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ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 1

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1: Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng v, bước sóng , chu kì T và tần số f của sóng là

A. B. C. D.v vf
T

   T vf 
vvT
f

   v T
f
 

Câu 2: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ . Đại lượng  .cos( )oi I t   
được gọi là

A. tần số góc của dòng điện B. chu kì của dòng điện
C. tần số của dòng điện D. pha ban đầu của dòng điện

Câu 3: Hạt nhân Côban có cấu tạo gồm:60
27Co

A. 33 proton và 27 notron B. 27 proton và 60 notron
C. 27 proton và 33 notron D. 33 proton và 60 notron

Câu 4: Theo định luật khúc xạ ánh sáng truyền từ mô trường chiết quang sang môi trường kém 
chiết theo phương xiên thì:
A. i<r B. i>r C. i r D. i r 

Câu 5: Thuyết lượng tử ánh sáng của Anhxtanh không có nội dung nào?
A. Chùm sáng là một chùm hạt proton
B. Ánh sáng có bản chất là sóng điện từ
C. Phôtôn bay dọc tia sáng với tốc độ bằng tốc độ bằng tốc độ ánh sáng
D. Mỗi lần nguyên tử hấp thụ hay phát xạ năng lượng thì nó hấp thụ hay phát xạ một phôtôn

Câu 6: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà electron chuyển động trên quỹ
đạo dừng M. Khi electron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của
đám nguyên tử đó có số vạch là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7: Nguồn điện có suất điện động , điện trở trong r. Khi điện trở mạch ngoài thay đổi thì 
hiệu điện thế mạch ngoài
A. Giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng
B. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chay trong mạch
C. Tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng
D. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chay trong mạch

Câu 8: Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu đúng là
A. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính
B. ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi đi qua lăng kính
D. tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và
tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là và . TổngLZ CZ
trờ của đoạn mạch là

A. B.  22
L CR Z Z    22

L CR Z Z 
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C. D.   22
L CR Z Z   22

L CR Z Z 

Câu 10: Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng:
A. không thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần
B. thay đổi, và phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần
C. thay đổi theo môi trường ánh sáng truyền
D. chỉ không bị thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không

Câu 11: Một người cần thi có điểm cực viễn cách mắt 100cm. tính độ của kính phải đeo sát mắt 
để mắt có thể nhìn vật ở vô cực không phải điều tiết

A. 0,5 dp B. -1 dp C. -0,5 dp D. 2 dp

Câu 12: Cho khối lượng của hạt nhân là 106,8783u; của notron là 1,0087u; của proton là 107
47 Ag

1,0073u. Độ hụt khối của hạt nhân là:107
47 Ag

A. 0,9868u B. 0,6986u C. 0,6868u D. 0,9686u
Câu 13: Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động theo phương trình x=8cos10t (x tính bằng cm, t 
tính bằng s). Cơ năng của vật bằng

A. 32 mJ B. 64mJ C. 16mJ D. 128mJ
Câu 14: Câu nào sai khi nói về mạch dao động:

A. Năng lượng điện từ trong mạch dao động lý tưởng bảo toàn
B. Mạch dao động gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây tự cảm L tạo thành mạch kín
C. Dao động điện từ trong mạch dao động lý tưởng là dao động điện từ tự do
D. Mạch dao động lý tưởng phát xạ ra sóng điện từ

Câu 15: Tỉ số giữa số vòng dây của cuộn thứ cấp và cuộc sơ cấp của máy biến thế lý tưởng bằng 
3. Cho biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là 360V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn 
thứ cấp để hở bằng

A. 120 V B. 240V C. 1080V D. 540V
Câu 16: Điện áp hiệu dụng một pha của VN hiện nay sử dụng là 220V. để thiết bị hoạt động tốt 
nhất với mạng điện này thì khi sản xuất thiết bị, giá trị định mức của thiết bị là

A. 110V B.110 V C. 220V D. 220 V2 2

Câu 17: Hai dây dẫn thẳng dài song song mang hai dòng điện ngược chiều là . Cảm ứng tự 1 2,I I
tại điểm cách đều hai dây dẫn và nằm trong mặt phẳng chứa hai dây dẫn là

A. B=0 B. 2 2
1 2B B B 

C. D. 1 2B B B  1 2B B B 

Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5 (s) và biên độ 2cm. vận tốc của chất 
điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng bao nhiêu

A. 8cm/s B. 0,5cm/s C. 3cm/s D. 4cm/s
Câu 19: có hai điện tích và  đặt cách nhau 8cm nằm tại hai điểm A và B. Biết =-4 , 1q 2q 1q C

=1 . Vị trí điểm M mà tại đó điện trường bằng 02q C

A. Nằm trên AB cách  10cm, cách  18cm1q 2q
B. Nằm trên AB cách  18cm, cách  10cm1q 2q
C. Nằm trên AB cách  8cm, cách  16cm1q 2q
D. Nằm trên AB cách  16cm, cách  8cm1q 2q

Câu 20: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 
0,8mm, mặt của ánh sách dùng trong thí nghiệm này bằng
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A. 0,48 B. 0,4 C. 0,6 D. 0,76m m m m

Câu 21: Tại một nơi trên mặt đất, hai con lắc đơn dao động điều hòa. Trong cùng một khoảng 
thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện được 60 dao động toàn phần còn con lắc kia thực hiện 
được 50 dao động toàn phần. biết chiều dài dây treo của chúng khác nhau một đoạn 44cm. chiều 
dài của con lắc có dây treo ngắn hơn là: 

A. 60cm B. 100cm C. 144cm D. 80cm
Câu 22: Khi điện trở 2  nối với một pin tạo thành mạch kín thì cường độ dòng điện trong mạch 
bằng 0,5A. khi thay điện trở trên bằng điện trở 5  thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 
0,25A. suất điện động của pin là

A. 1V B. 1,5V C. 2V D. 2,5V
Câu 23: Theo thuyết tương đối, khi vật chuyển động thì năng lượng toàn phần của nó là

A. Tổng năng lượng nghỉ và động năng của vật
B. Tổng động năng và nội năng của vật
C. Tổng động năng và thế năng của vật
D. Tổng động năng phân tử và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật

Câu 24: Giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. hai nguồn dao động 
điều hòa theo phương thẳng đứng cùng pha và cùng tần số 20Hz. Tại một điểm M cách A và B 
lần lượt là 16cm và 20cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy 
cực đại khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A.v=20cm/s B. v=26,7cm/s C. v=40cm/s D. v=53cm/s
Câu 25: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng tốc độ truyền 
sóng không đổi. khi tần số sóng trên dây là 30Hz thì trên dây có 5 nút (kể cả hai đầu cố định). 
Nếu muốn trên dây có sóng dừng với tất cả 11 nút thì tần số sóng la

A. 75Hz B. 66Hz C. 60Hz D. 50Hz
Câu 26: Trong mạch dao động lý tưởng LC với chu kì T, tại thời điểm t=0 dòng điện trong cuộn 

dây có giá trị cực đại Io thì sau đó 
12
T

A. Năng lượng điện bằng 3 lần năng lượng từ
B. Năng lượng từ bằng 3 lần năng lượng điện
C. Năng lượng điện bằng năng lượng từ

D. Dòng điện trong cuộn dây có giá trị 
4
oIi 

Câu 27: Trong giờ thực hành một học sinh dùng vôn kế lí tưởng đo lần lượt điện áp hai đầu điện 
trở thuần R và tụ điện dung C của một đoạn mạch RC nối tiếp. kết quả đo được là 

. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC là14 1,0 , 48 1,0R CU V U V   

A. U=50 B. U=501,0V 2,0V

C. U=50 D. U=501,4V 1,2V

Câu 28: Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có phần tử  0 cos100u U t V
duy nhất một phần tử (điện trở thuần, cuộn cảm thuần, tụ điện, cuộn dây không thuần cảm) thì 

dòng điện trong mạch có biểu thức . Mạch đó chứa phần tử gìcos 100
3oi I t A   

 
A.Tụ điện   B. cuộc cảm  thuần
C.điện trở thuần D. cuộn dây không thuần cảm
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Câu 29: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với một hộp kín X. khi đặt vào hai 
đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dung U thì điện áp hiệu dụng hai đầu Ro và hộp 

X lần lượt là và . Biết X chứa một trong các phần tử: cuộn dây hoặc điện trở thuần 2
3

U 5
3

U

hoặc tụ điện. hệ số công suất của mạch bằng bao nhiêu?

A. B. C. D. 2
2

3
2

1
2

3
4

Câu 30: Chiếu bức xạ có bước sóng 1 =0,405  vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu  m
cực đại của electron là v1, thay bức xạ khác có tần số f2=16.1014Hz thì vận tốc ban đầu cực đại 
của electron là v2=2v1. Công thoát của electron ra khỏi kim loại đó là bao nhiêu?

A.1,6eV B. 1,88eV C. 3,2eV D. 2,2eV
Câu 31: Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, tốc 
độ truyền sóng 1,2m/s. Hai điểm M, N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, 
cách nhau 26cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. 
Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là:

A.11/20 s B. 1/60 s C. 1/12 s D. 1/15 s
Câu 32: Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian ngắn 
nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực 
đại là 0,8ms. Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn 
cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại bằng bao nhiêu

A.0,8ms B. 0,3ms C. 1,2ms D. 0,6ms
Câu 33: Một bức xạ khi truyền trong chân không có tần số fo=4.1014Hz. khi truyền trong thủy 
tinh có tần số là f bước sóng là  vận tốc v, biết chiếu suất của thủy tinh đối với bức xạ này là 
1,5. Giá trị của tần số là f bước sóng  vận tốc v là

A. F=2,7.1014Hz; =0,50 ;v=2.108m/s m
B. F=4.1014Hz; =0,75 ;v=2.108m/s m
C. F=4.1014Hz; =0,50 ;v=2.108m/s m
D. F=4.1014Hz; =0,50 ;v=3.108m/s m

Câu 34: Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm năm thằng phần đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lam, 
tím tình một môi trường trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khi có góc tới 37o. Biết 
chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lam, tím lần lượt là 
1,643; 1,651; 1,657; 1,672; 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là

A. Đỏ và cam B. Đỏ, cam, vàng C. Lam, vàng D. Lam, tím

Câu 35: Đặt điện áp u=U cos t (trong đó U không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn 2  

mạch gồm điện trở thuần R, cuộc cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung C 2,5L H




mắc nối tiếp. Thay đổi tần số góc thì thấy khi = 1=60 (rad/s), cường độ hiệu dụng của    
dòng điện trong mạch là I1. Khi  cường độ hiệu dụng của dòng điện trong  2 40 /rad s   
mạch là I2. Khi tần số là = o thì cường độ hiệu dụng của dòng điện đạt giá trị cực đại Imax và  

. Giá trị của R bằngmax
1 2 5

II I 

A. 50 B. 25 C. 75 D.  100   

Câu 36: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Vật đi quãng đường 
20cm từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất mất thời gian 0,75s. Chọn gốc thời gian lúc vật đang 
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chuyển động chậm dần theo chiều dương với tốc độ  m/s. Với t tính bằng s, phương 0,2 /
3

m s

trình dao động của vật là:

A. B. 4 510cos
3 6

x t cm    
 

410cos
3 6

x t cm    
 

C. D. 4 520cos
3 6

x t cm    
 

420cos
3 6

x t cm    
 

Câu 37: Một vật dao động điều hòa trên một đường thẳng quanh VTCB O. Gọi P là một điểm cố 
định trên đường thẳng đi qua quỹ đạo và ở bên ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm 
ban đầu vật đang ở vị trí xa P nhất, sau đó một khoảng thời gian nhỏ nhất  thì vật ở vị trí gần t
P nhất. Tốc độ của vật bằng nửa tốc độ cực đại tại thời điểm gần nhất bằng

A. B. C. D. 
6
t

4
t

3
t 2

3
t

Câu 38: Bắn hạt  có động năng 4 MeV vào hạt nhân  đứng yên thì thu được một prôton và  14
7 N

hạt nhân X. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính tốc độ của prôton. Lấy khối lượng của 
các hạt nhân theo đơn vị u bằng số khối của chúng.

A. 30,9.105(m/s) B. 22,8.106(m/s)
 C. 22,2.105 (m/s)  D. 30,9.106 (m/s)

Câu 39: Cho hai con lắc lò xo đao động điều hòa với biên độ A1 = A2 = A. Tần số dao động của 
hai con lắc thỏa mãn f1 = 2f2,  thời điểm ban đầu con lắc thứ nhất ở vị trí biên dương và chậm 

pha hơn con lắc thứ hai một góc  . Hỏi con lắc thứ nhất lần đầu tiên đi qua vị trí động năng 
2


bằng ba lần thế năng thì tỉ số vận tốc của hai con lắc trên là

A.       B. C. D. 1

2

3
2

v
v

 1

2

3
2

v
v

  1

2

3
4

v
v

  1

2

3
4

v
v



Câu 40: Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi OB 
có chiều dài L = 60 cm được mô tả như hình 
bên. Điểm O trùng với gốc tọa độ của trục 
tung. Sóng tới điểm B có biên độ a = 2cm. 
Thời điểm ban đầu hình ảnh sóng là đường (1), 
sau thời gian  và 5  thì hình ảnh sóng lần t t
lượt là đường (2) và đường (3). Tốc độ truyền 
sóng là v = 1,2 m/s. Tốc độ dao động cực đại 
của điểm M là

A. 8cmπ /s. B.  cm/s.8 3

 C. 4πcm/s.  D.  cm/s.4 3
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. C 2. A 3. C 4. A 5. B 6. C 7. A 8. B 9. D 10. C
11. B 12. A 13. A 14. D 15. B 16. C 17. C 18. A 19. A 20. C
21. B 22. B 23. A 24. A 25. B 26. B 27. D 28. C 29. A 30. B
31. C 32.D 33. C 34. D 35. B 36. B 37. A 38. A 39. B 40. B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Chọn đáp án C 

Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì

Do đó: vvT
f

  

Câu 2: Chọn đáp án A

Câu 3: Chọn đáp án C

Câu 4: Chọn đáp án A

Vì ta có 2 2

1 1

sin sin s inr
s inr

n ni i
n n

  

Do n1> n2 nên sini < sinr mà hàm sin là hàm đồng biến với nên i<r0 90o 

Câu 5: Chọn đáp án B

Câu 6: Chọn đáp án C

Có 3 vạch ứng với các chuyển mức: ; ;M KM L L K  

Câu 7: Chọn đáp án A 

  . Vậy khi R giảm thì I tăng và UN giảm; IR
1

NI U R rR r R r
R

  
   

  

Câu 8: Chọn đáp án B 

Vì theo định nghĩa về ánh sáng đơn sắc ta có: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi 
đi qua lăng kính.

Câu 9: Chọn đáp án D

Câu 10: Chọn đáp án A. 

STUDY TIP

Hạt nhân có Z proton và (A-Z) notronA
Z X

STUDY TIP

Số vạch được xác định bởi công thức: ( 1) 3(3 1) 3
2 2

n n  
 
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Trang 7

Tần số ánh sáng f không đổi trong quá trình truyền: =hf = không đổi

Câu 11: Chọn đáp án B. 

AB A’B’ A’’B’’=màng lưới 

 d1          d1’        d2

Muốn quan sát vật ở vô cùng mà mắt không phải điều tiết nghĩa là vật AB sẽ ở vô cùng sẽ cho 
ảnh hiện ở điểm cực viễn của mắt. 

Ta có ; Kính đeo sát mắt nên 1 2; 100vd d OC cm    1 2' 0M Kd d O O  

=fkính1 ' 100d cm  

Vậy độ tụ của kính D=1/f(m)=-1dp

Câu 12: Chọn đáp án A

Độ hụt khối: =47.1,0073+(107-47).1,0087-106,8783u47 (107 47) mp n Agm m m    

Câu 13: Chọn đáp án A

Cơ năng trong dao động 
2 2

2 21 0,1.10 .0,08W 32
2 2

m A mJ  

Câu 14: Chọn đáp án D

Khi mạch dao động phát xạ sóng điện từ thì năng lượng của nó giảm dần. Mạch dao động lý 
tưởng bảo toàn năng lượng nên không phát xạ sóng điện từ.

Câu 15: Chọn đáp án B    

1 1 1
1

2 2 2

3.180 1080N U N U V
N U N

   

Câu 16: Chọn đáp án C

Câu 17: Chọn đáp án C

Cảm ứng từ tổng hợp       1 2 1 2;B B B B B  
    

Từ hình vẽ => B=B1+B2                                                                      

Câu 18: Chọn đáp án A

Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn max
2 8( / s)v A A cm
T
  

Câu 19: Chọn đáp án D

Gọi M là vị trí có điện trường bằng không: 1 2 1 20E E E E    
   
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Trang 8

 và  ngược chiều nên M nằm ngoài khoảng giữa q1q2 => r1-r2=8cm  (1)1E


2E


Độ lớn E1=E2   (2)1 2
1 22 2

1 2

2q q r r
r r

   

Từ (1) và (2) ta có: r1=16cm ; r2=8cm

Câu 20: Chọn đáp án C

Khoảng cách n vân sáng liên tiếp là d = (n - 1)i 

Vậy khoảng cách 5 vân sáng liên tiếp là

d = (5- 1)i=4i

I=1,125mm

0,6ia m
D

  

Câu 21: Chọn đáp án B

Trong cùng một khoảng thời gian t, con lắc thứ nhất thực hiện được 60 dao động toàn phần còn 
con lắc kia thực hiện được 50 dao động toàn phần. Biết chiều dài dây treo của chúng khác nhau 
một đoạn 44 cm. Gọi chiều dài của con lắc có dây treo ngắn hơn là I1 và chiều dài của con lắc 

đơn kia là I2 : {𝐼2 ‒ 𝐼1 = 0,44
602𝐼1 = 502𝐼2

=>  𝐼1 = 1(𝑚)

Câu 22: Chọn đáp án B

{𝐼1 =
𝜉

𝑅1 + 𝑟

𝐼2 =
𝜉

𝑅2 + 𝑟

Câu 23: Chọn đáp án A

Câu 24: Chọn đáp án A

Tại M là cực đại giao thoa nên 2 1 ( 0, 1, 2,..)d d k k    

Giữa M và đường trung trực của AB có 3 dãy cực đại khác nên M thuộc cực đại bậc 4 tương ứng 
với k=4.

STUDY TIP

Vị trí của điểm M phụ thuộc vào dấu của hai điện tích q:và q:. Nếu hai điện tích cùng 
dấu thì M nằm trong khoảng giữa hai điện tích, nếu hai điện tích trái dấu thì M nằm 
ngoài khoảng giữa hai điện tích

STUDY TIP

Chu kỳ con lắc đơn 
2 2

2 21 1 2 1
1 1 2 22 2

2 2 1 2

12 T I f IT hay f I f I
g T I f I

     

Trang 8

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 9

Suy ra 2 1
2 1

20 164 1
4 4

d dd d cm   
     

Vận tốc truyền sóng v = f = 1.20 = 20 cm/s.

Câu 25 Chọn đáp án A

Gọi l là chiều dài dây. Khi sóng dừng xảy ra với hai đầu cố định thì 
2 2

vl k k
f


 

Khi f1 = 30 Hz thì trên dây có 5 nút nên k = 4. Suy ra 
1

4
2
vl
f



Trên dây có 11 nút thì k = 10. Suy ra 1
2

2 2

1010 4 75
2 2 4

fv vl f Hz
f f

    

Câu 26: Chọn đáp án B

Sau T/12 vật chuyển động tròn đều có cùng chu kì T quét được góc . Thời điểm đó trên 
6
 

hình tính được . Hay lúc đó năng lượng từ bằng 3 lần năng lượng điện.3
2 oi I

Câu 27: Chọn đáp án D

2 2 2 2 250

2. . 2. . 2. .

R C R C

CR
R C

U U U V U U U
dUdUdUU U U

dt dt dt

     

  

Thay ký hiệu d bằng ký hiệu  và các dấu “-“ (nếu có) được thay thế bằng dấu “+”

2. . 2. . 2. . CR
R C

UUUU U U
t t t


 

  

Khử t hai vế . . 1, 24 1,2CR
R C

UUU U U
U U

       

Câu 28: Chọn đáp án C  

Từ biểu thức u và i ta có     0
3 3u i
        

STUDY TIP

Sóng dừng với hai đầu cố định 
2

l k 


• Số bụng sóng bằng k.
• Số nút sóng bằng k + 1.

STUDY TIP

Với thì sai số của U :2 2U UR CU  

. .CR
R C

UUU U U
U U

     
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Trang 10

Vậy u nhanh pha hơn i góc /3 => giản đồ có dạng như hình bên.

Vậy  phải được tổng hợp từ  và —› mạch chứa cuộn dây không thuần cảm.U


rU LU

Câu 29: Chọn đáp án A         

Ta có mạch gồm Ro nối tiếp với X 
o oR X R Xu u u U U U     

 

Vẽ trên giản đồ véc tơ ta có

Vận dụng định lý hàm số cosin ta có 2 2 2 2 cos
o oR X R XU U U U U   

Thay số => =71,56o

Áp dụng tiếp định lý hàm số sin ta có: 
sin(180 ) sin

X
o

UU
H  




Thay số ta có =45o

Vậy hệ số công suất của đoạn mạch 2cos
2

 

Câu 30: Chọn đáp án B

Theo công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện {

19
2

1

4 3 3.10 ( ) 1,88( )hc hf A A J eV


     

Câu 31: Chọn đáp án C 

STUDY TIP

Khi giả thiết đề cho dưới dạng hệ thức giữa các điện áp hiệu dụng hoặc giữa các điện 
trở, cảm kháng,....ta nên sử dụng giản đồ Fresnel, rồi tính toán dựa vào các hệ thức 
trong tam giác vuông, định lý hàm số sin, cos...

Trang 10
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Trang 11

Bước sóng / 0,12 12v f m cm   

Độ lệch pha giữa M và N 2 2 26 13 4
12 3 3

nd    


     

Điểm M đao động sớm pha hơn điểm N về thời gian là T/6. Tại thời điểm t điểm N hạ xuống 
thấp nhất, điểm M đang đi lên, sau đó t = 5T/6 điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất: t = 5T/6 = 0,5/6 = 
1/12s

Câu 32: Chọn đáp án D

Khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống 
còn một nửa độ lớn cực đại là T/6 còn khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong 
mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là T/8

Câu 33: Chọn đáp án C

Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì:

• Màu sắc không thay đổi

• Tần số chu kỳ không thay đổi

• Vận tốc thay đổi ( )
o

n
cv
n



• Bước sóng thay đổi ( )
o

n n
 

Như vậy với bài toán này ta có tân số không thay đổi f = fo= 4.1014Hz.

• Bước sóng thay đổi 
8

( ) 14

3.10 0,5
. 4.10 .1,5

o o
n

c m
n f n
    

STUDY TIP

Sử dụng vòng tròn lượng giác với các bài tập liên quan tới độ lệch pha giữa hai dao 
động điều hòa sẽ trực quan, dễ hiểu. Hãy nhớ các chú ý sau để làm bài tập cho 
nhanh:

; ; ;
6 12 4 8 3 6 2 4
2 3 3 5 5; ; ;
3 3 4 8 6 12 2

T T T T

T T T T

      

      

           

           

Trang 11

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 12

Câu 34: Chọn đáp án D 

Thành phần không ló ra ngoài không khí khi bị phản xạ toàn phần: với (*)ghi i 2

1

sin gh
ni
n



Với góc giới hạn phản xạ toàn phần cho các màu đỏ, cam, vàng, lam, tím là:

2
( )

1

2
(cam)

1

2
(vang)

1

2
(lam)

1

2
(tim)

1

1sin ( ) 37,49
1,643

1sin (cam) 37,28
1,651

1sin (vang) 37,12
1,657
1sin (lam) 36,73

1,672
1sin (tim) 36,4

1,672

o
gh gh do

o
gh gh

o
gh gh

o
gh gh

o
gh gh

ni do i
n

ni i
n
ni i
n

ni i
n
ni i
n

   

   

   

   

   

Như vậy thỏa mãn (*) là lam, tím

Câu 35: Chọn đáp án B

2
2 1

UI

R L
C





   
 

Theo bài thì haymax
1 2

I
5

I I  1 2 5Z Z R 

STUDY TIP

Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì:

- Màu sác không thay đổi
- Tần số chu kỳ không thay đổi T(n)=T;f(n)=f
- Vận tốc thay đổi v(n)=co/n

- Bước sóng thay đổi ( )
o

n n
 
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Trang 13

2 2
2 2

1 2
1 2

1 1 5R L R L R
C C

 
 

   
        

   

{

Câu 36: Chọn đáp án B

Vật đi quãng đường 20cm từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất mất thời gian 0,75s

 2A=20cm; T/2=0,75s

 A=10cm; T=1,5s 4 / 3  


410cos ( )
3

x t cm    
 


40 4sin

3 3
cmv
s

        
  


40 2 5sin( )( / ) ;

3 3 6 6o
cmv cm s
s

              
 

Lại có gốc thời gian chọn khi vật đang chuyển động chậm dần nên / 6  

Câu 37: Chọn đáp án A

Vật ở vị trí xa P nhất và gần P nhất tương ứng ở hai vị trí biên.

Thời gian vật chuyển động từ vị trí biên này đến vị

trí biên kia bằng T/2 / 2 2t T T t     

Thời gian vật chuyển động từ vị trí biên đến vị trí có tốc độ bằng nửa tốc độ cực đại bằng 
/12 / 6T t 

Vậy tốc độ của vật bằng nửa tốc độ cực đại tại thời điểm gần nhất bằng / 6t

Câu 38: Chọn đáp án A

Ta có phương trình phản ứng  4 14 1 17
2 7 1 8 ( )He N p O X   

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có p op p p  
  

STUDY TIP

Tổng quát khi  1 2max
1 2 2 1

LII I R
n n

 
   



Hoặc công thức khác  1 2

2
1 2 1

R
C n

 

 





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Trang 14

Vì sau va chạm, hai hạt nhân có cùng vận tốc nên có cùng hướng và độ lớn thỏa mãn ,p op p
 

. Như vậy có thể viết biểu thức vec-tơ dưới dạng:p p

o o

p m
p m



2
2

1 18

4.4 4. 18 ( )
18 .1 81

o
p o p p

p

p p p

mp p p p p
m

m K m K K MeV



 

 
      

 

    

Chú ý cần đổi Kp từ đơn vị MeV về J để áp dụng công thức động năng để tính ra vận tốc của hai 
hạt. Đối đơn vị: 1 MeV = 1,6.10-13 J 

2 2
0,5. . p

p p
p

K
K m v v

m
  

Thay số vào ta có v=30,9.105(m/s)

Câu 39: Chọn đáp án B

Xét con lắc thứ nhất chậm pha hơn con lắc thứ hai một góc /2 nên khi con lắc thứ nhất tới vị 
trí biên dương thì con lắc thứ hai qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

Khi con lắc thứ nhất có động năng bằng 3 lần thế năng thì: / 2x A 

Theo bài ra: f2=2f1 nên suy ra T1=2T2 và 1 2
1
2

 

Do lúc đầu con lắc thứ nhất tại vị trí biên dương nên lần đầu tiên động năng bằng 3 lần thế năng 
khi lần đầu tiên vật mi đi qua vị trí x1 = A/2 theo chiều âm (v1<0)

Với con lắc thứ hai lúc đầu nó qua vị trí cân bằng theo chiêu âm thì sau thời gian 

 và m2 có li độ  và đang đi theo chiều dương (v2>0)2 2 2

3 4 12
T T Tt    2

3
2

Ax 


Tại thời điểm , tốc độ dao động của các vật thỏa mãn:1 2

6 3
T Tt  

2 22 2 2
2 2 21 1

1 12 2 2
1 1 1

22 22 2 2
22 2 22 2

2 22 2
2 2

43 3
4 4 4 3

43
4 4 4

v vA A AA x A
v
vv vA A AA x A

 

 

 
      

    
        

Do v1<0;v2>0 nên 1

2

3
2

v
v

 

Câu 40: Chọn đáp án B

STUDY TIP

Quan hệ giữa động lượng và động năng: p2=2mK
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Trang 15

Ta có v vf
L

 
1202 2 2 4 /
60

vf rad s
L

        

Xét điểm N là bụng sóng.

Từ vòng tròn lượng giác, thời gian để N đi từ biên âm về vị trí cân bằng là 3
4 12
T Tt t    

Vậy  và đây cũng là biên độ dao động của M. 32 3 2 3
2

x a a cm  

Tốc độ dao động cực đại của M là max 8 3 /Mv A cm s  
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 02

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Một chất điểm dao động theo phương trình cm. Dao động của chất điểm có biên 4cos 2x t
độ là

A. 1 cm B. 2 cm C. 4 cm D. 8 cm

Câu 2. Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu tụ điện. Dung kháng của tụ điện này  2cos   u U t

bằng

A. B. C. D. 1
L

L 1
C

C

Câu 3. Hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là:
A. Hiện tượng quang điện B. Hiện tượng nhiễu xạ
C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng D. Hiện tượng giao thoa.

Câu 4. Hiện tượng các tia sáng lệch phương khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường 
trong suốt khác nhau là hiện tượng

A. Tán sắc ánh sáng B. Phản xạ ánh sáng C. Khúc xạ ánh sáng D. Giao thoa ánh sáng
Câu 5. Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức:

A. Đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng số nguyên lần tần số riêng của hệ.
B. Phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ.
C. Không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức
D. Không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
A. Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử dao động
B. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử dao động
C. Vận tốc của sóng chính bằng vận tốc của các phần tử dao động
D. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.

Câu 7. Đại lượng đặc trưng cho mức bền vững của hạt nhân là
A. Năng lượng liên kết B. Số proton
C. Số nuclon D. Năng lượng liên kết riêng

Câu 8. Cảm ứng từ B của dòng điện thẳng tại điểm M cách dòng điện 3 cm bằng  T. Tính cường 52,4.10

độ dòng điện của dây dẫn
A. 0,72 A B. 3,6 A C. 0,36 A D. 7,2 A

Câu 9. Năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi kim loại 3,05ev. Kim loại này có giới hạn quang điện 
là

A. 0,656 µm B. 0,407 µm C. 0,38 µm D. 0,72 µm
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Trang 2

Câu 10. Chiếu tia sáng đơn sắc vào mặt bên của lăng kính có góc chiết quang . Tia ló qua mặt bên 60
thứ hai có góc ló  và góc lệch so với tia tới là  thì góc tới là 50 20

A. B. C. D. 30 20 50 60

Câu 11. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ dao động điều hòa theo phương ngang với tần số 
góc 10 rad/s. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,6 m/s. 
Biên độ dao động của con lắc có giá trị là

A.  cm B. 12 cm C. 6 cm D.  cm6 2 12 2
Câu 12. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và 
tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi , u lần lượt là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở, cuộn cảm, tụ điện , ,R L Cu u u

và đoạn mạch R, L, C. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong mạch. Hệ thức nào sau đây là đúng

A. B. C. D.  L

L

ui
Z

 Rui
R

 C

C

ui
Z


ui
Z

Câu 13. Một vật dao động điều hòa với tốc độ ban đầu là 1 m/s và gia tốc là  m/s2. Khi đi qua vị 10 3
trí cân bằng thì vật có tốc độ là 2 m/s. Phương trình dao động của vật là 

A. B. 10cos 20
3
   

 
x t cm 20cos 20

3
   

 
x t cm

C. D. 20cos 10
6
   

 
x t cm 10cos 10

6
   

 
x t cm

Câu 14. Một con lắc đơn dài 10 cm treo tại điểm cố định I trong trọng trường. Con lắc đang đứng yên thì 
điểm treo di chuyển nhanh dần đều đi lên với gia tốc a = 2 m/s2 trên dây theo góc nghiêng  so với 30
phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Tốc cực độ đại của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 32 m/s B. 30 m/s C. 8 m/s D. 16 m/s
Câu 15. Có n acquy, mỗi acquy có suất biến động  và điện trở trong r nối mạch ngoài là một biến trở 
Rt. Điều kiện của Rt  để dòng điện trong mạch khi các accquy mắc nối tiếp hoặc song song như nhau là

A. B. C. D. tR r t
rR
n

tR nr  1 tR n r

Câu 16. Một mạch dao động LC lý tưởng với cuộn dây lõi không khí. Nếu luồn lõi thép vào cuộn dây thì 
tần của mạch dao động thay đổi thế nào?

A. Tăng B. Giảm 
C. Không đổi D. Không đủ cơ sở để kết luận

Câu 17. Nguồn sáng thứ nhất có công suất  phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Nguồn 1P 1 450  nm

sáng thứ hai có công suất  phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Trong cùng một khoảng 2P 1 0,6  m

thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ nhất phát ra so so photon mà nguồn thứ hai phát ra là 3:1. Tỉ 
số  và  là:1P 2P

A. 4 B. C. D. 39
4

4
3

Câu 18. Một hạt có khối lượng nghỉ m0 khi có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó thì khối lượng m 
của hạt
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Trang 3

A. B. C. D. 0m m 04m m 02m m 0

2
mm 

Câu 19. Cho phản ứng hạt nhân: . Biết độ hụt khối của các hạt nhân T, D và He lần 3 2 4
1 1 2  T D He X

lượt là 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ 
bằng

A. 15,017 MeV B. 200,025 MeV C. 21,076 MeV D. 17,499 MeV
Câu 20. Một hạt có khối lượng nghỉ . Theo thuyết tương đối, khối lượng động (khối lượng tương đối 0m

tính) của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6 c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là:
A. 1,25 B. 0,36 C. 1,75 D. 0,25 0m 0m 0m 0m

Câu 21. Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai 
vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng, sau 2s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá 
đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ sâu ước 
lượng của giếng là

A. 19 m B. 340 m C. 680 m D. 20 m
Câu 22. Cường độ điện trường của một điện tích điểm gây ra tại A bằng 36 V/m, tại B bằng 9 V/m. Hỏi 
cường độ điện trường tại C của AB là bao nhiêu? Cho biết A, B, C cùng nằm trên một đường sức

A.  30 V/m B. 25 V/m C. 12 V/m D. 16 V/m
Câu 23. Trong hệ thống đường dây truyền tải điện năng của Việt Nam, điện áp hiệu dụng lớn nhất được 
sử dụng trong quá trình truyền tải là:

A. 110 kv B. 500 kv C. 35 kv D. 220 kv
Câu 24. Một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp trong đó có ZL > ZC. So với dòng điện, điện áp hai đầu 
mạch sẽ:

A. Cùng pha B. Chậm pha C. Nhanh pha D. Vuông pha

Câu 25. Đặt điện áp  vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị 2cos tu U
hiệu dụng là I. Tại thời điểm t, điện áp tức ở hai đầu tụ điện u và cường độ dòng điện tức thời qua tụ là 
i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là:

A. B. C. D. 
2 2

2 2

1
2

 
u i
U I

2 2

2 2 1 
u i
U I

2 2

2 2

1
4

 
u i
U I

2 2

2 2 2 
u i
U I

Câu 26. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc vàng bằng ánh sáng 
đơn sắc màu lam và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát

A. Khoảng vân không thay đổi B. Khoảng vân tăng lên
C. Vị trí vân trung tâm thay đổi D. Khoảng vân giảm xuống

Câu 27. Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa 
hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa 2 điểm N và B chỉ có 
tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 175 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng trên 
đoạn AM là 25V, trên đoạn MN là 25V và trên đoạn NB là 175V. Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

A. B. C. D.  1
25

1
7

17
25

7
25

Câu 28. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 2 mm. 
Khoảng cách từ mặt phẳng chứ hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Chiếu vào hai khe S1 và S2 bằng 
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Trang 4

nguồn ánh sáng trắng có bước sóng . Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí cách vân 0,4 0,76   m m
trung tâm là 2,6 mm là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 29. Mạch dao động lý tưởng có điện tích trên tụ C:  (C). Viết biểu thức của 210 cos 20
4
    

 
q t

dòng điện trong mạch?

A.  (A ) B. (A)0,2sin 20
4
   

 
i t 0,2cos 20

4
    

 
i t

C. (A) D.  (A)0,2cos 20
4
   

 
i t 0,2sin 20

4
   

 
i t

Câu 30. Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó 
dòng điện trong mạch có cường độ 8π (mA) và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì diện tích trên 
bản tụ có độ lớn  C. Chu kỳ dao động điện từ của mạch bằng92.10

A. 0,5 ms B. 0,25 ms C. 0,5 µs D. 0,25 µs
Câu 31. Một ánh sáng đơn sắc màu đỏ có tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng có 
chiết suất 1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng có

A. Màu cam và tần số f B. Màu cam và tần số 1,5f
C. Màu đỏ và tần số f D. Màu đỏ và tần số 1,5f

Câu 32. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 20 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ 
kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 50 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận 
tốc truyền sóng trên mặt nước là 3 m/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với 
biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là 

A. 7 B. 6 C. 8 D. 9
Câu 33. Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 50 N/m được giữ cố định đầu dưới còn 
đầu trên gắn với vật nặng m = 100g. Nâng vật m để lò xo dãn 2,0 cm rồi buông nhẹ, hệ dao động điều hòa 
theo phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian lò dãn trong một chu kì là 

A. 187 ms B. 46,9 ms C. 70,2 ms D. 93,7 ms
Câu 34. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm, khoảng cách giữa 
hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M 
và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 
4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

A. 6 B. 3 C. 8 D. 2
Câu 35. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2, có độ cứng của 
lò xo k = 50 N/m. Bỏ qua khối lượng của lò xo. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại 
của lò xo lên giá treo lần lượt là 4N và 2N. Tốc độ cực đại của vật có giá trị là?

A.  cm/s B.  cm/s C.  cm/s D.  cm/s60 5 40 5 30 5 50 5

Câu 36. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm. Xét chuyển động một chiều của vật từ vị trí 
cân bằng ra biên. Khi đó tốc độ trung bình của vật khi chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí có ly độ 

 bằng tốc độ trung bình khi vật chuyển động từ vị trí  đến biên và bằng 20 cm/s. Tốc độ trung bình 0x 0x

của vật trong một chu kỳ là 
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Trang 5

A. 10 cm/s B. 20 cm/s C. 30 cm/s D. 40 cm/s
Câu 37. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động theo 
phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 50 Hz. Điểm M nằm trên mặt nước 
và nằm trên đường trung trực của AB cách điểm O của AB một khoảng nhỏ nhất bằng  cm luôn dao 4 5
động cùng pha với O. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng

A. 2 m/s B. 4 m/s C. 6 m/s D. 8 m/s
Câu 38. Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu 
suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản 
xuất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cùng 
hoạt động) đã giảm đi 10% so với ban đầu. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công 
suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất 
trong các trường hợp đều bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập 
thêm về là

A. 100 B. 70 C. 50 D. 160
Câu 39. Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng tại mặt nước với hai nguồn kết hợp dao động cùng biên độ, 
đồng pha và theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng đặt tại S1 và S2. Biết khoảng cách S1S2 bằng 
27,6 cm và sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 8 cm. Gọi (E) là đường elip trên mặt nước nhận  S1 
và S2 là hai tiêu điểm và đi qua N là điểm thuộc vân giao thoa trung tâm và cách trung điểm của S1S2 một 
khoảng 12 cm. Số điểm trong vùng diện tích mặt nước bao quanh bởi (E)  dao động với biên độ cực đại 

và lệch pha  so với hai nguồn S1 và S2 là 
2


A. 28 B. 14 C. 24 D. 18
Câu 40. Một chất điểm đang dao động điều hòa. Khi vừa qua khỏi vị trí cân bằng một đoạn S động năng 
của chất điểm là  0,091 J. Đi tiếp một đoạn 2S thì động năng chỉ còn 0,019 J và nếu đi thêm một đoạn S 
(biết A > 3S) nữa thì động năng bây giờ là

A. 0,064 J B. 0,096 J C. 0,036 J D. 0,032 J

-------------------HẾT------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.

Lovebook xin cảm ơn!
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. C 2. C 3. A 4. C 5. B 6. C 7. D 8. B 9. B 10. A
11. A 12. B 13. C 14. D 15. A 16. B 17. A 18. C 19. D 20. A
21. A 22. D 23. B 24. C 25. D 26. D 27. C 28. A 29. C 30. C
31. C 32. B 33. D 34. D 35. A 36. B 37. A 38. B 39. A 40. C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án C.

Câu 2. Chọn đáp án C.
Dung kháng của tụ điẹn ký hiệu là

1


CZ
C

Câu 3. Chọn đáp án A.

Câu 4. Chọn đáp án C.
Vì khúc xạ ánh sáng là hiện tượng các tia sáng lệch phương khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa 
hai môi trường trong suốt khác nhau.

STUDY TIP

- Chiếu xiên góc thì tia sáng bị lệch phương khi khúc xạ vào môi trường mới.
- Chiếu vuông góc mặt phân cách thì tia sáng truyền thẳng.

Câu 5. Chọn đáp án B.
Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức:
+ Đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
+ Phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng biệt.
Câu 6. Chọn đáp án C
Vận tốc của sóng là vận tốc lan truyền dao động trong môi trường. Với mỗi môi trường xác định thì vận 
tốc truyền sóng có một giá trị không đổi.
Vận tốc dao động của các phần tử dao động là vận tốc chuyển động của một điểm (phần tử vật chất) của 
môi trường khi có sóng có truyền qua. Nó chính là đạo hàm của li độ theo thời gian, nên vận tốc dao động 
của các phần tử dao động có dạng là hàm điều hòa theo thời gian.
Câu 7. Chọn đáp án D
Câu 8. Chọn đáp án B

Áp dụng công thức: 72.10
IB
r

5

7 7

2,4.10 .0,03 3,6
2.10 2.10



    
BrI A

Cảm ứng từ B gây bởi dây dẫn thẳng dài: 72.10
IB
r
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Trang 7

Câu 9. Chọn đáp án B
Áp dụng công thức

 
34 8

19

6,625.10 .3.10 0,407
3,05.1,6.10

 


   
hc m
A

Câu 10. Chọn đáp án A
Ta có 1 2  D i i A

1 2 20 60 50 30           i D A i

Câu 11. Chọn đáp án A

Ta có 1
2

  t d dW W W W

max 2 6 2
2 2




     
v A vv A

STUDY TIP

Luôn nhờ rằng tại vị trí  thìd tW W

 và 
2

 
Ax max

2
 

vv

Câu 12. Chọn đáp án B
Giả sử ;0 0Rcos .cos ;Ri I u U t  

0 0.cos ; .cos
2 2L L C Cu U t u U t           

   

 0.cosu U t  

Lập các tỉ số . Từ đó suy ra đáp án B.u
i

Câu 13. Chọn đáp án C

Áp dụng công thức: 
2 2

max max

1


   
    

   

v a
v v

 rad/s
221 10 3 1 10

2 2



             

Vậy  cm20A

Tại  thì  rad0t 1 1 1sin
6
         v

Câu 14. Chọn đáp án D
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Trang 8

Con lắc chịu thêm lực quán tính  nên trọng lực hiệu dụng . 
 
F ma   

  
P P F

Vị trí cân bằng mới lệch so với vị trí cân băng cũ một góc β (xem hình).
Áp dụng định lí hàm số cosin:

2 2 2 cos120    P P F FP

2 2 22 cos120 2 31 ( / )


      
Pg g a ga m s
m

Áp dụng định lí hàm số sin: 
sin sin120





F P

sin sin120 0,12562( )     


a rad
g

Và đây cũng chính là biên độ góc.

 max 2 1 cos  v g l

 2.2 31.0,1. 1 cos 0,1562 0,165 ( / )   m s

Câu 15. Chọn đáp án A

Khi n acquy  mắc nối tiếp:  , r
 

 

b

b

n
r nr

 
  

 
b

nt
t b t

nI
R r R nr

Khi n acquy  mắc song song:  , r
 






b

b
rr
n

  
   

 

b
ss

t b t
t

nI rR r nR rR
n

Điều kiện  
    

 nt ss t
t t

n nI I R r
R nr nR r

Câu 16. Chọn đáp án B
Khi luồn lõi thép vào trong cuộn dây thì hệ số tự cảm L của cuộn dây tăng

Tần số  giảm
1

2
f

LC
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Trang 9

Câu 17. Chọn đáp án A

1
1

1 1 1 1

2 2 2 2
2

2

.
0,6. 3. 4
0,45.

 




     
 


N hcP
t P N
N hc P NP
t

STUDY TIP

Công suất của nguồn sáng:

.
 

 
hc N hcP n

t
N: số photon phát ra trong 1s
N: số photon phát ta trong thời gian t

Câu 18. Chọn đáp án C
Động năng của vật :

0 0 0 02 2dW E E E E E m m      

Câu 19. Chọn đáp án D

 suy ra X là nơtron3 2 4 1
1 1 2 0  T D He X

Năng lượng của phản ứng:

   2      He D rE m m m c

  0,030382 0,00249 0,009106 .931,5    E 17,499 MeV

Câu 20. Chọn đáp án A
Khối lượng tương đối tính của hạt là

 
0 0

2 2

2 2

1,25
0,61 1

m mm m
v c
c c

  

 

Câu 21. Chọn đáp án A
Gọi độ sâu của giếng là h

Thời gian hòn đá rơi tự do: 1
2


ht

g

Thời gian âm thanh đi từ đáy lên miệng giếng: 2 
ht
v

Thời gian tổng cộng:

1 2
2 22 19

10 340
        

h h h ht t t h cm
g v

Câu 22. Chọn đáp án D
Gọi O là vị trí đặt diện tích;

; ;  A B COA r OB r OC r
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Trang 10

Ta có: 2 2;     A A B B
A A B B

kq kq kq kqE r E r
r E r E

2  C C
C C

kq kqE r
r E

Vì C là trung điểm của AB nên ta có:

1 1 1 1
2 2

 
     

 

A B
C

C A B

r rr
E E E

16 / CE V m

STUDY TIP

Nếu A và B nằm ở hai bên (về hai phía) của điện tích gây ra điện trường thì ta có 
2


 A B
C

r rr

Câu 23. Chọn đáp án B
Trong truyền tải điện công nghiệp ở Việt Nam, EVN quy ước:
- Nguồn điện lưới nhỏ hơn 1kv là hạ thế
- Từ 1kv đến 66kv là trung thế
- Lớn hơn 66kv là cao thế
Điện áp truyền tải điện ở Việt Nam có rất nhiều mức 10kv, 22kv, 35kv, 110kv, 220kv, 500kv. Trong đó 
mức điện áp hiệu dụng lớn nhất được sử dụng là 500kv. Đây là điện áp hiệu dụng trên đường dây tải điện 
Bắc Nam.
Câu 24. Chọn đáp án C
Độ lệch pha giữa điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là 

 với 1 2    tan 
 L CZ Z

R
Do  nên L CZ Z tan 0 0   

 nhanh pha hơn i. u
Câu 25. Chọn đáp án D
Mạch chỉ chứa tụ điện thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch 
biến đổi điều hòa cùng tần số và vuông pha với nhau:

 thì 2.cos tu U i I 2.cos
2
   

 
t

Ta có hệ thức liên hệ u và i: 
2 2

2 2 2 
u i
U I

STUDY TIP

Hai đại lượng x, y biến đổi điều hòa theo thời gian cùng tần số và vuông pha với nhau thì phương trình 

liên hệ giữa x và y là 
2 2

2 2
max max

1 
x y

x y
 Đồ thị y(x) là Elip.
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Trang 11

Câu 26. Chọn đáp án D

Vì khoảng vân:  như vậy khoảng vân tỉ lệ thuần với bước sóng .


Di
a



Mà bước sóng phụ thuộc màu sắc:
 Λ đỏ  > λcam > λvàng > λlục > λlam > λchàm > λtím

Do vậy khi bước sóng λ giảm thì khoảng vân giảm xuống.
Câu 27. Chọn đáp án C

Giản đồ vectơ

Ta có tam giác ABN và AMN cân tại B và M.
Ta có: NB = HB + NH

175.sin 25.cos 175   

    
 

22 2175 1 sin 25 1 sin 1 sin

1 sin 49 1 sin
24 7sin cos
25 25

  

 

 

    

   

   

Vậy hệ số công suất của đoạn mạch bằng 7
25

Câu 28. Chọn đáp án A

 với 


  
D axx k k
a D

k Z

Do min max0,4 0,72       m m

max min 
  

ax axk
D D

Thay số 3,42 6,5 k

Có 3 giá trị của k ứng với k = 4, 5 ,6
Câu 29. Chọn đáp án C
Dòng điện
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Trang 12

  (A)0,2sin 20 0,2cos 20
4 4
            

   
i q t t

Câu 30. Chọn đáp án C
Điện tích và dòng điện tại thời điểm t:

 0 0cos ; cos
2

q Q t i Q t           
 

Ở thời điểm t + 3T/4:

 

2 0

2 0 0 2

62

2

3cos
2

3cos cos
2 2

2 2 0,5.10 0,5

q Q t

i Q t Q t q

qT s s
i

 

       

  




    
 
        
 

    

STUDY TIP

Tổng quát: ở thời điểm t1 mạch dao động có điện tíc là q1 thì tại thời điểm t2 = t1 (lẻ)T/4 có dòng điện là 
2 1 i q

Câu 31. Chọn đáp án C
Vì khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì:
+ Tần số không đổi
+ Màu sắc không đổi
Câu 32. Chọn đáp án B

Bước sóng 300 6
50

   
v cm
f

Ta có : 1 2 20 3,3
6

 
S S

Số điểm cực tiểu trên đoạn  là 3.2 = 6 điểm.1 2S S

STUDY TIP

Cách tìm số điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguônf

+ Lập tỉ số  (m là phần nguyên, n là phần thập phân)1 2 ,



S S m n

+ Số điểm cực đại bằng 2m + 1
+ Số điểm cực tiểu:
Phần thập phân  thì số điểm cực tiểu bằng 2m5n
Phần thập phân  thì số điểm cực tiểu bằng 2m + 15n
Câu 33. Chọn đáp án D

   0,02 2   
mgl m cm
k
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Trang 13

Tại vị trí cân bằng lò xo nến 2 cm. Do đó biên độ dao động là 4 cm. Dựa vào đường tròn lượng giác ta 

tính được khoảng thời gian lò xo dãn trong 1 chu kì là  93,7
3

 
Tt ms

Câu 34. Chọn đáp án D
Tổng quát cách tìm số vân trên vùng giao thoa MN là sô giá trị của k thỏa mãn:


       NM

M K N
xxDx x k ki x k

a i i
 Số giá trị k là số vân sáng.

Áp dụng cho bài toán ta có:

+ Khoảng vân 0,6.1,5 1,8
0,5


  

Di mm
a

+ Theo bài: 6,84 4,64 3,8 2,58
1,8 1,8


      k k

3, 2, 1,0,1,2    k

Vậy có 6 giá trị của k nguyên tương ứng với 6 vân sáng.

STUDY TIP

Số vân sáng trên vùng giao thoa MN là số giá trị của k thỏa mãn  Số giá trị k là số vân   NM xx k
i i

sáng.

Câu 35. Chọn đáp án A
Ta có lực kéo cực đại được tính bởi công thức

 max   kF k l A

Và nén cực đại được tính bởi công thức

 n max   F k A l

Thay số ta có 
 
 

4 50

2 50

  


  

l A

l A

Độ biến dạng của lò xo  (cm) và biên độ dao động A = 6 (cm) 2 l
Từ hệ quả của định luật Húc , ta có tần số góc của dao động:. . m g k l

 (rad/s)500  

g
l

Như vậy, tần số góc của dao động

 (cm)max 60 5 v A
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Trang 14

STUDY TIP

Con lắc lò xo treo thẳng đứng:
- Lực kéo cực đại tại vị trí vật ở vị trí thấp nhất:

 max   kF k l A

- Lực nén cực đại khi vật ở vị trí cao nhất, và chỉ xảy ra khi  A l

 n max   F k A l

Câu 36. Chọn đáp án B
Ta có:

1 2 1 2 1

1 2 1 2

20 20

4 4

       
       

      

x A x x A x x
t t t t t

T Tt t t t

1 2

1 2

20
4 20

4

    
  

A
At t

TTt t

Vậy 4 20 / tb
Av cm s

T
Câu 37. Chọn đáp án A

Giả sử hai nguồn có phương trình dao động
cosu A t

Gọi d là khoảng cách từ M tới 2 nguồn, phương trình sóng tại M là

22 cos 


   
 

M
du A t

Phương trình sóng tại O là

2 cos 


   
 

O
ABu A t

Độ lệch pha giữa chúng 2
2




    
 

ABd

Để M và O cùng pha thì

  (k = 1, 2,…)2 2
2 2

  


        
 

AB ABd k d k
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Trang 15

Vì M gần O nhất ứng với k = 1
2

2 12 4
2 4

        
AB ABd OM cm cm

Tốc độ truyền sóng
200 / 2 /  v f cm s m s

STUDY TIP

Công thức tính nhanh:
- Nếu M nằm trên trung trực, đồng pha với trung điểm O của hai nguồn thì khoảng cách từ M đến hai 

nguồn phải thỏa  mãn  (k = 1, 2,…)
2

 
ABd k

- Nếu M nằm trên trung trực, ngược pha với trung điểm O của hai nguồn thì khoảng cách từ M đến hai 

nguồn phải thỏa  mãn  (k = 1, 2,…)1
2 2

    
 

ABd k

Câu 38. Chọn đáp án B
+ Hiệu suất truyền tải điện năng

 
1 1 0

2 2 0

0,9 90
1

0,8 90
           

P P PP P PH
P P n PP P

(1)
 

1 0

2 0

0,9 90
0,8 90

   

P P
P n P

Trong đó P1, P2 lần lượt là công suất truyền đi trước và sau khi nhập thêm n máy và P0 là công suất tiêu 
thị mỗi máy

+ Mặt khác 
2

 
P RP
U

2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

1 1 0,9 1.
1 1 0,2 2

   
         

P P H P P
P P H P P

 Thay vào (1), ta tìm được n = 70

Câu 39. Chọn đáp án A

+ Độ lệch pha của M với hai nguồn là

 1 2d d


  

Điều kiện để M lệch pha π/2 so với nguồn:

(1)   
1 2 1 2

2 1
2 2

k
d d k d d   




       
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Trang 16

Vậy quỹ tích các điểm lệch pha π/2 so với nguồn là đường elip thỏa mãn điều kiện (1) nhận S1 và S2 làm 
tiêu điểm.
+ Điều kiện để các đường elip này nằm trong (E) là:

  (2)
2

2 1 2
1 2 1 2 2

2N N
S Sd d d d ON        

 

+ Mặt khác tổng các cạnh trong một tam giác lớn hơn cạnh còn lại nên S1S2 < d1 + d2 (3)
Kết hợp (1), (2) và (3) ta có: 

2
2 1 2

1 2 1 2 2
2

S SS S d d ON       
 

 
2

2 27,627,6 2 1 2 12
2 2

k         
 

2,95 4,07 3,4k k    

Vậy 2 đường elip nằm trong (E) mà các điểm trên đó lệch pha π/2 so với nguồn.
+ Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn:

1 2 27,62. 1 2. 1 7
8

S S


           

+ Vì 1 đường cực đại cắt elip tại 2 điểm nên trên 1 đường elip có 14 điểm dao động với biên độ cực đại.
Vậy trên 2 đường elip có 28 điểm dao động với biên độ cực đại và lệch pha π/2 so với nguồn.
+Câu 40. Chọn đáp án C

1 1

2 21 10,091
2 2d tkA W W kS   

 (1)2 21 1 0,091
2 2

kA kS  

 
2 2

221 10,091 3
2 2d tkA W W k S   

 (2)2 21 9 0,019
2 2

kA kS  

Từ (1) và (2) 
1

2 3

2 1

1 9.10
2
1 10
2

tkS W

kA W





   
  


10 3
3 3

SA S S   
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Trang 17

Như vậy, khi vật ở vị trí có ly độ x2 vật sẽ chuyển động một đoạn  nữa để tới biên và quay ngược lại 
3
S

với quãng đường đi thêm bằng  để về vị trí có tọa độ x3 (hình vẽ)2
3
S

3
2 8
3 3
S Sx A   

3

2 2
2 21 8 8 1

2 3 3 2tW k S kS        
   

 J364 9.10 0,064
9

 

 J
3 3

0,1 0,064 0,036d tW W W     
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Trang 1/5

Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 03

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Tần số dao động riêng của mạch dao động LC được tính bằng công thức:

A.  B.  C. D. 1
2

f
LC

 2f LC
2f
LC



2
LCf




Câu 2. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức:  (V). Điện áp tức thời 220 2  cos 100
3

u t    
 

của đoạn mạch tại thời điểm  là:0t 

A.110 V. B.  V. C.  V. D. 220V.110 2 220 2
Câu 3. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đươn sắc là  (m), 
khoảng cách giữa hai khe hẹp là a (m). Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D 
(m). Vị trí vân tối có tọa độ  làkx

A.  . B.  . C. . D. .(2 1)k
Dx k
a


  k

Dx k
a


  2 1

2k
Dx k
a


 

2k
Dx k
a




Câu 4. Vật sáng AB có dạng mũi tên, đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ tiêu cự 
30cm thì cho ảnh ảo  cách thấu kính 10 cm. Tỉ số chiều cao của ảnh so với chiều cao của vật bằng1 1A B

A. . B. . C. . D. .1
4

1
3

2
3

4
3

Câu 5. Phàn ứng hạt nhân:  . Hạt X là19 4 16
9 2 8X F He O  

A. anpha. B. nơtron. C. prôtôn. D. đơteri.

Câu 6. Chọn câu đúng. Hai điện tích điểm  và  lần lượt đặt tại A và B với 6
1 2.10q C 6

2 8.10q C 

 . Xác định điểm M trên được AB tại đó  .10AB a cm  2 14E E
 

A. M nằm trong AB với B. M nằm trong AB với 2,5AM cm 5AM cm

C. M nằm ngoài AB với D. M nằm ngoài AB với 2,5AM cm 5AM cm

Câu 7. Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) tới mặt nước với góc  thì xảy ra 53
hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Chiết suất của nước đối với tia 
sáng này là

A. 1,343 B. 1,312 C. 1,327 D. 1,333

Câu 8. Một cuộn dây có 400 vòng điện trở  , diện tích mỗi vòng là  đặt cố định trong từ trường  4 230cm
đều, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua 
mạch là bao nhiêu để cường độ dòng điện trong mạch là 0,3A?

A.  B. C. D. 1T s 0,5T s 2T s 4T s
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Trang 2/5

Câu 9. Một vật khối lượng 5g dao động điều hòa với biên độ 0,3 m, chu kỳ . Hợp lực tác dụng lớn 
10

s

nhất lên vật bằng
A. 0,6 N B. 0,3 N C. 6 N D. 3 N

Câu 10. Biết số Avôgađrô là  , khối lượng mol của urani   là  . Số nơtrôn 236,02.10 mol 238
92U 238g mol

trong 119 gam urani  là238U
A.  B. C. D. 258,8.10 251,2.10 254,4.10 252,2.10

Câu 11. Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi
A. hai mặt bên của lăng kính
B. tia tới và pháp tuyến
C. tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính
D. tia ló và pháp tuyến

Câu 12. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của
A. các ion dương cùng chiều điện trường.
B. các ion âm ngược chiều điện trường.
C. các electron tự do ngược chiều điện trường.
D. các prôtôn cùng chiều điện trường.

Câu 13. Một con lắc đơn mà quả cầu có khối lượng 0,5kg dao động nhỏ với chu kì 0,4  (s) tại nơi có gia 
tốc rơi tự do g = 10  . Biết li độ góc cực đại là 0,15rad.Tính cơ năng đao động.2m s

A. 30 mJ B. 4 mJ C. 22,5 mJ D. 25 mJ
Câu 14. Một vật dao động điều hòa với biên độ 12cm. Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong 1s là 
36cm. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình dao động bằng bao nhiêu?

A. 62,8 cm/s B. 37,8 cm/s C. 56,5 cm/s D. 47,1 cm/s
Câu 15. Truyền cho quả nặng của con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng một vận tốc  =1/3 m/s ov

theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc  . Lấy g = 10  . Chu kì dao 6,0o   2m s

động của con lắc bằng
A. 2,00 s B. 2,60 s C. 30,0 s D. 2,86 s

Câu 16. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sai là?
A. Quá trình truyền sóng cơ là quá trình truyền năng lượng.
B. Sóng cơ là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong một môi trường.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng cơ là đao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

Câu 17. Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách 
tới hai nguồn bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng. B. một số nguyên lần nửa bước sóng.
C. một số nguyên lần bước sóng. D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 18. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tụ điện
A. cho dòng không đổi qua B. cho dòng điện biến thiên qua
C. cho dòng xoay chiều qua D. luôn cản trở dòng xoay chiều.
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Câu 19. Sóng điện từ nào sau đây thể hiện tính chất hạt mạnh nhất
A. Tia hồng ngoại. B. Ánh sáng nhìn thấy. C. Tia X. D. Tia tử ngoại.

Câu 20. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động 
điều hòa cùng pha theo phương thắng đứng với tần số 80 Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 80 
cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính từ đường trung trực của hai ngưồn, điểm M cách hai 
nguồn lần lượt là 10,25 cm và 16,75 cm nằm trên

A. đường cực tiểu thứ 6. B. đường cực tiểu thứ 7.
C. đường cực đại bậc 6. D. đường cực đại bậc 7.

Câu 21. Bề mặt của một tấm kim loại nhận được một công suất chiếu sáng P=6mW từ chùm bức xạ có 
bước sóng 0,54  . Cho h =  J.s và c =  m /s. Số phôtôn mà tấm kim loại nhận được m 346,625.10 83.10
trong 1 giây là:

A.  B.  C.  D.  161,4.10 161,57.10 162,2.10 161,63.10

Câu 22. Phát biểu nào sai nói về lực hạt nhân?
A. Là lực liên kết các hạt nhân với nhau
B. Không phụ thuộc vào điện tích và khối lượng của các nuclon
C. Là loại lực mạnh nhất trong các lực đã biết
D. Có bán kính tác dụng rất nhỏ, cỡ bằng bán kính hạt nhân

Câu 23. Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: chàm, vàng, 
lam, tím là

A. . ánh sáng tím B. ánh sáng chàm C. ánh sáng vàng D. ánh sáng lam
Câu 24. Trong một giờ thực hành, 4 nhóm học sinh dùng 4 chiếc vôn kế loại 
như hình bên để đo điện áp xoay chiều hai đầu các đoạn mạch. Các nhóm 
đều cắm hai đầu dây vào chốt 12V và chốt (*), hai đầu dây còn lại cắm vào 
hai đầu đoạn mạch cần đo. Trong các kết quả sau, nhóm nào đọc kết quả 
đúng:

A. nhóm 1:  2,3vU V

B. nhóm 2: 11,7vU V

C. nhóm 3: 5,6vU V

D. nhóm 4: 13,2vU V

Câu 25. Xét 4 mạch điện xoay chiều sau: mạch (1) gồm R nối tiếp cuộn dây thuần cảm (L); mạch (2) 
gồm R nối tiếp tụ C; mạch (3) gồm cuộn dây thuần cảm (L) nối tiếp tụ C; mạch (4) gồm R, L, C nối tiếp. 
Người ta làm thí nghiệm với một trong bốn mạch điện. 
* Thí nghiệm 1: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện không đổi thì không có dòng điện trong mạch. 

* Thí nghiệm 2: Nối hai đầu mạch vào nguồn điện xoay chiều có  V thì có dòng  100cos 3u t  

điện chạy qua mạch là  A.  5cos 2i t  

Người ta đã làm thí nghiệm với mạch điện (có thể) nào?
A. mạch (1) và (4) B. mạch (2) và (4) C. mạch (2) và (3) D. mạch (4) 
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Câu 26. Điện trở R =2  mắc vào bộ nguồn gồm hai pin giống nhau. Khi hai pin nối tiếp, cường độ dòng 
điện qua R là  A.Khi hai pin mắc song song cường độ dòng điện qua R là  A. Suất 0,75ntI  0,6ssI 

điện động E và điện trở trong r của mỗi pin là
A.  B. 1,5 , 1E V r   1,5 , 0,5E V r  

C. D. 1 , 0,5E V r   1 , 1E V r  

Câu 27. Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện áp cực đại giữa hai 
bản tụ và cường độ dòng điện cực đại trong mạch lần lượt là  và  . Tại thời điểm cường độ dòng điện oU oI

trong mạch có giá trị  thì độ lớn điện áp giữa hai bản tụ là2oI

A. B. C. D. 2oU 3 4oU 3 4oU 3 2oU

Câu 28. Máy quang phổ lăng kính gồm các bộ phận chính là
A. ống dẫn sáng, lăng kính, buồng sáng. B. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng tối.
C. ống dẫn sáng, lăng kính, buồng tối. D. ống chuẩn trực, hệ tán sắc, buồng sáng.

Câu 29. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai 
khe đến màn quan sát là 1,5 m. Ban đầu, thí nghiệm được tiến hành trong không khí. Sau đó, tiến hành thí 
nghiệm trong nước có chiết suất 4/3 đối với ánh sáng đơn sắc nói trên. Để khoảng vân trên màn quan sát 
không đổi so với ban đầu, người ta thay đổi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 
một lượng là

A. 0,5 m B. 1,5 m C. 2 m D. 1,125 m
Câu 30. Một khung dây quay trong từ trường đều B. Khi suất điện động là  thì từ thông là  ; khi suất 1e 1

điện động là  thì từ thông là . Khi đó tần số góc của khung dây được tính bằng biểu thức 2e 2

A.   B. C. D. 
2 2
1 2

2 2
1 2

e e
 






2 2
2 1
2 2
1 2

e e
 






2 2
1 2

2 2
1 2e e

  




2 2
1 2

2 2
2 1e e

  




Câu 31. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ điện có cùng điện dung C = 2,5  mắc F

song song. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là V. 12oU 

Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm  V thì một tụ điện bị bong ra vì đứt dây nối. Tính 6Lu 

năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó
A. 0,27 mJ B. 0,135 mJ C. 0,315 J D. 0,54 mJ

Câu 32. Một điện cực có giới hạn quang điện là  (nm), được chiếu bởi bức xạ có bước sóng 0 332 

 (nm) thích hợp xảy ra hiện tượng quang điện. Sau khi chiếu một thời gian điện cực được nối với 83 
đất qua một điện trở R = 2( ) thì dòng điện cực đại qua điện trở là

A. 5,712 A B. 11,225 A C. 12,225 A D. 6,112 A
Câu 33. Trên mặt nước tại hai điểm A, B cách nhau 20 cm người ta tạo ra hai nguồn phát sóng cơ dao 
động theo phương thẳng đứng có phương trình  (mm). Sóng truyền đi với tốc độ v 4cos 20A Bu u t 

(với 0,19m/s < v < 0,22m/s) và có biên độ không thay đổi. Tại điểm M trên mặt nước thuộc trung trực của 
AB với AM =14 cm dao động cùng pha với dao động tại A. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên 
AB là

A.18. B. 22. C. 16. D. 20.
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Câu 34. Dùng p có động năng   bắn vào hạt nhân   đứng yên gây ra phản ứng: 1K 9
4 Be 9 6

4 3p Be Li  

. Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng W=2,1MeV. Hạt nhân  và hạt  bay ra với các động năng lần 6
3 Li 

lượt bằng  = 3,58MeV và  = 4MeV. Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt  và hạt p (lấy 2K 3K 

gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối)?
A.  B.  C.  D.  45 90 75 123

Câu 35. Trong khoảng thời gian từ t=0 đến  động năng của 1 vật dao động điều hòa tăng từ 1 ( )
48

t s


0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, thời điểm  thế năng dao động của vật 1t

cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng
A. 32 cm B. 3,2 cm C. 16 cm D. 8,0 cm

Câu 36. Cho một sóng dọc cơ học có tốc độ truyền sóng v = 200 cm/s, truyền đi theo một phương với 
biên độ A coi như không đổi. Hai điểm M và N là hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao 
động ngược pha với nhau. Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa M và N là 12 
cm và 28 cm. Tốc độ dao động cực đại tại một điểm trên phương truyền sóng gần nhất giá trị nào sau 
đây?

A.  cm/s B.  cm/s C.  cm/s D.  cm/s max 126v  max 667v  max 267v  max 546v 

Câu 37. Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox, tại thời điểm ban đầu hai 
chất điểm cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Chu kỳ dao động của M gấp 5 lần chu kỳ dao 
động của N. Khi hai chất điểm ngang nhau lần thứ nhất thì M đã đi được 10 cm. Quãng đường đi được 
của N trong khoảng thời gian đó bằng bao nhiêu?

A. 50 cm B. 25 cm C. 30 cm D. 40 cm
Câu 38. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch 
gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở, giữa
hai đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị  , lần lượt là  . 1R

1 2 1, , cosR CU U 
Khi biến trở có giá trị , thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là , biết rằng sự liên 2R

2 2 2, , cosR CU U 
hệ:

 và . Giá trị của  là:1

2

0,75R

R

U
U

 2

1

0,75C

C

U
U

 1cos

A. 1 B.  C. 0,49 D.  1
2

3
2

Câu 39. Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu 
thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80  (coi dây tải điện là đồng chất, có điện 
trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q ( hai dây tải điện bị nối 
tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây 
khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể, nối 
vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 
0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ 
dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ

A. 135 km B. 167 km C. 45 km D. 90 km
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Câu 40. Một vật nhỏ được gắn vào con lắc lò xo có độ cứng bằng 25 N/m. Kích thích cho vật dao động 
điều hòa quanh một vị trí thì động năng của vật được mô tả như đồ thị. Biết thời điểm ban đầu vật chuyển 
động theo chiều âm Ox. Phương trình dao động của vật là

A.  cm38cos 2
4

x    
 

B.  cm8cos 2
4

x    
 

C.  cm4cos 2
4

x    
 

D.  cm38cos 2
4

x    
 
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ĐÁP ÁN

1. A 2. B 3. C 4. C 5. C 6. B 7. C 8. A 9. A 10. C
11. C 12. C 13. C 14. A 15. A 16. B 17. C 18. A 19. C 20. B
21. D 22. A 23. C 24. C 25. A 26. C 27. D 28. B 29. A 30. B 
31.C 32. B 33.D 34. B 35. D 36. A 37. C 38. C 39.C 40.A 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án A
Câu 2. Chọn đáp án B

Từ biểu thức  (V).220 2 cos 100
3

u t    
 

Thay  ta được  V.0t  110 2u 

Câu 3. Chọn đáp án C
Câu 4. Chọn đáp án C

  30 10 2
30 3

f dk
f

  
  



STUDY TIP

Công thức tính nhanh của thấu kính:

 

1 1 1
d fd

d f
dff d d d

d fdk
f f dd k

f d f


               



Câu 5. Chọn đáp án C
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích:

  là  
9 2 8 1
19 4 16 1

x x

x x

Z Z
A A

    
     

X 1
1P

Câu 6. Chọn đáp án B

Vì  trái dấu và   nên hai véc tơ cùng chiều  M phải nằm trong khoảng AB.1 2;q q 2 14E E
 



 1 2
2 1 1 22 2

1 2

4 4 5kQ kQE E r r cm
r r

     

Câu 7. Chọn đáp án C

Trang 39

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 8/5

Ta có:  2

1

sin
sin

ni
r n


 

2

1

sin 53 1,327
sin 90 53 1

n n n
n


    

  

STUDY TIP

Góc phản xạ bằng góc tơi: i = i’

Góc khúc xạ không bằng góc tới liên hệ với nhau qua hàm sin:  2

1

sin
sin

ni
r n



Câu 8. Chọn đáp án A
Để có dòng điện I = 0,3A thì suất điện động cảm ứng phải có giá trị  mà1,2cue RI V 

 . 1, 2 1cu
S B Be V T s

t t t
  

    
  

Câu 9. Chọn đáp án A

 
2

2
max max 2

4 0,6F ma m A mA N
T
   

Câu 10. Chọn đáp án C

   23119238 92 . 146. .6,02.10
238nuclon A

mN N


  

Câu 11. Chọn đáp án C
A. sai vì là góc chiết quang
B. sai vì là góc tới
D. sai vì là góc ló (góc khúc xạ ở mặt bên thứ 2)
Câu 12. Chọn đáp án C
Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các e tự do ngược chiều điện trường.
Câu 13. Chọn đáp án C

 
   

2 2 22
2 2

2 2

2 22

2

1W . .
2 2 4 8

0,5.10 . 0,4 . 0,15
0,0225 22,5

8

o
o o

mg Tmg T gmgl

J mJ

 
 




  

  

Câu 14. Chọn đáp án A

 max max
22 1 1,2

2 3
T TS A A t T s v A

T


         

STUDY TIP
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Quãng đường đi 2A luôn mất thời gian T/2; quãng đường cực đại bằng A khi vật đi từ A/2 đến –A/2 mất 
thời gian T/3

Câu 15. Chọn đáp án A

 10 10 1( ) 2( )o
o o

o

v radv l l m T s
l l l s

  
 

          
 

STUDY TIP

Vận tốc cực đại của con lắc đơn  max . . ov A l   

Câu 16. Chọn đáp án B
A. Đúng. Vì sóng truyền dao động cho các phần tử của môi trường nghĩa là truyền cho chúng năng lượng. 
Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. 
B. Sai. Khi sóng truyền đi, trạng thái đao động (pha dao động) của nguồn sóng được lan truyền cho các 
phần tử vật chất môi trường nhưng các phần tử vật chất này vẫn đao động xung quanh vị trí cân bằng của 
chúng mà không bị chuyển đời theo sóng. 
C. Đúng. Sóng cơ học truyền được trong môi trường vật chất, không truyền được trong chân không. 
D. Đúng. Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.
Câu 17. Chọn đáp án C
Trong giao thoa sóng, gọi  và  là khoảng cách từ một điểm trong vùng giao thoa tới hai nguồn, nếu 1d 2d
điểm đó là cực đại giao thoa thì chúng phải thỏa mãn phương trình:

  2 1 0, 1, 2,...d d k k    

Hay ta nói những điểm tại đó dao động với biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng 
từ nguồn truyền tới bằng một số nguyên lần bước sóng
Câu 18. Chọn đáp án A
Tụ điện không cho dóng điện không đổi đi qua, vì khoảng không gian giữa hai bản tụ là chất điện môi cản 
trở dòng điện không đổi. 
Đối với mạch có dòng điện biến thiên, dòng điện xoay chiều thì điện trường giữa hai bản tụ biến thiên 
tương đương với một dòng điện được Mắc- xoen gọi là dòng điện dịch. Do vậy vẫn có dòng điện qua tụ.
Đối với dòng điện xoay chiều, tụ tạo ra dung kháng Zc có chức năng như một điện trở cản trở dòng điện 
xoay chiều.

STUDY TIP

Tụ điện không cho dòng đổi đi qua nhưng cho dòng điện đi qua

Câu 19. Chọn đáp án C
Bức xạ có tần số càng lớn thì photon có năng lượng  càng lớn, tính chất hạt thể hiện càng mạnhhf 

Câu 20. Chọn đáp án B

Bước sóng  80 1
80

v cm
f

   

Ta có  16,75 10,25 16,5 6
1 2

MB MA

       

 
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Vậy M nằm trên đường cực tiểu thứ 7

STUDY TIP

Cách để kiểm tra một điểm bất kỳ có hiệu khoảng cách tới hai nguồn là  là cực đại hay cực tiểu  1 2d d
giao thoa.

+ Lập tỉ số  1 2d d



+ Nếu tỉ số này là số nguyên k thì điểm đó là cực đại giao thoa bậc k. Nếu tỉ số này là số bán nguyên 
 thì điểm đó là cực tiểu giao thoa thứ  . 0,5k  ( 1)k 

Câu 21. Chọn đáp án D

 (hạt/s)
3 6

16
25

6.10 .0,54.10 1,63.10
1,9875.10

P Pn
hc




 

   

Câu 22. Chọn đáp án A
Câu 23. Chọn đáp án C
Vì ta có:  đỏ > cam > vàng > lục > lam > chàm > tím      
Cụ thể như sau:

Màu sắc Bước sóng trong chân không  m

Đỏ 0,640 – 0,760

Cam 0,590 – 0,650

Vàng 0,570 – 0,600

Lục 0,500 – 0,575

Lam 0,450 – 0,510

Chàm 0,430 – 0,460

Tím 0,380 – 0,440

Câu 24. Chọn đáp án C
- Quan sát vôn kế xoay chiều này ta thấy, khi cắm vào hai chốt 12 V và (*) thì thang đo là 0-12 V. 
- Thứ hai, từ 0-2 V có 10 vạch chia nên độ chia nhỏ nhất của vôn kế lúc này là 0,2 V. 
Từ hai điều này   kết quả đọc phải là số thập phân có một chữ số nằm sau dấu phẩy và chữ số nằm sau 
dấy phẩy đó phải là số chẵn. Từ những lý luận trên ta kết luận: 
A, B, sai vì chữ số nằm sau dấu phẩy là số lẻ. 
C. đúng 
D. sai, vì nằm ngoài thang 0-12 V

STUDY TIP

Khi đọc số liệu trên bất cứ dụng cụ đo nào, cần quan sát thang đo và độ chia nhỏ nhất của thiết vị đo để 
có cách đọc cho chính xác. Ví dụ thước học sinh có độ chia nhỏ nhất là 1mm thì kết quả đo không thể là 
20,5mm. 

Câu 25. Chọn đáp án A
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+ Khi tiến hành thí nghiệm 1 thí đoạn mạch chắc chắn có chứa tụ, vì tụ không cho dòng không đổi đi qua. 
+ Khi tiến hành thí nghiệm 2 ta nhận thấy pha của u sớm hơn pha của i nên mạch có tính cảm kháng 
Tương tự như vậy ta thấy rằng chỉ có đáp án D thỏa mãn
Câu 26. Chọn đáp án C
Hai pin mắc nối tiếp:

       (1)2
2 2

b b
nt

b b

I
r r R r R r
   

     

Hai pin mắc song song:

(2)2
2

2 2

b
b

ss
bb

Ir rR r R rr R

 
  


       

Tháy số vào (1) và (2) ta có:

 

20,75 12 2
2 1,50,6

2.2

rr
V

r



 

        
 

STUDY TIP

Cần nhớ công thức về suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi mắc nối tiếp và song song, sau 
đó chỉ cần áp dụng đinh luật Ôm cho từng trường hợp. 

Câu 27. Chọn đáp án D

 
2

2 2
2 3 3

4 4
1

o

o
o

o o

Ii
u u U

Ui u
I U

                      

Câu 28. Chọn đáp án B
Các bạn nhớ lại công dụng của các bộ phận này giúp ta hiểu nhớ sâu sắc hơn: 
Máy quang phổ có ba bộ phận chính:
- Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm sáng song song.
- Hệ tán sắc có tác dụng phân tích chùm tia song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song song.
- Buồng ảnh dùng để quan sát hay chụp ảnh quang phổ.
Câu 29. Chọn đáp án A

+ Khi tiến hành thí nghiệm trong nước có chiết suất n thì bước sóng xác định bởi:  3
4n n

  

+ Khoảng vân mới trong nước là  3
4

nD Di
a a

  
  

+ Theo yêu cầu bài thì khoảng vân không đổi vậy ta có:

 3 4 41,5 2
4 3 3

D Di i D D m
a a

  
       
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Như vậy phải thay đổi khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát một lượng là 
 2 1,5 0,5D D D m     

Câu 30. Chọn đáp án B

Từ biểu thức  và   coso t   sin( t) sin( t)o oe   


      

 (**)
2

2 2
o




      
 

Thay các giá trị vào   (**) và  vào (**) ta được hệ phương trình.1 1,e  2 2,e 

Giải hệ: 
2 2
2 1
2 2
1 2

e e
 






Câu 31. Chọn đáp án C

Ta tính được năng lượng ban đầu của hệ là  2 41W .2 . 3,6.10 ( )
2 oC U J 

Ta có là  0L Cu u 

Vậy khi  thì  6( )Lu V 6( )L Cu u V  

Do  1 2
W WW W W

2 4 8
o

C d C C
Uu      

Vậy năng lượng bị mất là W
8

 7W 0,315( )
8
W mJ  

Câu 32. Chọn đáp án B
Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào tấm kim loại cô lập về điện, hiện tượng quang điện xảy ra làm tấm kim 
loại mất đần electron, nên điện tích và điện thế V của nó tăng đần. Điện thế của tấm kim loại đạt cực đại 

khi:  2
max 0max

1.
2

eV mv hf A  

 Dòng điện cực đại chạy qua R là   max max eR
hf AI V R 

 

Thay số  max 5,612I A 

Lưu ý: hiện tượng quang điện với vật kim loại cô lập điện

+ Khi chiếu phôtôn vào, tấm kim loại bị bứt electron nên tích điện dương
+ Điện tích dương tăng dần nên điện thế V của tấm kim loại tăng dần
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+ Điện trường của tấm kim loại cản lại các electron quang điện cũng tăng dần
+ Điện thế  khi điện trường cản lại mọi electron quang điện (mọi electron bứt ra đều bị kéo trở lại maxV V

kim loại, kể cả các electron đã tới sát đất nơi có V =0), có vai trò giống hiệu điện thế hãm của tế bào maxV

quang điện:

2
max 0max

1.
2

eV mv hf A  

Câu 33. Chọn đáp án D
Chu ký sóng  2 0,1sT   

Vì M dao động cùng pha với A nên

 với  1,4. . MAMA k k v T v
kT k

     k  

Mặt khác

0,19 m/s < v < 0,22 m/s  0,19 <  <0,22
1,4
k

 6,36 7,36 7 0,2k k v m s      

Bước sóng  . Suy ra  . 0, 22 2v T m cm    10AB  

Vậy số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB là  điểm.2 20AB


    

Câu 34. Chọn đáp án B

Động năng của proton:  1 2 3 5,48MeV       

Gọi p là động lượng của một vật.

 
2 2

;
2 2

mvp mv
m


   

 2 2
1 1 1 1 2 2 2 22 2 ; 2 12m u m u         

2
3 3 3 32 8m u    

Theo định luật bảo toàn động lượng thì  1 2 3p p p 
  

 2 2 2
2 1 3 1 32 cos       

Suy ra  
2 2 2
1 3 2 1 3 2

1 2 1 3

2 8 12cos 0
2 22 16

          
    

   

Câu 35. Chọn đáp án D
Năng lượng của một vật là:  W 2.0,064 0,128(J) 
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Tại   thì  nên  0t 
3 W
4dW 

1
2

x  A

Tại  thế năng bằng động năng và theo giả thiết tăng đến cực đại rồi giảm, sử dụng đường tròn lượng 1t

giác ta được:  
48 12 8

T T
 

Suy ra  nên  (rad/s)
10

T 
 20 

Mặt khác  nên  21
2

W m A 0,08 0,8A cm 

Câu 36. Chọn đáp án A
Vì M và N là hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và đao động ngược pha với nhau nên 
khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của M và N là  2
Vì M và N ngược pha nên khoảng cách xa nhất và gần nhất giữa hai điểm M và N là:

 
min

max

2 12 42
402 28

2

MN A cm A cm
cmMN A cm



 

          


Tần số:  rad/s200 5 2 10
40

vf Hz f  


     

Tần số dao động cực đại của một điểm trên phương truyền sóng:
 max 40 125,7v A cm s cm s   

Câu 37. Chọn đáp án C

Ban đầu hai chất điểm đang ở vị trí cân bằng và chuyển động theo chiều dương nên trên đường tròn lượng 
giác chúng ở vị trí  o

Hai vật sẽ gặp nhau lần thứ nhất thì trên đường tròn lượng giác chúng ở tại vị trí đối xứng qua Ox mà N 
nằm ở góc phần tư thứ nhất còn M ở góc phần tư thứ 4.
Ta có  nên khi gặp nhau thì M và N đã quét được các góc   và 5    5

Do đối xứng qua Ox nên dễ dàng tìm được  30  

Khi đó   và  nên 
2M
AS 

3
2M
AS  30( )MS cm

Câu 38. Chọn đáp án C
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 1

2 1

2

3 16 (*);
4 9

R
R R

R

U  
U

U
U

1

2 1

2

3 9 (**);
4 16

C
C C

C

U  
U

U
U

 
1 1 2 2 1 1

2 2
2 2 2 2 2 2 216 9

9 16R C R C R CU U U U U U U           
   

 

1 1 1 1

1 1

1 1 1

1

1

2 2
2 2 2 2

2
2 2

2
2 2 2 2

2 2

1 2 2

16 9 1
9 16 2

16
9

161
9

9 16
9

9cos 0,49026 0,49.
9 16

R R C C

C R

R C R

R

R

U U U U

U U

U U U U

U U

U
U



         
   

    
 

        
   


 

   


Câu 39. Chọn đáp án C

Khi đầu N để hở, điện trở của mạch là:

 122 30 2
0,4x xR R R R    

Khi đầu N nối tắt, điện trở của mạch là

 

 
 
  

. 80 2 122
80 2 0,42

30 2 80 2 2002 10
110 4 7

x

x

x x
x x

x

R R
x

R R

R R
R R

R


 

 

 
     



Điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài nên

 45
80 80

xR x x km  

Câu 40. Chọn đáp án A
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Tại  có:  0t  d W (m ax)dW 

d
d

(m ax) W
2 2 2ot

WW x A
    

Mà vật đang chuyển động theo chiều âm Ox với động năng đang giảm nên biểu diễn trên vòng tròn lượng 
giác như hình vẽ.

Như vậy ta có:  và  3 4rad 
1

8 2
T



 rad/s21 2T s
T
    

Từ công thức: 2 2W (m ax)1 2.0,08W (m ax) W 0,08 8
2 25

d
d kA A m cm

k
      

Phương trình dao động của vật:

 38cos 2
4

x cm   
 
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Lovebook.vn
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 4

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát 

đề

Họ, tên thí sinh: ...............................................................
Số báo danh: ....................................................................
Câu 1. Vận tốc truyền âm trong môi trường nào lớn

A. Chân không B. không khí C. sắt D. nước
Câu 2. : Hai dao động điều hòa cùng phưong cùng tần số có biên độ đều bằng 6 cm và có pha ban 

đầu lần lươt là  và  . Dao động tổng hợp của hai dao đông này có biên độ làπ
6


π
2



A.  cm B. 4cm C.  cm D.  cm6 3 2 2 3 3

Câu 3. Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên 
độ dao động của vật là

A. 4cm. B. 8cm. C. 16cm. D. 2cm.
Câu 4. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch 

A. sớm pha  so với so với cường độ dòng điệnπ/2

B. trễ pha  so với so với cường độ dòng điệnπ/4

C. trễ pha  so với so với cường độ dòng điệnπ/2

D. sớm pha  so với so với cường độ dòng điệnπ/4

Câu 5. Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. 
Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện.

A. B. C. D. 
21 QW = 

2 C

21 UW = 
2 C

21W = CU
2

1 QW = 
2 U

Câu 6. Bốn nguồn điện, mỗi nguồn có suất điện động  và điện trở trong  , được ξ = 4,5 V r = 1 Ω

mắc song song với nhau và mắc với điện trở ngoài  để tạo thành mạch kín. Cường độ R = 2 Ω
dòng  điện đi qua R bằng

A. 1A B. 1,5 A C. 2A D. 3A
Câu 7. Đồ thị I-V đối với một sợi dây kim loại ở hai nhiệt độ khác nhau  và  như ở hình bên. 1T 2T

Quan hệ giữa Ti và T2 là: 

A. B. 1 2T  > T 1 2T  < T
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C. D. không thể xác định1 2T  = T

Câu 8. Một bức xạ đon sắc có tần số . Lấy  m/s. Đây là 153.10 Hz 8c = 3.10

A. bức xạ tử ngoại B. bức xạ hồng ngoại 
C. ánh sáng đỏ D. không thể xác định

Câu 9. Từ không khí có chiết suất , chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) khúc xạ vào nước 1n = 1

với góc tới , chiết suất của nước là  . Góc lệch của tia khúc xạ và tia tới là40 2
4n =
3

A.  B. C. D.  28,8 58,9 40 11,2

Câu 10. Vật AB đặt thẳng góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính l0cm. Tiêu cự thấu kính 
là 20cm. Qua thấu kính cho ảnh là ảnh :A B 

A. thật, cách thấu kính 10 cm B. ảo, cách thấu kính 10cm
C. thật, cách thấu kính 20cm D. ảo, cách thấu kính 20cm

Câu 11. Sóng điện từ 25 MHz gọi là
A. Sóng trung bình B. Sóng ngắn C. Sóng cực ngắn D. Sóng dài

Câu 12. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phưong trình  . Người ta thấy x = Acosωt
cứ sau 0,5s động năng lại bằng thế năng thì tần số góc dao động của con lắc sẽ là

A.  rad/s B.  rad/s. C.  rad/s. D.  rad/sπ 0,5π 4π 2π

Câu 13. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần 
lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

A. 1000 lần B. 10000 lần C. 40 lần D. 41ần
Câu 14. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng

A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.
B. độ dài của sợi dây.
C. hai lần độ dài của dây.
D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau.

Câu 15. Ở đầu một thanh thép đàn hồi dao động với chu kì ls có gắn một quả cầu nhỏ chạm nhẹ 
vào mặt nước, khi đó trên mặt nước hình thành sóng tròn tâm O. Tốc độ truyền sóng trên mặt 
nước là 40cm/s. Khoảng cách từ đỉnh sóng thứ 4 đến đỉnh sóng thứ 9 kể từ tâm O trên cùng một 
phưong truyền sóng là

A. 1,6 m B. 2 m C. 2,4 m D. 2,8 m
Câu 16. Cho dòng điện xoay chiều có chu kỳ T = 0,02 s chạy qua một bóng đèn. Số lần cường độ 
dòng điện qua đèn đạt cực đại trong mỗi giây là

A. 50 B. 100 C. 250 D. 2500
Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì cường độ dòng 
điện qua cuộn cảm cũng biến đổi điều hòa. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của điện áp tức thời theo 
cường độ dòng điện tức thời trong mạch là

A. đường thẳng B. đoạn thẳng C. đường elipse D.đường hyperbol
Câu 18. Chọn câu đúng. Trong mạch dao động LC:
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A. Điện tích trên tụ điện biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha với cường độ dòng điện 
trong mạch
B. Điện tích trên tụ điện biến thiên điều hòa với tần số góc  ω = LC

C. Điện tích trên tụ biến thiên điều hòa cùng tần số và lệch pha  so với cường độ dòng π/2
điện trong mạch 

D. Chu kì dao động điện từ trong mạch dao động LC là:  LT = 2π
C

Câu 19. Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 0,1H và tụ điện có điện dung 
 thực hiện dao động điện từ tự do. Khi điện áp giữa hai bản tụ điện là 4V thì cường độ C = 10μF

dòng điện trong mạch là . Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:i = 30mA

A. 50mA B. 60mA C. 40mA D. 48mA
Câu 20. Giữa anôt và catôt của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 28 kV. Bỏ qua 
động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra 
bằng

A. 70,94nm B. 70,94pm. C. 44,28nm D. 44,28 pm.
Câu 21. Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm được sử dụng để đo bước sóng ánh sáng là

A. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắng.
B. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.
C. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.
D. Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.

Câu 22. Một vật dao động điều hoà theo phương trình cm . Lấy  . Gia πx = 10cos 4πt+ cm
3

 
 
 

2π =10

tốc cực đại của vật là 
A.  B. C. D. 2160 cm/s 210 cm/s 2100 cm/s 216 cm/s

Câu 23. Khi nói về nguồn phát quang phổ, phát biểu đúng là
A. Các chất rắn khi bị kích thích phát ra quang phổ vạch phát xạ.
B. Các chất lỏng có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nguồn phát quang phổ liên tục sẽ cho quang phổ 
hấp thụ
C. Các chất khí ở áp suất thấp khi bị kích thích phát ra quang phổ liên tục.
D. Các chất khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục.

Câu 24. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng
A. giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu ánh sáng vào
B. ánh sáng giải phóng electron liên kết tạo thành electron dẫn và lỗ trống tham gia vào quá 
trình dẫn điện trong chất bán dẫn
C. electron hấp thụ một phôtôn đề chuyển lên trạng thái kích thích có năng lượng cao  
D. sóng ánh sáng truyền đi trong sợi cáp quang 

Câu 25. Chất quang dẫn là chất:
A. Chỉ dẫn điện khi có ánh sáng chiếu vào
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B. Phát sáng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào
C. Cho ánh sáng truyền qua
D. Dần điện tốt khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào

Câu 26. Chọn phát biểu sai về phản ứng hạt nhân tỏa ra năng lượng:
A. Tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản 
ứng
B. Các hạt nhân sau phản ứng bền vững hơn các hạt nhân trước phản ứng
C. Tổng độ hụt khối của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt sau phản 
ứng
D. Tổng năng lượng liên kết của các hạt nhân trước phản ứng nhỏ hơn tổng năng lượng liên 
kết của các hạt hước phản ứng

Câu 27. Hiện tượng phân hạch và hiện tượng phóng xạ:
A. Đều là những phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
B. Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng còn phóng xạ là phản ứng thu năng lượng
C. Đều là phản ứng dây chuyền
D. Đều là phản ứng hạt nhân tự phát

Câu 28.Con lắc lò xo gồm một lò xo độ cứng k = 100N / m gắn với một vật nhỏ đang dao động 
điều hòa với phương trình  . Khi công suất của lực hồi phục đạt cực đại thì li  x = 10cos 20πt cm

độ của vật là: 

A. B. C. 2cm. D. 5cm±5 3cm 5 2cm

Câu 29. Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất lkW và có hiệu suất 80%. Công cơ học 
mà động cơ sinh ra trong 30 phút bằng

A. 1440 kJ B. 1440 kW.h C. 2250kJ D. 1440 kW
Câu 30. Cho sóng âm phát đi từ nguồn điểm O qua A rồi tới B. Hai điểm A, B cách nhau 340 m. 
Biết tỉ số biên độ sóng tại A và B là 22/5. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Mức 
cường độ âm tại A là . Bỏ qua sự hấp thụ năng lượng sóng âm của môi trường. Biết AL = 80 dB

cường độ âm chuẩn là  . Năng lượng mà nguồn âm đã huyền qua khoảng không -12 2
OI = 10  W/m

gian giới hạn giữa hai mặt cầu tâm O bán kính OA và bán kính OB là
A. B. C. D. -24π.10 J -22π.10 J 2πJ 4πJ

Câu 31. Theo mẫu nguyên tử Bo trong nguyên tử Hydro. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ 
đạo K và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo M bằng

A. 1 B. 3 C. 4 D. 9
Câu 32. Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O trên mặt nước với 
tần số 80 Hz. Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử 
nước dao động Biết OM = 6 cm; ON = 8 cm và OM vuông góc ON. Cho biết tốc độ huyền sóng 
hên mặt nuớc là 48 cm/s. Số điểm mà phần tử nước dao động cùng pha với dao động của nguồn 
O trên đoạn MN là 

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6
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Câu 33. Một vật dao động điều hòa trong một chu kì T của dao động thì thời gian vận tốc tức thời 

không nhỏ hơn   lần tốc độ trung bình trong một chu kì là . Quãng đường lớn nhất vật đi 
4
 1 s

3

được trong thời gian  là . Vận tốc cực đai của vật trong quá trình chuyển động là1 s
6

2 3 cm

A.  B. C. D. 4π cm/s  2π cm/s  8π cm/s  4π 3 cm/s

Câu 34. Nối hai đầu dây một máy phát điện xoay chiều một pha (bỏ qua điện trở thuần của các 
cuộn dây máy phát) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần. Khi 
roto quay với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 16 W. Khi roto quay với 
tốc độ 2n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 20 W. Khi roto quay với tốc độ 3n 
vòng/ phút thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch xấp xỉ

A. 21,76 W B. 23,42 W C. 17,33 W D. 20,97 W
Câu 35. Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R và L không đổi, còn C có 
thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 150 V và 
tần số không đổi. Điều chỉnh giá trị C thì dung kháng ZC của tụ điện và tổng trở Z của mạch 
biến đổi theo C như hình vẽ bên. Khi dung kháng của tụ điện  (xem hình vẽ) thì điện C C1Z = Z

áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện bằng

A. 224,5 V B. 300,0 V C. 112,5 V D. 200,0 V
Câu 36. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn thuần cảm L = 50mH và tụ điện có điện dung 
C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện trong mạch 

 (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm điện áp giữa hai bản tụ là 16V và đang i = 0,16cos4000t

giảm, độ lớn cường độ dòng điện qua mạch ở thời điểm   là-525πt + .10 s
6

A. 0A B. 0,16 A C.  A D. 0,8A0,8 2

Câu 37. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo có độ cứng 
100 N/m, chiều dài tự nhiên 1 và vật dao động nặng 0,1 kg. Khi t = 0 vật qua vị trí cân bằng với 

tốc độ . Đến thời điểm  người ta giữ cố định một điểm trên lò xo cách đầu cố 40π (cm/s) 1t = s
30

định của lò xo bao nhiêu để biên độ dao động mới của vật là 1 cm?

A.  B.  C.   D.  1
4

31
4

1
6

51
6

Câu 38. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, 
khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức 
xạ có bước sóng  và . Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một 1λ = 450nm 2 = 600nm
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phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5mm và 22mm. Trên đoạn MN, số 
vân sáng quan sát được là 

A. 10 B. 19 C. 13 D. 16
Câu 39. Hạt electron có khối lượng nghỉ . Để electron có năng lượng toàn phần -45,486.10 u

0,591MeV thì electron phải chuyển động với tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. B. C. D. 82,4.10 m/s 81,5.10 m/s 81,2.10 m/s 81,8.10 m/s

Câu 40: Biết  có thể bị phân hạch theo phản ứng sau  Khối lượng 235U 1 235 139 94 1
0 92 53 39 0n + U I + Y + k n

của các hạt tham gia phản ứng ; ; m = 1,0087u; m  = 138,8970um = ; m234,993 = 93,89014uI22uu n Y
nếu có một lượng hạt nhân  đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho  hạt phân hạch 235U 1510 235U
để phản ứng dây chuyền xảy ra với hệ số nhân nơtrôn là 2. Năng lượng toả ra sau 19 phân hạch 
dây chuyền đầu tiên gần giá trị nào sau đây:

A. 175,66MeV B. C. D. 101,5.10 J 17l,76.10 MeV 239,21.10 MeV

---------------HẾT --------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích 

gì thêm.
Lovebook xin cảm ơn!

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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ĐÁP ÁN

1. C 2. A 3. A 4. C 5. B 6. C 7. B 8. A 9. A 10. D

11. B 12. A 13. B 14. D 15. B 16. B 17. C 18. C 19. A 20. D

21. D 22. D 23. D 24. B 25. D 26. C 27. A 28. B 29. A 30. D

31. B 32. D 33. C 34. D 35. D 36. B 37. D 38. C 39. B 40. B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án C.
Câu 2. Chọn đáp án A.
Áp dụng công thức tính biên độ của dao động tổng hợp: 

 
 2 2

1 2 1 2 2 1

2 2

A = A +A + 2A A cos φ φ

π= 2.6 + 2.6 cos  = 6 3
3



Câu 3. Chọn đáp án A.
Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường trong một chu kì luôn bằng 4A (A là biên độ 
dao động).
Câu 4. Chọn đáp án C.
Để cho dễ nhớ mối quan hệ về pha, nên nhớ cách vẽ giản đồ.

Trong chuyển động quay tròn, chiều dương được quy ước là ngược chiều kim đồng hồ. Quan sát 

hình vẽ trên ta có thể kết luận i nhanh pha hơn uc góc  .
2


Câu 5. Chọn đáp án B.
Câu 6. Chọn đáp án C.
Bốn nguồn giống nhau mắc song song nên: 

 b

b

ξ ξ 4,5I =  =  =  = 2Ar 1R+r R+ 2+
4 4
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Trang 8

Câu 7. Chọn đáp án B.

Từ đồ thị ta thấy: với cùng hiệu điện thế thì dòng điện qua sợi dây ở nhiệt độ   lớn hơn khi ở 1T

nhiệt độ , suy ra  .2T 1 2R < R

Mà điện trở của kim loại tăng khi nhiệt độ tăng. Do đó 1 2T < T

Câu 8. Chọn đáp án A.
Bước sóng của bức xạ

8
-7

15

c 3.10λ =  =  = 10 m = 0,1μm
f 3.10

Vậy bức xạ thuộc vùng tử ngoại.
Câu 9. Chọn đáp án A.

Vì ta có  2

1

nsin i sin53° 4 =  = 
sin r n sinr 3



STUDY TIP

Góc lệch là góc tạo bởi phương tia tới ban đầu và phương tia ló ra lúc sau. Trong trường hợp 
khúc xạ ánh sáng là 

 D i r 

Câu 10. Chọn đáp án D.

 
d=10cm, f=20cm

df 10.20d  =  = = 20 < 0 
d f 10 20

 
 

Vậy ảnh ảo, cách thấu kính một khoảng   d  = 20cm

Câu 11. Chọn đáp án B.

 
8

6

c 3.10λ =  =  = 12m
f 25.10

STUDY TIP

Sóng ngắn có bước sóng từ 10 m đến 100 m

Câu 12. Chọn đáp án A.
Trong dao động điều hòa, cứ T/4 thì động năng lại bằng thế năng.

Theo đó ta có     T0,5 = T = 2 s ω = π rad/s
4

 

Câu 13. Chọn đáp án B.
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Trang 9

Ta có:  4N N
N M

M M

I IL L 10lg 40dB 10
I I

    

STUDY TIP

Nhớ nhanh công thức sau:
Mức cường độ âm tăng thêm 10n (dB) thì cường độ âm tăng lên   lần.n10

Câu 14. Chọn đáp án D.
Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp luôn bằng nửa bước sóng. Do 
đó bước sóng là hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau.

STUDY TIP

Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định là chiều dài sợi dây phải bằng số nguyên lần nửa 
bước sóng:

 λ1 = k k=1,2,3...
2

Câu 15. Chọn đáp án B 
Bước sóng   = vT = 40cm

Khoảng cách từ đỉnh sóng thứ 4 đến đỉnh sóng thứ 9 là  5λ = 200 cm = 2 m.

STUDY TIP

Khoảng cách hai đỉnh sóng kề nhau trên cùng một phương truyền sóng bằng  λ / 2

Câu 16. Chọn đáp án B
Trong mỗi chu kỳ dòng điện đạt cực đại 2 lần. Trong 1 s có 1/0,02 = 50 chu kỳ nên sẽ có 100 lần 
dòng điện đạt cực đại
Câu 17. Chọn đáp án C 
Do cuộn dây thuần cảm nên điện áp đặt vào hai đầu cuộn dây và cường độ dòng điện trong mạch 
biến đổi điều hòa và vuông pha với nhau.

Ta có phương trình  
2 2u i+ =12 2U I0 0

→ Đồ thị u(i) là đường elipse
Câu 18. Chọn đáp án C
Câu 19. Chọn đáp án A.

 2 2
0

CI  = u +i  = 50mA
L
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Câu 20. Chọn đáp án D. 
+ Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt nên ta có: Wđ = eU
+ Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra khi toàn bộ động năng chuyển thành năng 
lượng tia X:

hcλ = = 44,28pm
eU

STUDY TIP

Bỏ qua động năng ban đầu của e khi bứt ra từ catôt thì bước sóng ngắn nhất mà tia X phát ra là 
hcλ = 
eU

Câu 21. Chọn đáp án D.
Từ thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng ta đo được D; a; i.

Theo công thức khoảng vân:  ta tính được λDi = 
a

ia = 
D



STUDY TIP

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng:
+ Chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
+ Dùng để đo bước sóng ánh sáng gián tiếp qua D; a; i vì  không đo trực tiếp đượcλ

Câu 22. Chọn đáp án D

  22 2
maxa = ω A = 0,4π .10 =16m/s

Câu 23. Chọn đáp án 
Các bạn nhớ lại đặc điểm của nguồn phát quang phổ để phân biệt giữa chúng 

Quang phổ liên tục Quang phổ vạch phát xạ Quang phố vạch hấp thụ

Nguồn
phát

Do các chất rắn,chất lỏng hay 
chất khí có áp suất lớn khi bị 
nung nóng phát ra.

Do các chất khí hay hơi 
ở áp suất thấp  khi bị 
kích thích bằng điện hay 
nhiệt phát ra.

- Các chất rắn,chất lỏng và
chất khí đều cho được quang phổ 
hấp thụ.
- Nhiệt độ của chúng phải thấp 
hơn nhiệt độ nguồn phát quang 
phổ liên tục

Câu 24. Chọn đáp án B.

Câu 25. Chọn đáp án D.

Chất quang dẫn là chất bán dẫn, nó dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện 
tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.
Câu 26. Chọn đáp án C.
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Trang 11

Câu 27. Chọn đáp án A .

Câu 28. Chọn đáp án B.

Công suất lực hồi phục:

   
 

   

ph ph

2

ph max

P = F .v = kA.cos ωt+φ ωAsin ωt+φ

sin 2ωt+φ
     = kωA

2
1P sin 2ωt+2φ 1 cos ωt+φ
2

    

 Ly độ của vật  
110 5 2
2



STUDY TIP

Công suất tức thời của lực

 A FsP =  =  = Fv
t T

Câu 29. Chọn đáp án A.

Động cơ điện chuyển hóa điện năng (năng lượng toàn phần)   cơ năng (năng lượng có ích) + 
nhiệt năng (năng lượng hao phí)
Công suất điện tiêu thụ chính là công suất toàn phần của động cơ → công suất cơ học là công 
suất có ích:

ci tpP  = P . H = 800W

Công cơ học trong thời gian 30 phút là:

ci t = 1440000 J = 1440A= P .  kJ

STUDY TIP

Đối với động cơ điện:
Công suất điện tiêu thụ chính là công suất toàn phần của động cơ   = UIcosφ

Công suất cơ học là công suất có ích
Công suất tỏa nhiệt trên động cơ là công suất hao phí  2= I R

tp i hpP  = P  + P

Câu 30. Chọn đáp án D
Năng lượng sóng âm từ nguồn điểm O khi truyền đi trong không gian sẽ phân bố đều cho các 
điểm nằm trên diện tích của mặt cầu tâm O, bán kính R. Vì vậy năng lượng sóng tại một điểm 
cách nguồn khoảng R tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách tới nguồn, tỉ lệ thuận với bình 

phương biên độ dao động tại điểm đó  2
R 2

1W A
R

 

Do đó biên độ sóng tại điểm cách nguồn khoảng R tỉ lệ nghịch với R.
Gọi Ra, Rb lần lượt là khoảng cách từ các điểm A và B tới nguồn O, tacó:
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Trang 12

 

A B
A

B A
B

B A

8 4 2A
A A O

O

A R 22
R =100m

A R 5
R = 440m

R R 340
IL  = 10lg  = 80dB  I = 10 I 10 W / m
I



         
    

 

Mặt khác  2 2
A

P P PI =  =  = P = 4πW
S 4πR 4π100



Thời gian sóng truyền từ A sang B là  ABt =  = 1s
v



Năng lượng sóng trong vùng không gian  giới hạn bởi hai mặt cầu là 
 W = P. t = 4πJ 

Câu 31. Chọn đáp án B.

+ Ở trạng thái dừng thứ n:

 

22
k

e2 2
k

22
M

e2
M M

vek = m
r r

(*)
rek = m

r r

 
 
   
 
  

Mà , với ,  nên2
n 0r = nr k 0r = r M 3r = r

22
0

2
0 0 0

22
3M

e2
0 0

mvek = 
r r v 3

vrek = m
81r 9r

 
 
    
 
  

Câu 32. Chọn đáp án B.

Bước sóng  λ = v/f = 0,6cm

Nhận xét  40OM = 10λ, ON = λ
3

Điểm dao động cùng pha với nguồn O thì phải cách nguồn đoạn là  d = kλ

H là điểm trên MN gần nguồn O nhất có:

2 2 2

1 1 1= + OH = 8λ
OH OM ON



Số điểm cùng pha với nguồn trên MH thỏa mãn bất phương trình.
OH d OM 8λ kλ 10λ 8 k 10       

Vậy có 3 điểm kể cả H và M.
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Trang 13

Số điểm cùng pha với nguồn trên NH thỏa mãn bất phương trình
40 40OH d ON 8λ kλ λ 8 k 13,3
3 3

        

Vậy có 5 điểm không kể điểm H. 
Như vậy tổng có tất cả 8 điểm trên MN dao động cùng pha với nguồn O.
Câu 33. Chọn đáp án C.

Xét vùng  1 tb 1
π π 4A πAω ωA A 3v = v = .  =  = x =
4 4 T 2π 2 2



Vùng tốc độ  khi vật chuyển động từ  đến ( hình vẽ)1v 1x 1x

 kết hợp với bài ta có  T 2Tt 4  = 
6 3

   0,5( )T s

Phân tích , quãng đuờng lớn nhất vật đi đuơc trong T/3 khi vật đi qua lân cận vị trí cân 1 T = 
6 3

bằng

Công thức , đối chiếu với giả thiết ta có A = 2(cm)max
ωΔt πΔts = 2Asin  = 2Asin  = A 3

2 T

Vận tốc cực đại của vật trong quá trình chuyển động:

 max
2πAv = ωA =  = 8π(cm/s)

T

Câu 34. Chọn đáp án D.

Điện áp từ máy phát cấp cho mạch là:  (giả sử chọn điều kiện ban đầu sao cho  0u = U cos(ωt)

) ; vớiω = 0

  0 0 0U = E NΦ ω U 2 

với k  U kω  0k = NΦ / 2

Công suất tiêu thụ là

 
 

 

22

2 22 2

kω RU RP  = RI2 = = ;
R + Lω R + Lω



Với  thì1ω = 2n
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Trang 14

 
   

 
 

 
2 22

1 2 2 22

R kn Ln1 RP  =  = 16   = 1
16R + Ln R kn R kn

  

Với  thì1ω = 2n

 
   

 
 

 
2 22

2 2 2 22

R 2kn 4 Ln1 RP  =  = 20   = 2
20R + 2Ln 4R kn R kn

  

Với  thì1ω = 3n

 
   

 
 

 
2 22

3 2 2 22
3

R 3kn 9 Ln1 RP  =   = 3
PR + 3Ln 9R kn R kn

  


Từ (1) và (2)  và  
 

2

2
R 1 =  

60R kn


 
 

2

2

Ln 2,75=  
60R kn

 3P  = 20,97W

Câu 35. Chọn đáp án D

Trên đồ thị cho ta có:
Tại  thì , Khi đó .1C minZ = R = 120Ω CI LZ = Z  

Gọi theo đồ thị thì :2C C2Z = Z = 125Ω

 
   

 

22 2 2
L C L C2

22 2
L

Z = R + Z -Z 125  = 120 + Z -Z

125  = 120 + Z - 125





 (loại) hoặcLZ 90   L C1Z 160 Z  

Tại  1 min
min

U U 150C : I =  =  =  =1,25A
Z R 120

Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện:  C C1U = I.Z  = 1,25.160 = 200V

Câu 36. Chọn đáp án B. 

+ Ở thời điểm t:
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Trang 15

  

   0 0

0

0 0
0

q = Q cos ωt+φ u = U cos ωt+φ

uωt+φ = ±shifcos
U

ui I sin(ωt+φ) I sin shifcos
U



 
  

 
  

      
  

Lấy “+” nếu u giảm; lấy “-”nếu u tăng

Với  6
2

1ω 4000 1,25.10 ( )
ω

C F
L

   

u=16V đang giảm0 0
LU = I  =32;
C



+ Ở thời điểm  :t =t+Δt:

  
0

0
0

i I sin(ωt+φ+ωΔt)

u I sin shifcos ωΔt
U

 

  
     

  

Bấm máy

516 25πi 0,16sin shifcos 4000. .10
32 6

0,16 0,16A
3 2
 

        
     
 

Câu 37. Chọn đáp án D.

Gọi x là khoảng cách từ điểm giữ cố định tới điểm treo cố định, l là chiều dài khi bắt đầu giữ của 

lò xo. Nên khi này, ta được lò xo mới thực hiện dao động của vật với chiều dài , lấy  l x
An = 
x

Tại thời điểm giữ lò xo thì thế năng của nó là

t 2

WW = 
n

Khi giữ lò xo, ph'ân thế năng bị mất đi là

m t 2

x x WW = .W = .
l l n

Ta thấy, khi giữ thì 1 lò xo mới dao động với biên độ k' thỏa mãn    k l xk 1 kl
k l

x     


Bảo toàn cơ năng, ta có:

 
2 2 2
s s

m 2

k A k A kA xW W  = 1
2 2 2 ln
       

 

Do đó, ta có  với  s 2

l x xA A 1
l n l

    
 

An =
x

 
 
 

Giải ra ta được  x 5 = 
l 6
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Trang 16

Câu 38. Chọn đáp án C c.
+ Số vân ánh sáng của bức xạ  1λ = 450nm

1

1 1 1

1

5,5mm x 22mm
5,5mm x k i 22mm
3,056 k 12,222

 
  

 

Vậy số sáng của bức xạ  là 9 vân1λ

+ Số vân ánh sáng của bức xạ  1λ = 600nm

2

2 2 2

2

5,5mm x 22mm
5,5mm x k i 22mm
2,3 k 9,2

 
  

 

Vậy số sáng của bức xạ  là 7 vân1λ

+ Số vân sáng của hai bức xạ trùng nhau là 

12

12 12 12

12

5,5mm x 22mm
5,5mm x k i 22mm
0,76 k 3,06

 
  

 

Vậy số vân sáng của hai bức xạ trùng nhau là 3 vân. 
+ Số vân sáng quan sát được là:

1 2 12N + N N

 vân9 7 3 13  

STUDY TIP

1 2 12N = N + N N

Câu 39. Chọn đáp án B.

Năng lượng nghỉ:

    
   

22 4 27 8

14

E = mc 5,486.10 .1,66.10 . 3.10

8,196.10 J 0,512 MeV

 





 

Mà theo công thức tính khối lượng nghỉ

0
2

mm = 
v1-
c

 
 
 

Thay số vào ta có tốc độ   8v 1,5.10 m/s

STUDY TIP

Đổi đơn vị  
27

13

1u 1,66.10 kg
1MeV 1,6.10 J









Câu 40. Chọn đáp án B.
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1 235 139 94 1n + U I + Y + k n0 92 53 39 0
1 235 139 94 1k = 3 n + U I + Y + 3 n0 92 53 39 0



  

Năng lượng tỏa ra sau mỗi phân hạch:

  2 2ΔE m m m m 3m 0,18878ucu n I Y n
175,84857MeV=175,95 MeV

c     



Khi 1 phân hạch kích thích ban đầu sau 19 phân hạch dây chuyền số phân hạch xảy ra là:

 
19

0 2 18 1 22 2 2 2 524287
1 2


     




Do đó số phân hạch sau 19 phân hạch dây chuyền từ  phân hạch ban đầu:1510

 15 20N = 524287.10 5, 24.10

Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch là:
20 20

22 15

E = N.ΔE 5,24.10 .175,85 921.10 MeV
9,21.10 MeV 1,5.10 J

 

 
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Lovebook.vn
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 5

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m, lấy 

. Chu kì dao động điều hòa của vật là 2 10 

A. 0,3 B. 0,2 C. 0,1 D. 0,4

Câu 2. Một nguồn phát sóng cơ động theo phương trình  (cm), t tính bằng giây. Tần 5cos 4
4

u t x   
 

số của sóng này bằng
A.  Hz. B. 2 Hz. C.  Hz. D. 0,5 Hz.4 2

Câu 3. Một dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên theo phương trình  (A). Tại 2cos 50
4

i t    
 

thời điểm t thì pha của cường độ dòng điện là

A.  rad. B.  rad. C. 0 rad. D. rad.50 t
4
 50

4
t   

 

Câu 4.  Dấu hiệu đặc trưng nhất để nhận biết dòng điện là
A. Tác dụng nhiệt B. Tác dụng từ C. Tác dụng hóa học D. Tác dụng sinh lí

Câu 5. Một sóng cơ học phát ra từ nguồn O, lan truyền trong mặt nước với vận tốc 1 m/s. Người ta thấy 
hai điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng đi qua O và cách nhau 20 cm 
luôn dao động ngược pha. Tần số của sóng bằng

A. 0,5 Hz. B. 1,5 Hz. C. 2 Hz. D. 2,5 Hz.
Câu 6. Dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở thuần R trong một thời gian t rất dài tỏa 0cos ti I 

ra một nhiệt lượng được tính bằng:

A. B. C. D. 2
0Q RI t 2Q Ri t

2
0

2
IQ R t

2
0

2
IQ R t

Câu 7. Một mạch dạo động điện từ gồm cuộn ảm có độ tự cảm L bằng 5 mh, tụ điện có điện dung C = 
5000 pf. Tần số góc  của dao động là

A.  rad/s B.  rad/s C.  rad/s D.  rad/s42.10 32.10 62.10 52.10
Câu 8. Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm, tốc độ của vật qua vị trí cân bằng 2 m/s. Tần số góc 
của vật là

A. 10 rad/s B. 20 rad/s C. 40 rad/s D.  rad/s20
Câu 9. Trong máy thu thanh, loa có tác dụng

A. Khuếch đại âm thanh
B. Biến dao động điện thành dao động âm
C. Tách tín hiệu âm thanh ra khỏi dao động điện từ
D. Hòa trộn các loại âm thanh thành một bản nhạc.
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Câu 10. Một hạt mang điện tích C bay vào từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5T, vận tốc 193,2.10q 

hạt là  m/s và có phương hợp với vectơ cả ứng từ góc . Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn 610 30
bằng 

A.  N B.  N C.  N D.  N133,2.10 131,6.10 131,38.10 130,8.10

Câu 11. Sản phẩm của phóng xạ  ngoài hạt nhân còn có 

A. Hạt   B. Hạt pôzitôn và phản hạt nơtrinô
C. Electron và phản hạt của nơtrinô D. Hạt electron và nơtrinô

Câu 12. Khi nói về siêu âm, phát biêt nào sau đây sai?
A. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản. B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 khz.
C. Siê.u âm có thể truyền được trong chân không D. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.

Câu 13. Ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ
A. luôn nhỏ hơn vật. B. khác phía đối với vật so với thấu kính
C. luôn ngược chiều với vật D. Hòa có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

Câu 14. Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu đúng là
A. Ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.
B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.
C. Tia X có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.
D. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy.

Câu 15. Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng
A. là sóng siêu âm B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz
C. có tính chất hạt D. có tính chất sóng

Câu 16. Xét nguyên tử hydro, năng lương nhỏ nhất ứng với quỹ đạo nào sau đây
A. Quỹ đạo P B. Quỹ đạo N C. Quỹ đạo L D. Quỹ đạo K

Câu 17. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng
A. giảm điện trở của chất bán dẫn khi chiếu ánh sáng vào
B. ánh sáng giải phóng electron liên kết tạo thành electron dẫn và lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn 

điện trong chất bán dẫn.
C. electron hấp thụ phôtôn để chuyển lên trạng thái kích thích có năng lượng cao
D. sóng ánh sáng truyền đi trong sợi cáp quang.

Câu 18. Chỉ ra phát biểu sai
A. Pin quang điện là dụng cụ biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành điện năng.
B. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong.
C. Quang trở và pim quang điện đều hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện ngoài.
D. Quang trở là một điện trở có trị số phụ thuộc cường độ chùm sáng thích hợp chiếu vào nó.

Câu 19. Chọn câu sai  khi nói về phóng xạ
A. Các tia phóng xạ đều có bản chết là sóng điện từ
B. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tự phát
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D. Quá trình phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động của các yếu tố bên ngoài.
Câu 20. Nhiên liệu dùng cho phản ứng nhiệt hạch là

A. Hêli B. Hyđrô thường C. Đơtơri và triti D. Liti
Câu 21. Pin thứ nhất có , , pin thứ hai có , , mắc nối tiếp nhau và với 1 2V  1 1r   2 2V  2 0,5r  

điện trở  tạo thành mạch kín. Hiệu điện thế giữa hai cức của pin thứ nhất là1R  

A. 0 V B. 0,4 V C. 1,6 V D. 3,6 V
Câu 22. Cho hai chất điểm dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song theo các phương trình 

 (cm) và  (cm). Kể từ , vị trí đầu tiên chúng có cùng tọa độ là: 1 4cos 10x t  2 2cos 20x t   0t 

A. -1,46 cm. B. 0,73cm. C. -0,73 cm D. 1,46 cm
Câu 23. Hai giây sau khi bắn viên đạn ra. Người bắn nghe được tiếng nổ phản xạ lại. Vận tốc truyền âm 
trong không khí là 320 m/s. Khoảng cách từ chỗ bắn đến chỗ đạn nổ là

A. 320 m B. 640 m C. 1280 m D. 960 m
Câu 24. Trên sợi dây nằm ngang đang có sóng dừng ổn định, biên độ bụng sóng là 2a, trên đây có ba 
điểm liên tiếp theo đúng thứ tự M, N và P dao động cùng biên độ a, cùng pha với MN – NP = 20 cm. Biết 
tốc độ truyền sóng là 1,2 m/s. Tần số dao động của sóng là

A. 2,5 Hz B. 4 Hz C. 2 Hz D. 4,5 Hz
Câu 25. Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần 

lượt là  ; . Tại thời điểm t1 các giá trị li độ 1 1cos ;
2

x A t    
 

 2 2cosx A t 3 3cos
2

x A t    
 

 cm; cm; cm. Tại thời điểm t2 các giá trị li độ ; ; . 1 10 3x   2 15x  3 30 3x  1 20x   2 0x  3 60x 

Tính biên độ dao động tổng hợp?

A. 40 cm B. 50 cm C.  cm D. 60 cm40 3

Câu 26. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc 
nối tiếp gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung 

C đến giá trị bằng  (F) hoặc (F) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần đều có giá trị 


410
4 

410
2

bằng nhau. Giá trị của độ tự cảm L bằng bao nhiêu?

A.  (H) B.  (H) C.  (H) D.  (H)

1

2 
2


3


1

3
Câu 27. Thực hiện giao thoa ánh sáng với nguồn sáng gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước 
sóng và . Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng với  1 0,64 m 2

vân sáng trung tâm ta đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ và của bức xạ  lệch nhau 1 2

3 vân, bước sóng  có giá trị là2

A. B. C. D. .0,4 m 0,45 m 0,72 m 0,54 m

Câu 28. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơghen là U = 25 kV. Coi vận tóc ban đầu của 
chùm electron phát ra từ catốt bằng không. Bước sóng nhỏ nhất của tia Rơghen do ống này phát ra là

A. m B. m C. m D.  m114,968.10 102,50.10 104,968.10 112,50.10
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Câu 29. Xung quanh từ trường  biến thiên có 

B

điện trường xoáy  với đường sức điện bao quanh 

E

các đường sức từ có chiều cho như hình vẽ. Hỏi 
trường hợp nào vẽ đúng mối quan hệ về chiều giữa 

 và 

B


E

A. Cả hình (1) và hình (2) đều đúng
B. Cả hình (1) và hình (2) đều sai
C. Hình (1) đúng, Hình (2) sai
D. Hình (1) sai, Hình (2) đúng

 

Câu 30.  Mạch chọn sóng vô tuyến khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn dây có độ tự cảm L thì thu 
được sóng vô tuyến có bước sóng m, khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn dây có độ tự cảm  1 90

L thì thu được sóng vô tuyến có bước sóng m. Khi mắc tụ điện C1 song song với tụ điện C2 rồi  2 120
mắc vào cuộn dây L thì mạch thu được sóng vô tuyến có bước sóng:

A. 150 m B. 72 m C. 210 m D. 30 m
Câu 31. Năm 1610, Ga-li-lê-o Ga-li-lê đã quan sát thấy 4 vệ tinh của mộc tinh. Ganymede là một trong 
4 vệ tinh đó và là vệ tinh lớn nhất trong số các vệ tinh của các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Đường kính 
xích đạo của nó khoảng 5262 km. Nếu Ga-li-lê muốn quan sát thấy vệ tinh này khi nó cách xa Trái Đất 
630 000 000 km thì ông phải dùng kính thiên văn có bội số giác ít nhất bằng: (cho năng suất phân li của 
mắt là )1

A. 34,827 B. 39,564 C. 0,027 D. 119726,340
Câu 32. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R có thể thay đổi được mắc nối tiếp với cuộn 

thuần cảm có độ tự cảm . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 



1L H

50 Hz. Với giá trị nào của R sau đây thì công suất tiêu thụ của mạch cực đại
A. B. C. D.  50R  25R  100R  75R

Câu 33. Chất phóng xạ Urani  phóng xạ  tạo thành Thôri (Th). Chu kì bán rã của  là 235
92U  235

92U

 năm. Tại một thời điểm nào đó tỉ lệ giữa số nguyên tử Th và nguyên tử  bằng 2. Sau  87,13.10T 235
92U

thời điểm đó bao lâu thì tỉ lệ số nguyên tử nói trên bằng 23?

A.  năm B.  năm C.  năm D.  năm817,825.10 810,695.10 814,26.10 821,39.10

Câu 34. Mạch RLC có R thay đổi để công suất như nhau P1 = P2 biết hệ số công suất ứng với R1 là x hệ 
số công suất ứng với R2 là y ta có

A. x3 + y3 là hằng số B. x2 ;  y2 là hằng số C. x + y là hằng số D. x2 + y2 là hằng số
Câu 35. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nướng, hai nguồn A và B cách nhau 25 cm, dao động theo 
phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số tạo ra sóng có bước sóng 2 cm. 
M là một điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 20 cm và 15 cm. Gọi N là điểm đối xứng với M 
qua AB. Số điểm dao động cực đại, cực tiểu trên MN lần lượt là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 36.  Một con lắc lò xo đặt nằm ngang có độ cứng k = 18 N/m và vật nặng có khối lượng 0,2 kg. Đưa 
vật tới vị trí lò xo dãn 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Sau khi đi được quãng đường 2 cm 
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thì giữ điểm chính giữa lò xo, khi đó tiếp tục dao động với biên độ A1. Sau thời gian vật đi qua vị trí động 
năng bằng 3 lần thế năng thì tiếp tục giữ điểm  chính giữa của phần lò xo còn lại, khi đó vật tiếp tục dao 
động với biên độ A2 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 3,75 cm B. 10 cm C. 9,75 cm D. 4,25 cm
Câu 37. Cho đồ thì i(t) của một mạch điện RLC mắc nối tiếp. Biểu thức của dòng điện là

A.  
  

 

38cos 100
4

i t A

B.   
  

 

100 38cos
3 4

i t A

C.  
  

 

38cos 100
4

i t A

D.   
  

 

100 38cos
3 4

i t A

Câu 38. Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sống A, B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo 
phương thẳng đứng với cùng phương trình . Ở mặt chất lỏng, gọi  là đường vuông góc đi  cosu A t 
qua trung điểm O của đoạn AB, M là điểm thuộc  mà phần tử sóng tại M dao động ngược pha với phần 
tử sóng tại O, đoạn OM ngắng nhất là 6cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là

A. 15 B. 17 C. 19 D. 21
Câu 39. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, đồng thời chiếu hai ánh sáng đơn sắc 
màu đỏ và màu lục thì khoảng vân giao thoa trên màn trương ứng bằng 1,5 mm và 1,1 mm. Gọi M và N là 
hai điểm nằm ở hai bên của vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 6,4 mm và 26,5 mm. Số 
vân sáng màu đỏ quan sát được trên đoạn MN là

A. 2 B. 20 C. 22 D. 28

Câu 40. Mạch RLC nối tiếp có L thay đổi. Khi  và  thì  và hệ số công suất của  1L L  2L L 
1 2L LU U

mạch RLC khi đó tương ứng là  và . Hệ số công suất của đoạn mạch RC là:1cos 2cos

A. B. C. D. 
   

 
 

1 2cos
2

   
 
 

1 2cos
2

   
 
 

1 2sin
2

  
  
 

1 2sin
2

-----------------HẾT---------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.

Lovebook xin cảm ơn!
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT
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ĐÁP ÁN

1. B 2. B 3. D 4. B 5. D 6. C 7. D 8. C 9. B 10. D
11. C 12. C 13. A 14. B 15. D 16. D 17. A 18. C 19. A 20. C
21. B 22. D 23. A 24. C 25. B 26. C 27. A 28. A 29. A 30. D
31. A 32. C 33. D 34. D 35. B 36. A 37. A 38. C 39. B 40. C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B.

Vì ta có 0,12 0,2
100

T s 

Câu 2. Chọn đáp án B.

Câu 3. Chọn đáp án D.

Câu 4. Chọn đáp án B.
Từ trường xung quanh dòng điện sẽ tác dụng lực từ lên dòng điện (hạt mang điện chuyển động) đặt trong 
nó. Tác dụng từ là tác dụng đặc trưng nhất của dòng điẹn, chỉ dòng điện mới có tác dụng này.
Câu 5. Chọn đáp án D.
Hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha cách nhau / 2

10020 40 2,5
2 40

vcm cm f Hz 


       

Câu 6. Chọn đáp án C.
Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R tính trong khoảng thời gian t rất lớn so với chu kì T được tính bởi công 

thức: .
2

2 0

2
I

Q I Rt Rt 

Câu 7. Chọn đáp án D.

 rad/s.5

3 9

1 1 2.10
5.10 .5.10LC


 

  

Câu 8. Chọn đáp án C.

Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là tốc độ cực đại vật đạt được nên .max
max .

v
v A

A
   

Câu 9. Chọn đáp án B.

Câu 10. Chọn đáp án D.
Lực Lorenxơ:

 N19 6 13sin 3,2.10 .10 .0,5.sin 30 0,8.10F q vB      

STUDY TIP

Hạt mang điện chuyển động trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực Lorenxơ được xác định bởi công 
thức: 
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; với  là góc giữa  và sinF q vB   v


B


Câu 11. Chọn đáp án C.

Phương trình phóng xạ  đầy đủ: 

0 0
1 1 0

A A
Z ZX Y e v   

Câu 12. Chọn đáp án C.
A. Đúng. Vì siêu âm có bản chất là sóng cơ học nên khi gặp vật cản có thể bị phản xạ.
B. Đúng. Vì những âm có tần số lớn hơn 20000Hz thì tai người không nghe được gọi là siêu âm.
C. Sai. Vì siêu âm có bản chất là cơ học nên không truyền được trong chân không.
D. Đúng. Siêu âm có thể truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

STUDY TIP

Siêu âm có bản chất là sóng âm có tần số lớn hơn 20000 Hz nên nó có đầy đủ các tính chất của sóng âm. 
Tuy nhiên tai người chỉ nghe được cá sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz nên tai 
người không nghe được siêu âm.

Câu 13. Chọn đáp án A.
Câu 14. Chọn đáp án B.
Vì theo định nghĩa: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Lăng kính đóng 
vai trò cụ thể cho một môi trường và môi trường hai là môi trường đặt lăng kính; như vậy tổng quát thì 
Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua mặt phân cách hai môi trường trong suốt.
Câu 15. Chọn đáp án D.
Vì giao thoa là đặc trưng của hiện tượng sóng.
Câu 16. Chọn đáp án D.
Câu 17. Chọn đáp án A.
Câu 18. Chọn đáp án C.
Câu 19. Chọn đáp án A.
Câu 20. Chọn đáp án C.
Câu 21. Chọn đáp án B.

1 2

1 2

4 1,6
1 1 0,5

b

b

I A
R r R r r

  
   

    

Định luật Ôm cho đoạn mạch chứa nguồn  ta có:1
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1 1 1 2 1,6.1 0,4NU Ir V    

Câu 22. Chọn đáp án D.

Hai chất điểm có cùng tọa độ khi 1 2x x

 4cos10 2cos 20t t    

4cos10 2cos 20t t   
22cos10 1 2cos 10t t   

 

3 1cos10
2

3 14. 1,46
2

t

x cm

 
 


  

Câu 23. Chọn đáp án A.

2 320.2 320
2 2

d vtt d m
v

    

Câu 24. Chọn đáp án C.
Từ hình vẽ ta thấy:

2 , 2
2 12 2 12

MN NP   
   

Mà / 3 20MN NP cm  

60 cm 

Vậy tần số dao động ./ 2f v Hz 

STUDY TIP

Khi tổng hợp 2 hay nhiều dao động điều hòa cần chú ý về pha của các đại lượng điều hòa.

- Nếu  và  cùng pha thì 1x 2x 1 1

2 2

x A
x A



- Nếu  và  ngược pha thì 1x 2x 1 1

2 2

x A
x A

 

- Nếu  và  vuông pha thì 1x 2x
2 2

1 2
2 2

1 2

1
x x
A A

 

Câu 25. Chọn đáp án B.

Nhận thấy  và  ngược pha nhau và cùng vuông pha với  nen tại thời điểm  thì  nên1x 3x 2x 2t 2 0x 

1 1 3 320 ; 60x cm A x cm A     
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Mặt khác  vuông pha  nên tại thời điểm  ta có:1x 2x 1t

.
 2

2

22 2
2

10. 3 15 1 30
20

A
A


   

Biên độ dao động tổng hợp:

   2 2 2 2
1 3 2 40 30 50A A A A cm     

Câu 26. Chọn đáp án C.

Theo bài thay đổi C để  thì  tức là , điều này suy ra
1 2L LU U 1 2I I 1 2Z Z

   
 

1 2

1 2

2 22 2

3300
2

L C L C

C C
L

R Z Z R Z Z

Z Z
Z L H



    


    

Câu 27. Chọn đáp án A.
Theo bài giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm ta đếm được 11 vân sáng, số 
vân của  và bức xạ  lêhcj nhau 3 vân nên số vân sáng của hai bức xạn trên lần lượt là 7 và 4 vân.1 2

Cứ mỗi vân giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm ta có 2 khoảng, như vậy theo công 
thức vân trùng ta có

1 2 2

1 2 2

8 5 1,024( )
5 8 0,4( )

m
m

   
   

   
   

STUDY TIP

Xét vân sáng liên tiếp thì cách nhau MN = L = ni ở giữa có (n - 1) vân.
Xét giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng mầu với vân trung tâm khi giao thoa 2 bức xạ ta có i12 = n1i1 = n2i2. Thì 
tính cả vân trùng ở 2 bên ta có: (n + 1) vân sáng của  vân sáng . Còn nếu tính ở trong  1 2: 1n  2

khoảng thì có  vân sáng của  vân sáng của  1 1n   1 1: 1n  2

Câu 28. Chọn đáp án A.
Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơghen là U = 25 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm 
electron phát ra từ catốt bằng không.

Bước sóng nhỏ nhất  của tia Rơghen do ống này phát ra thỏa mãn:min

11
min

min

4,96875.10 ( )hc hce U m
e U




   

Câu 29. Chọn đáp án A.

Chiều của điện trường xoáy  xác định giống như chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong hiện E


tượng cảm ứng điện từ (vì nhờ có điện trường xoáy  kéo các điện tích tự do có sẵn trong mạch kín mới E


tạo ta dòng điện cảm ứng trong hiện tượng cảm ứng điện từ). Nên cả hai trường hợp đều đúng.
Câu 30. Chọn đáp án D.
Từ công thức
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Ta thấy C tỉ lệ với bình phương bước sóng.
Khi tụ C tương đương C1 //C2 thì có C = C1 + C2.

.2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 150C C C m             

STUDY TIP

Trong mạch chọn sóng vô tuyến:
Khi tụ C1 mắc với cuộn cảm L, mạch thu được bước sóng . Còn khi tụ C2 mắc với cuộn cảm L, mạch 1
thu được  bước sóng . Thì:2

- Nếu C1// C2 và mắc cuộn cảm L, mạch sẽ thu được bước sóng : 2 2
1 2/ /   

- Nếu C1 nt C2 và mắc cuộn cảm L, mạch sẽ thu được bước sóng: 1 2
2 2
1 2

nt

 


 




Câu 31. Chọn đáp án A.

Góc trông trực tiếp vật là 5262tan
630000000

 

Góc trông ảnh của về tinh qua kính thiên văn tối thiểu để còn nhìn rõ vệ tinh 0
11 .

60 180
  

Số bộ giác của kính 0 60.180 34,827
5262

630000000

G





  

Câu 32. Chọn đáp án C.

- 12 2 .50. 100LZ L fL  


    

- 
2

2
2
L

UP RI
ZR
R

 


2

max
min

100L
L

Z
P R R Z

R
 

        
 

STUDY TIP

Mạch RLC có R biến đổi thì:
Khi , công suất P đạt cực đại  vớiL CR Z Z  maxP

2 2

max 2 2 L C

U UP
R Z Z

 


Câu 33. Chọn đáp án D.

Tỉ lệ giữa số nguyên tử Th và nguyên tử  bằng 2, ta có 235
92U 2Th

U

N
N


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Sau thời gian t số nguyên tử U đã phân rã (cũng chính là số nguyên tử Th tạo ra)  1 1 2
t
TN N





 
  

 

Ban đầu  không có Th, chỉ có U nên 0t 

1 2 12 2 (1)
3

2

t
tT
T

t
T







  

+ Sau thời điểm đó  thì tỉ lệ số nguyên tử nói trên bằng 23t

Số nguyên tử U đã phân rã ( cũng chings là số nguyên tử Th tạo ra) 2 1 2
t t

TN N






 
  

 

Theo đó 1 2 123 2 (2)
24

2

t t
t tT

T
t t

T


 







  

Từ (1) và (2) ta có 83 21,9.10t T  

Câu 34. Chọn đáp án D.

Ta có 2 2
1 1 1 2 2P P I R I R  

   
2 2

1 22 22 2
1 1L C L C

U UR R
R Z Z R Z Z

 
   

Giải phương trình  2

1 2L CZ Z R R  

Mặt khác 
 

1 1 1
2 22

1 21 1 21 L C

R R R
x

R RR R RR Z Z
  

 

Tương tự  = hằng số.2 22

1 2

1
R

y x y
R R

   


Câu 35. Chọn đáp án B.

Ta có MA = 20 cm, MB = 15 cm, AB = 25 cm nên tam giác AMB vuông tại M.
Mà IA.IB = MA2 suy ra IA = 16 cm. IB.AB=MB2 suy ra IB = 9 cm.
Xét trên đoạn IM, sô điểm dao động với biên độ cực đại là 

5 7 2,5 3,5MA MB k IA IB k k          

Vậy trên đoạn IM có 1 điểm dao động với biên độ cực đại.
Do tính chất đối xứng IN cũng có một điểm dao động với biên độ cực đại.
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Vậy trên MN có 2 điểm dao động với biện độ cực đại.
Câu 36. Chọn đáp án A.
Độ cứng của các lò xo sau lần đầu tiên và lần thứ hai giữ cố định lần lượt là k1 = 2k = 36 N/m và k2 = 4k 
= 72 N/m.
+ Sau lần thứ 1 ( lúc nhốt x = 0,8A) thế năng bị nhốt và cơ năng còn lại lần lượt là

 2
2 2

1

1 1

0,81 1. . 0,32. 0,32
2 2 2 2 2

0,68

n

n

k Akx kAW W

W W W W


    
   

+ Sau lần 2 ( lúc nhốt x = 0,5A1) thế năng bị nhốt và cơ năng lần lượt là

 22 2
1 11 1 1 1

2 1

2 1 2

0,51 1. . 0,125. 0,125 0,085
2 2 2 2 2

0,595

n

n

k Ak x k A
W W W

W W W W


     
   

Mà 
2

2 2 2.
W k A
W k A

 
  

 

   
2 2

1 22 22 2
1 1L C L C

U UR R
R Z Z R Z Z

 
   

Câu 37. Chọn đáp án A.

Từ đồ thị ta đọc được, về biện độ 8I A 

Tại thời điểm t = 0 ta có  và đang đi về âm nên trên đường tròn ta có điểm  pha ban đầu 4 2i   M 

là 3
4


Quay từ tới vị trí  ta được  trong thời gian N

3
4

M ON 
   13 3.10

40 400
s 

⇒𝜔 =
𝑔ó𝑐 𝑞𝑢𝑎𝑦
𝑡ℎờ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 = 100π

Câu 38. Chọn đáp án C.
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Giả sử hai nguồn có phương trình dao động 
cosu A t

Gọi d là khoảng cách từ 1 điểm M thuộc  tới 2 nguồn thì phương trình sóng tại M là:

22 cosM
du A t 


 

  
 

Phương trình sóng tại O là 162 cosOu A t 


 
  

 

Độ lệch pha giữa sóng tại O và tại M là

 2 8d


  

Để M và O ngược pha thì  2 1k   

   2 8 2 1 ( 0, 1, 2...)d k k 


      

1 8
2

d k  
    

 

Tại vị trí gần O nhất ngược pha với O thì OM = 6cm
2

2
min 10

2
ABd OM cm 

    
 

Mặt khác do d = AM > OA = 8cm nên M gần O nhất ứng với k = 0 min 8
2

d 
  

Vậy ta có 8 10 4 4
2

ABcm 


 
      

 

Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB là

điểm2. 8AB


 
 

 

Câu 39. Chọn đáp án B.

 1
1 2

2

1,5 15 11 15 11.1,5 16,5
1,1 11

i
i i mm

i
     

Vị trí vạch sáng trùng:  16,5x n mm

Điều kiện: 6,4 26,5 0,39 1,6x n      

  (có 2 giá trị)0;1n 

Vị trí vân sáng màu đỏ: 1,5 ( )x k mm

Điều kiện  ( có 22 giá trị)6,4 26,5 4,26 17,7x k      

Vậy số vân màu đỏ quan sát được trên đoạn MN: 22 – 2 = 20 vân.
Câu 40. Chọn đáp án C.

Khi  hoặc  ta luôn có:1L L 2L L
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Trang 14/5

1 2
; ;L LU const U U 

2 2
cos RC RC

C

R const const
R Z

    


Sử dụng phương pháp giản đồ ta có:

Với  ta vẽ bình thường.1L L

Với  ta vẽ theo các bước sau:2L L

B1: Vẽ trục I nằm ngang, rồi vẽ .
1 2L LU U

B2: Vẽ  //  do .
2RCU

1RCU RC const 

B3: Hạ từ  xuống hai trục I và Uc ta được  và .
2RCU

2RU
2CU

B4: Tổng hợp U.
Áp dụng định ly hàm số sin ta có:

 (hình 1) 
1

1sin sin
L

RC

UU
  




 (hình 2) 
2

2sin sin
L

RC

UU
  




Mà    
1 2 1 2sin sinL L RC RCU U        

Vậy    1 2RC RC       
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Trang 15/5

1 2

2 2RC

  


  

1 2cos sin
2RC

 
 

STUDY TIP

Đối với các bài toán  liên quan đến góc lệch pha, hệ số, công suất...
- Cần làm rõ được từng giả thiết xem đại lượng nào là không đổi vế vẽ vào giản đồ các trường hợp cho 
chính xác.
- Phương trình liên hệ giữa các trường hợp là gi.
- Vẽ giản đồ, sau đó sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác vuông, định lý pytago, định lí hàm sin, 
hàm cos…
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 06

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................

Câu 1. Chất điểm giao động điều hòa với phương trình cm. Li độ của chất điểm khi phacos 10
3

x t    
 

dao đông bằng là2
3


A. 2cm B. -2 cm C. 0 cm D. 4 cm

Câu 2. Một sóng cơ có phương trình: cm. Chu kì sóng bằng5cos 4
4

u t    
 

A. 0.5 s B. 1 s C. 2 s D. 4 s
Câu 3. Sóng điện từ có bước sóng 20m. Tần số của sóng là

A. 15MHz B. 1,5MHz C. 15kHz D. 1,5kHz
Câu 4. Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng:

A. Tạo ra từ trường. B. Tạo ra dòng điện xoay chiều.
C. Tạo ra lực quay máy D. tạo ra suất điện động xoay chiều.

Câu 5. Từ trường xoáy xuất hiện ở xung quanh
A. Một điện tích chuyển động B. Một điện tích đứng yên
C. một điện trường biến thiên D. một nam châm

Câu 6. Số photon trong một chùm sáng xác định phụ thuộc các yếu tố nào sau:
A. Tần số ánh sáng B. Cường độ chùm sáng
C. Vận tốc của ánh sáng D. Số electron hấp thụ nó.

Câu 7. Một vật đặt cách thấu kính hội tụ 12cm cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính
A. f = 9cm B. f = 18cm C. f = 36cm D. f = 24cm

Câu 8. Sóng cơ học truyền theo phương Ox theo phương trình  cm; trong đó x tính 2cos(20 4 )u t x 

bằng mét, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng bằng
A. 50 cm/s B. 5 m/s C. 40 cm/s D. 4 m/s

Câu 9. Hạt nhân  sau quá trình phóng xạ biến thành đồng vị của . Khi đó, mỗi hạt nhân 232
90Th 208

82 Pb 232
90Th

đã phóng ra bao nhiêu hạt  và   

A.  và B.  và C.  và D.  và 5 4  6 4  6 5  5 5 

Câu 10. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 50 N/m, khối lượng vật treo m = 200g. Vật 
đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo dãn tổng cộng 12cm rồi thả 
cho dao động. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì dao động là

A. B. C. D. 1 ( )
15

s 1 ( )
30

s 2 ( )
15

s 1 ( )
10

s
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Trang 2

Câu 11. Một dây đàn chiều dài L được giữ cố định ở hai đầu. Âm thanh do dây đàn phát ra có bước sóng 
dài nhất bằng

A. L/4 B. L/2 C. L D. 2L
Câu 12. Hai diện tích +Q đặt tại hai điểm A và B. q là diện tích đặt tại điểm chính giữa AB. Hệ thống ba 
điện tích sẽ cân bằng nếu điện tích q bằng

A. –Q/2 B. –Q/4 C. +Q/2 D. +Q/4
Câu 13. Hình bên là đồ thị dao động của hai âm tại cùng một vị trí.
Nhận xét đúng đó là

A. Hai âm có cùng cường độ nhưng khác nhau về độ cao
B. Hai âm có cùng cường độ và giống nhau về độ cao
C. Hai âm có cường độ âm khác nhau nhưng giống nhau về độ cao
D. Hai âm có cường độ âm khác nhau và độ cao cũng khác nhau

Câu 14. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào là đúng với nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều?
A. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hòa
B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.
C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các 

đường cảm ứng từ.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 15. Mạch RLC nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, nếu điện áp ở hai đầu cuộn cảm là  0 .cosL Lu U t

(V) thì điện áp ở hai đầu tụ điện có hệ thức

A. B. C. D. 0 .cos
2C Cu U t    

 
0 .cos

2C Cu U t    
 

 0 .cosC Lu U t    0 .cosC Lu U t  

Câu 16. Mạch RLC nối tiếp có dòng điện xoay chiều  chạy qua, những phần tử nào không 0 cosi I t

tiêu thụ điện năng?
A. R và C B. L và C C. L và R D. Chỉ có L

Câu 17. Một electron bay với vận tốc  m/s từ một điểm có điện thế  theo hướng của 71,2.10v  1 600V V

một đường sức. Điện thế  của điểm mà ở đó electron dừng lại có giá trị nào sau đây2V

A. 405V B. –450V C. 195V D. –195V
Câu 18. Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Gọi  là điện 0.cosu U t U

áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch;  lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng 0, ,i I I

của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên hệ nào sau đây không đúng?

A. B. C. D. 
0 0

0U I
U I

 
2 2

2 2
0 0

0u i
U I

 
2 2

2 2
0 0

2u i
U I

 
0 0

2U I
U I

 

Câu 19. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hạt tải điện trong kim loại là electron.
B. Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm nếu nhiệt độ trong kim loại được giữ không đổi.
C. Hạt tải điện trong kim loại là ion dương và ion âm.
D. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại gây ra tác dụng nhiệt.
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Trang 3

Câu 20. Cho một dòng điện thẳng dài I vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại , có chiều hướng từ trong O
mặt phẳng hình vẽ ra và một điểm M thuộc mặt phẳng hình vẽ có . Tìm trên mặt phẳng hình vẽ OM r
điểm có N 2N MB B

A. N thuộc đường tròn tâm O , có bán kính / 2r
B. là trung điểm của N OM

C. thuộc đường tròn tâm , bánh kính .N O 2r
D. Hai điểm  và  đối xứng nhau qua , trong đó có điểm  là trung điểm của 1N 2N O 1N OM

Câu 21. Một sợi cáp quang hình trụ làm bằng chất trong suốt, mọi tia sáng đi xiên góc vào tiết diện của 
một đầu dây đều bị phản xạ toàn phần ở thành và chỉ ló ra ở đầu dây còn lại. Chiết xuất của chất này gần 
giá trị nhất là

A. 1,34 B. 1,25 C. 1,42 D. 1,45
Câu 22. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 20N/m và vật nặng m = 200g. Từ vị trí cân 
bằng nâng vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2. Lực đàn hồi 
cực tiểu của lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động là

A. 2N B. 1N C. 3N D. 0N
Câu 23. Mạch dao động dùng để chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung C0 
và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Máy này thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng 
điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 của mạch dao động một tụ điện có điện 
dung bằng bao nhiêu?

A. C = C0 B. C = 8C0 C. C = 2C0 D. C = 4C0

Câu 24. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động là 20mJ và 
lực đàn hồi cực đại là 2N. I là điểm cố định của lò xo. Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác 
dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có cùng độ lớn 1N là 0,1s. Quãng đường ngắn nhất 
mà vật đi được trong 0,2s là:

A. 2cm B. 1cm C.  cm D.  cm2 3 2 3

Câu 25. Hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình lần lượt là 
 và . Cho biết . Khi chất điểm thứ nhất có li độ x = 1 1 1cos( )x A t   2 2 2cos( )x A t   2 2

1 24 13x x 

1cm thì tốc độ của nó là 6cm/s, khi đó tốc độ của chất điểm thứ 2 bằng:
A. 9 cm/s B. 12 cm/s C. 10 cm/s D. 8 cm/s

Câu 26. Một sợi dây dài 2m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng với tần số của sóng là 80 Hz. Biết 
tốc độ truyền sóng trên dây nằm trong khoảng 55 m/s đến 70 m/s. Tổng số bụng và nút sóng trên dây kể 
cả hai đầu dây là

A. 9 B. 11 C. 7 D. 5
Câu 27. Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l. Người ta thấy trên dây có những điểm dao 
động cách đều nhau một khoảng l1 thì dao động với cùng biên độ là 4cm, người ta lại thấy trên dây có 
những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 (l2>l1) thì các điểm đó có cùng biên độ A. Giá trị của A là

A.  cm B. 4 cm C.  cm D. 2 cm4 2 2 2
Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, 
trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng (có giá trị trong khoảng từ 6,4  đến 7,6 ) và bức xạ màu  m m
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Trang 4

lục có bước sóng 5,6 . Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng m
trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Gía trị của  là

A. 7,4 B. 6,4 C. 7,2 D. 7,5m m m m

Câu 29. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,3mm, khoảng cách từ 
mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ 
vân sáng bậc 1 màu đỏ (bước sóng 0,76 ) đến vân sáng bậc 1 màu tím (bước sóng 0,4 ) cùng phía m m
với vân trung tâm là

A. 1,8 mm. B. 2,7 mm. C. 1,5 mm. D. 2,4 mm.
Câu 30. Khi bị nung nóng đến 30000C thì thanh vonfram phát ra

A. tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.
B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn-ghen.
C. tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại.
D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại.

Câu 31. Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng cách nhau a = 1mm. Di chuyển màn ảnh (E) ra 
xa hai khe thêm một đoạn 50 cm thì khoảng vân trên màn tăng thêm 0,3 mm. Bước sóng của bức xạ dùng 
trong thí nghiệm là

A. 400 nm. B. 500 nm. C. 540 nm. D. 600 nm.
Câu 32. Trong ống Cu-lit-giơ, electron đập vào Anôt có tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sáng trong chân 
không). Biết khối lượng nghỉ của electron là 0,511MeV/c2. Chùm tia X do ống Cu-lit-giơ này phát ra có 
bước sóng ngắn nhất là

A. 3,64.10-12 m B. 7,28.10-12 m C. 7,58.10-12 m D. 15,16.10-12 m
Câu 33. Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi 

eV, với  là số nguyên dương. Một đám khí hidro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái 
2

13,6
nE

n


 n

dừng có năng lượng cao nhất là   (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà 3E

đám khí trên có thể phát ra bằng?

A. B. C. D. 27
8

32
27

32
3

32
5

Câu 34. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. Trong phóng xạ  thì số khối hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con thay đổi
B. Hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con tăng
C. Trong phóng xạ  thì số khối hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con giảm

D. Trong phóng xạ  thì số khối và điện tích hạt nhân con không đổi

Câu 35. Chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Tại thời điểm t = 0 chất điểm đang ở vị trí cân bằng. 
Đồ thị động năng Wđ của chất điểm theo thời gian t là
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Trang 5

A. H1 B. H2 C. H3 D. H4

Câu 36. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với 
khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kì là cm/s. Tốc độ 300 3
cực đại của dao động là

A. 400 cm/s B. 200 cm/s C. 2π m/s D. 4π m/s
Câu 37. Cho một vật dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm. Cho biết khoảng thời gian ngắn nhất để 
vật đi quãng đường 25 cm là 7/3 s. Lấy . Độ lớn gia tốc của vật khi đi qua vị trí có động năng gấp 2 10 

3 lần thế năng là
A. 0,5 m/s2 B. 0,25 m/s2 C. 1 m/s2 D. 2 m/s2

Câu 38. Một mạch điện xoay chiều AB gồm một điện trở thuần R, một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, 
một tụ điện có điện dung C thay đổi được, mắc nối tiếp theo đúng thứ tự. Điểm M nằm giữa cuộn cảm và 
tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều . Các đại lượng R, L, U,  không 2 cosu u t 
đổi. Điều chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực đại, lúc này: điện 
áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là 150V; điện áp tức thời gữa 2 đầu đoạn mạch AB là   (V). 150 6
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB là:

A. 150V B. 300V C.  V D.  V100 3 150 2

Câu 39. Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc theo 2 đường 
thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều ở trên 1 đường 
thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với Ox. Biên độ của M và N đều là 6cm. Trong quá trình dao động, 
khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 6cm. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng, ở thời điểm 
mà M có động năng gấp 3 lần thế năng, tỉ số động năng của m và thế năng của N là

A. 4 hoặc 4/3 B. 3 hoặc 4/3 C. 3 hoặc 3/4 D. 4 hoặc 3/4.
Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều  (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự: cuộn dây 0 cosu U t

thuần cảm L thay đổi được, biến trở R và tụ điện có điện dung C. Khi L=L1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu 
biến trở không phụ thuộc vào giá trị của R và khi L=L2 thì điện áp hai đầu đoạn mạch chứa C và R cũng 
không phụ thuộc R. Hệ thức liên hệ L1 và L2 là

A. L2 = 2L1 B. C. D. 2 12L L 2 12L L 2 1L L
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Trang 6

ĐÁP ÁN
1.B 2.A 3.A 4.A 5.A 6.B 7.A 8.B 9.B 10.C

11.D 12.B 13.A 14.A 15.D 16.B 17.C 18.B 19.C 20.A

21.C 22.B 23.B 24.A 25.D 26.B 27.A 28.C 29.D 30.D

31.D 32.A 33.D 34.D 35.D 36.C 37.B 38.B 39.C 40.A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B.

24cos 2
3

x cm
  

Câu 2: Đáp án A.

Câu 3: Đáp án A.

8
63.10 15.10

20
cf Hz


 

Câu 4: Đáp án A.

Phần cảm trong máy phát điện xoay chiều là phần sinh ra từ trường.

Câu 5: Đáp án C.

Câu 6: Đáp án B.

Câu 7: Đáp án A.

Do vật thật có ; cho ảnh thật cao gấp 3 lần vật0d 

, vậy  0d   3dk
d


   

Vậy .3 9fk f cm
f d

    


Câu 8: Đáp án B.

Từ phương trình truyền sóng suy ra

(Hz); (m)2020
2

f


  
2 4

2
x x 


  

m/s20. 5
2 2

v f 


   

Câu 9: Đáp án B.
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Trang 7

Phương trình của chuỗi phóng xạ: 232 208
90 82Th X x y   

Áp dụng định luật bảo toàn số khối: 232 208 4 0 6x y x    

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 90 82 2 4x y y     

Câu 10: Đáp án C.

Theo định luật Húc, ta có độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 0
mgl
k



Thay số ta có   (cm)0 4l 

Biên độ dao động  (cm)0 8A l l    

Lò xo bị nén từ li độ ta có khoảng thời gian nén 
2
Ax  2.

6 3
T Tt  

STUDY TIP

Con lắc lò xo thẳng đứng có  thì thời gian lò xo nén là T/3; thời gian lò xo giãn là 2T/3.0 2
Al 

Câu 11: Đáp án D.

Sóng dừng với hai đầu cố định .2
2

LL k
k

   

Bước sóng lớn nhất khi  nên .min 1k  max 2L 

Câu 12: Đáp án B.

Nhận xét: q không thể là điện tích dương, vì nếu q dương, lực do hai điện tích còn lại tác dụng lên các 
điện tích đặt tại A hoặc B sẽ cùng phương chiều nên hợp lực sẽ khác 0. Như vậy, hệ thống sẽ không thể 
cân bằng. Do đó q phải là điện tích âm.

Xét sự câ nbằng của điện tích tại A khi đó:

2

2 2
0 0

4
4 4 (2 )

4

QqqQ Q
Qd d q 

  
  

 

Vậy chỉ nhận giá trị 
4
Qq  

Câu 13: Đáp án A.

Từ đồ thị ta thấy hai âm này có cùng biên độ dao động nên sẽ có cùng cường độ âm, nhưng tần số dao 
động của hai âm khác nhau nên độ cao khác nhau.

Câu 14: Đáp án A.

Để tạo ra suất điện động xoay chiều thì từ thông qua khung phải có dạng  thì  mới 0.cos( )t     e 

biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 15: Đáp án D.
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Trang 8

A,B,C sai vì  nhanh pha hơn  góc .Lu Cu 

D đúng, vì 0uL uC uC uC           

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch 2. cos .A P t UI t I Rt  

→ Có A khi đoạn mạch đó có I,R và t → chọn B.

STUDY TIP

Trong mạch RLC nối tiếp, công suất tiêu thụ điện chính là công suất tỏa nhiệt. Do vậy, chỉ những đoạn 
mạch nào có điện trở thuần thì đoạn mạch đó mới có công suất → mạch đó mới tiêu thụ điện.

Câu 16: Đáp án B.

Câu 17: Đáp án C.

Khi electron bay dọc theo đường sức thì bị lực điện trường tác dụng ngược điện trường cản trở chuyển 
độc của electron làm electron chuyển động chậm dần và dừng lại.

Công của điện trường cản trở chuyển động của electron bằng độ giảm động năng:

2

2

2 1

2

W
2

( )
2

195

d
mvA qU

mvq V V

V V

  

  

 

STUDY TIP

Electron tích điện âm nên bị lực điện trường tác dụng ngược chiều điện trường. Nếu chuyển động cùng 
chiều đường sức thì tốc độ giảm dần, nếu chuyển động ngược chiều đường sức thì tốc độ tăng dần.

Câu 18: Đáp án B.

Do đoạn mạch chỉ có C nên u, i vuông pha với nhau: 
2 2

2 2
0 0

1u i
U I

 

Câu 19: Đáp án C.

Câu 20: Đáp án A.

Xét khúc xạ tại I:  (1)sin sini n r

Xét phản xạ toàn phần tại K:  (2)

Theo hình:  (3)

Từ (3)  (2’) 

Thay (1) vào (2’) ta có

2
2 2 2

2

sin 11 1 sin 1 sini n i n i
n n

       

Thỏa mãn với mọi giá trị của góc tới .i
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Trang 9

Vậy 2 1,4142n  

Câu 22: Đáp án B.

Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng là

 cm0 10mgl
k

  

Từ vị trí cân bằng nâng vật lên một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa nê n biên độ
 cm5A 

Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động bằng  (N)min 0( ) 1dhF k l A   

STUDY TIP

Nếu  thì  tại  (vị trí lò xo không biến dạng); nếu  thì  0l A  min 0dhF  0x l  0l A  min 0( )dhF k l A  

tại  (vị trí biên trên)x A

Câu 23: Đáp án B.

Ta đã có công thức tính bước sóng mà mạch thu được  ,do đó

Từ đó suy ra

Câu 24: Đáp án A.

;
3 2120.10

0,02 22
2

kA
A m cm

kA

    
 

100 /k N m

Tại vị trí có lực đàn hồi  thì1dhF kx N 

Khoảng thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực kéo đến khi chịu tác dụng của lực nén có 

cùng độ lớn  là 1N 0,1 0,6
6
T s T s  

Vậy quãng đường ngắn nhất vật đi được trong  là 0,2
3
Ts 

STUDY TIP

Quãng đường ngắn nhất vật đi được trong thời gian T/3 là S A

Câu 25: Đáp án D.

2 2
1 24 13x x 

Đạo hàm 2 vế theo t, ta có

1 1 2 2 1 1 2 28 2 0 8 2 0x x x x x v x v     
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Trang 10

2
1

2
1

2

8
1

3
6

8

cmv
x s

x
v cmv

s

                    

Câu 26: Đáp án B.

Sóng dừng với hai đầu cố định

2 20.80.2 320
2 2

v fll k k v
f k k k


      

Mà 32055 70 4,57 5,81 5k k
k

      

64 0,8vv m
f

    

Nhận xét  nên trên dây có 5 bụng và 6 nút sóng.5 / 2l 

Do đó tổng số bụng và nút là 11.

Câu 27: Đáp án A.

Khi có sóng dừng các điểm cách đều nhau dao động với cùng biên độ có ba trường hợp:

+ Các bụng sóng: khoảng cách giữa 2 điểm liền kề , biên độ dao động là / 2 2 .BA A

+ Các nút sóng: khoảng cách giữa 2 điển liền kề , biên độ dao động là / 2 0.NA 

+ Các điểm M: khoảng cách giữa 2 điểm liền kề , biên độ dao động là / 4 2.MA a

Nhận thấy  chứng tỏ1 2l l 2 4 2 2MA a cm a cm   

Các điểm cách nhau  chính là bụng sóng nên

2 4 2 .A a cm 

Câu 28: Đáp án C.

Điều kiện để hai bức xạ cho vân sáng trùng nhau là: 1 1
1 2 1 1 .d d d

d

kx x k k
k
      

Mà 1 15,6. 5,6.6,4 7,6
7,6 6,4d d

k kk    

Vì giữa hai vân cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục nên , thay vào trên ta được  1 9k  7dk 
vào ta được bước sóng của ánh sáng đỏ là  .7,2 m

STUDY TIP

Xét . Trong khoảng thì có  vân sáng của  vân sáng của .
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Trang 11

Câu 29: Đáp án D.

3
( ) ( )

( ) 2, 4.10 ( )d t
d k t k

Dk x x k m
a

  
    

Câu 30: Đáp án D.

Tia Rơn-ghen được phát ra từ ống phóng tia X với hiệu điện thế hàng vạn vôn; vật nung nóng không thể 
phát ra tia Rơn-ghen nên loại trừ các đáp án A; B; C.

Câu 31: Đáp án D.

3
2

2

3

2 3
4

2

0,3.10
( 50.10 )

50.10

0,3.10

50.10 0,3.10 6.10
50.10

Di
a

i i
Di i Da

i Di i

i i i
i D D












 




 
   

      
    




 
    

Thay trở lại công thức ban đầu i
a D




3 4 6. 1.10 .6.10 0,6.10 ( )ia m
D

      

Câu 32: Đáp án A.

+ Vì tốc độ của vật lớn nên động năng của vật tính theo công thức thuyết tương đối của Anhxtanh: 

2 2 2 20
0 02

2

2
0 2

2

W
1

1 1 0.34067
1

d
mmc m c c m c

v
c

m c MeV
v
c

   



 
 
   
 

 
 

+ Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra khi toàn bộ động năng chuyển thành năng lượng 
tia X:

123,64.10 .
Wd

hc m  

STUDY TIP

Khi tốc độ của vật lớn (so sánh được với tốc độ ánh sáng c). Thì động năng của vật tính theo công thức 
thuyết tương đối của Anhxtanh:
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Trang 12

2 2 2 20
0 02

2

2
0 2

2

W
1

1 1
1

d
mmc m c c m c

v
c

m c
v
c

   



 
 
  
 

 
 

Câu 33: Đáp án D.

Bước sóng dài nhất là khi chuyển từ trạng thái  xuống 3 2 32
17 ( )
9

eV 

Bước sóng ngắn nhất là khi chuyển từ trạng thái  xuống 3 2 31
544 ( )
45

eV 

311

2 32

32
5


 

  

Câu 34: Đáp án D.

Qúa trình phóng xạ gama là quá trình phóng xạ tiếp theo của phóng xạ . Các hạt nhân con sinh ra , 
trong phóng xạ  tồn tại ở trạng thái kích thích, có năng lượng lớn, khi chúng chuyển về trạng thái có , 
mức năng lượng thấp hơn và phát ra tia . Nên phóng xạ  không làm thay đổi cấu trúc hạt nhân, chỉ có  
quá trình hạt nhân chuyển trạng thái từ mức năng lượng cao Ecao xuống mức năng lượng thấp Ethấp bằng 
cách bức xạ photon.

Câu 35: Đáp án D.

Vật dao động điều hòa với chu kỳ T thì động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn với chu kì / 2T T 

Câu 36: Đáp án C.

3 3W 3W W W
4 2t d t x A    

Trong một nửa chu kì, khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng:

.2
6 3
T Tt  

Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian đó là 3 3 /m s

3 3S
t

 


Mà max3 33 3 3 3
2 2 2

3 3

vS A A A
Tt


  


   


max 2 ( / )v m s 
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Câu 37: Đáp án B.

25 5 4A A A  

+ Vật đi được  trong 1 chu kì4A

+ Vật đi được  trong thời gian ngắn nhất  Vật đi từ vị trí  Sử dụng véc tơ quay ta dễ dàng A 
2 2
A A



tính được thời gian vật đi từ  là 
2 2
A A


6
T

7 7 7
6 6 3 6

2( )

T T Tt T

T s  

     

   



Khi vật qua vị trí W 3W 4W Wd t t  

2

2 2

1 1 0,25
4 2

10.2,5. 0,25( / )
100

x x A
A

a x m s

        
 

   

Câu 38: Đáp án B.

Phương pháp giải: Sử dụng các công thức của bài toán điện dung của tụ điện thay đổi

Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ đạt giá trị cực đại thì  vuông pha với RLu .u

Ta có giản đồ véc tơ như hình bên dưới:

Khi đó 
2 2 2 2

2 2 2 2
0 0 0 0

50 .6 150 .61 1(1)RL

RL RL

u u
u U U U

    

Mặt khác, từ hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: 2 2 2 2
0 0 0

1 1 1 1 (2)
150 .2RL RLu U U

  

Giải  và  ta thu được(1) (2)
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2
0 0180000 300 2 300( )U U U V    

Câu 39: Đáp án C.

Khoảng cách 2 chất điểm lớn nhất khi //  và tứ giác  là hình chữ nhật1 2M M MN 1 2MM M N

 đều 1 2 1 2 1 26( )M M MN cm OM OM OM M      
3
 

1
1

2

2

W 3W
1 W 60
4 2

1 160 W W W
3 4

0 W W
3W W
4

dM tM

tM M

tN dN N

tN N

dM M

AW OM 







      


       
     
 

3 WW 4 31W W
4
3 WW 34

W W 4

M
dN

tN
N

M
dN

tN N




 
 



 


Câu 40: Đáp án A.

Khi 1L L

 2 2 2

2

URIR
( )

1
R

LI C LI C

UU
R Z Z Z Z

R

   
  



Để  không phụ thuộc  thì RU R 0LI CZ Z 

(*)LI CZ Z 
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Khi 2 2
2 RC CL L U I R Z   

 

2 2

2 22
2 22

2 2
21

C

L L CL C

C

U R Z U
Z Z ZR Z Z

R Z


 

  


Để  không phụ thuộc  thì (**)RCU R 2 2L CZ Z

Từ (*) và (**) 2 1 2 12 2 .L LZ Z L L   
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Lovebook.vn
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 7

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức 
nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện

A. B. C. D. 
21

2
QW
C


21

2
UW
C

 21
2

W CU
1
2

W QU

Câu 2. Nguồn điện có suất điện động E = 12 V, điện trở trong r, nối với mạch ngoài như hình vẽ bên. 
Biết . Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Ampe kế chỉ 0,5A. Giá trị của r là: 10,6 321 RRR

A. 0,5Ω B. 0,75Ω C. 1Ω D. 1,2Ω
Câu 3. Để xác định được sự biến đổi của điện trở theo nhiệt độ ta cần các dụng cụ:

A. Ôm kế và đồng hồ đo thời gian
B. Vôn kế, ampe kế, cặp nhiệt độ.
C. Vôn kế, cặp nhiệt độ, đồng hồ đo thời gian
D.Vôn kế, ampe kế, đòng hồ đo thời gian

Câu 4. Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và 
M (con lắc điều khiển) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích 
thích M dao động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì các con lắc còn lại dao động 
theo với biên độ tương ứng là A1; A2; A3; A4. Kết luận đúng là

A. B. C. D. 32 AA  34 AA  12 AA  21 AA 

Câu 5. Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính ống dây bằng 2 cm. Cho một dòng điện 
biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ 0 đến 3A. Suất điện 
động tự cảm trong ống dây có độ lớn là

A. 0,15V B. 1,50V C. 0,30V D. 3,00V
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Câu 6. Một người cao 160cm. Người ấy đứng trước gương phẳng treo thẳng đứng trên tường để nhìn toàn 
bộ ảnh của mình trong gương. Chiều cao tối thiểu của gương là

A. 160cm B. 80cm C. 320cm D. 40cm
Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i2 có giá trị bé nhất.    
B. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i1 có giá trị bé nhất.
C. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i2 bằng góc tới i1

D. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i2 bằng hai lần góc tới i1

Câu 8. Vật sáng AB cách màn E một đoạn D = 200cm. Trong khoảng giữa vật AB và màn E, đặt một 
thấu kính hội tụ L. Xê dịch L dọc theo trục chính, ta được hai vị trí của L cách nhau l = 60cm để cho ảnh 
rõ nét trên màn E. Tiêu cự của thấu kính là:

A. 32cm B. 33cm C. 34cm D. 35cm
Câu 9. Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật khối lượng m. Vật dao động điều hòa thẳng 
đứng với tân số f = 5 Hz. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo thỏa mãn điều kiện 40 cm < l < 56 
cm. Chọn trục toạ độ Ox hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc O trùng với vị trí cân bằng của vật, gốc thời 
gian lúc vật đi qua vị trí lò xo có chiều dài 44 cm và đang đi lên. Phương trình dao động của vật là:

A.  C. cmtx )3/10cos(8   cmtx )3/210cos(8  

B.            D. cmtx )3/10cos(8   cmtx )3/210cos(8  

Câu 10. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Chất điểm có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm 
liên tiếp t1 =3,25s và t2 = 4s. Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Tại thời điểm t=0, 
chất điểm cách vị trí cân bằng đoạn:

A. 3cm B. 8cm C. 4cm D. 0
Câu 11. Con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m = 200g, chiều dài l = 100 cm đang thực hiện dao động 
điều hòa. Biết gia tốc của vật nhỏ ở vị trí biên có độ lớn gấp 10 lần độ lớn gia tốc của nó khi qua vị trí cân 
bằng. Biên độ dao động của con lắc có giá trị là:

A. 10cm B. 5cm C. D. cm25 cm210
Câu 12. Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g, chiều dài l = 50cm. Từ vị trí cân bằng ta 
truyền cho vật nặng vận tốc v = 1m/s theo phương nằm ngang. Lấy . Lực căng dây khi 22 /10 smg  
vật đi qua vị trí cân bằng là:

A. 6N B. 4N C. 3N D. 2,4N
Câu 13. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng gồm lò xo nhẹ, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m. 
Giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng bằng khối lượng vật m1) trên mặt 
phẳng nằm ngang và sát với vật m1. Ở thời điểm t = 0, buông nhẹ để 2 vật bắt đầu chuyển động theo 
phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. tính từ lúc t = 0 đến thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần 
đầu tiên thì m2 đi được một đoạn là.

A. 4,6cm B. 16,9cm C. 5,7cm D. 16cm
Câu 14. Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 37 cm, độ cứng K = 100 N/m, khối lượng không đáng kể. 
Vật m = 400g được gắn vào một đầu của lò xo. Đưa vật lên độ cao h = 45 cm so với mặt đất (lò xo ở dưới 
vật và có phương thắng đứng) rồi thả nhẹ cho vật và lò xo rơi tự do. Giả sử khi lò xo chạm đất thì đầu 
dưới của lò xo được giữ chặt và vật đao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lấy . Biên 2/10 smg 

độ dao động của vật là:
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A. B. C. 20cm D. 8cmcm25 cm54

Câu 15. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng
A. 100dB B. 20dB C. 30dB D. 40dB

Câu 16. Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên 
cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau là 0,85 m. Tần số của âm là

A. f = 85Hz B. f = 170Hz C. f = 200Hz D. f = 255Hz
Câu 17. Một sợi dây đàn hồi dài 80cm được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương 
ngang với tần số thay đổi được từ 50 Hz đến 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 10 m/s. Biết rằng khi 
có sóng dừng, coi đầu nối với cần rung là nút sóng, đầu còn lại là bụng sóng. Trong quá trình thay đổi tần 
số rung của cần, số giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây là

A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Câu 18. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định với bước 
sóng 60 cm. Gọi B là điểm bụng gần A nhất, C là điểm nằm giữa A và B. Biết AC = 2BC. Khoảng thời 
gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần 
tử tại C là 0,1 s. Tốc độ truyền sóng là

A. 100 cm/s B. 60 cm/s C. 120 cm/s D. 80cm/s
Câu 19. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 10 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương 
trình: , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Xét đoạn thẳng CD = 6 cm )(20cos21 cmtauu 

trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn 
CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là:

A. 3,4cm B. 6cm C. 8,5cm D. 5,1cm
Câu 20. Khi nói về máy biến áp, phát biểu nào sau đây là sai?
A. máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số.
B. máy biến áp có thể là máy tăng áp hoặc máy hạ áp.
C. máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. máy biến áp là thiết bị có khả năng biến đổi tần số của điện áp xoay chiều

Câu 21. Ở máy phát điện xoay chiều một pha, khi từ thông Φ qua cuộn dây biến thiên điều hòa theo thời 
gian thì trong cuộn dây xuất hiện suất điện động xoay chiều e. Hệ thức liên hệ giữa e và Φ là

A. B. C. D. )(' te  )(' te  )(' te )(' te

Câu 22. Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị 
hiệu dụng?

A. điện áp B. chu kỳ C. tần số D. công suất
Câu 23. Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu 
suất truyền tải là 90%. Ban đầu xưởng sản xuất này có 90 máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản 
xuất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cùng 
hoạt động) là 80%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các 
máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều 
bằng 1. Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là

A. 100 B. 70 C. 50 D. 160
Câu 24. Trong một giờ thực hành, một học sinh được yêu cầu lắp một quạt điện, trên quạt ghi 180V - 
120W và quạt phải hoạt động bình thường, vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Học sinh 
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này chỉ được sử dụng thêm một biến trở nối tiếp với quạt. Ban đầu học sinh này đặt giá trị biến trở là 
70Ω, đo thấy cường độ dòng điện trong mạch là 0,75A nhận thấy công suất quạt đạt 92,8 % công suất có 
ích. Coi hệ số công suất mạch điện xoay chiều luôn bằng 1. Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều 
chỉnh biến trở

A. Giảm đi 10 Ω B. tăng thêm 10Ω C. tăng thêm 12Ω D. giảm đi 12Ω
Câu 25. Đặt vào hai đâu đoạn mạch như hình bên. Một điện áp xoay chiều thì 
các điện áp và . )6/100cos(260   tuAM )3/100cos(660   tuX

Biết Ω, . Công suất tiêu thụ của mạch hộp X bằng 330R )(3/10 3 FC 

A. B. 60W C. 30W D. W360 W330

Câu 26. Micro trong máy phát thanh vô tuyến có tác dụng:
A. Khuếch đại đao động âm từ nguồn phát
B. Trộn dao động âm tần với dao động điện cao tần 
C. Biến dao động âm từ nguồn phát thành dao động điện từ cùng quy luật 
D. Hút âm thanh do nguồn phát ra vào bên trong

Câu 27. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?
A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 
C. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.
D. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.

Câu 28. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm có điện trở thuần 1Ω và tụ điện H6
có điện dung 6nF. Điện áp cực đại trên tụ lúc đầu 10V. Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta
dùng một pin có suất điện động là 10V, có điện lượng dự trữ ban đầu là 400C. Nếu cứ sau 12 giờ phải 
thay pin mới thì hiệu suất sử dụng của pin là:

A. 80% B. 60% C. 40% D. 54%
Câu 29. Khi nói về ứng dụng quang phổ, phát biểu đúng là:

A. Quang phổ vạch phát xạ dùng để xác định nhiệt độ của các vật.
B. Quang phổ liên tục dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
C. Quang phổ vạch hấp thụ dùng để xác định nhiệt độ của các vật.
D. Quang phổ liên tục dùng để xác định nhiệt độ của các vật.

Câu 30. Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, phát biểu sai là
A. Tia X có tính đâm xuyên mạnh, tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn.
B. Tia tử ngoại làm in hóa không khí gây hiện tượng quang điện trong, quang điện ngoài.
C. Tia hồng ngoại có tính nổi bật nhất là tác dụng nhiệt do vậy được dùng để sấy khô sưởi ấm.
D. Tia X làm đen kính ảnh nên trong nhiếp ảnh, người ta dùng tia X để chụp ảnh ghi lại những hình ảnh 

đẹp.
Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách 
từ hai khe đến màn là 2 m. Ngưồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Vùng phủ 
nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là

A. 1,52 mm B. 0,38 mm C. 1,14 mm D. 0,76 mm
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Câu 32. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 
sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn, tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ đỏ 760 nm còn có vân sáng 
khác của các bức xạ với bước sóng:

A. 570 nm, 475nm và 375nm B. 456nm, 450nm và 375nm
C. 562,5nm, 375nm và 380nm D. 570nm,456nm và 380 nm

Câu 33. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng mầu lục thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng
A. Màu cam B. Màu lam C. Màu đỏ D. Màu vàng

Câu 34. Năng lượng của nguyên tử Hydro ở trạng thái dừng n được xác định bằng công thức:

. Năng lượng cần thiết để ion hóa một nguyên tử Hydro từ trạng thái cơ bản là...)3,2,1(6,13
2  neV

n
En

A. -13,6eV B. 13,6eV C. 13,3eV D. 3,4eV 
Câu 35. Trong một phân tích quang phổ phát xạ của nguyên tử hydro, người ta thấy có ba vạch màu. 
Quang phổ phát xạ trên có bao nhiêu vạch?

A. 3 B. 5 C. 10 D. 15 
Câu 36. Điện tử trong nguyên tử hyđrô chuyển động trên những quỹ đạo tròn do lực tương tác giữa hạt 
nhân và điện tử là lực Culông. Biết vận tốc của điện tử ở quỹ đạo L là . Tìm vận tốc của điện tử sm /10.2 6

ở quỹ đạo N?

A. B. 2.106m/s C. 106m/s D. 5.105m/s sm /10.2 6

Câu 37. Hạt Pôlôni  đứng yên phóng xạ hạt  tạo thành chì . Hạt  sinh ra có động năng )( 0
210
84P  )(206

82Pb 

5,678 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Năng lượng mà mỗi 
phân rã toả ra bằng bao nhiêu?

A. 6,659 MeV B. 5,880MeV C. 4,275 MeV D. 9,255MeV

Câu 38. Một hạt bụi  có khối lượng  nằm cách màn huỳnh quang 1 cm. Màn có diện tích Ra226
88 g810.8,1 

0,03 cm2. Hỏi trong thời gian 1 phút xuất hiện bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kì bán rã của Ra là 
1590 năm?

A. 50 B. 100 C. 95 D. 150

Câu 39. Hạt nhân  có năng lượng liên kết riêng của O16 là 8MeV/nuclôn. Biết O16
8

Khối lượng của hạt  là:umum np 0087,1,0073,1  O16
8

A. 15,9906u B. 16,0000u C. 16,0023u D. 15,9036u
Câu 40. Chọn phát biểu đúng khi có sóng dừng trên sợi dây dài I.

A. Dây có một đầu cố định, một đầu tự do thì  với k = 0,1,2,3…
22

1 






  kl

B. Hai nút hoặc hai bụng sóng cách nhau 2/
C. Dao động ở các bụng sóng giống nhau về biên độ, tần số và pha. 
D. Dao động ở hai múi sóng dừng liền kề luôn ngược pha nhau.
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ĐÁP ÁN

1. B 2. C 3. B 4. D 5. B 6. B 7. C 8. A 9. D 10. A
11. A 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. B 18. A 19. D 20. A
21. B 22. A 23. B 24. D 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D 30. A
31. B 32. D 33. B 34. B 35. C 36. C 37. B 38. C 39. A 40. D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B
Câu 2. Chọn đáp án C

R1 nt Ω)//( 32 RR 11
32

32
1 




RR
RRRRN

Gọi I1, I2, I3 tương ứng là dòng điện qua R1, R2, R3

Do và nên 32 // RR 32 RR  AII 5,032 

AIII 1321 

Định luật Ôm cho toàn mạch ta có:

Ω1
11

1211 





 r
rrR

EI
N

STUDY TIP

Để tính nhanh cần nhớ: khi n điện trở R giống nhau mắc song song thì điện trở tương đương của đoạn 

mạch đó và khi đó dòng điện qua các điện trở là
n
RRtđ 

nIII  ...21

Câu 3. Chọn đáp án B

Từ công thức  và ))(1( 00 ttRR  
I

UR 

Ta cần đo U, đo I, đo nhiệt độ để thấy được sự thay đổi của R theo nhiệt độ

Câu 4. Chọn đáp án D
Khi con lắc M dao động nó tác dụng một ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số bằng tần số dao động 

của nó lên các con lắc (1), (2), (3) và (4), làm các con lắc này dao động cưỡng bức
M

M l
gf

2
1



Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên đô của ngoại lực cưỡng bức, độ chênh của tần số của 
ngoại lực và tần số riêng của hệ dao động (và cả ma sát). Do điều kiện về biên độ lực cưỡng bức là như 

nhau nên con lắc nào có tần số riêng gần bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức sẽ dao động 
l
gf

2
1



mạnh nhất. Do đó con lắc (1) có chiều dài l1 gần bằng chiều dài lM của con lắc M nên sẽ dao động mạnh 
nhất vì vậy A1 > A2

STUDY TIP
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Biên độ dao động cưỡng bức càng lớn khi tần số riêng càng gần với tần số của ngoại lực cưỡng bức

Câu 5. Chọn đáp án B

Hệ số tự cảm của ống dây S
l

NL
2

710.4  

Suất điện động tự cảm trong ống dây V
t
iLetc 5,1






Câu 6. Chọn đáp án B

Vì theo tính chất ảnh qua phản xạ đối xứng với vật nên theo hình ta có:
Chiều cao tối thiểu của gương là MN
Mà MN = HK
Lại có HK = 1/2 (B Mắt) + 1/2 (Mắt A) = 1/2 AB
Vậy chiều cao tối thiểu của gương bằng một nửa chiều cao của người
MN = 160/2 = 80cm

STUDY TIP

Để nhìn toàn bộ ảnh của mình trong gương chiều cao tối thiểu của gương bằng một nửa chiều cao của 
người

Hgương = Hngười2
1
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Câu 7. Chọn đáp án C
Dựa vào đường truyền tia sáng qua lăng kính.

Khi có góc lệch cực tiểu thì 
221
Arr 

Mặt khác ta lại có: 2211 sin.sin;sin.sin rnirni 

→ góc tới i1 bằng góc ló i2

Câu 8. Chọn đáp án A
Đây là bài toán trong đó khoảng cách giữa vật và ảnh thật không đổi bằng D và cùng một thấu kính đặt ở 
hai vị trí khác nhau. Điều này hoàn toàn khác với bài toán hệ hai thấu kính

Áp dụng nguyên lý thuận nghịch chiều truyền ánh sáng:

Từ công thức ta thấy: công thức có tính đối xứng đối với d và d’. Vì nếu hoán vị d và d’ thì 
'

111
ddf



công thức không thay đổi gì cả. Nói cách khác nếu vật cách thấu kính d cho ảnh thấu kính d’ thì ngược 
lại, nếu vật cách thấu kính d’ sẽ cho ảnh cách thấu kính d
Nếu gọi d1, d’1 tương ứng là khoảng cách vật và ảnh tới thấu kính ở vị trí (1) và d2; d’2 là khoảng cách vật 
và ảnh tới thấu kính ở vị trí (2) thì ta có mối liên hệ: d1 = d’2 và d’1 = d2

Vậy ta có: và Ddd  11 ' 1' 1112  dddd

 và 
2

1
1




Dd 22
11

1 1
4

'
111

2
1'







D
D

ddf
Dd

  (1)
D

Df
4

122 


Biện luận: Từ (1) ta rút ra được 22 14  DDf fDfDDlDfD 40)4(04 22 

Vậy muốn có được hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì điều kiện là khoảng cách vật - màn 
phải lớn hơn 4f
Đặc biệt nếu l = 0 tức là D = 4f thì chỉ có một vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn E
Áp dụng: cmfcmlcmD 32120;200 

STUDY TIP

Có hai vị trí thấu kính cách nhau l cho ảnh rõ nét trên màn, khoảng cách vật màn là D thì tiêu cự của thấu 
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kính là 
D

lDf
4

22 


Câu 9. Chọn đáp án D

tfcmllA  102);(8
2

4056
2

minmax 







)(48856 cmlCB 

Tại t = 0 
3

2

0sin
2
1cos

0
4 

























v
x

Vậy: 





 

3
210cos8 tx

STUDY TIP

Chiều dài lò xo liên hệ với li độ hay biên độ là:

CBCB llxAlAllllA 


 ;;
2 minmax

minmax

Câu 10. Chọn đáp án A

Ta có: )(75,0
2 12 sttT



)(6)/(16
2/

2);(5,1 cmAsm
T

AvsT tb 

Lại có: Tại t1 thì vật sẽ cùng vị trí với vật tại thời điểm 
6

21
TTt

6
Tt 

Tại t1 vật có li độ x0 = A

Vậy tại thời điểm ban đầu t0 vật sẽ có li độ là )(3
2

cmAx 

Câu 11. Chọn đáp án A

Gia tốc của con lắc đơn gồm hai thành phần là gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm: httt aaa 

Gia tốc ở biên là  (do gia tốc hướng tâm )Aa 2
1  0

1

2


vaht

Gia tốc tại VTCB là: 
1
max

2

2
vaa ht 

(do gia tốc tiếp tuyến lúc đó là 02  xa 

)(10110 22

2

2

1 cmA
AA

Al
a
a





STUDY TIP
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Gia tốc của con lắc đơn:  hay httt aaa  2
0

2 )cos(cos4sin   ga

Câu 12. Chọn đáp án D

Ta có 
l

vmPTmaPT ht

2

coscos  

Khi đi qua VTCB  và smvv /1max  rad0

N
l

mmgT 4,2
5.0
1.2,010.2,012



STUDY TIP

Lực căng dây treo con lắc đơn

)cos2cos3(cos 0

2

  mg
l

vmPT

Câu 13. Chọn đáp án B

Ban đầu hai vật cùng dao động với 
m
kcmA

2
);(8  

Khi tới VTCB chúng có  thì chúng rời nhau; tiếp đóAv 0

+m1 dao động với tốc độ cực đại vẫn là  nhưng với  do đó A 2'  
m
k

2
' AA 

+m2 chuyển động thẳng đều với vận tốc v0 và sau thời gian  đi được: 
22'

2.
4
1

4
'








Tt

220
Atvs 

Vật m2 cách vị trí lúc đầu )(9,168
22

8 cmAs 


Câu 14. Chọn đáp án B
Chọn gốc thế năng là mặt đất
+ Xét thời điểm t1 khi vật m cách mặt đất 45cm ta có thế năng trọng trường của vật là:

)(45,0.10.4,0
1

JmghWt 

+ Xét thời điểm khi mà vật nén lò xo cực đại lần đầu tiên từ sau khi thả rơi, ta có vật ở độ cao h1 với
AlhlAhl  01010 37,0

Lại có )(33,0)(04,0 10 mAhm
k

mgl 

Vì khi xuống vị trí thấp nhất, vận tốc của vật bằng 0 nên cơ năng tại thời điểm đó bằng tổng thế năng đàn 
hồi cộng thế năng trọng trường tại vị trí đó
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mghAlkW 



2

)( 2
0

Mà )(54
1

cmAWWt 

STUDY TIP

Bạn đọc có thể giải bài toán theo công thức liên hệ:

2

2
2


vxA 

Trong đó: )/(10402 scmghv 

)/(250);(4 2
0 srad

m
kcm

k
mglx  

Câu 15. Chọn đáp án B 

Ta có: dB
I
ILL 2010lg10lg10 2

1

2
12 

STUDY TIP

Nhớ nhanh công thức sau:
Khi cường độ âm tăng lên 10n lần thì mức cường độ âm tăng thêm (10n)dB

Câu 16. Chọn đáp án C
+ Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ trên cùng một phương truyền sóng

+ Hai điểm ngược pha thì     (k=0,1,2,…)





 

2
1kd

+ Khoảng cách nhỏ nhất mmd 7,185,02/min  

+ Tần số âm Hzvf 200


STUDY TIP

Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng là d
- Hai điểm đồng pha:  (k=1,2,…)kd 

- Hai điểm ngược pha:  (k=0,1,2…)





 

2
1kd

- Hai điểm vuông pha:  (k=0,1,2…) 
4

12 
 kd

Câu 17. Chọn đáp án B 
Sóng dừng với một đầu nút, một đầu bụng là

f
vkkl

4
)12(

4
)12( 


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Trang 12

125,3)12(
8,0.4
10)12(

4
)12(







 kk
l

vkf

Mà 3,125,780125,3)12(50  kk

12,11,10,9,8 k

Có 5 giá trị tần số cho sóng dừng trên đây
Câu 18. Chọn đáp án A

Ta có: 
643

2
3
22 









ABAC
ABBCAC

BCAC

Biên độ dao động của C là 
2

3B
C

AA 

Khi li độ dao động của phần tử tại B có giá trị bằng biên độ dao động của phần tử C tức là

2
3B

B
Au 

Khoàng thừi gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao đông của phần tử tại B có giá trị bằng biên độ dao 
động của phần tử tại C là sTT 6,01,06/ 

Vậy tốc độ truyền sóng là scmTv /100/  

Câu 19. Chọn đáp án D

Bước sóng  . Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB mà trên CD chỉ có 3 điểm dao cmfv 410/40/ 
động với biên độ cực đại khi tại C và D thuộc các vân cực đại bậc 1
Tại C: cmdd 412  

Khi đó cmBMcmAM 8;2 

Ta có 222
1 2 hd

   222
2 8 hd
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Trang 13

Do đó 60)(4 21
2

1
2

2  dddd

   







cmdd
cmdd

4
15

12

12

cmdhcmd 12,545,52;5,5 222
11 

Câu 20. Chọn đáp án D
A. đúng, vì đây là định nghĩa về máy biến áp.
B. đúng, máy tăng áp thường dùng ở nhưng nơi phát điện để truyền tải điện đi, máy hạ áp được đặt ở gần 
nơi tiêu thụ điện.
C. đúng, vì đây là nguyên tắc hoạt động của máy biến áp.
D. sai, máy biến áp không làm thay đổi tân số của điện áp xoay chiều.

STUDY TIP

Máy biến áp là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số. 

Câu 21. Chọn đáp án B
Theo định luật cảm ứng điện từ (được học ở lớp 11) khi từ thông qua cuộn đây biến thiên thì trong cuộn 
dây xuất hiện suất điện động cảm ứng. 

Hệ thức )(' t
t

e 







Câu 22. Chọn đáp án A

Câu 23. Chọn đáp án A
+ Hiệu suất truyền tải điện năng

91
1

1

1

11
1 







P
P

P
PPH

 (1)9,09,0901,0 1011  PPPP

Tương tự H2 = 0,8
 (2)2022 8,0)90(2,0 PPxPP 

Trong đó P1, P2 lần lượt là công suất truyền đi trước và sau khi nhập thêm n máy và P0 là công suất tiêu 
thụ mỗi máy.

+ Mặt khác R
U

PP 22

2

.cos 


2
1

)1(
)1(

2

1

22

11

2

2

1

2

1 

















P
P

PH
PH

P
P

P
P

Thay vào (1),(2) ta tìm được n=70.

STUDY TIP
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Trang 14

Khi truyền tải điện năng với U và  không đổi thì cos

R
U

PP 22

2

.cos 


2

1

2

1

22

11

2

2

1

2

1

1
1

)1(
)1(

H
H

P
P

PH
PH

P
P

P
P























Câu 24. Chọn đáp án D
Quạt điện có điện trở thuần R, cảm kháng ZL, dung kháng Zc

AIRb 75,070 11 

 97,19736,111%;8,92 2
1 RRIWPP dinhmucquat

74,14234)()()( 222
1

1
1  CLCLb ZZZZRR

I
UZ

+Rb2 quạt hoạt động bình thường AIRIPquat 779,0120 2
2

2 

Tổng trở  58)()( 2
22

2
2

2 bCLb RZZRR
I
UZ

Vậy phải giảm điện trở của biến trở đi 12Ω
Câu 25. Chọn đáp án D

Ta có  60330,30 RCAMC ZZRZ

A
Z
UIVUVU

AM

AM
XAM 1360,60 

63
1tan  


 AM

C
AM R

Z

Mặt khác:  XAMAB UUU 

VUUU XAMX 120;
3

22 


WIUP XXX 330
2
1.1.360cos  

Câu 26. Chọn đáp án C

Câu 27. Chọn đáp án C

Câu 28. Chọn đáp án D

Ta có năng lượng dao động của mạch dao động điện từ LC 
22

2
0

2
0 LICUW 

Từ đây ta có cường độ dòng điện cực đại chạy qua mạch dao động 00 U
L
CI 

Công suất cần cung cấp cho mạch LC để duy trì dao động của mạch tương đương với công suất tỏa nhiệt 

hao phí trong điện trở thuần R R
L

CURIRIP
22

1 2
02

0
2

1 
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Trang 15

Thay số vào ta tính được kết quả )(10.50
10.6.2

1.10.10.6 3
6

29

1 WP 






Công suất mà bộ pin có thể cung cấp trong thời gian t 
t

qEP
t
qI

EIP












( trong đó q là điện lượng của bộ pin)

Hiệu suất sử dụng của pin: %5454,0
400.10

360.12.10.50 3
11 



Eq
tP

P
PH

STUDY TIP

Công suất của pin cung cấp trong thời gian t là

t
qEP

t
qI

EIP












Trong đó: q là điện lượng của bộ pin
    E là suất điện động của pin

Câu 29. Chọn đáp án D
 Vì quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng, chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguồn 
sáng. Do vậy được ứng dụng để xác định nhiệt độ của nguồn.

STUDY TIP

Ứng dụng quang phổ: 
QPLT: Dùng để xác định nhiệt độ của các vật 
QPVPX và QPVHT: Dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn sáng, nhận biết được sự có mặt của 
nguyên tố trong các hỗn hợp hay hợp chất.

Câu 30. Chọn đáp án D
Các bạn nhớ lại tính chất các loại bức xạ để trả các câu hỏi tương tự

Tiêu đề Tia hồng ngoại Tia tử ngoại Tia X

Truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, giao thoa, chất nhiễu xạ, tác dụng nhiệt, tác dụng lên kính 
ảnh (phim)

- Gây ra hiện tượng quang điện trong, ngoài.
- Làm phát quang của một số chất, làm ion hóa chất khí, có tác dụng 
sinh lí, hủy hoại tế bào, diệt khuẩnTính 

chất

- Tác dụng nhiệt: 
Làm nóng vật
- Gây ra hiện tượng 
quang điện trong của 
chất bán dẫn
- Biến điệu biên độ

- Bị nước và thủy tinh hấp thụ
- Tầng ozon hấp thụ hầu hết các tia có 

dưới 300nm và là “tấm áo giáp” bảo 
vệ người và sinh vật trên mặt đất khỏi 
tác dụng của các tia tử ngoại từ Mặt trời

- Có khả năng đâm xuyên 
mạnh
- Tia X có bước sóng càng 
ngắn thì khả năng đâm 
xuyên càng lớn; đó là tia X 
cứng
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Trang 16

Câu 31. Chọn đáp án B

Trong giao thoa với ánh sáng trắng thì hai bên vân sáng trung tâm có các đải quang phổ liên tục “tím ở 
trong, đỏ ở ngoài” gọi là quang phổ. Quang phổ bậc 2 và bậc 1 cách nhau một khe đen nhưng quang phổ 
bậc 3 thì chồng lên quang phổ bậc 2. Bề rộng vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba là: 

mm
a
Dxxx tdtd 38,0)32(32  

STUDY TIP

Bề rộng vùng phủ nhau giữa hai bậc quang phổ là:
timbaccaođobacthap xxx 

Câu 32. Chọn đáp án D
+ Điều kiện để trùng nhau là 

 (1)
x

xxxddxx k
kkkxx 2280760.321  

+ Mặt khác ta có ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm
Vậy  (2)nmnm x 760360  

+ Từ (1) và (2) ta được: 63  xk

Vậy ta được các bức xạ khác cho bước sóng tại đó gồm:

nm

nm

nm

k

k

k

380
6

2280

456
5

2280

570
4

2280

6

5

4



















Câu 33. Chọn đáp án B

Câu 34. Chọn đáp án B
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Trang 17

Năng lượng ion hóa một nguyên tử Hydro là năng lượng cung cấp cho nguyên tử để nó chuyển lên trạng 
thái dừng thứ . (Khi đó electron quay quanh hạt nhân trên quỹ đạo rất lớn, coi như đã tách khỏi n
nguyên tử - tức nguyên tử bị ion hóa). Theo tiên đề Bo: eVEEEion 6,131  

STUDY TIP

Số vạch trong quang phổ khi đám nguyên tử khí hydro đang ở mức n chuyển mức năng lượng phát ra là: 

2
)1.( nn

Câu 35. Chọn đáp án C
Quang phổ vạch phát xạ đầy đủ của nguyên tử hydro có bốn vạch màu (đỏ, lam, chàm, tím) tương ứng 
với bốn dịch chuyển từ các mức kích thích thứ hai, ba, bốn và năm về mức kích thích thứ nhất. Ở đây chỉ 
có ba vạch màu tức là có một vạch bị thiếu. Đó là do không có nguyên tử nào được kích thích lên mức 
cao hơn mức n=5. Vì thế số vạch trong quang phổ nói trên sẽ là  102/)1(  nnN

Câu 36. Chọn đáp án C

Từ tiên đề Bo Vận tốc của các electron ở quỹ đạo dừng n: 
n
vvn

0

Với quỹ đạo L, n = 2 

2
0

2
vv 

 Với quỹ đạo N, n = 4

smvvv /10
42

600
2 

STUDY TIP

Mối liên hệ vận tốc chuyển động của electron trên các quỹ đạo dừng là: 
1

2

2

1

n
n

v
v

n

n 

Lưu ý: Áp dụng cho tiên đề Bo cho nguyên tử Hidro:
* Ở trạng thái cơ bản:
- Nguyên tử có năng lượng E0 = -13,6eV
- Electron quay xung quanh hạt nhân trên quỹ đạo K.
- Có bán kính: r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính Bo

- Có vận tốc lớn nhất bằng sm
rm

ekv
e

/10.186,2
.

. 6

0

2

0 

- Có lực tương tác giữa electron với hạt nhân lớn nhất N
r
keF 8

2
0

2

0 10.202,8 

* Ở trạng thái dừng thứ n: 

- Nguyên tử có năng lượng:  với n =1,2,3,..... )(6,13
2 eV

n
En 

Do đó càng ở mức cao thì các mức năng lượng càng gần nhau
 Năng lượng này luôn có giá trị âm
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Trang 18

 Khi : Năng lượng tương tác bằng không khi e ở rất xa hạt nhân 0:  En

- Electron quay xung quanh hạt nhân trên quỹ đạo dừng có bán kính:  Với n =1,2,3,.....0
2rnrn 

- Lực điện có lực tương tác giữa electron với hạt nhân 4
0

2
0

4

2

2

2

n
F

rn
ke

r
keF

n
n 

- Lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm: 
n
v

mn
rnF

m
rFv

r
vmF nn

n
n

n
n

0
4

0
2

0
2



Câu 37. Chọn đáp án B 
Vì Po đứng yên phóng xạ nên động năng của hạt alpha được xác định theo hệ thức: 

 MeVEE
A
AK

Po

Pb 88,5
206

210.768,5. 

STUDY TIP

Xét phóng xạ với hạt nhân mẹ đứng yên. Khi đó theo định luật bảo toàn động lượng và năng lượng toàn 

phần ta có: 







2211

21

KmKm
KKE

Từ hệ trên ta có: 1
1

21
1

1

21 K
A

AAK
m

mmE 





Câu 38. Chọn đáp án C 

Số hạt phát ra trong thời gian t: 3976860.
86400.365.1590

2ln.10.02,6.
226

10.8,1 23
8

0 


tNN 

Với khoảng cách tới màn 1 cm thì số chấm sáng trên màn 95
4

.
2 




r
SNn



Câu 39. Chọn đáp án A

2
0 )(. cmmAWW

A
WW rlk

lk
r 

uAWmZAZmcAWmm rnpr 9906,155,931/.)(/. 2
0 

STUDY TIP

 + Tính năng lượng khi biết khối lương: MeVuc 5,9311 2 

 - Nếu khối lượng m cho đơn vị là u thì năng lượng: )(5,931.)( 2 MeVmmcMeVW 

- Nếu khối lượng cho đơn vị kg thì năng lượng: )()10.3()( 282 JmmcJW 

+ Tính khối lượng khi biết năng lượng: 2/5,9311 cMeVu 

- Nếu năng lượng W cho đơn vị là MeV thì khối lượng: )(5,931/)/(/)( 22 uWcMeVWcWum 

 - Nếu năng lượng W cho đơn vị là J thì khối lượng: )(5,931/)/(/)( 22 uWcMeVWcWkgm 
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Trang 19

Câu 40. Chọn đáp án D

A. Sai. Vì để có sóng dừng với một đầu cố định, một đầu tự do thì  với k=0, 1,2, 3...





 

2
1kl

B. Sai. Vì hai nút hoặc hai bụng sóng liền kề cách nhau .2/
C. Sai. Hai bụng sóng thuộc hai bó sóng cạnh nhau thì dao động ngược pha nhau.
D. Đúng. Vì dao động ở hai múi sóng liền kề nhau luôn ngược pha nhau.

STUDY TIP

Khi xét mối liên hệ về pha dao động của các điểm trên đây có sóng dừng thì: 
Hai điểm ở giữa 2 nút liên liếp (ở 1 múi sóng) luôn dao động cùng pha. 
Hai điểm ở hai bên một nút liên liếp luôn dao động ngược pha.
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 Lovebook.vn
(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 08

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều 
hòa với tần số góc là 

A. B. C. D. m2 .
k


k2 .
m


m .
k

k .
m

Câu 2. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ . Đại lượng  được  0i I cos t    t  

gọi là
A. tần số góc của dòng điện. B. chu kì của dòng điện.
C. tần số của dòng điện. D. pha của dòng điện ở thời điểm t.

Câu 3. Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần là:
A. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và  ghi i .

B. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và ghi i .

C. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém và ghi i .

D. Tia sáng đi từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn và ghi i .

Câu 4. Quan sát ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ ta thấy:
A. ảnh lớn hơn vật B. ảnh ngược chiều với vật
C. ảnh nhỏ hơn vật D. ảnh luôn bằng vật

Câu 5. Gọi  và  lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc ñn ,n vn

đỏ, lục và vàng, sắp xếp đúng là

A.  B. C. D. ñ vn n n   v ñn n n   ñ vn n n  ñ vn n n 

Câu 6. Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O, dao động với tần số 40 Hz, lan truyền trên mặt nước. 
Người ta thấy 2 điểm gần nhau nhất trên mặt nước, nằm trên đường thẳng qua O, cùng phía đối với O và 
cách nhau 20 cm luôn luôn dao động đồng pha. Tốc độ lan truyền của sóng bằng

A. 0,8 m/s B. 1,6 m/s C. 8 m/s D. 16m/s
Câu 7. Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần cảm kháng và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi 

 là dòng điện cực đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện liên hệ với  như thế 0I 0U 0I

nào? Hãy chọn kết quả đúng trong những kết quả sau:

A. B. C. D. 0 0

LI U
C

 0 0

LU I
C

 0 0U I LC 0 0I U LC

Câu 8. Một lăng kính có góc chiết quang A = 60 được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng 
trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc 
chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn ảnh E sau lăng kính, vuông góc với phương của 
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chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh 
sáng đỏ là và đối với ánh sáng tím là nt. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục ñn 1,64

quan sát được hên màn bằng 5,2 mm. Chiết suất của lăng kính với tia màu tím nt gần bằng
A. 1,68. B. 1,60 C. 1,71. D. 1,86

Câu 9. Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ  đến  là93.10 m 73.10 m

A. tia tử ngoại. B. ánh sáng nhìn thấy
C. tia hồng ngoại. D. tia Rơnghen. 

Câu 10. Mạch điện như hình vẽ bên. Suất điện động của nguồn E = 12 V, điện 
trở trong . Biết . Bỏ qua điện trở dây nối và ampere kế. r 1  1 2R 6 ,R 12   

Số chỉ của Ampere kế là 1,5A. Giá trị của R là 

A. B. C. D. 3 6 8 12

Câu 11. Phương trình của một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox có dạng ,  u Acos 20 t 0,5 x   

trong đó t tính bằng giây. Chu kì sóng bằng:
A. 10 s. B. 0,1 s. C. 20 s. D. 2 s.

Câu 12. Điện phân dung dịch có dương cực tan. Kim loại làm cực dương (anot) có hóa trị 2. Cho dòng 
điện 0,2 A chạy qua bình trong 16 phút 5 giây thì có 64 mg chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm 
anot của bình điện phân là

A. Ni. B. Fe. C. Cu. D. Zn.
Câu 13. Hai vật M1 và M2 dao động điều hòa cùng tần số. Hình 
bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 của M1 và vận tốc 
v2 của M2 theo thời gian. Hai dao động của M2 và M1 lệch pha 
nhau 

A.  B. 
3

 5
6


C. D. 
3


6


Câu 14. Hiện tượng không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng là
A. hiện tượng phát ra quang phổ vạch. B. hiện tượng giao thoa ánh sáng,
C. hiện tượng quang điện. D. hiện tượng quang phát quang.

Câu 15. Một dây đàn hồi AB dài 2,5 m căng ngang, B giữ cố định, A gắn vào âm thoa dao động điều hòa 
theo phương vuông góc với dây, trên dây đang có sóng dừng. Biết tần số của âm thoa có giá trị trong 
khoảng từ 95 Hz đến 105 Hz. Sóng truyền trên dây với tốc độ là 50 m/s. Số bụng sóng trên dây là 

A. 10. B. 8. C. 12. D. 11.
Câu 16. Từ thông xuyên qua một vòng dây của cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng có dạng: 

. Cuộn thứ cấp của máy biến áp có 1000 vòng. Biểu thức suất điện động ở cuộn  2cos100 t mWb  

thứ cấp là:

A.  B.  e 200 cos100 t V     e 200 cos 100 t 0,5 V    

C. D.   e 100 cos 100 t 0,5 V      e 100 cos100 t V  
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Câu 17. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi của điện áp 
giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện 
chạy trong đoạn mạch đó theo thời gian. Kết luận nào sau đây là 
đúng khi nói về độ lệch pha giữa u(t) và i(t)? 

A. u(t) chậm pha so với i(t) một góc  rad. B. u(t) nhanh pha so với i(t) một góc  rad./ 2 / 2

C. u(t) chậm pha so với i(t) một góc  rad. D. u(t) nhanh pha so với i(t) một góc  rad.2 / 3 2 / 3

Câu 18. Mạch điện chỉ có một phần tử (điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L hoặc tụ điện C) mắc vào 

mạng điện có điện áp  thì dòng điện trong mạch có .  u 220 2 cos 100 t V
2
    

 
 i 2 2 sin100 t A 

Kết luận đúng là
A. Mạch điện chỉ có điện trở thuần;  R 100 

B. Mạch điện chỉ có điện trở thuần; R 110 

C. Mạch điện chỉ có cuộn dây thuần cảm;  1L H


D. Mạch điện chỉ có tụ điện; 
410C F






Câu 19. Một con lắc đơn có chiều dài 80 cm dao động tại nơi có g = 10 m/s2. Biết rằng lực căng của dây 
treo có giá trị cực đại gấp 4 lần giá trị cực tiểu. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, bỏ qua lực cản. Tốc 
độ của vật nặng tại thời điểm động năng bằng thế năng là:

A.  m/s. B. 2 m/s. C. π m/s. D. 1m/s.2
3


Câu 20. Đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn AN nối tiếp với đoạn NB. Biết 

; . Hiệu điện thế hai đầu đoạn AB là ANu 120 2 cos 100 t V
6
    

 
NB

5u 120 2 cos 100 t
6
    

 

A.  B. ABu 240 2 cos 100 t V.
6
    

 
AB

5u 240 2 cos 100 t V.
6
    

 

C. D. ABu 120 2 cos 100 t V.
2
    

 
ABu 240 2 cos 100 t V.

2
    

 

Câu 21. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động theo phương vuông góc 
với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số. Trên mặt nước người ta thấy M, N là hai điểm ở hai 
bên đường trung trực của AB, trong đó M dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của 
AB còn có 2 dãy cực đại khác. N không dao động, giữa N và đường trung trực của AB còn có 3 dãy cực 
đại khác. Nếu tăng tần số lên 3,5 lần thì số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN tăng lên so với lúc 
đầu là

A. 16. B. 32. C. 23. D. 29.
Câu 22. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu A, B của đoạn mạch 
như hình vẽ, trong đó L là cuộn dấy thuần cảm. Khi khóa K mở, dùng 
vôn kế có điện rất lớn đo được các điện áp hiệu dụng 

.  Khi K đóng thì hiệu địện thế hiệu dụng hai AAM N
NBUu 5  V; U0 0
2

  

đầu cuộn tự cảm bằng: 
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A. 25 V B.  V D. 20V D. V20 2 20 5

Câu 23. Con lắc lò xo gồm vật nặng 100 g và lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m. Tác dụng một ngoại lực điều 
hoà cưỡng bức biên độ F0 và tần số  thì biên độ dao động ổn định của hệ là . Nếu giữ nguyên 1f 7Hz 1A

biên độ F0 và tăng tần số ngoại lực đến giá trị thì biên độ dao động ổn định của hệ là . So 2f 8Hz 2A

sánh  và  ta có:1A 2A

A.  B. Chưa đủ cơ sở để so sánh.1 2A A

C. D. 1 2A A 1 2A A

Câu 24. Người ta thực hiện thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc các điện áp hiệu 
dụng  của một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) L CU , U

theo tần số góc  (từ 0 rad/s đến  rad/s) và vẽ được đồ thị như hình  100 2
bên. Đồ thị (1) biểu thị sự phụ thuộc của  vào , đồ thị (2) biểu thị sự phụ CU 

thuộc của  vào . Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều u đặt vào hai LU 

đầu đoạn mạch trong thí nghiệm có giá trị bằng: 
A. 120 V. B. 160V. C. 200V. D. 240V.

Câu 25. Để tụ tích một điện tích 10 nC thì đặt vào tụ điện một hiệu điện thế 4 V. Để tụ đó tích một điện 
tích 2,5 nC thì phải đặt vào tụ điện một hiệu điện thế là:

A. 1 V. B. 16 V. C. 2 V D. 8 V.
Câu 26. Trong chiếc điện thoại di động

A. không có máy phát và máy thu sóng vô tuyến.
B. chi có máy thu sóng vô tuyến.
C. có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.
D. chỉ có máy phát sóng vô tuyến.

Câu 27. Trong mạch dao động lý tưởng thì
A. Năng lượng của tụ C là năng lượng từ trường
B. Năng lượng của cuộn dây là năng lượng điện trường 
C. Năng lượng điện từ không đổi và tỉ lệ với bình phương dòng điện cực đại chạy trong mạch
D. Năng lượng điện và năng lượng từ biến thiên tuần hoàn với cùng tần số và bằng tần số của dao động 

điện từ trong mạch
Câu 28. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, khoảng thời gian giữa 
hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t 
= l,5s vật qua vị trí có li độ theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A.  (cm) B. (cm)x 8cos t
6
    

 
7x 4cos 2 t
6
    

 

C.  (cm) D. (cm)x 8cos t
3
    

 
x 4cos 2 t

6
    

 

Câu 29. Hai vật A và B kích thước nhỏ, cùng khối lượng  kg được nối với nhau bởi sợi m 1
dây mảnh nhẹ dài  cm, và được treo vào lò xo có độ cứng  N/m tại nơi có gia tốc l 10 k 100

trọng trường  (hình vẽ). Lấy . Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng đủ 2g 10 m / s 2 10 
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cao so với mặt đất, người ta đốt sợi dây nối hai vật để vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao x 2 3cm
động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa 
hai vật bằng: 

A. 20 cm B. 50 cm. C. 70 cm D. 80 cm
Câu 30. Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 24 cm, dao dộng theo 
phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số tạo ra sóng có bước sóng 2,5 cm. 
Điểm C trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB một khoảng 9 cm. Số điểm dao 
động ngược pha với nguồn trên đoạn CO  là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 31. Một vật dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn 
một giá trị  nào đó là ls. Tốc độ trung bình của vật khi đi theo một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ 0v

 là 20 cm/s. Tốc độ  là:0v 0v

A. 10,5 cm/s B. 14,8 cm/s C. 11,5 cm/s D. 18,1 cm/s
Câu 32. Hai mạch dao động điện từ giống nhau có hiệu điện thế cực đại trên các tụ lần lượt là 2 V và 1 V. 
Dòng điện trong hai mạch dao động cùng pha. Biết khi năng lượng điện trường trong mạch dao động thứ 
nhất bằng 40  thì năng lượng từ trường trong mạch dao động thứ hai bằng 20 . Khi năng lượng từ J J

trường trong mạch dao động thứ nhất bằng 20  thì năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng: J

A. 25 . B. 10 . C. 40 D. 30 .J J J J

Câu 33. Chiếu bức xạ tử ngoại có bước sóng 0,26 , công suất 0,3 mW vào bề mặt một tấm kẽm thì cóm

hiện tượng quang điện xảy ra. Biết rằng cứ 1000 phôtôn tử ngoại đập vào kẽm thì có 1 electron thoát ra. 
Số quang electron thoát ra từ tấm kẽm trong ls là

A.  . B. . C. . D. . 123,92.10 131,76.10 113,92.10 11l,76.10

Câu 34. Mức năng lượng  trong nguyên tử hiđrô đươc xác định  (trong đó n là số nguyên nE 0
n 2

EE
n

 

dương,  là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi êlectron nhảy từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì 0E

nguyên tử hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng . Bước sóng của vạch  là:0 H

A. 5,4 B. 1,5 C. 4,8 D. 3,2 0 0 0 0

Câu 35. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe  và  được chiếu đồng thời ba bức xạ 1S 2S

đơn sắc có bước sóng . Trên màn quan sát thu được hệ vân 1 2 30,42 m,  0,56 m,  0,63 m        

giao thoa, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, quan sát được 
số vân sáng đơn sắc bằng

A. 16. B. 21. C. 28. D. 26.
Câu 36. Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ   chuyển 0m

động với vận tốc v là:

A.  B. C. D. 
12

0 2

vm m 1
c


 

  
 

1
2 2

0 2

vm m 1
c


 

  
 

1
2 2

0 2

vm m 1
c

 
  

 

2

0 2

vm m 1
c

 
  

 

Câu 37. Cho bức xạ có bước sóng , biết . Khối lượng của 0,5 m   34 8h 6,625.10 J.s,c 3.10 m / s 

một phôtôn của bức xạ trên là:
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Trang 6

A.  kg. B.  kg. C.  kg. D.  kg.40 l,3.10 324,4.10 364,4.10 28l,3.10

Câu 38. Xác định năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt  3
1 T

biết ?T p nm 3,0160u,m 1,0073u,m 1,0087u  

A.  B. lk lkrW 6,8 MeV;  W 2,27 MeV / nuclon  lk lkrW 2,7 MeV;  W 8,1 MeV / nuclon 

C. D.  lk lkrW 8,1 MeV;  W 24,3 MeV / nuclon  lk lkrW 8,1 MeV;  W 2,7 MeV / nuclon 

Câu 39. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 
thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy 
quay đều với tốc độ  vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I(A); hệ số công 1n

suất của đoạn mạch AB là . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ  vòng/phút thì cường độ dòng 2
2 2n

điện hiệu dụng trong đoạn mạch là . Mối liên hệ của  so với  là2I
5 2n 1n

A.  B. C. D. 2 1
1n n .
2

 2 1
2n n .
3

 1 2
1n n .
2

 1 2
2n n .
3



Câu 40. Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân  đang đứng yên. Phản ứng tạo ra 9
4 Be

hạt nhân X và hạt . Hạt  bay ra theo phương vuông góc với phương tới của prôtôn và có động năng 4  
MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng các hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng 
số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng:

A. 3,125 MeV. B. 4,225 MeV. C. 1,145 MeV. D. 2,125 MeV
-------------------- HẾT --------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.
Lovebook xin cảm ơn!

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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Trang 7

ĐÁP ÁN

l. D 2. D 3. C 4. C 5. A 6. C 7. B 8. A 9. A 10. A

11. B 12. C 13. B 14. B 15. A 16. B 17. B 18. B 19. B 20. C

21. A 22. D 23. D 24. A 25. A 26. C 27. C 28. B 29. D 30. B

31. D 32. A 33. C 34. A 35. A 36. B 37. C 38. D 39. B 40. D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án D.
Câu 2. Chọn đáp án D.
Câu 3. Chọn đáp án C.
Có hai điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần là
- Tia sáng đi từ một môi trường chiết quang sang môi trường kém chiết quang hơn
- Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn: ghi i .

Câu 4. Chọn đáp án C.
Với vật thật, thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật.
Câu 5. Chọn đáp án A.
Chiết suất của môi trường trong suốt đối với 7 thành phần đơn sắc của ánh sáng: 

     ñoû cam vaøng luïc chaøm tímn n n n n n

STUDY TIP

Chiết suất của một môi trường trong suốt phụ thuộc vào bước sóng (màu sắc) ánh sáng. Ánh sáng có 
bước sóng lớn hơn thì chiết suất sẽ nhỏ hơn:

    ñoû cam vaøng luïc chaøm tímn n n n n n

Câu 6. Chọn đáp án C.

Hai điểm gần nhau nhất cách nhau  đồng pha khi: d
2 d 2

    


 vd 0,2m v 8m / s.
f

       

Câu 7. Chọn đáp án B.
Áp dụng công thức:

 2 2
0 0 0 0

1 1 LW CU LI U I
2 2 C

   

Câu 8. Chọn đáp án A.
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Trang 8

 
Góc lệch của tia đỏ và tia tím qua lăng kính: 

  ñ ñD n 1 A

 t tD n 1 A 

Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát  t ña ÑT OT OÑ OT d.tanD D.tan đ     

Vì các góc lệch nhỏ nên sử dụng công thức gần đúng ta có:  và  t t ttan D D n 1 A  

 ñ ñ ñtan D D n 1 A  

Vậy độ rộng quang phổ là:   t ña d.A. n n 

 
3

t ñ

a 5,2.10n n 1,64 1,68
6d.A 1,2

180



     


STUDY TIP

Với góc A rất nhỏ , độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát tính gần đúng theo công  010

thức: ; trong đó A tính theo đơn vị rad t ña d.A. n n 

Câu 9. Chọn đáp án A.
Cần nhớ sự phân chia các loại bức xạ theo bước sóng để trả các câu hỏi tương tự:

Tia X (tia 
Rơnghen)

Tia tử ngoại Ánh sáng khả kiến Tia hồng ngoại

Bước sóng 

 
11 810 m 10 m  9 710 m 3,8.10 m  7 73,8.10 m 7,6.10 m  7 37,6.10 m 10 m 

Câu 10. Chọn đáp án A.

   1 2
1 2 N

1 2

R R 6.12R nt R / /R R R R R 4
R R 6 12

      
 

Định luật Ôm cho toàn mạch ta có:

    NI R r 12 1,5 R 4 1 R 3         

Câu 11. Chọn đáp án B.
Từ phương trình sóng ta có tần số góc  rad/s20  

Vây chu kỳ sóng 2 2T 0,1s
20

 
  

 
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Trang 9

Câu 12. Chọn đáp án C.
Áp dụng công thức

 
31 A mFn 664.10 .96500.2m It A 64g / mol

F n It 0,2.965



    

STUDY TIP

Để xác định được tên nguyên tố ta phải xác định được khối lượng mol. Khi làm bài phải đổi chính xác 
các đơn vị và nhớ khối lượng mol nguyên tử của các nguyên tố.

Câu 13. Chọn đáp án B.
Từ đồ thị cho thấy hai dao động có chu kỳ T = giá trị của 12 ô chia trên trục thời gian.
Từ đồ thị  và  xét cùng trạng thái qua li độ không của nó và đi xuống lệch nhau về thời gian   2v 1x t 

giá trị của 4 ô chia.

Do đó  sớm pha hơn  một góc  2v 1x 2 .4 2
12 3
 

  

Mà  sớm pha hơn  một góc 2v 2x
2


 và  lệch pha nhau môt góc 2x 1x 2
3 2 6
  

 

Câu 14. Chọn đáp án B.
Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện ánh sáng có bản chất sóng

STUDY TIP

Tính chất hạt của ánh sáng thể hiện rõ qua hiện tượng quang điện. Tính chất sóng của ánh sáng thể hiện 
rõ qua hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ.

Câu 15. Chọn đáp án A.
Sóng dừng với hai đầu cố định

 v kvl k k f 10k
2 2f 2l


    

95 f 105 9,5 f 10,5 k 10      

 vf 100 0,5m
f

     

Vậy  nên trên dây có 10 bụng sóng. l 10
2




Câu 16. Chọn đáp án B.
Theo công thức, ta có:

  2
de N 200 sin100 t 200 cos 100 t V
dt 2
           

 

Câu 17. Chọn đáp án B.
Tổng quát:

      0 1 0 ui t I cos t ;u U cos t       
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Trang 10

Từ đồ thị ta thấy tại t 0

+  0 i ii I cos 1 0      

+  (do hiệu điện thế đang giảm)  duu t 0; 0
dt

 

 u
u

u

cos 0
sin 0 2

  
     

STUDY TIP

Tính chất hạt của ánh sáng thể hiện rõ qua hiện tượng quang điện. Tính chất sóng của ánh sáng thể hiện 
rõ qua hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ.

Câu 18. Chọn đáp án B.

Viết lại biểu thức của dòng điện trong mạch:  i 2 2 sin100 t 2 2 cos 100 t A
2
      

 

Như vậy u và i cùng pha, suy ra mạch chỉ có điện trở thuần:  0

0

U 220 2R 110
I 2 2

   

STUDY TIP

Để xác định linh kiện ta phải xác định độ lệch pha u so với i chú ý hàm u và i cùng dạng cos (hoặc cùng 
sin) nếu không ta phải đổi ra cùng hàm mới so sánh và kết luận: u cùng pha i là R

u sớm pha hơn i một góc  là cuộn dây thuần L. 
2


u trễ pha hơn i một góc  là tụ điện C.
2


Câu 19. Chọn đáp án B.
Lực căng của dây treo có giá trị cực đại gấp 4 lần giá trị cực tiểu nên 

  0 0 0 0
1mg 3 2cos 4mg cos cos
2 3


         

Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, bỏ qua lực cản.

Tại thời điểm động năng bằng thế năng thì  ñ

WW
2

 2
0

1 1mv .mgl 1 cos v 2m / s
2 2

     

STUDY TIP

Công thức cơ bản về con lắc đơn

- Lực căng dây:  C 0T mg 3cos 2cos   

- Tốc độ của vật:   0v 2gl cos cos   

- Cơ năng của con lắc:  0W mgl 1 cos  

Câu 20. Chọn đáp án C.
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Trang 11

Sử dụng tổng hợp dao động bằng máy tính Casio 570ES plus.  AB AN NBu u u 

Bước 1. Bấm mode 2: màn hình xuất hiện chữ CMPLX 
Bước 2. Shift mode 4: chọn đơn vị Rad

Bước 3. Nhâp      5120 2shift 120 2shift
6 6
 

   

Bước 4. Shift 2 3 =: ta được kết quả
Câu 21. Chọn đáp án A.
- Giả sử M gần A hơn so với B, N gần B hơn so với A.
M thuộc dãy cực đại bậc 3  MA MB 3    

N thuộc dãy cực tiểu thứ 4 NA NB 3,5    

- Ban đầu số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN là nghiệm của bất phương trình: 
 MA MB 3k NA NB 3 k 3,5        

Vậy có 7 điểm dao động với biên độ cực đại trên MN.

- Tăng tần số lên 3,5 lần thì bước sóng giảm đi 3,5 lần .
3,5
  

- Số điểm dao động với biên độ cực đại trên MN lúc sau là 

MA MB 3k NA NB 3 k 3,5 10 k 12
3,5
              

Vậy có 23 điểm dao động với biên độ cực đại trên MN, tức là so với ban đầu đã tăng 16 điểm.
Câu 22. Chọn đáp án D.

 chứng tỏ xảy ra cộng hưởng, do đó:  và  .ANU 0 L C
RZ Z
2

  NBU U 100V 

Khi K đóng thì: 2 2
L R LU U U 5 U 100V.   

Vậy  LU 20 5 V

Câu 23. Chọn đáp án D.
Con lắc lò xo gồm vật nặng l00g và lò xo nhẹ độ cứng 100N/m thì tần số dao động riêng:

. Ta có nên    1 kf 5 Hz
2 m

 
 2 1f f f  2 1A A

STUDY TIP

Vật dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực và độ lệch giữa tần số riêng 
với tần số của ngoại lực. Tần số của ngoại lực càng gần tần số riêng thì biên độ dao động càng lớn nếu 
tần số riêng bằng tần số của ngoại lực thì xảy ra cộng hưởng, biên độ đạt cực đại.

Câu 24. Chọn đáp án A.
Dễ thấy trên đồ thị:

 R C100 2rad / s;  100rad / s   

Ta có:  R R
C

C

100 2n 2 n 2
100n

 
       


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Trang 12

Áp dụng công thức:  Cmax 2

UU
1 n




2
Cmax 2

1 80 3U U . 1 n 80 3. 1 2 120V
2 2

      

Câu 25. Chọn đáp án A.
Áp dụng công thức điện tích của tụ điện:

 1 1
2

2 2

Q UQ U.C U 1V
Q U

    

Câu 26. Chọn đáp án C.
Đây là câu hỏi mang tính thực tiễn. Do vậy các bạn cần tìm hiểu các thiết bị, các vật dụng gần gũi quen 
thuộc với cuộc sống quanh ta như: điện thoại di động, giá trị hiệu dụng của mạng điện dân dụng, tần số 
dòng điện của mạng điện dân dụng...
Câu 27. Chọn đáp án C.

Năng lượng điện từ của mạch dao động lý tưởng  không đổi
2

20
0

Q 1W LI
2C 2

 

Câu 28. Chọn đáp án B.

Giả sử   x A cos t   

Thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là nửa chu kỳ nên T 2.0,5 1s 2  rad / s     

Quãng đường đi được trong 2s (2 chu kì) là:  S 2.4A 32 A 4cm   

Tại thời điểm  vật qua vị trí có li độ  cm theo chiều dươngt 1,5s x 2 3

 
 

 

32 3 4cos 3 cos
2

2 .4sin 3 0 sin 0

          
        

Suy ra, có thể lấy  7
6


  

Câu 29. Chọn đáp án D.

Tại vị trí cân bằng của hệ hai vật ta có  hay   A B ñhm m g F ñhF 2mg

Khi đốt dây, hợp lực tác dụng lên vật A lúc này là:  ñhF F mg 2mg mg mg    

Lực này gây ra cho vật A gia tốc  F mga g
m m

  

Vì vật đang ở vị trí biên nên a chính là gia tốc cực đại  2 k ga A g A A 0,1m
m 100

       

Mà vật A đi từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất mất nửa chu kì nên  T 1t s
2 10 10


   

Cũng trong khoảng thời gian  ấy vật B rơi tự do được quãng đường:  t  21s g t 0,5m
2

  

Vậy khoảng cách giữa A và B lúc này là:  2a l s 80cm  
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Trang 13

STUDY TIP

Bài toán chuyển động qua nhiều giai đoạn thì ta cần chú ý rằng vận tốc ở cuối giai đoạn này là vận tốc 
của đầu giai đoạn tiếp theo.

Câu 30. Chọn đáp án B.

 
Phương trình dao động của hai nguồn  u A cos t 

Phương trình dao động của điểm M thuộc CO, cách nguồn khoảng d là: M
2 du 2A cos t      

Vì điểm M dao động ngược pha với nguồn nên:

  2 d 2k 1
    



     2,5d 2k 1 2k 1 2k 1 .1,25
2 2


      

Mà  OA d AC 

 
2

2AB AB2k 1 .1,25 OC
2 2

      
 

  12 2k 1 1,25 15 4,3 k 5,5 k 5        

 Vậy trên đoạn CO có 1 điểm dao dộng ngược pha với nguồn.
Câu 31. Chọn đáp án D.

Giả sử vật dao động điều hòa quanh VTCB O, với A, B là các vị trí biên.
Gọi P, Q là các điểm mà tại đó tốc độ của vật bằng   thì P, Q sẽ đối xứng nhau qua O. Khi vật chuyển 0v

động giữa hai điểm P, Q thì tốc độ của vật lớn hơn .0v

Trong một chu kì thời gian vật chuyển động với tốc độ lớn hơn  sẽ bằng 2 lần thời gian vật chuyển 0v

động từ P đến Q.
Suy ra, thời gian vật chuyển động từ p đến Q là  PQt 1/ 2s

Mà theo đề bài, tốc độ trung bình khi vật chuyển động từ P đến Q là .PQv 20cm / s

Do đó  PQ PQPQ v .t 10 cm 

Suy ra, P là trung điểm của OA và .Px 5 cm

Mà thời gian vật chuyển động từ P đến O là T/12
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Trang 14

nên ta có  PQ PQ
T 1 2 2t T 6t 3s
12 2 T 3

 
       

Từ đó áp dụng công thức độc lập theo thời gian ta có tốc độ  của vật là 0v

 2 2 2 2
0

2 10v A x 10 5 18,1 cm/s
3 3
 

      

Câu 32. Chọn đáp án A.
+ Hai mạch giống nhau tức là L và C như nhau.

Ta có  

2
01

2
011

2 2
022 02

CU
UW 2 4

CUW U
2

  

Mặt khác do   và  cùng pha nên:1i 2i

 
 

2
21

22 01
1 011

2 2 2
222 2 02
02

Li C UW tu UI2 L 4CLiW tu I UU
L2

    

+ Tại thời điểm  có  thì  nên 1t    1W ñieän 40 J  2W töø 20 J 

       1 2 1 1 1 2W töø 4.W töø 80 J W W ñieän W töø 120 J W 30 J          

+ Tại thời điểm   khi  thì ta có 2t  1W töø 20 J     2 1W töø W töø / 4 5 J  

Do năng lượng điện từ được bảo toàn nên  2W ñieän 30 5 25 J   

STUDY TIP

Nếu hai dao động cùng pha thì các đại lượng tưcmg ứng sẽ tỷ lệ thuận với nhau do vậy biết dao động 
này ta hoàn toàn có thể suy ra dao động kia:

Ở bài toán này biết ta hoàn toàn suy ra  và ngược lại. 2W töø  1W töø

Câu 33. Chọn đáp án C.

Số photon N thỏa mãn:  hc PP N. N
hc


  


Số quang electron thoát ra từ tấm kẽm trong 1s là:  11N PM 3,92.10
1000 1000hc


  

Câu 34. Chọn đáp án A.
Từ tiên đề Bo suy ra

 
2 2

2 1
0

0 3 2
2 2

1 1
E E 2 1 5,4 5,41 1E E

3 2




  
      

   

STUDY TIP
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Trang 15

Trong quang phổ nhìn thấy của Hydro có 4 vạch nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy (đỏ, lam, chàm, 
tím) gọi tương ứng là:

  khi chuyển từ M về LH

 khi chuyển từ N về LH

 khi chuyển từ O về LH

 khi chuyển từ P về LH

Câu 35. Chọn đáp án A.
+ Ta chú ý rằng có (n + 1) vân sáng liên tiếp thì cách nhau d = ni
Suy ra, nếu ta xét  thì có (n + 1) vân của bức xạ  khoảng ở giữa có 123 x xd i n i  x

 vân (vì không xét 2 vân ở mút)   n  l l l n l    

+ Từ đó ta thiết lập:  123 1 2 3 12 23 13i 12i 9i 8i 3i i 4i     

Giải thích lập tỷ số:

  1 1
12 1 2

2 2

i 3 i 4i 3i 1
i 4


    



 2 2
23 2 3

3 3

i 8 i 9i 8i 2
i 9


    



 3 3
31 3 1

1 1

i 3 i 2i 3i 3
i 2


    



 12 1
123 12 3

3 1

i 4i 8 i 3i 8i 4
i 3i / 2 3

    

Từ (1); (2); (3); (4) ta được tỷ lệ trên)

Số vân sáng đơn sắc cần tìm là     1 2 3 12 23 13N N N N 2 N N N 11 8 7 2 2 0 3 16            

STUDY TIP

Với giao thoa ánh sang với nhiều bức xạ cần chú ý kỹ đến từ dung trong câu hỏi chỉ khác nhau một từ 
là nội dung đã thay đổi, ví dụ hỏi tìm số vân sáng quan sát được thì là: 

 1 2 3 12 23 13N N N N N N N     

Nhưng hỏi số vân sáng đơn sắc quan sát được thì bằng:

 1 2 3 12 23 13N N N N 2 N N N     

Câu 36. Chọn đáp án B.
Câu 37. Chọn đáp án C.

Theo thuyết tương đối, năng lượng toàn phần của hạt là  2hc / mc   

 

Suy ra  36m h / c 4,4.l0  kg  

Câu 38. Chọn đáp án D.
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Trang 16

Áp dụng công thức     2 2 2
lk p nW m.c Zm A Z m m c 0,0087 uc 8,1 MeV         

 lk
lkr

WW 2,7 MeV/nucleon
A

 

Câu 39. Chọn đáp án B.

Ta có  1 1 1

2 2 2

U nNBSU
U n2


   



Tương tự ta có LZ L 

 1

2 1

2

L 1 1 2
L L

L 2 2 1

Z n nZ Z
Z n n


    



Xét khi tốc độ quay của roto là   ta có:1n

 và 
1

1

1 L2 2
L

2 R 2cos Z R
2 2R Z

     
 1

2 2
1 LZ R Z 2R  

Xét khi tốc độ quay của roto là  ta có:2n

 
2 1

2 2 2 2
2 2 2 22 2 2 1

2 L L 2
1 1 1

n n n nZ Z R Z R R R R
n n n

    
         

   

Vậy  
2 2

1 1 1 1 2 1
2 12

2 2 2 2 1

I U Z n n n5 2. . n n
I U Z 2 n 2n 3


    

STUDY TIP

Máy phát điện ta có:  1

2

1

2

1 1 1

2 2 2

L 1 1

L 2 2

C 2 2

C 1 1

U n
U n
Z n
Z n

Z n
Z n

   


    
   
 

Câu 40. Chọn đáp án D.
Theo định luật bảo toàn số khối ta có X có khối lượng 6u.
Vì hạt  bay ra có phương vuông góc với p ban đầu, áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho ta 

; mà ta cũng có  nên2 2 2
x pp p p  2p 2mK

 x x p p xm K m K m K K 3,575    

Từ định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và định nghĩa năng lượng tỏa ra ta có năng lượng tỏa ra 
 t x pW K K K 3,575 4 5,45 2,125 MeV      
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 09

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Khi nói về sự truyền ánh sáng phát biểu sai là

A. Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng đổi phương đột ngột khi truyền qua mặt phân cách hai môi
trường.

B. Tỉ số góc tới chia góc khúc xạ bằng chiết suất tỉ đối của hai môi trường.
C. Khi ánh sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn theo xiên góc

với mặt phân cách giữa hai môi trường thì luôn có tia khúc xạ.
D. Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang kém chiết quang hơn thì có thể không có tia

khúc xạ.
Câu 2: Khi tăng đồng thời khoảng cách và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên gấp đôi thì lực tương tác 
giữa chúng

A. tăng 2 lần. B. giảm 2 lần. C. giảm 4 lần. D. không đổi
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hạt nhân nguyên tử

A. Số nuclôn bằng số khối A của hạt nhân
B. Hạt nhân trung hòa về điện
C. Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z prôton
D. Số nuclôn N bằng hiệu số khối A và số prôton Z

Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 
10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc . Biết biên f
độ của ngoại lực tuần hoàn không thay đổi. Khi thay đổi tần số góc  thì biên độ dao động của vật nhỏ f
thay đổi và khi = 10 rad/s thì biên độ dao động của vật nhỏ đạt cực đại. Khối lượng m của vật nhỏ làf

A. 120 g. B. 40 g. C.10 g. D. 100 g.
Câu 5: Chùm bức xạ gồm các thành phần 340 nm, 450 nm, 650 nm và 780 nm rọi vào khe hẹp F của một 
máy quang phổ lăng kính, sau khi qua hệ tán sắc ta thu được số chùm tia sáng song song đơn sắc là 

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì 
A. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng. B. vận tốc và gia tốc cùngcó giá trị âm.
C. véc tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc. D. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm.
Câu 7: Con ngươi của mắt có tác dụng

A. điều chỉnh cường độ sáng vào mắt.
B. để bảo vệ các bộ phận phía trong mắt.
C. tạo ra ảnh của vật cần quan sát.
D. để thu nhận tín hiệu ánh sáng và truyền tới não.

Câu 8: Gọi  là số hạt nhân tại thời điểm t = 0,  là hằng số phóng xạ. Số hạt nhân đã bị phân rã trong 0N 

thời gian t tính từ thời điểm t = 0 được xác định bằng công thức:
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Trang 2

A. B.  t
0N N 1 e    t

0N N 1 e  

C. D.  t
0N N e 1    t

0N N e 1  

Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = 0,5 mm được chiếu sáng 
bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, trong vùng 
giữa hai điểm M và N mà MN = 2 cm, người ta đếm được có 10 vân tối và thấy tại M và N đều là vân 
sáng. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm này là

A. 0,4  B. 0,5  C. 0,6  D. 0,7  m. m. m. m.

Câu 10: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J
A. phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
B. không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng J.
C. không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn 

sáng đó.
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng J, mà chỉ phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn 

sáng đó.
Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây không thuần cảm có điện trở hoạt 
động là  và hệ số tự cảm L. Dòng điện trong mạch có biểu thức . Công suất tiêu r 10   i cos100 t A 

thụ điện trên cuộn dây là
A. 10 W. B. 9 W. C. 7 W. D. 5 W.

Câu 12: Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, phát biểu đúng là:
A. Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới.
B. Sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. 
C. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới.
D. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

Câu 13: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có L = 2 mH, dòng điện cực đại chạy qua L là 
. Năng lượng điện từ trong mạch là0I 4A

A. 16 J B. 0,16 J C. 0,016 J D. 0,004 J
Câu 14: Diod bán dẫn có tác dụng

A. chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều (cho dòng điện đi qua nó theo một chiều).
B. làm cho dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp với nó có độ lớn không đổi. 
C. làm khuyếch đại dòng điện đi qua nó.
D. làm dòng điện đi qua nó thay đổi chiều liên tục.

Câu 15: Tại điểm O trong lòng đất đang xảy ra dư chấn của một trận động đất. Ở điểm A trên mặt đất có 
một trạm quan sát địa chấn. Tại thời điểm , một rung chuyển ở O tạo ra 2 sóng cơ (một sóng dọc, một 0t

sóng ngang) truyền thẳng đến A và tới A ở hai thời điểm cách nhau 5s. Biết tốc độ truyền sóng dọc và tốc 
độ truyền sóng ngang trong lòng đất lần lượt là 8000 m/s và 5000 m/s. Khoảng cách từ O đến A bằng 

A. 66,7 km B. 15 km C. 115 km D. 75,1 km

Câu 16: Một mạch dao động LC lí tưởng có điện dung  và năng lượng điện từ . C 2 F  6W 16.10 J

Khi hiệu điện thế giữa hai bản cực của tụ điện u = 2 V thì tỷ số giữa cường độ dòng điện i chạy trong 
mạch và cường độ dòng điện cực đại I0 là:
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A.  B. C. D. 2
2

3
2

2
3

3
3

Câu 17: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng 
hưởng điện trong mạch ta phải 

A. giảm tần số của dòng điện.
B. giảm điện trở của mạch.
C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
D. tăng điện dung của tụ điện 

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây không thuần cảm. Cảm kháng 
của cuộn dây là , cuộn dây có điện trở hoạt động là r. Hệ số công suất của đoạn mạch làLZ

A.  B. C. D. luôn bằng 1.
2 2

Lr Z

r


2 2

L

r

r Z 2 2
L

r

r Z

Câu 19: Động năng ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi tấm kẽm cô lập về điện được 
chiếu bởi ánh sáng thích hợp phụ thuộc vào

A. Cường độ của chùm sáng kích thích B. Thời gian chiếu sáng kích thích
C. Diện tích chiếu sáng D. Bước sóng của ánh sáng kích thích

Câu 20: Một lượng chất phóng xạ tecnexi (dùng trong y tế) được đưa đến bệnh viện lúc 9h sáng thứ hai 
trong tuần. Đến 9h sáng thứ ba thì thấy lượng chất phóng xạ của mẫu chất trên chỉ còn bằng 1/6 lượng 
phóng xạ ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là

A. 12 h. B. 8 h. C. 9,28 h. D. 6h.
Câu 21: Bán kính quỹ đạo tròn của một điện tích q có khối lượng m chuyển động với vận tốc v trong 
mặt phẳng vuông góc với cảm ứng từ B của một từ trường đều được tính bằng công thức:

A.  B. C.  D. 
2mvR

q B


mvR
q B


q B

R
mv

 R mvqB

Câu 22: Cho mạch điện như hình bên. Biết nguồn điện có suất 
điện động E = 12 V, điện trở trong . Các điện trở r 1 

, . Số chỉ của vôn kế có điện trở lớn vô 1R 5  2 3R R 8  

cùng là 
A. 12 V. B. 11,6 V.
C. 10,8 V. D. 9,6V.

Câu 23: Mạch dao động điện từ tự do LC đang có dao động 
điện tự do. L là cuộn cảm thuần có giá trị là . Tại thời điểm điện áp hai bản tụ bằng 1,2 mV thì 5 H

cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 1,8 mA. Tại thời điểm điện áp hai bản tụ bằng 0,9 mV thì 
cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng 2,4 mA. Điện dung C của tụ điện bằng

A.  B. C. D. 5 F. 20 F. 2 F. 50 F.

Câu 24: Một mạch LC đang dao động tự do. Người ta đo được điện tích cực đại của tụ điện là và 0Q

dòng điện cực đại trong mạch là . Biết vận tốc truyền sóng điện từ là C. Biểu thức xác định bước sóng 0I

trong dao động tự do trong mạch là.

Trang 133

https://www.sachmoi24h.com/
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A.  B. C. D. 0

0

Q2c
2I

   2 0

0

Q2c
I

   0

0

Q4c
2I

   0

0

Q2 c
I

  

Câu 25: Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng 0,5  khi bị chiếu sáng bởi bức xạ 0,3 m

. Gọi  là công suất chùm sáng kích thích và biết rằng cứ 600 photon chiếu tới sẽ có 1 photon bật m 0P

ra. Công suất chùm sáng phát ra P bằng
A. B. C. D. 00,1P 00,01P 00,001P 0100P

Câu 26: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng cách nhau 40 cm luôn dao động cùng 
pha. Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng là 6 cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hai 
điểm C, D nằm trên mặt nước sao cho ABCD tạo thành hình chữ nhật có cạnh AD = 30 cm. Số điểm 
dao động vói biên độ cực đại và cực tiểu trên đoạn CD lần lượt là:

A. 5 và 6. B. 7 và 6. C. 13 và 12. D. 11 và 10.
Câu 27: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài 24 cm, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với hai 
bụng sóng. Khi dây duỗi thẳng, M và N là hai điểm trên dây chia sợi dây thành ba đoạn bằng nhau. Tỉ 
số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa hai điểm M và N trong quá trình sợi dây dao động là 1,25. 
Biên độ dao động bụng sóng là 

A. 4cm. B.  cm. c.  cm. D. 2cm.3 2 2 3

Câu 28: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp  1O

và  cách nhau 6 cm, dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ 2O

vuông góc xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn  còn 1O

nguồn  nằm trên Oy. Hai điểm P và Q nằm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ 2O

= 8 cm. Biết phần tử nước tại P không dao động còn phần tử nước tại Q dao 
động với biên độ cực đại. Biết giữa P và Q còn có một cực đại. Trên đoạn OP, 
điểm gần P nhất mà các phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P một 
đoạn gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1,0 cm. B. 2,0 cm. c. 2,5 cm. D. 3,0 cm.

Câu 29: Đặt điện áp  (trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn  u U 2 cos 2 f V 

mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi tần số của điện áp là  thì 1f f

hệ số công suất của đoạn mạch là . Khi tần số của điện áp là thì hệ số công suất của đoạn 1cos  2f 3f

là . Giá trị của  và lần lượt là2 1cos 2 cos   1cos  2cos 

A.  B. C. D. 1 2;
5 5

7 14;
4 4

2 2;
5 5

2 ;1
2

Câu 30: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc lò xo giãn nhiều 
nhất thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc dao động với biên độ . Tỉ số 1A

 bằng: 1A / A

A.  B. C. D. 11
2

2
2

3
2
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Trang 5

Câu 31: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 16 V, điện trở trong , r 2 
mạch ngoài gồm điện trở  mắc song song với một biến trở Rx. Điều chỉnh Rx để công suất tiêu 1R 2 

thụ trên Rx lớn nhất. Giá trị công suất này bằng
A. 128 W. B. 64 W. C. 32 W. D. 16 W.

Câu 32: Đặt điện áp vào hai đầu A, B của mạch điện cho như hình H1.   0u 100 3 cos 100 t V   

Khi K mở hoặc đóng thì đồ thị cường độ dòng điện theo thời gian tương ứng là im và iđ như hình H2. Hệ 
số công suất của mạch khi K đóng là

 

A.  B. C. D. 1
2

3
2

2
2

1
3

Câu 33: Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và điện áp 
hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi. Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ 
số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ 
khí cách xa điểm M. Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi 
hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 115 máy tiện cùng hoạt động. Khi hệ số k = 3 thì ở xưởng cơ 
khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể. Điện áp 
và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha. Do xẩy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp 
dây tải điện vào hai cực của máy phát điện. Khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện 
cùng hoạt động.

A. 58. B. 74. C. 61. D. 93.

Câu 34: Môt con lắc lò xo dao đông điều hoà với phương trình: . Sau thời gian  x 4cos t cm
6
    

 
(T là chu kì dao động) tính từ lúc t = 0, vật đi được quãng đường là:t 5, 25T 

A. 80,732m. B. 81,462 cm. C. 85,464 cm. D. 96,836cm.
Câu 35: Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. 
Lần thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là . 1t

Lần thứ hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực phục 

hồi đổi chiều là . Tỉ số . Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất 2t 1

2

t 2
t 3






là 
A. 0,8. B. 1,5. C. 12. D. 2.

Câu 36: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 6 s. Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong 1 s đầu 
tiên, S2 là quãng đường vật đi được trong 2 s tiếp theo và S3 là quãng đường vật đi được trong 4 s tiếp 
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Trang 6

theo. Biết tỉ lệ S1 : S2 : S3 = 1 : 3 : k (trong đó k là hằng số) và lúc đầu vật ở vị trí khác vị trí hai biên. 
Giá trị của k là

A. 1. B. 3. C. 5. D. 7.
Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 
380 nm đến 760 nm. Trên màn, M là vị trí có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 
nm;  và . Tổng giá trị  bằng1 2  1 2  

A. 1125 nm. B. 1078 nm. C. 1008 nm. D. 1155 nm.
Câu 38: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô bán kính Bo là r0, chuyển động của êlectron 
quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tốc độ góc của êlectron trên quỹ đạo O là , tốc độ góc của 1

êlectron trên quỹ đạo M là . Hệ thức đúng là2

A.  B. C.  D. 2 2
1 227 125 .   3 3

1 29 25 .   1 23 5 .   2 127 125 .  

Câu 39: Năng lượng liên kết cho một nuclôn trong các hạt nhân , ,  tương ứng bằng 8,03 20
10 Ne 4

2 He 12
6 C

MeV, 7,07MeV và 7,68 MeV. Năng lượng cần thiết để tách một hạt nhân  thành hai hạt nhân 20
10 Ne 4

2 He

và một hạt nhân  là:12
6 C

A. 10,04 MeV. B. 11,88 MeV. C. 5,94 MeV. D. 40,16 MeV.
Câu 40: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng 
đứng. ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên AB có 15 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với 
biên độ cực đại. Số vị trí trên CD tối đa ở đó dao động với biên độ cực đại là

A. 5. B. 7. C. 3. D. 9.
-------------------- HẾT --------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.
Lovebook xin cảm ơn!

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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Trang 7

ĐÁP ÁN

1. B 2. D 3. B 4. D 5. B 6. C 7. A 8. A 9. B 10. C
11. D 12. B 13. C 14. A 15. A 16. B 17. A 18. C 19. D 20. C
21. B 22. C 23. B 24. D 25. C 26. B 27. C 28. A 29. B 30. A
31. D 32. B 33. C 34. C 35. D 36. C 37. C 38. C 39.B 40. B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B
Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) 

và sin góc khúc xạ (sinr) là một hằng số:  2

1

nsin i .
sin r n



STUDY TIP

Định luật khúc xạ ánh sáng: với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin 

góc khúc xạ (sinr) là một hằng số: 2

1

nsin i .
sin r n



Câu 2. Chọn đáp án D.

Lực tương tác theo định luật Culông  1 2
2

q q
F

r


Suy ra, nếu tăng đồng thời khoảng cách r và độ lớn của mỗi điện tích và  lên gấp đôi thì lực tương 1q 2q

tác không đổi.
Câu 3. Chọn đáp án B.
Câu 4. Chọn đáp án D.
Biên độ dao động của vật đạt cực đại khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Khi đó ta có

1 2 2 2
f

k k 10m 0,1kg 100g
m 10

        


STUDY TIP

Khi tần số ngoại lực bằng tần số dao động riêng của hệ thì xảy ra cộng hưởng, lúc đó biên độ dao động 
đạt cực đại.

Câu 5. Chọn đáp án B.
Máy quang phổ hoạt động trên nguyên tắc tán sắc ánh sáng, bộ phận làm nhiệm vụ này chính là hệ tán 
sắc (lăng kính).
- Hệ tán sắc (lăng kính) có tác dụng phân tích chùm tia song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song 
song.
Trong chùm bức xạ chiếu tới có 2 hành phần của ánh sáng nhìn thấy là 450 nm (màu lam) và 650 nm
(màu đỏ) có nghĩa là qua hệ tán sắc sẽ cho 2 chùm tia song song màu lam và màu đỏ.

STUDY TIP

Qua hệ tán sắc ta thu được số chùm tía song song bằng số thành phần đơn sắc  thuộc ánh sáng 1 2 3, ,  

nhìn thấy. Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380 nm (tím) đến 760 nm (đỏ).

Câu 6. Chọn đáp án C.
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Trang 8

Câu 7. Chọn đáp án A.
Con người là lỗ tròn nhỏ có đường kính tự động thay đổi theo cường độ sáng chiếu vào mắt.
Câu 8. Chọn đáp án A.
Câu 9. Chọn đáp án B.
Giữa hai điểm M và N có 10 vân tối và tại M và N đều là vân sáng. Như vậy trên MN, có tất cả 11 vân
sáng và từ M đến N có 10 khoảng vân.

Suy ra:  MN 20i 2mm
11 1 11 1

  
 

Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:  3
3

ai 0,5.2 0,5.10 mm 0,5 m
D 2.10

     

STUDY TIP

Khoảng cách giữa n vân sáng hay tối liên tiếp là: L = (n – 1)i

Câu 10: Chọn đáp án C.
Nhớ lại đặc điểm của các loại quang phổ để phân biệt giữa chúng

Quang phổ liên tục Quang phổ vạch phát xạ Quang phô vạch hấp thụ

Đặc
điểm

Không phụ thuộc thành phần 
cấu tạo nguồn sáng. Chỉ phụ 
thuộc nhiệt độ của nguồn sáng.

Các nguyên tố khác nhau 
thì khác nhau về: số lượng 
vạch, vị trí các vạch và độ 
sáng độ sáng tỉ đối giữa 
các vạch. Mỗi nguyên tố 
hoá học có một quang phổ 
vạch đặc trưng của 
nguyên tố đó.

Quang phổ hấp thụ của 
chất khí chỉ chứa các vạch 
hấp thụ.
- Còn quang phổ của chất 
lỏng và rắn lại chứa các 
"đảm", mỗi đám gồm 
nhiều vạch hấp thụ nối 
tiếp nhau một cách liên 
tục.

STUDY TIP

Đặc điểm của quang phổ liên tục:
+ Không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng.
+ Chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguồn sáng.

Câu 11. Chọn đáp án D.

Công suất tiêu thụ điện trên cuộn dây chính là công suất tỏa nhiệt trên dây:  
2

2 1P rI 10 5W
2

    
 

Câu 12. Chọn đáp án B.
Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ và tần số 
của sóng tới và sóng phản xạ khi đó bằng nhau.

STUDY TIP

Cần phân biệt sóng phản xạ trong hai trường hợp: vật cản tự do và vật cản cố định.
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+ Vật cản tự do: sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ.
+ Vật cản cố định: sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tói tại điểm phản xạ

Câu 13. Chọn đáp án C.

Năng lượng:  2 3 2
0

1 1W LI 2.10 .4 0,016J
2 2

  

Câu 14. Chọn đáp án A.
Diode bán dẫn có tác dụng chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện 1 chiều vì giữa lớp tiếp xúc 
p-n có điện trường tiếp xúc hướng từ n-p cản trở chuyển động của các hạt tải điện đa số qua đó theo 
chiều từ n-p. Do vậy dòng điện chỉ qua theo chiều từ p-n.
Câu 15. Chọn đáp án A.
Theo bài ra ta có: OA/5000 - OA/8000 = 5 s 
Câu 16. Chọn đáp án B.

    
2 2

6Li CuW(töø) W 12.10 J
2 2

2
60

max

LI
W (töø) W 16.10 J

2
  

Vậy  hay 
2

max
0

i 3W(töø) / W (töø)
I 4

 
  

  0

i 3
I 2



Câu 17. Chọn đáp án A.

Mạch đang có tính cảm kháng nghĩa là . Vậy để  ta phải giảm ZL hoặc L CZ Z L C
1Z Z 2 fL

2 fC
   


tăng ZC.
Dùng phương án loại trừ suy ra phải giảm f.
Câu 18. Chọn đáp án C.
Hệ số công suất của một đoạn mạch bất kỳ được tính bởi công thức tổng quát:

  
Ñieän trôû thuaàn toaøn phaàn cuûa ñoaïn maïchcos

Toång trôû cuûa toaøn maïch

   2 2

L C

R r

R r Z Z




  

Nếu đoạn mạch đó khuyết phần tử nào thì trong biểu thức trên sẽ thay bằng số 0.
Câu 19: Chọn đáp án D.

Từ hệ thức Anhxtanh ta có động năng ban đầu cực đại của quang electron là:  
max

2
0 0max

1 hcW mv A
2

  


Suy ra, với A không đổi (công thoát của Kẽm) chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích 
max0W

thích.
Câu 20. Chọn đáp án C.
Ta có: t = 24h;
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 k0 0
k

m mm 2 6 k ln 2 ln 6
6 2

     

 t t ln 2 24.0,693ln 2 ln 6 T 9,28h
T ln 6 1,792

     

Câu 21. Chọn đáp án B.
Electron chuyển động trong từ trường chịu tác dụng của lực Lorenxơ đóng vai trò lực hướng tâm.

 
2mv mvf q vB R

R q B
   

STUDY TIP

Bán kính quỹ đạo tròn của một điện tích q có khối lượng m chuyển động với vận tốc v trong mặt phẳng 

vuông góc với cảm ứng từ B là: mvR
q B



K = T—r— s |q|B
Câu 22: Chọn đáp án C.

Ta có    2 3
1 2 3 N 1

2 3

R RR nt R / /R R R 9
R R

    


N

I 1, 2A
R r


  



Vậy số chỉ của vôn kế là  v NU I.R 10,8V 

Câu 23. Chọn đáp án B.
Theo bảo toàn năng lượng:

 2 2 2 2
1 1 2 2

1 1 1 1Li Cu Li Cu C 20 F
2 2 2 2

     

Câu 24. Chọn đáp án D.

Bước sóng của sóng điện từ mà mạch bắt được  2 c LC  

Tần số góc của mạch dao động 1
LC

 

Cường độ dòng điện cực đại chạy trong mạch liên hệ với điện tích cực đại mà mạch tích được
 0 0I Q 

Từ ba công thức trên, ta có 0

0

Q2 c.
I

  

Câu 25. Chọn đáp án C.

Công suất chùm sáng được xác định bởi công thức  trong đó n là số photon trong chùm sang hcP n


đó,  là bước sóng của photon.

Theo đó, ta có tỉ số giữa công suất chùm sáng phát ra và công suất chùm sáng kích thích:

 pr kt

0 kt pr

nP 1 0,3 1. . 0,001
P n 600 0,5 1000


   


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Câu 26. Chọn đáp án B.
Gọi khoảng cách từ một điểm bất kỳ thuộc CD đến các nguồn A, B tương ứng là d1 và d2 
Ta có  2 1AD BD d d AC BC    

+ Điểm cực đại trên đoạn CD thoã mãn: , với  2 1d d k   k 0,  1,  2,  3...   

 AD BD k AC BC     

AD BD AC BCk 3,3 k 3,3 
      

 

Có 7 giá trị của k là nên có 7 điểm cực đại trên CD.0,  1,  2,  3  

+ Điểm cực tiểu trên đoạn CD thỏa mãn: , với  2 1d d 2k 1
2


   k 0,  1,  2,  3...   

 AD BD 2k 1 AC BC
2


     

AD BD AC BC2 2k 1 2 
   

 

3,8 k 2,83    

Có 6 giá trị của k là nên có 6 điểm cực tiểu trên CD.k 0,  1,  2,  3,  2    

Câu 27. Chọn đáp án C.

Trên dây có sóng dừng với hai bụng sóng nên , vậy 1 2.
2


 l 24cm  

M, N thuộc hai bó sóng liên tiếp nên ngược pha nhau.

Khoảng cách MN nhỏ nhất khi M, N ở vị trí cân bằng hay  min
ABd MN 8 cm.
3

  

Gọi trung điểm MN là O (khi đó chính là một nút) thì  .OM 4 cm .
6


 

Vậy biên độ dao động của M và N là:  (vì M và N đối xứng nhau qua nút nên biên độ B
N M

A 3A A
2

 

dao động bằng nhau)
Khoảng cách M, N lớn nhất là  khi M, N nằm ở biên.max mind 1,25.d 10 cm 

Mặt khác     2 22 2
max M Md MN 2A 10 8 2A    

M BA 3 cm A 2 3 cm   

STUDY TIP

Trong sóng dừng trên sợi dây với biên độ của các điểm bụng sóng là AB. Gọi d là khoảng cách từ một 

điểm M bất kỳ trên dây tới nút gần nó nhất. Ta có biên độ dao động của M có dạng  M B
2 dA A sin 




+ Nếu  thì biên độ dao động của điểm đó là  d
12


 B
M

AA
2


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+ Nếu  thì biên độ dao động của điểm đó là d
8


 B
M

A 2A
2



+ Nếu  thì biên độ dao đông của điểm đó là d
6


 B
M

A 3A
2



Câu 28. Chọn đáp án A.

Từ hình vẽ ta có:

 
   

   

2 2
2 1 2 1

2 2
2 1 2 1

PO O O O P 7,5 cm

QO O O O Q 10 cm

   

   

Vì P là cực tiểu và Q là cực đại đồng thời trong PQ còn một cực đại nữa nên 

 
 

2 2

2 1

2PO PO 7,5 4,5 k 0,5 cm
3

QO QO 10 8 k 1 k 4

         
       

P thuộc cực tiểu thứ 5 (k = 4) nên M là cực đại thuộc OP gần P nhất thì M phải thuộc cực đại bậc 5.
Do đó  2 1MO MO 5  

 22
1 2OM O O OM 5 OM 3,73 cm      

Vậy M cách P đoạn  MP OP OM 4,5 3,73 0,77 cm    

Câu 29. Chọn đáp án B.

Theo bài  

1 2 2
C

2 2
2 C C2

2 C

2 1

Rcos
R Z

R 7 7cos R Z R Z
9 3ZR

9
cos 2 cos


 


      
 


  

 1 2
7 14cos cos

4 4
     

Câu 30. Chọn đáp án A.
Sau khi giữ vật tại điểm chính giữa, vật sẽ dao động với lò xo có độ cứng k1 = 2k
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Con lắc lò xo mới có chiều dài tự nhiên l0/2. Tại thời điểm giữ lò xo chiều dài con lắc này là  tức 0l A
2


là lò xo này đã giãn A/2
Hay ly độ và vận tốc của vật của vật lúc này là x = A/2 và v = 0 (do tại vị trí biên)
Suy ra, biên độ dao động sẽ là

 
22

1
1

1

AA v A 1A
2 2 A 2

            

Câu 31. Chọn đáp án D.

Gọi Rt là điện trở điện trở tổng cộng ở mạch ngoài thì  1 x x
t

1 x x

R R 2RR
R R 2 R

 
 

 x x
N t

xx x

x

2R 8RRU R I 2R2 R 1 Rr
2 R

  
 



  
x

2

x
2

x2 N
R x 2

x x

x
x

8R
1 RU 64P R I

R R 1R
R

 
     

 
  

 

Theo bất đẳng thức Cô si  nên  x
x

1R 2
R

 
   

 
xR 2

64P 16
2

 

Dấu “=” xảy ra khi  
xx RR 1 P max 16 W  

STUDY TIP

Nếu sử dụng công thức  sẽ cho kết quả sai vì công thức này chỉ đúng khi tìm công suất lớn 
2

max
EP
4r



nhất của mạch ngoài (trên cả  và )1R 2R

Câu 32. Chọn đáp án B.

Biểu thức cường độ dòng điện khi K đóng và K mở     d mi 3cos t  A ;i 3 cos t A
2
      

 

Như vậy dòng điện khi K đóng sóm pha  so với dòng điện khi K mở.
2


Vẽ giản đồ vectơ kép như hình dưới:
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Lưu ý: hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch trong cả hai trường hợp khi K đóng và K mở là như nhau, nên 
hình chiếu của  xuống phương của  và  tương ứng cho biết URđ và URm U


đI


mI



Vì   nên mà từ giản đồ vectơ ta có:  d mI 3I Rd Rm Rm Rd
1U 3U U U
3

   2 2 2
Rd RmU U U 

Vậy 2 2 2 Rd
Rd Rd Rd

U1 3 3U U U U U
3 2 U 2

     

Vậy hệ số công suất của mạch khi K đóng là  3cos
2

 

Câu 33. Chọn đáp án C.
Gọi P là công suất của máy phát điện và U điện áp hiệu dụng ở hai cực máy phát điện
P0 là công suất của một máy tiện. R là điện trở đường dây tải điện
Ta có: khi k = 2: 0 1P 120P P  

Công suất hao phí , với U1 = 2U2
1 2

1

RP P
U

 

 2
0 1 0 2

RP 115P P 115P P  1
4U

    

Khi k = 3 ta có:  2
0 2 0 2

RP 125P P 125P P  2
9U

    

Từ (1) và (2) ta có: 2
0 0 0 02

RP 72P P 115P 18P 133P
U

    

Khi xảy ra sự cố:   2
0 0 2

RP NP P NP P   3
U

    

với N là số máy tiện tối đa có thể hoạt động
Từ đó ta có  0 0 0133P NP 752P N 61   

Câu 34. Chọn đáp án C.
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Phân tích  Tt 5,25T 5T
4

   

Sau thời gian 5T vật đã đi được quãng đường  và trở về trạng thái ban đầu 1S 5.4A 20A 80 cm  

(trạng thái tại t = 0).
Xét tại t = 0 ta có

 
x 4cos t 4cos 2 3

6 6

v 4 sin t 4 sin 0
6 6

          


              

Như vậy sau 5T vật ở vị có  cm và đang chuyển động theo chiều âm của Ox x 2 3

Để xác định quãng đường vật đi được trong thời gian T/4 tiếp theo ta có thể sử dụng vòng tròn lượng 
giác cho ly độ như hình vẽ bên 
Quãng đường S2 vật đi được trong thời gian T/4 này (tương ứng với chuyển động tròn đều từ M đến N) 
là:  2S 2 2 3 5,46 cm  

Vậy tổng quãng đường vật đã đi được là S = S1 + S2 = 85,464 cm

STUDY TIP

Để tìm quãng đường đi trong thời gian  ta phân tích  với . Trong thời gian nT vật t t nT t    t T 
đi được quãng đường S1 = n.4A. Quãng đường S2 vật đi được trong thòi gian có thể xác định bằng t
cách vẽ vòng tròn lượng giác cho ly độ
Tổng quãng đường vật đi được là S = S1+ S2.

Câu 35. Chọn đáp án D.
Lực phục hồi đổi chiều tại VTCB. Lực đàn hồi đổi chiều tại vị trí lò xo không biến dạng.
Lần thứ hai: khi đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì quãng đường vật chuyển động 
đến lúc lực phục hồi đổi chiều (VTCB) bằng A, tương ứng với thời gian vật chuyển động bằng T/4

 2 1 1
T 3 Tt t t
4 2 6

       

Lần thứ nhất: khi nâng vật lên rồi thả nhẹ vật chuyển động đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu tức là vật đã 
chuyển động từ vị trí biên (có ly độ x = –A) đến vị trí có ly độ  (chọn chiều dương Ox hướng 0x I 

xuống)

Do thời gian nên 1
Tt
6

  0 0
Al A 2 l
2

    

Vậy tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là:  
2 2

0

a x A A 2
g g g l

 
   



Trang 145

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 16

STUDY TIP

Lực hồi phục bằng không và đổi chiều tại vị trí cân bằng Lực đàn hồi bằng không và đổi chiều tại vị trí 
lò xo không biến dạng

Câu 36. Chọn đáp án C.

 

Ta có  1 2 3
T T 2Tt 1s ; t 2s ; t 4s ;
6 3 3

     

Do   nên quãng đường vật đã đi được sau tổng thời gian này là:  1 2
Tt t
2

  1 2S S 2A 

Mặt khác  nên  và 1 2S :S 1: 3 1
AS
2

 2
3AS
2



Kết hợp với điều kiện lúc đầu vật không ở vị trí biên nên nếu biểu diễn trên vòng tròn lượng giác của li 
độ x ta có thể lựa chọn vị trí lúc đầu của vật tương ứng với điểm M0. Sau các thời gian t1, t2 và t3 tiếp 
theo, vật ở các vị trí ứng với các điểm Ml, M2 và  trên vòng tròn lượng giác (hình vẽ bên)3 1M M

Như vậy, quãng đường vật đi được trong thời gian ti là , quãng đường vật đi được trong thời 1
AS
2



gian t2 là và trong thời gian t3 là  2
A 3AS A
2 2

   3
A 5AS 2A
2 2

  

Từ đó suy ra  hay 1 2 3
A 3A 5AS :S :S : :
2 2 2

 1 2 3S :S :S 1: 3 : 5

Vậy k = 5.
Câu 37. Chọn đáp án C.
+ Theo yêu cầu của bài có 4 bức xạ cho vân sáng trùng nhau nên ta có:  1 2 3 4x x x x  

       1 2 3 4k k 1 k 2 k 3  1          

+ Do ánh sáng ữắng nên   380nm 760nm 2  

+ Xét tỷ lệ hai trong bốn bước sóng bài cho:  735 3
490 2



+ Như vậy nếu lấy 4 bức xạ ứng với 4 giá trị k liên tiếp là 2; 3; 4; 5 thì từ (1) tính  được nhưng vi 
phạm phương trình (2).

(Cụ thể xét  mâu thuẫn (2))2 3 4 4
2.7352.735 3. 4. 5. 294

5
        

+ Vậy ta phải lấy tỷ lệ đó gấp 2 lần cụ thể là:  735 3 6
490 2 4

 

+ Lúc này 4 bức xạ ứng với 4 giá trị k liên tiếp là 4; 5; 6; 7
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Trang 17

+ Ta tính được các bước sóng thỏa mãn yêu cầu bài cụ thể là:

2 3 44.735 5. 6. 7.     

1 k 4 735 nm   

2 k 5
735.4 588 nm

5    

3 k 6
735.4 490 nm

6    

4 k 7
735.4 420 nm

7    

+ Tổng bước sóng   của các bức xạ đó là  1 2    1 2 588 420 1008 nm     

+ x2) = 588 + 420 = 1008nm

STUDY TIP

+ Bài toán tìm các giá trị của k liên tiếp thỏa mãn  1 2 3 nx x x ... x   

     1 2 nk k 1 ... k 1 n    1         

+ Với điều kiện ánh sáng trắng từ 380 nm đến 760 nm nên   760 nm   2 

+ Với dữ kiện bài cho ta tìm được 2 giá trị của k suy tiếp cho các k còn lại dựa vào tính liên tiếp với 
điều kiện (2) ta được các bức xạ 1 2 3; ; ...  

Câu 38. Chọn đáp án C.
Ta có  1 0 0 2 M 0R R 25r ;R R 9r   

Electron chuyển động tròn đều do tác dụng của lực Culông đóng vai trò là lực hướng tâm: 

 
2

2
ht 2

keF m R
R

  

 
32 3 22

2 1 2 1 1
3 2 3 2

2 1 2 2

Rke 9 27
R R 25 125

               

2 127 125   

Câu 39. Chọn đáp án B.

Phương trình phản ứng:  20 4 12
10 2 6Ne 2 He C 

Năng lượng của phản ứng:  He rHe C rC Ne rNeE 2A .W A .W A .W 11,88MeV     

Vậy phản ứng thu năng lượng 11,88 MeV 
Câu 40. Chọn đáp án B.
Trên AB có 15 vị trí dao động với biên độ cực đại do vậy ta có  AB 8 

Xét M thuộc trên CD ta có  2 1d d AB 2 1  

Vậy  2 1d d 8 2 1  

Mặt khác M là cực đại giao thoa thì:  , với 2 1d d k   k 0,  1,  2...  
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Do đó ta được  k 8 2 1 k 3,3     

Vậy có 7 giá trị k; tương ứng có tối đa 7 cực đại giao thoa trên CD

STUDY TIP

Cực đại giao thoa thì: 2 1d d k  

Cực tiểu giao thoa thì: 2 1d d k
2


   

Để tìm số cực đại, cực tiểu ta cần tìm  việc này được thực hiện qua tính toán trên hình tùy 2 1 max
d d

theo đề bài.
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 06 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 10

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Khi tia sáng khúc xạ từ môi trường có chiết suất tuyệt đối với góc tới i, sang môi trường có 1n

chiết suất tuyệt đối góc khúc xạ r. Hệ thức đúng là 2n

A.  B. C. D. 2

1

nsin i
.

sin r n
 1

2

nsin i
.

sin r n
 2

1

ncosi
.

cosr n
 1

2

ncosi
.

cosr n


Câu 2. Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự 
nhiên , độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây 
đúng?

A.  B. C. D. g
. 


m

.
k

 
k

.
m

  .
g

 


Câu 3. Tập hợp những điểm M trong từ trường của dòng điện thẳng dài có véctơ cảm ứng từ bằng nhau là
A. Là một mặt trụ, trục trụ trùng với dòng điện.
B. Một đường thẳng song song với dòng điện.
C. Là một mặt phẳng song song với dòng điện.
D. Là đường tròn thuộc mặt phẳng vuông góc dòng điện, tâm nằm trên dòng điện.

Câu 4. Trong chân không, một ánh sáng đỏ có bước sóng là 0,68 . Năng lượng của phôtôn ánh sáng m

này bằng
A. B. C. D.2,82eV. 1,92eV. 2,92 eV. 1,82 eV.

Câu 5. Hiện nay, bức xạ được sử dụng để kiểm tra hành lí của hành khách đi máy bay là
A. Tia hồng ngoại. B. Tia tử ngoại. C. Tia gamma. D. Tia Rơn-ghen.

Câu 6. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng  vật nhỏ khối lượng m, dao động điều hòa k 200N / m,

với tần số góc 20 rad/s. Giá trị m là  
A. 100 g. B. 200 g. C. 400 g. D. 500 g.

Câu 7. Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng 
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Điểm M có tọa độ x cách hai nguồn tương ứng là 

 và . Hiệu đường đi tính gần đúng là1d 2d 2 1d d

A. B. C. D. 2 1

ax
d d

D
  2 1

ax
d d k

D
  2 1

xD
d d

a
  2 1

xD
d d k

a
 

Câu 8. Một lượng chất phóng xạ có khối lượng . Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại 0m

là 

A. B. C. D. 0m

5
0m

25
0m

32
0m

50
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Trang 2

Câu 9. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, giao động điều hòa với 
phương trình  Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là x Acos t .   

A.  B. C. D. 21
mA

2
21

kA
2

21
mx

2
21

kx
2

Câu 10. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ 
mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D. Khi nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  thì 
khoảng vân giao thoa trên màn là i. Hệ thức đúng là

A.  B. C. D. a
i

D




aD
i 


i

aD
 

ia

D
 

Câu 11. Có n điện trở r mắc song song và được nối với nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong 
cũng bằng r tạo thành mạch kín. Tỉ số của hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện và suất điện động 
E là

A. n B.  C. D. n

n 1
1

n 1
n 1

n



Câu 12. Ở Việt Nam. mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là

A.  B. 100 V. C. 220 V. D. 220 2V. 100 2V.

Câu 13. Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi 
 và lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của 1 01 1,s ,F 2 02 2,s ,F

con lắc thứ hai. Biết  Tỉ số  bằng2 1 02 013 2 ,s 2s .   1

2

F

F

A.  B.  C. D.  1

3

3

2

3

4

2

3

Câu 14. Máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp là  và . Đặt giữa hai đầu 1N 2N

cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp là . Hệ thức nào sau đây 1U 2U

đúng:  

A.  B. C. D. 1 1

2 2

U N

U N
 1 2

2 1

U N

U N
 1

1 2
2

U
N N

U
  1

1 2
2

U
N N

U
 

Câu 15. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc dung kháng theo tần số f?

A. Hình 4. B. Hình 1. C. Hình 3. D. Hình 2.
Câu 16. Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên thấu tăng dần khi 3 tia này xuyên qua cùng một vật 
cản là:

A.  B. C. D. , ,   , ,   , ,   , ,  
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Câu 17. Một con lắc lò xo vật nặng m = 500g dao động điều hòa 
trên trục Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x 
vào thời gian t. Độ cứng k của lò xo là

A. 250 N/m. B. 49 N/m.
C. 123 N/m. D. 62 N/m.

Câu 18. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 2mm, khoảng cách 
từ hai khe đến màn ảnh D = 2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng  và 1 0,5 m  

, trên đoạn MN với , . Số vân sáng của bức xạ  trùng với vân tối 2 0,4 m   Mx 1,5mm Nx 9,5mm 1

của bức xạ là 2

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 19. Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150V/m 
thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường 
dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A. 80  B. 40  C. 40 D. 80J. J. mJ. mJ.

Câu 20. Đoạn mạch như hình vẽ bên thì: 

A.  B.  ABU E I R r    ABU E I R r  

C. D.  ABU E I R r     ABU E I R r   

Câu 21. Một học sinh khảo sát các đại lượng: li độ, vân tốc, gia tốc, năng lượng của một vật dao động 
điều hòa vẽ được dạng đồ thị phụ thuộc vào nhau giữa hai đại lượng x và y như đồ thị bên. Nhận định 
đúng là

A. x biểu diễn đại lượng li độ, y biểu diễn đại lượng năng lượng.
B. x biểu diễn đại lượng li độ, y biểu diễn đại lượng gia tốc

. C. x biểu diễn đại lượng gia tốc, y biểu diễn đại lượng li độ.
D. x biểu diễn đại lượng gia tốc, y biểu diễn đại lượng vận tốc.

Câu 22. Hai thấu kính và đặt cùng trục chính. Tiêu cự hai thấu kính lần 1L 2L

lượt là , . Vật sáng AB cách thấu kính  một đoạn d. Biết khoảng cách hai thấu kính 1f 6cm 2f 4cm 1L

là a = 8cm. Tìm d để ảnh tạo bởi hệ là ảo. 
A. d < 12cm. B. d > 12cm. C. d < 24cm. D. d > 24cm.

Câu 23. Nguyên tắc nào sai khi mạ bạc một huy chương?
A. Dùng muối  B. Dùng huy chương làm anốt.3AgNO .

C. Dùng anốt bằng bạc. D. Dùng huy chương làm catốt.
Câu 24. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a. Nguồn sáng dùng 
trong thí nghiệm có bước sóng  Trên màn quan sát số vân sáng tối đa thu được là 159 vân. 750nm. 
Giá trị a gần giá trị nhất là

A. 0,06mm. B. 0,06m. C. 0,07mm. D. 0,07m.
Câu 25. Đặt điện áp  (  không đổi) vào hai đầu đoạn 0u U cos t  0,U 

mạch AB như hình bên. Biết  Gọi  là độ lệch pha 1 2R 3R 30 .   
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giữa  và điện áp . Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị mà  đạt cực đại. Giá trị của ABu MBu 

bằng cZ

A.  B. C. D. 20 . 10 . 30 . 40 .

Câu 26. Mạch dao động LC lí tưởng, điện tich cực đại trên một bản tụ là , tụ điện có điện dung C. Khi 0Q

năng lượng điện trường ở tụ điện lớn gấp n lần năng lượng từ trường trong cuộn cảm thì độ lớn của hiệu 
điện thế giữa hai bản tụ điện bằng 

A.  B. C. D. 
0

n 1
Q

n
C


0

n
Q

n 1
C

 0Q n 1

C

 0

n
Q

n 1
C



Câu 27. Một mạch dao động phát sóng điện từ có tụ điện là một tụ xoay. Nếu tăng điện dung thêm 9 pF 
thì bước sóng điện từ do mạch phát ra tăng từ 20 m đến 25 m. Nếu tiếp tục tăng điện dung của tụ thêm 24 
pF thì sóng điện từ do mạch phát ra có bước sóng bằng bao nhiêu?

A.  m. B.  m. C.  m. D.  m.41  38  35  32 

Câu 28. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng 
đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục  thẳng đứng chiều 'x x
dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo 
chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do  và  Tốc độ trung bình của vật đi từ khi t = 0 đến 2g 10 m / s 2 10. 

khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần đầu là
A. 85,7 cm/s. B. 75,8 cm/s. C. 58,7 cm/s. D. 78,5 cm/s.

Câu 29. Một mạch chọn sóng gồm cuộn dây có hệ số tự cảm không đổi và một tụ điện là tụ xoay, có điện 
dung thay đổi được theo quy luật số bậc nhất của góc xoay   của bản linh động. Khi thay đổi góc xoay 

của tụ từ  đến  thì mạch thu được dải sóng có bước sóng 30 m đến 90 m. Nếu muốn thu được bước 00 0150
sóng 60 m thi phải điều chỉnh góc xoay  của tụ tới giá trị bằng

A. B.  C.  D.  030,75 . 045,5 . 056,25 . 082,5 .

Câu 30. Chọn câu đúng về hiện tượng quang phát quang:
A. Trong hiện tượng quang phát quang, có thể làm cho một chất phát ra ánh sáng có bước sóng tùy ý
B. Huỳnh quang là sự phát quang của chất rắn
C. Bước sóng của ánh sáng huỳnh quang nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích
D. Hiện tượng quang phát quang giải thích được bằng thuyết lượng tử ánh sáng

Câu 31. Khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng thì tương ứng các electron sẽ:
A. chuyển quỹ đạo chuyển động quanh hạt nhân và giữ nguyên vận tốc chuyển động,
B. giữ nguyên quỹ đạo dừng và đổi vận tốc
C. các electron chuyển quỹ đạo dừng và đổi vận tốc.
D. các electron giữ nguyên quỹ đạo dừng và vận tốc.

Câu 32. Năng lượng của nguyên tử hyđrô cho bởi biểu thức:  Nếu đang ở trạng thái cơ n 2

13,6
E eV.

n
 

bản bị kích thích bởi một phôton có năng lượng thì êlectron của nguyên tử sẽ chuyển lên:  12,75 eV

A. Quỹ đạo M. B. Quỹ đạo N. C. Quỹ đạo O. D. Quỹ đạo P.
Câu 33. Chọn câu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch?
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A. phản ứng xảy ra ở nhiệt độ hàng trăm triệu độ
B. phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. các hạt sản phẩm bền vững hơn các hạt tương tác
D. hạt sản phẩm nặng hơn hạt tương tác

Câu 34. Phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra khi
A. Hệ số nhân nơtơron nhỏ hơn 1. B. Hệ số nhân nơtron lớn hơn 1.
C. Hệ số nhân nơtơron bằng 1. D. Hệ số nhân nơtron lớn hơn hoặc bằng 1.

Câu 35. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

 B. Trong phóng xạ , hạt nhân mẹ và hạt nhân con  có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

C. Trong phóng xạ α, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.
D. Để ngăn chặn sự phân rã của chất phóng xạ, người ta dùng chì bọc kín nguồn phóng xạ đó

Câu 36. Người ta truyền tải điện năng từ M đến N. Ở M dùng máy tăng thế và ở N dùng máy hạ thế, dây 
dẫn từ M đến N có điện trở 40Ω. Cường độ dòng điện trên dây là 50A. Công suất hao phí trên dây bằng 
5% công suất tiêu thụ ở N và điện áp ở cuộn thứ cấp của máy hạ thế là 200V. Biết dòng điện là điện áp 
luôn cùng pha và bỏ qua hao phí của máy biến thế. Tỉ số số vòng dây của máy hạ thế là:

A. 100 B. 250 C. 200 D. 20
Câu 37. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16 cm dao động theo phương 
thẳng đứng với phương trình  Coi biên độ sóng không đổi. Xét các vân giao  A Bu u 2cos40 t mm .  

thoa cùng loại, nằm về một phía với đường trung trực của AB, ta thấy vân thứ k đi qua điểm M có hiệu số 
AM – BM = 7,5 cm và vân thứ (k + 2) đi qua điểm P có hiệu số AP – BP = 13,5 cm. Gọi M’ là điểm đối 
xứng với M qua trung điểm của AB. Số điểm cực đại, cực tiểu trên đoạn MM’ lần lượt là

A. 5;6. B. 6;7. C. 8;7. D. 4;5.
Câu 38. Một con  lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi 
lên trên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì con lắc dao động điều hòa với chu kỳ là 3s. Khi thang 
máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều cũng với gia tốc có độ lớn là a thì chu kỳ giao động 
điều hòa của con lắc là 4s. Khi thang máy đứng yên thì chu kỳ giao động điều hòa của con lắc là:

A. 5,0 s B. 2,4 s C. 3,5 s D. 3,4 s
Câu 39. Đoạn mạch AB gồm hai hộp kín X và Y mắc nối tiếp (xem 
hình vẽ). Biết X, Y chỉ chứa một linh kiện hoặc là điện trở, hoặc là 
cuộn dây, hoặc là tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp 

thì ampe kế (a) chỉ V   u 10 3cos 100 t V  AM MB1A;U 2U 10 2 

và công suất tiêu thụ toàn mạch là . Biết điện áp tức thời giữa hai điểm AM sớm pha hơn điện P 5 6W
áp hai đầu đoạn mạch. Điện trở thuần của hộp X gần bằng.  

A. 12,2 Ω. B. 9,7 Ω. C. 7,1 Ω. D. 2,6 Ω.
Câu 40. Đặt một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U và tần số f vào hai đầu của đoạn mạch 
gồm R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Nối hai đầu tụ với một ampe kế thì thấy nó chỉ 1A đồng 

thời dòng điện chạy qua ampe kế chậm pha  so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Nếu thay 
6


ampe kế bằng một vôn kế thì thấy nó chỉ 167,3 V, đồng thời điện áp tức thời giữa hai đầu vôn kế chậm 
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pha một góc  so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Điện áp hiệu dụng của nguồn xoay chiều 
4


là:
A. 125V B. 175V C. 150V D. 100V

--------------------HẾT--------------------
Thi sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì 

thêm.
Lovebook xin cảm ơn!

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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ĐÁP ÁN

1. A 2.C 3.B 4.D 5.D 6.D 7.A 8.C 9.B 10.D 
11. C 12.C 13.A 14.A 15.C 16.B 17.C 18.B 19.D 20.B 
21. D 22. D 23. B 24. A 25.A 26.B 27.C 28.A 29.C 30.D 
31. C 32. B 33. B 34. D 35.D 36.C 37.A 38.D 39.A 40.C 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án A

Vì theo định luật khúc xạ ánh sáng thì với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) 
và sin góc khúc xạ (sinr) là một hằng số:

 hằng số.2

1

nsin i

sinr n
 

STUDY TIP

Định luật khúc xạ ánh sáng:  2

1

nsin i

sinr n


Câu 2. Chọn đáp án C.

- Tần số góc ω dao động của con lắc lò xo là  k

m
 

- Tần số góc ω dao động của con lắc đơn là g
 


Câu 3. Chọn đáp án B.

N trong không gian có :  N MB B
 

 và  1 2B B 
 

1 2B B

 M và N đồng phẳng và cùng phía so với dòng điện và có   N Mr r

N thuộc mặt phẳng chứa dòng điện và điểm M, cách dòng điện (là một đường thẳng) một khoảng 
không đổi  nên nó thuộc đường thẳng song song với dòng điện.Mr

Câu 4. Chọn đáp án D.

Năng lượng của phôtôn ánh sáng:  19hc
2,92.10 J 1,82eV   



Câu 5. Chọn đáp án D.
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Đây là câu hỏi thực tiễn, thực tế các bạn không có kiến thức thực tế thực tiễn này có thể suy luận loại trừ.
Đáp án A; B loại vì hai tia này không có tính đâm xuyên mạnh.
Đáp án C loại vì tia gamma rất độc gây ảnh hưởng nghiệm trọng tới người tiếp xúc.
Vậy với suy luận loại trừ như trên ta không có kiến thức thực tiễn cũng chọn đúng đáp án là D.
Câu 6. Chọn đáp án 

Tần số góc ω dao động của con lắc lò xo là:   k 200
20 m 0,5kg 500g

m m
      

Câu 7. Chọn đáp án A.

Câu 8. Chọn đáp án C.

Áp dụng định luật phóng xạ:  t /T 5
0 0 0m m / 2 m / 2 m / 32  

STUDY TIP

Cơ năng của con lắc là  21
W kA

2


Thế năng dao động của con lắc lò xo là  2
t

1
W kx

2


Động năng dao động của vật là 2
d

1
W mv

2


Câu 9. Chọn đáp án B.

Câu 10. Chọn đáp án D.

Câu 11. Chọn đáp án C.
Mạch ngoài có n điện trở r mắc song song

 
 N

N

r E E nER I
rn R r n 1 rr
n

     
 

     
N

N N

UnE r E 1U IR
n En 1 r n 1 n 1

     
  

Câu 12. Chọn đáp án C.
Mạch điện dân dụng một pha tại Việt Nam có điện áp hiệu dụng là 220V. Hầu hết tất cả các thiết bị điện 
sử dụng điện một pha ở Việt Nam hiện nay đều có điện áp định mức là 220V.

STUDY TIP

Mạch điện dân dụng một pha tại Việt Nam có điện áp hiệu dụng là 220V.

Câu 13. Chọn đáp án A.
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01

01 011 1 2

022 02 02 1

2

S
P sin SF l l 1 2 1. .

SF P sin S l 2 3 3
l


    



STUDY TIP

- Góc nhỏ:  sin   
- Lực kéo về con lắc đơn: 

 kvF P sin mg   

Câu 14. Chọn đáp án A.

Câu 15. Chọn đáp án C.
A. Sai, vì đây là đồ thị của hàm số dạng  y A.x

B. Sai, vì đây là đồ thị hàm hằng.

C. Đúng, ta có  khi tăng f thì  giảm.C

1Z
2 fC'


 CZ

D. Sai, vì theo đồ thị f tăng thì  cũng tăng nhưng theo công thức thì f tăng thì  phải CZ C

1Z
2 fC


 CZ

giảm.
Câu 16. Chọn đáp án B.

Câu 17. Chọn đáp án C.
Từ đồ  thị ta có chu kỳ dao động của vật là  T 0,4s

Độ cứng của lò xo là    
2

2 2k m m 123 N / m
T

 
    

 

Câu 18. Chọn đáp án B.
Cách 1:
Dùng chức năng lập bảng của máy tính (MODE7 TABLE)

+ Tìm hàm biến này theo biến kia  theo biến  qua điều kiện trùng nhau:2k 1k

     (1) 1 2 1 1 2 2 2 1

5 1x x k k 0,5 k k
4 2

        

+ Tìm giới hạn của biến  dựa vào vùng MN:  1k 11,5mm x 9,5mm 

 (2)1 1

0,5.21,5mm k 9,5mm 3 k 19
2

     

Bấm máy:

MODE7 nhập  theo phương trình (1)  5 1f x x
4 2

 

Bấm = nhập giá trị chạy của  theo phương trình (2)1k
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Start? Nhập 3
End ? Nhập 19

Step? Nhập 1 (vì giá trị  nguyên)1 2k ;k

Bấm = ta được bảng giá trị ta lấy các cặp giá trị nguyên.1 2k ;k

STT 1x k   2f x k

1 .. ..

… .. …

6 7

10 12

14 17

18 22

Như vậy có 4 cặp giá trị  nguyên. Như vậy trên MN có 4 vân sáng của bức xạ  trùng với vân  1 2k ;k 1

tối của bức xạ . Chọn B2

STUDY TIP

Dùng chức năng lập bảng (table) của máy tính (MODE7) tìm vân sáng trùng tối.
Điều kiện để trùng nhau là:   ta tìm được   (1)1 2x x  2 1k ak b f x = ax + b  

Xét trên vùng MN nên ta được  (2)min maxk k k 

Bấm máy:        MODE7 nhập   2 1k ak b f x ax b    

Theo phương trình (1)
        Start? nhập  End? nhập Step? nhập 1mink ; maxk ;

Bấm = ta được bảng giá trị ta lấy các cặp giá trị nguyên1 2k ;k

Cách 2: Điều kiện để trùng nhau là:

  1 2 1 1 2 2x x k k 0,5     

 1 2

2 1

k 2 6 10 ...
k 0,5 2,5 7,5 12,5


     

 

+ Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 VT trùng nhau của vân tối bức xạ  với vân sáng bức xạ  là :2 1

 tr 1i 4i 2mm 

+ Bắt đầu trùng nhau từ vân sáng bậc 2 của 1

 Vị trí trùng nhau:   1 trx 2i k.i 1 2.k   

 1,5 x 1 2.k 9,5 0,25 k 4,25 k 1,2,3,4        

có 4 vân tối của bức xạ  trùng với vân sáng của bức xạ  trên MN. Chọn B 1 2

Cách 3: 
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Khoảng vân :  1 2
1 2

D D
i 0,5mm;i 0,4mm

a a
 

   

Tại vị trí vân sáng của bức xạ  trùng với vân tối của bức xạ  ta có:1 2

 
   

   

2
1 1 2 1 2

1

2

i
x k i 2k 1 5k 2 2k 1

2
k 2n

2k 1 5 2n 1

     

  
  

     2ix 5 2n 1 2n 1 mm 1
2

    

Với              (2)1,5mm x 9,5mm 

Từ (1) và (2) suy ra:  0,25 n 4,25 

Chọn: 1, 2, 3, 4  có 4 vân tối của bức xạ  trùng với vân sáng của bức xạ  trên MN. 1 2

Câu 19. Chọn đáp án D.
Áp dụng công thức tính công của điện trường

 1 1
2

2 2

A E
A qEd A 80mJ

A E
    

Công thức định luật ôm cho mạch chứa nguồn:   AB NU I R r E    
Quy ước: Lấy nếu dòng điện có chiều từ A đến B, và ngược lại lấy  " I" " I".

Khi đi từ A đến B nguồn nào gặp cực dương thì lấy dấu ,  gặp cực âm thì lấy dấu  " " " ".

Câu 20. Chọn đáp án B.

Câu 21. Chọn đáp án D.
Vì hệ thức liên hệ giữa gia tốc và vận tốc là:

 đây là đồ thị của Elip.
2 2

2 2 2 4

v a 1,
A A

 
 

STUDY TIP

- Liên hệ giữa gia tốc và li độ là  đây là đồ thị đường thẳng.2a x 

- Liên hệ giữa vận tốc và li độ  đây là đồ thị của Elip.
2

2 2
2

vx A 


- Liên hệ giữa gia tốc và vận tốc là  đây là đồ thị của Elip.
2 2

2 2 2 4

v a 1
A A

 
 

Câu 22. Chọn đáp án D.
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Trang 12

Ta có sơ đồ tạo ảnh:  AB A'B' A"B" 

          1d 1d ' 2d 2d '

Để ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh ảo thì  2d ' 0

Mà  1 1 2 1

6d 2d 48d d d ' d a d '
d 6 d 6


      

 

 
 2 2

2
2 2

2 2d 48d f
d '

d f d 12


 
  

Ảnh cuối cùng là ảnh ảo tức là 2d ' 0

 2 2d 48
0 d 24cm

d 12


   


STUDY TIP

Xác định vị trí đặt vật để ảnh qua hệ 2 kính là ảo                  tìm  để 1d 2d ' 0

Do vậy ta cần tìm hàm số  rồi khảo sát bất phương trình . 2 1d ' f d 2d ' 0

Câu 23. Chọn đáp án B.
Để mạ bạc một tấm huy chương, ta phải gắn tấm huy chương vào cực âm (catot) còn dung dịch điện phân 
là dung dịch muối Ag, cực dương anot làm bằng Ag. Khi đó Ag ở anot sẽ tan và phủ vào catot. Vì vậy 
nguyên tắc sai là dùng huy chương làm anot.

STUDY TIP

Mạ điện là một ứng dụng nổi bật của điện phân dung dịch có dương cực tan. Để mạ bạc được một huy 
chương thì:

- Dung dịch điện phân là muối Ag
- Cực dương (anot) làm bằng Ag.
- Huy chương cần mạ gắn với cực âm (catot).

Câu 24. Chọn đáp án A.

+ Vân sáng là cực đại giao thoa nên:   (1)2 1d d k  

+ Trong tam giác  hiệu hai cạch luôn nhỏ hơn cạch còn lại nên ta có:1 2S S M;

   (2)2 1 2 1 MAX
d d a d d a    

+ Từ (1) theo bài thu được tối đa 159 vân sáng vậy:
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Trang 13

 maxk 80 k 80  

Và (2) ta được: 2 1 MAXMAX
d d k a.   

Vậy a 0,06 mm

STUDY TIP

- Số vân sáng quan sát được tối đa (nhiều nhất) trong giao thoa là số giá trị k thỏa mãn  ak 


- Khoảng cách hai khe thỏa mãn 
           2 1 MAXMAX

d d k a   

Câu 25. Chọn đáp án A.

 Ta có  AB MB    

 
C

2 2AB MB
2

AB MB C
2
2

1 1Z
4R Rtan tan

tan
1 tan tan Z

1
4R

 
  

       
  



 

C

2 2
2

CC
2

C 22

3Z 3
4R 4R

Z1Z
1

Z 4R4R

 


Vậy    C
max

C 2

Z1tan min
Z 4R

  

Theo BĐT Côsi C

C 2 2

Z1 1
Z 4R R

 

Dấu  xảy ra khi " " C
C 2

C 2

Z1 Z 2R 20
Z 4R

    

Câu 26. Chọn đáp án B.
Theo bài ra

 C o o
o

L

W I Qn nn i ; u U
W n 1 n 1 Cn 1

    
 

Câu 27. Chọn đáp án C.
Ta có công thức mấu chốt của vấn đề trong bào toán:

Chứng minh công thức không khó khăn  ñW

Áp dụng công thức nêu trên: 

 x x

y y

C
C





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Trang 14

+ Ứng với giá trị của điện dung là  và 1C 2C

 2 2 1
1

1 1 1

C C 95 25 C 16 pF
C 4 C 16

 
     



+ Ứng với điện dung  mới được tăng thêm 24p:  ta có bước sóng thu được 3C  3C 16 9 24 49 pF   

khi đó bằng:  3 3
3

1 1

C 7 35 pF
C 4


    



Nhận xét: Bài toán là một trường hợp của tụ xoay ảnh hưởng tới bước sóng mà mạch LC thu được từ 
công thức tính bước sóng có trong SGK Vật lí 12

ta có 

Kết hợp thêm với giả thiết về lượng biến thiên của C ta tính được bước sóng  3

STUDY TIP

- Từ công thức tính bước sóng                                 khi L không đổi ta có 2 2

1 1

C
C






- Từ công thức tính bước sóng                                 khi C không đổi ta có 2 2

1 1

L
L






Câu 28. Chọn đáp án 

          là:

2

2

mg Tl g 0,04m 4 cm
k 4

AThôøi gian töø x 0 x A x 0 x
2

T T T 7T 7 s
4 4 12 12 30


     

         

    


Tốc độ trung bình:

 s A A 0,5Av 85,7cm / s
t t

 
  

Câu 29. Chọn đáp án C.

Khi thay đổi góc xoay của tụ từ  đến  thì mạch thu được dải sóng có bước sóng 30 m đến 90 m00 0150

 max max
max min

min min

C90 C 9C
30 C


   



và   max minC C 150 0 k  

Nếu muốn thu được bước sóng 60 m:

 2 .c. LC  
2 2

1 1

C
C






 2 .c. LC  

 2 .c. LC  
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Trang 15

 
'

min
min min

60 C'2 C' 4C
30 C


    



Lại có   nên max min
min

C C
C' C

150


  

 omin
min min

8C .
4C C 56,25

150


    

STUDY TIP

Điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay   
max min

min
max min

C C
: C C




   

  

Câu 30. Chọn đáp án D.

Câu 31. Chọn đáp án C.

Câu 32. Chọn đáp án B.
Nguyên tử chỉ hấp thụ được photon có năng lượng

 m n m n 2

13,6E E E E 13,6 12,75
m

m 4

           

 

 electron chuyển lên quỹ đạo N

STUDY TIP

Các mức năng lượng của nguyên tử hyđrô là

                                            n 2

13,6E eV
n




Câu 33. Chọn đáp án B.

Câu 34. Chọn đáp án D.

Câu 35. Chọn đáp án D.
Sự phóng xạ là ngẫu nhiên không điều khiển được. Dùng chì bọc kín nguồn phóng xạ giúp ngăn chặn các 
tia phóng xạ nguy hiểm phát tán ra môi trường.

STUDY TIP

 Sự phóng xạ là ngẫu nhiên tự phát; không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài.

Câu 36. Chọn đáp án C.
+ Người ta truyền tải điện năng từ M đến N. Ở M dùng máy tăng thế và ở N dùng máy hạ thế, dây dẫn từ 
M đến N có điện trở  . Cường độ dòng điện trên dây là 50A, và điện áp ở cuộn thứ cấp của máy hạ 40
thế là 200V, công suất hao phí trên dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở N nên ta có
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Trang 16

 
 

2 2
1 2 2 2 2

2

I R 5%.U I cos 50 .40 5%.200.I .1

I 10000 A

   

 

+ Mặt khác theo công thức máy biến áp:

 2 2 1 1

1 1 2 2 2

N U I N50 0,005 200
N U I cos 10000.1 N

     


Câu 37. Chọn đáp án A.
+ Giả sử M và P thuộc các đường cực đại thì khi đó  và MA MB k 7,5cm   

. Suy ra . Tuy nhiên khi đó  không phải là số nguyên nên  PA PB k 2 13,5cm     3cm  k 2,5

trường hợp này loại.

+  Giả sử M và P thuộc các đường cực tiểu thì khi đó và 1MA MB k 7,5cm
2

 
     

 

1PA PB k 2 13,5cm.
2

 
      

 

Suy ra . Khi kiểm tra lại thấy k = 2 thỏa mãn.3cm 

+  đối xứng với M qua trung điểm của AB suy ra  M' M'A M'B 7,5cm.  

- Số điểm giao động với biên độ cực đại trên  là: MM' M'A M'B k MA MB    

7,5 k.3 7,5 2,5 k 2,5.       

Vậy có 5 điểm dao động với biên độ cực đại trên  M'M.

- Số điểm giao động với biên độ cực tiểu trên  là MM'  M'A M'B k 0,5 MA MB     

 7,5 k 0,5 .3 7,5 3 k 2.        

Vậy có 6 điểm dao động với biên độ cực tiểu trên  M'M.
Câu 38. Chọn đáp án D.

Ta có     (1)1

1T 2
g a

 


    (2)2

1T 2
g a

 


          (3)1T 2
g

 

Từ (1); (2) và (3) ta được  
2 2

2 1 2

2 1 1 T 3,4s
T T T

   

STUDY TIP

 T là chu kỳ thang máy đứng yên
 là chu kỳ thang máy nhanh dần đều gia tốc a1T

 là chu kỳ thang máy chậm dần đều gia tốc a2T
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Trang 17

                                  
2 2

2 1 2

2 1 1
T T T

 

Câu 39. Chọn đáp án A.
Công suất tiêu thụ của mạch:

 P 5 6P UI cos cos 1
UI 5 6.1

      

 mạch cộng hưởng vậy Y chỉ có thể là tụ điện C. Công suất tiêu thụ trên toàn mạch đúng bằng công 
suất tiêu thụ trên X:

                        
2 2U UP R 5 6 12,2

R P
     

STUDY TIP

 Cuộn dây không thuần cảm gồm điện trở R và độ tự cảm L

Câu 40. Chọn đáp án C.
+ Khi nối hai đầu tụ với một ampe kế thì tụ được nối tắt, mạch điện khi đó chỉ có RL nối tiếp. Khi đó:

Dòng điện trễ pha  so với điện áp tức thời hai đầu mạch  
6
 L

L

Z 1tan R 3Z
R 6 3


    

+ Thay ampe kế bằng một vôn kế thì nó chỉ 167,3V  CU 167,3V 

Khi đó điện áp tức thời hai đầu vôn kế chậm pha  so với điện áp tức thời hai đầu mạch nghĩa là  
4


Cu

chậm pha hơn u góc  trễ pha hơn I góc .u
4



4


  C L
C L L

Z Z
1 Z R Z 3 1 Z

R


      

Ta có:

 
 

 
 

 

C C
C 22

L C

L

2
2
L L L L

U.Z U.Z
U

Z R Z Z

U. 3 1 Z U 3 1

63Z Z 3Z Z

 
 

 
 

  

  C

6 6U U . 167,3. 150 V
3 1 3 1

   
 
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 11

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Khi nói về ánh sáng, phát biểu sai là

A. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc  có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là

lớn nhất
C. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau
D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau

Câu 2. Đặt điện áp  (t : giây) vào hai đầu một tụ điện có điện dung . 0cos100 tu U   
42.10

3
C F







Dung kháng  của tự điện là
A. 200 B. 150 C. 300 D. 67   

Câu 3. Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi
A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện
B. nối hai cực của nguồn bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ
C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín
D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín

Câu 4. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình với x :cm ; t : giây,   4cos 2u t x cm  

phát biểu nào sau đây sai ?
A. Bước sóng là 2cm B. Tần số của sóng là 10Hz
C. Bước sóng là 2m D. Biên độ của sóng là 4cm

Câu 5. Sóng cơ truyền được trong các môi trường
A. rắn, lỏng và khí B. chân không, rắn và lỏng.
C. lỏng, khí và chân không. D. khí, chân không và rắn.

Câu 6. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên 
độ, tần số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức vận tốc của vật theo thời gian t là :

A. B. v A sin t .       v Acos t .   

C. D. 2v A cos t .       v A sin t .    

Câu 7. Khi sóng cơ và sóng điện từ truyền từ không khí vào nước phát biểu đúng là
A. Bước sóng của sóng cơ tăng, sóng điện từ giảm.
B. Bước sóng của sóng cơ giảm, sóng điện từ tăng.
C. Bước sóng của sóng cơ và sóng điện từ đều giảm.
D. Bước sóng của sóng cơ và sóng điện từ đều tăng.
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Câu 8. Cường độ âm chuẩn  Mức cường độ âm L của một âm có cường độ âm  12 2
0I 10 W / m .

là 10 2I 10 W / m

A. 200 dB B. 10 dB C. 12 dB D. 20 dB
Câu 9. Trong hiện tượng điện có quá trình chuyển hóa

A. Điện năng thành nhiệt năng B. nhiệt năng thành điện năng.
C. cơ năng thành điện năng D. hóa năng thành điện năng

Câu 10. Một đoạn dây thẳng có dòng điện I được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ  Để lực B.


tác dụng lên dây đạt giá trị cực đại thì góc ∝ giữa dây dẫn và phải bằngB


A. B. C. D. 090  00  060  0180 

Câu 11. Để so sánh độ bền vững giữa hai hạt nhân ta dựa vào hai đại lượng là
A. Năng lượng phản ứng tỏa ra và số hạt nuclon
B. Năng lượng liên kết hạt nhân với số hạt prôtôn.
C. Năng lượng liên hết hạt nhân với số hạt nơtron.
D. Năng lượng liên hết hạt nhân với số hạt nuclôn.

Câu 12. Hai đèn điện dây tóc loại (200V-25W) và (220V-100W) được mắc nối tiếp với nhau. Hỏi khi 
mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 440V thì bóng đèn nào sẽ cháy ?

A. Đèn 100W B. Đèn 25W C. Không đèn nào D. Cả hai đèn
Câu 13. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng

A. tăng bước sóng của tín hiệu B. tăng tần số của tín hiệu.
C. tăng chu kì của tín hiệu D. tăng cường độ của tín hiệu.

Câu 14. Từ không khí có chiết suất  chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) khúc xạ vào nước với 1n 1,

góc tới 400, chiết suất của nước là  Góc lệch của tia khúc xạ và tia tới là2
4n .
3



A. 28,80 B. 58,90 C. 400 D. 11,20

Câu 15. Ba con lắc lò xo có khối lượng vật nặng lần lượt là  lò xo có độ 1 2 3m 75g,m 87g,m 78g;  

cứng chúng dao động điều hòa với tần số lần lượt là f1,f2 và f3. Chọn sắp xếp đúng theo thứ 1 2 3k k k 

tự tăng dần về độ lớn
A. f3, f2, f1 B. f1, f3, f2 C. f1, f2, f3 D. f2, f3, f1

Câu 16. Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y – 
âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe  khoảng cách hai khe đến màn  và a a a;   D D D 

khoảng vân  Sai số tương đối của phép đo bước sóng lài i i.  

A. B. i a D
i a D

   
  


i a D

i a D
   

  


C. D. i a D
i a D

   
  


i a D

i a D
   

  


Câu 17. Một vật dao động theo phương trình  Biên độ dao động của vật là : x 5cos 5 t 0,5 cm.   

A. 2,5cm B. 5cm C. 10cm D. 0,5cm
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Câu 18. Một học sinh dùng vôn kế khung quay tiến hành thí nghiệm để đo điện áp xoay chiều ở hai đầu 
một đoạn mạch AB. Kết quả vôn kế đo được cho biết

A. Giá trị điện áp trung bình giữa hai điểm AB.
B. Giá trị điện áp tức thời hai điểm AB.
C. Giá trị điện áp cực đại hai điểm AB.
D. Giá trị điện áp hiệu dụng hai điểm AB.

Câu 19. Trong máy phát điện xoay chiều một pha gồm p cặp cực từ, rôto của máy quay với tốc độ n 
(vòng/phút). Tần số dòng điện do máy sinh ta được tính bởi công thức

A. B. C. D. npf
60

 f np
nf 60
p

 f 60pn

Câu 20. Công tơ điện là dụng cụ điện dùng để đo
A. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch
B. điện áp hai đầu đoạn mạch.
C. lượng điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong một thời gian nhất định.
D. công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch.

Câu 21. Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 , cuộn cảm  u 100 2cos t V  

thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của 25L H
32




310C F
4






đoạn mạch là 40W. Giá trị của f bằng
A. 160Hz B. 160π rad/s C. 80Hz D. 80rad/s.

Câu 22. Theo mẫu nguyên tử của Bo thì ở trạng thái cơ bản
A. nguyên tử liên tục bức xạ năng lượng
B. nguyên tử kém bền vững nhất
C. các electron quay trên các quỹ đạo gần hạt nhân nhất
D. nguyên tử có mức năng lượng lớn nhất

Câu 23. Một sợi dây AB có chiều dài 1m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm 
thoa dao động điều hòa với tần số 20Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, B được 
coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50m/s B. 2cm/s C. 10m/s D. 2,5cm/s
Câu 24. Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động theo phương vuông góc 
với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3m/s. Coi 
biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hình vuông ABCD nằm trên mặt nước sao cho hai điểm C và D 
nằm trên hai đường cực đại giao thoa. Biết rằng giữa điểm C và đường trung trực của AB còn có hai dãy 
cực đại khác. Số điểm dao động và biện độ cực đại trên đường thẳng nối hai nguồn là

A. 11 B. 13 C. 15 D. 21
Câu 25. Cho các hình vẽ 1, 2, 3, 4 có S là vật thật và S’ là ảnh của S cho bởi một thấu kính có trục 
chính xy và quang tâm O, chọn chiều ánh sáng từ x đến y. Hình vẽ nào ứng với thấu kính phân kỳ ?
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A. H.1 B. H.2 C. H.3 D. H.4

Câu 26. Cuộn dây kim loại có điện trở vòng, đường kính d = 10cm, tiết diện của 82.10 m, N 100   

dây  Có trục song song với của từ trường đều, cho từ trường biến thiên với tốc độ 2S 0,2mm . B


 Nối hai đầu cuộn dây với nhau. Tính cường độ dòng điện cảm ứng và công suất tỏa B t 0,2T / s.  

nhiệt trong cuộn dây.
A. 0,05A ; 0,08W B. 0,05A ; 0,8W C. 0,5A ; 0,08W D. 0,02A; 0,12W

Câu 27. Một quang điện trở được nối với một hiệu điện thế không đổi, thay đổi cường độ của ánh sáng 
kích thích thích hợp chiếu vào quang điện trở thì cường độ dòng điện chạy qua quang điện trở thay đổi 
thế nào ?

A. không đổi khi cường độ chùm sáng thay đổi.
B. giảm đi khi cường độ chùm sáng tăng.
C. tăng lên khi cường độ chùm sáng tăng.
D. luôn khác không với mọi ánh sáng chiếu tới.

Câu 28. Ở mặt nước tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng 
đứng. ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên CD có 5 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với biên độ 
cực đại. Trên AB có tối đa bao nhiêu vị trí mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại ?

A. 13. B. 15. C. 11. D. 9.

Câu 29. Một mạch chọn sóng là mạch dao động LC có L = 2mH,  Lấy  Mạch trên thu C 8pF. 2 10. 

được sóng vô tuyến có bước sóng nào dưới đây ?
A. B. C. D. 120m  12m  24m  240m 

Câu 30. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này 

có phương trình lần lượt là và . Độ lớn vận tốc của  1x 4cos 10t cm
6
   

 
 2 2x A cos 10t cm

6
   

 
vật ở vị trí cân bằng là 60 cm/s. Giá trị của A2 bằng :

A. 4cm B. 6cm C. 2cm D. 8cm
Câu 31. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phát quang ?

A. sự huỳnh quang thường xảy ra đối với các chất lỏng và chất khí
B. Sự lân quang thường xảy ra đối với các chất rắn
C. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích
D. Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích

Câu 32. Khi nói về dao động cưỡng bức, dao động duy trì phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức 
B. Dao động duy trì có biên độ không đổi.
C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
D. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động.

Câu 33. Đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r khác 0 lần lượt các điện áp 
xoay chiều có phương trình thì công      1 0 2 0 3 0u U cos50 t V ;u 3U cos75 t V ;u 6U cos112,5 t V     

suất tiêu thụ của cuộn dây lần lượt là 120(W), 600(W) và P. Giá trị của P bằng bao nhiêu ?
A. 250(W) B. 1000(W) C. 1200(W) D. 2800(W)
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Câu 34. Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng 24V tần số 50Hz. Một học sinh cần 
phải quấn một máy biến áp để từ điện áp nói trên tạo ra được điện áp hiệu dụng bằng 12V ở hai đầu cuộn 
thứ cấp khi để hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. 
Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này đã nối cuộn sơ cấp của máy với điện áp của 
phòng thực hành sau đó dùng vôn kế có điện trở rất lớn để đo điện áp ở cuộn thứ cấp để hở. Ban đầu kết 
quả đo được là 8,4V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả đo được là 15V. Bỏ 
qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu học sinh này cần phải tiếp 
tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp ?

A. 15 vòng. B. 40 vòng. C. 20 vòng. D. 25 vòng.
Câu 35. Giới hạn quang điện của kim loại Natri là Chiếu bức xạ có bước sóng 0 0,5 m.   0,4 m  

thì electron bức ra có tốc độ v xác định bởi

A. B. 5v 4,67.10 m / s v 0

C. D. 50 v 4,67.10 m / s  5v 4,67.10 m / s

Câu 36. Phản ứng hạt nhân sau : .7 1 4 4
3 1 2 2Li H He He  

 Biết Năng lượng phản ứng tỏa ra là2
Li H Hem 7,0144u;m 1,0073u;m 4,0015u;1u 931,5MeV / c .   

A. 17,42 MeV B. 12,6MeV C. 17,25MeV D. 7,26MeV
Câu 37. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 
380nm đến 760nm. Trên màn, M là vị trí có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735nm ; 490nm ; 

 và . Tổng giá trị bằng1 2  1 2 3 4      

A. 2365nm B. 2166nm C. 2233nm D. 2450nm

Câu 38. Chất phóng xạ Iốt  có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Lúc đầu có 200g chất này. Sau  24 ngày 131
53I

đêm khối lượng Iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là
A. 50g B. 175g C. 25g D. 150g

Câu 39. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,1mm. Nguồn sáng 
dùng trong thí nghiệm có bước sóng Trên màn quan sát số vân sáng tối đa thu được là750nm. 

A. 267 B. 75 C. 133 D. 175
Câu 40. Cho cơ hệ như hình vẽ, vật nhỏ m1, m2 nối với nhau nhờ sợi dây nhẹ, không 
dãn có chiều dài ban đầu lò xo không biến dạng. Tại  kéo đầu B của lò 12cm, 0t 0

xo đi lên theo phương thẳng đứng với tốc độ  trong khoảng thời gian t  0v 40 cm / s

thì dừng lại đột ngột để hệ dao động điều hòa. Biết độ cứng của lò xo 
 lấy  Giá trị của t nhỏ nhất gần 1 2k 40N / m,m 400g,m 600g,    2g 10 m / s .

nhất với giá trị là : 
A. 1,083s B. 1,095s
C. 0,875s D. 1,035s
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. C 2. B 3. B 4. C 5. A 6. A 7. A 8. D 9. B 10. A
11. D 12. B 13. D 14. D 15. D 16. B 17. B 18. D 19. A 20. C
21. C 22. C 23. C 24. C 25. C 26. A 27. C 28. B 29. D 30. C
31. C 32. A 33. C 34. D 35. C 36. A 37. C 38. B 39. A 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án C
Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì kahcs nhau chiết suất với 
ánh sáng đỏ là nhỏ nhất, đối với ánh sáng tím là lớn nhất nđỏ <ncam<n vàng <n lục <n lam<n chàm<n tím

STUDY TIP

Chiết suất phụ thuộc vào màu sắc: nđỏ <ncam<n vàng <n lục <n lam<n chàm<n tím

Câu 2. Chọn đáp án B.

Dung kháng của tụ điện là c
1Z 150
C

  


STUDY TIP

Dung kháng của tụ điện  c
1Z
C

 


Cảm kháng của cuộn dây  LZ L  

Câu 3. Chọn đáp án B
Câu 4. Chọn đáp án C

+ Từ phương trình sóng ta có đáp án B đúng.20 t t 20 f 10Hz,
2


         


+ Từ phương trình sóng ta có . 2 xx 2 cm
    



Vì bước sóng có đơn vị là đơn vị của x, đáp án A đúng.

STUDY TIP

Từ phương trình sóng ta có . Nên ta có thành phần pha2 xu A cos t        

 tử là  cùng đơn vị với mẫu là . 
2

011 2

2 02 1

UP Z2 x rad ;
P U Z

 
    

 x  

Câu 5. Chọn đáp án A
Câu 6. Chọn đáp án A

Vận tốc của vật dao động điều hòa:  v x ' A sin t .      
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STUDY TIP

Biểu thức li độ vận tốc gia tốc trong dao động điều hòa

 x A cos t   

 v x ' A sin t      

 2a v ' A cos t      

Câu 7. Chọn đáp án A
Sóng cơ lan truyền trong môi trường vật chất: rắn; lỏng; khí. Không truyền được trong chân không. Nhìn 
chung vận tốc truyền của sóng cơ vrắn>vlỏng>vkhí>Vchân không=0. Sóng điện từ lan truyền được trong môi 
trường vật chất: rắn; lỏng; khí và trong cả chân không. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không là lớn 
nhất  8

kk c/kv v c 3.10 m s  

Câu 8. Chọn đáp án D

Mức cường độ âm xác định bởi: 
0

IL 10log 20dB
I

 

Câu 9. Chọn đáp án B
Ngay trong tên gọi của pin đã cho thấy sự chuyển hóa năng lượng . Pin nhiệt điện là thiết bị dùng năng 
lượng nhiệt để tạo ra điện.
Câu 10. Chọn đáp án A

Từ khi thay đổi Fmax F BIlsin   0sin 1 90     

STUDY TIP

Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng đặt trong nó: F BIlsin 

Câu 11. Chọn đáp án D
Đại lượng đặc trưng cho tính bền vững của hạt nhân là năng lượng liên kết riêng xác định bởi biểu thức: 

 lk
lkr

WW
A



là năng lượng liên kếtlkW

A là số hạt nuclon

STUDY TIP

Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho tính bền vững của hạt nhận.
Hặt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.

Năng lượng liên kết riêng xác định bởi lk
lkr

WW
A



Câu 12. Chọn đáp án B
Điện trở và cường độ dòng điện định mức của bóng đèn

 (220V-25W) là:
2 2
1 1

1 dm1
1 1

U P220 25R 1936 ; I 0,114A
P 25 U 220

      

Điện trở và cường độ dòng điện định mức của đèn (220V-100W) là:
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Trang 8

2 2
2 2

2 dm2
2 2

U P220 100R 484 ; I 0,455A
P 100 U 220

      

Khi mắc nối tiếp vào hiệu điện thế thì U 440V t 1 2R R R 2420   

Vậy dòng điện qua bóng đèn (220V-25W) và (220V-100W) là 
t

u 440I 0,182A
R 2420

  

Như vậy và nên đèn (220V-25W) cháy.dm1I I dm2I I

STUDY TIP

Cần phải tính ra Iđm của bóng đèn. Nếu dòng qua đèn khi sử dụng là I<Iđm thì đèn bị cháy và ngược lại

Câu 13. Chọn đáp án D
Câu 14. Chọn đáp án D

Vì ta có 
0

0 0 0 02

1

nsin i sin 53 4 r 28,8 D=i r 40 28,8 11,2
s inr n s inr 3

         

STUDY TIP

Góc lệch là góc tạo bởi phương tia tới ban đầu và phương tia ló ra lúc sau
Trong trường hợp khúc xạ ánh sáng là D i r 

Câu 15. Chọn đáp án D

Tần số dao động của con lắc là Nếu k không đổi thì f tỉ lệ với Như vậy nếu m càng 1 kf
2 m





1 .
m

nhỏ thì f càng lớn. Bài toán đưa về sắp xếp theo f tăng dần tương ứng với sắp xếp theo m giảm dần.
Như vậy đáp án là D. F2, f3, f1 tương ứng với m giảm dần : m2=87g ; m3=78g và m1=75g.
Câu 16. Chọn đáp án B
Đây là công thức tính sai số của phép đo bước sóng ánh sáng bằng giao thoa các bạn phải thuộc

i a D
i a D

   
  



Chú ý : Tổng quát sai số của phép đo gián tiếp là 31 2 nn n
1 2 3y x .x , x 31 2

1 2 3
1 2 3

xx xy n n n
y x x x

 
  

Áp dụng ta có : 1 1 1ia i a D i Di .a .D 1 1 1 1
y i a D i D

       
          

 

STUDY TIP

Tổng quát sai số đại lượng y : 31 2 nn n
1 2 3y x .x .x

31 2
1 2 3

1 2 3

xx xy n n n
y x x x

 
  

Câu 17. Chọn đáp án B
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Trang 9

Câu 18. Chọn đáp án D
Đối với vôn kế khung quay khi đó điện áp xoay chiều, kết quả hiển thị trên vôn kế là giá trị điện áp hiệu 
dụng của hai điểm ở hai đầu vồn kế.

STUDY TIP

Số chỉ của vôn kế và ampe kế xoay chiều cho ta biết giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện.

Câu 19. Chọn đáp án A
A. Đúng
B. Sai, công thức này chỉ dùng khi n có đơn vị là (vòng/giây)
C, D. Sai.

STUDY TIP

Tần số dòng điện do máy sinh ra là :

(n : vòng/phút).npf
60



Tần số dòng điện do máy sinh ra là : (n : vòng/giây)f np

Câu 20. Chọn đáp án C
Câu 21. Chọn đáp án C
Ta có công suất của đoạn mạch

2
2

2
2

UP RI R
1R L
C

 
     

Thay số vào ta được 
2

2
3

10040 200 160
25 4200

32 10

    
      

Vậy tần số của điện áp đặt vào đoạn mạch là f 80Hz
2


 


Câu 22. Chọn đáp án C
Câu 23. Chọn đáp án C

Điều kiện sóng dừng trên dây là: 2l 2l n 0,5m
2 n 4


     

Tốc độ truyền sóng trên dây là:  v f 0,5.20 10 m   

STUDY TIP

Điều kiện sóng dừng trên dây hai đầu cố định: (n là số bụng sóng)l n
2




Điều kiện sóng dừng trên dây một đầu cố định, một đầu tự do: (số bụng sóng là n+1) l 2n 1
4


 

Tốc độ truyền sóng tren dây là: v f 

Câu 24. Chọn đáp án C
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Trang 10

Bước sóng v f 1cm.  

Vì C dao động  với biên độ cực đại và giữa điểm C và đường trung trực của AB còn có hai dãy cực đại 
khác nên C thuộc đường cực đại bậc 3. 

CA CB k 3cm    

Mặt khác     3CA CB 2AB AB 2 1 AB 2 1 AB 3cm AB cm
2 1

         


Vậy số điểm cực đại trên đường thẳng nối hai nguồn là: điểmAB 32 1 2 1 15
2 1

            

Câu 25. Chọn đáp án C.
A. H4 đường truyền ánh sáng từ bên phải sang bên trái và S’ xa O hơn S nên đây là thấu kính hội tự cho 
ảnh ảo.
B. H1 giống như H4 nhưng ánh sáng truyền từ trái qua phải.
D. H2 ảnh và vật nằm ở hai phía so với thấu kính nên đây là thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh thật.
C. Đối với thấu kính phân kỳ ảnh của điểm sáng S là S’ nằm gần thấu kính hơn.

STUDY TIP

Ảnh qua thấu kính phân kỳ có tính chất:
+ Ảnh ảo
+ Ảnh vật cùng phía với thấu kính.
+ Ảnh gần thấu kính hơn vật.
+ Ảnh gần trục chính hơn vật.

Câu 26. Chọn đáp án A
Chiều dài sợi dây l N. d 314m  

Điện trở của cuộn dây: lR 31,4
S

   

Suất điện động sinh ra trong cuộn dây do từ trường biến thiên: 2 Be R .
t t

 
  

 

Dòng điện trong cuộn dây: 2e B SI R . 0,05A
R t l


   

 

Công suất tỏa nhiệt: 2P = I .R 0,08W

Câu 27. Chọn đáp án C
Cường độ dòng điện qua quang điện trở là . Khi tăng cường độ sáng chiếu vào quang điện trở thì I U R

do hiện tượng quang điện trong làm điện trở R giảm. Nên I tăng.

STUDY TIP

Quang điện trở hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong, khi cường độ ánh sáng chiếu vào càng 
lớn thì số hạt tải điện trọng bán dẫn càng lớn tính dẫn điện càng tốt tức là điện trở của nó giảm.
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Trang 11

Câu 28. Chọn đáp án B

Từ hình vẽ ta thấy để trên CD có 3 điểm dao động với biên độ cực đại thì điểm C phải nằm giữa đường 
cực đại bậc 2 và đường cực đại bậc 3.

 

2 CA CB 3

2 AB 2 AB 3

2 2 1 3

     

     

     

2 AB 3 AB4,8 7,24
2 1 2 1

     
  

Gọi là phần nguyên của tỉ số AB 
  

AB


Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là ABN 2 1    

Mà Nmax khi 
max

AB 7    

Suy ra, số điểm cực đại trên AB nhiều nhất là 2.7+1=15 điểm
Câu 29. Chọn đáp án D

Bước sóng mạnh chọn sóng LC là 83.10 2 LC 240m   

Câu 30. Chọn đáp án 

Tại vị trí cân bằng vật đạt vận tốc có giá trị cực đại nên: max
max 12 12

v 60v A A 6cm
10

     


Hai dao động cùng pha biên độ của dao động tổng hợp là  12 1 2 2 12 1A A A A A A 6 4 2 cm       

STUDY TIP

Biên độ dao động tổng hợp là:  2 2
12 1 2 1 2 1 2A A A 2A A cos     

Khi hai dao động cùng pha thì 12 1 2A A A 

Khi hai dao động ngược pha thì 12 1 2A A A 
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Trang 12

Khi hai dao động vuông pha thì 2 2
12 1 2A A A 

Câu 31. Chọn đáp án C
Câu 32. Chọn đáp án A
Câu 33. Chọn đáp án C

Công suất tiêu thụ được tính theo công thức 
2

2
2 2

L

U rP = I r
r Z




Khi mắc các nguồn điện xoay chiều lần lượt vào cuộn dây thì công suất tương ứng là 

 

 
 

 

 
 

 

2

1 2 2
L

2

2 22
L

2

3 22
L

U rP 1
r Z

3U r
P 2

r 1,5Z

6U r
P 3

r 2,25Z


 
 







  

Từ (1) và (2)  ta có Cảm kháng 
 2 2

L1
2 2

2 L

9 r ZP600
120 P r 2,25Z


  

 L
4rZ
3



Từ (1) và (3) ta có: 
 
 

 L

2
2

2 2
3

32 22
1 2L

4rr
36 r Z 3P P 120. 1200 W

P 4rr 2,25Z r 2,25.
3

           
    

 

STUDY TIP

Khi đọc bài toán ta cần phát tư duy để biết đại lượng thay đổi của bài toán và thường ta lập tỷ số của các 

phương trình để triệt tiêu các đại lượng không thay đổi là U0 và f. Khi đó : 1

2

2
L 011 1 2

L 2 2 02 1

Z UP Z; .
Z P U Z

 
     

Câu 34. Chọn đáp án D

Gọi số vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp đã quấn là N1 và N2.    2 2

1 1

N N 558,4 151 ; 2
N 24 N 24


 

Lấy vòng và vòng    1
1

55 15 8,4 6,62 1 : N 200
N 24 24


     2N 70

Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu thì số vòng dây của cuộn thứ cấp 

vòng
'

'2
2

1

N 12 N 100
N 24

  

Học sinh này cần phải tiếp tục giảm số vòng dây của cuộn thứ cấp là vòng .'
2 2N 55 N 25  

Câu 35. Chọn đáp án C
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Theo công thức Anhxtanh ta xác định được vận tốc ban đầu cực đại của electron bức ra 

 2 5
e max max

0 e 0

hc hc 1 2 hc hcm v v 4,67.10 m / s
2 m

 
          

Như vậy theo công thức Anhxtanh thì đó là tốc độ lớn nhất khi bức ra có nghĩa là tốc độ ban đầu bức ra 
các electron thỏa mãn ta có đáp án C50 v 4,67.10 m / s 

STUDY TIP

Vận tốc ban đầu cực đại của electron bứt ra từ kim loại làm Catot xác định từ công thức Anhxtanh

2
e max max

0 e 0

hc hc 1 2 hc hcm v v
2 m

 
         

Tổng quát các electron bức ra từ kim loại làm Catot có giá trị nằm trong khoảng max0 v v 

Câu 36. Chọn đáp án A
Năng lượng phản ứng thu vào hay tỏa ra xác định bởi :

      2 2
truoc sauE m m c 7,0144 1,0073 4,0015 4,0015 uc 17,419MeV       

STUDY TIP

Năng lượng phản ứng thu vào hay tỏa ra xác định bởi
2

truoc sauE m m c  
Câu 37. Chọn đáp án C
+ Theo yêu cầu cảu bài có 4 bức xạ cho vân sáng trùng nhau nên ta có :

       1 2 3 4 1 2 3 4x x x x k k 1 k 2 k 3 1             

+ Do ánh sáng trắng nên  380nm 760nm 2  

+ Xét tỷ lệ hai trong bốn bước sóng bài cho 735 3
490 2



+ Như vậy nếu lấy 4 bức xạ ứng với 4 giá trị liên tiếp là 2; 3; 4; 5 thì từ (1) tính được nhưng vi phạm 
phương trình (2).

( cụ thể xét mâu thuẫn (2))2 2 3 4
2.7352.735 3 4 5 294

5
         

+ Vậy ta phải lấy tỷ lệ đó gấp 2 lần cụ thể là: 735 3 6
490 2 4

 

+ Lúc này 4 bức xạ ứng với 4 giá trị k liên tiếp là 4; 5; 6; 7
+ Ta tính được các bước sóng thỏa mãn yêu cầu bài cụ thể là: 

2 3 4

1 k 4

2 k 5

4.735 5 6. 7
735nm
735.4 588nm.

5





     

   

    

3 k 6
735.4 490nm

6    
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Trang 14

4 k 7
735.4 420nm

7    

+ Tổng bước sóng của các bức xạ đó là  1 2 3 4      

 1 2 3 4 735 588 490 420 2233nm           

STUDY TIP

+ Bài toán tìm các giá trị của k liên tiếp thỏa mãn

      1 2 3 4 n 1 2 nx x x x ....x k k 1 ... k 1 n 1             

+ Với điều kiện ánh sáng trắng từ 380nm đến 760nm nên  760nm 2 

+ Với dữ kiện bài cho ta tìm được 2 giá trị của k suy tiếp cho các k còn lại dựa vào tính liên tiếp với điều 
kiện (2) ta được các bức xạ 1 2 3; ; ....  

Câu 38. Chọn đáp án B
Khối lượng chất phóng xạ đã mất (biến đổi thành chất khác) xác định bởi

24t
8T

0 t 0m m m m 1 2 200 1 2 175g
   

         
   

STUDY TIP

Khối lượng chất phóng xạ còn lại sau thời gian t phóng xạ: 
t

T
t 0m m 2





Khối lượng chất phóng xạ đã mất (biến đổi thành chất khác) sau thời gian t phóng xạ: 
t

T
o t 0m m m m 1 2

 
     

 

Câu 39. Chọn đáp án A

+ Vân sáng là cực đại giao thoa nên:  2 1d d k 1  

+ Trong tam giác ; hiệu hai cạnh luôn nhỏ hơn cạnh còn lại nên ta có:
(2)1 2S S M 2 1d d a 

+ Từ (1) và (2) ta được: ; 
3

9
a 0,1.10k k

750.10



  


k 133,33

+ vậy k nhân -133, -132,…,+132,+133 có tối đa 267 vân

STUDY TIP

Số vân sáng quan sát được tối đa (nhiều nhất) trong giao thoa là số giá trị k thỏa mãn ak 


Câu 40. Chọn đáp án A

Giai đọan 1: (m1; m2) đứng yên lò xo giãn; kết thúc gđ 1 quãng đường đi là: 1
1 01

m gS l
k

  

Giai đoạn 2: (m1 đi lên; m2 đứng yên) lò xo không giãn thêm; kết thúc gđ 2 quãng đường đi là: 2S l
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Giai đoạn 3 : (m1 đi lên; m2 đứng yên) lõ xo tiếp tục giãn thêm; kết thúc giai đoạn 3 quãng đường đi là: 
2

3 02
m gS l

k
  

Giai đoạn 4: Cả (m1; m2) cùng đi lên để lại khoảng trống h bằng quãng đường đi được: 4S h

Giai đoạn 5: Dừng đột ngột hệ sẽ dao động điều hòa với biên độ với lực căng dây 
 

0

1 2

vA
k / m m




được thỏa mãncT 0

Như vậy để hệ dao động điều hòa thì khoảng trống min 4h s A 

Tương ứng thời gian nhở nhất là: 
 1 2 3 4min

min
0 0

10 12 15 40 / 40s s s sst 1,083113883
v v 40

    
   
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Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 12

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u vào 2 đầu đoạn mạch. Gọi  lần 1 2 3u ,u ,u

lượt là điện áp tức thời hai đầu điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Kết luận nào sau đây là đúng.

A.  B.  22 2
1 2 3u u u u   1 2 3u u u u  

C. D. 1 2 3u u u u   2 2 2 2
1 2 3u u u u  

Câu 2. Một tia sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng là  chiếu từ không khí vào nước, chiết suất 0,68 m  

của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Tia sáng đó trong nước có màu gì?
A. vàng B. lục C. đỏ D. tím

Câu 3. Sóng cơ học không truyền được trong môi trường nào?
A. chất khí B. chất lỏng C. chất rắn D. chân không

Câu 4. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chứa cuộn dây thuần cảm tăng lên 2 lần thì 
cảm kháng của cuộn dây

A. tăng lên 2 lần B. tăng lên 4 lần C. giảm đi 2 lần D. giảm đi 4 lần
Câu 5. Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 20cm. Độ lớn cường độ điện 
trường là 1000V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là:

A. 500V B. 100V C. 200V D. 250V
Câu 6. Ăng ten có cấu tạo là mạch dao động hở gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện 
dung C. Bước sóng điện từ mà ăng ten có thể thu được là (c là tốc độ truyền ánh sáng trong chân không):

A.  B. C. D. 2 c LC.  
1 .

2 c LC.
 


2 c .
LC.


  2 cLC.  

Câu 7. Khi nói về sóng ánh sáng, phát biểu nào đúng là
A. Ánh sáng trắng là tổng hợp của hai thành phần đỏ và tím
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính
C. Hiện trượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành hai chùm sáng có màu đỏ và

tím là hiện tượng tán sắc ánh sáng
D. Sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng tán sắc ánh

sáng
Câu 8. Tụ điện có điện có điện dung  được nạp điện ở hiệu điện thế . Điện tích của tụ C 2 F  U 10V

điện đó bằng:
A. 20C B. C. D.20 C  20 C 5 C

Câu 9. Một vật dao động điều hòa với tần số góc  và biên độ A. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì 
tốc độ v của vật có biểu thức

A. B. C. D. Av
3




3 Av
3



3v A

2
  

3 Av
2



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Câu 10. Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương 
trình  . Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc làx A cos t 

A.  B. C. D. 2m A . 21 m A .
2

 2 2m A . 2 21 m A .
2



Câu 11. Chọn câu sai khi nói về nguồn gốc của từ trường?
A. Từ trường tồn tại xung quanh các điện tích đứng yên
B. Từ trường tồn tại xung quanh dòng điện
C. Từ trường tồn tại xung quanh điện tích chuyển động
D. Từ trường tồn tại xung quanh nam châm

Câu 12. Chọn câu đúng. Một vật đứng yên có khối lượng  . Khi vật chuyển động, khối lượng của nó 0m

có giá trị
A. Vẫn bằng 0m

B. Nhỏ hơn 0m

C. Lớn hơn 0m

D. Nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tùy thuộc vào vận tốc của vật
Câu 13. Trên sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền 
qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm  và 1t

 có dạng như hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của 2t

các phần từ M và N ở các thời điểm. Biết  bằng 0,05 2 1t t

s, nhỏ hơn một chu kì sóng. Tốc độ cực đại của một phần 
tử trên dây bằng? 

A.  B. 34cm s. 3,4m s.

C. D. 4,25m s. 42,5cm s.

Câu 14. Một nguồn điện xoay chiều có công suất không đổi P, điện áp hiệu dụng hai đầu nguồn là U. 
Điện năng được truyền tải từ nguồn nói trên đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R, xem hệ số công 
suất của mạch tải điện là . Công suất hao phí trên đường truyền tải điện năng được tính theo công cos
thức

A.  B. C. D. 
2

2 2

P RP
U cos 

  2 2

PRP
U cos 

 
PRP

U cos
 

2 2

2 2

P RP
U cos 

 

Câu 15. Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều có độ lớn sao B 1,2T

cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là
A. 0,048 Wb. B. 24 Wb. C. 480 Wb. D. 0 Wb.

Câu 16. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là , trong đó x tính bằng cm, xu 4cos 2 t mm
5

    
 

t tính bằng giây, Vận tốc truyền sóng là
A.  B. C. D. v 5m s. v 5m s.  v 5cm s. v 5cm s. 
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Câu 17.  Hai thấu kính  và  đặt cùng trục chính. Tiêu cự hai thấu kính lần lượt là , 1L 2L 1f 20cm

. Chiếu chùm sáng song song vào , sau  ta thu được chùm sáng song song. Khoảng cách 2f 10cm  1L 2L

giữa 2 thấu kình là:
A. 30cm B. 20cm C. 10cm D. 40cm

Câu 18. Chọn công thức đúng. Điện trở của dây dẫn kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ được diễn tả theo 
công thức

A.  B. C. D.  0R R 1 t    0R R 1 t   0R R t   0R R 1 t  

Ở đây  0t t t  

Câu 19. Hiện tượng quang điện trong khác hiện trượng quang điện ngoài điểm nào?
A. Không giải phóng electron khỏi liên kết
B. Không có giới hạn cho bước sóng ánh sáng kích thích
C. Không làm cho chất bán dẫn tích điện nhưng làm cho kim loại tích điện.
D. Không làm electron hấp thụ năng lượng của phôtôn.

Câu 20. Cho mạch điện như hình vẽ, ba nguồn điện giống nhau, mỗi 
nguồn có suất điện động 2V và điện trở trong . Điện trở mạch ngoài 1

. Cường độ dòng điện trong mạch bằngR 2 

A. 0,8 A B. 0,6 A
C. 0,4 A D. 0,1 A

Câu 21. Xét về phương diện quang hình học, máy ảnh giống như là mắt người cũng có một thấu kình 
hội tụ và màn hứng ảnh là phim. Một người dùng máy ảnh mà thấu kính có tiêu cự  để chụp f 10cm
một người cao 1,6m đứng cách máy 5m. Chiều cao của ảnh trên phim là:

A. 3,20 cm B. 1,60 cm C. 3,26 cm D. 1,80 cm
Câu 22. Một con lắc lò xo gồm vật nặng và lò xo có độ cứng  dao động theo phương thẳng k 50 N m

đứng với biên độ 2 cm, tần số góc . Cho . Trong mỗi chu kì dao động, thời 10 5 rad s  2g 10m s

gian lực đàn hồi cảu lò xo có độ lớn  không vượt quá 1,5 N bằng bao nhiêu?dhF

A.  B. C. D. s.
15 5

 s.
60 5

 s.
30 5

 2 s.
15 5



Câu 23. Đồ thị li độ theo thời gian của chất điểm 1 (đường 1) và chất điểm 
2 (đường 2) như hình vẽ, tốc độ cực đại của chất điểm 2 là .  4 cm s

Không kể thời điểm , thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 5 t 0
là

A. 4,0 s B. 3,25 s C. 3,75 s D. 3,5 s
Câu 24. Cuộn sơ cấp của máy biến áp hạ áp có 1200 vòng, điện áp xoay chiều đặt vào cuộn sơ cấp là 
100V. Theo tính toán thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở là 60V nhưng vì có một số vòng dây 
của cuộn thứ cấp quấn theo chiều ngược lại so với đa số vòng còn lại nên điện áp hiệu dụng hai đầu thứ 
cấp chỉ là 40V. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Số vòng quấn ngược là

A. 240 B. 100 C. 180 D. 120
Câu 25. Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng biên độ A trên một đường thẳng và có chung vị trí 
cân bằng tại O. Nếu ban đầu cả hai chất điểm đang ở O và chuyển động cùng chiều thì sau 0,5s chúng 
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gặp nhau lần đầu tiên, chất điểm thứ nhất đã đi nhiều hơn chất điểm thứ hai quãng đường là 0,5A. Chu 
kì dao động của chất điểm thứ hai gần giá trị nào nhất sau đây? 

A. 1 s B. 2 s C. 3 s D. 4 s
Câu 26. Khi điện phân dung dịch nhôm oxit  nóng chảy, người ta cho dòng điện cường độ 20 kA 2 3Al O

chạy qua dung dịch này. Biết nhôm có khối lượng mol nguyên tử là , có hóa trị 3. Xác định thời 27g mol
gian điện phân để thu được một tấn nhóm.

A. 194 h B. 491 h C. 149 h D. 419 h
Câu 27. Một nguồn âm đặt tại điểm O phát âm đẳng hướng với công suất không đổi trong môi trường 
không hấp thủ và phản xạ âm. Một điểm M cách nguồn âm một khoảng d có cường độ âm là I, cho nguồn 
âm dịch chuyển xa điểm M một đoạn 50 m thì cường độ âm giảm đi 9 lần. Khoảng cách d ban đầu là

A. 20 m B. 25 m C. 30 m D. 40 m
Câu 28. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang cso sóng dừng ổn định. Trên dây, hai điểm M và N anmwf 

hai bên của nút sóng O, có khoảng cách . Hỏi tại thời điểm t, khi li độ của điểm N là MO 2ON
6


 

 thì tại thời điểm , li độ của điểm M là bao nhiêu?Nu 8mm
Tt ' t
2

 

A.  B. C. D. Mu 8 3 mm. Mu 8 3 mm.  Mu 4mm. Mu 4mm. 

Câu 29. Mạch điện RLC không phân nhánh, biết điện áp hiệu dụng hai đầu mỗi phần tử có quan hệ: 
. Hệ số công suất của đoạn mạch làR L CU U 0,5U 

A.  B. 0 C.  D. 11
2

1
2

Câu 30. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức 
V với f thay đổi được. Khi cho  thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ và  u 220 2 cos 2 ft   1f f

giữa hai đầu điện trở bằng nhau. Khi  thì điện áp giữa hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và 2 1f f 1,5f 

giữa hai đầu cuộn cảm bằng nhau. Nếu thay đổi  để cho điện áp giữa hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt 
giá trị cực đại thì giá trị cực đại đó gần với giá trị nào dưới đây nhất? 

A. 270 V B. 230 V
C. 240 V D. 250 V

Câu 31. Câu nào sai khi nói voeef dòng điện trong mạch dao động lý tưởng?

A. trễ pha hơn điện tích trên tụ C một góc  
2


B. biến thiên điều hòa với chu kì  T 2 LC

C. có giá trị cực đại .( điện tích cực đại trên tụ C)0 0I Q

D. bằng 0 khi điện tích trên tụ C cực đại
Câu 32. Mạch dao động lí tưởng LC: mắc nguồn điện không đổi có suất điện động  và điện trở trong 

 vào hai đầu cuộn dây thông qua một khóa K ( bỏ qua điện trở của K). Ban đầu đóng khóa K. Sau r 2 
khi dòng điện ổn định, ngắt khóa K. Biết cuộn dây có độ tự cảm  , tự điện có điện dung L 4mH

. Tỉ số giữa  và  bằng bao nhiêu? ( với  là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ)5C 10 F 0U  0U
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Trang 5

A. 0,1 B. 10 C. 5 D. 8
Câu 33. Một nguồn sáng phát ra đồng thời 4 bức xạ có bước sóng lần lượt là 320nm, 420nm, 620 nm, 
820nm. Dùng nguồn sáng này chiếu vào khe F của máy quang phổ lăng kính, số vạch màu quang phổ 
quan sát được trên tấm kính ảnh (tấm kính mờ) của buồng tối là

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 34. Khi nói về ứng dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, phát biểu đúng là

A. Tia X dùng làm ống nhòm giúp quan sát ban đêm
B. Tia tử ngoại dùng để sấy khô, sưởi ấm, chụp ảnh bên trong sản phẩm.
C. Tia hồng ngoại dùng để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm, chữa bệnh còi xương
D. Tia hồng ngoại dùng để chụp ảnh ban đêm, chụp ảnh hồng ngoại của thiên thể

Câu 35. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng gồm các bức xạ có bước sóng lần 
lượt là  và . Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn 1 2 3860nm, 750nm, 651nm     4 516nm 

mà hiệu khoảng cách đển hai ke bằng  có vân sáng của bức xạ:2,58 m

A.  và  B.  và C. D. .2 3. 1 4. 4. 2

Câu 36. Để đo khaonrg cách từ Trái Đất đển Mặt Trăng người ta dùng một tia Laze phát ra những xung 
ánh sáng có bước sóng , chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là  và 0,52 m  710 s

công suất chùm Laze là 100000MW. Số photon chứa trong mỗi xung Laze là:

A.  hạt B.  hạt C.  hạt D.  hạt292,62.10 222,62.10 205,2.10 152,62.10

Câu 37. Biết vạch đỏ  trong quang phổ của H có bước sóng là 656nm và vạch có bước sóng dài nhất H

trong dãy Laiman là 112nm. Bước sóng của vạch thứ hai trong dãy Laiman là 
A.  B. C. D. 95,7 m 95,7 m 0,0957nm 0,957nm

Câu 38. Cho khối lượng của hạt prôtôn, nơtrôn và hạt nhân đơteri  lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2
1 D

2,0136u. Biết . Năng lượng để tách prôtôn ra khỏi hạt D là:21u 931,5MeV c

A. 1,12 MeV B. 4,48 MeV C. 3,06 MeV D. 2,24 MeV

Câu 39. Cho phản ứng hạt nhân: . Biết rằng nước trong thiên nhiên chứa 2 4
1 2D X He 23,8MeV  

0,003% khối lượng đồng vị  (có trong nước nặng ). Hỏi nếu dùng toàn bộ đơteri có trong 1 tấn 2
1 D 2D O

nước thiên nhiên để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là bao nhiêu ? (lấy khối 
lượng nguyên tử đơteri là 2u)

A.  B. C. D. 136,89.10 J. 131,72.10 J. 135,17.10 J. 133,44.10 J.

Câu 40. Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m và dây treo có chiều dài l, điểm treo tại O. Vật được 
đưa ra khỏi vị trí cân bằng tới vị trí sao cho dây treo lệch góc  so với phương thẳng đứng rồi 0 6  

buông không vận tốc ban đầu. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì dây treo vướng đinh tại I ở dưới O, trên 
đường thẳng cách O một khoảng . Tỉ số lực căng của dây treo ngay trước và sau khi vướng đinh IO 0,4l

là: 
A. 0,9928 B. 0,8001 C. 0,4010 D. 0,6065
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. C 2. C 3. D 4. A 5. C 6. A 7. D 8. B 9. D 10. D
11. A 12. C 13. A 14. A 15. A 16. C 17. C 18. B 19. C 20. C
21. C 22. D 23. D 24. D 25. B 26. C 27. B 28. A 29. A 30. B
31. A 32. B 33. D 34. D 35. C 36. B 37. B 38. D 39. B 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án C
Đối với dòng điện không đổi (lớp 11) khi có 3 điện trở ghép nối tiếp thì hiệu điện thế giữa hai đầu 3 điện 
trở đó là  1 2 3U U U U  

Đối với mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp. Ta không có hệ thức điện áp hiệu dụng:
 (hệ thức sai)R L CU U U U  

vì điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L, C khi ghép nối tiếp biến đổi điều hòa cùng tần số nhưng 
không cùng pha do vậy ta chỉ có:

 (hệ thức đúng)1 2 3u u u u  

Sử dụng giản đồ véc tơ ta suy ra:

  22
R L CU U U U  

Câu 2. Chọn đáp án C
Khi ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì tần số không đổi 
nên màu cũng không đổi.
Câu 3. Chọn đáp án D
Câu 4. Chọn đáp án A

 LZ L 2 fL  

Khi f tăng hai lần thì  cũng tăng hai lần.LZ

Câu 5. Chọn đáp án C
Áp dụng công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế:  U E.d 200V 

Câu 6. Chọn đáp án A
Câu 7. Chọn đáp án D
A. sai, vì ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ 
đỏ tới tím.
B. sai, vì ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. sai, vì tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều 
chùm sáng có màu sắc khác nhau.
D. đúng
Câu 8. Chọn đáp án B

 điện tích bản âm là  Q C.U 20 C   20 C

Câu 9. Chọn đáp án D
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Trang 7

Theo đề ta có:  d t
d

d t

W W W 4 3 AW W v
W 3W 3 2

 
    

Câu 10. Chọn đáp án D
Nguồn gốc của từ trường: Tồn tại xung quanh nam châm, dòng điện, tổng quát là xung quanh hạt mang 
điện chuyển động; Xung quanh điện tích đứng yên có điện trường tĩnh
Câu 11. Chọn đáp án A
Câu 12. Chọn đáp án C

Theo thuyết tương đối:  0
02

2

mm m
v1
c

 



Câu 13. Chọn đáp án A

STUDY TIP

Giải bài toán đồ thị ta cần sử dụng các vị trí: 
Vị trí có số liệu đã cho trên đồ thị.
Vị trí đồ thị cắt nhau.
Vị trí cực trị.
Từ hình vẽ, ta xác định được:

+  ,   M
1

N

u 20mm
t

u 15,4mm
 







  M
2

N

u 20mm
t

u A
 


 



Ta có:  2

20cos 15,32 A 2cos 1
15,3 2 Acos

A






       
  



 
220 15,32 1 A 21,6mm.

A A
      
 

 Từ đây ta tìm được . 5 rad s 

 Tốc độ cực đại     maxv A 340mm s. 

Câu 14. Chọn đáp án A
Trên đường truyền tải điện năng, công suất hao phí trên đường truyền tải điện chủ yếu do tỏa nhiệt.

 
2 2

2 2

P I R P RP
U cosP UIcos 

 
  



Câu 15. Chọn đáp án A
Từ thông qua diện tích S có công thức:  BS.cos = 0,048Wb 

STUDY TIP

Từ thông  với  là góc giữa hướng của từ trường và vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung BS.cos  
dây
Câu 16. Chọn đáp án C
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Trang 8

Phương trình sóng  2 xu A cos t 


   
 

Từ phương trình  x 2 xu 4cos 2 t mm 4cos 2 t mm
5 5

          
   

Rút ra  2 rad s , 5cm   

Tốc độ truyền sóng  2v f 5 5cm s
2 2
  
 

   

STUDY TIP

Chú ý tới đơn vị của x để chọn đơn vị của  giống đơn vị x.

Câu 17. Chọn đáp án C

Ta có sơ đồ tạo ảnh: 
1 1 2 2

AB A 'B' A"B"
d d 'd d '

 

Chùm sáng tới  là chùm sáng song song  1L 1 1 1d d ' f    

Chùm sáng ra khỏi  cũng là chùm song song  2L 2 2 2d ' d f    

Vậy khoảng cách giữa hai thấu kính là  1 2a f f 10cm.  

STUDY TIP

- Chùm sáng tới thấu kính 1 là chùm sáng song song, nghĩa là chùm sáng xuất phát từ vật ở xa vô cùng 
 1d  

- Chùm sáng ló ra khỏi thấu kính 2 là chùm song song nghĩa là ảnh qua thấu kính này hiện ớ vô cùng 
2d '  

Câu 18. Chọn đáp án B
Câu 19. Chọn đáp án C
Quang điện trong giải phóng electron ra khỏi các liên kết, nhưng vẫn nằm trong khối chất bán dẫn, nên 
chất bán dẫn không bị thay đổi điện tích (không tích điện), còn kim loại thì e thoát khỏi bề mặt nên tích 
điện dương.
Câu 20. Chọn đáp án C

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là:  b 1 2 3

b 1 2 3

E E E E 2 2 2 2V
r r r r 3.1 3

      
      

Mà  b b

b b

E E 2I I 0,4
R r R r 2 3

     
  

STUDY TIP

Áp dụng định luật ôm cho toàn mạch có cả nguồn và máy thu:  nguon thu

N b

E E
I

R r





 

Câu 21. Chọn đáp án C
Cho  d 5m 500cm;f 10cm;h 1,6m 160cm    
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Trang 9

 df 500.10d ' 10,2cm
d f 500 10

  
 

Ta có tam giác đồng dạng  h ' d ' h ' 3, 26cm
h d

   

Câu 22. Chọn đáp án D
Gọi  là độ biến dạng của lò xo ở vị trí cân bằng; theo định luật Húc:  l mg k l 

Theo định nghĩa:   0
0

k g l 2 cm
m l

     


Ta cũng có , mà theo bài  nên  dhF k l  dhF 1,5 0l 3cm l x 3cm 5 x 1cm         

Từ đường tròn lượng giác ta có thời gian tương ứng là   2T 2t s
3 15 5


 

STUDY TIP

Khi chọn chiều dương trục tọa độ cùng chiều biến dạng của  thì ; ngược lại chiều dương 0l 0l l x   
của trục tọa độ ngược chiều biến dạng của  thì 0l 0l l x   

Câu 23. Chọn đáp án D

- Ta có   2max
2

v 4 2 rad s .
A 6 3

    

Nhìn đồ thị ta có  suy ra  2 1T 2T  1 2
42 rad s .
3
  

- Chất điểm 1: Tại  vật đi qua cân bằng theo chiều dương, nên phương trình dao động của chất điểm t 0

1 là:   1
4x 6cos t cm .
3 2
    

 

- Chất điểm 2: Tại  vật đi qua cân bằng theo chiều dương, nên phương trình dao động của chất điểm t 0

2 là:   2
2x 6cos t cm .
3 2
    

 

- Hai chất điểm có cùng li độ khi  tương đương 1 2x x
4 26cos t 6cos t .
3 2 3 2
           

   

 

4 2t t k2
t 3k3 2 3 2

4 2 t 0,5 mt t m2
3 2 3 2

    

    

                  

- Thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần 5 ứng với , tức là . m 3 t 0,5 3 3,5s  

STUDY TIP

Nhìn đồ thị, nếu tinh ý, chúng ta thấy điểm cắt lần thứ 5 ứng vói thòi điểm nằm trong khoảng 

 , tức là , dựa vào 4 đáp án ta có thể chọn ngay D.1 2
1 2

T T2T t T
4 4

    3,375 t 3,75 

Câu 24. Chọn đáp án D
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Trang 10

Nếu quấn đúng thì số vòng thoả công thức:  vòng1 1
2

2 2 2

U N 100 1200 N 720
U N 60 N

    

Gọi X là số vòng quấn sai  X vòng quấn sai sẽ gây ra từ thông ngược với X vòng quấn đúng 

 Số vòng dây gây tham gia tạo ra điện áp trên cuộn thứ cấp là:   3N 720 2x 

 1 1

3 3

U N 100 1200 x 120
U N 40 720 2x

     


STUDY TIP

Máy biến áp có N vòng mà có X vòng quấn ngược thì ta sẽ phải mất thêm X vòng quấn xuôi trong N 
vòng để khử từ thông ngược do các vòng quấn ngược sinh ra. Do vậy số vòng dây còn lại sẽ tham gia vào 
việc tạo điện áp của cuộn dây đó là:  N 2x

Câu 25. Chọn đáp án B
* Trường hợp 1: Khi 2 vật chuyển động cùng chiều. Khi 2 vật gặp nhau thì  1 2x x

Với   
1 1

1 2
2 2

x A cos t
2 1 1 1 1

T T
x A cos t

2





         
      

* Trường hợp 2: 
Từ đường tròn lượng giác ta có  1 2S 2A x; S A A x    

 1 2
AS S 0,5A x 75,5
4

      

 góc quét ;  1 2194,5 ; 165,5      

Vậy   1

2

T 0,851 4
T



Kết hợp (1) và (4) ta được   2T 2,175 s

Câu 26. Chọn đáp án C

Áp dụng công thức  1 Am . I.t
F n



 
6mFn 10 .96500.3t 536111,1 s 149h

A.I 27.20.1000
    

Điện phân nóng chảy được ứng dụng trong việc luyện nhôm. Cần dòng điện có cường độ rất lớn làm nóng 
chảy dung dịch  2 3Al O

Câu 27. Chọn đáp án B

Ta có:   2

2

d 50I d 25mI d
9


  

STUDY TIP
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Trang 11

Gọi  và  lần lượt là khoảng cách và cường độ âm tại hai điểm  1 2R ,R 1 2I , I
2

1 2

2 1

I R
I R

 
   

 

Câu 28. Chọn đáp án A
Gọi  là biên độ của bụng sóng.BA

Khoảng cách từ M và N tới nút O và biên độ tại mỗi điểm tương ứng là:

Điểm M  . Điểm N  
M

B
M

x
6
A 3A

2

 

 

N

B
M

x
12
AA
2

 

 


Do hai điểm M và N nằm hai bên của nút sóng nên chúng dao động ngược pha nhau.

Do đó  M M

N N

u A 3
u A

   

Tại thời điểm t, khi li độ  thì  Nu 8mm M Nu u 3 8 3mm   

Tại thòi điểm  pha dao động tại M ngược pha với pha tại thời điểm t.Tt ' t
2

 

Do đó  '
M Mu u 8 3mm.  

STUDY TIP

Các điểm trên cùng một bó sóng dao động cùng pha với nhau nên có phương trình  1 2

1 2

u u
A A



Các điểm thuộc hai bó lân cận thì dao động ngược pha, ta có phương trình 1 2

1 2

u u
A A

 

Câu 29. Chọn đáp án A
Từ đề bài  R L CU U 0,5U 

  2L R 2
R L C R

C R

U U
U U U U U 2

U 2U


      

Vậy  RU 1cos
U 2

  

STUDY TIP

Đối với bài toán này, do ta không biết số liệu của các điện áp hiệu dụng nên để tìm hệ số công suất của 
đoạn mạch ta tìm , u qua một biến trung gian như  rồi thế vào công thức  L C RU , U , U RU cos

Câu 30. Chọn đáp án B

+ Khi  thì  1   R C 1
1

1 1U U R
C RC

     


+ Khi  thì 2   R L 2
RU U
L

   

Từ hai kết quả trên ta có  
2R C1,5
L


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+ Áp dụng kết quả tính điện áp cực đại trên cuộn dây khi  biến thiên

 
2

max max

1n 4
R C1
2L

L L2 2

U 220U U 227V
1 n 1 4

 


 
   

 

STUDY TIP

Cực trị  khi f thay đổi các bạn nên nắm được công thức giải nhanh sau:   L max
U

maxL 2

UU
1 n




Câu 31. Chọn đáp án A

Dòng điện trong mạch dao động lý tưởng  nên sớm pha hơn điện tích q góc  i q '
2


Câu 32. Chọn đáp án B

Theo định luật Ôm và bảo toàn năng lượng  
0

0
22 2

0 0

I
U Lr 10

CrCU LI
2 2

      


Câu 33. Chọn đáp án D
Vì ánh sáng khả kiến (Ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 380nm đến 760nm) như vậy bài cho 4 bức xạ 
320nm, 420nm, 620 nm, 820nm thì chỉ có 2 bức xạ trong vùng quang phổ nhìn thấy là 420nm màu tím; 
620 nm màu cam.
Câu 34. Chọn đáp án D
Các bạn nhớ lại ứng dụng các loại bức xạ để trả các câu hỏi tương tự.

Tiêu đề Tia hồng ngoại Tia tử ngoại Tia X

Ứng dụng

- Sưởi ấm, sấy khô,
- Làm bộ phận điều 
khiển từ xa...
- Chụp ảnh hồng ngoại
- Trong quân sự: Tên 
lửa tìm mục tiêu; chụp 
ảnh quay phim HN; ống 
nhòm hồng ngoại để 
quan sát ban đêm...

- Tiệt trùng thực phẩm,
dụng cụ y tế,
- Tìm vết nứt trên bề 
mặt sản phẩm, chữa 
bệnh còi xương.

- Chụp X quang; chiếu 
điện
- Chụp ảnh bên trong 
sản phẩm
- Chữa bệnh ung thư 
nông

Câu 35. Chọn đáp án C
+ Ánh sáng nhìn thấy phải có bước sóng nằm trong vùng 380nm đến 760nm nên bức xạ  1 860nm 

không nhìn thấy
+ Vân sáng là cực đại giao thoa nên   (*)2 1d d k  

+ Thay các bước sóng vào điều kiện (*) ta có:

- Với  ta có  2 750nm  2
2,58k 3,44
0,75

 
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- Với  ta có  3 651nm  3
2,58k 3,963
0,651

 

- Với  ta có  thỏa mãn. 4 516nm  4
2,58k 5

0,516
 

STUDY TIP

Vân sáng khi hiệu đường đi bằng nguyên lần bước sóng:  2 1d d k  

Câu 36. Chọn đáp án B
Để đo khoảng cách từ Trái Đất lên Mặt Trăng người ta dùng một tia Laze phát ra những xung ánh sáng có 
bước sóng , chiếu về phía Mặt Trăng. Thời gian kéo dài mỗi xung là  và công suất chùm 0,52 m  710 s

Laze là 100000MW. Gọi số phôton chứa trong mỗi xung Laze là n thì từ thuyết photon ta có:

 22hc P tP n n 2,62.10
t hc


   



STUDY TIP

Năng lượng của tia laze chứa trong mỗi xung là

 hcW P.t n. n.   


Trong đó: p là công suất chùm laze (W). 
t thời gian phát xung (s). 
n số phô tôn có trong mỗi xung.

 bước sóng của tia laze (m).

Câu 37. Chọn đáp án B

Từ     3 1 3 2 2 1
31 32 21

1 1 1E E E E E E       
  

 32 95,7 nm  

Câu 38. Chọn đáp án D
Năng lượng tác hạt protôn ra khỏi hạt D cũng chính là năng lượng liên kết

  lkW 1,0073 1,0087 2,0136 931,5 2,2356   

Câu 39. Chọn đáp án B

Lượng Đoteri có trong 1 tấn nước là:  6
Dm 0,003%.10 30g 

 Tổng số hạt nhân D có trong 30g là  24D
D A

mN N 9,0345.10
A

 

Trong mỗi phản ứng cần 2 hạt nhân D. 2 4
1 2D X He 23,8 MeV  

Năng lượng tỏa ra từ 1 tấn nước:  13 13DNW .23,8.1,6.10 1,72.10 J
2

 

Câu 40. Chọn đáp án A

Ta có:  1 htT P F 
  

Khi chiếu lên dây treo với chiều dương hướng vào điểm treo:
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Ta có: htT P F 

 
2

ht
vT P cos a m P cos m
l

      

Ngay trước khi vướng đinh thì vận tốc

      0v 2gl cos 0 cos 2gl 1 cos 6      

và lực căng     1T T pcos 0 2gm 1 cos 6 mg 3 2cos 6        

Ngay sau khi vướng đinh, vận tốc v không đổi nhưng chiều dài dây  và lực căng:l ' 0,6l

  
2

2gl 1 cos 6 13 10T P cos 0 m mg cos 6
0,6l 3 3
         

 

 1

2

T 0,9928
T

 

STUDY TIP

Lực căng của dây treo con lắc đơn:  
2

0
vT P cos m mg 3cos 2cos
l

      
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Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 13

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, một sóng âm có cường độ âm I. Biết cường độ âm 
chuẩn là I0. Mức cường độ âm L của sóng âm này tại vị trí đó được tính bằng

A. . B. . C. . D. . 
0

10 lg IL dB
I

   010 lg
I

L dB
I

  
0

lg IL dB
I

   0lg
I

L dB
I



Câu 2. Có hai điện tích điểm  và , chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?1q 2q

A.  và . B.  và . C. . D.  1 0q  2 0q  1 0q  2 0q  1 2.q 0q  1 2. 0q q 

Câu 3. Biết bán kính  là . Bán kính quỹ đạo M trong nguyên tử hiđrô là:Bo 11
0 5,3.10r m

A. . B. . C. . D. .11132,5.10 m 1184,8.10 m 1121,2.10 m 1147,7.10 m

Câu 4. Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ  . Đại lượng  được 0 .cos 2i I ft   f

gọi là
A. tần số góc của dòng điện. B. chu kỳ của dòng điện.
C. tần số của dòng điện. D. pha ban đầu của dòng điện.

Câu 5. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở những dụng cụ hay thiết bị nào dưới đây khi 
chúng hoạt động?

A. Bàn là điện B. Quạt điện C. Acquy đang nạp điện D. Bóng đèn điện
Câu 6. Để làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải điện năng thì cách làm được áp dụng 
phổ biến ở Việt Nam hiện nay là

A. giảm điện trở suất của dây B. giảm chiều dài của dây
C. tăng tiết diện dây D. tăng điện áp tại nơi phát điện.

Câu 7. Một nguồn điện có điện trở trong  mắc với điện trở mạch ngoài  thành mạch 0,2r   2,4R  
kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 6V. Suất điện động của nguồn điện là:

A. B. C. D.2,5E V 5,5E V 6,5E V 30E V

Câu 8. Công thức phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ là

A. B. 0 . t     0 0. 1 t t    

C. D.   0 0. 1 t t       0 01 t t     

Câu 9. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi
A. prôtôn, nơtron và êlectron. B. nơtron và êlectron.
C. prôtôn và êlectron. D. prôtôn và nơtron.

Câu 10. Lượng năng lượng được sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương 
truyền âm gọi trong một đơn vị thời gian gọi là:

A. cường độ âm. B. độ to của âm. C. mức cường độ âm. D. năng lượng âm.
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Câu 11. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng 
dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A. B. C. D. 
Câu 12. Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thế 10V thì năng lượng của tụ là 10mJ. Nếu muốn 
năng lượng của tụ là 22,5 mJ thì hai đầu tụ phải có hiệu điện thế là:

A. 15V B. 225V C. 30V D. 22,5V
Câu 13. Khi nói về định luật khúc xạ ánh sáng, phát biểu sai là

A. Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
B. Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số.
C. Tia khúc xạ không nằm trong mặt phẳng tới và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
D. Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc khúc xạ và sin góc tới là một hằng số.

Câu 14. Hai dao động có phương trình lần lượt là:  và   1 5 2 0,75x cos t cm  

. Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng  2 10 2 0,5x cos t cm  

A. . B. . C. . D. .0,25 1,25 0,50 0,75

Câu 15. Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có R.    2 0, 0u U cos t U     

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch được tính bởi công thức

A.  B. C.  D.  0U
I

R


UI
R

 .I U R 0

UI
R



Câu 16. Đoạn mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

A. Điện trở thuần  nối tiếp với điện trở thuần . B. Điện trở thuần  nối tiếp với cuộn cảm L1R 2R R

C. Điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C. D. Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C.
Câu 17. Sóng nào sau đây không phải sóng điện từ:

A. Sóng thu của đài phát thanh B. Sóng của đài truyền hình
C. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn D. Sóng phát ra từ loa phóng thanh.

Câu 18. Trong mạch LC lý tưởng, đồ thị điện tích của tụ điện phụ 
thuộc vào cường độ dòng điện như hình vẽ. Khoảng thời gian để 
năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường hai lần liên tiếp 
là

A.  B. 
500

s
250

s

C. D. 
125

s
50

s

Câu 19. Số bội giác của kính lúp là
A. tỉ số giữa chiều cao ảnh của vật qua kính so với chiều cao của vật.
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B. là tỉ số giữa góc trông trực tiếp với góc trông trực tiếp khi vật đặt ở điểm cực cận của mắt với góc 
trông ảnh qua kính.

C. là tỉ số giữa góc trông ảnh qua kính với góc trông trực tiếp khi vật đặt ở điểm cực cận của mắt
D. tỉ số giữa chiều cao của vật với chiều cao ảnh của vật qua kính. 

Câu 20. Chọn công thức đúng về tần số dao động điều hòa của con lắc đơn:

A.  B. C. D. 1
2

gf
l


1

2
lf
g

 2 gf
l

 2 lf
g



Câu 21. Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có độ cứng k thì vật dao động với chu kỳ 0,2s. 
Nếu gắn thêm vật  vào vật m thì hệ hai vật dao động với chu kỳ 0,3s. Độ cứng của lò xo gần 0 225m g

giá trị nào nhất sau?

A.  B. C. D. 400 /N m 4 10 /N m 281 /N m 180 /N m

Câu 22. Khi nói về quang phổ, phát biểu đúng là
A. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng.
B. Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng.
C. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
D. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.

Câu 23. Một sóng cơ lan truyền theo trục Ox có phương trình sóng là , t tính  20 0,5x Acos t x  

bằng giây. Tần số của sóng này bằng
A.  B. C. D. 10 Hz 10Hz 20Hz 20 Hz

Câu 24. Một sợi dây AB dài 20 cm căng ngang có hai đầu cố định. Khi có sóng dừng các điểm trên dây 

dao động với phương trình , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng 20 20
4 2 2
xu cos cos t cm  

   
     

   
giây. Số điểm bụng và điểm nút trên đoạn dây (kể cả A, B) là

A. 5 bụng, 6 nút. B. 6 bụng, 7 nút. C. 4 bụng, 5 nút. D. 5 bụng, 5 nút.
Câu 25. Cho mạch điện như hình vẽ , điện trở thanh MN là  , từ 1,5 , r 0,1 , 1E V MN m    2,9

trường B=0,1T và  vuông góc với mặt phẳng khung dây như B


hình vẽ. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Muốn ampe kế 
chỉ số 0 thì thanh MN phải chuyển động về hướng nào và với 
vận tốc bằng bao nhiêu? 

A. sang trái với   15 /v m s

B. sang trái với 10 /v m s

C. sang phải 20 /v m s

D. sang phải 15 /v m s

Câu 26. Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang hai đầu cố định 
đang có sóng dừng ổn định. Ở thời điểm t điểm M đang có tốc 
độ bằng 0, hình dạng sợi dây là đường nét liền như hình vẽ. Sau 

khoảng thời gian ngắn nhất s hình dạng sợi dây là đường nét 2
3

đứt. Tốc độ truyền sóng trên dây là
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Trang 4

A. 30cm/s. B. 40cm/s. C. 80cm/s. D. 60cm/s.

Câu 27. Đặt điện áp (  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở 2u U cos t U,
R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C không đổi. Đồ thị sự phụ thuộc của công 
suất tiêu thụ P trong mạch phụ thuộc vào biến trở R có dạng nào dưới đây?

A. Hình 1. B. Hình 4. C. Hình 3. D. Hình 2.
Câu 28. Urani phân rã thành Radi theo chuỗi phóng xạ sau:

 3 31 2 4X XX X X238 234 234 234 230 236
92 90 91 92 90 88U Th Pa U Th Ra    

Hãy cho biết  lần lượt là loại phóng xạ gì?1 2 3 4 5, , , ,x x x x x

A.  B. C. D. -, , , , ;     , , , , ;      , , , , ;      , , , , ;     

Câu 29. Điện năng được truyền từ đường dây điện một pha có điện áp ổn định 220V vào nhà một hộ dân 
bằng đương dây tải điện có chất lượng kém. Trong nhà của hộ dân này, dùng một máy biến áp lí tưởng để 
duy trì điện áp hiệu dụng ở đầu ra luôn là 220V (gọi là máy ổn áp). Máy ổn áp nay chỉ hoạt động khi điện 
áp hiệu dụng ở đầu vào lớn hơn 110V. Tính toán cho thấy, nếu công suất sử dụng điện trong là 1,1kW thì 
tỉ số giữa điện áp hiệu dụng ở đầu ra và điện áp hiệu dụng ở đầu vào (tỉ số tăng áp) của máy ổn áp là 1,1. 
Coi điện áp và cường độ dòng điện luôn cùng pha. Nếu công suất sử dụng điện trong nhà là 2,2kW thì chỉ 
số tăn áp của máy ổn áp bằng.

A. 1,26. B. 2,20. C. 1,62. D. 1,55.

Câu 30. Điện tích của tụ trong mạch LC biến thiên theo phương trình . Tại thời điểm 0

2 tq Q cos
T
 

  
 

 
4
Tt 

A. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0 B. Năng lượng điện ở tụ điện cực đại
C. Điện tích trên tụ điện cực đại D. Hiệu điện thế hai đầu tụ điện bằng 0

Câu 31. Trong chân không tất cả mọi phôtôn đều có cùng:
A. Tần số B. Bước sóng C. Năng lượng D. Vận tốc

Câu 32. Mạch dao động LC lí tưởng gồm: cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ xoay có điện dung C là 
hàm bậc nhất của góc xoay. Khi góc xoay bằng  thì chu kỳ dao động của mạch là 1ms; khi góc xoay 010

bằng  thì chu kỳ dao động của mạch là 2ms. Tìm góc xoay khi mạch dao động với chu kỳ 3ms.040

A. B. C. D. 070 0160 090 0120

Câu 33. Trong một thí nghiêm Y – Âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là  ,  m

khoảng cách giữa hai khe hẹp là . Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn qua sát là  a m

D(m). Vị trí vân sáng có tọa độ  làkx
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Trang 5

A. B. C. D.  2 1k

Dx k
a


  k

Dx k
a


  2 1

2k

Dx k
a


 

2k

Dx k
a




Câu 34. Từ không khí, chiếu chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) gồm hai bức xạ đơn sắc màu đỏ và 
màu tím tới mặt nước với góc tới  thì xảy ra hiện tượng phản xạ và khúc xạ. Biết tia khúc xạ màu đỏ 052

vuông góc với tia phản xạ, góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là . Chiết suất của 00,23
nước đối với tia sáng màu tím là

A. 1,279 B. 1,286 C. 1,276 D. 1,33
Câu 35. Trong thí nghiêm Y – Âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc 
có bước sóng là . Trên màn, trong khoảng giữa vân có màu 1 2 30,42 , 0,56 , 0,63m m m       

giống màu vân trung tâm và vân trung tâm. Số vân sáng  trùng với tối của là1 2

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4
Câu 36. Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây 
mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng  tại nơi có gia tốc trọng trường 100 /k N m

. Lấy . Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật  210 /g m s 2 10 

và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng 
cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? (biết rằng độ cao đủ lớn để xảy ra hiện tượng trên, bỏ qua mọi lực cản)

A. 70cm. B. 50cm. C. 80cm. D. 20cm.
Câu 37. Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng  khi bị chiếu sáng bởi bức xạ . 0,5 m 0,3 m
Hãy tính phần năng lượng photon mất đi trong quá trình trên.

A.  B. C. D. 192,65.10 J 1926,5.10 J 182,65.10 J 19265.10 J

Câu 38. Cho mạch điện RCL ghép nối tiếp. Đặt vào hai đầu 
đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khôn 
đổi và tần số góc thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai 
đầu bản tụ điện C và hai đầu cuộn thuần cảm L được biểu 
diễn như hình vẽ. Khi  thì  thì 1  2,Cmax mU U   

. Giá trị  gần giá trị nào nhất sau đâyLmax mU U mU

A. 170V B. 174V C. 164V D. 155V

Câu 39. Hạt  có động năng 5MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên sinh ra hạt X và hạt nơtrôn. Biết hạt  9
4 Be

nơtrôn sinh ra có động năng 8MeV và bay theo hướng hợp với hướng chuyển động của hạt  một góc 

. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Động năng của hạt X bằng060
A. 2,9 MeV B. 2,5 MeV C. 1,3 MeV D. 18,3 MeV.

Câu 40. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa 
cùng phương cùng chu kỳ T và có cùng trục tọa độ Oxt có phương 
trình dao động điều hòa lần lượt là và   1 1 1x A cos t cm  

 được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Biết tốc độ  2 1x v T cm
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Trang 6

dao động cực đại của chất điểm bằng . Giá trị của tỉ số  gần với giá trị nào nhất sau đây?  53,4 /cm s 1t
T

A. 0,55 B. 0,52 C. 0,75 D. 0,64

ĐÁP ÁN

1. A 2. C 3. D 4. C 5. A 6. D 7. C 8. B 9. D 10. A
11. C 12. A 13. B 14. B 15. D 16. A 17. D 18. A 19. C 20. A
21. D 22. B 23. B 24. A 25. A 26. B 27. D 28. C 29. A 30. D
31. D 32. C 33. B 34. B 35. B 36. C 37. A 38. C 39. B 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án A
Mức cường độ âm được xác định bằng biểu thức

  
0

10 lg IL dB
I



Câu 2. Chọn đáp án C
Hai điện tích đẩy nhau thì cùng dấu

STUDY TIP

Theo định lực culong về tương tác tĩnh điện:
Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, vậy .1 2.q 0q 

Hai điện tích trái dấu thì hút nhau, vậy 1 2. 0q q 

Câu 3. Chọn đáp án D

Theo công thức tính bán kính quỹ đạo của Bo  (quỹ đạo M ứng với n=3)2 2 11
0 3 .5,3.10r n r  

Câu 4. Chọn đáp án C
Câu 5. Chọn đáp án A
Câu 6. Chọn đáp án D
Công suất hao phí trên đường dây tải điện là

 
2 2

2 2 2 2

1P PP R
SU cos U cos


 

  

Để giảm hao phí thì ta có thể:
Giảm điện trở suất của dây →chi phí tăng
Giảm chiều dài →thông thường đường dây tải điện được chọn ở đường đi tối ưu nhất sao cho chiều dài 
dây ngắn nhất→rất khó giảm chiều dài dây.
Tăng tiết diện dây→dây sẽ nặng, chi phí tăng
Do vậy, cách làm phổ biến nhất hiện nay là tăng điện áp tại nơi phát điện thông qua các máy tăng áp → 

 sẽ giảm.P

Câu 7. Chọn đáp án C
Cường độ dòng điện trong mạch là
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Trang 7

 6 2,5
2,4

NU
I A

R
  

Suất điện động của nguồn điện là

    2,5 2,4 0,2 6,5E I R r V    

STUDY TIP

Bài toán này chỉ cần nhớ định luật ôm cho toàn mạch  và công thức hiệu điện thế mạch ngoài: EI
R r




 .NU I R

Câu 8. Chọn đáp án B
Câu 9. Chọn đáp án D
Câu 10. Chọn đáp án A
Câu 11. Chọn đáp án C
Chiều của đường sức từ tuân theo quy tắc nắm bàn tay phải.
Câu 12. Chọn đáp án A
Áp dụng công thức tính năng lượng của tụ:

 
2

2 1 1
2

2 2

1 15
2

W U
W CU U V

W U
 

     
 

STUDY TIP

Năng lượng điện trường trong tụ được xác định bởi công thức: 2 21 1 1W
2 2 2

CU QU Q
C

  

Câu 13. Chọn đáp án B

Tia sáng từ nguồn điểm chiếu tới các điểm trên mặt nước nhưng chỉ có vùng hình nón đỉnh S đáy là 
đường tròn tâm I bán kính IH là có tia ló ra ngoài. Các tia sáng ngoài vùng này sẽ bị phản xạ toàn phần: 

 01sin 48,75
1,33gh ghi i   

Bán kính  . tan 1,14 mIH SI  

Câu 14. Chọn đáp án B
Để so sánh độ lệch pha của hai hàm điều hòa ta cần:
- Đưa phần hệ số về số dương
- Đưa phần điều hòa về cùng loại hàm sin hoặc cosin
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Trang 8

→Độ lệch pha của hai dao động

    1 2 1 2t t            

Câu 15. Chọn đáp án D
Câu 16. Chọn đáp án A

 Rcos
Z

 

A. 1cos 

B, C. 1cos 

D. . Nếu cuộn cảm thuần  1cos  0cos 

Câu 17. Chọn đáp án D
Sóng phát ra từ loa phóng thanh là sóng âm (sóng cơ).
Câu 18. Chọn đáp án A

Từ đồ thị ta có  6
0 02 , 8.10I mA Q C 

Mà .0 0 125
I Q T s  

Thời gian giữa hai lần liên tiếp năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là  
4
T

Câu 19. Chọn đáp án 
Định nghĩa sách giáo khoa

STUDY TIP

Độ bội giác đặc trưng cho sự phóng đại góc quan sát vật qua kính do vậy nó xác định là:

Tỉ số giữa góc trông ảnh qua kính với góc trông trực tiếp vật khi vật đặt ở điểm cực cận của mắt:  hc




Câu 20. Chọn đáp án A
Câu 21. Chọn đáp án D
Ta có:

 2 2 1
1

1 1 1

225 3 180
2

T m m
m g

T m m


    

Chu kỳ dao động:  1
1 2

m
T

k


Suy ra độ cứng lò xo bằng:
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Trang 9

  
2

1
2

1

4
180 /

m
k N m

T


 

Câu 22. Chọn đáp án B
Các kiến thức cần nắm vững về quang phổ liên tục

STT Quang phổ liên tục

1. Định nghĩa Gồm một dải màu có màu thay đổi một cách liên 
tục từ đỏ đến tím.

2. Nguồn phát Do các chất rắn, chất lỏng hay chất khí có áp suất 
lớn khi bị nung nóng phát ra.

3. Đặc điểm Không phụ thuộc thành phần cấu tao nguồn sáng.
Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng.

4. Ứng dụng Dùng để xác định nhiệt độ của các vật.

Câu 23. Chọn đáp án B

Ta có   20 10
2 2

f Hz 
 

  

 2 0,5 4x x cm  


  

 Tốc độ truyền sóng   40 /v f cm s 

thay  và  dñ u'v  0t  0,5 cmx 

dñ
dñ

mm cm50 2 5 2 1,8
s s

vv
v

        

STUDY TIP

Với kiểu bài như thế này cần lưu ý các điểm sau:
 cùng loại đơn vị độ dài →v có đơn vị tương ứng theo  ,x 

u, biên độ A cùng loại đơn vị độ dài→v có đơn vị tương ứng u
Tốc độ truyền song là một hằng số với mỗi môi trường còn vận tốc dao động là hàm điều hòa theo thời 
gian.
Câu 24. Chọn đáp án A

Phương trình tổng quát của sóng dừng với hai đầu cố định  22 2
2 2

  


        
   

xu Acos cos ft

 Ta có . Mà  2 8
4

  


  
x x cm 5

2
 

AB

Vậy trên dây có 5 bụng và 6 nút (kể cả A và B).
Câu 25. Chọn đáp án A
Dòng điện I do nguồn E sinh ra trên thanh MN có chiều từ M đến N.
Để số chỉ Ampe kế bằng 0 thì dòng điện cảm ứng sinh ra có chiều ngược chiều I →Thanh MN phải 
chuyển động sang trái sao cho suất điện động cảm ứng sinh ra bằng suất điện động của nguồn E.
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Trang 10

 1,5 1,5 15 /cöE E V Bvl V v m s     

STUDY TIP

Để cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì:  0boäE 

Ở bài toán ta xét gồm hai nguồn: nguồn có trong mạch  và nguồn do thanh MN chuyển động sinh ra  ,E r

.cöE

Câu 26. Chọn đáp án B

Từ đồ thị ta thấy sau khoảng thời gian 2/3 s điểm M đang ở li độ x=+A đi đến li độ   là
2

 
Ax

 2 2
4 12 3 3

      
T T Tt T s

Ta có  3 60 80
4
    cm

Tốc độ truyền sóng  40 /
 v cm s

T
Câu 27. Chọn đáp án D
Phương pháp: Sử dụng bất đẳng thức Cosi để đánh giá giá trị của P.

Ta luôn có  
 

2 2
2

22
  

 L C

RU UP RI
yR Z Z

 Đặt  2
  L CZ Z

y R
R

Theo bất đẳng thức Cosi ta có:

  2

2 . 2


  L C
L C

Z Z
y R Z Z

R

  2

min 2


     L C
L C

Z Z
y Z Z R

R

 
2 2

0
min 2

      
max max L C

L C

U UP P R Z Z
y Z Z

 00 0; ; 0         maxR P R R P R P

STUDY TIP

Nắm được đồ thị của các đại lượng này theo đại lượng kia là cần thiết để tư duy các bài toán ở mức vận 
dụng cao. Ở đây đồ thị của  có dạng: Hình 2 RP

Bạn đọc hãy suy nghĩ đồ thị hình còn lại là sự phụ thuộc của hai đại lượng nào vào nhau.
Câu 28. Chọn đáp án C
Trong chuỗi phóng xạ:
+ Nếu là phóng xạ  thì số khối của hạt nhân con giảm 4, điện tích hạt nhân con giảm 2 so với hạt hân 
mẹ
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Trang 11

+ Nếu là phóng xạ   thì số khối của hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con tăng 1 so với hạt  

hân mẹ

+ Nếu là phóng xạ   thì số khối của hạt nhân con không đổi, điện tích hạt nhân con giảm 1 so với hạt  

hân mẹ
Câu 29. Chọn đáp án A

Ta có sơ đồ sau:

Theo đề bài: điện áp đầu ra của MBA luôn là 220V
 21 22 220 U U V

+TH1: Khi công suất tiêu thụ điện của hộ gia đình là 1,1Kw  1 21 21 21. 5   P U I I A

Hệ số tăng áp của MBA là 1,1  21

11

1,1 
U
U

  21 11
11 11 21

21

U IU = =200 V ; =1,1 I =1,1.I =5,5
1,1 I

 

Độ giảm thế trên đường dây truyền tải:

 1 0 11 11
40U 20 .
11

       U U V I R R

+TH2: Khi công suất tiêu thụ điện của hộ gia đình là 2,2Kw 2 22 22 22. 10   P U I I A

Hệ số tăng áp của MBA là 22

12

 
Uk k
U

   22 21
12 21 22

22

U I220U = = V ; =k I =k.I =10k
I

  A
k k

Độ giảm thế trên đường dây truyền tải:

2 0 12 21U 20 .    U U V I R

 
1,26220 40220 10 .
4,7811


     

k
k

kk

Theo đề bài MBA chỉ hoạt động khi
 1 110 2 1,26    U k k

STUDY TIP

Khi mạng điện lưới cho điện áp không ổn định, các hộ gia đình cần dùng ổn áp. Đây là kiến thức thực tiễn 
bạn học cần tìm hiểu để trả lời các câu hỏi thực tế thực tiễn.

Câu 30. Chọn đáp án D

Tại  nên sau thời gian   thì  00  t q Q
4
T 0 0   c

qq u
C

Đường dây 
truyền tải

 0U =220V

Đường vào 
của máy ổn 
áp  1 1U , I

Đường ra 
của máy ổn 
áp  2U
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Trang 12

Câu 31. Chọn đáp án D
Câu 32. Chọn đáp án 
Chu kì mạch dao động:

 
1 1

2 2

3 3

1

2 2

3



 
   






 



T ms C

T LC T C T ms C

T ms C

 
0 1

2 1 1

0 0 0
3 1 1

4 .30
10

9 . 80 

      
     

CC C C k k

C C C k

Vậy góc xoay là  090
Câu 33. Chọn đáp án B
Câu 34. Chọn đáp án B

Ta có tia phản xạ màu đỏ vuông góc với tia khúc xạ
nên góc khúc xạ của tia màu đỏ là:

     0 0 0r 90 52 38ñoû   

Góc giữa tia khúc xạ màu tím và tia khúc xạ màu đỏ là . Vậy ta được góc khúc xạ của tia màu tím 00,23

là: 0 0 0r 38 0,23 37,77tím   

Theo định luật khúc xạ ánh sáng cho tia màu tím ta được:
0

2
tím tím0

1

sin i sin 52 n n 1,286
sin r sin 37,77

    
n
n

STUDY TIP

Điều cần thiết của loại bài toán như thế này là vẽ được hình và nhớ:
+ Phản xạ ánh sáng thì  'i i

+ Khúc xạ ánh sáng thì  2

1

sin i
sin r


n
n

Câu 35. Chọn đáp án B
Ta chú ý rằng có (n+1) vân sáng liên tiếp thì cách nhau  d=ni

 Nếu ta xét   thì có vân của bức xạ  khoảng ở giữa có  vân (vì  123d=i n i x x x    1 1 1 1    n n

không xét 2 vân ở mút)
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+ Từ đó ta thiết lập:  123 1 2 3 12 23 13i 12i 9i 8i 3i i 4i     

(Giải thích lập tỉ số:  (1)1 1
12 1 2

2 2

i 3 i 4i 3i
i 4




    

 (2)2 2
23 2 3

3 3

i 8 i 9i 8i
i 9




    

 (3)3 3
31 3 1

1 1

i 3 i 2i 3i
i 2




    

 (4)12 1
123 12 3

13

i 4i 8 i 3i 8i3ii 3
2

    

Từ (1); (2); (3); (4) ta được tỉ lệ trên)
+ Tìm hàm biến này theo biến kia  theo biến   qua điều kiện trùng nhau:2k 1k

  (1) 1 2 1 1 2 2 2 1
3 10,5
4 2

       x x k k k k

+ Tìm giới hạn của biến  dựa vào vùng ta xét:1k

 (1)1230 i x

  (2)10 12 k

Bấm máy MODE7 nhập  theo phương trình (1)  3 1
4 2

 f x x

Bấm = nhập giá trị chạy của  theo phương trình (2)1k

Start? Nhập 1
End? Nhập 11
Step? Nhập 1 (vì giá trị nguyên)1 2;k k

Bấm = ta được bảng giá trị ta lấy các cặp giá trị nguyên.

STT  1x k    2f x k

1 … …

… 2 1

… … …

… … …

… 6 4

… 10 7

… … …

Như vậy có 3 cặp giá trị  nguyên. Như vậy trên MN có 3 vân tối bức xạ  trùng với vân sáng của  1 2;k k 1

bức xạ .2

STUDY TIP
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Trang 14

Bài toán trùng nhau hệ vân sáng bức xạ này tối xạ kia dùng chức năng MODE7 để giải (lập bảng table giá 
trị)
MODE7 nhập   2 1    k ak b f x ax b

Start? nhập ; End? nhập ; Step? nhập 1mink maxk

Bấm = ta được bảng giá trị  ta lấy các cặp giá trị nguyên.1 2;k k

Câu 36. Chọn đáp án C

 (Khi cắt đứt dây)   1 220 ; 20l cm l cm   

  10A cm

Xét ở thời điểm cắt dây đến khi vật lên đến vị trí cao nhất, vật 1 đi được quãng đường   1 20S cm

Khi cắt dây thì vật 1 dao động với   10 /rad s 

    0,2 0,1
2
TT s s    

Quảng đường vật 2 rơi tự do trong  là: 
2
T s

 
2

2

1 . 50
2 2

TS g cm
 

  
 

 Khoảng cách giữa hai vật là: 

  1 2 1 20 50 10 80S S S cm      

Câu 37. Chọn đáp án A

Năng lượng của một photon được tính bởi công thức  hc




Một chất có khả năng phát ra bức xạ có bước sóng khi bị chiếu sáng bởi bức xạ . Theo 0,5 m 0,3 m
định luật bảo toàn năng lượng, phần năng lượng photon mất đi trong quá trình trên

 1 1
'

W hc
 

 
   

 

Thay số ta tính được phần năng lượng bị mất đi   192,65.10 J

STUDY TIP

Năng lượng của một photon được tính bởi công thức:

 hc




Câu 38. Chọn đáp án C

Khi  0 : : 120C CZ U U V     

Khi , mạch cộng hưởngR 
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Trang 15

 5150 , 120
4L C R L C

RU U V U U V Z Z      

Áp dụng:  
2 2

2. .

. 4
m Cmax Lmax

U LU U U
R LC R C

  


 
2

25 .120. . 16 163,66
25 1

. .
16 44

L C
m

L C

Z Z U
U V

RR Z Z

  



Câu 39. Chọn đáp án B

Phương trình phản ứng  4 9 1 12
2 4 0 6Be n X   

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng

 n Xp p p  
  

Các vec-tơ được biễu diễn như hình vẽ

Theo định lý của hàm cosin ta có

 2 2 2 2 . 60X n np p p p p cos   

 12 . .
2X X n n n nm K m K m K m K m K      

 12. 4.5 1.8 4.5.1.8 1,279X XK K MeV     

Vận tốc của hạt X bằng:

 
16

2 21 2.1,279.9.10
2 12.931,5

X
X X X X

X

K
K m v v

m
   

Câu 40. Chọn đáp án A
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Trang 16

Ta có  1 2x x

 2 3,95Acos sin    

 
 

0

0

1tan 9
2

3,95 4
9

A cm
cos

 



   

  


Mặt khác hai dao động vuông pha nên

  22 1 4 53,4 3maxv A T s
T
     

Từ  đến  vec tơ quay quét được một góc bằng  trên đường tròn lượng giác1t 2t
099

     1
1 1

2 2,5 1,73 1,675 0,56
t

t t s
T T


      
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 14 

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà trên quỹ đạo dài  biên độ dao động của vật là20cm,

A. B. C. D.A 40cm A 20cm A 80cm A 10cm

Câu 2. Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì nhiệt lượng tỏa ra trên R trong thời gian t được 
xác định bởi công thức

A.  B.  C.  D. 2Q RI t 2Q R It 2

UtQ
R

 2Q U Rt

Câu 3. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của gia tốc theo li độ là
A. một elipse B. một hyperbol
C. một đường thẳng D. một đoạn thẳng

Câu 4. Một electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ  với vận tốc  4B 2,5.10 T 8v 8.10 cm / s

theo phương vuông góc với từ trường. Tìm bán kính quỹ đạo của electron

A. B. C. D.2R 15,5.10 m 218,2p .10 m 2R  20,2.10 m 2R 14,5.10 m

Câu 5. Lực hạt nhân là lực nào sau đây?
A. Lực tương tác giữa các điện tích điểm
B. Lực của từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động trong nó
C. Lực tương tác giữa các nuclôn
D. Lực lương tác giữa các thiên hà

Câu 6. Khi nói về chiết suất của một chất phát biểu nào sau đây là sai?
A. Chiết suất tuyệt đối của không khí gần bằng 1
B. Chiết suất của chân không bằng 1
C. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường luôn lớn hơn 1
D. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường luôn lớn hơn 1

Câu 7. Trong môi trường không khí, tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh
A. luôn âm B. luôn dương
C. có thể dương hoặc âm D. luôn lớn hơn 1

Câu 8. Một sóng cơ lan truyền với vận tốc 320 m/s, bước sóng 3,2 m. Chu kì của sóng đó là
A. B. C. D.T 0,01 s T 0,1 s T 50 s T 100 s

Câu 9. Có 48 pin, mỗi pin có suất điện động 2V và điện trở trong  được mắc theo kiểu hỗn hợp r 1,5 

đối xứng. Để dòng điện chạy qua điện trở ngoài  lớn nhất thì phải mắc các pin thànhR 2 

A. 24 dãy, mỗi dãy có 2 pin nối tiếp B. 12 dãy, mỗi dãy có 4 pin nối tiếp
C. 6 dãy, mỗi dãy có 8 pin nối tiếp D. 16 dãy, mỗi dãy có 3 pin nối tiếp

Câu 10. Tia Laze không có đặc điểm nào sau đây?
A. độ đơn sắc cao B. độ định hướng cao
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Trang 2

C. cường độ lớn D. công suất lớn
Câu 11. Phương pháp làm giảm hao phí điện năng trong máy biến áp là

A. để máy biến áp ở nơi khô thoáng
B. lõi của máy biến áp được cấu tạo bằng một khối thép đặc
C. lõi của máy biến áp được cấu tạo bởi các lá thép mỏng ghép cách điện với nhau
D. tăng độ cách điện trong máy biến áp

Câu 12. Khi đồng thời giảm một nửa chiều dài của lò xo và một nửa khối lượng của vật nặng thì chu kì 
dao động điều hòa của con lắc lò xo sẽ

A. tăng 2 lần B. không đổi C. giảm một nửa D. giảm 4 lần
Câu 13. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng  Lực đẩy 1r 4cm.

giữa chúng là  Để lực tác dụng giữa chúng là  thì khoảng cách  giữa các 5
1F 9.10 N. 4

2F 1,6.10 N 2r

điện tích đó phải bằng
A.  B.  C.  D.  1cm 3cm 2cm 4cm

Câu 14. Con lắc lò xo có độ cứng  khối lượng vật nặng  Vật nặng đang đứng ở vị k 100N / m, m lkg.

trí cân bằng, ta tác dụng lên con lắc một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thòi gian với phương trình 
 Sau một thời gian ta thấy vật dao động ổn định với biên độ  Tốc độ cực đại  0F F cosl0 t N .  A 4cm.

của vật có giá trị bằng bao nhiêu?
A.  B.  C.  D.  0,4cm / s 4 cm / s 40cm / s 40 cm / s

Câu 15. Công thức nào sau đây là công tính thức cảm ứng từ ở tâm của một khung dây tròn bán kính R, 
gồm 2 vòng dây, có dòng điện I chạy qua?

A.  B. 7B 2 .10 I / R  7B 2.10 I / R

C. D. 7B 4 .10 I / R  7B 4.10 I / R

Câu 16. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có độ cứng k và vật nặng coi như chất điểm có khối 
lượng  dao động điều hòa với biên độ  Chọn mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng của 0,1 kg, A 10cm.

chất điểm. Tốc độ trung bình lớn nhất của chất điểm giữa hai thời điểm động năng bằng thế năng là 

  Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi động năng của chất điểm bằng   lần thế năng là40 cm / s. 1
3

A.  B.  C.  D.  0,171N 0,347N 0,093N 0,217N

Câu 17. Máy quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng B. khúc xạ anh sáng
C. quang điện trong D. quang điện ngoài

Câu 18. Ở  điện trở suất của bạc là  Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là  20 C 81,62.10 .m.  3 14,1.10 K . 

Ở 330K thì điện trở suất của bạc là

A.  B. C. D. 81,866.10 .m  83,679.10 .m  83,812.10 .m  84,151.10 .m 

Câu 19. Trong các thiết bị tiêu thụ điện sau, thiết bị nào là động cơ điện?
A. Bóng đèn sợi đốt B. Máy bơm nước
C. Nồi cơm điện D. Máy phát điện

Câu 20. Tìm phát biểu đúng?
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Trang 3

A. Dung kháng có đơn vị là Fara (F) B. Cảm kháng có đơn vị là Henri (H)

C. Độ tự cảm có đơn vị là Ôm  D. Điện dung có đơn vị là Fara (F) 

Câu 21. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng  Khi 1m .

 cân bằng ở O thì lò xo dãn  Đưa vật nặng tới vị trí lò xo dãn 20 cm rồi gắn thêm vào vật 1m 10cm. 1m 1m

nặng có khối lượng  thả nhẹ cho hệ chuyển động. Bỏ qua ma sát và lấy  Khi hai 1
2

mm ,
4

 2g 10 m / s .

vật về đến O thì  tuột khỏi  Biên độ dao động của sau khi tuột là2m 1m . 1m 2m

A.  B.  C.  D.  3,74 cm 5,76cm 6,32cm 4,24cm

Câu 22. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng 
nhau qua một nút là

A.  B. C. D. rad
4
 rad

2
 rad 0rad

Câu 23. Hai điện tích điểm  và  đặt tại hai điểm A, B cách nhau  trong 1q 0,5nC 2q 0,5nC  a 6cm

không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm hên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một 
khoảng  có độ lớn làd 4cm

A. B.  E 0V / m E 1080V / m

C.  D.  E 1800V / m E 2160V / m

Câu 24. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động 
điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 15 Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 

  Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hai điểm M, N nằm hên mặt nước có hiệu khoảng 60 cm / s.
cách đến hai nguồn là  Kết luận về dao động của M, N làMA MB 6 cm,  NA NB 12 cm.   

A. M dao động với biên độ cực đại, N dao động vói biên độ cực tiểu
B. M, N dao động với biên độ cực đại
C. M dao động với biên độ cực tiểu, N dao động với biên độ cực đại
D. M, N dao động với biên độ cực tiểu

Câu 25. Một hạt có khối lượng nghỉ  chuyển động với vận tốc là  (trong đó c là tốc độ ánh 0m v 0,8c

sáng trong chân không). Động năng tương đối tính của hạt bằng

A.  B. 2
00,64 m c 2

0
2  m c
3

C. D. 2
0

5  m c
3

2
00,32 m c

Câu 26. Một cỗ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình có rôto quay đều với tốc độ 125 vòng/phút. Số cặp 
cực từ của máy phát điện của tổ máy là

A. 24 B. 48 C. 125 D. 12

Câu 27. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị tức thời là u và giá trị hiệu dụng là U vào hai đầu đoạn 
mạch nối tiếp gồm một điện trở thuần R và một tụ điện có điện dung C. Các điện áp tức thời và điện áp 
hiệu dụng ở hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện lần lượt là  và  Hệ thức không đúng là R C Ru ,  u ,  U CU .
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Trang 4

A.  B.  
22

CR

R C

uu 2
U U

  
   

   
2 2 2

R CU U U 

C.  D. R Cu u u  R CU U U 

Câu 28. Cho đoạn mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện 
dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng 
không đổi. Mắc các vôn kế lý tưởng để đo điện áp hiệu dụng hai đầu mỗi phần tử. Lần lượt điều chỉnh giá 
trị của C thì thu được  và  Biết  Hỏi gấp bao nhiêu lần Cmax LmaxU ,  U RmaxU . Cmax LmaxU 3U . CmaxU RmaxU .

A.  B.  C. D. 3
4 2

3
8

4 2
3

8
3

Câu 29. Đặt vào hai đầu A, B một máy biến áp lí tưởng của một điện 
áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi. Biết các cuộn dây 
vòng thứ cấp tăng từ mức 1 đến mức 5 theo cấp số cộng. Dùng vôn 
kế xoay chiều lý tưởng đo điện áp hiệu dụng ở đầu ra của cuộn thứ 
cấp thì thu được kết quả sau:  50 10 40 20 30U 3U , U U 4V,25U U.   

Giá trị của U là 
A. 200V B. 240V
C. 220V D. 183V

Câu 30. Đồ thị của cường độ dòng điện trong mạch dao động được cho như hình vẽ. Biểu thức của điện 
tích trên bản cực của tụ điện là

A.    6 4q 5.10 cos 10 t / 2 C   

B.     6 4q 5.10 / cos 10 t C    

C.     4q 5 / cos 10 t / 2 C    

D.     3 4q 5.10 / cos 10 t C    

Câu 31. Biến điệu sóng điện từ là
A. Biến đổi sóng co thành sóng điện từ
B. Trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ cao tần
C. Làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên
D. Tách sóng điện từ âm tần và sóng điện từ cao tần

Câu 32. Mạch LC của máy thu vô tuyến điện gồm tụ C và cuộn cảm L có thể thu được một sóng điện từ 
có bước sóng nào đó. Nếu thay tụ C bằng tụ C' thì thu được sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 2 lần. Hỏi 
bước sóng của sóng điện từ có thể thu được sẽ lớn hơn bao nhiêu lần so với ban đầu nếu mắc tụ C' song 
song với C?

A. 5 lần B.  lần C.  lần D.  lần5 0,8 0,8

Câu 33. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có 
bước sóng  Khoảng cách giữa hai khe là lmm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 0,6 m.

quan sát là 2,5m, bề rộng miền giao thoa là l,4cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là
A. 21 vân B. 15 vân C. 17 vân D. 19 vân
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Câu 34. Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng và không 
hấp thụ âm có một nguồn âm điểm với công suất phát âm 
không đổi. M và N là hai điểm nằm trên hai đường thẳng 
vuông góc với nhau cùng đi qua M (OM vuông góc MN). 
Mức cường độ âm tại M và N tương ứng là 60dB và 40dB. 
Mức cường độ âm tại trung điểm của MN gần đúng bằng 

A. 54dB B. 50dB
C. 46dB D. 44dB

Câu 35. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng  a 0,5 mm,

khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  Hai khe được chiếu bằng bức xạ D l,5m.

có bước sóng  Trên màn thu được hình  ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng 0,6 m.  

trung tâm một khoảng 4,5mm có vân tối thứ
A. 3 B. 6 C. 2 D. 4

Câu 36. Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y- 
âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe  khoảng cách hai khe đến màn  a 1,20 0,03 mm ; 

 và độ rộng của 10 khoảng vân  bước sóng ánh sáng trong thí  D 1,60 0,05 m   L 8,00 0,16 mm . 

nghiệm bằng

A.  B.   0,6 m 1,6%   0,6 m 7,63% 

C. D.  0,6 m 0,96%   0,6 m 5,83% 

Câu 37. Lần lượt chiếu vào một tấm kim loại có công thoát là ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng 2eV
 và tần số  Ánh sáng đơn sắc nào có thể làm các êlectron trong 1 20,5 m, 0,55 m      5

3f 4,6.10 GHz.

kim loại bứt ra ngoài?
A.  và B.  và  C.  và D. Cả  và 1 2 2 3f 1 3f 1 2,  3f

Câu 38. Gọi  và  lần lượt là 2 bước sóng của 2 vạch  và trong dãy Banme. Gọi là bước   H H 1

sóng dài nhất trong các vạch của dãy Pasen. Mối liên hệ giữa nào dưới đây là đúng1, ,   

A.  B.  C. D. 
1

1 1 1

 

 
   1       1      

1

1 1 1

 

 
  

Câu 39. Hạt nhân  có độ hụt khối lượng  Biết số Avôgadrô là  Năng  0,0305u.   123
AN 6,02.10 mol .

lượng tỏa ra tính theo (J) khi tạo thành 1 mol hêli từ các nuclon riêng rẽ là

A.  B.  C.  D. 127,24.10 J 122,74.10 J 122,47.10 J 124,27.10 J

Câu 40. Có hai mẫu chất phóng xạ A và B thuộc cùng một chất có chu kì bán rã  ngày và có T 138,2

khối lượng ban đầu như nhau. Tại thời điểm quan sát, tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất  Tuổi của B

A

2
N

.N ,72

mẫu A nhiều hơn mẫu B là
A. 199,8 ngày B. 199,5 ngày C. 190,4 ngày D. 189,8 ngày
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. D 2. A 3. D 4. B 5. C 6. D 7. B 8. A 9. C 10. D
11. C 12. C 13. B 14. D 15. C 16. A 17. A 18. A 19. B 20. D
21. C 22. C 23. D 24. C 25. B 26. A 27. D 28. B 29. A 30. B
31. B 32. B 33. D 34. C 35. A 36. B 37. A 38. D 39. B 40. B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án D
Độ dài quỹ đạo bằng 2A
Câu 2. Chọn đáp án A
Câu 3. Chọn đáp án D

Do  đồ thị có dạng đường thẳng, nhưng a và x bị chặn hai đầu nên là đoạn thẳng2a x  

Câu 4. Chọn đáp án B

Áp dụng công thức  
31 6

19
2

4

mv 9, l.10 .8.10R
q B 1,6.10 .2,5.1

18,2.10 m
0



 
  

Câu 5. Chọn đáp án C
Câu 6. Chọn đáp án D
Vì chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường là tỷ số chiết suất tuyệt đối của môi trường hai và môi trường 
một do vậy nó có thể lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 1

Ví dụ: chiết suất tỉ đối của nước đối với không khí là  ngược lại chiết suất tỉ đối của 2
21

1

n 4n 1;
n 3

  

không khí so với nước lại bằng  1
12

2

n 3n 1
n 4

  

STUDY TIP

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường luôn lớn hơn hoặc bằng 1.
Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường là tỷ số chiết suất tuyệt đối giữa hai môi trường nên có thể lớn hơn 
hoặc nhỏ hơn 1 nhưng luôn dương

Câu 7. Chọn đáp án B

Đối với thấu kính hội tụ người ta quy ước mặt cong lồi là  mặt phẳng thì  R ',  R 0;
1R 0
R

   

Mặt khác  luôn dươngtk mtn n f 

STUDY TIP

Công thức xác định độ tụ của thấu kính:

 
 

tk tk

mt mt

n n1 1 1 1 1 1D 1 ; 1
f m n R R ' f n R R '

                        

Câu 8. Chọn đáp án A

Ta có  3,2vT T 0,01s
v 320


     
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Câu 9. Chọn đáp án C
Gọi n là số hàng, m là số nguồn điện trên mỗi hàng, với n và m là các số nguyên dương thỏa mãn 

 n.m  48

Ta có  
b

b

E mE
mr r
n







 b

b

E mE mnE 96I mr 72R r nR mrR 2n
n n

    
  

Dòng lớn nhất khi  nhỏ nhất722n
n



Mà theo bất đẳng thức Cô si:

 722n 2 2.72 24
n

  

Dấu “=” xảy ra khi  và khi đó  722n n 6;
n

  
48m 8
6

 

Vậy cần mắc thành 6 dãy, mỗi dãy có 8 pin nối tiếp

STUDY TIP

Bài toán tìm cực đại của dòng điện ở mạch chính luôn nhớ đến BĐT Côsi, lưu ý đến điều kiện dấu "=" 
xảy ra

Câu 10. Chọn đáp án D
Câu 11. Chọn đáp án C
Lõi thép của máy biến áp có chức năng dẫn từ cho máy, nó có đảm bảo từ thông qua mỗi vòng dây cuộn 
cuộn sơ cấp và thứ cấp là như nhau. Nhưng khi máy biến áp hoạt động thì sinh ra dòng điện Fucô trong 
các lõi thép điều này gây nên sự mất mát năng lượng do tỏa nhiệt. Để hạn chế, người ta làm lõi thép bằng 
nhiều lá thép mỏng cách điện
Câu 12. Chọn đáp án C
Chu kì của con lắc lò xo chỉ phụ thuộc vào độ cứng của lò xo và khối lượng của vật nặng 
Nếu giảm một nửa chiều dài của lò xo thì độ cứng tăng gấp đôi, đồng thời ta giảm một nửa khối lượng 
của vật nặng, chu kì mới của lò xo 

 m ' k 1 1 TT ' T . T .
m k ' 2 2 2

  

STUDY TIP

Khi cắt một lò xo thành nhiều đoạn có chiều dài khác nhau thì ta có hệ thức liên hệ giữa độ dài và độ 
cứng của các đoạn lò xo  0 0 1 1 2 2 n nl .k  l k l .k k... l .  

Câu 13. Chọn đáp án B
Áp dụng định luật Culông

 
2

1 2 1 2
22

2 1

k q q F rF r 3cm
r F r

 
     

 
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Câu 14. Chọn đáp án D

Tân số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức   10 rad / s  

Tốc độ cực đại của vật có giá trị bằng   maxv A 40 cm / s   

Ở câu này học sinh dễ nhầm  max
kv .A 40 cm / s
m

 

STUDY TIP

Con lắc khi có thêm ngoại lực biến đổi điều hòa thì nó dao động cưỡng bức với tần số bằng tần số của 
ngoại lực và có biên độ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực và độ lệch giữa tần số riêng với tần số của 
ngoại lực. Nếu tần số riêng bằng tần số của ngoại lực thì xảy ra cộng hưởng

Câu 15. Chọn đáp án C
Cảm ứng từ tại tâm của khung dây tròn:

 với  vòng
7 72 .10 NI 4 .10 IB ,

R R

  
  N 2

Câu 16. Chọn đáp án A

Từ giả thiết ta có giữa hai lần động năng bằng thế năng thì  TS A 2; t
4

 

  A 2v 40 2 rad / sT
4

      

Khi động năng của chất điểm bằng  lần thế năng thì  1
3 dh

A 3x F 0,171N
2

   

Câu 17. Chọn đáp án A
Máy quang phổ là dụng cụ phân tích chùm sáng nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác 
nhau nên nó hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng
Câu 18. Chọn đáp án A

0 0t 20 C T 20 273 293K     

Áp dụng công thức: 

    0 01 t 1 t        

  8 3 81,62.10 1 4,1.10 330 293 1,866.10 .m      

Nếu không đổi đơn vị nhiệt độ ra cùng loại thì sẽ ra đáp án B

STUDY TIP

Công thức phụ thuộc của điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ   0 01 t t     

Câu 19. Chọn đáp án B
Động cơ điện là thiết bị chuyển hóa: Điện năng   Cơ năng + Năng lượng khác như nhiệt năng

A. không, vì đây không phải động cơ và năng lượng chuyển hóa từ Điện  Quang và Nhiệt
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B. Đúng, đây là một loại động cơ điện, khi hoạt động nó chuyển hóa Điện năng  Cơ năng + Nhiệt 
năng

C. không, vì thiết bị cũng không phải là động cơ và khi hoạt động nó chuyển hóa Điện thành Nhiệt
D. không, máy phát điện là thiết bị tạo ra điện trong khi động cơ điện là thiết bị tiêu thụ điện

Câu 20. Chọn đáp án D
A. sai, dung kháng  có đơn vị đúng là QcZ

B. sai, cảm kháng  cũng có đơn vị là Q LZ

C. sai, độ tự cảm L có đơn vị là Henri
D. đúng, điện dung C có đơn vị là Fara (F)
Câu 21. Chọn đáp án C

Theo giả thiết  
 

 

1
1

2
2

m gl 10 cm
k

m gl 2,5 cm
k

  

  


 Tại vị trí cân bằng của hai vật lò xo dãn 12,5cm 

Thả vật tại vị trí lò xo dãn 20cm  A 7,5cm 

Khi về tới O thì lò xo dãn 10cm  x 2,5cm  

 max
2 2A v v .x 33

x ' 0


   

 

 
1

1 2

mv A 2 2 k 2 2A ' . A . .
' ' 3 m m k 3

6,32cm


   

  



Câu 22. Chọn đáp án C
Hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút sẽ dao động ngược pha nhau nên hiệu số pha của chúng là 

 rad

STUDY TIP

Trong sóng dừng ta có:
+ Nếu hai điểm nằm hai trên hai bó sóng liền kề nhau hay hai điểm đối xứng nhau qua một nút thì luôn 
dao động ngược pha nhau.
+ Nếu hai điểm nằm trên cùng một bó sóng hay đối xứng nhau qua một bụng thì luôn dao động cùng pha.

Câu 23. Chọn đáp án D
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Gọi  là cường độ điện trường do  gây ra tại M,  là cường độ điện trường do  gây ra tại M 1E 1q 2E 2q

-  hướng ra xa hướng vào gần  1E 1 2q ;E 2q

- Độ lớn 1 2
1 2 2

1 2
2

k q k q
E ;

r
E

r


Vì  nên  
2

2
1 2 1 2

aq q ; r r d 5cm
4

     21E E

Tổng hợp  1 12E EE E E cos 2160V / m2    
  

Câu 24. Chọn đáp án C

Bước sóng  v 60 4cm
f 15

   

Do hai nguồn A, B cùng pha:

 thỏa mãn công thức cực tiểu giao thoa nên M dao động với biên độ cực tiểuMA MB 1,5




 thỏa mãn công thức cực đại giao thoa nên N dao động với biên độ cực đạiNA NB 3




STUDY TIP

Cách kiểm tra một điểm bất kỳ có hiệu khoảng cách tối hai nguồn là  là cực đại hay cực tiểu  1 2d d

giao thoa
+ Xem độ lệch pha của hai nguồn

+ Lập tỉ số  1 2d d


+ Trường hợp hai nguồn cùng pha. Nếu tỉ số này là số nguyên thì điểm đó là cực đại giao thoa. Nếu tỉ số 
này là số bán nguyên thì điểm đó là cực tiểu giao thoa
Trường hợp hai nguồn ngược pha. Kết quả ngược lại với cùng pha

Câu 25. Chọn đáp án B
Động năng tương đối tính: 

  
2

2
d

2

2
o o

1 1
v
c

m c m c
1

W m

 
 
 





 




 
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Thay số ta tính được kết quả động năng trong bài này  2
o

2
3

m c

Câu 26. Chọn đáp án A

Do tốc độ quay của rôto là:  (vòng/phút) nên áp dụng công thức  n 125
np 60ff p
60 n

  

Mà tần số điện xoay chiều của Việt Nam là  f 50 Hz

 Thay vào ta có  cặp cực từ p 24

Câu 27. Chọn đáp án D
Đối với mạch gồm RC nối tiếp ta luôn có

 R CU U U 

Do  và  vuông pha với nhau nên ta cóRU CU

 và 
22

CR

R C

uu 2
U U

  
   

   
2 2 2

R CU U U 

 Đáp án D là không đúng

Câu 28. Chọn đáp án B

Điều chỉnh C để  Ta có:  CmaxU .
2 2

L
Cmax

L

R Z
U U

Z




Điều chỉnh C để tương ứng với mạch xảy ra cộng hưởng điệnLmax RmaxU , U

2 2
L L

Cmax Lmax
L

R Z ZU 3U U 3U
Z R


  

 
22 2

L L
2

R Z Z9
R R
     

 

Chuẩn hóa

 
22 2

Shift SolveL L
L2

1 Z Z 1R 1 9 Z
1 1 2 2

       
 

Tỉ số: Cmax

Rm

2 2
L

2 2
L

ax

R Z
U R

U U
R

R 8
U Z 3




 

Câu 29. Chọn đáp án A
Giả sử số vòng dây của cuộn sơ cấp là N, số vòng dây nhỏ nhất của cuộn thứ cấp ứng với mức 01 là N' và 
công sai của cấp số cộng là d
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50

10
N'd30 2

40 20

N'd
2

N' 12,5
N

U N ' 4d N '3 d
U N ' 2

U N ' 2d N '25 12,5
U N N

N ' 3d N ' dU U U. U. 4V
N N

U 200V








   


   

 
   

 

STUDY TIP

 hình thành dãy cấp số cộng với công sai là d thì  1 2u ,u ,... k k 1u u d 

Câu 30. Chọn đáp án B

Biểu thức của dòng điện có dạng:   0 1i I cos t   

Từ đồ thị  3 4
0I 50.10 A;T 2.10 s   

 

  

4
i

3 4

6 40
i

.10 rad / s; / 2

i 50.10 cos .10 t
2

I 5q cos t .10 cos 10 t C
2





      

     
 

             

Câu 31. Chọn đáp án B

Câu 32. Chọn đáp án B

Ta có công thức tính bước sóng:  2 c LC  

Áp dụng ta có  ' 2 C ' 4C    

Ghép C' song song với C thì ta có điện dung của bộ tụ  từ  đó  1C C C' 5C   1 5  

Câu 33. Chọn đáp án D
Số vân trên trường giao thoa: 

+ Số vân sáng:  Chia lấy phần nguyên.S
LN 1 2 .
2i

     

+ Số vân tối:  Chia lấy phần nguyên.T
LN 2 0,5 .
2i

    

Áp dụng ta có:

+ Khoảng vân  D 0,6.2,5i 1,5mm
a 1


  

+ Số vân sáng:  S
LN 1 2 9
2i

     
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+ Số vân tối: T
LN 2 0,5 10
2i

     

Vậy tổng số vân sáng và tối trong miền giao thoa là 19 vân

STUDY TIP

Số vân trên trường giao thoa: 

+ Số vân sáng:  Chia lấy phần nguyên.S
LN 1 2 .
2i

     

+ Số vân tối:  Chia lấy phần nguyên.T
LN 2 0,5 .
2i

    

(Công thức chỉ đúng khi trường giao thoa L có tâm đối xứng là vân sáng)

Câu 34. Chọn đáp án C

Ta có  nên  
2

M N
ON ONL L 10lg 20 10
OM OM

      
 

MN 3 11OM

 

2 2 2
2 2 2

2 2
2

MN ON OMOI OM OM
4 4

100.OM OM 103OM OI OM
4 2


   


   

Vậy  
2

1 M
OML L 10lg 46dB
OI

    
 

Câu 35. Chọn đáp án A

Vì vị trí vân tối xác định bởi:   kx 2k D
2

1
a

 


Trong đó:  là vân tối thứ  k n   n 1

              là vân tối thứ  k n   n

Theo bài    0,6.1,54,5 k 2
2.0,5

2k 1  

Vậy là vân tối thứ  đáp án A; các bạn chú ý không nhầm thành đáp án C 2 1 3 

STUDY TIP
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Vì vị trí vân tối xác định bởi:   kx 2k D
2

1
a

 


 là vân tối thứ  k n   n 1

 là vân tối thứ  k n   n

Câu 36. Chọn đáp án B

Ta có khoảng vân  và  suy ra  Di
a




Li
10


La

10D
 

 
3 3

6La 8.10 .1,2.10 0,6.10 m
10.1,610D

 
   

 
L a D 0,16 0,03 0,05

L a D 8 1,2 1,6
7,63%

                  


STUDY TIP

Sai số trong đó bước sóng ánh sáng bằng giao thoa là
i a D

i a D
         

Câu 37. Chọn đáp án A

Kim loại có công thoát  thì có giới hạn quang điện tương ứng là   A 2 eV 0
hc 0,62 m
A

   

Ánh sáng đơn sắc có tần số  có bước sóng  3f 3 3c / f 0,652 m   

Hiện tượng quang điện xảy ra khi và chỉ khi bước sóng của ánh sáng kích thích  0  

Câu 38. Chọn đáp án D

Ta có    1 4 3 4 2 3 2hc / E E E E E E      

 hc / hc /    

 
1

1 1 1

 

  
  

Câu 39. Chọn đáp án B

Năng lượng tỏa ra khi A nucleon riêng rẽ ban đầu liên kết tạo thành X bằng  2
lkW m.c 

 Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol hạt X: 

 2
A lk AN W NW m.c  

23 13 126,02.10 .0,0305.931,5.1,6.10 2,74.10 J 

STUDY TIP

Năng lượng tỏa ra khi A nucleon riêng rẽ ban đầu liên kết tạo thành  năng lượng liên kết của hạt nhân X 
Nếu có n mol X tạo thành thì từ n ta tính ra số hạt nhân  2

lk .X W m.c   AX :  N n.N
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Câu 40. Chọn đáp án B

Ta có số nguyên tử còn lại sau thời gian  với hai mẫu chất phóng xạ:  và it
1t

T
A 0N N .2




2t
T

B 0N N .2




Từ hai công thức trên ta rút ra tỉ lệ số nguyên tử còn lại là  
1 2t t

B T

A

N 2
N





Kết hợp với giả thiết  ta có tuổi của mẫu A nhiều hơn mẫu B:B

A

N 2,72
N



 ngày1 2
T ln 2,72t t 199,506 199,5

ln 2
   
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Lovebook.vn
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 15

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Một đoạn mạch điện xoay chiều có φ là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường 
độ dòng điện qua đoạn mạch đó. Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay 
chiều?

A. sinφ B. cosφ C. tanφ D. cotφ
Câu 2. Tia nào không bị lệch quỹ đạo khi bay vào vùng có từ trường:

A. tia α B. tia C. tia D. tia   

Câu 3. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển 
động:

A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.
B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.
D. theo một quỹ đạo bất kỳ.

Câu 4. Hạt nhân nào sau đây có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?
A. Hêli. B. Cacbon. C. Sắt. D. Urani.

Câu 5. Suất điện động của bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau (mỗi nguồn có suất điện động E) mắc nối 
tiếp là

A. E B. nE C. D. 0E

n

Câu 6. Một bóng đèn sáng bình thường ở hiệu điện thế 220 V thì dây tóc có điện trở xấp xỉ 970 Ω. Hỏi 
bóng đèn có thể thuộc loại nào dưới đây?

A. 220 V – 25 W. B. 220 V – 50 W. C. 220 V – 100 W. D. 220 V – 200 W.
Câu 7. Tia Laze không được ứng dụng trong trường hợp nào?

A. Thông tin liên lạc vô tuyến. B. Phẫu thuật.
C. Máy soi hành lí. D. Đầu đọc đĩa CD.

Câu 8. Hai sợi dây đồng giống nhau được uốn thành hai khung dây tròn, khung thứ nhất chỉ có một vòng, 
khung thứ hai có 2 vòng. Nối hai đầu mỗi khung vào hai cực của mỗi nguồn điện để dòng điện chạy trong 
mỗi vòng của hai khung là như nhau. Hỏi cảm ứng từ tại tâm của khung nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu 
lần:

A.  B. C. D. 2 1B 2B 1 2B 2B 2 1B 4B 1 2B 4B

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao

động.
B. Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời

gian vào vật dao động.
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C.  Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều 
với chiều chuyển động trong một phần của từng chu kỳ.

D.  Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt 
hẳn.
Câu 10. Một khung dây dẫn điện trở 2Ω hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều các cạnh vuông 
góc với đường sức. Khi cảm ứng từ giảm đều từ 1T về 0 trong thời gian 0,1s thì cường độ dòng điện trong 
dây dẫn là 

A. 0,2 A B. 2 A C. 2 mA D. 20 mA
Câu 11. Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung  , cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm C 5nF

,   = 10. Năng lượng từ trường trong cuộn dây biến thiên với tần số gần giá trị nào nhất:L 0,5mH 2

A. 100 kHz B. 50 kHz C. 150 kHz D. 200 kHz
Câu 12. Vạch Lam trong dây Ban-me được tạo thành khi electronic trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ  
đạo nào về quỹ đạo nào?

A.  B.  C.  D.  M N N L O L P N

Câu 13.  Khi xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng, kết luận sai là
A.  Khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.

   B.  Khi góc tới giảm thì góc khúc xạ cũng giảm.
   C.  Tia tới và tia khúc xạ luôn nằm trong hai môi trường khác nhau. 
   D.   Góc tới tăng tỉ lệ bậc nhất với góc khúc xạ
Câu 14.  Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi còn tần số 
thay đổi được. Các đại lượng R, L, C không đổi. Lúc đầu, tần số có giá trị để mạch có tính dung kháng, 
tăng dần tần số từ giá trị này thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở sẽ

A. tăng sau đó giảm B. luôn tăng
C. giảm sau đó tăng D. luôn giảm

Câu 15. Hệ thức liên hệ giữa độ tụ D và tiêu cự f của thấu kính là

A.  B. C. D.    
1

D dp
f m

    
1

D dp
f m




   
1

D dp
f cm

    
1

D dp
f m



Câu 16. Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa của một chất điểm?

A.  B.  x Asin t cm.     x At.sin t cm.   

C. D.  x Acos t cm.     2x Acos t cm.   

Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Gọi Z   u U 2cos t 0     

và I lần lượt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào 
sau đây đúng?

A.  B.  C.  D.  U I.Z. Z IU. I U.Z.
I

Z .
U



Câu 18. Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) 
thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ

A. tăng vì tần số dao động điều hòa của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.
B. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.
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C. không đổi vì chu kỳ giao động điều hòa của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.
D. tăng vì chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm.

Câu 19. Tại hai điểm A, B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp, cùng biên độ, ngược 
pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng lan truyền trên mặt nước không đổi. Trong quá 
trình truyền sóng, phần tử nước thuộc trung điểm của đoạn AB

A. dao động với biên độ nhỏ hơn biên độ dao động của mỗi nguồn.
B. dao động có biên độ gấp đôi biên độ của nguồn.
C. dao động với biên độ bằng  biên độ dao động của mỗi nguồn.
D. không dao động.

Câu 20. Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng
A. từ 0 dB đến 1000 dB. B. từ 10 dB đến 100 dB.
C. từ 10 dB đến 1000 dB. D. từ 0 dB đến 130 dB.

Câu 21. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ  Vật qua vị trí cân  x 2cos t cm. 

bằng lần thứ 2018 vào thời điểm

A.  B. C. D.  t 2018 s .  t 1009 s .  t 2016,5 s .  t 2017,5 s .

Câu 22. Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 
ba thành phần đơn sắc: đỏ, lục và lam. Gọi  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu ñoû luïc lamr , r , r

lục và tia màu lam. Hệ thức đúng là

A.  B.  luïc lam ñoûr r r .  lam luïc ñoûr r r .

C. D.  ñoû luïc lamr r r .  lam ñoû luïcr r r .

Câu 23. M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng của sóng mặt nước sao cho  ,  MN 0,75

 là bước sóng. Tại một điểm nào đó M và N đang có li độ  mặt thoáng ở N    M Nu 3mm,u 4mm,

đang đi lên theo chiều dương. Coi biên độ là không đổi. Biên độ sóng tại M và chiều truyền sóng là:
A. 5 mm từ N đến M. B. 5 mm từ M đến N.

. C. 7 mm từ N đến M. D. 7 mm từ M đến N.
Câu 24. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r mắc nối tiếp với tụ điện. Biết 

điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện 
2

trở thuần R với cảm kháng  của cuộn dây và dung kháng  của tụ điện làLZ CZ

A.  B.   2
C L Cr Z Z Z .   2

C C Lr Z Z Z .

C. D.   2
L C Lr Z Z Z .   2

L L Cr Z Z Z .

Câu 25. Một tụ điện có điện dung  được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế  Sau  C 6 F U 100 V.
khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, nối hai bản tụ với nhau bằng một dây dẫn cho tụ điện phóng điện đến khi 
tụ điện mất hoàn toàn điện tích. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn trong thời gian phóng điện đó.

A. 0,03J B. 0,3J C. 3J D. 0,003J
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Câu 26. Một máy phát điện xoay chiều có điện trở trong không đáng kể. Mạch ngoài là cuộn cảm thuần 
nối tiếp với ampe kế nhiệt có điện trở nhỏ. Khi rôto quay với tốc độ góc  thì ampe kế chỉ 0,5A. 30rad/s
Khi tăng tốc độ quay của rôto lên gấp đôi thì ampe kế chỉ:

A. 0,5 A. B. 0,05 A. C. 0,2 A. D. 0,4 A.
Câu 27. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳn đứng với chu kì T. Trong một chu kì dao 

động của vật, khoảng thời gian lò xo bị dãn là  Gọi  và  lần lượt là lực đẩy cực đại và lực kéo 2 T.
3 1F 2F

cực đại của lò xo tác dụng vào vật. Tỉ số  bằng bao nhiêu?1

2

F
F

A. B. C. D. 2
3

1
4

1
3

1
2

Câu 28. Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương 

trình li độ lần lượt là  và (  và  tính bằng cm, t tính bằng s).   
  

 
1

2x 3cos t
3 2

 
  

 
2

2x 3 3cos t
3 1x 2x

Tại các thời điểm  li độ của dao động tổng hợp là:1 2x x

A.  B. C. D.  5,79cm  5,19cm.  6cm. 3cm.

Câu 29. Một máy biến áp lí tưởng gồm hai cuộn dây (1) và cuộn dây (2) như 
hình vẽ. Cuộn dây (1) có số vòng dây là  vòng dây. Một đoạn mạch 1N 2200

AB gồm điện trở thuần  , cuộn cảm thuần có độ tự cảm   R 100 

1L H,

biểu diễn như hình vẽ. Người ta tiến hành nối hai đầu cuộn dây (1) vào điện áp 

xoay chiều ổn định  sau đó nối hai đầu cuộn dây (2)    u U 2cos 100 t V ,

với đoạn mạch AB thì thấy rằng điện áp hiệu dụng đo trên đoạn NB có giá trị 
cực đại bằng 141,42 V. Người ta lại đổi cách mắc, cuộn (2) cũng nối với điện 
áp u còn cuộn (1) nối với đoạn mạch AB thì điện áp hiệu dụng đo trên đoạn 
mạch MB có giá trị cực đại bằng 783,13 V. Hỏi cuộn dây (2) có bao nhiêu vòng dây? 

A. 4840. B. 800. C. 1000. D. 1500.
Câu 30. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên đây, A là một điểm nút, B là 
một điểm bụng gần A nhất, C nằm giữa A và B, với AB = 30 cm, AC = 15 cm,  tốc độ truyền sóng trên 
dây là  Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B có giá trị 60 cm / s.
bằng biên độ dao động của phần tử tại C là

A. 0,5 s. B. 1 s. C. 1/3 s. D. 2/3 s.

Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều  (trong đó U    u U 2cos t V

không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu mạch điện gồm các linh kiện 
R, L, C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu 
dụng hai đầu tụ điện và hệ số công suất toàn mạch khi ω thay đổi 
được cho như hình vẽ. Đường trên là  đường dưới là   U ,   cos .

Giá trị của k là
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A.  B. C. D. 6
3

6
4

3
2

3
3

Câu 32. Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện 
dung C thay đổi được. Khi điện dung của tụ là  thì tần số dao động riêng của mạch là 30 MHz. Từ giá 1C

trị  nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng  thì tần số dao động riêng của mạch là f. 1C C

Nếu điều chỉnh giảm tụ điện của tụ một lượng  thì tần số dao động riêng của mạch là 2f. Từ giá trị 2 C
 nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng  thì chu kì dao động riêng của mạch là1C 9 C

A.  B. C. D. 840 .10 s
3

84 .10 s
3

820 .10 s
3

82 .10 s
3

Câu 33. Câu nào đúng khi nói về sóng điện từ:
A. có năng lượng càng lớn khi bước sóng càng lớn
B. có tần số không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác
C. là những sóng cơ có thể lan truyền được trong chân không
D. là một sóng dọc

Câu 34. Khi nói về quang phổ phát biểu đúng là
A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền quang phổ 

liên tục.
B. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách 

nhau bởi những khoảng tối.
C. Quang phổ liên tục là tập hợp đủ bảy thành phần đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ngăn 

cách nhau bởi những khoảng tối.
D. Gồm các vạch hay đám vạch tối trên nền màu trắng của ánh sáng trắng.

Câu 35. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc 
(đỏ), (lam) trên màn hứng vân giao thoa. Trong khoảng giữa 2 vân sáng liên   1 0,72 m   2 0,45 m

tiếp cùng màu với vân trung tâm (không tính 2 đầu mút) có số vân đỏ và vân lam là
A. 5 vân đỏ, 8 vân lam. B. 4 vân đỏ, 7 vân lam
C. 8 vân đỏ, 5 vân lam D. 7 vân đỏ, 4 vân lam

Câu 36. Một tấm kim loại có công thức  Chiếu vào tấm kim loại này trên chùm ánh sáng  19A 2,9.10 J.
có bước sóng  Vận tốc cực đại của các êlectrôn quang điện là:  0,4 m.

A.  B.  C.  D.  403304 m / s. 53,32.10 m / s 112,3km / s. 56,743.10 m / s.

Câu 37. Chọn câu sai. Khi hiện tượng quang điện trong xảy ra trong khối chất bán dẫn thì:
A. Mật độ các hạt mang điện tự do trong bán dẫn tăng.
B. Cả khối bán dẫn bị nhiễm điện.
C. Điện trở suất của khối bán dẫn giảm
D. Độ dẫn điện của khối bán dẫn tăng

Câu 38. Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử?
A. Bán kính hạt nhân xấp xỉ bán kính của nguyên tử..
B. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân.
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C. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân
D. Lực tĩnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân

Câu 39. Hai vật (1) và vật (2) có cùng khối lượng m, nằm trên mặt phẳng nằm ngang và mỗi vật được nối 
với tường bằng mỗi lò xo có độ cứng khác nhau thảo mãn  Vật (1) lúc đầu nằm ở  vật (2) lúc 2 1k 4k . 1O ,

đầu nằm ở  Nén đồng thời lò xo (1) một đoạn 10cm, lò xo (2) một đoạn 5cm rồi thả 2O ,  1 2O O 12 cm .

nhẹ cho hai vật dao động. Trong quá trình dao động khoảng cách ngắn nhất của hai vật gần giá trị nào 
nhất trong các giá trị sau đây?

A. 5 cm. B. 7 cm. C. 3 cm. D. 6 cm.

Câu 40. Cho phản ứng hạt nhân:  Biết     27 30
13 15Al P n.    Al Pm 4,0015u,m 26,974u,m 29,970u,

 Hỏi phản ứng thu hay tỏa bao nhiêu năng lượng?nm 1,0087u.

A. thu năng lượng bằng 2,98MeV. B. tỏa một năng lượng bằng 2,98MeV.
C. thu một năng lượng bằng 2,36MeV. D. tỏa một năng lượng bằng 2,36MeV.

-------------------- HẾT --------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.

Lovebook xin cảm ơn!
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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Trang 7

ĐÁP ÁN

1. B 2. D 3. B 4. C 5. B 6. B 7. C 8. C 9. C 10. A
11. D 12. B 13. D 14. A 15. D 16. A 17. A 18. B 19. D 20. D
21. D 22. B 23. A 24. C 25. A 26. A 27. C 28. B 29. C 30. A
31. A 32. C 33. B 34. B 35. B 36. D 37. B 38. C 39. A 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B.
Hệ số công suẩt của mạch điện xoay chiều là  cos

Câu 2. Chọn đáp án D.

Trong bốn hạt  và  thì chỉ có tia  không mang điện nên không chịu lực của từ trường (lực    , ,  

lorenxơ):   
F B. q v.sin v;B .

Do vậy tia  không bị lệch quỹ đạo khi bay vào vùng có từ trường.

Câu 3. Chọn đáp án B.
Lức điện trường tác dụng vào điện tích âm có chiều ngược chiều đường sức nên điện tích chuyển động 
ngược chiều đường sức

STUDY TIP

 nếu q < 0 thì   
 
F q.E 

 
F E

Câu 4. Chọn đáp án C.

Câu 5. Chọn đáp án B.

Câu 6. Chọn đáp án B.
Áp dụng công thức: 

     
2 2 2U U 220R P 49,9W.

P R 970

STUDY TIP

Đối với các thiết bị điện tiêu thụ điện dưới dạng nhiệt thì thiết bị có vai trò như điện trở R. 

Công suất tiêu thụ điện của thiết bị = công suất tỏa nhiệt của thiết bị  .  
2

2 UP I R
R

Câu 7. Chọn đáp án C.

Câu 8. Chọn đáp án C.
Hai dây có cùng chiều dài nên:

  

     

   

1 1 2 2 2 2

7 72 1
2 1

2 1

I N .2 R N .2 R R 0,5R
N I 2N I

B 2,10 2.10 4B
R 0,5R
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Trang 8

Câu 9. Chọn đáp án C.

Câu 10. Chọn đáp án A.

Suất điện động cảm ứng   
  

 cö

S. Be 0,4V
t t

Dòng điện trong dây dẫn   cue
I 0,2A

R
Câu 11. Chọn đáp án D.
Tần số biến thiên của năng lượng từ trường: 

  
  

 

 

r 9 3

5

2 1f 2f
2 LC . 5.10 .0,5.10

2,013.10 Hz 201,3kHz

STUDY TIP

Trong mạch dao động :   nlñt nlttf f 2f

Câu 12. Chọn đáp án B.
Dãy Ban-me được hình thành khi e chuyển từ quỹ đạo dừng bên ngoài về quỹ đạo M, trong các vạch của 
dãy thì có 4 vạch của vùng nhìn thấy là        H : M L;H : N L;H : O L;H : P L.

Câu 13. Chọn đáp án D.
Vì theo định luật khúc xạ ánh sáng thì:
Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) là một hằng 

số:  hằng số như vậy, góc tới không phụ thuộc góc khúc xạ r theo hàm bậc nhất. 2

1

nsin i
s inr n

Câu 14. Chọn đáp án A.

Biểu thức  theo :RU 

 
 

    

R 2
2

UU I.R .R
1R L
C

Ta có đồ thị (  (hình dưới)  RU

Từ đồ thị ta thấy, mạch có tính dung kháng ứng với sườn trái của đồ thị, vậy nếu ta tăng tần số góc thì hệ 
điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở sẽ tăng đến cực đại rồi giảm.
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Trang 9

Câu 15. Chọn đáp án D.

Theo công thức tính độ tụ  Về đơn vị thì D có đơn vị điốp (dp) thì tiêu cự phải lấy đơn vị mét (m).
1D .
f

Câu 16. Chọn đáp án A.

Câu 17. Chọn đáp án A.

Theo định luật Ôm ta có    
UI U I.Z
Z

Câu 18. Chọn đáp án B.

 với G = hằng số hấp dẫn, M, R là khối lượng và bán kính trái đất, h là độ cao so với mực 
 




2

Mg G
R h

nước biển  Càng lên cao g càng giảm.

Câu 19. Chọn đáp án D.
Khi hai nguồn ngược pha thì điểm chính giữa đoạn thẳng nối hai nguồn sẽ dao động với biên độ cực tiểu 

 Nếu có thêm điều kiện hai nguồn cùng biên độ thì điểm chính giữa đó không dao động. 1 2A A .

Câu 20. Chọn đáp án D.
Những âm tai người nghe được có tần số  và mức cường độ âm   16Hz f 20000Hz  0 L 130dB
Câu 21. Chọn đáp án D.
Sử dụng đường tròn lượng giác: t = 0 chẩt điểm ở vị trí 3h.
Cứ mỗi chu kỳ, vật qua vị trí cân bằng 2 lần.
Sau 1008T, vật qua vị trí cân bằng 2016 chu kỳ.
Sau 3T/4 nữa thì vật qua 2018 lần.
Vậy t = 1008T + 3T/4 = 2016 + 1,5 = 2017,5s
Câu 22. Chọn đáp án B.

Đi từ đỏ đến tím  mà  nên chọn đáp án B.  n   i hs r
Câu 23. Chọn đáp án A.

Độ lệch pha của M và N là   
  


2 d 3

2
Vậy M và N vuông pha.
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Trang 10

Ta có     2 2 2
M Nu u a a 5mm

Từ vòng tròn lượng giác ta thấy N nhanh pha hơn M một góc 3π/2 nên sóng truyền từ N đến M.
Câu 24. Chọn đáp án C.
Ta sử dụng công thức tính nhanh:

 

 

     


  

L
daây

L C

2
L C L

Z1 1tan
Z Ztan r

r
r Z Z Z .

Câu 25. Chọn đáp án A.
Ban đầu tụ được tích điện nên chứa năng lượng

  
2CUW 0,03J.

2
Sau đó chuyển hóa thành nhiệt Q = W.

STUDY TIP

Sau khi cho tụ phóng điện thì năng lượng trong tụ giải phóng dưới dạng tỏa nhiệt trên dây nối, nhiệt 
lượng tỏa ra bằng phần năng lượng chứa trong tụ. 

Câu 26. Chọn đáp án A.
Cường độ hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây:

 
  

L

E NBS NBSI
Z L 2 L 2

I không phụ thuộc tốc độ góc ω nên I = 0,5 A.
Câu 27. Chọn đáp án 

Theo bài ra trong một chu kì dao động của vật, khoảng thời gian lò xo bị dãn ra là  nên khoảng thời 2T
3

gian lò xo bị nén là  mà trong một chu kì khoảng thời gian lò xo bị nén chính là khoảng thời gian vật T ,
3

đi từ vị trí lò xo không biến dạng tới biên rồi trở lại vị trí lò xo không biến dạng, tức là vật đi từ 
 theo đó        o oA l A A l ,

     o o

A AA l l
2 2

Từ đây  
 


  

    


1
1

2
2 o

AF k F 12
F 3AF k A l 3k

2
Câu 28. Chọn đáp án B.
Phương trình dao động tổng hợp: 

   
    

 
1 2

2x x x 6cos t cm.
3 6
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Trang 11

Tại thời điểm  1 2x x

 

     
      

   
      

       
   

       
        

     
   

    
 

  
                    

2 23cos t 3 3cos t 0
3 2 3

2 23cos t 3 3 sin t 0
3 2 3 2

1 2 3 23.2 cos t sin t 0
2 3 2 2 3 2

26cos t 0
3 2 3

2 t k22 5 3 3t 2k
3 6 2 2 4t k2

3 3



     x 3 3 5,19cm

STUDY TIP

Với lớp bài toán tương tự bài toán này:
+ Bước 1: Dùng giãn đồ Frenen, công thức hoặc máy tính bỏ túi, viết được phương trình dao dộng tổng 
hợp.

                 1 1 2 2x A cos t A cos t Acos t

+ Bước 2: Để một thời điểm li độ của dao động thứ nhất bằng li độ của dao động thứ hai (hoặc phát biểu 
dưới dạng hai chất điểm gặp nhau)

           1 2 1 1 2 2x x A cos t A cos t

Để giải phương trình lượng giác này chúng ta có thể sử dụng biến đổi lượng giác về các dạng phương 
trình lượng giác cơ bản đã biết trong toán học. Kết quả của bước này là chúng ta tìm được thời gian t mà 
hai chất điểm gặp nhau.
+ Bước 3: Thay giá trị của t mà chúng ta đã tìm được ở bước 2 vào biểu thức của dao động tổng hơp.
Câu 29. Chọn đáp án C.
Phương pháp giải: Sử dụng lí thuyết máy biến áp kết hợp với lí thuyết vầ mạch RLC có C biến thiên
+ Khi nối cuộn 1 với u. cuộn 2 với mạch AB ta có

    1 2
AB

AB 2 1

N NU U .U kU
U N N

Khí đó điện áp hiệu dụng hai đầu NB hay  CmaxU

 

   

  


  

2 2AB
Cmax L

2 2

U
U R Z

R
kU 100 100 2kU 141,42 V 1

100
+ Khi nối cuộn 2 với cuộn u. cuộn 1 với mạch AB ta có:

   2 1
AB

AB 1 2

N NU UU .U
U N N k
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Trang 12

Khí đó điện áp hiệu dụng hai đầu MB hay RCmaxU

 

     

  
   

 


AB
RCmax 2 2 2 2

L L

2U R 2U.100U
4R Z Z k 4.100 100 100

2U 783,13 V 2
k 5 1

Từ (1) (2), ta có  

 




2kU 141,42
2U 783,13

k 5 1

 
   

  

2

2 1

k 5 1 141,42 k 0,4545
783,132

N kN 1000 voøng

Câu 30. Chọn đáp án A.

Ta có       AB / 4 30 cm 120 cm.

Chu kì    T / v 2s.
   AC 15 cm / 8.

Vậy biên độ dao động của điểm C là   B
C

A 2
A .

2
Khi li độ dao động của phần tử tại B có giá trị bằng biên độ dao động của phần tử tại C tức là

   B
B

A 2
u .

2
Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ dao động của phân tử tại B có giá trị bằng biên độ dao 
động của phần tử tại C là   T / 4 0,5s.

Câu 31. Chọn đáp án A. 
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Trang 13

+ Khi  ta thấy và  mạch đang xảy ra cộng hưởng:  2 CU U  cos =1

         
2 2 2 2

2 2
C C L C L

LU U Z Z Z R Z .Z R R
C

Nên ta có:        
21 CR 1 11 1 n 2

n 2L 2 2

Áp dụng công thức khi  ta có:CmaxU

 

 


   



2
1n 2
R C1
2L2 6cos = cos

1 n 3

Câu 32. Chọn đáp án C.

+ Ta có tần số dao động riêng của mạch khi dùng tụ có điện dung  1C :

   


6
0

1

1f 30.10 Hz
2 LC

+ Khi tăng và giảm điện dung của tụ thì tần số dao động riêng của mạch:

 
 

 


 

  

  
   

1

1

2

1

1f f
2 L C C

1f 2f
2 L C 2 C

Chia vế theo vế các phương trình của hệ ta có 

 suy ra điện dung  
 


 

1

1

C C
2

C 2 C
 1C 3 C

+ Từ giá trị  nếu điều chỉnh tăng thêm điện dung của tụ một lượng thì chu kì dao động riêng của 1C 9 C

mạch là: 

 

   

   
  

   

0

11

6 8

f1 1f ' 2
f '2 L.4C2 L C 9 C

20f ' 15.10 Hz T' .10 s
3

Vậy chu kì dao động riêng của mạch khi đó là
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Trang 14

   820T' .10 s
3

Câu 33. Chọn đáp án B.

Câu 34. Chọn đáp án B.
Quang phổ liên tục: Gồm một dãi màu có màu thay đổi một cách liên tục từ đổ đến tím.
Quang phổ vạch phát xạ: Gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.
Quang phổ vạch hấp thụ: Gồm các vạch hay đám vạch tối trên nền quang phổ liên tục
Câu 35. Chọn đáp án B.

Ta có   12 ñoû lami 5i 8i

Như vậy ở giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có:

 vân màu đỏ   5 1 4

 vân màu lam   8 1 7

Các bạn chú ý đây cũng chính là bài toán khai thác có n vân sáng liên tiếp thì cách nhau là   d n 1 i

STUDY TIP

Xét  Trong khoảng thì có  vân sáng của   vân sáng của   12 1i1 2i2i n n .  1n 1   1 2; n 1 2 .

 Câu 36. Chọn đáp án D.
Từ hệ thức Anhxtanh

 
    

 
    

2
d0max 0max

0max

1W m.v hc / A
2
2 hcv A
m

Thay số    5v 6,743.10 m / s

Câu 37. Chọn đáp án B.

Câu 38. Chọn đáp án C.

Câu 39. Chọn đáp án A.

Biên độ dao động của các vật là:  
 




1

1

A 10cm
A 5cm
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Khoảng cách lúc đầu của hai vật là  Chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động, 1 2O O 12cm.

chọn gốc tọa độ là vị trí  chiều dương là chiều chuyển động của vật (2)1O

Phương trình dao động của các vật là:

 
        


  

1

2

x 10cos t 10cos t

x 12 5cos2 t

 Khoảng cách giữa hai vật là: 

               2 1x x x 12 5cos 2 t 10cos t cm 1

Sử dụng công thức lượng giác quen thuộc bên toán học sau  vào (1), ta có được   2cos2 2cos 1

        2x 10cos t 10cos t 7

Đây là một phương trình bậc hai theo ẩn . cos t

Do đó  gần với đáp án A nhất. 
  minx 4,5 cm

4a
Câu 40. Chọn đáp án 
Năng lượng của phản ứng là :

    
        

2
Al p nE m m m m .c 2,98MeV
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Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 16

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Chiếu xiên một chùm ánh sáng song hẹp (coi như một tia sáng) gồm bốn sánh sáng đơn sắc: 
vàng, tím, đỏ, lam từ không khí vào nước. So với tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu:

A. đỏ. B. tím C. vàng D. lam.
Câu 2. Khi khối lượng của vật nặng là m thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là T. Vậy khi tăng khối 
lượng của vật nặng lên 4 lần thì chu kỳ dao động của con lắc đơn lúc này là:

A. 2T B. T C. 4T D. T/2

Câu 3: Cường độ dòng điện . Tại thời điểm t thì pha của cường độ dòng điện là: I 2cos 50 t A
4
    

 

A.  B. C. 0 D. 50 t
4
 50 t

4


 

Câu 4: Sóng điện từ không có tính chất nào sau đây:
A. Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và từ trường tại một điểm luôn đồng pha với nhau.
B. Sóng điện từ là sóng ngang
C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không và mang năng lượng
D. Trong sóng điện từ dao động của điện trường và từ trường tại mọi điểm lệch pha nhau

Câu 5: Một nguồn sóng dao động với phương trình . Biết v = 12 cm/s. Điểm  0u 10cos 4 t cm
3
    

 
A cách nguồn một khoảng 8 cm, tại thời điểm t = 0,5s li độ của điểm A là:

A. 5 cm B. 0 cm C. 7,5cm D. –5 cm
Câu 6: Khẳng định nào là đúng về hạt nhân nguyên tử:

A. Lực tĩnh điện liên kết các nuclôn trong hạt nhân
B. Điện tích của nguyên tử bằng điện tích hạt nhân
C. Bán kính của nguyên tử bằng bán kính hạt nhân
D. Khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối lượng hạt nhân

Câu 7:  phóng xạ tia α và biến đổi thành chì. Biết có chu kì bán rã T = 140 ngày. Nếu ban 210
84 Po 210

84 Po

đầu có 2,1 gam  thì khối lượng chì tạo thành sau 420 ngày bằng:210
84 Po

A. 1,7512 gam B. 1,8025 gam C. 1,2505 gam D. 1,6215 gam
Câu 8: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện 
cực đại lo. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ 
dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch 

dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số   là:1

2

q
q

A. 2 B. 1,5 C. 0,5 D. 2,5
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Câu 9: Cho khối lượng của hạt nhân  là 106,8783u; của nơtron là l,0087u; của prôtôn là l,0073u. 107
47 Ag

Độ hụt khối của hạt nhân  là:107
47 Ag

A. 0,9868u. B. 0,6986u. C. 0,6868u. D. 0,9686u. 
Câu 10: Một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Trên dây, những điểm dao động với cùng biên độ A1 có 
vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí 
cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d2. Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. d1 = 0,5d2 B. d1 = 4d2 C. d1 = 0,25d2 D. d1 = 2d2

Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau a = lmm, hai khe cách màn 
quan sát 1 khoảng D = 2m. Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng  và 1 0,4 m  

. Hỏi trên đoạn MN với xM =10mm và XN = 30mm có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ 2 0,56 m  

trùng nhau:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4

Câu 12: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Khi vật có li độ 3 cm thì động 
năng của vật lớn gấp đôi thế năng đàn hồi của lò xo. Khi vật có li độ 1 cm thì, so với thế năng đàn hồi của 
lò xo, động năng của vật lớn gấp:

A. 16 lần B. 9 lần C. 18 lần D. 26 lần

Câu 13: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức . Cường độ này có   2i 2cos 100 t A 

giá trị trung bình trong một chu kỳ bằng bao nhiêu:

A. 0A B. 1A C. 2A D.  2A
Câu 14: Khi kích thích nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản bằng cách cho nó hấp thụ photon có năng 
lượng thích hợp thì bán kính quỹ đạo dừng tăng 16 lần. Biết các mức năng lượng của nguyên tử hidro ở 

trạng thái dừng được xác định bằng công thức:  với n là số nguyên. Tính năng lượng của  2

13,6E eV
n




photon đó:
A. 12,leV B. 12,2eV C. 12,75eV D. 12,4eV

Câu 15: Cho hai con lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn 
nằm ngang, các lò xo có độ cứng lần lượt là 100N/m và 400N/m.. Vật nặng ở hai con lắc có khối lượng 
bằng nhau. Kéo vật thứ nhất về bên trái, vật thứ hai về bên phải rồi rồi buông nhẹ để hai vật dao động 
cùng năng lượng 0,25J. Biết khoảng cách lúc đầu của hai vật là 10cm. Xác định khoảng cách ngắn nhất 
giữa hai vật trong quá trình dao động:

A. 4,69cm B. 5cm C. 7,5cm D. 10cm
Câu 16: Một động cơ không đồng bộ ba pha mắc theo kiểu hình sao vào mạch điện ba pha mắc hình sao 
có điện áp pha là 220V. Động cơ không đồng bộ có công suất cơ học là 4kW, hiệu suất 80% và hệ số 
công suất của động cơ là 0,85. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi cuộn dây của động cơ:

A. 21,4A B. 7,1 A C. 26,7A D. 8,9A
Câu 17: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát 
sóng âm đẳng hướng ta không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B 
là 20dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là:

A. 26dB B. 17dB C. 34dB D. 40dB
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Câu 18: Gọi M, N, I lần lượt là các điểm trên một lò xo nhẹ, được treo thẳng đứng ở điểm cố định O. Khi 
lò xo có chiều dài tự nhiên thì OM = MN = NI = 10cm. Gắn vật nhỏ vào hai đầu dưới I của lò xo và kích 
thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, tỉ số độ lớn lực kéo 
lớn nhất và độ lớn lực kéo nhỏ nhất tác dụng lên O bằng 3; lò xo giãn đều, khoảng cách lớn nhất giữa hai 
điểm M và N là 12 cm. Lấy . Vật dao động với tần số:2 10 

A. 2,9Hz B. 3,5Hz C. 1,7Hz D. 2,5Hz 

Câu 19: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương  và 1x 4 3 cos10 t 

, x đo bằng cm, t đo bằng giây. Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2s là:2x 4cos 10 t
2
    

 

A.  B. C. D.   20 cm / s  40 cm / s  10 cm / s  40 m / s

Câu 20: Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp.  u 100cos100 t V 

Biết , cuộn cảm thuần có độ tự cảm  và tụ điện có điện dung . Cường độ hiệu R 50 
2L H


410C F





dụng của dòng điện trong mạch là:

A.  B. C. D.  5 A
5

 2 A
5

 10 A
5

 2 A
5

Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Trên miền giao thoa, khoảng cách 
giữa 7 vân sáng liên tiếp là 8,4mm. Khoảng vân có giá trị là:

A. l,2mm B. l,0mm C. l,05mm D. l,4mm
Câu 22: Khi thay thế dây truyền tải điện năng bằng một dây khác có cùng chất liệu nhưng đường kính 
tăng gấp đôi thì hiệu suất tải điện là 91%. Vậy khi thay thế dây truyền tải bằng loại dây cùng chất liệu 
nhưng có đường kính gấp 3 lần thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là bao nhiêu? Biết rằng công suất và 
điện áp nơi sản xuất là không đổi:

A. 94% B. 96% C. 92% D. 95%
Câu 23: Cho mạch AN gồm điện trở và cuộn thuần cảm mắc nối tiếp với đoạn mạch NB chỉ chứa tụ điện. 
Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều . Hệ số công suất của toàn mạch là   ABu 200cos 100 t V 

 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là . Điện áp hiệu dụng UAN là:1cos 0,6  2cos 0,8 

A. 90V B.  V C. 95V D.  V75 2 150 2
Câu 24: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây có L = 20mH và tụ điện có . Nếu mạch có C 2 F 

điện trở thuần , để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 22.10 
10V thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng bao nhiêu trong một chu kỳ:

A.  B. C. D. J
15



2 J
15


 J

25



2 J
25




Câu 25: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm, ) một điện áp xoay 22L CR

chiều ổn định có biểu thức điện áp với  có thể thay đổi được. Điều chỉnh  đến  u 45 26 cos t V   

giá trị sao cho các thông số thỏa mãn   thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Giá L

C

Z 2
Z 11



trị cực đại đó bằng bao nhiêu:
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A. 180V B.205V C. 165V D. 200V
Câu 26: Một con lắc đơn có chu kỳ T = ls khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng một hợp kim khối 
lượng riêng D = 8,67g/cm3. Coi sức sản của không khí không đáng kể (con lắc vẫn dao động điều hòa). 
Hỏi chu kỳ của con lắc thay đổi thế nào, biết khối lượng riêng của không khí là d = l,3g /1.

A. Tăng 7,5.10–5s B. Giảm 7,5.10–5s C. Tăng 1,5.10–4s D. Giảm 1,5.10–4s
Câu 27: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối 0,5 kg và lò xo có độ cứng k = 80N/m. Vật nhỏ được 
đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ là 0,02. Ban đầu giữa vật ở 
vị trí lò xo nén 5,25cm rồi buông hẹ để con lắc lò xo dao động tắt dần. Lấy g = l0m/s2. Tìm quãng đường 
tổng cộng vật đi được từ lúc dao động đến khi dừng hẳn là:

A. l,1025m B. 2,25m C. l,25m D. 2,5m 
Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Các giá trị điện trở R, độ tự 
cảm L và diện dung C của tụ điện thỏa mãn điều kiện 2L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay 
chiều ổn định, tần số của dòng điện thay đổi đuợc. Khi tần số của dòng điện là f1 = 50Hz thì hệ số công 

suất của mạch điện là k1. Khi tần số f2 = 150Hz thì hệ số công suất của mạch điện là . Khi tần số 2 1
5k k
4



f3 = 200Hz thì hệ số công suất của mạch là k3. Giá trị của k3 gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 0,846 B. 0,246 C. 0,734 D. 0,684

Câu 29: Năng luợng liên kết của các hạt nhân  và  lần lượt là 2,22MeV, 2,83MeV, 2 4 56
1 2 26H,  He,  Fe 235

92 U

492MeV và 1786MeV. Hạt nhân bền vững nhất là:

A. B. C. D. 2
1 H 4

2 He 56
26 Fe 235

92 U

Câu 30: Hai lò xo khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp có độ cứng tưong ứng đầu còn lại 1 2k 2k

của lò xo  nối với điểm cố định, đầu còn lại lò xo  nối với vật m và hệ đặt trên mặt bàn nằm ngang. 1k 2k

Bỏ qua mọi lực cản. Kéo vật để hệ lò xo giãn tổng cộng 12cm rồi thả để vật dao động điều hòa dọc theo 
trục các lò xo. Ngay khi động năng bằng thế năng lần đầu, người ta giữ chặt điểm nối giữa hai lò xo. Biên 
độ dao động của vật sau đó bằng

A. cm. B. cm C. cm. D.   m.6 2 4 5 8 2 6 3

Câu 31: Cho đoạn mạch AB gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp (với 2CR 2L
). Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 

, trong đó U không đổi,  có thể thay đổi. Điều chỉnh  sao cho điện áp hiệu dụng trên tụ u U cos t   
đạt cực đại, khi đó điện áp tức thời của đoạn mạch AM (chứa RL) và đoạn mạch AB lệch pha nhau một 
góc . Giá trị nhỏ nhất của chỉ có thể là 

A. 120,320 B. 70,530 C. 68,430 D. 900

Câu 32: Có bốn vật A, B, c, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. 
Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng.

A. Điện tích của vật A và D trái dấu. B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
C. Điện tích của vật B và D cùng dấu. D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

Câu 33: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau d = 2cm, được tích điện trái dấu nhau. Chiều 
dài mỗi bản là l = 5cm. Một proton đi vào chính giữa 2 bản theo phương song song với 2 bản, với vận tốc 
2.104m/s. Cho . Để cho proton đó không ra khỏi 2 bản thì hiệu điện thế 27 19mp 1,67.10 kg,  q 1,6.10 C 

nhỏ nhất giữa 2 bản là:
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Trang 5

A. 0,668V B. 1,336V C. 66,8V D. 133,6V
Câu 34: Nguồn điện có suất điện động E = 48 V, điện trở trong , nối r 1  
với mạch ngoài như hình vẽ bên. Biết . Hiệu 1 2 3R 15 ,  R 10 ,  R 40      

điện thế mạch ngoài là
A. 48 V B. 47 V
C. 46 V D. 43 V

Câu 35: Khối lượng khí clo sản ra trên cực anôt của các bình 
điện phân K (chứa dd KCl), L (chứa dd CaCl2) và M (chứa dd 
AlCl3) trong một khoảng thời gian nhất định sẽ: 

A. nhiều nhất trong bình K và ít nhất trong bình M.
B. nhiều nhất trong bình L và ít nhất trong bình M. 
C. bằng nhau trong cả ba bình điện phân.
D. nhiều nhất trong bình M và ít nhất trong bình K. 

Câu 36: Thả một prôtôn trong một từ trường đều nó sẽ chuyển động thế nào? (bỏ qua tác dụng của trọng 
lực)

A. Chuyển động nhanh dần đều dọc theo hướng của đường sức từ
B. Đứng yên
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương vuông góc với đường sức từ 
D. Chuyển động nhanh dần đều dọc theo đường sức từ và ngược hướng với từ trường 

Câu 37: Một ống dây có hệ số tự cảm là 0,01H. Khi có dòng điện chạy qua, ống dây có năng lượng 
0,08J. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây bằng:

A 1A B. 2A C. 3A D. 4A
Câu 38: Hiện tượng phản xạ toàn phần được ứng dụng để làm

A. sợi quang học. B. kính lúp. C. kính hiển vi. D. sợi phát quang.
Câu 39: Một vật sáng AB qua thấu kính hội tụ cho ảnh thật A1B1 cao 2 cm. Di chuyển AB lại gần thấu 
kính 45cm thì được một ảnh thật cao gấp 10 lần ảnh trước và cách ảnh trước 18 cm. Tiêu cự của thấu kính 
là: 

A. 5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 20 cm
Câu 40: Khi nói về nguồn phát tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, phát biểu đúng là

A. Đèn dây tóc nóng sáng ở 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
B. Đèn dây tóc nóng sáng ở nhiệt độ rất cao trên 20000C phát ra tia tử ngoại và tia X. 
C. Cơ thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
D. Cơ thể con người ở nhiệt độ 370C chỉ có thể phát ra tia hồng ngoại

-------------------- HẾT --------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.

Lovebook xin cảm ơn!
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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Trang 6

ĐÁP ÁN

l. A 2. B 3. D 4. D 5. B 6. D 7. B 8. C 9. A 10. D
11. C 12. D 13. B 14. C 15. A 16. D 17. A 18. D 19. B 20. C
21. D 22. B 23. B 24. C 25. C 26. A 27. A 28. D 29. C 30. B
31. B 32. B 33. A 34. C 35. C 36. B 37. D 38. A 39. B 40. D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án A
Ta có công thức:  sin i n sin r

Trong đó: i là góc tới, r là góc lệch so với phương thẳng đứng và n là chiết suất 
so với nước. Nên ta sẽ có góc lệch ứng với bốn ánh sáng đơn sắc lần lượt là: 

 v t d l
v t d l

sin i sin i sin i sin isin r ;  sin r ;  sin r ;  sin r
n n n n

   

Do chiết suất của các chất lỏng trong suốt biến thiên theo màu sắc của ánh sáng 
và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím nên  d v l tn n n n  

Nên . Vậy so với tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu đỏ.d v l tr r r r  

STUDY TIP

Chiết suất của các chất lỏng trong suốt biến thiên theo màu sắc và tăng dần từ đỏ đến tím nên góc lệch 
so với phương thẳng đứng của các ánh sáng đơn sắc sẽ giảm dần từ đỏ đến tím.

Câu 2. Chọn đáp án B.

Chu kỳ của con lắc đơn được tính theo công thức:  không phụ thuộc vào khối lượng của vật lT 2
g

 

nặng nên chu kỳ của con lắc đơn sau khi thay đổi khối lượng vật nặng vẫn là T.
Câu 3. Chọn đáp án D.
Pha của cường độ dòng điện tại thời điểm t là  nên ta có đáp án như trên.t  

STUDY TIP

Cần phân biệt rõ pha tại thời điểm t là  và pha ban đầu là  để tránh sai lầm. 0t   0

Câu 4. Chọn đáp án D.

Đối với sóng điện từ thành phần  và  có phương dao động vuông góc với nhau nhưng về pha dao E


B


động tại cùng một điểm thì luôn cùng pha.
Câu 5. Chọn đáp án B.

Bước sóng dùng trong dao động là: . v 12 6 cm
f 2

   

Phương trình dao động của điểm A cách nguồn một khoảng 8cm là:

 A
2 .8 7u 10cos 4 t 10cos 4 t cm.

3 6 3
              

   

Vậy tại thời điểm t = 0,5s thì li độ của điểm A là:
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Trang 7

 A
7u 10cos 4 .0,5 5 cm
3
     

 

Không ít các bạn học sinh sẽ giải theo hướng này, nhung đây là một kết quả sai rồi. Bài này dễ nhưng 
mà dễ nhầm các em nhé. Dưới dây mới là cách làm đúng:
Sau khoảng thời gian t = 0,5s thì sóng mới truyền đến điểm cách nguồn khoảng:

 S vt 12.0,5 6cm.  

Nhận thấy điểm A ở khoảng cách xa hơn nên chưa nhận được sóng truyền tới, vì điểm A chưa dao động 
nên li độ của điểm A tại thời điểm t = 0,5s là 0.

STUDY TIP

Cần phải kiểm tra quãng đường sóng truyền đi được trong khoảng thời gian đề cho, trước khi thực hiện 
tính toán để tránh sai lầm có thể mắc phải như bài trên.

Câu 6. Chọn đáp án D.
A. Sai vì lực liên kết các nucleôn trong hạt nhân không phải lầ lực tĩnh điện.
B. Sai vì nguyên tử có điện tích bằng 0 (vì nguyền tử gồm cả hạt nhân và các electron)
C. Bán kính nguyên tử không bằng bán kính hạt nhân bởi vì còn có electron chuyển động xung quanh 
hạt nhân với bán kính khá lớn 
D. Đúng vì khối lượng của electron rất bé so với hạt nhân nên khối lượng của nguyên tử xấp xỉ khối 
lượng của hạt nhân.
Câu 7. Chọn đáp án B.
Ban đầu có 2,1 gam = 0,01 mol Po 
Sau khoảng thời gian 420 ngày = 3T thì số mol Po

đã phóng xạ là:   7 0,07n .0,01 mol Po
8 8

 

Vậy khối lượng chì tạo thành là:

 0,07m .206 1,8025gam.
8

 

Câu 8. Chọn đáp án C.
Ta có i và q vuông pha nhau, nên ta có

 

2
2 21
1 012

12 2
0 2

2 22
2 02

2

iq Q
iq Q ,  suy ra 

iq Q

  
            

    

 
 

 

2 2
2 2 20
1 02

1 1 1
1 2 2 2

2 2 20
2 02

2 2 2

I i 1q I i
i i i

I i 1q I i

    
               

   
            


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Trang 8

 1 2 1

2 1 2

q T 0,5
q T


   



STUDY TIP

Áp dụng công thức liên hệ riêng:  
2 2

0 0

i q 1.
I Q

   
    

   

Câu 9: Đáp án A.
Độ hụt khối của hạt nhân là: 

  p n Agm 47m 107 47 m m    

 47.1,0073 107 47 .1,0087 106,8783   

 0,9868u.

Am = 47m + (l07 - 47)m - mA = 47.1,0073 + (107 - 47) .1,0087 -106,8783 = 0,9868u.

STUDY TIP

Độ hụt khối của hạt nhân được tính theo công thức:   p nm Z.m A Z m m    

Câu 10. Chọn đáp án D.
- Các điểm dao động cùng biên độ khi các điểm đó cách nút một khoảng như nhau.

- Giả sử những điểm dao động cùng biên độ cách nút một khoảng x,  x .
4




- Vì các điểm này có vị trí cân bằng liên tiếp và cách đều nhau, nên từ hình vẽ, ta có:

 
x x dx d x

2
xx x d 8

        
   

- Vì  nên ta có1 2A A 0 

+ Khi  thì ta có những điểm có cùng biên độ A2 và có vị trí cân bằng cách đều nhau một khoảng x
8




 2d .
4




+ Khi  thì ta có những điểm cùng biên độ A1 (điểm bụng) và có vị trí cân bằng cách đều nhaux
4




một khoảng  1d 2x .
2


 
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Trang 9

  
2

1
1 2

2
1

d d4 2 2 d 2d .
dd 42

        


STUDY TIP

Sau chúng ta có thể vận dụng luôn: những điểm dao động với biên độ cực đại thì có vị trí cân bằng liên 

tiếp cách đều nhau  hoặc 
2


4


Câu 11. Chọn đáp án C.

 1 2
1 2

D Di 0,8mm;  i 1,12mm;  i 5,6mm;
a a 

 
    

Số vân tối trên đoạn MN thỏa mãn:

  10 k 0,5 .5,6 30 1,8 k 4,86     

Do đó k nhận giá trị k = 2,3,4 nên có 3 vạch đen trên đoạn MN.

STUDY TIP

Cho tọa độ tại 2 điểm M và N:  
 

M s N

M t N

x x ki x
x x m 0,5 i x

  
    

(số giá trị nguyên k là số vân sáng, số giá trị nguyên m là số vân tối)

Câu 12. Chọn đáp án D.
Theo bài:

 
2 2

2t
d1 t1

W1 x 3W 2W A 27
3 W A A

            
   

Lúc li độ bằng 1cm thì

 t 2
d2 t22

W 1 1 W 26W
W A 27

   

Vậy so với thế năng đàn hồi của lò xo thì động năng của vật lớn gấp 2 lần.
Câu 13. Chọn đáp án B.

STUDY TIP

Đối với dạng bài tính giá trị trung bình ta cũng có thể áp dụng tích phân để tính toán bằng công thức: 

 
T

0

1i idt
T

 

Áp dụng công thức hạ bậc viết lại:      2i 2cos 100 t 1 cos 200 t A    

Vậy   i 1 cos 200 t 1 cos 200 t 1 A      

Câu 14. Chọn đáp án C.
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Trang 10

Ta có:  

2
n 0 0

4 1 2

r n r 16r n 4
13,6 13,6E E 12,75eV
4 1

    

 

     

Câu 15. Chọn đáp án A.
Biên độ dao động của vật tính từ công thức:

 
2 2

1 1 2 2k A k AW
2 2

 

 
1

1

2
2

2W 2.0,25A 5 2cm
k 100

2W 2.0,25A 2,5 2cm
k 400


  



   


Khoảng cách lúc đầu giữa hai vật là: 10cm.
Chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu dao động, chọn gốc tạo độ trùng với O1 thì phương trình dao động của 
các vật lần lượt là:  và 1x 5 2 cos t      2

2x 10 2,5 2 cos 2 t 10 2,5 2 2cos t 1      

Khoảng cách giữa hai vật:  2
2 1y x x 5 2 cos t 5 2 cos t 10 2,5 2       

Ta thấy y là tam thức bậc hai đối với  và . Thay vào biểu thức ta tính đượccos t miny cos t t 0,5   

   2y 5 2. 0,5 5 2. 0,5 10 2,5 2 4,69cm      

Câu 16. Chọn đáp án D.

Ta có:  
 

 

3
1P 4.10P 5000 W

H 0,8
5000P 3UIcos I 8,9 A

3.220.0,85


  


     


STUDY TIP

Công suất tiêu thụ của động cơ 3 pha: (I là cường độ hiệu dụng qua mỗi tải và coscp là hệ P 3UIcos 

số công suất trên mối tải)

Câu 17. Chọn đáp án A.

Theo đề ra ta có:  B A

2 2
L L 2 6 4OA OA10 10 10

OB OB
           

   

OB 100.OA AB 99.OA OM 50,5.OA     

Nên A M

2
L LOM 10

OA
   

 

 M6 L2
M50,5 10 L 2,59B 25,9dB.    

Câu 18. Chọn đáp án D.
Theo bài ra thì thấy rằng trong quá trình dao động lò xo luôn bị dãn vì thế biên độ dao động  0A l 
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Trang 11

 
 
 

max 0 max 0
0

min 0min 0

F k l A F l A 3 l 2A
F l AF k l A

              

Ta có:

 max 0 0 0
max

L l l A l 2A AMN 12
3 3 3

    
   

0
36 30A 2cm l 2A 2.2 4cm

3


       

 
2

0

1 k 1 g 1f 2,5Hz.
2 m 2 l 2 0,04


    

   

Câu 19. Chọn đáp án B.
Dao động tổng hợp của vật đó là:

  1 2x x x 8cos 10 t cm
6
      

 

Vận tốc của vật ở thời điểm t = 2s là:

 v 8.10 .sin 10 .2 40 cm / s
6
        

 

Câu 20. Chọn đáp án C.

Ta có:   LZ L 100 . 200
2


     

 C 4
1 1Z 100

10C 100 .
   

 


Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là:  
 

 
22

U 50 2 50 2 10I A
Z 550 550 200 100

   
 

STUDY TIP

Chú ý không được nhầm lẫn giữa giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại dẫn đến kết quả sai

Câu 21. Chọn đáp án D.
Ta có:  6i = 8,4=>i = l,4mm.6i 8,4 i l, 4mm  

STUDY TIP

Giữa n vân sáng liên tiếp sẽ có (n–1) khoảng vân
Giữa n vân tối liên tiếp sẽ có n khoảng vân

Câu 22. Chọn đáp án B.

Ta có:  2 2
hp day

lP I .R I .
s


 

Nếu đường kính tăng gấp 2 lần  giảm 4 lần Nếu đường kính tăng gấp 3  giảm 9 lần hpP hpP
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Trang 12

 

  100% 91% .4
H 100% 96%

9


   

Cầu 23. Chọn đáp án B.
Theo bài  1cos 0,6 

1 2 2
3 3tan ;cos 0,8 tan
4 4

       

Mà  
   

2
L

2 2 2
LAN

2 22AB L C L C
2

Z1R ZU R
U R Z Z Z Z

1
R


 

  


 
2

2

2
1

1 tan 3
41 tan

 
 

 

Vậy nên   AN AB
3 3U U .100 2 75 2 V
4 4

  

STUDY TIP

Sử dụng công thức liên hệ giữa  và  để tính cụ thể từng giá trị.cos  tan 

Câu 24. Chọn đáp án C.

 
2 2 2 6

40
3

U RC 10 .2.10 .2.10P 10 W 0,1mW
2L 2.20.10

 


   

Lại có  nên năng lượng cung cấp cho mạch trong một chu kỳ là:T 2 LC 

 4 3 6 61p PT 10 .2 . 20.10 .2.10 .10 J
25

       

Câu 25. Chọn đáp án C.

 và  
2

C Cmax
1 L RU U  khi =
L C 2

   Cmax 2 2

2ULU
R 4LC R C




Khi đó  
2

L C 2

L R LZ ; Z
C 2 L RC

C 2

  



 
2 2 2

L

C

Z C L R CR CR 181
Z L C 2 2L 2L 11

 
       

 

 
Cmax 2 2 2

2 2
2

2UL 2UU
R 4LC R C R 4LC R C

L

 




 
22 2

2U 2.45 13 165V
4R C R C 18 184.

L L 11 11

  
       

  
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Trang 13

STUDY TIP

Đặt . Mặt khác lại có:  nên điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện sẽ được tính theo C

L

n




2
C

L

1 R C1
2 L


 



công thức:  Cmax 2

UU
1 n




Câu 26. Chọn đáp án A.

Đon vị đo của D và d khác nhau nên đưa về cùng một đon vị:  3 3d l,3g / l l,3.10 g / cm 

Đối với bài này thì gia tốc trọng trường thay đổi do chịu thêm lực đẩy Ac-si-met

 a
a

F dVg dVg dgF dVg a
m m DV D

     

Gia tốc tác dụng lên vật khi đó là:

 d dg g a g g g g
D D

        

Vây  T g d
T 2g 2D

 
  

 
3

5d 1,3.10T T. 1. 7,5.10 s 0
2D 2.8,67


     

Câu 27. Chọn đáp án A.

Ta có:   3c
0

F mg 0,02.0,5.10x 1,25.10 cm
k k 80


   

Xét  3
1 0
2

A A 0,0525 21
A 2x 2.1, 25.10  



Vì q = 0 nên vật dừng lại ở vị trí cân bằng:  
2 2 2

3
1 0
2

A A 0,0525S 1,1025m
A 2x 1.1.25.10   



STUDY TIP

Khi hết dao động tắt dần vật sẽ dừng lại ở vị trí  .Cx

Ta có:   
1
2

A n q 0 q 1
A

   


Nếu  vật dừng lại ở VTCB và  q 0 
2 2

1 0
2

A AS
A 2x

 


Nếu vật dừng lại tại O1 hoặc  q 0,5 
 2 2

0
2 C 0

0

A x
O x x S

2x


   
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Trang 14

Còn  hoặc  thì ta làm theo công thức 0 q 0,5  0,5 q 1 
2 2

C

0

A xS
2x




Câu 28. Chọn đáp án D.

Vì  2 2
L C2L R .C R 2Z Z  

Ta có bảng chuẩn hóa số liệu

f R LZ CZ

1f 2a 1 a

2 1f 3f 2a 3 a/3

3 1f 4f 2a 4 a/4

Hệ số công suất của đoạn mạch là:  
 22

L C

Rcos
R Z Z

 
 

Theo đề  nên  2 1
5k k
4


 2 2

1 5 1.
4 2a 1 aa2a 3

3


    

 

2

2 2

1 5 1 1881. a
4 119a 1 a9

9

   




Vậy  
 

3 2 22 2 2
L3 C3

R 2ak 0,684
aR Z Z 2a 4
4

  
     
 

STUDY TIP

Đối với các dạng bài liên hệ giữa các đại lượng trong điện xoay chiều để tìm đại lượng theo yêu cầu bài 
toán thì phương pháp chuẩn hóa số liệu là một phương pháp tối ưu và nhanh gọn. Tuy nhiên đối với thế 
mạnh của nhiều bạn là đại số thì cũng không ảnh hưởng gì.

Câu 29. Chọn đáp án C.
So sánh năng lượng liên kết riêng của 4 hạt:

  2
r 1W H 1,11MeV / nuclon;

 4
r 2W He 0,708MeV / nuclon;

 56
r 26W Fe 8,786MeV / nuclon;

 235
r 92W U 7,6MeV / nuclon;

Nên hạt nhân bền nhất là hạt 56
26 Fe

 STUDY TIP
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Trang 15

Các nguyên tố ở giữa bảng HTTH có số khối trung bình là bền vững hơn các nguyên tố ở đầu và cuối 
bảng HTTH

Câu 30. Chọn đáp án B.

Ban đầu năng lượng của hệ là  với 21W kA
2

 21 2
2 2

1 2

k .k 2 1A 12cm;k k W k A
k k 3 3

    


Khi  lúc này độ giãn tổng cộng hai lò xo là và 2
d t 2

W 1W W k A
2 6

   1 2
Ax x
2

 

 1 2
2

2 1

k x 2A2 x
k x 3 2

   

Khi giữ điểm nối giữa hai lò xo thì năng lượng của hệ là: 

 2 2 2 2 2
d t2 2 2 2 2 2

1 1 5 1 5W W W k A k A k A k A k A A 4 5 cm
6 9 18 2 18

          

STUDY TIP

+ Khi  thay đổi để  thì ta có hệ thức   CmaxU RL
1tan .tan
2

   

+ Khi  thay đổi để  thì ta có hệ thức  LmaxU RC
1tan .tan
2

   

+ Bất đẳng thức Cosi áp dụng cho hai số :  a,b 0    min
a b 2 a.b a b 2 ab a b      

Câu 31. Chọn đáp án B.

Khi  thay đổi để  thì ta có hệ thức  với   CmaxU RL
1tan .tan
2

    RL tan 0       

Mà    RL
RL

RL

tan tantan tan
1 tan .tan

  
     

  

  RL2 tan tan    

  RL2.2 tan tan 2 2     

Vậy 0
min mintan 2 2 70,53    

Câu 32. Chọn đáp án B.
A hút B  A và B trái dấu.

B đẩy C  B và C cùng dấu  A và C trái dấu.  

C hút D  C và D trái dấu  A và D cùng trái dấu với C. 

Câu 33. Chọn đáp án A
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Trang 16

Gọi O là vị trí electron bay vào điện trường
- Theo phương Ox electron chuyển động thẳng đều với vận tốc  x 0v v

- Phương trình chuyển động theo Ox: 0x v .t

- Theo phương Oy electron chuyển động có gia tốc  F qE qUa
m m md

  

- Phương trình chuyển động theo Oy:  
2

2t qUy a t
2 2md

 

- Phương trình quỹ đạo:  để electron không ra khỏi điện trường thì cần điều kiện là tại x 
2

0

qU xy .
2md v

 
  

 
= 1 thì y > d/2

  
2

0

qU l d. U 0,668V
2md v 2

 
    

 

Câu 34. Chọn đáp án C.

 

Điện trở tương đương của mạch ngoài:  2 3
N 1

2 3

R R 10.40R R 15 23
R R 10 40

     
 

Cường độ dòng điện mạch chính  
N

48I 2A
R r 23 1


  

 

Suy ra  N NU IR 2.23 46V  

Câu 35. Chọn đáp án C.
Học sinh không quan sát ba bình điện phân mắc nối tiếp. Thứ hai nhận thây dung dịch điện phân trong
các bình là khác nhau nên các em sẽ dễ đoán là các phương án A, B, D
Ba bình điện phân mặc dù là dung dịch khác nhau nhưng lại được mắc nối tiếp nhau nên  1 2 3I I I 

Mặc khác theo công thức tính  thì các đại lượng A, n, I, t trong ba bình là như nhau → Lượng 1 Am . I.t
F n



khí clo thoát ra ở ba bình là bằng nhau.

STUDY TIP

Áp dụng công thức   và nếu các bình điện phân cùng I, cùng khsi (A, n), cùng thời gian → sẽ 1 Am . I.t
F n



cùng m.

Câu 36. Chọn đáp án B.
Vì proton có vận tốc v = 0 (được thả)  f evBsin 0   
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Trang 17

=> f = evBsina = 0.
Câu 37. Chọn đáp án D.

Năng lượng từ trường trong ống dây:  2
t

1W Li i 4A
2

  

Câu 38. Chọn đáp án A.
Vì sợi quang học là một dây dẫn trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần
Câu 39. Chọn đáp án B.

Xuất phát từ công thức  1 1
d dfk d k d
d d f


     


 
1

1d f 1 1
k

 
   

 

  1d f 1 k 2  

Khi dịch chuyển vật lại gần khoảng a thì ảnh di chuyển cùng chiều ra xa vị trí cũ khoảng b.
Ta có

  
2

1d a f a 3
k

 
   

 

  2d b f 1 k 4   

  2 1k k.k 5 k 0,a 0,b 0  

Thay (1), (2), (5) vào (3), (4) rồi giải hệ  kabf
1 k

 


Thay số: a 45cm,b 18cm,k 10 f 10cm    

STUDY TIP

- Với bài toán thấu kính cố định, khi vật di chuyển, ảnh luôn di chuyển cùng chiều với vật.

- Công thức xác định tiêu cự thấu kính khi dịch chuyển vật, ảnh (thấu kinh cố định): kabf
1 k




Câu 40. Chọn đáp án D.
Các bạn nhớ lại nguồn phát các loại bức xạ để trả các câu hỏi tương tự

Tiêu đề Tia hồng ngoại Tia tử ngoại Tia X

Nguồn phát Vật nhiệt độ cao hon 
môi trường: Trên 0°K 
đều phát tia hồng ngoại. 
Bóng đèn dây tóc, bếp 
ga, bếp than, điốt hồng 
ngoại...

Vật có nhiệt độ cao hơn 
2000°C: đèn huỳnh 
quang, đèn thuỷ ngân, 
màn hình tivi.

- Ống tia X
- Ống Cu- lit-giơ
- Phản ứng hạt nhân
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 17

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Tìm phát biểu sai khi nói về máy quang phổ?

A. Ống chuẩn trực là bộ phận tạo ra chùm sáng song song.
B. Lăng kính có tác dụng làm tán sắc chùm sáng song song từ ống chuẩn trực chiếu tới.
C. Máy quang phổ là thiết bị dùng để phân tích chùm sáng đơn sắc thành những thành phần đơn sắc

khác nhau.
D. Buồng tối cho phép thu được các vạch quang phổ trên một nền tối.

Câu 2. Ta thu được quang phổ vạch phát xạ khi
A. nung nóng hơi thủy ngân cao áp.
B. đun nước tới nhiệt độ đủ cao.
C. nung một cục sắt tới nhiệt độ cao.
D. cho tia lửa điện phóng qua khí hiđrô rất loãng.

Câu 3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình là . Biên độ và tần   x 5cos 3 t cm   

số dao động của vật lần lượt là:

A. 5cm và Hz. B. 5cm và Hz. C. 5cm và Hz. D. 2,5cm và 3Hz.3 3
2

 3
2

Câu 4. Mạch dao động chọn sóng của một máy thu gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L bằng 
0,5mH và tụ điện có điện dung C biến đổi được từ 40pF đến 650pF. Lấy  và . Máy 83.10 /c m s 3,14 

thu có thể bắt được tất cả các sóng vô tuyến điện có dải sóng nằm trong khoảng nào?
A. 266,6m đến 942m. B. 266,6m đến 1074,6m
C. 324m đến 942m D. 324m đến 1074,6m

Câu 5. Các hạt nhân nặng (urani, plutôni…) và hạt nhân nhẹ (hiđrô, hêli…) có cùng tính chất nào sau 
đây: 

A. có năng lượng liên kết lớn. B. dễ tham gia phản ứng hạt nhân.
C. tham gia phản ứng nhiệt hạch. D. gây phản ứng dây chuyền.

Câu 6. Khi ở nhà đang nghe đài phát thanh mà có ai đó cắm rút bếp điện, bàn là thì thường nghe thấy có 
tiếng lẹt xẹt trong loa vì:

A. Do thời tiết xấu nên sóng bị nhiễu
B. Do việc cắm, rút khỏi mạng điện tạo sóng điện từ gây nhiễu âm thanh..
C. Do việc cắm, rút khỏi mạng điện tác động đến mạng điện trong nhà.
D. Do bếp điện, bàn là là những vật trực tiếp làm nhiễu âm thanh.

Câu 7. Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của 
hai vậy tương ứng là  và  (  đều đo bằng cm). Tại thời điểm  1 1cos 3x A     2 2cos 4x A    1 2,x x
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ban đầu, hai vật đều có li độ bằng  nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi 
2
A

theo chiều âm trục tọa độ. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hai dao động lệch pha  .
3


B. Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật lặp lại trạng thái ban đầu là 1s.

C. Hai dao động lệch pha  .
6


D. Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật lặp lại trạng thái ban đầu là 2s.
Câu 8. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm cho phép phân biệt được hai âm:

A. có cùng biên độ được phát ra ở cùng một nhạc cụ tại hai thời điểm khác nhau.
B. có cùng độ to phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
C. có cùng tần số phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.
D. có cùng biên độ phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau.

Câu 9. Đoạn mạch AB gồm ba linh kiện mắc nối tiếp là điện trở thuần  , cuộn cảm thuần có độ 50R  

tự cảm H và tụ điện C có điện dung . Đặt điện áp xoay chiều  vào 1


42.10 F




 120 2 cos100 tu V

đoạn mạch AB. Biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

A. . B. . 2,4cos 100
4

i t A   
 

 2,4sin 100
4

i t A   
 

C. . D. . 6 2 cos 100
5 4

i t A   
 

 6 2 sin 100
5 4

i t A   
 

Câu 10. Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn , phát ra dao động cùng 1 2 9S S 

pha nhau. Trên khoảng , số điểm có biên độ cực đại và dao động cùng pha với nguồn là1 2S S

A. 8. B. 17. C. 9. D. 0.
Câu 11. Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  tại nơi có gia tốc trọng trường là g. 0

Biết gia tốc của vật ở vị trí biên gấp 8 lần gia tốc của vật ở vị trí cân bằng. Gía trị của  là0

A. 0,0625 rad. B. 0,045 rad. C. 0,0989 rad. D. 0,075 rad.
Câu 12. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối 
tiếp, người ta đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch đó. Biết . Tại thời  120 2 cosu t V LZ R

điểm điện áp tức thời trên điện trở là 60V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là

A. -60 V. B. . C. 60 V. D. .60 3V 60 3V

Câu 13. Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân 
sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 3,6 mm, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, 
khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 0,8 m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. . B. . C. . D. .0,4 m  0,45 m  0,75 m  0,6 m 

Câu 14. Biết bán kính Bo là . Bán kính quỹ đạo dừng N trong nguyên tử hiđrô bằng11
0 5,3.10r m

A. . B. . C. . D. . 1184,8.10 m 1121,2.10 m 1126,5.10 m 11132,5.10 m
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Câu 15. Cho mạch điện xoay RLC có R thay đổi được. Cuộn dây thuần cảm có  và 1L H




 điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là . Công suất tiêu thụ trong mạch 
310

4
C F





 75 2 cos100 tu 

là P = 45W. Điện trở R có những giá trị nào sau đây:
A. . B. . C. . D. .45 , 60R R    80 , 160R R    45 , 80R R    60 , 160R R   

Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều  có  không đổi và  thay đổi được vào hai đầu đoạn 0 cosu U t 0U 

mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L đạt được giá trị lớn nhất (hữu hạn) thì 
giá trị của tần số là:

A. . B. . C. . D. .2 22LC R C   2 2

2
2LC R C

 


1
LC

  LC 

Câu 17. Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến 
vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 4,2 mm, khoảng cách giữa hai khe Y-âng 
là 1 mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1 m. Màu của ánh sáng dùng trong thí 
nghiệm là

A. Màu đỏ. B. Màu lục. C. Màu chàm. D. Màu tím.
Câu 18. Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Rơn-ghen là 18,75 kV. Bỏ qua động năng ban đầu 
của electron khi bứt ra khỏi catot. Tần số lớn nhất mà tia Rơn-ghen phát ra là bao nhiêu? Cho 

, , .   83.10 /c m s 346,625.10h Js 191,6.10e C

A. . B. . C. . D. .83,8.10 Hz 186,3.10 Hz 184,2.10 Hz 182,1.10 Hz

Câu 19. Trên sợi dây đàn dài 84 cm sóng ngang truyền với tốc độ 924 m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu họa 
âm (kể cả âm cơ bản) trong vùng âm nghe được?

A. 45. B. 36. C. 54. D. 42.

Câu 20. Vật dao động điều hòa với phương trình . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của  cosx A t  

vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào?
A. đường tròn. B. đường thẳng. C. elip. D. parabol.

Câu 21. Hạt nhân B có bán kính gấp 2 lần hạt nhân A. Biết số khối của A là 8, hãy xác định số khối của 
B.

A. 70 B. 16 C. 56 D. 64
Câu 22. Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, ngược pha theo phương 
thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng là vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm 
mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực tiểu. Trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với 
M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 25,25cm và NP = 8,75cm. Độ dài đoạn 
AQ gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 1,2 cm. B. 4,2 cm. C. 2,1 cm. D. 3,0 cm.

Câu 23. Bắn hạt vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gây ra phản ứng:  . 4 27 30 1
2 13 15 0He Al P n  

Biết phản ứng thu năng lượng 2,7 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng 
không kèm bức xạ . Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. 
Động năng của hạt là:
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A. 2,7 MeV. B. 3,1 MeV. C. 1,35 MeV. D. 1,55 MeV.

Câu 24. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình . Thời điểm  4cos 2
3

x t cm   
 

lần thứ 2014 vật có li độ là  và đang đi theo chiều dương là2x cm 

A. 2013,8333 (s). B. 2013,3333 (s). C. 2014,3333 (s). D. 2014,8333 (s).
Câu 25. Đoạn mạch AB gồm điện trở thuần  mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn 30

mạch AB điện áp  thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 120 V. Dòng điện trong  0 cosu U t V

mạch lệch pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha so  với điện áp hai đầu cuộn dây. 
6


3


Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong mạch là

A. 3A. B. . C. 5A. D. 4A.3 2A

Câu 26. Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng m= 500g mang điện tích  được treo 70,5.10q C

bằng một sợi dây không dãn cách điện, khối lượng không đáng kể, chiều dài 85 cm trong điện trường đều 
có  (  có phương nằm ngang). Ban đầu quả cầu đứng yên ở vị trí cân bằng, Người ta  63.10 / mE V E



đột ngột đổi chiều đường sức điện trường nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn của E. Lấy . Chu kỳ 210 /g m s

và biên độ dao động của quả cầu là:
A. 1,8311s; 14,4cm. B. 1,8113s; 3,4cm. C. 1,8311s; 3,4cm. D. 1,8351s; 14,4cm.

Câu 27. Hai con lắc dao động trên hai quỹ đạo song song sát nhau 
với cùng biên độ và cùng vị trí cân bằng, đồ thị biểu diễn gia tốc 
theo li độ có hình dạng như hình. Tìm thương số tốc độ cực đại của 

hai con lắc  là: 1max

2max

v
v

A. . B. .y
x

2

2

y
x

C. . D. .y
x

y
z

Câu 28. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm 
thuần và tụ điện mắc nối tiếp theo thứ tự đó. Đặt vào hai đầu đoạn 
mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc 

 thay đổi được. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp 
hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là   phụ thuộc vào , ,C LU U 

chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ bên, tương ứng với 
các đường .  Khi  thì  đạt cực đại là . Giá trị của ,C LU U L  CU mU

 làmU

A. . B. . C. . D. .150 2V 100 3V 150 3V 200 3V

Câu 29. Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm A và B người ta đặt hai nguồn kết hợp dao động cùng 

pha theo phương thẳng đứng, Hình chữ nhật ABCD nằm trên mặt nước sao cho . Biết rằng trên 3
4

AD
AB


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CD có 5 điểm dao động với biên độ cực đại. Trên AB có tối đa bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực 
đại?

A. 5 B. 9 C. 11 D. 13
Câu 30. Ăng ten sử dụng một mạch dao động LC1 lí tưởng thu được sóng điện từ có bước sóng 

. Nếu mắc thêm tụ điện C2 nối tiếp tụ điện C1 thì ăng ten thu được sóng điện từ có bước sóng 1 300m 

. Nếu chỉ dùng tụ điện C2 thì ăng ten thu được sóng điện từ có bước sóng240m 

A. 700 m. B. 600 m. C. 500 m. D. 400 m.
Câu 31. Để nguyên tử hyđrô đang ở trạng thái dừng có năng lượng  hấp thụ được photon, thì photon nE

đó phải có năng lượng :

A.  với . B. . mE  m n 1E 

C.  với . D.  với .mE  1m n  m nE E   m n

Câu 32. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng . Lực đẩy 1 2r cm

giữa chúng là . Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng thì khoảng 4
1 1,6.10F N 4

2 2,5.10F N

cách giữa chúng là:
A. . B. . C. . D. .2 1,6r m 2 1,6r cm 2 1,28r m 2 1,28cmr 

Câu 33. Một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 0,25g mang điện tích  treo vào một điểm O 92,5.10q C

bằng một dây tơ có chiều dài l. Quả cầu nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ 
. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc.610 / mE V

A. . B. . C. . D. .015  030  045  060 

Câu 34. Có n điện trở R giống nhau được mắc sao cho điện trở thu được lớn nhất, Sau đó n điện trở này 
lại được mắc sao cho điện trở thu được nhỏ nhất. Tỉ số của giá trị nhỏ nhất và lớn nhất bằng

A. . B. . C. . D. .1
n

n 2n 2

1
n

Câu 35. Khi chất khí bị đốt nóng, các hạt tải điện trong chất khí
A. chỉ là ion dương. B. chỉ là electron.
C. chỉ là ion âm. D. là electron, ion dương và ion âm.

Câu 36. Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong 

dây dẫn thẳng dài vô hạn, dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, chiều dòng điện đi 

ra, chiều dòng điện đi vào mặt phẳng hình vẽ.

A. B. C. D. 
Câu 37. Ba dòng điện thẳng song song cùng chiều theo thứ tự có  nằm trong 1 2 312 , 6 , 8,4I A I A I A  

một mặt phẳng, khoảng cách giữa I1 và I2 bằng a = 5cm, giữa I2 và I3 bằng b = 7cm. Lực từ tác dụng lên 
mỗi đơn vị dài dòng điện I3 là:

A. . B. . C. . D. .43,85.10 N 54,23.10 N 43,24.10 N 51,46.10 N

Trang 262

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 6

Câu 38. Một ống dây có độ tự cảm L = 2H đang tích lũy một năng lượng từ 1J thì dòng điện giảm đều về 
0 trong 0,1 s. Độ lớn suất điện động tự cảm trong thời gian đó là

A. 1 V. B. 10 V. C. 20 V. D. 0,2 V.
Câu 39. Khi tia sáng khúc xạ từ môi trường có chiết suất tuyệt đối n1 với góc tới i, sang môi trường có 
chiết suất tuyệt đối n2 góc khúc r. Hệ thức đúng là

A. . B. . C. . D. .2

1

sin
sinr

ni
n

 1

2

sin
sinr

ni
n

 2

1

cos
cosr

ni
n

 1

2

cos
cosr

ni
n



Câu 40. Để nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết, thì kính phải đeo là kính phân kỳ có độ lớn tiêu 
cự là:

A. . B. . C. . D. . Vf OC Cf OC C Vf C C f OV
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Trang 7

ĐÁP ÁN

1. C 2. D 3. C 4. B 5. B 6. B 7. D 8. C 9. A 10. A
11. B 12. D 13. C 14. A 15. C 16. B 17. A 18. C 19. B 20. C
21. D 22. C 23. B 24. A 25. D 26. C 27. C 28. B 29. C 30. D
31. D 32. B 33. C 34. D 35. D 36. D 37. C 38. C 39. A 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án C
Theo định nghĩa: Máy quang phổ là dụng cụ 
dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành 
phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau.
Trong ý C lại là phân tích chùm ánh sáng đơn 
sắc là sai phải là chùm ánh sáng có nhiều thành 
phần.

STUDY TIP

Đối với những câu hỏi lý thuyết, kiến thức chuẩn 
nhất các bạn cần tham khảo chính là sách giáo 
khoa. Cần nắm vững định nghĩa, tính chất, đặc 
điểm và vận dụng. Một số ít các câu hỏi cần liên 
hệ thực tế và thông hiểu.

Câu 2. Chọn đáp án D
Nguồn phát ra quang phổ vạch phát xạ là:
- Chất khí, hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát 
sáng bằng nung nóng hay phóng tia lửa điện.
- Kim loại nóng chảy, bay hơi.
Do đó trong 4 trường hợp đã cho trên thì chỉ có 
trường hợp thứ 4 cho ta thu được quang phổ 
vạch phát xạ.
Câu 3. Chọn đáp án C

 và  5A cm
3 3

2 2 2
f Hz 

 
  

Câu 4. Chọn đáp án B
Bước sóng của mạch dao động được tính theo 
công thức: 

 2 2 21/ 2
v v v LC c LC
f

LC

  
 

    

Câu 5. Chọn đáp án B
Các hạt nhân nặng và nhẹ đã kể có năng lượng 
liên kết riêng nhỏ nên dễ tham gia phản ứng hạt 
nhân.

Câu 6. Chọn đáp án B

Câu 7. Chọn đáp án D

Ban đầu hai dao động cùng có li độ  nhưng 
2
A

vật thứ nhất đi theo chiều dương và vật thứ hai đi 
theo chiều âm nên hai dao động lệch pha nhau 

góc  nên đáp án A và C sai. 2
3

rad

Ta có:  1 2
1 2

2 1

4 4 3 4
3 3

T n t nT nT
T n




      

Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng 
thái ban đầu ứng với n=1 nên 

.13 3.(2 / 3) 2t T s   

STUDY TIP

Sau cùng khoảng thời gian thì con lắc 1 thực 
hiện n1 dao động, con lắc 2 thực hiện n2 dao 
động thì:

  1 2 min 1t anT bnT t n     

Đây là hiện tượng trùng phùng của con lắc.

Câu 8. Chọn đáp án C
Khi các nhạc cụ cùng phát ta âm thanh có cùng 
tần số thì phân biệt được chúng nhờ âm sắc (do li 
độ dao động của các âm biến đổi khác nhau tạo 
nên âm sắc riêng cho từng loại nhạc cụ).
Câu 9. Chọn đáp án A

Ta có:  1100 ; 50L CZ L Z
C




     

Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:
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Trang 8

 

 

 
 

 

0
0 22

22

120 2 2,4
50 100 50

tan 1

4 4 4

L C

L C

u i i

UI
R Z Z

A

Z Z
R

rad



     


 

 
 


 

       

Nên có phương trình của cường độ dòng điện 

trong mạch là:  2,4cos 100
4

i A   
 

STUDY TIP

Bài này là một bài đơn giản, có thể nhẩm được. 
Cũng có thể bấm máy tính:

 
   

0 0 120 2 0 12
50 100 50 5 4

U

L C

U
R Z Z i i

   
  

   

 
Câu 10. Chọn đáp án A
Phương trình dao động của một điểm M trên 
S1S2 cách hai nguồn khoảng d1, d2 là:

 

   

   

 

1 2

1 2 1 2

1 2

1 2

2 cos cos

2 cos cos 9

2 cos cos

M M Mu u u

d d d d
a t

d d
a t

d d
a t

 


 


 




 


 

  
  

 


 

 
  

 

Sóng cùng pha với nguồn và có biên độ cực đại 

 

 

 

1 2

1 2 1 2

cos 1

2 1 2

d d

d d d dk k







 

 

 
    

 
 

     

(với  (không tính hai nguồn)).1 29 d d    

Ta được: -5 < k < 4  có 8 giá trị của k thỏa 
mãn.
Vậy có 8 điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 11. Chọn đáp án B
Theo đề bài ta có: 

   
2

0 0 0

8

sin . 8.2 1 cos 16 1 cos

bien VTCBa a
vg b g g
l

  



     

 Nên: 

 

 

2
2 0 0

0 0

0

sin 16sin 16
2 2

0,25 rad

  



        
   

 

STUDY TIP

Gia tốc con lắc đơn được tính theo công thức:

  22
0sin 4 cos cosa g     

Câu 12. Chọn đáp án D
Theo đề  0 0 120L L RZ R U U V   

Điện áp trên điện trở sẽ chậm pha hơn điện áp 

trên cuộn cảm thuần một góc  nên khi điện áp 
2


tức thời trên điện trở là 60V và đang tăng thì ta 

cho quay thêm một góc  để tìm vị trí của cuộn 
2


cảm thuần. Lúc này cuộn cảm thuần đang có 
điện áp tức thời là  và đang giảm.60 3V

Câu 13. Chọn đáp án C

 3 3
6

10 4 3,6 0,6
0,6.10 .1.10 0,75.10

0,8

i i mm i mm
ia m
D


 



   

   

Câu 14. Chọn đáp án A
Quỹ đạo dừng N ứng với n = 4

 2 2 11 11
0 4 .5,3.10 84,8.10Nr n r m    

Câu 15. Chọn đáp án C
Công suất tiêu thụ trong mạch được tính theo 
công thức: 

 
   

2 2

2 22 2

12

2

7545
100 40

80
125 3600 0

45

L C

U R RP
R Z Z R

R
R R

R

  
   

 
       

Câu 16. Chọn đáp án B
Điện áp giữa hai đầu L là:
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Trang 9

 22 2 2 2
2 2

2 2
4 2 2

1 2

1 1 1. 2

L
L

L C

UZ U LU
LR Z Z R L

C C
UL

LR L
C C






 

 
    


    
 

 Để UL đạt giá trị lớn nhất thì mẫu số phải đạt giá 
trị nhỏ nhất nên:

2 22 2 2

1 1 2
2

2 2
LC R CL R R CC LC

C

   


 

 
Câu 17. Chọn đáp án A
Ta có: 

    610 4 4,2 0,7 0,7.10i i mm i mm m      
 Đây là bước sóng nằm trong vùng ánh sáng đỏ.
Câu 18. Chọn đáp án C
Bước sóng ngắn nhất của tia X phát ra là:

 minX
AK

hc
eU

 

Tần số lớn nhất của tia X là:

 18
max

min

4,2.10AK

X

eUcf Hz
h

  

Câu 19. Chọn đáp án B
Dây đàn có hai đầu là nút, chiều dài thỏa mãn:

 924 550
2 2 2 2.0,84

v vl n n f n n n
f l


     

Để dây đàn phát ra họa âm trong cùng nghe được 
thì , tức là ta có:16 20000f 

 16 550 20000 0,029 36,36n n    

Vậy n = 1,2,…,35,36  Có 36 giá trị nguyên 
của n thỏa mãn.
Câu 20. Chọn đáp án C
Ta có phương trình độc lập phụ thuộc thời gian 

giữa v và x là: . Dễ dàng nhận 
2 2

1x v
A A

       
   

ra đây là dạng:  là phương trình của 
2 2

2 2 1x y
a b

 

elip nên đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận 
tốc dao động vào li độ có dạng elip. 

STUDY TIP

Hai đại lượng vuông pha với nhau thì đồ thị sự 
phụ thuộc của đại lượng vào đại lượng kia có 
dạng elip.

Câu 21. Chọn đáp án D

Ta có:  33 2 64
8

B B B
B

A A

R A A A
R A

    

STUDY TIP

Bán kính hạt nhân xác định bởi công thức:
5 31,2.10R A

Câu 22. Chọn đáp án C
Theo bài ra M là điểm xa A nhất nên M thuộc 
cực tiểu thứ 1, N thuộc cực tiểu thứ 2, P thuộc 
cực tiểu thứ 3. Vì hai nguồn ngược pha nên ta 
có:

   

   

22

22

2 2

2
3

22,75 8,75 22,25 8,75

8,75 8,75 2

3

MB MA
NB NA
PB PA

a m m

a m m

a m m











 
  
  

       


     


  


Trong đó: AB = a, AP = m. Ta có:

 nên

 
 

2 2

2 2

2 2

2 31

4 4 8,75

9 6

a m

a m

a m

 

 

 

   
   
  

 

   2 2

2 2

2

2 2

2
2

4 4 8,75 2 31 0

9 6

3 2 27
9 6

18
27 81 4

3
7,5

m m

m a

m
m a

a
a a

m

   

 

  

 

  

      


 
   

 


     
 

Vì Q thuộc Ax và gần A nhất nên Q phải thuộc 
cực tiểu thứ 4.

Trang 266

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 10

Nên 

  
2 2

2 2

4 4

18 4.4 2,125

QB QA a QA QA

QA QA QA cm

      

     

Câu 23. Chọn đáp án B
Phản ứng thu năng lượng nên ta có:

  2,7 1p nE K K K MeV     

Vì hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc nên 

ta có:   30 2p p

n n

K m
K m

 

Bảo toàn động lượng:  vì hai hạt bay p nP P P  
  

ra với cùng vận tốc nên ta có:
 p nP P P  

hay 

  2 2 2 3p p n nm K m K m K   

Thay (2) vào (3) ta sẽ được:

 
2 2

2 2

2 230.
31 31n pK K K K   

Thay các giá trị vào (1) ta sẽ tính được: 
.3,1K MeV 

Câu 24. Chọn đáp án A
Trong một chu kỳ thì chỉ có một lần vật đi qua vị 
trí x = -2 cm và đang đi theo chiều dương. Xét 
đến thời điểm đi qua vị trí này lần thứ 2014 thì 
vật phải quay được 2013 chu kỳ và thêm một 
góc quay . Thời gian cần tìm là:

 5 52013 2013.1 .1 2013,8333
6 6
Tt T s     

Câu 25. Chọn đáp án D

Độ lệch pha giữa dòng điện và cuộn dây khác  
2


nên cuộn dây có điện trở r.

Vẽ giản đồ ta có MB = 120, 

 


,
6 3

NAB BMN 
 

  cân tại 


6
ABM BMN NAB 

     MAB

M

 120 120 4R
R

UAM MB U I A
R

       

 
Câu 26. Chọn đáp án C
Khi con lắc cân bằng trong điện trường đều có 
phương nằm ngang, vị trí A của con lắc có dây 
treo hợp với phương thẳng đứng góc  với:

7 60,5.10 .2.10tan 0,02 0,02
0,5.10

F qE rad
P mg

 


     

 Khi đột ngột đổi chiều điện trường nhưng giữ 
nguyên cường độ thì con lắc dao động quanh vị 
trí cân bằng mới là điểm C, giữa A và B với biên 
độ góc .2
Con lắc dao động trong trọng trường hiệu dụng 
là:

 
2

2 10,008 /qEg g m s
m

    
 

Chu kỳ của con lắc là:

.0,852 2 1,8311
10,008

lT s
g

   


Biên độ của con lắc là: 
  0 1.2 85.2.0,02 3,4S cm  

Câu 27. Chọn đáp án C

Nhìn vào đồ thị ta có thể thấy:
Khi cùng một li độ là x thì gia tốc của hai vật 1 
và 2 lần lượt là y và z.
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Trang 11

Ta có:  
2 2
1 1

22
22

y x y
zz x

 


   
 

Xét tỉ số tốc độ cực đại của hai con lắc là:

 1max 1 1 1

2max 2 2 2

v A y
v A z

 
 

  

Câu 28. Chọn đáp án B

Nhìn vào đồ thị ta thấy khi  thì  660 /rad s 

UC = UL = 150V

  
 

1
1 2

2

2 2 2
1 2

0
150

660 /

2 330 2 /

C
C C

C

C C

U U V
rad s

rad s




   

    

    

 

 

 

1
1 2

2

2 2 2
1 2

660 /
150

1 1 2 660 2 /

L
L L

L

L
L

rad s
U U V

rad s





  

    
 

    

 
 

 

22

22 2
1 1

. 150

C
C

L C

L

UZU
R Z Z

UC U C U V
CR Z C 


 

   
 

(do lúc này  )1 0 

 
max 2 2 2

2 2
2

4 2

4

2
4 4

4
150 100 3
330 21 1

660

C m

C

R

UL UU U
R LC R C R LC R C

L
U V




  




  
    
 

 
Câu 29. Chọn đáp án c

Từ hình vẽ ta thấy để trên CD có 5 điểm dao 
động với biên độ cực đại thì điểm C phải nằm 
giữa đường cực đại bậc 2 và đường cực đại bậc 
3.

2 2

2
2

2 3 2 3

3 32 3
4 4

2 3 4 6
2

AC BC AB BC BC

AB AB AB

AB AB

   

 

 


        

      
 

     

 Vậy  (phần nguyên của ) nhận giá trị AB


 
  

AB


lớn nhất là 5.
Suy ra, số cực đại tối đa trên AB là 

 điểm.2 1 11AB


     

Câu 30. Chọn đáp án D
Bước sóng điện từ mà mạch thu được 

. Từ công thức này ta có bước sóng 2 c LC 
thu được tỉ lệ thuận với bình phương điện dung 
của tụ điện. Ăng-ten sử dụng một mạch dao động 
LC1 lí tưởng thu được sóng điện từ có bước sóng 

. Nếu mắc thêm tụ điện C2 nối tiếp tụ 1 300m 

điện C1 thì ăng ten thu được sóng điện từ từ có 
bước sóng .240m 

Với  2 2 2
1 2 1 2

1 1 1 1 1 1

nt ntC C C   
    

Nếu chỉ dùng tụ điện C2 thì ăng ten thu được 
sóng điện từ có bước sóng     2 400 m 

Câu 31. Chọn đáp án D
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Theo tiêu đề Bo, nguyên tử chỉ hấp thụ được 
photon có năng lượng  đúng bằng (Em – En)
Câu 32. Chọn đáp án B
Áp dụng định luật Culông:

 
2

1 2 1 2
22

2 1

1,6kq q F rF r cm
r F r

 
     

 

Câu 33. Chọn đáp án C
Biểu diễn các lực tác dụng như hình vẽ.

Từ hình vẽ ta có:  0tan 45F qE
P mg

    

Câu 34. Chọn đáp án D
Điện trở tương đương nhỏ nhất khi các điện trở 

mắc song song:  ss
RR
n



Điện trở tương đương lớn nhất khi các điện trở 

mắc nối tiếp:  2

1ss
nt

nt

RR nR
R n

  

Câu 35. Chọn đáp án D
Khi bị đốt nóng, phân tử khí trung hòa dễ bị tách 
ra tạo ra electron tự do và ion dương, các 
electron tự do chuyển động va chạm vào các 
phân tử khí trung hòa khác tạo ra các ion âm. 
Như vậy hạt tải điện của khí bị ion hóa là e tự 
do, ion dương và ion âm.
Câu 36. Chọn đáp án D

Cảm ứng từ  của dòng điện thẳng dài vuông B


góc với dòng điện và vuông góc với bán kính 
IM, chiều theo quy tắc nắm bàn tay phải.
Câu 37. Chọn đáp án C

Lực từ tác dụng lên dòng I3 là , mà 13 23F F F 
  

7 1 3 2 3
13 23 13 23

7 4

2.10

12.8,4 6.8,42.10 3,12.10
0,12 0,07

I I I IF F F F F
a b b

N



 

        
    
 

 

 
Câu 38. Chọn đáp án C

Năng lượng từ trong cuộn dây  21
2tW Li

 Dòng điện ban đầu trong cuộn dây là i = 1A. 
Khi dòng điện trong cuộn dây giảm đều về 0 
trong thời gian 0,1s sinh ra suất điện động

 20tc
ie L V
t


 



Câu 39. Chọn đáp án A
Vì theo định luật khúc xạ ánh sáng thì với hai 
mỗi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin 
góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) là một 

hằng số: hằng số.2

1

sin
sin

ni
r n

 

Câu 40. Chọn đáp án A
Sơ đồ tạo ảnh ta có

 màng lưới.1 1 2 2AB A B A B  

Để nhìn rõ các vật ở xa vô cùng mà mắt không 
phải điều tiết thì ta có: .1 2; Vd d OC  

Kính đeo sát mắt ta có:  1' 2 Vd d OC   

  1'f d OC   

STUDY TIP

Công thức chọn kính phù hợp của người mắt cận 
thị là  (với OOK khoảng cách từ K Vf OO OC 
mắt đến kính, OCV khoảng cực viễn) 
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 18

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi:

A. vật ở vị trí có pha dao động cực đại B. vật ở vị trí có li độ cực đại
C. gia tốc của vật đạt cực đại D. vật ở vị trí có li độ bằng không

Câu 2. Ánh sáng đơn sắc khi truyền trong thủy tinh có chiết suất  có bước sóng là . Ánh n 1,5 0,5 m

sáng đó có màu
A. xanh B. lam C. lục D. đỏ

Câu 3. Tia hồng ngoại là những bức xạ có
A. bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng đỏ.
B. khả năng gây ra được hiện tượng quang điện với nhiều kim loại.
C. tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ.
D. khả năng đâm xuyên mạnh, làm ion hóa không khí.

Câu 4. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với vận tốc có độ lớn cực đại bằng 0,4m/s. Chọn gốc toạ độ 
tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí  theo chiều dương và tại đó động năng  x 2 cm

bằng ba lần thế năng. Phương trình dao động của vật là:

A. B.  x 4 2 cos 10t cm
3
   

 
 x 4cos 10t cm

3
   

 

C. D.  x 4cos 10t cm
6
   

 
 x 4 2 cos 10t cm

6
   

 

Câu 5. Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu một cuộn cảm thuần L. Gọi U là điện  0u U cos t 

áp hiệu dụng ở hai đầu mạch; i, , I lần lượt là các giá trị tức thời, cực đại và hiệu dụng của cường độ 0I

dòng điện trong mạch. Hệ thức liên hệ nào sau đây đúng

A. B. C. D.  
0 0

U I 2
U I

   
2 2

2 2
0 0

u i sin 2 t
U I

  
0 0

U I 1
U I

   
2 2

2 2
0 0

u i cos 2 t
U I

  

Câu 6. Biết số Avogadro  hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số 23
AN 6,02.10

proton có trong 0,27gam  là:27
13 Al

A. B. C. D.226,826.10 228,826.10 229,826.10 227,826.10

Câu 7. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t 
của một vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật là: 

A. 20cm B. 10cm
C. 5cm D. 15cm

Câu 8. Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình  (t tính bằng s). Xétu a cos 20nt
3
   

 
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sóng truyền theo một đường thẳng từ O đến điểm P với tốc độ không đổi . Khi sóng truyền từ O đến 1m s
P cách O một khoảng  thì trên đoạn OP này có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với nguồn l 65cm
O?

A. 10 B. 9 C. 12 D. 13
Câu 9. Một mạch chọn sóng gồm một cuộn thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có điện dung 
thay đổi được. Khi điện dung của tụ là  thì mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 50 m. Nếu 20 F

muốn thu được sóng điện từ có bước sóng 60 m thì phải điều chỉnh điện dung của tụ như thế nào?
A. giảm đi  B. tăng thêm  C. giảm đi  D. tăng thêm  8,8 F 8,8 F 18,8 F 18,8 F

Câu 10. Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước 
sóng tương ứng  và  (với ) thì nó cũng có khả năng hấp thụ1 2 2  

A. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ hơn  1

B. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong khoảng từ  đến  1 2

C. Hai ánh sáng đơn sắc đó
D. mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn hơn 2

Câu 11. Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở không đáng kể. Mạch ngoài gồm cuộn cảm 
thuần nối tiếp với ampe kế có điện trở rất nhỏ. Khi roto quay với tốc độ góc  thì ampe kế chỉ 30 rad s
0,2A. Nếu tăng tốc độ góc của roto lên gấp đôi thì số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

A. 0,2A B. 0,1 A C. 0,4 A D. 0,6 A
Câu 12. Trong giao thoa sóng cơ học, cho  là bước sóng của dao động, khoảng cách ngắn nhất giữa hai 
nút sóng liên tiếp là:

A.  B. C.  D. 
4


2
 2 

Câu 13. Một lò xo tiết diện đều được cắt thành 3 lò xo có chiều dài tự nhiên 1cm, cm, cm.  l 10  l 15

Lần lượt gắn ba lò xo này theo thứ tự như trên vào vật nhỏ có khối lượng m thì được ba con lắc lò xo có 
chu kỳ dao động tương ứng là: s, ls và Ts. Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự 2
nhiên của nó. Giá trị T là:

A.  B. 2s C.  D. 2 2s 1 s
2

1 s
2

Câu 14. Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
B. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.
C. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.
D. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

Câu 15. Mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Thay đổi R ta 
thấy với hai giá trị  hoặc  thì mạch tiêu thụ công suất đều bằng 200W. Khi thay đổi 1R 45  2R 80 

R thì công suất tiêu thụ cực đại trên mạch là bao nhiêu?
A. 160W B. 446W C. 165W D. 165,25W

Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều  (  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc 0u U cos t V  0U ,
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nối tiếp (cuộn dây thuần cảm) với R thay đổi được. Khi  thì công suất tiêu thụ trong mạch đạt R 20 
cực đại, đồng thời nếu thay L bằng bất kì cuộn cảm thuần nào thì điện áp hiệu dụng trên L đều giảm. 
Dung kháng của tụ là:

A.  B. C. D. 20 40 30 50

Câu 17. Trong thí nghiệm thực hiện giao thoa I-âng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc  và 1

. Xác định  để vân tối thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm của  trùng với một vân tối của 2 0,54 m   1 2 1

. Biết . 10,38 0,76 m    

A.  B.  C. D. 0,4 m
8 m

15


7 m
15


27 m
70



Câu 18. Nếu mắc điện áp  vào hai đầu cuộn cảm thuần L thì biên độ dòng điện tức thời là 0u U cos t 

8A. Nếu mắc điện áp trên vào hai đầu tụ điện c thì biên độ dòng điện tức thời là 32A. Mắc L, C thành 
mạch dao động LC thì điện áp cực đại hai đầu tụ là 2V và dòng cực đại qua mạch là 12A. Tính . 0U

A. 4V B.  C. D. 3V4 V
3

4 2 V
3

Câu 19. Một đồng vị phóng xạ A có lúc đầu  hạt nhân. Trong giờ đầu tiên có  hạt bị 262,86.10 252,29.10
phân rã. Chu kỳ bãn rã đồng vị A là:

A. 8 giờ 18 phút B. 8 giờ C. 8 giờ 30 phút D. 8 giờ 15 phút
Câu 20. Các vạch thuộc dãy Banme ứng với sự chuyển của electron từ các quỹ đạo ngoài về:

A. Quỹ đạo K B. Quỹ đạo L C. Quỹ đạo M D. Quỹ đạo O.
Câu 21. Chiếu bức xạ có buớc sóng  vào catot của một tế bào quang điện cần một hiệu 1 0,35 m  

điện thế hãm  để triệt tiêu dòng quang điện. Chiếu đồng thời  và  thì hiệu điện 1U 4V 1 2 0,24 m  

thế hãm khi đó là bao nhiêu?
A. 4,262V B. 6,626V C. 8,626V D. 5,626V

Câu 22. Điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện 
trở có giá trị R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đồ thị biểu diễn 
sự phụ thuộc của điện áp u vào thời gian t như hình vẽ. biểu thức cường 

độ dòng điện chạy trong đoạn mạch là . Giá trị của  i 2cos t A
6
    

 
R và C là: 

A.  B. C. D. 150 3; mF
2

150 3 ; mF
2,5




150 ; mF
2




150 ; mF
2,5




Câu 23. Người ta dùng proton có động năng 4,5 MeV bắn phá hạt nhân Beri  đứng yên. Hai hạt sinh 9
4 Be

ra là Heli  và X. Hạt Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt proton và phản ứng tỏa ra một 4
2 He

năng lượng là 3,0MeV. Lấy khối lượng của mỗi hạt nhân (đo bằng đơn vị u) bằng số khối A của nó. Động 
năng của hạt X bằng?

A. 4,05MeV B. 1,65 MeV C. 1,35 MeV D. 3,45 MeV
Câu 24. Một sợi dây AB dài 2,4m căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng ổn định với 4 
bụng sóng. Biết trên dây có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Trang 273

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 4

A.  B. C. D. 100m s 120m s 60m s 80m s

Câu 25. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương  và  1 1x A cos 5t cm
3
   

 

. Biết vận tốc cực đại của vật là . Biên độ  và pha ban đầu của vật:  2
2x 4cos 5t cm
3
   

 
80cm s 1A

A.  B. C. D. 1013,62cm; 162   14,26cm;62 13,26cm;62 14,26cm;162

Câu 26. Một hạt có khối lượng nghỉ . Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động 0m

với tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là:

A. 1 B. 2 C.  D. 2
3

4
3

Câu 27. Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm bộ môn vật lý trường THPT Lương Đắc Bằng. Một 
học sinh lớp 12A3, dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng 
cách đo thời gian dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 
l,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng:

A.  B. C. D.  T 6,12 0,05 s.   T 2,04 0,05 s.   T 6,12 0,06 s.   T 2,04 0,06 s. 

Câu 28. Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng tần số 
dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục 
Ox. Vị trí cân bằng của hai dao động đều nằm trên một đường thẳng 
qua O và vuông góc với Ox. Đồ thị (1), (2) lần lượt biểu diễn mối 
quan hệ giữa lực kéo về  và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. kvF

Biết tại thời điểm , hai con lắc có cùng li độ và đúng bằng biên độ 1t

của con lắc 2, tại thời điểm  ngay sau đó, khoảng cách của hai vật 1t

theo phưong Ox là lớn nhất. Động năng của con lắc 2 tại thời điểm  là: 1t

A. 15mJ B. 10mJ C. 3,75mJ D. 11,25mJ
Câu 29. Kích thích để con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 5cm thì vật dao 
động với tần số 10Hz. Treo hệ lò xo trên theo phương thẳng đứng rồi kích thích để con lắc lò xo dao động 
điều hoà với biên độ 3cm thì tần số dao động của vật là:

A. 5Hz B. 10Hz C. 15Hz D. 6Hz

Câu 30. Từ thông qua một khung dây có dạng . Biểu thức của suất điện động 4cos 50 t Wb
2
     

 
trong khung là

A.  B. e 200 sin 50 t V
2
     

 
 e 200 cos 50 t V  

C. D. e 200 cos 50 t V
2
     

 
e 200 sin 50 t V

2
      

 

Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 
380 nm đến 760 nm. Trên màn, M là vị trí gần vân trung tâm nhất có đúng 4 bức xạ cho vân sáng. Tổng 
giá trị  bằng 1 2 3 4      

Trang 274

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 5

A. 1520 nm. B. 2166 nm. C. 2280 nm. D. 2255 nm.
Câu 32. Một bóng đèn sợi đốt dùng để thắp sáng có công suất tiêu thụ điện là 25W. Trong một phút, 
bóng đèn phát ra  phôtôn bong vùng ánh sáng nhìn thấy, năng lượng trung bình của các phôtôn 202,08.10
này bằng năng lượng của phôtôn ánh sáng màu vàng bước sóng . Hiệu suất sử dụng điện của 0,55 m

bóng đèn gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 35% B. 5,0% C. 65% D. 95%

Câu 33. Hai điện tích điểm đặt trong không khí, cách nhau một khoảng 20cm lực tương tác tĩnh điện giữa 
chúng có một giá trị nào đó. Khi đặt trong dầu, ở cùng khoảng cách, lực tương tác tĩnh điện giữa chúng 
giảm 4 lần. Để lực tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong không khí, phải đặt chúng 
trong dầu cách nhau

A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm
Câu 34. Cho mạch điện như hình vẽ:, trong đó ; ; ; ;1E 20V 2E 32V 1r 1  2r 0,5 

. Tìm cường độ dòng điện qua điện thỏa R? R 2 

A. 12A
B. 4A
C. 16A
D. 8A

Câu 35. Một pin được nối với điện trở ngoài tạo thành mạch kín. Trong thời gian 2 s có 
một điện lượng 4C chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

A. 0,5A B. 2A C. 4A D. 8A
Câu 36. Điều kiện để có quá trình dẫn điện tự lực trong chất khí là:

A. Hiệu điện thế hai điện cực lớn.
B. Các điện cực được đốt nóng.
C. Duy trì tác nhân ion hóa.
D. Hệ các điện cực và chất khí phải tự tạo ra hạt tải điện mới

Câu 37. Tập hợp những điểm M trong từ trường của dòng điện thẳng dài có độ lớn cảm ứng từ bằng nhau 
là

A. Một đường thẳng song song vói dòng điện
B. Là một mặt phẳng song song với dòng điện
C. Là đường tròn thuộc mặt phẳng vuông góc dòng điện, tâm nằm trên dòng điện
D. Là một mặt trụ, trục trụ trùng với dòng điện

Câu 38. Một hạt có điện tích  khối lượng  được tăng tốc bởi hiệu điện thế 193,2.10 C 276,67.10 kg

. Sau khi tăng tốc hạt này bay vào trong từ trường điều có  theo phương vuông góc vói U 1000V B 2T
các đường sức từ. Tính lực Lorentz tác dụng lên hạt đó.

A.  B. C. D. 13f 2, 25.10 N 13f 1,98.10 N 13f 1,75.10 N 13f 2,55.10 N

Câu 39. Một bản mặt song song có bề dày 20cm, chiết suất  được đặt trong không khí. Chiếu tới n 1,5

bản một tia sáng SI có góc tới . Khoảng cách d giữa giá của tia tới và tia ló là45

A. 6,6 cm. B. 4,15 cm. C. 3,3 cm. D. 2,86 cm.
Câu 40. Có 4 thấu kính với đường truyền tia sáng qua thấu kính như hình vẽ:
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Trang 6

Thấu kính nào là thấu kính phân kỳ
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)
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Trang 7

ĐÁP ÁN

1. D 2. D 3. C 4. B 5. D 6. D 7. B 8. D 9. B 10. C
11. A 12. B 13. D 14. D 15. B 16. A 17. D 18. C 19. A 20. B
21. D 22. A 23. D 24. C 25. A 26. C 27. D 28. A 29. A 30. A
31. B 32. B 33. B 34. A 35. B 36. D 37. D 38. B 39. A 40. C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án D

Vận tốc của vật:  nên sẽ có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng hay tương đương  v A sin t     

với vật có li độ bằng không.
Câu 2. Chọn đáp án D
Ta có bảng bước sóng của các ánh sáng đơn sắc:

Màu sắc Bước sóng (Trong chân không)

Đỏ 0,640 0,760

Cam 0,590 0,650

Vàng 0,570 0,600

Lục 0,500 0,575

Lam 0,450 0,510

Chàm 0,430 0,460

Tím 0,380 0,440

Ánh sáng có bước sóng trong môi trường  là  thì trong chân không có bước sóng n 1,5 0,5 m

 nằm trong vùng ánh sáng màu đỏ.0,5.1,5 0,75 m   

Câu 3. Chọn đáp án C

A. Sai vì tia hồng ngoại có bước sóng:  đến  77,6.10 m 310 m

Ánh sáng đỏ nằm trong cùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ  đến  nên tia hồng 73,8.10 m 37,6.10 m

ngoại có bước sóng lớn hơn ánh sáng đỏ.
B. Sai vì tia hồng ngoại không gây ra được hiện tượng quang điện với nhiều kim loại.
C. Đúng vì bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ thì tần số của tia hồng ngoại 
sẽ nhỏ hơn tần số của ánh sáng đỏ.
D. Sai vì đây là tính chất của tia X.
Câu 4. Chọn đáp án B
Vận tốc có độ lớn cực đại là  nên  0,4m s A 0,4m s 40cm s  

Lúc vật đang ở vị trí  theo chiều dương thì tại đó động năng bằng ba lần thế năng nên: x 2 cm

 
2 2

d t t
kx kAW 3W 4W W 4.
2 2

    

 A 2x 4cm  
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Trang 8

Gốc thời gian tại lúc này nên  (rad/s) và  0 3


   maxv 40 10 rad s
A 4

   

Vậy phương trình dao động của vật là:   x 4cos 10t cm
3
   

 

Câu 5. Chọn đáp án D

A. Sai vì  
0 0

U I 1 1 2
U I 2 2

   

B. Sai vì  
2 2

0 0

u i 1
U I

   
    

   

C. Sai vì  
0 0

U I 1 1 0
U I 2 2

   

D. Đúng vì  
2 2

2 2

0 0

u i cos t sin t cos 2 t
U I

   
         

   

STUDY TIP

Đối với các bài điện xoay chiều nên chú ý giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng để áp dụng tránh bị sai lầm.

Câu 6. Chọn đáp án D

Số proton cần tìm là:  23 22
A

m 0,27N .N .13 .6,02.10 .13 7,826.10
M 27

  

Câu 7. Chọn đáp án B
Câu 8. Chọn đáp án D

Tần số sóng: ;f 10Hz
2


 


Bước sóng v 100 10cm
f 10

   

Nhứng điểm vuông pha với nguồn có độ lệch pha:

 Khoảng cách đến nguồn là  và  .  d 2k 1 1 65cm
4


    d 0

 Số điểm = Số giá trị của k nguyên:  và  

4l 1
k 12,5

2

    
1k
2

 

 k = 0,1,2,3...,12.

 Có 13 điểm vuông pha với nguồn

STUDY TIP

Cần chú ý điều kiện hai điểm trên phương truyền sóng vuông pha với nhau là:

+ Về độ lệch pha:   2 d 2k 1
2

 
   


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Trang 9

+ Về khoảng cách:  . d 2k 1
4


 

Có thể giải bài toán bằng cách khác: Lưu ý rằng mỗi bước sóng có 02 điểm vuông pha với nguồn 
 sẽ có 13 điểm.l 6,5  

Câu 9. Chọn đáp án B

Bước sóng của mạch chọn sóng:  2 c LC  

 
2 2
1 1 1 2

22 2
2 2 1

C CC 28,8 F
C

 
     

 

 Phải tăng C thêm   8,8 F

Câu 10. Chọn đáp án C
Khi một đám hơi có khả năng phát ra các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì nó cũng có khả năng hấp thụ 
các ánh sáng đó.
Câu 11. Chọn đáp án A

Ban đầu ta có cường độ dòng điện chạy qua đoạn mach là:  
1

1 1
1

L 1

U UI 0,2A
Z L.2 .f

  


Nếu tăng tốc độ góc của roto lên gấp đôi thì  tăng lên 2 lần và U cũng tăng lên 2 lần. Lúc này:LZ

 
2

2 2 1 1
2

L 2 1 1

U U 2U UI 0,2A
Z L.2 f L.2 .2f L.2 f

    
  

STUDY TIP

Nhiều bạn có thể mắc sai lầm ở dạng bài này. Nên nhớ đây là máy phát điện xoay chiều một pha có điện 
trở không đáng kể, mạch ngoài gồm cuộn cảm thuần nối tiếp với ampe kế có điện trở rất nhỏ, thì khi thay 
đổi tốc độ quay của roto vừa làm thay đổi điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch vừa làm thay đổi cảm kháng 
của cuộn cảm.
Câu 12. Chọn đáp án B

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai nút sóng liên tiếp là:  
2


Câu 13. Chọn đáp án D

Ta có:  l 2 l 20cm
l 10 l

  


Tiếp theo lại có:  l 2
l 15 T




 l 15 20 15 1 1T 2. 2. 2. s
l 20 2 2

 
    

STUDY TIP

Trong dao động của con lắc đơn thì chu kỳ được tính theo công thức:  1T 2
g

 

Chỉ cần lập tỉ số để tìm ra mối liên hệ giữa các chu kỳ với nhau.
Câu 14. Chọn đáp án D
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Trang 10

A. Sai vì động năng của vật biến thiên theo hàm sin hoặc cos theo thời gian.
B. Sai vì trong dao động tắt dần biên độ của vật sẽ thay đổi nên cơ năng của vật cũng bị thay đổi theo.
C. Sai vì khi lực cản của môi trương tác dụng lên vật càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh và ngược 
lại.
D. Đúng vì trong dao động tắt dần biên độ của vật sẽ giảm dần theo thời gian.
Câu 15. Chọn đáp án B

    2
1 2

max
1 2

P R R 200 45 80UP 446W
R R R 45.80

 
   

STUDY TIP

Trong bài toán cực trị điện xoay chiều có R biến thiên thì ta được: 
 2 2

1 2 L C 0

2

1 2

R R Z Z R

UR R
P

   



 


Câu 16. Chọn đáp án A

Lúc này, đoạn mạch đạt cực đại kép  
max

max L C

2 2 2
C

L L C C
C C

P R Z Z

R Z RU Z Z Z
Z Z

   

 

    


 
2

C C C
C

RR Z Z Z R 20
Z

       

Câu 17. Chọn đáp án D

Ta có:   2 1D Dx 2,5 m 0,5
a a

 
  

 20,38 0,76
1

1,35 m 1,28 m 3,05
m 0,5

       


 1
27m 2;3 m
79

     

STUDY TIP

Khoảng vân được xác định theo công thức:  Di
a




Câu 18. Chọn đáp án C

Ta áp dụng:  
2 2 2
0 0

02 2
1 2 0 0

I U ' 12 2 4 2U V.
I I U 8.32 U 3

    

STUDY TIP

Ta có:  

2
0 0 0

1 2 1 2

2 2
0 0

0 0

U U U1 LL ;
I C I C I I

LI CU LW I U
2 2 C


     


    
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Trang 11

Câu 19. Chọn đáp án A

Ta có:  
ln 2.t
T

0N N 1 e
 

   
 

 
ln 2.125 26 T2,29.10 2,86.10 1 e T 3h18'

 
     

 

Câu 20. Chọn đáp án B
Trong sách giáo khoa có ghi rõ các vạch thuộc dãy Banme ứng với sự chuyển của electron từ các quỹ đạo 
ngoài về quỹ đạo L.
Câu 21. Chọn đáp án D

Phương trình Anh-xtanh về hiện tượng quang điện:  
h1

1

h2
2

hc A eU

hc A eU

   

  


Từ đó ta suy ra rằng bước sóng càng nhỏ thì hiệu điện thế hãm càng lớn. Vì  nên hiệu điện thế2 1  

hãm trong bài này là  h2U

Ta có:  nên: .  h2 h1
2 1

1 1hc e U U
 

     
h2 h1

2 1

hc 1 1U U 5,626V
e

 
      

Câu 22. Chọn đáp án A

Nhìn vào đồ thị ta có:   5T 5T 7 s T 0,05s 40 rad s
2 12 48

       

Phương trình điện áp của đoạn mạch là:   u 200cos t V
3
    

 

Lại có:  
 

2 2
C

C
u i

U 100 2Z R 100
I 2

Z 1tan tan tan
R 3 6 3


   




                

Từ đó tính ra:  C
R 50 3Z 50

1R 50 3 C mF
2

     
    

Câu 23. Chọn đáp án D
Ta có: hạt Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt proton nên:

      22 2
He He X Xm v m v m v  

 (1)He He X X2K m 2K m 2K p   

Phản ứng tỏa ra một năng lượng là 3,0 MeV nên:  (2)He XK K K 3  

Từ (1), (2) ta được:  XK 3,45MeV

STUDY TIP
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Trang 12

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và dựa vào hướng của các hạt để tính toán.

 
2

2 2mvK 2Km m v
2

  

Thay thế biểu thức này cho động lượng khi đã bình phương vào để tính động năng K.
Câu 24. Chọn đáp án C

Ta có:  v 2l.f 2.2, 4.50l n. v 60m s
2f n 4

    

Câu 25. Chọn đáp án A
Ta có:  maxv A A.5 80 A 16cm     

Ta có:  2 2 2
1 1A A 4 2.4.A .cos

3


  

 2
1 1 1A 4A 240 0 A 13,62cm     

Với  thì tính được:  1A 13,62cm  
2 2 2 2 2 2
2 1

2
2

A A A 13,62 16 4cos A ;A 0,976
2.A.A 2.16.13,62
   

  
 

 12,578 162,578       

Câu 26. Chọn đáp án C

Ta có:  
2

2 2 2 20
d 0 0 02

m c 2W mc m c m c m c
30,8c1

c

    
   
 

Câu 27. Chọn đáp án D

STUDY TIP

Áp dụng công thức tính trung bình sẵn có đối với từng bài toán. Bản chất của trung bình là tính vi phân.

Ta có:  1 2 3T T T 2,01 2,12 1,99T 2,04s
3 3

   
  



Lại có thêm:  
1 2 3T T T T T T

T
3

    
 

  

 
2,04 2,01 2,04 2,12 2,04 1,99

0,0533
3

    
 

Vì tính thêm cả thang chia nhỏ nhất của đồng hồ nên ta sẽ có:   T 2,04 0,06 s 

Câu 28. Chọn đáp án A
Nhìn vào đồ thị ta có:  nên  kv1max 1 1 kv2max 2 2F 2N k A ;F 3N k A    1 2A 2cm;A 1cm 

Tại thời điểm t hai con lắc có cùng li độ và đúng bằng biên độ của con lắc thứ hai nên . Tại 1 2x x 1cm 

thời điểm  khoảng cách của hai vật theo phưong Ox là lớn nhất.1t

Khi đó từ thời điểm t đến thời điểm  vật quay một góc  (rad).1t 2

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Trang 13

Nên động năng của con lắc thứ hai tại thời điểm  là: . 1t
2 2

d2
mv kA F.A 3.0,01W 0,015J

2 2 2 2
    

STUDY TIP

Đối với bài toán về đồ thị ta cần khai thác triệt để các dữ kiện đề cho trên hình, sau đó dựa vào mối liên 
hệ giữa các đại lượng để tìm đại lượng theo yêu cầu của bài toán.

Câu 29. Chọn đáp án A

Tân số dao đông của con lắc lò xo:  không phụ thuộc vào cách treo và biên độ. Do vậy với m 1 kf
2 m




và k không đổi, tần số của con lắc không đổi
Câu 30. Chọn đáp án A

Suất điện động   e ' 200 sin 50 t V
2
       

 

Câu 31. Chọn đáp án B
+ Theo yêu cầu của bài có 4 bức xạ cho vân sáng trùng nhau nên ta có:  1 2 3 4x x x x  

  (1)     1 2 3 4k k 1 k 2 k 3          

+ Vì gần vân trung tâm nhất nên ta có  (2)1min 380nm 

+ Do ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm nên  (3)760nm 

+ Từ (1); (2) và (3) ta có: 
+ Vậy các thành phần ứng với các bước sóng:

1 k 6 380nm   

2 k 5
380.6 456nm

5    

3 k 4
380.6 570nm

4    

 4 k 3
380.6 760nm

3    

+ Tổng bước sóng  của các bức xạ đó là  1 2 3 4      

 1 2 3 4 380 456 570 760 2166nm           

Câu 32. Chọn đáp án B

Quang năng do đèn phát ra trong ls:   
20 34 8

co ich 6

2,08.10 6,625.10 .3.10P n. 1,25 W
60 0,55.10



   

 c/iPH 5%
P

  

STUDY TIP

Trong giao thao ánh sáng trắng:

+ Số bức xạ cho vân sáng tại điểm M  là số giá trị của k thỏa mãn:   Mx  M M

t

a.x a.xk k Z
D. D.

  
 
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Trang 14

+ Tìm bước sóng các bức xạ cho vân sáng tại M: Ta thay các giá trị của k vào công thức  Ma.x
k.D

 

Câu 33. Chọn đáp án B
Khi đặt trong dầu thì lực tương tác giảm đi 4 lần . 4  

Để lực tương tác trong dầu bằng trong không khí thì phải giảm khoảng cách giữa hai điện tích.
Ta có  kk dauF F

 1 2 1 2 1
22 2

1 2

kq q kq q rr 10cm
r r

    
 

STUDY TIP

Để lực tương tác trong điện môi bằng trong không khí thì phải giảm khoảng cách giữa hai điện tích tới giá 

trị  1
2

rr 


Câu 34. Chọn đáp án A
- Giả sử chiều dòng điện qua các nhánh như hình vẽ. 
Áp dụng định luật Ôm cho các đoạn mạch:

 

1 AB 1 1 1

2 AB 2 2 2

3 AB 3 3

3 1 2

Ae B : U E I r
Ae B : U E I r
Ae B : U I R
I I I

 
  
 
  

 

1 2

AB 1 AB 2 AB 1 2
AB

1 2

1 2

E E
U E U E U r rU 1 1 1R r r

R r r


 

    
 

Thay số  AB
AB 3

3

U 24U 24V I 12A
R 2

     

Chú ý: Phương pháp nguồn tương đương để giải nhanh bài mạch điện phân 
nhánh: Mạch như hình vẽ
- Giả sử nguồn điện tương đương có cực dương ở A, cực âm ở B. Khi đó ta 

có: , ,… hiểu là tổng trở của nhánh b AB mach ngoaiho

b AB

e U

r r





1 2r , r

- Điện trở trong của nguồn tương đương:  
n

1b AB 1 2 n 1

1 1 1 1 1 1...
r r r r r r

      

- Biến đổi thu được:  

n
1 2 n 1

11 2 n 1
AB

1 2 n b

e e e e...
r r r rU 1 1 1 1...
r r r r

   
 

  


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Trang 15

Vậy  . Từ đó  

n
1

1 1
b

b

e
re 1

r





1 AB

1
1

2 AB
2

2

n AB
n

n

e UI
r

e UI
r

e UI
r

 



 

 

 




* Trong đó quy ước về dấu như sau: Đi theo chiều từ cực dương A sang cực âm B mà ta giả sử của 
nguồn tương đương (tức chiều tính hiệu điện thế):
- Nếu gặp cực dương của nguồn trước thì e lấy dấu dương.
- Nếu gặp cực âm của nguồn trước thì e lấy dấu âm.
* Nếu tính ra  thì cực của nguồn tương đương ngược với điều giả sử.be 0

Câu 35. Chọn đáp án B

Dòng điện không đổi nên  q 4I 2A
t 2

  

Câu 36. Chọn đáp án D
Câu 37. Chọn đáp án D
N trong không gian có:   Trong không gian tập hợp những điểm cách đều một N M N MB B r r   

đường thẳng một đoạn không đổi là một mặt trụ, có trục là chính dòng điện.
Câu 38. Chọn đáp án B

Vận tốc của hạt trước khi bay vào từ trường (dùng định lý động năng):  21 2qUmv qU v
2 m

  

Lực lorenxơ:  132qUf qvBsin qB 1,98.10 N
m

   

Câu 39. Chọn đáp án A

Vì     d KM sin 90 i KM sin 90 45      

Và   KM HM HK IH tan i tan r   

Theo định luật khúc xạ thì  2 2

1 1

n nsin i sin 45 1,5 r 28,126
sin r n sin r n 1

      

Vậy ta được:   KM 20 tan 45 tan 28,126 9,31cm    

  d KM sin 90 45 6,58cm    

STUDY TIP

Khoảng cách d giữa tia tới và tia ló qua bản mặt song song có bề dày e là:     d e tan i tan r sin 90 i   

Câu 40. Chọn đáp án C
So với phương ban đầu tia sáng ló ở hình 3 tia ló bị loe ra nên thấu kính đó là thấu kính phân kỳ.
Ở ba hình còn lại các tia ló đều bị cụp vào so với phương ban đầu nên chúng là các thấu kính hội tụ.
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Trang 1

ĐỀ SỐ 
19

(Đề thi có 05 trang)

BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU 
TRÚC BỘ GD&ĐT–ĐỀ 19

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Mối liên hệ giữa bước sóng , vận tốc truyền sóng v, chu kỳ T và tần số f của một sóng là:

A. B. C. D. v vf
T

  
1 vf
T

 


T f
v v

  
1 Tv
f

 


Câu 2. Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vecto gia tốc của vật đổi khi vật qua vị trí cân bằng
B. Vecto vận tốc và gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng
C. Vecto gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng
D. Vecto vận tốc và vecto gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng

Câu 3. Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. 
Chu kì dao động của vật là: 

A. f B. 2/f C. 1/f D. 2f
Câu 4. Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay 
chiều có tần số góc  chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:

A. B. C. D. 
2

2 1R
C

    
 22R C   22R C 

2
2 1R

C
    

Câu 5. Công suất bức xạ của mặt trời là . Năng lượng của Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là263,9.10 W

A. B. C. D.303,3696.10 J 293,3696.10 J 323,3696.10 J 313,3696.10 J

Câu 6. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được:
A. hiện tượng quang – phát quang B. hiện tượng giao thoa ánh sáng
C. nguyên tắc hoạt động của pin quang điện D. hiện tượng quang điện ngoài

Câu 7. Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng?
A. Sóng điện từ là sóng ngang
B. Sóng điện từ mang năng lượng
C. Sóng điện từ có thể phản xa, khúc xạ, giao thoa
D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không

Câu 8. Một sóng cơ truyền trên mặt nước với tần số f = 12Hz, tại một thời 
điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng 
cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 30cm và điểm C 
đang từ vị trí cân bằng của nó đi xuống. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng 
là:

A. Từ E đến A với vận tốc 4m/s B. Từ E đến A với vận tốc 4,8m/s
C. Từ A đến E với vận tốc 4m/s D. Từ A đến E với vận tốc 4,8m/s

Câu 9. Chu kỳ dao động tự do trong mạch LC được xác định bởi biểu thức:

A. B. C. D. L2
C


2
LC
 C2

L
 2 LC

Trang 286

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 2

Câu 10. Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Năng lượng photon càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ
B. Photon có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn ánh sáng chuyển động hay đứng yên
C. Năng lượng của photon càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với photon càng nhỏ 
D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là photon

Câu 11. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình 

lần lượt là  và (x1; x2 tính bằng cm, t tính bằng s).  1
3x 4cos t cm

2 3
 

   
 

 2
3 2x 5cos t cm

2 3
 

   
 

Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là 

A. B. C. D. 23 61 cm / s
2

2183 cm / s
2

23 61 cm / s
4

261 cm / s
4

Câu 12. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động lí tưởng LC là . Cuộn dây có  i 0,06sin t 

độ tự cảm L = 80mH. Điện dung của tụ điện là . Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm có năng 5 F

lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là: 
A. 5,366V B. 5,66V C. 6,53V D. 6V

Câu 13. Đặt hiệu điện thế  với  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân 0u U sin t  0, U

nhánh, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 120V và hai 
đầu tụ điện là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này là:

A. 140V B. 220V C. 100V D. 260V
Câu 14. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 750 vòng, diện tích mỗi vòng 100cm2 quay đều quanh trục 
đối xứng của khung với tốc độ góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,5T. Trục 
quay vuông góc với các đường sức từ. Chọn gốc thời gian là lúc vecto pháp tuyến của mặt phẳng khung 
dây cùng hướng với vecto cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động trong khung.

A. B. C. D.  15 cos 4 t  15 cos 4 t
2
    

 
 15cos 4 t 15cos 4 t

2
   

 

Câu 15. Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì hiệu điện thế ở hai đầu 
đoạn mạch 

A. sớm pha  so với cường độ dòng điện trong mạch2

B. sớm pha  so với cường độ dòng điện trong mạch4

C. trễ pha  so với cường độ dòng điện trong mạch2

D. trễ pha  so với cường độ dòng điện trong mạch4

Câu 16. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe  được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc 1 2S ;S

có bước sóng . Khoảng cách giữa hai khe là 0,8mm. Người ta đo được khoảng cách giứa 5 vân 0,5 m  

sáng liên tiếp trên màn là 4mm. Cho biết tại 2 điểm C và E trên màn, cùng phía với nhau so với vân sáng 
trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 2,5mm và 15mm là vân sáng hay vân tối?

A. C là vân tối và E là vân sáng B. Cả hai đều là vân sáng
C. C là vân sáng và E là vân tối D. Cả hai đều là vân tối
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Câu 17. Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k là vật nhỏ có khối lượng m được treo thẳng đứng. Cho con 
lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ cm. Biết trong một chu kỳ dao động thời 2 2
gian lò xo bị dãn bằng 3 lần thời gian lò xo bị nén. Lấy . Tốc độ trung bình của vật trong 2g 10m / s

khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ bằng:
A. 22,766cm/s B. 45,52cm/s C. 11,72cm/s D. 23,43cm/s

Câu 18. Chiếu một tia sáng gồm hai thành phần đỏ và tím từ không khí (chiết suất coi như bằng 1 đối với 
mọi ánh sáng) vào mặt phẳng của một khối thủy tinh với góc tới . Biết chiết suất của thủy tinh đối với 60

ánh sáng đỏ là 1,51; đối với ánh sáng tím là 1,56. Tìm góc lệch của hai tia khúc xạ trong thủy tinh.

A. B. C. D. 2 5,4 1,3 3,6

Câu 19. Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các electron ra khỏi 
kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên 3 lần thì

A. số lượng electron thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng lên 3 lần
B. động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng ba lần
C. động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng 9 lần
D. công thoát của electron giảm 3 lần

Câu 20. Một chất có khả năng phát ra ánh sáng phát quang với tần số . Khi dùng ánh sáng 14f 6.10 HZ
có bước sóng nào dưới đây để kích thích thì chất này không thể phát quang?

A. B. C. D. 0,55 m 0,45 m 0,38 m 0,4 m

Câu 21. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ còn tần số  ( với ) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập 1 2f , f 1 2f f

thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1,V2. Nếu chiếu đồng 
thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là:

A. B. C. D.  1 2V V  1 2V V 2V 1V

Câu 22. Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng  và  vào catot của một tế bào quang 0,452 m 0,243 m

điện. Kim loại làm catot có giới hạn quang điện lần lượt là . Lấy 0,5 m

. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện bằng: 34 8 31
eh 6,625.10 Js,c 3.10 m / s;m 9,1.10 kg   

A. B. C. D. 42,29.10 m / s 39,24 /10 m / s 59,61.10 m / s 61,34.10 m / s

Câu 23. Phóng xạ là hiện tượng:
A. Hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ
B. Hạt nhân nguyên tử phát ra các tia  , ,  

C. Hạt nhân nguyên tử phát ra các tia không nhìn thấy và biến đổi thành hạt nhân khác
D. Hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron

Câu 24. Trong quang phổ vạch của hidro (quang phổ của nguyên tử hidro, bước sóng của vạch thứ nhất 
trong dãy Laiman ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo L về quỹ đạo K là , vạch thứ nhất 0,1217 m

của dãy Banme ứng với sự chuyển là . Bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong M L 0,6563 m

dãy là Laiman ứng với sự chuyển từ  bằng: M K

A. B. C. D. 0,1027 m 0,5346 m 0,7780 m 0,3890 m

Câu 25. Giả sử ca sĩ Bùi Anh Tuấn thiết kế một phòng nghe nhạc tại thành phố Hà Nội, với một căn 
phòng vuông ca sĩ bố trí 4 loa giống nhau coi như nguồn điểm ở 4 góc tường, các bức vách được lắp 
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xốp để chống phản xa. Do một trong 4 loa phải nhường vị trí để đặt chỗ lọ hoa trang trí, ca sĩ này đã 
thay thế bằng một số loa nhỏ giống nhau có công suất 1/8 loa ở góc tường và đặt vào trung điểm đương 
nối vị trí loa ở góc tường với tâm nhà, vậy phải đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà 
nghe rõ như 4 loa đặt ở góc tường (bỏ qua giao thoa sóng âm)?

A. 8 B. 6 C. 2 D. 4

Câu 26. Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường . Cho  2 2g m s 

con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế 
năng đàn hồi Wdh của lò xo vào thời gian t. Khối lượng của con lắc gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 0,65kg B. 0,35kg C. 0,55kg D. 0,45kg
Câu 27. Bằng đường dây truyền tải một pha, điện năng từ một nhà máy điện nhỏ được đưa đến một khu 
tái định cư. Các kỹ sư tính toán được rằng: Nếu tăng điện áp truyền đi từ U lên 2U thì số hộ dân được nhà 
máy cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Biết rằng chỉ có hao phí trên đường dây là đáng kể; các hộ 
dân tiêu thụ điện năng như nhau. Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho: 

A. 164 hộ dân B. 324 hộ dân C. 252 hộ dân D. 180 hộ dân
Câu 28. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến 
trở, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt 
P tren biến trở và hệ số công suất  của đoạn mạch theo giá trị R của biến trở. Điện trở của cuộn dây cos

có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. B. C. D. 10,1 9,1 7,9 11,2

Câu 29. Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, đầu tiên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng 
m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc 
đầu dùng bàn tay dỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống 
dưới nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2. Bỏ qua mọi ma sát . Khi m rời khỏi tay nó dao động  2g 10m / s

điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là
A. 1,5 cm B. 2 cm C. 6 cm D. 1,2 cm

Câu 30. Trong động cơ không đồng bộ ba pha, Nếu gọi  là biên độ cảm ứng từ do một cuộn dây sinh 0B

ra tại tâm O thì cảm ứng từ tổng hợp tại đó có giá trị là: 
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A. B. C. D. 03B 03B
2 02B 0B

2
Câu 31. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu chiếu vào mỗi khe  một ánh sáng đơn 1 2S ;S

sắc khắc nhau thì:
A. Hiện tượng giao thoa xảy ra, vân sáng có màu tổng hợp của hai màu đơn sắc
B. Hiện tượng giao thoa không xảy ra
C. Hiện tượng giao thoa xảy ra, trên màn quan sát có hai hệ vân đơn sắc chồng lên nhau
D. Hiện tượng giao thoa xảy ra, trên màn quan sát có hai hệ vân đơn sắc nằm về hai phía của vân trung 

tâm.
Câu 32. Một tấm pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của các pin nhận năng 
lượng ánh sáng là 0,6 m2. Ánh sáng chiếu vào bộ pin có cường độ . Dùng bộ pin cung cấp 21360 W m
năng lượng cho mạch ngoài khi cường độ dòng điện là 4A thì điện áp hai cực của bộ pin là 24V. Hiệu 
suất của bộ pin là: 

A. 14,25% B. 11,76% C. 12,54% D. 16,52%

Câu 33. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích , tại một điểm trong chân không cách 9Q 5.10 C

điện tích một khoảng 10 cm có độ lớn là: 
A. E = 0,450 V/m B. E = 0,225 V/m C. E = 4500 V/m D. E = 2250 V/m

Câu 34. Nguồn điện có suất điện động E = 10V, điện trở trong . Khi nối nguồn điện với một điện r 1 
trở ngoài R thì độ giảm thế trên R là 8V. Giá trị của R là:

A. B. C. D. 40 0,4 4k 4

Câu 35. Xác định loại và đọc tên các cực của tranzisto có kí hiệu như hình sau 
A. Loại p-n-p, (1) là E, (2) là C, (3) là B
B. Loại p-n-p, (1) là B, (2) là E, (3) là C
C. Loại n-p-n, , (1) là C, (2) là B, (3) là E
D. Loại n-p-n, , (1) là B, (2) là C, (3) là E

Câu 36. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 12cm. Dây thứ nhất mang dòng 
điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm 
ứng từ bằng không thuộc.

A. đường thẳng song song với I1, I2 và cách I1 24 cm
B. đường thẳng nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2 , cách I2 6cm
C. đường thẳng trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 

cách I2 12 cm
D. đường thẳng song song với I1, I2 và cách I2 24cm

Câu 37. Hai hạt tích điện có cùng khối lượng m, cùng điện tích q chuyển động tròn đều trong từ trường 
đều B với vận tốc tương ứng là  và . Chu kỳ chuyển động của hai hạt tương ứng là T1 và T2 1v 2 1v 2v

thì:
A. B. C. D. 1 2T 2T 2 1T 2T 1 2T T 2 1T 4T

Câu 38. Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây 1 có 
đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30mWB. Cuộn dây 2 có đường kính 40 cm, từ thông qua nó là
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A. 60 mWB B. 120 mWB C. 15 mWB D. 7,5 mWB

Câu 39. Một cây cọc có chiều cao 1,2 m được cắm thẳng đứng dưới một đáy bể nằm ngang sao cho  3
4

cọc ngập trong nước. Các tia sáng mặt trời chiếu tới cọc theo phương hợp với nó một góc i, với sin i 0,8

. Chiết suất của nước bằng . Chiều dài của bóng cọc dưới đáy bể là: 4
3

A. 0,9m B. 0,4m C. 1,075m D. 0,675m
Câu 40. Con người của mắt có tác dụng:

A. điều chỉnh cường độ ánh sáng vào mắt một cách phù hợp
B. tạo ảnh của vật trên võng mạc
C. thay đổi tiêu cự của thấu kính mắt khi điều tiết
D. cảm thụ ánh sáng và truyền tín hiệu thị giác về não
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ĐÁP ÁN

1. B 2. D 3. C 4. D 5. B 6. B 7. D 8. B 9. D 10. D
11. C 12. A 13. C 14. B 15. A 16. A 17. D 18. C 19. A 20. A
21. C 22. C 23. C 24. A 25. C 26. A 27. A 28. C 29. C 30. B
31. C 32. B 33. C 34. D 35. D 36. C 37. C 38. B 39. C 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B

Ta dễ dàng nhận ra công thức đúng là: 1 vf
T

 


Câu 2. Chọn đáp án D
A. Sai vì vecto gia tốc của vật đổi chiều khi đi qua biên
B. Đúng vì khi chuyển động về phía vị trí cân bằng thì hai vecto gia tốc và vận tốc sẽ cùng chiều 

nhau.
C. Sai vì vecto gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng
D. Sai vì từ B ta suy ra được

Câu 3. Chọn đáp án C
Tần số dao động của vật bằng với tần số của ngoại lực tác dụng lên vật và bằng f. Nên chu kỳ dao động 

của vật là: 1T
f



STUDY TIP

Dao động cưỡng bức là dao động của vật khi chịu tác dụng của một ngoại lực F trong giai đoạn ổn định 
và tần số góc của dao động cưỡng bức bằng với tần số góc của ngoại lực. 

Câu 4. Chọn đáp án D
Câu 5. Chọn đáp án B
Năng lượng của Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là:

26 31W Pt 3,9.10 .86400 3,3696.10 J  

Câu 6. Chọn đáp án B 
Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì chúng ta có thể giải thích được hiện tượng quang – phát quang, nguyên 
tắc hoạt động của pin quang điện và hiện tượng quang điện ngoài.
Câu 7. Chọn đáp án D 
Tính chất của sóng điện từ là:

- Trong quá trình lan truyền, nó mang theo năng lượng
- Tuân theo quy luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ
- Tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ

Câu 8. Chọn đáp án B

Ta có: 30cm 40cm
2 4
 

    

Nên vận tốc truyền sóng là: 
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v f 40.12 480cm s 4,8cm s    

Theo như đề thì điểm C đang từ vị trí cân bằng đi xuống nên chiều truyền của sóng là từ E đến A (vì khi 
có sóng xô vào thì vật sẽ đi xuống).

STUDY TIP

Khi có sóng cơ truyền đến thì bề mặt nào có sóng xô đến trực tiếp thì các điểm ở bề mặt đó đi xuống, còn 
các điểm ở bề mặt không có sóng trực tiếp truyền xô đến sẽ đi lên

Câu 9. Chọn đáp án D

Tần số góc trong dao động mạch LC là: 1
LC

 

Nên chu kỳ dao động sẽ là: 2T 2 LC
  



Câu 10. Chọn đáp án D
A. Sai vì năng lượng photon không phụ thuộc vào cương độ chùm sáng
B. Sai vì các photon luôn luôn chuyển động
C. Sai vì năng lượng của photon mà càng lớn thì tần số của ánh sáng ứng với photon đó cũng càng 

lớn.
Câu 11. Chọn đáp án C
Dao động tổng hợp của vật có phương trình là: 

1 2
3 3 2 3x x x 4cos t 5cos t 61cos t 0,52

2 3 2 3 2
      

                  
     

Vậy gia tốc cực đại của vật có độ lớn là:

 2 2
max

3a A 61 cm s
4

  

STUDY TIP

Tổng hợp dao động khi đã biết rõ biên độ và pha ban đầu thì chúng ta chỉ cần bấm máy để tìm ra phương 
trình dao động tổng hợp.

Câu 12. Chọn đáp án A

Ta có: 0 0 0 0
C LI U U I
L C

  

Tại thời điểm năng lượng bằng năng lượng từ trường thì
3

0 0
6

U I L 0,06 80.10u . 5,366V
C 5.102 2 2



   

Câu 13. Chọn đáp án C
Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là:

   2 22 2
R L CU U U U 80 120 60 100V      
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Câu 14. Chọn đáp án B
Ta có: 

4
0 NBS 750.0,5.100.10 3,75Wb   

 n 120.2 .2 4 rad s
660 60

      

   0 0cos B,n cos t ;       
 

Khi t = 0 thì  B,n 0 0   
 

Vậy  3,75cos 4 t Wb ;    e 15 sin 4 t 15 cos 4 t (V)
2
          

 

STUDY TIP

Suất điện động trong khung và từ thông qua khung dao động vuông pha với nhau.

Câu 15. Chọn đáp án A

Vì chỉ có cuộn dây thuần cảm nên điện áp sẽ nhanh pha hơn cường độ dòng điện một góc 
2


Câu 16. Chọn đáp án A
Khoảng cách giữa vân sáng liên tiếp trên màn là 4mm nên ta có: 4i 4mm i 1mm  

Vậy xét đối với hai điểm C và E trên màn thì ta có:  nên C là vân tối, nên E OC 2,5 2 0,5
i

  
OE 15

i


là vân sáng.

STUDY TIP

Xét một vân trên màn thì:
- Nếu đó là vân sáng thì  x ki k N 

- Nếu đó là vân tối thì    x m 0,5 i m N  

Câu 17. Chọn đáp án D
Vì trong một chu kỳ dao động thời gian lò xo bị giãn bằng 3 lần thời gian lò xo bị nén nên góc quay mà 
vecto quay được khi lò xo giãn cũng bằng 3 lần góc quay khi lò xo bị nén. Ta có hệ: 

 nên ta sẽ được:
gian gian

nen

nengian nen

33
21

2
2

              

l 1 A 2 2l 2cm
A 2 2 2


     

Chu kỳ của vật là: m lT 2 2 2 0,02s
k g


    
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Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ bằng: 

 
nen

nen

12 A A 2 2 2 2S 2V 80 40 2(cm / s) 23,43(cm / s)
t T 4 2 0,02

4

         


Câu 18. Chọn đáp án C

Ta có: ; d
d

sin is inr 0,574 sin 35
n

   
t t

t

sin is inr 0,555 sin 33,7 r 33,7
n

     

Vậy góc lệch của hai tia khúc xạ này là: d tr r r 1,3    

Câu 19. Chọn đáp án A
Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì cường độ của chùm sáng tỉ lệ với số photon phát ra trong một giây.
Câu 20. Chọn đáp án A
Bước sóng giới hạn của chất này là:

8
6

14

v 3.10 0,5.10 m 0,5 m
f 6.10

     

Vì nên ánh sáng có bước sóng sẽ không cho chất này phát quang. 0,55 0,5 m   0,55 m

Câu 21. Chọn đáp án C
Điện thế cực đại của quả cầu khi chiếu đồng thời cả hai bức xạ vào sẽ là điện thế cực đại của quả cầu ứng 
với 
Câu 22. Chọn đáp án C
Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện bằng: 

2 34 8
5max

max 31 6
0 min 0

mvhc hc 2hc 1 1 2.6,625.10 .3.10 1 1v 9,61.10 (m / s)
2 m 9,1.10 .10 0,243 0,5



 

                   

STUDY TIP

Để tìm vận tốc ban đầu cực đại của vật thì khi chiếu hai hay nhiều bức xạ thì bức xạ nào cho vận tốc lớn 
hơn thì vận tốc đó sẽ là vận tốc cực đại khi chiếu cả chùm ảnh sáng đó.

Câu 23. Chọn đáp án C
Câu 24. Chọn đáp án A

Ta có: 

L K
1

M L
2 3 1 2 3 1 2 3

M K
3

hc E E

hc hc hc hc 1 1 1 1 1 1E E
0,1217 0,6563

hc E E


  


                 


 



Vậy nên 3 0,10266 m   

Câu 25. Chọn đáp án C
Phòng nghe nhạc của ca sĩ Bùi Anh Tuấn sẽ được trình bày như hình vẽ. 
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Gọi O là tâm của hình vuông ABCD; n là số loa nhỏ để thay thế. 

Nếu đặt 4 loa mỗi loa có công suất P như dự định ban đầu thì ta có:  0 2

4PI d OA OB OC OD
4 d

    


Sau đó vì trang trí thì một số loa nhỏ giống nhau có công suất bằng 1/8 loa ở góc tường thay thế cho một 
loa ban đầu và đặt vào trung điểm đường nối vị trí loa ở góc tường và tâm nhà. Lúc này ta có: 

2 22 2 2

P nPn3P 3P8 2I
4 d 4 d 4 dd4

2

   
    

 

Vì để người ngồi ở tâm nhà nghe thấy rõ như 4 loa đặt ở góc tường thì: 

0 2 2 2 2

nP
4P 3P 2I I n 2

4 d 4 d 4 d
     

  

Vậy cần có 2 loa nhỏ để thỏa mãn yêu cầu của đề bài. 

STUDY TIP

Chỉ cần nhớ công thức tính cường độ âm  và xác định rõ khoảng cách của các vị trí loa là làm 2

PI
4 d




được.

Câu 26. Chọn đáp án A
Vì thời điểm  ở giữa hai thời điểm thế năng đàn hồi bằng 0 nên lúc này vật đang ở vị trí biên âm. t 0,1s

Lúc này:  2
0

dh1

k A l0,3W 0,075J
4 2

 
  

Tại thời điểm  thì lò xo ở biên dương 2t 0, 2s
 2

0
dh2

k A l 0,3W 0,6 0,675J
2 4
 

    

Từ đó suy ra: 
2

0 0
0

0

A l k l1 A 2 l 0,075J
A l 3 2

  
     

 

Dễ thấy: 
T 200,25 0,1 0,15s T 0,3s (rad / s)
2 3


       
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Nên 2 0
0

lk 9l m
m g 400


     

2
0 0k l mg l0,075 m 0,667kg

2 2
 

    

STUDY TIP

Bài toán trên nếu chúng ta nhầm lẫn giữa thế năng đàn hồi và thế năng thì chúng ta sẽ nhận được kết quả 
sai. Thế năng của hệ thì gồm cả thế năng đàn hồi và thế năng hấp dẫn.

Câu 27. Chọn đáp án A
Cách 1:
Khi U tăng gấp đôi thì hao phí giảm 4 lần nghĩ là phần điện năng có ích tăng thêm 

1 1 1 1
3 P 144P 36P 108P P 144P

4


     

Khi U tăng lên 3 lần thì phần điện năng có ích tăng thêm , tức là số hộ dân đủ 1
1

8.144P8 P 128P
9 9


 

dùng điện là: 
(hộ dân)N 128 36 164  

Cách 2:  Theo bài ra ta có hệ: 

1
1

1 1

1
1

P P 36P P 180P
PP 144P P 144P

4
PP P nPP nP 99

             
       

1
1 1

144P180P nP n 164
9

    

STUDY TIP

Bài này làm theo cách 2 sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thậm chí có thể bấm máy luôn vì hệ dễ dàng có thể suy 
ra mà không cần đặt bút.

Câu 28. Chọn đáp án C
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Nhìn vào đồ thị ta cũng thấy sự phân chia khoảng cách đều giữa các hàng cụ thể là: 5d 1 d 0,2  

Vậy khi  thì  và R 30   R max
P cos =0,8

Vì 
     

2 2

R 2 2 22
L C L C

U .R UP
R r Z Z r Z Z

R 2r
R

 
    

 

Nên để công suất đạt giá trị cực đại thì  22 2
L CR r Z Z  

Bên cạnh đó: cos =0,8

   2 2
L C

R r 0,8
R r Z Z


 

  

 22 2
L C

R r 0,8
R 2Rr r Z Z


 

   

2

R r 0,8
2R 2Rr
30 r 0,8 r 8,4

60


 




    

Câu 29. Chọn đáp án C
Giá ban đầu giữ cho lò xo không biến dạng sau đó giá bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a. 
Khi bắt đầu rời giá đỡ, vật đã đi được quãng đường S và gia tốc cũng là a: 

mg kS m(g a)a 0,08m
m k
 

  

Thời gian tính đến lúc rời giá đỡ là: 
2at 2SS t 0,2 2(s)

2 a
   

Tốc độ và độ lớn li độ của vật lúc rời giá đỡ là: 

1 0

v at 0,4 2(m / s)
mgx S l S 0,02m
k

  



     


Biên độ dao động:
2 2

2 2 21 1
1 12

v v m 0,16.2.1A x x 0,02 0,06m
k 100

      


Câu 30. Chọn đáp án B
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Chú ý: Cách tạo ra từ trường quay từ dòng ba pha: 
Cho dòng xoay chiều ba pha đi vào ba cuộn dây giống hệt nhau đặt lệch trục một góc trên một lõi 2 3

thép hình tròn. Khi ba cuộn dây trở thành ba nam châm điện sinh ra ba từ trường cùng biên độ tần số lệch 
pha nhau một góc  và có hướng đồng quy tại tâm O của hình tròn là: 2 3

1 0 2 0 3 0
2 2B B cos t;B B cos t ;B B cos t
3 3
              

   

Khi đó cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O:

, có độ lớn  không đổi và quay đều xung quanh O với tần số của dòng điện ba 1 2 3B B B B  
   

0B 1,5B

pha. 
Câu 31. Chọn đáp án C
Điều kiện để có giao thoa sóng là hai sóng gặp nhau là hai sóng kết hợp: Cùng tần số, cùng phương và có 
độ lệch pha không đổi. Nên khi chiếu vào mỗi khe của thí nghiệm Y-âng một ánh sáng đơn sắc thì hai 
sóng gặp nhau không cùng tần số, nên không giao thoa.
Câu 32. Chọn đáp án B

Gọi P và  là công suất nhận được và phát ra của pin: 1P
 

 
As 1

1

P I S 816 W PH 0,1176
P U.I 96 W P

      

Câu 33. Chọn đáp án C

Áp dụng công thức tính điện trường của điện tích điểm: 2

kQE 4500V m
r

 

Câu 34. Chọn đáp án D
Định luật Ôm ta có: 

U Ur 8.1I R 4
R r R U 10 8


      

   

Câu 35. Chọn đáp án D 
Kí hiệu Tranzitor: (1) là B, (2) là C, (3) là E và chiều mũi tên là chiều phân cực thuận, nên miền 1 (miền 
giữa) là miền bán dẫn loại p. 
Suy ra tranzitor loại n-p-n
Câu 36. Chọn đáp án C
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Cảm ứng từ tổng hợp:

1 2
1 2

1 2

B B (1)B B B 0
B B (2)

     


    

thuộc mặt phẳng chứa hai dòng điện và ngoài khoảng giữa hai dòng điện: (1) M 1 2r r 12cm 

1 2(2) r 2r 

Từ (1) và (2) 2r 12cm 

Câu 37. Chọn đáp án C

Chu kỳ chuyển động tròn của điện tích trong từ trường là  nên không phụ thuộc vào vận tốc 2 mT
q B




1 2v T T 

Câu 38. Chọn đáp án B
Từ thông qua diện tích S có công thức 

2
2 1 1

22
2 2

RBS.cos =B. R cos 120mWb
R


         



Câu 39. Chọn đáp án C

Bóng của cây cọc là BK BM MK 

Với 1 0,8BM HI AH.tan i .120. 40cm
4 0,6

   

Theo định luật khúc xạ tại I 

2 2

1 1

n nsin i 0,8 4 s inr 0,6
s inr n s inr n 3

     

Mặt khác 3 0,6MK IM tan r .120. 67,5cm
4 0,8

  

Vậy bóng của cây cọc trên mặt nước là: 
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BK BM MK 40 67,5 107,5cm 1,075m     

Câu 40. Chọn đáp án A
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Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 20

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Trong dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cứ sau một khoảng thời gian T (chu kỳ) thì vật lại trở về vị trí ban đầu
B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu
C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu
D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu

Câu 2. Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ 
học nào sau đây

A. Sóng cơ học có chu kỳ . B. Sóng cơ học có chu kỳ .3,0ms 3,0 s

C. Sóng cơ học có tần số 12Hz D. Sóng có học có tần số 40kHz
Câu 3. Nếu trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu 
điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm:

A. Điện trở thuần và cuộn cảm.
B. Cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng
C. Tụ điện và biến trở
D. Điện trở thuần và tụ điện

Câu 4. Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi u và i lần lượt là điện thế giữa hai đầu dây và cường độ 
dòng điện trong mạch tại một thời điểm nào đó, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức 
biểu diễn mối liên hệ giữa I, u và I0 là:

A. B. C. D.  2 2 2
0

LI i u
C

   2 2 2
0

CI + i u
L

  2 2 2
0

CI i u
L

   2 2 2
0

LI + i u
C



Câu 5. Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự tăng 
dần của bước sóng thì ta có dãy sau: 

A. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen
B. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy
C. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại
D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy

Câu 6. Vạch quang phổ có bước sóng là vạch thuộc dãy0,103μm

A. Banme hoặc Pasen B. Pasen C. Laiman D. Banme

Câu 7. Dưới tác dụng của bức xạ , hạt nhân có thể phân rã thành hạt . Phương trình phản ứng 9
4 Be 2

A. B. C. D. 9
4 Be + 2 +n  9

4 Be + 2 +P  9
4 Be + +n  9

4 Be + +P 

Câu 8. Lực hạt nhân là:
A. Lực liên kết giữa các proton B. Lực hấp dẫn giữa proton và notron
C. Lực liên kết giữa các nuclon D. Lực tĩnh điện
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Câu 9. Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài con lắc không đổi) thì tần 
số dao động điều hòa của nó sẽ là:

A. Không đổi với chu kỳ của dao động điều hòa không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường
B. Giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao
C. Tăng vì tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường
D. Tăng vì chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm

Câu 10. Một con lắc dao động gồm vật nặng khối lượng 400g, dao động điều hòa với chu kỳ 2s. Khi vật

đi qua vị trí cân bằng lực căng của sợi dây là 3,005N. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, ,2g = 10m/s

.Cơ năng dao động của vậy là:2 10 

A. 0,185N B. 0,275N C. 0,375N D. 0,075N
Câu 11. Đối với nguyên tử Hidro, khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra 
photon có bước sóng . Lấy h = 6,625.10-34Js, e = 1,6.10-19C và c = 3.108m/s. Năng lượng của 0,1026μm
photon này là: 

A. 1,21eV B. 11,2eV C. 12,1eV D. 121eV

Câu 12. Một lăng kính có góc chiết quang , chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là  và 0A = 5 dn 1,64

đối với tia tím là . Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới rất nhỏ. Góc lệch tn 1,68

giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím ra khỏi lăng kính là:
A. 0,2rad B. 0,20 C. 0,02rad D. 0,020

Câu 13. Một sóng có tần số 500Hz, vận tốc truyền sóng là 350m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương 

truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để độ lệch pha giữa chúng là ?
3


A. 0,116cm B. 0,233cm C. 0,476cm D. 4,285cm
Câu 14. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V vào hai đầu 
đoạn mạch AB như hình bên thì dòng điện qua đoạn mạch có cường độ 
là . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch  2 2 cos t Ai 

AM, ở hai đầu MN và ở hai đầu NB lần lượt là 30V, 30V và 100V. 
Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là

A. 200W B. 110W C. 220W D. 100W
Câu 15. Một đoạn mạch dao động LC có điện trở thuần bằng 0 gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) 
và tụ điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ 
điện có trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng) của mạch 
lúc này bằng:

A. f/4 B. 4f C. 2f D. f/2
Câu 16. Trong thí nghiệm về Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời bởi hai bức xạ 
đơn sắc có bước sóng lần lượt là . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của  trùng với vân sáng 1 2;  1

bậc 10 của . Tỉ số bằng:2 1

2




A. B. C. D. 6
5

2
3

5
6

3
2
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Câu 17. Đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một nơi ngang bằng mực nước biển ở nhiệt độ 200C. Khi đem 
đồng hồ lên đỉnh núi, ở nhiệt độ 30C, đồng hồ vẫn chạy đúng giờ. Coi trái đất hình cầu bán kính 6400km, 
hê số nở dài của thanh treo quả lắc đồng hồ là độ cao của đỉnh núi là: 5 12.10 K  

A. 1088m. B. 544m. C. 980m. D. 788m.
Câu 18. Một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014Hz. Công suất bức xạ điện từ của 
nguồn là 10W. Số photon mà nguồn phát ra trong một giây xấp xỉ bằng:

A. 3,02.1019 B. 0,33.1019 C. 3,02.1020 D. 3,24.1019

Câu 19. Mạch chọn sóng của một máy tu vô tuyến điện gồm cuộn cảm thuần và một tụ điện là tụ xoay 
. Điện dung của tụ là hàm bậc nhất của góc xoay. Khi chưa xoay tụ (góc xoay bằng 00) thì mạch xC xC

thu được sóng có bước sóng 15m. Khi góc xoay tụ là 450 thì mạch thu được sóng có bước sóng là 30m. 
Để mạch bắt được sóng là 20m thì pha xoay tụ tới góc xoay bằng

A. 11,670 B. 150 C. 200 D. 20

Câu 20. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của 
mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ 
âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,31a B. 0,35a
C. 0,37a D. 0,33a

Câu 21. Kế quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,0609. Số chữ số có nghĩa là:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 22. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện là 100uMW. Dùng năng lượng phân hạch của 
hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt U235 phân hạch tỏa ra năng lượng 3,2.10-11 (J). 
Nhiên liệu dùng là hợp kim chứa U235 đã làm giàu 36%. Hỏi trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ 
một khối lượng nhiên liệu là bao nhiêu? Coi NA = 6,022.1023

A. 354kg B. 356kg C. 350kg D. 353kg
Câu 23. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng 15N/m và vật nặng có khối lượng 150g. Tại thời 
điểm t li độ và tốc độ của vật nặng lần lượt là 8cm và 60cm/s. Chọn gốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. 
Cơ năng của dao động là:

A. 0,25J B. 0,675J C. 0,5J D. 0,075J
Câu 24. Nguồn phát tia hồng ngoại:

A. Các vật bị nung nóng
B. Các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao hơn môi trường
C. Vật có nhiệt độ cao trên 20000C
D. Bóng đèn dây tóc

Câu 25. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc 1L = H


310C = F
4



nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều . Điện trở của biến trở  120 2 cos100 t Vu 

phải có giá trị bao nhiêu để công suất của mạch đạt giá trị cực đại? Giá trị cực đại của cống suất là bao 
nhiêu?

A. B. maxR = 120 ;P 60W  maxR = 60 ;P 120W 
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C. D. maxR = 10 ;P 180W  maxR = 60 ;P 1200W 

Câu 26. Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là một nam châm gồm 6 cặp cực, quay với tốc 
độ góc 500 vòng/phút. Tần số của dòng điện so máy phát ra là:

A. 42Hz B. 50Hz C. 83Hz D. 300Hz
Câu 27. Một mạch điện gồm điện trở thuần , cuộn cảm R = 50
thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt 
vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 

, với U không đổi. Đồ thị biểu diễn sự phụ  u = U 2 cos100 t V

thuộc của điện áp hiệu dụng theo C cho bởi hình bên. Công suất CU

tiêu thụ của mạch khi :11Cω=
100



A. 3200W B. 1600W C. 800W D. 400W
Câu 28. Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên l0, độ cứng k0 = 48N/m, được cắt thành hai lò xo chiều dài 
lần lượt là l1 = 0,810 và l2 = 0,210. Mỗi lò xo sau khi cắt được gắn với vật có cùng khối lương 0,4kg. Cho 
hai con lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nằm ngang (các lò xo 
đồng trục). Khi hai lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách của hai vật là 15cm. Lúc đầu, giữa các vật để 
cho các lò xo đều bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cùng thế năng cực đại là 0,2J. Lấy 2 10 
. Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn nhất là thì khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là D. Giá t
trị của  và d lần lượt là:t

A. 0,171s;4,7cm B. 0,171s;3,77cm
C. 0,717s;3,77cm D. 0,717s;4,7cm

Câu 29. Một sóng ngang có biên độ 8cm, bước sóng 30cm. Tại thời điểm t hai điểm M, N trên một 
phương truyền sóng cùng có li độ bằng 4cm và chuyển động ngược chiều nhau, giữa M và N có 4 điểm 
đang có li độ bằng 0. Xác định khoảng cách lớn nhất của MN?

A. 60cm B. 50cm C. 70cm D. 55cm
Câu 30. Đặt điện áp: (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện u=400cos100πt

mắc nối tiếp với hộp X. Biết I=2A. Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 400V. R=50Ω
Tại thời điểm cường độ dòng điện tức thời qua mạch bằng không và đang giảm. X chứa hai  t+1/400 s

trong ba phần tử mắc nối tiếp. Tại thời điểm t + 1/200s điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch X có 0 0 0R ,L ,C

giá trị bao nhiêu?
A. -200V B. -100V C. 100V D. 200V

Câu 31. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?
A. Sinh lý B. Chiếu sáng
C. Nhiệt D. Kích thích sự phát quang

Câu 32. Khối lượng ban đầu của một chất phóng xa là m0. Sau 1 năm khối lượng chất phóng xạ còn lại 
4g, sau 2 nă còn lại 1g. Sau 3 năm, khối lượng chất phóng xạ còn lại là:

A. 0,05 B. 0,25 C. 0,025 D. Giá trị khác

Câu 33. Một điện tích  di chuyển từ một điểm M có điện thế VM = 4V đến điểm N có điện thế -5q=2.10 C
VN = 12V. N cách M 5cm. Công của lực điện là
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A. 10-6J B. -1,6.10-4J C. 8.10-5J D. 1,6.10-4J
Câu 34. Điện trở của kim loại không phụ thuộc trực tiếp vào

A. Nhiệt độ của kim loại B. Bản chất của kim loại
C. Kích thước của vật dẫn kim loại D. Hiệu điện thế hai đầu vật dẫn kim loại

Câu 35. Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng điện chạy trong mỗi 
vòng dây có cường độ I = 2(A). Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T), mặt 
phẳng khung song song với đường sức từ. Mô men lực từ tác dụng lên khung là:

A. 0,16(Nm) B. 0(Nm) C. 0,12(Nm) D. 0,08(Nm)
Câu 36. Có ba nam châm giống nhau được thả rơi thẳng đứng từ cùng 1 độ cao so với mặt đất.
- Thanh thứ nhất rơi tự do; thời gian rơi t1

- Thanh thứ hai rơi qua một ống dây dẫn để hở; thời gian rơi t2

- Thanh thứ ba rơi qua một ống dây dẫn kín; thòi gian rơi t3

Biết trong khi rơi thanh nam châm không chạm vào ống dây. Chọn đáp án đúng: 
A. B. C. D. 1 2 3t = t = t 1 2 3t = t < t 3 2 1t = t < t 1 2 3t < t < t

Câu 37. Một ống dây có lõi không khí, có hệ số tự cảm L0 = 250mH. Cho dòng điện không đổi I = 2A 
qua ống. Nếu luồn đều lõi thép có độ từ thẩm  vào trong lòng ống dây trong thời gian 10s thì suất μ = 50
điện động tự cảm xuất hiện trong ống bằng bao nhiêu?

A. 2,45V B. 2,5V C. 0,0V D. 0,05V
Câu 38. Một kính thiên văn khi được điều chỉnh để ngắm chừng ở vô cực thì khoảng cách giữa vật kính 
và thị kihs là 150cm, còn độ bội giác bằng 36,5. Tiêu cự của vật kính và thị kính bằng

A. 146cm và 4cm B. 84cm và 10cm
C. 50cm và 50cm D. 80cm và 20cm

Câu 39. Chọn câu sai khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
A. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ 

lớn hơn góc tới.
B. Môi trường càng chiết quang thì tốc độ truyền sáng trong môi trường đó càng nhỏ
C. Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường 21n 1

D. Khi tia sáng truyền từ môi trường kém chiết quang (chiết suất n1) sang môi trường chiết quang hơn 
(n2) thì góc khúc xạ lớn nhất được tính bằng công thức: max 1 2sinr = n /n

Câu 40. Để đo đươc dòng điện không đổi thì phải dùng chế độ đo nào của đồng hồ đo điện đa năng?
A. DCV B. ACV C. DCA D. ACA

-- -------------------------------HẾT -------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.

Lovebook xin cảm on!
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. D 2. A 3A. 4.A 5.C 6.C 7.B 8.C 9.B 10.A 
11.C 12.B 13.A 14.B 15.C 16.C 17.A 18.A 19.A 20.A 
21.D 22.B 23.D 24.B 25.B 26.B 27.C 28.B 29.C 30.C 
31.B 32.B 33.B 34.D 35.A 36.B 37.A 38.A 39.A 40.C 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án D.
Vì biên độ của vật là không đổi trong suốt quá 
trình dao động nên ý D là không đúng.
Câu 2. Chọn đáp án A.
Tần số trong trường hợp A là:

3

1 1f 333,33Hz
T 3.10  

STUDY TIP

Tai người có thể nghe được âm có tần số trong 
khoảng 16Hz f 2000Hz 

Câu 3. Chọn đáp án A.
Để cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện 
thế giữa hai đầu đoạn mạch thì chỉ có trường hợp 
A là hợp lý
Câu 4. Chọn đáp án A.
Trong mạch dao động LC lý tưởng thì ta có: 

 

2 2 2 2

2 2 2
20 0 0
0

2 2 2 2 2 2
0 0

i u i u+ =1 + =1LI U I I
C

C LI i u . I i .
L C

u



     

STUDY TIP

Ta có:  0 0
1 CI = Q ω = CU.  = U

LLC
Câu 5. Chọn đáp án C.
Ta có thứ tự tăng dần của các bước sóng trong 
các miền sóng điện từ là: Tia gamma; tia X; tia 
tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại; 
sóng vô tuyến điện.
Câu 6. Chọn đáp án C.
Quang phổ có bước sóng thuộc dãy 0,103μm
Lainman.

STUDY TIP

- Dãy Lainman nằm hoàn toàn trong vùng 
tử ngoại.

- Dãy Banme nằm trong vùng khả biến và 
vùng tử ngoại

- Dãy Pasen nằm hoàn toàn trong vùng 
hồng ngoại

Câu 7. Chọn đáp án B.
Phương trình bảo toàn các định luật bảo toàn là 
phương trinh ở đáp án B
Câu 8. Chọn đáp án C.
Lực hạt nhân là lực liên kết giữa các nuclon.

STUDY TIP

Cần ghi nhớ rằng lực hạt nhân không phải là lực 
tính điện, nó không phụ thuộc vào điện tích của 
nuclon. So với lực điện và lực hấp dẫn, lực hạt 
nhân có cường độ rất lớn.
Câu 9. Chọn đáp án B.
Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương 
thằng đứng thì gia tốc giảm do 

 Vì chiều dài của con lắc 
 0 h 22

GM GMg = ;g =
R R+h

không đổi nên tần số của con lắc sẽ giảm vì gia 
tốc trọng trường giảm theo thời gian.
Câu 10. Chọn đáp án A.
Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì:

0F (3 2cos )T mg  

0
3 3 3,005cos 0,74875
2 2 2 2.0,2.10

TF
mg

     

Cơ năng của vật là:
2
max 0.2 .(1 cos )W

2 2
mv m gl 

 

2

0 02(1 cos ) . (1 cos )
4
T gmgl mg 


   
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 
2

2

2 .100,2.10. . 1 0,74875 0,185025
4.10

N  

STUDY TIP

Công thức tính chu kỳ và vận tốc của con lắc 
đơn là: 

 0

0

3cos 2cos

2 (cos cos )

T mg

v gl

 

 

 

 

Câu 11. Chọn đáp án C.
Năng lượng của phonton này là:

34 8
18

6

6,625.10 .3.10 1,937.10 J =12,1eV
0,1026.10

hc





  

Câu 12. Chọn đáp án B.
Góc lệch giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím ra 
khỏi lăng kính là:

 0 0D = A(n n ) 5 1,68 1,64 0,2t d   

STUDY TIP

Đối với góc chiết quang nhỏ hơn 100 thì để tính 
góc lệch giữa hai tia ló ta có thể áp dụng công 
thứ nhanh là: 1 xD A n n 

Câu 13. Chọn đáp án A. 
Độ lệch pha giữa chúng là:

2 350 0,116cm.
3 6 6f 6.500

d vd  


       

Câu 14. Chọn đáp án B.
Đặt Ur = x; Vì UAM = UMN = 30V; 
UAB = UBN = 100V nên từ đó suy ra:MB AN

.U 30 UsinMNB = ;cos BAM=
30 100

r r

Vì 

   2 2MNB=BMA sin cos 1MNB BAM  

Ta có: 

2 2U 30 U 1
30 100

2730 1800U V U V
109 109

r r

r L

       
   

   

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

.

273030
109P = UIcosφ = 100.2. 110W

100




STUDY TIP

Phương pháp giải tối ưu là vẽ giản đồ vecto dựa 
vào đó làm theo các tính chất hình học. Đại số 
cũng là một cách làm nhưng dường như mất 
nhiều thời gian của chúng ta hơn.
Câu 15. Chọn đáp án C.

Ban đầu tần số dao động riêng là: 1f
2 LC



Sau đó mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C/3 

thì điện dung tổng lúc này sẽ là: . 
.

3
4

3

CC CC CC
 



Vậy tần số dao động riêng lúc này là:

2
2

1 1f 2f
2 2

4
LC CL 

  

Câu 16. Chọn đáp án C.

Ta có: 1 1
1 2

2 2

10 5 512 10
12 6 6

ii i
i




     

Câu 17. Chọn đáp án A.
Con lắc chịu hai sự biến đổi: sự nở dài về nhiệt 
và sự thay đổi độ cao.

Ta có: . 1
2 1

1

T 1 ht t
T 2 R


  

Theo đề bài, đồng hồ chạy đúng giờ nên  1 2T T

và .T = 0

Suy ra    2 1
1 ht t 0 1088 m .
2 R

    

STUDY TIP

Phải nắm vững tính chất của con lắc đơn khi 
chịu sự thay đổi về một trong các trạng thái như: 
thay đổi độ cao; nhiệt độ; chiều dài;… để áp 
dụng đúng công thức.
Câu 18. Chọn đáp án A.
Số photon mà nguồn phát ra trong một giây xấp 
xỉ bằng:

 19
34 14

P 10.N= 3,02.10 photon
hf 6,625.10 .5.10 

.Câu 19. Chọn đáp án A.
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Vì điện dung của tụ Cx là hàm bậc nhất của góc 
xoay nên: xC αa + b

Khi chưa xoay tụ thì góc nên mạch co α 0

bước sóng 15m tương đương với 1 12 c LC 

Khi góc xoay tụ là 450 thì mạch thu được bước 
sóng là 30m tương đương với: 2 22 c LC 

Nên 1 1

2 2

1
2 45

C b
C a b




  


4 45 15b a b b a    

Để mạch bắt được bước sóng là 20m thì ta có: 

015 15 11,67
20 α.a + b a +15a

b a 


   

Câu 20. Chọn đáp án A.
Lúc cường độ âm là I1 = a thì mức cường độ âm 
lúc này là L1 = 0,5B. 

Nên ta có: 1L
0 0 0,510 I = I I 0,316

10
a a  

Câu 21. Chọn đáp án D.
Tất cả các số khác 0 là chữ số có nghĩa. Các số 0 
ở giữa các số khác 0 là số có nghĩa. Các số 0 ở 
cuối của số thập phân có nghĩa. Các số 0 ở đầu là 
các số không có nghĩa. Các số 0 ở cuối các số tự 
nhiên không có nghĩa.
Câu 22. Chọn đáp án B. 

Khối lượng  cần phân hạch:235U
6

23 11
A

.0, 235 100.10 .365.86400.0,235 128,19 .
N .H.ΔE 6,022.10 .0,3.3,2.10
Ptm kg  

Khối lượng nhiên liệu cần phân hạch là:

 100128,19 356 .
36

kg

Câu 23. Chọn đáp án D.

Ta có:  15 10 /
0,15

k rad s
m

   

Ta có: 
2

2 2
2

60A 8 100 A=10cm
10

   

Cơ năng dao động của vật là:

2 2kA 15.0,1W 0,075J
2 2

  

Câu 24. Chọn đáp án B.
Tất cả những vật bị nung nó mà có nhiệt độ cao 
hơn nhiệt độ của môi trường thì đều phát ra tia 
hồng ngoại.
Câu 25. Chọn đáp án B. 
Để công suất của mạch đạt giá trị cực đại thì 
biến trở phải có giá trị bằng:

.R = 100 40 60L CZ Z    

Giá trị cực đại của công suất là:

.
2 2

max
U 120P 120W
2R 2.60

  

Tần số của dòng điện do máy phát ra là:
500f = np =6. 50Hz
60



Câu 26. Chọn đáp án B.
Câu 27. Chọn đáp án C.

Khi  thì điện áp giữa hai đầu UC đạt Z =125C 

giá trị cực đại

Nên 
2 2
L

C
L

Z RZ
Z




2 2125. 50 100L L LZ Z U     

Điện áp cực đại lúc này là:
2 2

max

U L
C

R Z
U

R




.
2 250 100200 5 200
50

U U V
   

Công suất tiêu thụ của mạch khi là:100CZ  
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 

2 2 2

22

. 200P 800
50

L C

U R U W
RR Z Z

   
 

Câu 28. Chọn đáp án B.
Độ cứng của lò xo sau khi cắt

1 0

2 1

2 0

1 60
0,8

2
1 240

0,2

k k

k k
 

    
  


Biên độ dao động của các vật là:

1

2

10 6
2 3

5 6
3

A cm
EA
k

A cm


  

 

Với hệ trục tọa độ như hình vẽ (gốc tọa độ tại vị 
trí cân bằng của vật thứ nhất), phương trình dao 

động của các vật là: 
 

 

1

2

10 6 cos
3

5 6 cos 2 15
3

x t

x t

 




 


  

   2
2 1

10 6 10 6 10 6cos cos 15
3 3 3

d x x t t       

d nhỏ nhất khi min
1cos 3,77 .

2
t d cm 

  

Mặt khác:

1 1cos cos
2

kx t t
m


 

     
 

min
25 6 2 0,171
3

t k t s      

Câu 29. Chọn đáp án C.

Vẽ đồ thị sóng theo khoảng cách x tới nguồn:
Ta chọn được hai cặp điểm M1,N1 và M2, N2 
thỏa mãn điều kiện bài toán.
Với  và  1 1M N 2. / 6 2 70cm   

MN lớn nhất là 2 2M N 2. 2 / 6 50cm    

70cm.

Câu 30. Chọn đáp án C.
Tại thời điểm: t thì 0400 0uu U    

Tại thời điểm: thì 1 1/ 400 T / 8t t t    1 0i 

và đang giảm Tại thời điểm t = 0 thì 

và đang giảm  0 / 2i I I   / 4i 

 i nhanh pha hơn u góc / 4

.  2 2 cos 100 / 4i t A  

Tại thời điểm  thì 2 1/ 200 / 4t t t T   

2 20; I 2u i a    

Khi đó: xu iR 0 ( 2).50 100u V     

Câu 31. Chọn đáp án B.
Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy.
Câu 32. Chọn đáp án B.
Áp dụng định luật phóng xạ:

1

2

/ 1/
1 0 0

/ 2/
02 0 0

2 2 4 0,5( )
162 2 1

t T T

t T T

m m m T nam
m gm m m

 

 

          
3 / 3/ 3/0,5

3 0 02 2 16.2 0,25t T Tm m m g      

Câu 33. Chọn đáp án B.
Công của điện trường:

  4
MNqU 1,6.10 JM NA q V V     

Câu 34. Chọn đáp án D.

Từ các công thức   R phụ  0R=R 1 t  

thuộc vào nhiệt độ và bản chất kim loại   1R
s



 điện trở vật dẫn phụ thuộc vào kích thước vật 

dẫn ; tuy dạng hệ thức có vẻ giống ở trên UR
I



nhưng do U và I tỉ lệ thuận. Khi U thay đổi, I 
thay đổi theo và R không đổi
Mô men lực từ tác dụng lên khung dây đặt trong 
từ trường: ;cosM NBIS 

Với mặt phẳng khung song song với đường sức 
từ thì .00 

210.0,2.2.0,2 16M NBIS Nm   

STUDY TIP

Khi tìm hiểu kỹ thì thực ra R cả kim loại phụ 
thuộc gián tiếp vào U đặt vào kim loại vì U lớn 
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thì I qua dây tăng  Nhiệt tỏa ra tăng  làm  
nhiệt độ dây tăng  R tăng.

Câu 35. Chọn đáp án A.
Câu 36. Chọn đáp án B.
Trường hợp thanh nam châm rơi qua ống dây hở, 
trong ống dây không có dòng điên cảm ứng, nam 
châm sẽ chuyển động rơi tự do. Trường hợp nam 
châm rơi qua ống dât kín, trong mạch có dòng 
điện cảm ứng. Theo định luật Lenxơ, dòng điện 
này có chiều sinh ra từ trường cảm ứng chống lại 
nguyên nhân biên thiên của từ thông, tức là cản 
trở chuyển động của nam châm.
Câu 37. Chọn đáp án A.
Áp dụng định luật Faraday:

1 2 0 0I

2.0, 25.(50 1) 2,45
10

tc

L I L I L L
e

t t

V

 
 

 


 

Câu 38. Chọn đáp án A.
Khi ngắm chừng ở vô cực, kính thiên văn có:

1 2
1

1
2

2

1 f + f 150
f 146

f 36,5 f 4
f

cm
G cm

 
    

Câu 39. Chọn đáp án A.
Từ định luật khúc xạ:  môi 1 2.sin .s inrn i n 

trường kém chiết quang (n nhỏ (sin) nhỏ) thì 
góc trong môi trường đó lớn.

STUDY TIP

Một số lưu ý về chiết suất tuyệt đối:
+ Theo lý thuyết về sóng ánh sáng: n = c/v
+ Do  nên .c v 1n 
+ Môi trường nào có n càng lớn (càng chiết 
quang) thì v càng nhỏ
+ Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi 

trường 1 là: 2
21

1

n n
n



Câu 40. Chọn đáp án C.
Muốn  dùng đồng hồ hiện số đa năng để đo 
cường độ dòng điện không đổi thì chuyển núm 
Mode (chế độ đo) về DCA.

STUDY TIP

Các chế độ đo của đồng hồ đo điện đa năng:
+ DCV: đo hệu thế không đổi
+ ACV: đô hiệu điện thế xoay chiều
+ DCA: đo cường độ dòng điện không đổi
+ ACA: đo cường độ dòng điện xoay chiều
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(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 21

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Chỉ ra câu sai. Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì 

A. Biên độ dao động  nhỏ nhất.
B. Dao động tổng hợp sẽ cùng pha với một trong hai dao động thành phần.
C. Biên độ dao động lớn nhất.
D. Dao động tổng hợp sẽ ngược pha với một trong hai dao động thành phần.

Câu 2. Âm LA của một cái đàn ghita và một cái kèn không thể cùng:
A. Tần số. B. Đồ thị dao động âm. C. Cường độ. D. Mức cường độ.

Câu 3. Hai cuộn dây  và  mắc nối tiếp rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều hđt U. Gọi  1 1r ,L  2 2r ,L

 là hđt ở 2 đầu mỗi cuộn. Điều kiện để  là:1 2U ; U 1 2U U U 

A. B. C. D. 1 2 1 2L L r r . 1 2

1 2

L L .
r r

 1 2

2 1

L L .
r r

 1 2 1 2L L r r .  

Câu 4. Đặc trưng vật lý của âm bao gồm là:
A. Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm và đồ thị dao động âm.
B. Tần số, cường độ, mức cường độ âm và biên độ dao động của âm.
C. Cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động âm và biên độ dao động của âm.
D. Tần số, cường độ âm, mức cường độ âm, đồ thị dao động âm và biên độ dao động của âm.

Câu 5. Chọn câu phát biểu sai:
A. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự thay đổi chiết suất của môi trường đối với các

ánh sáng có màu sắc khác nhau.
B. Dải màu cầu vồng là quang phổ của ánh sáng.
C. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính.

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện 
không đổi

A. Mạ điện, đúc điện. B. Bếp điện, đèn dây tóc.
C. Nạp điện cho ắc quy. D. Tinh chế kim loại bằng điện phân.

Câu 7. Cho mạch điện RLC nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức 
 Thay đổi tần số của dòng điện xoay chiều để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện u U 2 sin t(V).

đạt cực đại, điện áp cực đại đó được xác định theo biểu thức:

A. B. 
maxC 2 2

2ULU
R 4LC C R




maxC 2 2

2ULU
R R C 4LC



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C.  D. 
maxC 2 2

4ULU
R R C 4LC




maxC 2 2

2ULU
R 4LC C R




Câu 8. Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì:
A. Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng 

của mạch.
B. Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng của 

mạch.
C. Năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng chu kỳ dao động riêng 

của mạch.
D. Năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng 

của mạch.
Câu 9. Hãy chọn câu đúng? Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì:

A. Vẫn quan sát được vân, không khác gì của ánh sáng đơn sắc.
B. Chỉ thấy các vân sáng có màu sắc mà không thấy vân tối nào.
C. Hoàn toàn không quan sát được vân.
D. Chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân số 0 vẫn có màu trắng.

Câu 10. Một vật dao động điều hòa theo phương trình  Lấy  Gia tốc x 8cos 4 t cm.
3
    

 
2 210m / s . 

cực đại của vật là:

A.  B.  C.  D.  2 232 cm / s . 2 2128 cm / s . 264cm / s . 2256cm / s .
Câu 11. Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một 
pha. Biết công suất truyền đi không đổi và coi hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Để công suất hao 
phí trên đường dây truyền tải giảm n lần  thì phải điều chỉnh điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. n 1

A. Tăng lên  lần. B. Giảm đi lần. C. Giảm đi  lần. D. Tăng lên  lần.2n 2n n n
Câu 12. Đối với nguyên tử Hidro, các mức năng lượng ứng với các quỹ đạo dừng K, M có giá trị lần lượt 

là:  Cho biết  và  Khi electron chuyển 13,6eV; 1,51eV.  34 8h 6,625.10 Js;c 3.10 m / s  19e 1,6.10 C.

từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K, thì nguyên tử hidro có thể phát ra ánh xạ có bước sóng là:
A.  B.  C.  D.  120,7 m 102,7mm 102,7nm 102,7pm

Câu 13. Hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng?
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. B. Hiện tượng quang điện ngoài.
C. Hiện tượng quang điện trong. D. Hiện tượng quang – phát quang.

Câu 14. Thành phần cầu tạo của hạt nhân Poloni là: 210
84 Po

A. 84 notron; 210 nuclon; 81 electron. B. 84 proton và 210 notron.
C. 84 proton và 126 notron. D. 84 notron và 210 nuclon.

Câu 15. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt 
độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng 
chất phóng xạ ban đầu?

A. 25% B. 75% C. 12,5% D. 87,5%
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Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều  (  thay đổi được) và hai đầu đoạn mạch gồm điện u 200 6 cos t(V)  

trở , cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh  để cường độ dòng điện hiệu dụng 100 3 

trong đoạn mạch đạt cực đại . Giá trị của  bằng:maxI maxI

A. 3A. B.  . C. 2A. D. .2 2A 6A

Câu 17. Chọn câu sai khi nói về tia  :

A. Bị lệch về phía bản cực âm của tụ điện.
B. Phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng ánh sáng.
C. Là chùm tia hạt nhân nguyên tử Heli.
D. Làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.

Câu 18. Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng trong không khí, khoảng vân đo 
được là i. Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng trên trong một môi trường trong 
suốt có chiết suất n > 1 thì khoảng vân i’ đo được trên màn là:

A.  B.  C.  D.  i ' ni
ii '

n 1



ii '
n


2ii '
n



Câu 19. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm, dao động theo 

phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là ; . Au 3cos 40 t (cm)
6
    

 
B

2u 4cos 40 t (cm)
3
    

 
Cho biết tốc độ truyền sóng là . Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt 40cm / s
nước, có bán kính . Số điểm dao động với biên độ 5cm có trên đường tròn là:R 4cm

A. 30. B. 32. C. 34. D. 36.
Câu 20. Để đo gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí (không yêu cầu xác định sai số), người ta 
dùng bộ dụng cụ gồm con lắc đơn; giá treo; thước đo chiều dài; đồng hồ bấm giây. Người ta phải thực 
hiện các bước:

a. Treo con lắc lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g.
b. Dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính được chu kỳ T, lặp lại 

phép đo 5 lần.
c. Kích thích cho vật nhỏ dao động.
d. Dùng thước đo 5 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật.

e. Sử dụng công thức  để tính gia tốc trọng trường trung bình tại một vị trí đó.2
2

lg 4
T

 

f. Tính giá trị trung bình  1;T

Sắp xếp theo thứ tự đúng các bước trên:
A. a,b,c,d,e,f. B. a,d,c,b,f,e. C. a,c,b,d,e,f. D. a,c,d,b,f,e.

Câu 21. Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng 
cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết 

 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là:12 2
0I 10 W / m .

A. 102dB. B. 107dB. C. 98dB. D. 89dB.
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Câu 22. Trong mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung  và cuộn cảm thuần có độ C 3nF
tự cảm L. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm  thì cường độ dòng điện trong 1t

mạch là 6mA, sau đó  hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 12V. Độ tự cảm L của cuộn dây là:T
4

A. 2,5mH. B. 12mH. C. 8mH. D. 0,4mH.
Câu 23. Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, 
tím là:

A. Ánh sáng tím. B. Ánh sáng đỏ. C. Ánh sáng vàng. D. Ánh sáng lam.
Câu 24. Nguồn sáng A có công suất phát xạ  phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  1p 1 0,45 m.  

nguồn sáng B có công suất phát xạ  phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Trong cùng 2p 2 0,75 m.  

một khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn sáng A phát ra so với số photon mà nguồn sáng B 
phát ra là 9:5. Tỉ số giữa  và  là:1p 2p

A.  B.  C.  D.  1

2

p 5 .
p 4

 1

2

p 2 .
p 1

 1

2

p 1 .
p 2

 1

2

p 3.
p 1



Câu 25. Ta cần truyền một công suất điện 200 MW đến nơi tiêu thụ bằng mạch điện một pha, hiệu điện 
thế hiệu dụng hai đầu nguồn cần truyền tải là 50 kV. Mạch điện truyền tải có hệ số công suất 

 Muốn cho hiệu suất truyền tải điện  thì điều kiện đúng của điện trở của đường dây cos 0,9.  H 95%

tải điện phải có giá trị thỏa mãn:
A.  B.  C.  D.   R 9,625  R 3,125  R 4,625k  R 0,50625 

Câu 26. Trên mặt nước tại hai điểm AB có hai nguồn sóng kết hợp dao động cùng pha, lan truyền với 
bước sóng . Biết  . Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai  AB 11 
nguồn trên đoạn AB (không tính hai điểm A, B):

A. 12. B. 23. C. 21. D. 11.
Câu 27. Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều 

 trong đó U có giá trị không đổi, f có thể thay đổi được. Khi  thì điện áp hiệu  u U 2 cos 2 ft  1f f

dụng trên tụ có giá trị bằng U, mạch tiêu thụ công suất bằng  công suất cực đại. Khi tần số của dòng 3
4

điện  thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản cuộn cảm có giá trị bằng U. Tần số dòng điện khi xảy 2 1f f 50 

ra cộng hưởng là gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 80Hz. B. 70Hz. C. 60Hz. D. 50Hz.

Câu 28. Một lò xo nhẹ, có độ cứng  được treo vào k 100N / m
một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng  . m 400g

Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông  nhẹ để vật dao 
động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng 
đứng chiều dương hướng xuống, chọn gốc thời gian là lúc buông 
vật. Tại thời điểm , một lực  thẳng đứng, có cường độ t 0, 2s F



biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ bên, tác dụng vào vật. 
Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20N. Tại thời 
điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tốc độ của vật là:

Trang 315

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 5

A.  B.  C.  D.  20 3(cm / s). 9(cm / s). 20 (cm / s). 40 (cm / s).

Câu 29. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 100 
Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp nằm trên hai đường nối hai tâm dao động là 4mm. 
Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A.  B. C.  D.  v 0,2m / s. v 0,4m / s. v 0,6m / s. v 0,8m / s.

Câu 30. Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện trở R thay đổi được. Đặt vào hai đầu 
đoạn mạch điện áp xoay chiều . Biến đổi R ta thấy khi  hoặc khi u 100 2 cos100 t(V)  R 30 

 thì công suất của mạch có cùng giá trị. Công suất đó bằng:R 20 

A. 100W. B. 200W. C. 150W. D. 250W.
Câu 31. Một antel parabol, đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với 
mặt phẳng nằm ngang một góc hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp o45
mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất  tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao R 6400km,

100km so với mặt đất. Độ dài cung OM bằng
A. 3456 km. B. 390 km. C. 195 km. D. 1728 km.

Câu 32. Tia laze không có đặc điểm nào sau đây?
A. Có các photon thành phần đồng pha. B. Có các photon thành phần cùng tần số.
C. Là một chùm có tính định hướng cao. D. Các photon có năng lượng rất lớn.

Câu 33. Electron bay từ bản âm sang bản dương của một tụ điện phẳng, điện trường giữa hai bản của tụ 
có cường độ  Khoảng cách giữa hai bản là  Khối lượng của electron là 4E 9.10 V / m. d 7,2cm.

 Vận tốc đầu của electron bằng 0. Thời gian bay của electron là:31m 9.10 kg.

A.  B.  C.  D.  81,73.10 s. 93.10 s. 83.10 s. 91,73.10 s.

Câu 34. Cho mạch điện kín gồm nguồn  , điện trở mạch ngoài  , xác định dòng E 2V, r 2   R 3 

điện trong mạch và công suất của nguồn điện?

A.  B.   C.  D.  0,5A;1W. 2 4A; W.
3 3

0,4A;0,8W. 1A,2W.

Câu 35. Trong các trường hợp điện phân sau thì trường hợp nào có điện phân cực dương tan?
A. Điện phân dung dịch  anot bằng than chì.4CuSO

B. Điện phân dung dịch  anot bằng than chì.2 4H SO

C. Điện phân dung dịch  anot bằng Cu.4CuSO

D. Điện phân dung dịch  anot bằng Cu.3AgNO

Câu 36. Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện  và  đặt cách nhau một khoảng r trong không 1I 2I

khí. Trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn là:

A.  B.  C.  D.  27 1 2I I2.10 .
r

 7 1 2I I2 .10 .
r

 7 1 2I I2.10 .
r

 7 1 2
2

I I2.10 .
r



Câu 37. Nhận xét tính đúng sai về chiều của dòng điện cảm ứng trong hai trường hợp sau đây?
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Trang 6

(1):  hướng ra, độ lớnB


tăng dần theo thời gian
(2):  hướng vào, độ lớnB



giảm dần theo thời gian

A. (1) đúng, (2) sai B. Cả (1) và (2) đều đúng
C. (1) sai, (2) đúng D. Cả (1) và (2) đều sai

Câu 38. Một tia sáng chiếu vào một bể đầy nước dưới một góc không đổi nào đó. Nước có chiết suất 
1,33; góc khúc xạ là . Cho đường vào nước đến khi nhận được góc khúc xạ là  mà góc tới không o20 o16,8
đổi. Hãy tính chiết suất của dung dịch nước đường.

A. 1,57. B. 1,45. C. 0,39. D. 1,12.

Câu 39. Một tia sáng đơn sắc đi từ môi trường thủy tinh chiết suất  đến mặt phân cách với không n 2
khí, điều kiện về góc tới i để có phản xạ toàn phần là

A.  B.  C.  D.  oi 45 . oi 40 . oi 35 . oi 30 .

Câu 40. Một vật sáng AB đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính của một thấu kính cho ảnh A’B’, 
cùng chiều nhỏ hơn vật 2 lần. Dịch chuyển vật một đoạn 15cm thì được ảnh nhỏ hơn vật 3 lần. Tiêu cự 
của thấu kính là:

A. 15cm B. -5cm C. -15cm D. 45cm
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Trang 7

ĐÁP ÁN

1. C 2. B 3.B 4.A 5.C 6.B 7.A 8.A 9.D 10.B 
11. D 12. C 13.A 14.C 15.C 16.C 17.B 18.C 19.B 20. B
21. A 22. B 23. B 24. D 25. D 26. D 27. B 28. A 29. D 30. B
31. C 32. D 33. B 34. C 35. C 36. C 37. C 38. A 39. A 40. C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án C
Khi tổng hợp hai dao động cùng phương cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì biên độ dao động sẽ là: 

 sẽ là biên độ dao động nhỏ nhất, dao động tổng hợp sẽ cùng pha với dao động có biên độ th 1 2A A A 

lớn hơn.
Câu 2. Chọn đáp án B
Âm LA của một cái đàn ghita và một cái kèn có thể cùng đồ thị dao động âm.
Câu 3. Chọn đáp án B
Ta có: 

 

   

 

2 2
1 2 L1 L2

2 2
1 1 L1

2 2
2 2 L2

U I r r Z Z

U I r Z

U I r Z


   

  

  


 1 2U U U  

 

   

  

2 2 2 2 2 2
1 2 L1 L2 1 L1 2 L2

2 2 2 2
1 1 2 2 L1 L2 L1 L2

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 L1 L2 1 L1 2 L2

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 L1 L2 1 2 L1 L2 1 L2 2 L1

2 2 2 2
1 2 L1 L2 1 L1 2 L2

2 2 2 2 2
1 2 L1 L2 1 L2

r r Z Z r Z r Z

r 2r r r Z Z 2Z Z

r r Z Z 2 r Z r Z

2r r 2Z Z 2 r r Z Z r Z r Z

r r Z Z 2r Z r Z

r r Z Z r Z

       

     

      

     

  

  

 

2 2 2
2 L1

2 2 2 2
1 2 L1 L2 1 L2 2 L1

2 1 2
1 L2 2 L1 1 L2 2 L1

1 2

r Z

2r r Z Z r Z r Z
L Lr Z r Z 0 r Z r Z
r r



  

      

STUDY TIP

Chỉ cần nắm vững các công thức tính hiệu điện thế và biển đổi đúng để tìm yêu cầu của bài toán.

Câu 4. Chọn đáp án A
Đặc trưng vật lý của âm bao gồm: Tần số âm; Cường độ âm và mức cường độ âm; Đồ thị dao động âm.
Đặc trưng sinh lý của âm là: Độ cao của âm; Độ to của âm; Âm sắc.
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Trang 8

STUDY TIP

Đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý là hai đặc trưng cơ bản của âm. Nhớ phân biệt rõ để tránh nhầm lẫn 
vì đây là câu hỏi mức độ nhận biết.

Câu 5. Chọn đáp án C
A.Đúng vì chiết suất của môi trường với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là khác nhau.
B.Đúng vì dải màu cầu vồng chính là quang phổ của ánh sáng trắng.
C.Sai vì ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau trong đó bao gồm bảy màu: đỏ, 
cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
D.Đúng vì ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc qua lăng kính.

STUDY TIP

Đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn học sinh nhầm lẫn. Như đã giải thích trong bài thi đó là bảy màu cơ 
bản trong ánh sáng trắng chứ không phải là tất cả.

Câu 6. Chọn đáp án B
Trường hợp có thể dùng cả hai loại dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi là bếp điện, đèn dây 
tóc.
Câu 7. Chọn đáp án A
Điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch khi có tần số thay đổi được tính theo công thức:

 
maxC 2 2

2ULU
R 4LC C R




STUDY TIP

Nếu không nhớ rõ chúng ta có thể thiết lập lại công thức nhưng sẽ rất mất thời gian trong một bài thi trắc 
nghiệm. Vì vậy yêu cầu nhớ công thức vẫn là phương pháp làm nhanh nhất trong cả bài trắc nghiệm lý 
thuyết đơn thuần hoặc tính toán cụ thể.
Câu 8. Chọn đáp án A
Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của 
mạch.
Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kỳ bằng nửa chu kỳ dao động riêng của 
mạch.
Câu 9. Chọn đáp án D
Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc, trừ vân 
số 0 vẫn có màu trắng.
Câu 10. Chọn đáp án B 
Gia tốc cực đại của vật là:

 2 2 2 2
maxa A 8.(4 ) 8.16 2 128 (cm / s ).       

Câu 11. Chọn đáp án D
Công suất hao phí trên đường dây truyền tải là:

 hp 2 2
RPP

U cos



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Trang 9

Vì thế nên ta có: 

 
22

hp1 2 2
2 12

hp2 11

P U U n U nU
P U

 
     

 U

Câu 12. Chọn đáp án C
Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng M về quỹ đạo dừng K thì nguyên tử Hidro có thể phát ra ánh xạ có 

bước sóng là:  M K
hc E E 


  
34 8

19

7

6,625.10 .3.10 1,51 13,6 .1,6.10

1,027.10 m.






   


   

STUDY TIP

Năng lượng của mỗi photon được xác định bằng công thức  và bằng năng lượng cao trừ năng hchf  


lượng thấp.

Câu 13. Chọn đáp án A
Tính chất sóng của ánh sáng thể hiện ở hiện tượng giao thoa ánh sáng
Câu 14. Chọn đáp án C

Công thức của hạt  nhân là:  trong đó:  . Với Z là số khối, p là số proton; e là số notron. Còn A
ZX Z p e 

A là số khối = số notron.
Câu 15. Chọn đáp án C
Lượng chất còn lại là:

 0 0 0 0
k 11,4 3

3,8

N N N NN N .
82 2

2

    

Vậy lượng chất phóng xạ còn lại chiếm 12,5% so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu.
Câu 16. Chọn đáp án C

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại là:  max
U 200 3I 2A.
R 100 3

  

Câu 17. Chọn đáp án B
Theo lý thuyết tính chất về tia  là:

Tia  chính là các hạt nhân của nguyên tử heli, được phóng ra từ hạt nhân với tốc độ khoảng   72.10 m / s.
Tia  làm ion hóa mạnh các nguyên tử trên đường đi của nó và mất năng lượng rất nhanh. Vì vậy tia   
chỉ được tối đa 8cm trong không khí và không xuyên qua được tờ bìa dày 1mm.
Câu 18. Chọn đáp án C

Khoảng vân ban đầu là:  Di
a



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Trang 10

Sau khi thực hiện giao thoa ánh sáng trong một môi trường trong suốt có chiết suất n > 1 thì khoảng vân 

lúc này sẽ là:  
D'D ini ' .

a a n




  

Câu 19. Chọn đáp án B

Phương trình sóng tại M do sóng truyền từ A đến là:  1
AM

2 du 3cos 40 t
6

      

Phương trình sóng tại m do sóng tại B truyền đến là:  2
BM

2 d2u 4cos 40 t
3

      

Phương trình sóng tổng quát tổng hợp tại M là:  M AM BMu u u 

 1 22 d 2 d23cos 40 t 4cos 40 t
6 3

                   

Biên độ sóng tổng hợp tại M là: (Áp dụng công thức dao động điều hòa)

 

2 2 2 1

2 2
2 1

2 d 2 d2A 3 4 2.3.4.cos
3 6

23 4 2.3.4.cos (d d )
2

               

        

Biên độ sóng tổng hợp tại M bằng 5 khi:  2 1
2cos (d d ) 0

2
      

Khi đó:  2 1
2 1

d d2 (d d ) 2 k .
2 2 2
                

Do đó:  Mà  2 1d d k ;
2


  2 18 d d 8 8 k 8 8 k 8
2


           

Tương tự hai điểm M và N ở hai đầu bán kính là điểm dao động với biên độ bằng 5cm.
Nếu số điểm dao động với biên độ 5cm là:  n 17.2 2 32  

STUDY TIP

Cần nhớ rằng khi có hai điểm ở hai đầu của một đường kính trên đường tròn cũng dao động thỏa mãn yêu 
cầu đề bài thì ta chỉ tính mỗi điểm một lần tránh tính hai lần sẽ bị thừa.

Câu 20. Chọn đáp án B
Ban đầu ta cần phải treo con lắc đơn lên giá tại nơi cần xác định gia tốc trọng trường g. Sau đó dùng 
thước đo 5 lần chiều dài l của dây treo từ điểm treo tới tâm vật. Tiếp theo kích thích cho vật nhỏ dao 
động, rồi dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian của một dao động toàn phần để tính được chu kỳ T, lặp 
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Trang 11

lại phép đo 5 lần. Dựa vào công thức trung bình tính giá trị trung bình của chiều dài và chu kỳ sau đó thay 
vào công thức để tính gia tốc trọng trường trung bình tại ví trí đó.
Câu 21. Chọn đáp án A

Cường độ âm phát đi từ nguồn điểm được xác định là:  2
P PI
S 4 d

 


Năng lượng âm giảm nên công suất giảm theo quan hệ:  cứ 1m thì giảm 5% hay EP ,
t



6 60 1 61
6 0

0 0 0

E E EE0,05 0,95 (0,95) P P (0,95)
E E D


      

Vậy mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn âm 6m là:  
6

0
2

0

P (0,95)L 10log 102dB
4 d .I

 


Câu 22. Chọn đáp án B

Vì trong hai trường hợp, ở giản đồ vecto, ta có chúng vuông pha với nhau (vì sau  ).T
4

Vì vậy:  
2 2
1 2

dien1 tu2
LI CUW W L 0,012H.
2 2

    

Câu 23. Chọn đáp án B
Ánh sáng có bước sóng lớn nhất khi chiết suất của ánh sáng đó đối với chân không là nhỏ nhất. Sắp xếp 
theo thứ tự chiết suất thì ta có chiết suất của ánh sáng đỏ là nhỏ nhất nên ánh sáng có bước sóng lớn nhất 
là ánh sáng đỏ.
Câu 24. Chọn đáp án D
Công suất phát xạ p tỉ lệ thuận với số photon mà nguồn sáng phát ra trong mỗi giây n, tỉ lệ nghịch với 

bước sóng  tỉ lệ thuận với p 
n


  1 1 2 1 2

2 1 2 2 1

p n n n 9 0,75: . . 3
p n 5 0,45


    

  

Câu 25. Chọn đáp án D

Yêu cầu bài ra:  P P PH 1 0,95 P 0,05P
P P

  
      

 
2 2 2

2 2
P 0,05U cosR. 0,05P R

PU cos


   


Thay số tính đươc  R 0,50625 . 

Câu 26. Chọn đáp án D
Phương trinh dao động của điểm M là: 

 2 1 1 2 2 1
M

(d d ) (d d ) (d d )u 2a cos cos t 2a cos cos( t 11 )                

Đến đây chúng ta chú ý:

Để M cực đại thì:  2 1(d d )cos 1 
 


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Để M cực đại cùng pha với nguồn thì:  2 1(d d )cos 1 
 



Để M cực đại ngược pha với nguồn thì:  2 1(d d )cos 1 
 



Từ yêu cầu bài toán suy ra:  2 1
2 1

(d d )cos 1 (d d ) 2k 
     



 1 2 1 2S S 2k S S 5,5 k 5,5        

Vậy có 11 giá trị của k thỏa mãn nên có 11 cực đại ngược pha với hai nguồn trên đoạn AB.
Câu 27. Chọn đáp án B

Khi  ta có: 1f f
2 2

2
max max

U 3 U 3P UIcos cos P P cos
R 4 R 2 6

  
              

 

Mà  nên ta có:CU U

 C1 L1 C1 L1 1 2
1U 2U Z 2Z f (1)

8 LC
    



Khi  thì   Tương tự ta có:  2f f LU U. 2
L2 C2 2 2 2

2 1Z Z f (2)
4 LC 2 LC

   
 

Từ (1), (2)  hay  mà  2 2
2 1f 4f  2 1f 2f 1

2 1
2

f 50Hz
f f 50

f 100Hz


    

Khi mạch có cộng hưởng thì:  
2

2 2
2

f1f f 50 2Hz 70,71Hz.
24 LC

    


STUDY TIP

Vận dụng mỗi quan hệ giữa   tìm ra f trong mỗi trường hợp và sau đó liên hệ các giả thiết lại với LZ CZ
nhau.
Câu 28. Chọn đáp án A

Ta có:  Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là:  mT 2 0,4s.
k

  0
mgl 0,04m 4cm.
k

   
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Chọn gốc thời gian là lúc buông vật (t = 0 là lúc vật ở vị trí biên trên x = 4cm), thời điểm t = 0,2s thì vật ở 
vị trí biên dưới x = 4cm thì tác dụng lực F.

Do tác dụng của lực F = 4N thì vị trí cân bằng dịch chuyển một đoạn  Tiếp tục FL 0,04m 4cm.
k

   

tăng lực F lên một lượng  thì vị trí cân bằng của vật dịch chuyển thêm một đoạn F 4N 

 Vì điểm treo lúc này chỉ chịu được lực kéo tối đa là 20N nên lực kéo chỉ tăng 4L 0,04m 4cm.
k

   

đến F = 12N, lúc này vị trí cân bằng dịch chuyển một đoạn 12cm. Biên độ dao động của con lắc là 8cm 
(vị trí biên trên là vị trí con lắc bắt đầu chịu tác dụng của lực F, lúc này vật có vận tốc bằng 0); thời điểm 
lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo lực tác dụng vào điểm treo 20N, vật có tọa độ x = 4cm. Ta có:

 2 2 2 2v A x 5 8 4 20 3cm / s.       

STUDY TIP

Đồ thị dạng này là một dạng mới, không quen thuộc cần nhìn ra quy luật là có thể chỉ ra được một vài 
điểm đặc biệt để tính toán.

Câu 29. Chọn đáp án D
+ Trong giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp nằm trên hai đường nối hai tâm 
dao động bằng nửa bước sóng.

Do đó:  4mm 8mm 0,008m.
2


    

+ Tốc độ truyền sóng:  v .f 0,008.100 0,8m / s.   

Câu 30. Chọn đáp án B

Hai giá trị  mạch có cùng P:  1 2R ,R
2

1 2
UR R P 200W
P

   

STUDY TIP

+ Xác định R để công suất có giá trị P cho trước:

 
2

2 2 2
L C2 2

L C

U .RP P.R U .R (Z Z ) 0
R (Z Z )

     
 

+ Cho hai giá trị  mạch có cùng  1 2R ,R P, I,cos :

Theo định lý Viet ta có:  và  
2

1 2
UR R
P

  2
1 2 L CR .R (Z Z ) 

 thì  maxKhi P 0 L C 1 2R R Z Z R .R   

Câu 31. Chọn đáp án D
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 OO' R;O 'A R h; 45 90 13      

Theo định lý hàm số sin:

 

o
o

o

O'A O'O 44,125
sinsin135

2.(180 44,125 135) 1,75 1,75. 0,03054 rad
180

   



       

Cung  OM R 6400.0,03054 (km) 195,456 km.   

Câu 32. Chọn đáp án D

Câu 33. Chọn đáp án B
Khi electron chuyển động từ bản âm sang bản dương của tụ điện thì điện trường tác dụng lực cùng chiều 

chuyển động làm electron tăng tốc với gia tốc  F qEa
m m

 

- Quãng đường chuyển động của electron là  
2 2at qE ts .

2 m 2
 

- Electron chuyển động tới bản dương khi  9s d 7,2cm t 3.10 s   

Câu 34. Chọn đáp án C
Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch:

 ng
E 2I 0,4A; P E.I 0,8W

(R r) 5
    



Câu 35. Chọn đáp án C
Điều kiện để có hiện tượng dương cực tan là: kim loại làm catot có trong muối của dung dịch chất điện 
phân.
Câu 36. Chọn đáp án C

 (với  7 71 1 2
2 1 2 2 2 2

I I IF F B I l 2.10 I l 2.10
r r

     2l 1m)

STUDY TIP

 Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:
+ Hướng: cùng chiều hút; ngược chiều đẩy.

+ Độ lớn:  7 71 1 2
2 1 2 2 2 2

I I IF F B I l 2.10 I l 2.10
r r

    

Câu 37. Chọn đáp án C
Áp dụng định luật Len xơ hoặc định luật Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ:
+ Chiều dương của mạch như hình vẽ: (lấy chiều của từ trường đã cho làm chuẩn, dùng quy tắc nắm bàn 
tay phải)
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+ (1) Có từ thông tăng, nên  ngược chiều dương  saici (1)

+ (2) Có từ thông giảm, nên cùng chiều dương  đúngci (2)

Câu 38. Chọn đáp án A
Áp dụng định luật khúc xạ:

 1 1 1 1
2

2 2 2

sin i n s inr n s inrn 1,57
sin i n s inr s inr


   

Câu 39. Chọn đáp án A
Vì điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là:
+ Tia sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

+  với  ghi i 2
gh

1

nsin i
n



Thay số ta có góc giới hạn phản xạ toàn phần  o
gh gh

1sin i i 45
2

  

Vậy góc tới hạn phải thỏa mãn:  oi 45

Câu 40. Chọn đáp án C
Vật AB qua thấu kính cho ảnh cùng chiều với vật ức là ảnh ảo, ảnh nhỏ hơn vật 2 lần tức là thấu kính 
phân kỳ.

 d ' f 1k (1)
d d f 2

    


Khi dịch chuyển vật một đoạn 15cm thì ảnh nhỏ hơn vật 3 lần nghĩa là d tăng và d’ giảm.

Ta có  f 1 (2)
d 15 f 3

 
 

Từ (1) và (2) ta suy ra  f 15cm 

A.Sai. Nếu như xác định k trong hai trường hợp không chính xác  hoặc  thì giải ra 1k
2

 
1k
3

 

 f 15cm.

STUDY TIP

Ảnh lớn gấp  lần vật thì phương trình là , sau đó dựa vào tính chất vật, ảnh thật, ảo để bỏ giá k d 'k
d

 

trị tuyệt đối. Thấu kính cố định, vật và ảnh luôn di chuyển cùng chiều. 
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 Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 22

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Cho ba vật dao động điều hòa chung vị trí cân bằng, cùng phương, cùng biên độ 2cm, cùng chu 
kỳ 1,2s. Vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3. Và vật 1 vuông pha với vật 3. Gọi  là 1t

khoảng thời gian mà  và  là khoảng thời gian  (trong đó  là li độ của 3 vật). 1 2 0x x  2t 2 3 0x x  1 2 2, ,x x x

Biết rằng . Biên độ tổng hợp của 3 vật là:1 22 3 1,5t t s 

A. 4,828 cm B. 4,788 cm C. 4,669 cm D. 4,811 cm
Câu 2. Năng lượng của một con lắc lò xo tăng lên bao nhiêu lần khi tăng khối lượng vật lên 2 lần, đồng 
thời biên độ tăng 2 lần.

A. giảm 8 lần B. tăng 4 lần C. tăng 8 lần D. giảm 4 lần
Câu 3. Chọn phát biểu sai?

A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng sin (hoặc cosin) theo
thời gian, trong đó A là những hằng số.

B. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường
thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C. Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một vecto không đổi.
D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

Câu 4. Một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa, tại thời điểm  vật có gia tốc  và 1t
2

1 10 3 /a m s

vận tốc ; tại thời điểm  vật có gia tốc  và vận tốc . Lực kéo về 1 0,5 /v m s 2t
2

2 8 6 m/a s 2 0,2 /v m s

tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là:
A. 5N B. 4N C. 8N D. 10N

Câu 5. Một con lắc lò xo dao động tắt dần theo phương ngang có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động 
dừng lại thì lúc này:

A. lò xo không bị biến dạng B. lò xo bị nén
C. lò xo bị giãn D. lực đàn hồi của lò xo có thể không triệt tiêu

Câu 6. Hai con lắc lò xo thẳng đứng có độ cứng của hai lò xo lần lượt là k1 và k2 = 2k1, khối lượng của 
hai vật nặng lần lượt là m1 và m2 = 0,5m1. Kích thích cho hai con lắc lò xo dao động điều hòa, biết rằng 
trong quá trình dao động, trong mỗi chu kỳ dao động, mỗi con lắc chỉ qua vị trí lò xo không biến dạng chỉ 
có một lần. Tỉ số cơ năng giữa con lắc thứ nhất đối với con lắc thứ hai bằng:

A. 0,25 B. 2 C. 4 D. 8
Câu 7. Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB cách nhau một đọn 12cm đang dao động vuông góc với 
mặt nước tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước cách đều hai nguồn và cách 
trung điểm O của đoạn AB một khoảng 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn 
là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Trang 327

https://www.sachmoi24h.com/
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Câu 8. Sóng điện từ là:
A. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi
B. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của bước sóng
C. sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số và có phương vuông góc với nhau
D. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số và cùng 

phương.
Câu 9. Công thức tính khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa Y-âng là:

A.  B. C. D. ai
D



2 Di

a



Di
a




Di
2a




Câu 10. Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?
A. biên độ dao động của sóng âm càng lớn thì âm càng cao.
B. sóng âm là một sóng cơ
C. tốc độ truyền âm phụ thuốc vào bản chất của môi trường truyền âm
D. sóng âm không truyền được trong chân không

Câu 11. Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 12cm dao động theo phương trình    cos 120Au a t mm

trên mặt thoáng của thủy ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy 
vân bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA – MB = 2cm và vân bậc k + 3 cũng cùng loại với vân k đi qua 
điểm N có NA – NB = 40mm. Vận tốc truyền sóng trên mặt thủy ngân là:

A. 40cm/s B. 60cm/s C. 50cm/1s D. 80cm/s
Câu 12. Cánh con muỗi dao động với chu kỳ 80ms phát ra âm thuộc vùng:

A. âm thanh B. siêu âm C. tạp âm D. hạ âm
Câu 13. Một đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một trong ba phần tử điện: điện trở thuần, cuộn dây thuần 
cảm, tụ điện. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch 
và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện đó. Đoạn mạch điện này chứa:

A. điện trở thuần B. tụ điện
C. cuộn dây thuần cảm D. có thể cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện

Câu 14. Một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được trong mạch 
điện xoay chiều có điện áp . Ban đầu dung kháng  và tổng trở   của cuộn dây và  0u U cos ωt V CZ LrZ

Z của toàn mạch đều bằng 100. Tăng điện dung thêm một lượng   thì tần số dao  
30,125.10C F

π



 

động riêng của mạch đều này khi đó là . Tần số  của nguồn điện xoay chiều bằng: 80π rad / s

A. B. C. D.  40π rad / s  100π rad / s  80π rad / s  50π rad / s

Trang 328

https://www.sachmoi24h.com/
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Câu 15. Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai mạch nhỏ AM và MB mắc nối u U 2cosωt
tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C; đoạn mạch MB chỉ có cuộn 

cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt . Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không 1
1ω

2 LC


phụ thuộc vào R thì tần số góc  bằng:

A.  B. C. D. 12 2ω 1ω
2 12ω 1ω

2

Câu 16. Đối với dòng điện xoay chiều, cách phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong công nghiệp, có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện
B. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng 0
C. Điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng dây dẫn trong khoảng thời gian bất kỳ đều bằng 0

D. Công suất tỏa nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng  lần công suất tỏa nhiệt trung bình2
Câu 17. Một tụ điện có điện dung  mắc nối tiếp với điện trở  thành đoạn mạch. Mắc C 5,3μF R 300 

đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz. Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một 
phút là:

A. 1960J B. 1047J C. 1936J D. 2148J
Câu 18. Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tụ cảm L và tụ điện có 
điện dung C mắc nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng , dung LZ

kháng  (với  # ) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị  thì công CZ CZ LZ 0R

suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại , khi đó:mP

A.  B.  C.  D.  0 L CR Z Z 
2

m
0

UP
R


2
L

m
C

ZP
Z

 0 L CR Z Z 

Câu 19. Thấu kính mỏng hội tụ bằng thủy tinh có chiết suất đối với tia đỏ   đối với tia tím dn 1,5145

. Tỉ số giữa tiêu cự đối với tia đỏ và tia tím là:tn 1,5318

A. 1,0336 B. 1,0597 C. 1,1057 D. 1,2809
Câu 20. Thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, ánh sáng có bước sóng . Tại A trên màn quan sát cách  1S

đoạn  và cách  đoạn  có vân tối khi:1d 2S 2d

A.  B.  2 1
1d d k k 0;1;2
2

      
 

 2 1
k 1d d k 0;1;2..

2
     

 

C. D.  2 1d d k k 0;1;2...     2 1d d k k 0;1;2;...
2


  

Câu 21. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng:
A. quang điện trong. B. huỳnh quang C. quang – phát quang D. tán sắc ánh sáng

Câu 22. Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi công 

thức  (với n = 1,2,3,…). Kho electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đọa dừng  n 2

13,6E eV
n




 về quỹ đạo dừng   thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng . Khi electron chuyển từ quỹ n 3 n 1 1
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đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng . Mối liên hệ giữa  2 1

và  là:2

A. B. C. D. 2 127 128   2 15   2 1189 800   2 14  

Câu 23. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng là 0,32m thì phát ra ánh sáng 
có bước sóng 0,64m. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 30% công suất của chùm sáng 
kích thích. Tỉ số giữa photon ánh sáng phát quang và số photon ánh sáng kích thích trong cùng một 
khoảng thời gian là:

A.  B.  C.  D.  2
5

1
10

5
2

3
5

Câu 24. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
A. có thể dương hoặc âm B. càng lớn thì hạt nhân càng bền
C. càng nhỏ thì hạt nhân càng bền D. có thể bằng không với các hạt nhân đặc biệt

Câu 25. Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là  sau 5 chu kỳ bán rã, số lượng 0N

hạt nhân phóng xạ còn lại là:

A.  B. C. D. 0N
5

0N
25

0N
32

0N
50

Câu 26. Trong một giờ thực hành một học sinh muốn quạt điện loại 180V – 120W hoạt động bình thường 
dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, nên mắc nối tiếp với quạt một biến trở. Ban đầu học 
sinh đó để biến trở có giá trị 70 thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75A và công 
suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thể nào?

A. giảm đi 20 B. tăng thêm 12 C. giảm đi 12 D. tăng thêm 20

Câu 27. Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Y-âng. Khoảng 
cách hai khe sáng là: . Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn đo được là  1,00 0,05 mm

; khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo được là . Kết quả bước sóng  2000 1,54 mm  10,80 0,14 mm

bằng:
A.  B. C. D. 0,60 m 6,37%  0,54 m 6,22%  0,54 m 6,37%  0,60 m 6,22% 

Câu 28. Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng được treo vào hai điểm gần 
nhau giống nhau cùng một độ cao, cho hai con lắc dao động điều hòa trong hai mặt 
phẳng song song. Chu kỳ dao động của con lắc thứ nhất bằng hai lần chu kỳ dao 
động của con lắc thứ hai và biên độ dao động của con lắc thứ hai bằng hai lần biên độ 
dao động của con lắc thứ nhất. Tại một thời điểm hai sợi dây treo song song với nhau 
thì con lắc thứ nhất có dao động bằng ba lần thế năng, khi đó tỉ số độ lớn vận tốc của 
con lắc thứ hai và con lắc thứ nhất là: 

A.  B. 1 2a 4g;a 0,5g  1 2a g;a 0,5g 

C. D. 1 2a 0,5g;a g  1 2a g;a g 

Câu 29. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là , trong đó x tính bằng cm, t xu 4cos 2 t mm
5

    
 

tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là
A.  B. C. D. v 5m / s v 5m / s  v 5cm / s v 5cm / s 
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Câu 30. Một đường dây tải điện xoay chiều một pha đến nơi tiêu thị ở xa. Dây dẫn có điện trở 3. Điện 
áp và công suất truyền đi ở trạm phát lần lượt là , . Hệ số công suất của mạch điện U 6kV P 540kW

là . Công suất hao phí trên đường dây là:cos 0,9 

A.  B. C. D. P 457W  P 354W  P 30kW  P 457kW 

Câu 31. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng. Khoảng cách giữa hai khe , a 1mm
khoảng cách từ hai khe đến màn . Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước D 2m
sóng  và  với . Tại điểm M cách vân sáng chính giữa (trung tâm) 5,6mm là 1 2 20,50 m 0,65 m    

vị trí vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa. Bước sóng  có giá trị là:2

A. 0,56m B. 0,60m C. 0,52m D. 0,62m

Câu 32. Dùng hạt proton có động năng  bắn hạt nhân  đứng yên thì thu được hạt  pK 5,58MeV 23
11 Na

và hạt nhân X có động năng tương ứng là  và . Coi rằng phản ứng không K 6,6MeV  XK 2,64MeV

kèm theo bức xạ gamma, lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của nó. Góc giữa 
vecto vận tốc của hạt  và hạt nhân X xấp xỉ bằng

A. 1500. B. 300. C. 1700. D. 700.
Câu 33. Một điện tích điểm Q đặt trong không khí O. Gọi ,  là cường độ điện trường do Q gây ra AE BE

tại A và B, r là khoảng cách từ A đến O. Cường độ điện trường do Q gây ra tại A và B lần lượt là  và AE


. Để  có phương vuông góc  và  thì khoảng cách giữa A và B làBE


AE


BE


A BE E

A.  B. C. r D. 2rr 3 r 2

Câu 34. Hai ắc quy loại 3V - 1 và 7V - 3 được mắc với nhau thành mạch kín như 
hình vẽ. Hãy xác định cường độ dòng điện chạy qua các nguồn điện và hiệu điện thế 

?ABU

A. 1A; -2V B. 2,5A; -0,5V
C. 1A; 2V D. 2,5A; 0,5V

Câu 35. Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử - lỗ trống bằng  lần số 1310

nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là: (cho số Avôgađrô là  23
AN 6,023.10

hạt/mol)

A.  hạt. B.  hạt. C.  hạt. D.  hạt.111,205.10 1024,09.10 106,023.10 114,816.10

Câu 36. Cho hình vẽ bên , , xác định hướng và cường điện độ điện trường :B 0,004T 6v 2.10 m / s E


A.  hướng lên, E = 6000V/m B.  hướng xuống, E = 6000V/mE


E


C.  hướng xuống, E = 8000V/m D.  hướng lên, E = 8000V/mE


E


Câu 37. Cho mạch điện như hình vẽ, hỏi khi khóa K đóng thì ta quan sát thấy gì?

A. Đèn  sáng chậm, đèn  sáng lên ngay2Ñ 1Ñ

B. Đèn  bừng sáng, đèn sáng bình thường1Ñ 2Ñ

C. Đèn  không sáng, đèn  sáng bình thường2Ñ 1Ñ

D. Hai đèn giống nhau sáng bình thường
Câu 38. Hiện tượng phản xạ toàn phần không ứng dụng trong:
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A. Chế tạo cáp quang B. Chế tạo máy quang phổ
C. Nội soi trong y tế D. Chế tạo kính tiềm vọng

Câu 39. Đặc điểm nào đúng với kính hiển vi:

A. Khoảng cách vật kính và thị kính là   1 2l f f

B. Độ dài quang học là   1 2f f

C. Khoảng cách vật kính và thị kính thay đổi được

D. Khoảng cách vật kính và thị kính là 1 2l f f 

Câu 40. Một người bị tật cận thị, mắt nhìn rõ được các vật cách mắt từ 10cm đến 50cm. Hỏi lúc điều tiết 
cực đại so với lúc không điều tiết, độ tụ của mắt tăng thêm bao nhiêu?

A. 8dp B. 5dp C. 2dp D. 3dp

-------------------- HẾT --------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.

Lovebook xin cảm ơn!
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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ĐÁP ÁN

1. A 2. C 3. C 4. B 5. D 6. D 7. A 8. C 9. C 10. A
11. A 12. D 13. C 14. C 15. A 16. B 17. C 18. D 19. A 20. A
21. A 22. C 23. D 24. B 25. C 26. C 27. C 28. A 29. C 30. C
31. A 32. B 33. B 34. D 35. B 36. C 37. A 38. B 39. D 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án A.
Ta có: Phương trình dao động của các vật:

 

 

 

 

   
     

 
     

 
  
    
  

1

2

3

5x 2 cos t cm
3 2

5x 2 cos t cm
3

5x 2 cos t cm
3

Khoảng thời gian trong một chu kỳ để  là:1 2x x 0

  


    
  

 1

3 62t 2. 2. s
5 5
3

Khoảng thời gian trong một chu kỳ để  là:2 3x x 0

  
  

 2

6t 2 2.
5 5
3

Vì   1 22t 3t 1,5s

.    
     

 
3 6a 62. 3. 1,5 rad

5 5 4
Nên ra được phương trình cụ thể của ba dao động là:

 

 

 

   
   

 
     

 
   
   
  

1

2

3

5x 2 cos t cm
3 4

5x 2 cos t cm
3

5x 2 cos t cm
3 4

Vậy biên độ dao động tổng hợp sẽ là: 

. 
       A 2 2 2 2 2 2 4,828cm

4 4
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STUDY TIP

Xét bài toán tổng quát:   
  
    

1 1

2 2

x A cos t
x A cos t

Ba hình tròn biểu diễn dấu của  với phần gạch chéo là phần âm và phần không gạch chép là 1 2 1 2x ,x ;x x
phần dương.
Dễ dàng nhận thấy được:

Trong một chu kỳ để  thì  1 2x x 0 




0

2t

Trong một chu kỳ để  thì  1 2x x 0 

  


0

2 2t

Câu 2. Chọn đáp án C.

Năng lượng của con lắc lò xo được xác định bằng công thức:  . Khi tăng khối lượng 
 

2 2 2kA m AW
2 2

vật lên 2 lần và biên độ vật tăng lên 2 lần thì năng lượng của con lắc tăng lên 8 lần.
Câu 3. Chọn đáp án C.
Dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vecto thay đổi theo thời gian.
Câu 4. Chọn đáp án B.
Ta có hệ phương trình:

 


  

           

2 2

2 2 max
max max max

max2
max

2 2
max max

0,5 3.10 1 a
v a 20a 20

v
v 10,2 6.64 1 A 0,05

v a

Nên lực kéo cực đại có độ lớn cực đại là:     2F kA m A 4N

STUDY TIP

 Vì vận tốc và gia tốc của vật vuông pha với nhau nên có công thức liên hệ riêng như áp dụng trong bài.

Câu 5. Chọn đáp án D.
Khi một vật dao động tắt dàn theo phương có lực ma sát nhỏ. Khi vật dao động dừng lại thì lúc này lực 
đàn hồi của lò xo có thể không triệt tiêu. Vì cả ba trường hợp: lò xo không bị biến dạng; lò xo bị nén; lò 
xo bị giãn đều không phải là trường hợp chung cho tất cả các trường hợp.
Câu 6. Chọn đáp án D

Ta có vật thứ nhất có   và vật thứ hai có  



  

1

1

1 1

k
m
A l

 
 
  

2 1

2 1

2 2

k 2k
m 0,5m
A l

Xét:  
 

    
 

2
1 1 2 2 1

2
2 2 1 21

A l k m
. 2.2 4

A l k m

Mặt khác lập tỉ số:  


  


2 2
21 1 1 1

2 2
2 2 2 2

E m A 12. .4 8
E 4m A
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STUDY TIP

 Cơ năng của con lắc lò xo sẽ là:  
 

2 2 2kA m AW
2 2

Câu 7. Chọn đáp án A.
Do hai đầu của chúng bằng 0. Độ nguồn dao động cùng pha nên để đơn giản ta cho pha ban đầu của 

chúng bằng 0. Độ lệch pha giữa hai điểm trên phương truyền sóng là:  .
 


2 d

Xét điểm M nằm trên đường trung trực của AB cách A một đoạn d1 và các B một đoạn d2. Suy ra d1 = d2. 

Mặt khác điểm M dao động ngược pha với hai nguồn nên:   12 d
2k 1 .


    



Hay        1

1,6d 2k 1 2k 1 2k 1 .0,8 1
2 2


     

Theo hình vẽ ta thấy AO  d1  AC (2).
Thay (1) và (2) ta có:

  
2

2AB AB2k 1 .0,8 OC
2 2

 
    

 

 
2

2AB ABdo AO & AC OC
2 2

         

Tương đương ta có được:

   k 4
6 2k 1 .0,8 10 3,25 k 5,75

k 5
 

       


Vậy nên CO có hai điểm dao động ngược pha với nguồn.

STUDY TIP

Dạng tìm điểm dao động ngược pha và cùng pha với nguồn thì chúng ta viết phương trình dao động rồi 
tổng hợp tính toán bình thường.

Câu 8. Đáp án C.
Câu 9. Đáp án C.

Công thức khoảng vân là:  Di
a




Câu 10. Đáp án A.
Câu 11. Đáp án A. 
Giả sử hai vân này cùng thuộc vân cực tiểu thì:

 
 

 
MA MB k 0,5 k 0,5 20

k 3,5 40NA NB k 3 0,5

            

 (loại)k 2,5 

Vậy hai vân này thuộc vân cực đại nên:
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 k 1 MA MB 20k 3 mm
k 3 2 k 3


      



Vận tốc truyền sóng là:

 2v f .60 40cm / s
3

   

Câu 12. Đáp án D.
Tần số con muối phát ra là:

 
3

1 1f 12,5Hz.
T 80.10

  

Vậy đây là âm thanh thuộc vùng hạ âm.

STUDY TIP

Khi tần số trong khoảng 16Hz < f < 20000Hz thì vật đó thuộc vùng âm thanh. Nhỏ hơn 16Hz là hạ âm, và 
lớn hơn 20000Hz là siêu âm.

Câu 13. Đáp án C.
Nhìn vào mạch điện ta có thể nhận thấy khi cường độ dòng điện có li độ i = ±I0 thì diện áp hiệu dụng hai 
đầu đoạn mạch là 0. Chứng tỏ điện áp và cường độ dòng điện vuông pha với nhau. Mặt khác lại có: 

 nên đoạn mạch này chứa cuộn dây thuần cảm.0

0

i I ; u 0
i 0;u U

  


 

Câu 14. Đáp án C. 

Ta có:  C LrZ Z Z 100   

 22 2
LL C

2 2 2
Lr L

Z 50Z r Z Z

r 50 3Z r Z

       
   

    2
C L

1 1Z 2Z 2 L 2 1
C LC

      


 
   2

0

1 2
L C C

 
 

Lấy (1) chia (2) ta được:

 
2

C2
0

2 C C 1Z
C C

  
  



 
2

C
C2

C 0

C

1 C
Z1 2C 1 Z C

1Z
Z

 


       
 



    222 80 80 0 80 rad / s          

Câu 15. Đáp án A.
Ta có:
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 

2 2
C

AM RC 22
L C

U R Z
U U

R Z Z


 

 

 
 2 2 2

C L L C L L C
2 2 2 2

C C

U U

R Z Z 2Z Z Z Z 2Z
1

R Z R Z

 
   


 

Để UAM không đổi và không phụ thuộc vào R

 AM L C

2U U Z 2Z L
C

      


  2 1
LC

 

Mà  nên  1

1
2 LC

  12 2  

Câu 16. Đáp án B.
Trong công nghiệp không thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện. Điện lượng chuyển qua một tiết 
diện thẳng dây dẫn trong một chu kỳ bằng 0. Công suất tỏa nhiệt tức thời có giá trị cực đại bằng công suất 
tỏa nhiệt trung bình.
Câu 17. Đáp án C.
Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là:

 
2 2

2
2 2 2 2

C

U 220Q RI t R. .t 300. .60 1936J.
R Z 300 600

   
 

Câu 18. Đáp án D.

Vì mạch có công suất cực đại nên: L CR Z Z 

Câu 19. Đáp án A.
Tỉ số giữa tiêu cự đối với tia đỏ và tia tím là:

 
 
 

 
 

td

t d

n 1 1,5318 1f
1,0336

f n 1 1,5145 1

 
  

 

Câu 20. Đáp án A.

Tại A có vân tối khi:   2 1

1d d k k 0;1;2;...
2

 
     

 

Vì hai nguồn giao động cùng pha với nhau.
Câu 20. Đáp án A.

Trước tiên,xét về cấu tạo của pin quang điện chúng ta đã biết:
Khi hàn bán dẫn loại p với n thì electron khuếch tán từ n->p làm lóp tiếp xúc n-p hình thành 1 điện trg 
hướng từ n->p. Chiếu ánh sáng thích hợp qua lớp kim loại trong suốt đến lớp p thì trong lớp p sẽ có 
electron dẫn và lỗ trống.electron đấy dưới tác dụng của điện trg sẽ cđ đến lớp bán dẫn n làm bán dẫn này 
thừa e khiến lớp kim loại ghép vs lớp n sẽ thừa e, tích điện âm, lớp p thiếu e nên lớp kim loại gắn vs p sẽ 
tích điện dương/như vậy ta đã có 2 cực của nguồn.
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Đây là dựa vào hiện tượng quang điện trong.
Câu 22. Đáp án C.

Ta có: 
3 1 2

1

5 1 2 2
1

hc 13,6 13,6E E
13

hc 13,6 13,6E E
5 2

   
       


           

  1
1 2

2

189 800 189
800


     



Câu 23. Đáp án D 

Ta có:  1 1 2 2 1 2
1 1 1 2

1

P P 0,3PhcP n n ;n
hc hc hc
  

    


 2 2

1 1

n 0.3 0,3.0,64 3
n 0,32 5


   



Câu 24. Đáp án B 
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân càng lớn thì hạt nhân càng bền.
Câu 25. Đáp án C. 

Lượng hạt nhân còn lại là: 0 0 0
k 5

N N N
N

322 2
  

Câu 26. Đáp án C. 
Lúc đầu động cơ hoạt động dưới định mức, công suất tiêu thụ của nó:

 
 

92,8P UI cos .120 U.0,75.cos
100

U cos 148,48 V

     

  

Từ phương trình  chiếu lên trục hoành và trục tung ta được:AB RU U U 
  

 AB AB R

AB AB

U cos U U cos
U sin 0 Usin

    


   

AB

AB

220.cos 70.0,75 148,48
220sin 0 Usin

Usin 89,482V

    
   

  

Kết hợp với U cos 148,48 

0,5424rad cos =0,8565    

Khi động cơ hoạt động bình thường:

  P UI cos 120 180.I.0,8565 I 0,7784 A     

Từ phương trình veto:  chiếu lên trục hoành và trục tung ta được:AB RU U U 
  
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 AB AB R

AB AB

U cos U U cos
U sin 0 Usin

    


   

 

AB R

AB

AB

220.cos U 180.cos0,5424
220sin 0 180sin 0,5424

0,436 rad

    
  

  

Nên  R
R

U
U 45,25V R 58

I
   

Vậy điện trở có giá trị giảm đi:  R 70 58 12    

Câu 27. Đáp án C 

Ta có:  D ai a i Di
a D a i D

    
       



Ta tính được:

 0,05 1,54 0,014 0,0637 6,37%
1 2000 1,08

 
     

  

Lại có:  4 6ai 1.1,08 5,4.10 mm 0,54.10 m
2000D

      

Câu 28. Đáp án A. 
Khi vật A bắt đầu rơi xuống đất nó chịu tác dụng của hai lực là PA và Fdk nên:

 
 A dk 1 1

1 1

P F ma mg k l A ma

2mg mgmg k ma a 4g
k k

      

 
      

 

Khi vật B đến biên thì gia tốc là:

 2
2

mg mg ka . 0,5g.
k k 2m

   

Câu 29. Đáp án C. 

Phương trình sóng  2 xu A cos t
 

    

Từ phương trình

 x 2 xu 4 cos2 t mm 4 cos 2 t mm
5 5

   
        

   

Rút ra  2 rad / s, 5cm    

Tốc độ truyền sóng  2v f 5 5cm / s
2 2
 

     
 

Câu 30. Đáp án C.
Công suất hao phí trên đường dây:
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2

2 2

RUP 30000W
P cos

  


Câu 31. Đáp án A. 
M có màu trùng với màu của vân sáng trung tâm:

 với  1 1 2 2 1 1 2 2XM k i k i k k ;       1 1k XM / i 4 

 vì  , nên thử với các giá trị k2 > k1. Thấy với k2 = 5 thì được thỏa mãn.2 1 1 2k / k    1 2   2 0,56 m  

Câu 32. Đáp án C. 

 

2 2 2
P X p X p p

2 2 2
p X

p X

p p p p p p 2p p cos

p p p
cos

2p p

 



      

 
  

  

 

2 2 2
p p X X p X

X X

0

m K m K m K P p p
cos

2 m K m K

170

  

 

   
 

  

Câu 33. Chọn đáp án B.

+  có phương vuông góc  nên OA vuông với OBAE


BE


+   nên  A BE E OA OB r 

 2 2AB OA OB r 2   

Câu 34. Chọn đáp án D.

Áp dụng định luật Ôm:  1 2

1 2

E E
I 2,5A

r r


 


 AB 1 1U E I.r 3 2,5.1 0,5V    

STUDY TIP

Định luật Ôm tổng quát cho mạch kín không phân nhánh:  
td

E
I

R r








- Quy ước về dấu: Đi theo chiều dòng điện:
+ Dòng điện đi ra từ cực dương thì lấy .( E)

+ Dòng điện đi ra từ cực âm thì lấy .( E)

- Nếu chưa biết chiều dòng điện thì ta giả sử chiều dòng điện, tính ra I > 0 thì điều giả sử đúng và ngược lại.

Câu 35. Chọn đáp án B.
Số hạt tải điện:

 13
e P e SiN N N 2N 2.10 .N   

 hạt.13 13 23 10
A2.10 .2.N 2.10 .2.6,023.10 24,092.10   

Câu 36. Chọn đáp án C
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Electron chuyển động thẳng đều  F f 0  
 

 tức là chiều từ trên xuống và  F e.E f E f      
   

eE evB E vB 8000V / m   

Câu 37. Chọn đáp án A

Do hiện tượng tự cảm, khi đóng K là dòng điện qua ống dây L tăng dần, từ thông riêng của ống tăng, 
trong ống xuất hiện dòng điện tự cảm có chiều ngược với chiều dòng điện do nguồn tạo ra, Kết quả là 
dòng điện qua đen Đ2 tăng chậm hơn, nên nó sáng chậm hơn đèn Đ1.
Câu 38. Chọn đáp án B.
Máy quang phổ ứng dụng hiện tượng tán sắc
Câu 39. Chọn đáp án D.
Kính hiển vi và kính thiên văn có chung đặc điểm: thị kính đều là kính lúp để tăng góc trông của ảnh thật 
do Vật kính tạo ra. Do vậy khoảng cách giữa vật kính và thị kính  1 2l f f 

Câu 40. Chọn đáp án A.

+ Khi không điều tiết, mắt nhìn được xa nhất (vật ở ), tức là mắt có . Khi quan sát vật để mắt nhìn VC maxf

rõ vật qua thấu kính mắt phải nằm trên võng mạc. Áp dụng công thức thấu kính:

 min
max V

1 1 1 D
f OC OV

  

+ Khi điều tiết cực đại, mắt nhìn được gần nhất (vật ở ), tức là mắt có . Khi quan sát vật để mắt CC minf

nhìn rõ vật thì ảnh của vật qua thấu kính mắt phải nằm trên võng mạc. Áp dụng công thức thấu kính:

max
min C

1 1 1 D
f OC OV

  
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Suy ra độ tăng độ bội giác:

 max min
C V

1 1 1 1D D D 8dp
OC OC 0,1 0,5

       

STUDY TIP

Độ tăng bộ bội giác của mắt lức điều tiết cực đại so với lúc không điều tiết: 

max min
C V

1 1D D D
OC OC

    
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Lovebook.vn
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 23

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:………………...............................................
Số báo danh:……………………………………………
Câu 1: Một con lắc lò xo thực hiện các dao động dao động duy trì;  dao động điều hòa; dao  I  II  III

động cưỡng bức; dao động cộng hưởng. Chọn phát biểu sai? IV

A.  có chu kì bằng nhau và bằng chu kì dao động riêng.   I II IV

B. có biên độ không thay đổi theo thời gian.   I III IV

C.  là  khi có lực cản của môi trường. II  I

D.  là  khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng. III  IV

Câu 2: Trong quá trình dao động điều hòa con lắc đơn, nhận định nào sau đây sai?
A. Khi quả nặng ở điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật.
B. Khi góc hợp bởi phương dây treo và phương thẳng đứng giảm, tốc độ của quả lắc tăng.
C. Chu kì dao động bé của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động của nó
D. Độ lớn của lực căng dây treo con lắc luôn nhỏ hơn trọng lượng của vật, lớn hơn trọng lực P = mg

của vật.
Câu 3: Lần lượt tác dụng các lực  vào       F = F cos12πt N ; F = F cos14πt N ; F = F cos16πt N ; F = F cos18πt N1 0 2 0 3 0 4 0
con lắc lò xo có độ cứng ; khối lượng . Lực làm cho con lắc dao động với biên độ k = 100 N/m m = 100g
nhỏ nhất là:

A. B. C. D. 2F 1F 4F 3F

Câu 4: Chọn câu sai:
A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.
B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh
C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.
D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khỏe con người.

Câu 5: Trong các hạt nhân nguyên tử: , hạt nhân bền vững nhất là4 56 238 230
2 26 92 90He; Fe ; U ; Th

A. B. C. D. 4He2
56Fe26

238U92
230Th90

Câu 6: Một dây AB dài l,8m căng thẳng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung tần số 
100Hz. Khi bản rung hoạt động, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như là 
một nút. Tính bước sóng và cân tốc truyền sóng trên dây AB.
A. B.λ=0,3m; v=30m/s λ=0,6m; v=60m/s

C. D.λ=0,6m; v=30m/s λ=0,3m; v=60m/s
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Câu 7: Để tăng gấp đôi tần số của âm do dây đàn phát ra ta phải:
A. giảm lực căng dây gấp hai lần B. tăng lực căng dây gấp 4 lần
C. tăng lực căng dây gấp hai lần D. giảm lực căng dây gấp bốn lần

Câu 8: Khi có hiện tượng giao thoa của sóng nước với hai nguồn dao động ngược pha thì những điểm 
nằm trên đường trung trực sẽ:

A. Đứng yên B. Dao động với biên độ nhỏ nhất
C. Dao động với biên độ lớn nhất D. Dao động với biên độ bất kỳ

Câu 9: Đối với máy phát điện xoay chiều công suất lớn, người ta cấu tạo chúng sao cho:
A. Stato là một nam châm điện B. Roto là một nam châm vĩnh cửu lớn
C. Stato là phần ứng và roto là phần cảm D. Stato là phần cảm và roto là phần ứng

Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ, biết  các ampe kế chỉ cùng một giá trị. 1 2 3R =20Ω, R =15Ω, R =4Ω

Xác định điện trở  ?4 5R R

A. B. Không đủ dữ liệu để xác định4 516 / 3 , 25 .R R    4 5R R

C.  không có giá trị bất kì D. .4 53 ,R R  4 54 , 3 .R R   

Câu 11: Một mạch điện như hình vẽ. , đèn Đ: ; bình điện phân (P) bằng  có anot R = 12Ω 6V 9W 4CuSO

bằng Cu; . Đèn sáng bình thường, khối lượng Cu bám vào catot trong 2 phút là: ξ = 9 V, r = 0,5Ω

A. 50 mg B. 60 mg. C. 80 mg D. 40 mg.
Câu 12: Một tia sáng chiếu đến vuông góc với mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang 

. Góc lệch giữa tia ló và tia lới là . Chiết suất của chất làm lăng kính là A = 30 D = 30

A. B. C. . D. n 1,73 n 1,41 n 1,50 n 1,82

Câu 13: Biểu thức của dòng điên đi qua tụ điện có  là . Hiệu điện 
410C (F)

2π




πi 2 sin 100πt+ (A)
6

   
 

thế hai đầu tụ điện là

A. B. 2πu = 200 2sin 100πt+ V
3

 
 
 

πu = 200 2sin 100πt V 
3

  
 
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C. D. πu = 200 2sin 100πt+ V
6

 
 
 

πu = 200 2sin 100πt+ V
3

 
 
 

Câu 14: Máy biến áp được dùng để:
A. Thay đổi tần số dòng điện.
B. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
C. Thay đổi điện áp hiệu dụng của dòng xoay chiều.
D. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.

Câu 15: Một máy biến thế có số vòng dây là của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 
vòng. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24V và 10A. Hiệu điện thế và 
cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là:
A. 2,4V và 10A B. 2,4V và 1A C. 240V và 10A D. 240V và 1A
Câu 16: Trường hợp nào sau đây liên quan đến hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A. Màu sắc trên mặt dĩa CD khi có ánh sáng chiếu vào
B. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
C. Màu sắc của váng dầu trên mặt nước.
D. Màu sắc trên bong bóng xà phòng dưới ánh sáng mặt trời.

Câu 17: Một khung dây ABCD được đặt đồng phẳng với một dòng điện thẳng dài vô hạn 
như hình vẽ. Tịnh tiến khung dây theo các cách sau:
I. Đi lên, khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng điện thẳng không đổi.
II. Đi xuống, khoảng cách giữa tâm khung dây và dòng điện thẳng không đổi.
III. Đi ra xa dòng điện. 
IV. Đi về gần dòng điện.
V. Trường hợp nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung ABCD?
A. IV và I B. II và III C. I và II D. III và IV

Câu 18: Kí hiệu là độ hụt khối của mỗi hạt nhân tham gia phản ứng hạt nhân  . Δm A + B C + D
Năng lượng E tỏa ra trong phản ứng được tính bằng biểu thức:

A.  B.  2
C D A BW Δm Δm Δm Δm c      2

A B C DW Δm Δm Δm Δm c   

C. D.   2
C D A BW Δm Δm Δm Δm c      2

D A BW Δm Δm Δm Δm cC   

Câu 19: Trong các trường hợp sau đây, electron được gọi là electron quang điện? Chọn câu trả lời đúng?
A. Electron trong dây dẫn điện thông thường B. Electron bức ra từ catot của tế bào quang điện
C. Electron tạo ra trong chất bán dẫn. D. Electron tạo ra từ một cách khác.

Câu 20: Tính năng lượng photon ứng với các bức xạ vàng có bước sóng  0,56μm

A. l,89eV B. 2,12eV C. 2,22eV D. 3,01eV
Câu 21: Năng lượng ion hóa nguyên tử H2 là 13,6eV. Hãy tính bước sóng ngắn nhất cần chiếu vào để 
làm ion hóa nguyên tử Hidro.

A. B. C. D. 0,1061μm 0,01061μm 0,09134μm 0,9134μm

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hòa:
A. Tỉ lệ nghịch với bình phương của chu kỳ dao động
B. Tỉ lệ thuận với biên độ dao động.
C. Bằng thế năng của vật ở vị trí biên.
D. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng

Câu 23: Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được 
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điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế
A. 500 mV. B. 0,05V. C. 5V. D. 20V.

Câu 24: Vật AB ở trước một thấu kính hội tụ cho ảnh  . Di chuyển vật khỏi vị trí đầu một 1 1A B  = AB 

đoạn là 5cm, ta có ảnh  . Tính tiêu cự của thấu kính và cho biết  là ảnh thật hay ảnh ảo?2 2A B = 2AB  2 2A B 

A. ;  là ảnh ảo.f = 10/3cm 2 2A B 

B. ;  là ảnh thật.f = 10/3cm 2 2A B 

C. ; là ảnh ảo.f = 10cm 2 2A B 

D.  hoặc f = 10cm;  luôn là ảnh thật.f = 10/3cm 2 2A B 

Câu 25: Đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ ở một nơi ngang bằng mực nước biển ở nhiệt độ  . Khi 20 C
đem đồng hồ lên đỉnh núi, ở nhiệt độ , đồng hồ vẫn chạy đúng giờ. Coi trái đất hình cầu bán kính 3 C

6400 km, hệ số nở dài của thanh treo quả lắc đồng hồ là , độ cao của đỉnh núi là: -5 -1α = 2.10 K
A. 1088 m. B. 544 m. C. 980 m. D. 788 m.

Câu 26: Một đoạn dây dẫn đồng chất có khối lượng 10g, dài 30cm được treo 
trong từ trường đều. Đầu trên của dây O có thể quay tự do xung quanh một trục 
nằm ngang như hình vẽ. Khi cho dòng điện 8A qua đoạn dây thì đầu dưới M của 
đoạn dây di chuyển một đoạn theo phương ngang d = 2,6cm. Tính cảm ứng từ B. 
Lấy 2g = 9,8m/s

A. B. 435,4.10 T 525,7.10 T

C. D. 434,2.10 T 564.10 T

Câu 27: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm 
phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, 
tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại điểm M là trung điểm của đoạn AB gần giá trị nào nhất? 

A. 26 dB B. 34dB C. 40dB D. 17dB
Câu 28: Một con lắc lò xo đang nằm cân bằng trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng  so với 37
phương nằm ngang. Tăng góc nghiêng thêm  thì khi cân bằng lò xo dài thêm 2cm. Bỏ qua ma sát, lấy 16

. Tần số góc dao động riêng của con lắc khi mặt nghiêng đã tăng thêm 16° là:2g = 10 m/s

A.  B. C. D. 11,0 rad/s 12,5 rad/s 5,0 rad/s 15,0 rad/s

Câu 29: Vật nhỏ của con lắc lò xo đang dao động điều hòa với tốc độ cực đại  trên mặt phẳng 3 m/s
ngang nhờ đệm từ trường. Tại thời điểm tốc độ của vật bằng 0 thì điện trường bị mất, sau đó vật trượt có 
ma sát trên mặt phẳng ngang, coi rằng lực ma sát nhỏ nên vật dao động tắt dần chậm cho đến khi dừng 
hẳn tại vị trí lò xo không biến dạng. Tốc độ trung bình của vật từ khi bị ngắt đệm từ trường đến khi dừng 
hẳn có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?

A.  B. C. D. 1,75 m/s 0,95 m/s 0,96 m/s 0,55 m/s

Câu 30: Trong dao động điều hòa của một vật, thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng 
là 0,6s. Giả sử tại một thời điểm nào đó, vật có động năng là , thế năng là  , sau đó một khoảng thời đW tW

gian  vật có động năng là  và thế năng là . Giá trị nhỏ nhất của bằng Δt đ3W tW / 3 Δt

A. 0,8s B. 0,2s C. 0,1s D. 0,4s
Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). MN là đoạn 
mạch chứa hộp kín X. Biết tụ điện có dung kháng  , cuộn cảm thuần có cảm kháng  và  . CZ LZ L C3Z 2Z
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Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai 
đầu đoạn mạch MB như hình vẽ.

Điện áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 150V. B. 80V C. 220V D. 110V

Câu 32: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nếu chiếu đồng thời vào 2 khe ánh sáng đơn sắc 
có  và  thì vân sáng bậc 10 của bức xạ  trùng với vân sáng bậc mấy của bức xạ 1λ 0,48μm 2λ 6 μm 1λ

 2λ

A. 8 B. 10 C. 9 D. 7
Câu 33: Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 20 phút và 40 phút. Ban đầu hai khối chất 
A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau 80 phút phân rã thì tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là:

A.  B.  C.  D.  1: 6 4 :1 1: 4 1 :  1

Câu 34: Cho 2 quả cầu kim loại nhỏ giống hệt nhau, chứa các điện tích cùng dấu  được treo vào 1 2q > q

chung một điểm O bằng 2 sợi dây chỉ mảnh không dãn bằng nhau. Hai quả cầu đẩy nhau và góc giữa 2 
dây treo là . Cho 2 quả cầu tiếp xúc với nhau, rồi thả ra thì đẩy nhau mạnh hơn và góc giữa dây treo 60
bây giờ là . Tính tỷ số  90 1 2q /q

A. 0,085 B. 5,45 C. 11,77 D. 13,32
Câu 35: Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20cm dao động theo phương trình 

 trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng . Gọi O là trung điểm của AB.  u = acos ωt λ = 3cm

Một điểm nằm trên đường trung trực AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một 
đoạn nhỏ nhất là:
A. 12cm B. 10cm C.13,5cm  D. 15cm
Câu 36: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối 
tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  có thể thay đổi được. Đồ thị  0u = U cosωt V ,ω

sự phụ thuộc của cường độ dòng điện hiệu dụng vào co như hình vẽ. Trong đó 

 . Điện trở R có giá trị là: 400 3πω ω rad/s ,L= H2 1 π 4
 
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A. B. C. D. 150 160 75 2 100

Câu 37: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình 
 và . Thay đổi  để biên độ dao động tổng hợp có giá   1x  = 10cos ωt-π cm   2 2x  = A cos ωt-π/3 cm 2A

trị nhỏ nhất, khi đó lệch pha giữa dao động tổng họp và dao động thành phần  là1x

A.  B.  C.   D.  5π/6 rad 2π/3 rad π/6 rad π/3 rad

Câu 38: Trong thí nghiệm I-âng cho ba bức xạ:  Trên màn quan sát 1 2 3λ  = 400nm; λ = 500nm; λ = 600nm;

ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa ba vân sáng gần nhau nhất cùng màu vớivân sáng trung 
tâm, ta quan sát được số vân sáng là:

A. 54 B. 35 C. 55 D. 34
Câu 39: Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp  xuống  với lõi không 1U = 220V 2U = 110V

phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên 
mỗi vòng dây là 1,25 vôn/ vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều 
những vòng cuối cùng của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp  thì điện áp hiệu dụng hai đầu 1U = 220V

cuộn thứ cấp đo được là 121V. Số vòng dây bị quấn ngược là:
A. 16 vòng B. 20 vòng C. 10 vòng D. 8 vòng

Câu 40: Trên một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Xét ba điểm A, B, C với B là trung điểm của 
đoạn AC. Biết điểm bụng A cách điểm nút C gần nhất 10 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất là giữa hai lần 
liên tiếp để điểm A có li độ bằng biên độ dao động của điểm B là 0,2 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. B. C. D. 0,5 m/s 0,4 m/s 0,6 m/s 1,0 m/s

----------------HẾT ----------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu! Phụ huynh, thầy cô và đồng đội vui lòng không giải thích gì thêm.

Lovebook xin cảm ơn!
CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!
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ĐÁP ÁN

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C 6. B 7. B 8. B 9. C 10. C

11. C 12. A 13. B 14. C 15. D 16. B 17. D 18. C 19. B 20. C

21. C 22. B 23. A 24. A 25. A 26. A 27. A 28. A 29. B 30. B

31. D 32. A 33. C 34. C 35. A 36. A 37. C 38. A 39. D 40. A
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C.
A. Phát biểu đúng, vì  có chu kì bằng nhau và bằng chu kì dao động riêng.   I II IV

B. Phát biểu đúng, có biên độ không thay đổi theo thời gian.   I III IV

C. Phát biểu sai, vì khi có lực cản môi trường thì dao động điều hòa sẽ trở thành dao dộng tắt dần.
D. Phát biểu đúng, vì khi tần số của ngoại lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng thì dao động 

cưỡng bức có hiện tượng công hưởng.
Câu 2: Đáp án D.
Nhận xét các đáp án:

A. Kết luận đúng, Vì tại điểm giới hạn: 
 min 0T  = mgcosα

Vì  nên 0 α 90   0s0 co 1 

.minT  < mg

B. Kết luận đúng, vì  nếu  thì  tăng nên v tăng. 0v 2 cos α cos αgl  α cos α

C. Kết luận đúng, vì chu kỳ dao động  không phụ thuộc vào biên độ dao động của nólT = 2π
g

D. Kết luận sai, vì lực căng dây cực đại:
 maxT  = mg 3 2cos α mg 

Câu 2: Chọn đáp án C.
Áp dụng công thức tính biên độ của dao động tổng hợp: 

 
 2 2

1 2 1 2 2 1

2 2

A = A +A + 2A A cos φ φ

π= 2.6 + 2.6 cos  = 6 3
3



Câu 3: Chọn đáp án C.
Dạng toán trên thuộc dạng toán cộng hưởng cơ, cách làm tốt nhất là dùng dạng đồ thị:
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 và  

1

2

3

4

f 6Hz
f 7Hz
f 8Hz
f 9Hz


 
 
 

0
1 mf =  = 5Hz
2π k

Với mỗi lực tác dụng trên ta có biên độ tương ứng là:  . Trong đó  1 2 3 4A , A , A , A 0 maxA A

Từ đồ thị suy ra:  4 minf A

STUDY TIP

Trong bài toán cộng hưởng, f càng gần thì  thì A càng có giá trị gần bằng 0f Amax

Câu 4: Chọn đáp án C.
STUDY TIP

Tia X có một số đặc điểm nổi bật sau đây
 Tính chất đáng chú ý của tia X là khả năng đâm xuyên.
 Tia X đi xuyên qua được giấy vải gỗ, thậm chí cả kim loại nữa.
 Tia X tác dụng mạnh lên phim ảnh làm ion hóa không khí.
 Tia X có tác dụng làm phát quang nhiều chất.
 Tia X có thể gây ra hiện tượng quang điện.
 Tia X có tác dụng sinh lí mạnh: hủy diệt tế bào, diệt vi khuẩn.

Câu 5: Đáp án C.
Hạt nhân bền vững nhất là hạt nhân có A nằm trong khoảng  nên hạt nhân bền vững nhất 50 A 70 

trong số các hạt nhân đã cho là  56
26 Fe

Câu 6: Đáp án B.
Đối với dây hai đầu cố định thì: 

 
. 1,8 6.

2 2 2.100
6060 / 0,6

100

v vl n n
f

vv m s
f





   

     

Câu 7: Đáp án B.

Ta có  nên lực căng dây là:  F.lv =
m

v 1 Flf =  = 
λ λ m

Nên để tăng gấp đôi tần số của âm đo dây đàn phát ra thì ra ta phải tăng lực căng dây lên 4 lần
Câu 8: Đáp án B.
Câu 9: Đáp án C.
Câu 10: Đáp án C.
Vì các ampe kế chỉ cùng giá trị nên Mạch thỏa mãn mạch cầu cân bằng 

 có giá trị bất kì và:  5R 1 2 3 4 4 3 2 1R : R R : R R R R : R 3    
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STUDY TIP
Đặc điểm của mạch cầu cân bằng:

+ Mạch tương đương với
hoặc    1 2 3 4R ntR / / R ntR    1 2 3 4R //R nt R //R

+ Điều kiện điện trở  hoặc  1 2 3 4R : R R : R 1 3 2 4R : R R : R

+ Dòng qua  bằng 0,  có giá trị bất kì5R 5R

Câu 11: Đáp án C.

Đèn sáng bình thường:

đ đm dm R đm

đm r

I P /U = l,5A; U =U = 6V.
I = I  + U  / R = 1,5 + 6/12 = 2A.




Áp dụng định luật Farađây:

 1 A 64.2.120m . .It 0,0796kg 80mg
F n 96500.2

   

Câu 12: Đáp án A.

Đường đi của tia sáng như hình vẽ
Tại  I: i A 30 ; r i D 60      

Áp dụng định luật khúc xạ:  n sini = sinr
n sin r / sin i 3  

Câu 13: Đáp án B.

Điện dung của tụ là:  4
1 1Z 200

10ω 100π.
2π

C C    

Nên điện áp cực đại qua mạch là:
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0 0 C U = I Z = 2.200 = 200 2(V)

Biểu thức của điện áp trong mạch là:
π π πu 200 2sin 100π 200 2 100π V
6 2 3

          
   

Câu 14: Đáp án C.
Câu 15: Đáp án D.

Ta có tỉ số:  1 1 1
1

2 2

N U U1000 U 240V
N U 100 24

    

Lại có: 2 1
1

1 2 1

I U 10 1000 I 1A
I U I 100

    

Câu 16: Đáp án B.
Câu 17: Đáp án D.
Vì  , nên trường hợp thay đổi khoảng cách tới dòng điện mới làm thay đổi B và từ thông. 7B  2.10 I/r
Tức là xảy hiện tượng cảm ứng điện từ khi khung dây đi ra xa hoặc lại gần dòng điện.
Câu 18: Đáp án C.
Câu 19: Đáp án B
Câu 20: Đáp án C.
Năng lượng photon ứng với bức xạ vàng có bước sóng đã cho là: 

26hc 19,875.10 19ε hf 3,5491.10 V 2,22eV.6λ 0.56.10


    



Câu 21: Đáp án C.
hc 8 E E  E  λ 9,1334.10 m 0,09134μm1λ

     

Câu 22: Đáp án B.
Câu 23: Đáp án A.
Áp dụng công thức điện tịch của tụ điện  Q = U.C

1 1
2

2 2

Q U  U 0,5V 500mV
Q U

    

Câu 24: Đáp án A.
+ Ở vị trí đấu ảnh  nên là ảnh thật và  A B  = AB  1d = 2f.

+ Khi dịch vật cho ảnh lớn hơn vật nên có hai trường hợp:
- Nếu  là thật:2 2 A B 

 2 2 2d  2f 5;  k  f /  d f 2 10f cm        

- Nếu A’2B’2 là ảo:

  2 2 2
10d  2f 5; k f /  d f 2 f cm
3

       

Câu 25: Đáp án A.
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Con lắc chịu 2 sự biến đổi: Sự nở dài về nhiệt và sự thay đổi độ cao.

Ta có:   2 1
1

ΔT 1 hα t  t
T 2 R

  

Theo đề bài, đồg hồ chạy đúng giờ nên  và  1 2T = T T 0 

Suy ra     1 hα t  t 0 h 1088 m2 12 R
    

Câu 26: Đáp án A.

Các lực tác dụng lên OM như hình vẽ.
Điều kiện cân bằng của OM:  chiếu lên phương vuông góc với OM. Ta có: F + P + T = 0

   

 mgsinα mgd -4Psinα F BI B  35,4.10 T2I I
     

 
Câu 27: Đáp án A.
Để đơn giản ta chuẩn hóa OA =1
Mức cường độ âm của các điểm được xác định bằng biểu thức:

 2
0

A 2
0

B 2
0

PL = 60 = 10log
I 4π1

PL = 20 = 10log
I 4π

PL 10log
I 4πr

OB


 



  60 20 20logOB OB 100    

Điểm M là trung điểm của AB nên OB OA 100 1OM OA 1 50, 5
2 2
 

    

Tương tự mức cường độ âm tại M sẽ là 
  L  L  20logO 60  L  20log50,5  L 26dBA M M MM      

Câu 28: Đáp án A.
Tại vị trí cân bằng, ta luôn có
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Lập tỉ số:   
 

l 2 sin 37 160 l = 6,12cm0l sin 370

   
  

 



Tần số gốc của dao động sau khi tăng góc của mặt phẳng nghiêng

 
0

gω  11,0 rad/s
l 0,02







Câu 29: Đáp án B.

Quãng đường vật đi được đến lúc đừng lại là:  
2 2 2kA ω AS  

2μmg 2μg
 

Thời gian vật dao đọng đến lúc dừng lại là:  AkT πωAt NT
4μmg 2μg

   

Tốc độ trung bình của vật đến khi dừng lại là:  tb
S ωA 3V 0,95m/s
Δt π π

   

Câu 30: Đáp án B.
Theo bài ra: Thời gian ngắn nhất giữa hai lần động năng bằng thế năng là:
T  = 0,6 T = 2,4s
4



Cơ năng tại thời điểm t là:  đ tW = W + W

Cơ năng sau đó một khoảng thời gian là: Δt t
đ

WW 3W
3

 

Cơ năng bảo toàn nên: t t
đ đ t đ

W W3W W W W
3 3

   

Vị trí  là  t
đ

WW =
3

A A A 3x
2n+1 1 +1

3

     

Ta lại có:   W 3W W W 3 W Wd d t t     

    2 2 2 21 1k A x 3 k A x
2 2

   

  2 2 2 23 AA x 3 A A x
4 2

   
 

     

Giá trị nhỏ nhất của  khi vật đi từ  hoặc  Δt A 3 A
2 2


A 3 A

2 2
 

Vậy  T T Tt t 0,2 smin 6 12 123
2 2

A A
     

 
  

 
Câu 31: Đáp án D.
+ Từ hình vẽ  và độ lệch pha giữa  và  làAN MB U 100 2  V ; U 50 2  V   ANU MBU

  2π 5φ ω.Δt .
20 3 6

     
 

+ Có:  AN L X MB X C= u + u ; u = u + uu ;
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  L L
L C

C C

Z 2  3u 2u
Z 3

u
u

      

 AN MB X AN MB 3u 2u 5u u 0,6u 0,4uX    

   2 2U 0,6U 0,4U 2.0,6U .0,4U cosφ 110,26VX AN MB AN AN    

Câu 32: Đáp án A.
M có hai vân sáng trùng nhau: 

  
M 1 1 2 2 1 1 2 2

1 1
2

2

x k i k i k λ  k λ
k λk 8
λ

   

 



Câu 33: Đáp án C.

1 1-t/T t. -AN 2 T TN 0 AA = 2 B 1: 4-t/TN BB N 20

 
 
 
  

Câu 34: Đáp án C.
Ban đầu góc giữa 2 quả cầu là  Khoảng cách giữa 2 quả cầu là l (với l là chiều dài sợi dây)60 

Lực đẩy giữa 2 quả cầu là  
kq q1 2F = 2l

Xét trạng thái cân bằng lực của 1 quả cầu ta có   
kFt

q q1an3 1
P l

0 2
2P.

  

Khi 2 quả cầu tiếp xúc nhau thì điện tích của 2 quả cầu sẽ được chia đều
Khi đó mỗi quả cầu sẽ tích điện là   1 2q + q /2

Lúc này góc giữa 2 quả cầu là 90° nên khoảng cách giữa 2 quả cầu là  l  = l 2

Lực đẩy tĩnh điện giữa 2 quả cầu là  
 2

k. q q1 2F 28.l
 

Xét trạng thái cân bằng lực ta có 

 
 

2
k. q +Ftan45

 q1 2 228 .P P l


  

Chia (1) cho (2) ta có

STUDY TIP
Liên hệ giữa các hiệu điện thế tức thời trong mạch RLC nối tiếp:

 R L C+ u = u  + u  + u

 và  ngược pha  L+ u Cu L L L

C C C

u U Z
u U Z

   

 và  vuông pha L+ u Cu
22 2 2

R L R
2 2 2 2
0R 0L 0R 0C

uu u u1; 1
U U U U

C   
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  Đặt tỷ số  
 2

8q q1 1 2
3 q + q1 2


 1 2 2

1 8xq / q x
3 1+x

  

Giải phương trình bậc 2 này là tìm ra 2 giá trị
x = 11,77 hoặc x = 0,085
Câu 35: Đáp án A

Biểu thức sóng tại A, B:  Xét điểm M nằm trên đường trung trực của AB:u = acosωt

 Biểu thức sóng tại M là:  Điểm M dao động cùng  AM BM d c 0cm 1 m  
2πdu 2acos ωtM λ

 


 


pha với nguồn khi:  Nên  2πd 2kπ d kλ 3k 10 k 4
λ

       mind = d  = 4.3 = 12cm

Câu 36: Đáp án A.

Ta nhận thấy đồ thị trên thể hiện sự phụ thuộc của cường độ dòng điện I khi thay đổi tần số gốc

Cường độ dòng điện được tính theo biểu thức:

 
U UI
Z 22R Z ZL C

 

 

Nên  khi  UI =  max R
ω = ω0

Đối với  thì  ω = ω ; ω = ω1 2 1 2 
II = I = 
5

   
U U U

2 2 5R2 2R Z Z R Z ZL1 C1 L2 C2

  

   

Khi  thì  nênω >ω2 1 L2 L1 C2 C1Z > Z ; Z  < Z
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1ω L 2R 21Z Z 2R ω L ω LC 1 2RCωL1 C1 1 1 1
Z Z 2R 1 2ω LC 1 2RCωL2 C2 ω L 2R 2 22 ω L2

                      


Nên ta có   2 2ω LC ω LC 2RC2 1 2 1   

 L ω ω2 1R 150
2


   

Câu 37: Đáp án C.

Áp dụng két quả của tổng hợp dao động:  2π2 2 2A = A + A + 2A A cos1 2 1 2 3
 
 
 

Thay các giá trị đã biết vào biểu thức:  
 
2 2A A 10A 1002 2f x 2 xx

  

Tam thức bậc hai trên nhỏ nhất khi:  2
10A 5cm
2

     
 

Khi đó:  Áp dụng định lý cosin trong tam giác:2A 5 10.5 100 5 3cmmin    

 
 22 210 5 3 5 3 πcosω φ

2 62.10.5 3

 
   

Câu 38: Đáp án A.
Khi các vân sáng trùng nhau thì:

 λ λ λ1 2 2k k1 3k3 

 k 400= k 500 = k 600 4k = 5k = 6k1 2 3 1 2 3 
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Vì  nên   BSCNN 4,5,6 120 k = 30; k = 24; k = 201 2 3
Tổng số vân sáng tính toán là:  vân sáng29 23 19 71  
Ta sẽ lập tỉ số cho đến khi  k = 30; k = 24; k = 201 2 3
(Vị trí trùng thứ nhất là VSTT)
- Với cặp  21λ ; λ

k λ 5 10 15 20 25 301 1=
k λ 4 8 12 16 20 242 2

     

Như vậy trên đoạn từ VSTT đến vị trí  thì có tất cả 7 vị trí trùng nhau k = 30 ; k = 241 2
  Trong khoảng giữa có 5 vị trí trùng nhau.
Tương tự xét đối với hai cặp  thì ta nhận được trong khoảng giữa thì có 3 vị trí trùng nhau. Và λ λ2; λ3
trong khoảng  giữa thì có 9 vị trí trùng nhau.λ ; 1 λ3
Vậy số vân sáng quan sát được sẽ là:  vân sáng 71 5 3 9 54   

Câu 39: Đáp án D.
Gọi số vòng các cuộn dây của máy biến áp quấn theo đúng yêu cầu là N1 và N2 

Ta có  Với vòng 
N 2201 2 N 2N 11 2N 1102

   
220N = =1761 1,25

Gọi n là số vòng dây bị quấn ngược.

Khi đó ta có:   1

2 1

1N 2n N 2n220 220   2NN 121 121
2

 
  

  1
1 1

2

N 2n 110  1 21 N 2n 110N
N 121




   

 vòngn = 8
Câu 40: Đáp án A.

Biên độ dao động của điểm B:

B
2πBC 2a asin a

λ 2
   
 

Từ hình vẽ ta thấy rằng khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp li độ của điểm bụng A bằng biên độ B là 

 TΔt = = 0,2 T = 0,8s
4



Vận tốc truyền sóng  λ 4AC 4.10 50cm/s
T T 0,

v
8

  
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Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 24

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho

A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
B. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
C. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
D. khả năng tích điện cho hai cực của nó.

Câu 2. Số nơtron có trong hạt nhân  là14
6C

A. . B. 20. C. 6. D. 14.8
Câu 3. Hai điện trở khi mắc song song thì điện trở tương đương bằng , khi mắc nối tiếp thì điện trở 2
tương đương bằng . Giá trị của hai điện trở đó là9

A.  và B.  và C.  và D.  và 2 9 3 6 4 5 7 7
Câu 4. Bản chất của hiện tượng dương cực tan là

A. cực dương của bình điện phân bị tăng nhiệt độ tới mức nóng chảy.
B. cực dương của bình điện phân bị mài mòn cơ học.
C. cực dương của bình điện phân bị tác dụng hóa học tạo thành chất điện phân và tan vào dung dịch.
D. cực dương của bình điện phân bị bay hơi.

Câu 5. Khi thay đổi kích thích ban đầu; chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động thì đại lượng 
thay đổi là

A. Tần số và biên độ. B. Pha ban đầu và biên độ.
C. Biên độ D. Tần số và pha ban đầu.

Câu 6. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì lực đóng vai trò lực phục hồi là:
A. lực đàn hồi của lò xo. B. lực quán tính của vật.
C. tổng hợp lực đàn hồi và trọng lực. D. trọng lực.

Câu 7. Khi ta đi vào một ngõ hẹp ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là do hiện tượng
A. phản xạ sóng B. giao thoa sóng C. nhiễu xạ sóng D. khúc xạ sóng

Câu 8. Khi sóng gặp vật cản cố định thì
A. Biên độ và chu kỳ thay đổi. B. Biên độ thay đổi.
C. Pha thay đổi. D. Chu kỳ và pha thay đổi.

Câu 9. Khi nói về dòng điện xoay chiều, phát biểu không đúng là
A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều.
B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta dùng ampe kế nhiệt.
C. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

Câu 10. Khi nói về phép phân tích bằng quang phổ, phát biểu đúng là
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A. Phép phân tích quảng phổ là phân tích ánh sáng trắng.
B. Phép phân tích quang phổ là phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiên cứu 

quang phổ của chúng.
C. Phép phân tích quang phổ là nguyên tắc dùng để xác định nhiệt độ của các chất khí ở áp suất thấp.
D. Phép phân tích quang phổ là phân tích ánh sáng đơn sắc.

Câu 11. Hiệu điện thế trên hai bản trụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hòa với tần 
số góc

A. B.  C.  D. 
1
LC

 
2
LC

 
1

2 LC
 

1
2 LC






Câu 12. Khi mạch dao động LC thực hiện dao động điện từ thì quá trình nào sau đây diễn ra?
A. Năng lượng điện trường được thay thế bằng năng lượng từ trường.
B. Cường độ dòng điện trong mạch biến đổi theo quy luật hàm số sin của theo thời gian.
C. Biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.
D. Biến đổi không tuần hoàn của cường độ dòng điện qua cuộn dây.

Câu 13. Trong mạch dao động LC điện tích dao động theo phương trình   75.10 cos 100 / 2q t  

(C). Khi đó năng lượng từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với chu kì là
A.  B.  C.  D. 0,02 .s 0,01 .s 50 .s 100 .s

Câu 14. Laze hoạt động dựa trên hiện tượng
A. Cảm ứng điện từ B. Hiện tượng quang điện ngoài
C. Phát xạ cảm ứng D. Hiện tượng quang điện trong

Câu 15. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rudơpho ở điểm sau dưới đây
A. Hình dạng quỹ đạo của các electrôn.
B. Lực tương tác giữa hạt nhân nguyên tử và êlectrôn.
C. Trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng ổn định.
D. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.

Câu 16. Cấu tạo của máy quang phổ lăng kính gồm các bộ phận chính:
A. Ống chuẩn trực, lăng kính và buồng ảnh. B. Thấu kính hội tụ, lăng kính và buồng ảnh.
C. Ống chuẩn trực, lăng kính và thấu kính hội tụ. D. Ống chuẩn trực, thấu kính hội tụ, buồng ảnh.

Câu 17. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu không đúng là
A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000℃ chỉ  phát ra tia hồng ngoại.
C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 18. Hình dưới đây mô tả đồ thị các điện áp tức thời trên 
một đoạn mạch RLC nối tiếp, gồm điện áp ở hai đầu đoạn 
mạch u, điện áp ở hai đầu điện trở thuần uR, điện áp ở hai đầu 
cuộn cảm thuần uI và điện áp ở hai đầu tụ điện uC. Các đường 
sin 1, 2, 3, 4 theo thứ tự lần lượt là đồ thị của: 

A.  B.  C.  D.  ; ; ;C R Lu u u u ; ; ;R L Cu u u u ; ; ;L R Cu u u u ; ; ;C R Lu u u u
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Câu 19. Cho mạch điện RLC, tụ điện có điện dung C thay đổi. Điều chỉnh điện dung sao cho điện áp hiệu 
dụng của tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu 

mạch là thì điện áp tức thời của đoạn mạch RL là . Điện áp hiệu dụng của đoạn  75 6 V  25 6 V
mạch là:

A. B.  C.  D.  75 6 V  75 3 V 150V  150 2 V

Câu 20. Cho đoạn mạch điện RLC nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 
 (A). Tính từ thời điểm cường độ dòng điện qua mạch triệt tiêu, sau khoảng  0 cos 100 / 2i I t  

thời gian T/4 thì điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch là 

A.  B.  C.  D. 0  0

100
I C


 0

25
I C


 0

50
I C


Câu 21. Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng 
 (V). Tại thời điểm  giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và hiệu điện thế 0 sin 2u U ft 1t

hai đầu đoạn mạch là A, V. Tại thời điểm t2 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ 2 2 60 6

điện và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là A, V. Dung kháng của tụ điện bằng2 6 60 2

A.  B.  C.  D. 20 2  20 3  30 40

Câu 22. Máy phát điện xoay chiều một pha thứ nhất có 2p cặp cực từ, roto quay với tốc độ n vòng/phút 
thì phát sinh ra suất điện động có tần số 60Hz. Máy phát điện xoay chiều một pha thứ hai có p cực từ, roto 
quay với tốc độ lớn hơn của máy thứ nhất là 525 vòng/phút thì tần số của suất điện động do máy phát ra 
là 50 Hz. Số cực từ của máy thứ hai bằng

A. 4 B. 16 C. 6 D. 8

Câu 23. Cho phản ứng hạt nhân: . Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân 7 1 4
3 1 2Li H He X  

trên là . Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được  mol heli theo phản ứng này bằng17,3MeV 0,5

A.  B. C.  D. 245,2.10 .MeV 242,6.10 MeV 8,65MeV 241,3.10 MeV

Câu 24. Một thước dài 100cm có 100 độ chia, được nhúng thẳng đứng vào bể nước đầu mang vạch số 0 ở 

trong nước đầu mang vạch 100 ở ngoài không khí; chiết suất của nước là . Một người nhìn vào 
4
3

n 

trong nước gần như vuông góc với mặt nước thấy đồng thời hai ảnh của vạch 0 trùng với ảnh của vạch 80. 
Chiều dài của thước ngập trong nước là

A.  B.  C. D. 48,2cm 45,7cm 52,4cm 54,2cm

Câu 25. Để xác định gần đúng giá trị điện trở R người ta mắc các vôn kế 
và ampere kế như hình vẽ bên. Kết quả một phép đo cho thấy vôn kế chỉ 
100 V, ampere kế chỉ 2,5 A. Biết vốn kế có điện trở . So 2000vR  

sánh với trường hợp sử dụng vôn kế lý tưởng (có điện trở lớn vô cùng) 
thì phép đo này đã cho một sai số tương đối gần bằng 

A.  B.  C. 4% D. 5%0,2% 2%
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Câu 26. Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã  ngày. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta 138T 
thấy: ở lần đo thứ nhất, trong t phút mẫu chất phóng xạ này phát ra x hạt α. Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ 
nhất, trong t phút mẫu chất phóng xạ phát ra y hạt α. Giá trị của  là ;x y

A. 8. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 27. Lăng kính có góc chiết quang , chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu 60A  
là . Chiết suất của lăng kính là 42mD  

A.  B.  C.  D. 1,55n  1,50n  1,41n  1,33n 

Câu 28. Dây dẫn thẳng, dài, có dòng điện I chạy qua và một điểm M cách dòng điện một đoạn  4Mr cm

có cảm ứng từ là . Điểm N có cảm ứng từ là  cách dòng điện đoạn  bằngMB 1
3N MB B Nr

A.  B.  C.  D. 12cm 1,2cm 1,2mm 12mm

Câu 29. Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều và vuông góc với 
các đường cảm ứng, Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ 1,2 T về 0. Suất điện 
động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là

A. 240 mV. B. 240 V. C. 2,4 V. D. 1,2 V.

Câu 30. Hạt nhân  có khối lượng . Khối lượng của nơtrôn (nơtron) , khối 10
4 Be 10,0135u 1,0087nm u

lượng của prôtôn (prôton) , . Năng lượng liên kết của hạt nhân  là1,0073Pm u 21 931 /u MeV c 10
4 Be

A.  B.  C.  D.  0,6321 .MeV 63,21 .MeV 6,321 .MeV 632,1 .MeV

Câu 31. Hai con lắc lò xo giống nhau được treo thẳng đứng cạnh nhau. Biết khối lượng 
. Độ cứng . Tại vị trí cân bằng, hai vật cùng nằm trên một đường 1 2 100m m g  1 2 40 /k k N m 

thẳng nằm ngang và cách nhau một đoạn . Từ vị trí cân bằng vật  được truyền vận tốc 1 2 1,5O O cm 1m
 hướng thẳng đứng lên trên;  được thả nhẹ từ một điểm phía dưới vị trí cân bằng, cách vị trí 60 /cm s 2m

cân bằng một đoạn . Chọn trục tọa độ Ox hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân 1,5cm
bằng, gốc thời gian lúc các vật bắt đầu dao động. Khoảng cách lớn nhất giữa  và  trong quá trình 1m 2m
dao động là:

A.  B.  C.  D.  1,5 5cm 1,5 2cm 1,5 10cm 1,5 6cm
Câu 32. Hai điểm sáng dao động điều hòa trên trục Ox, chung vị trí cân bằng O, cùng tần số f, có biên độ 
dao động của hai điểm sáng thứ nhất là A điểm sáng thứ hai là 2A. Tại thời điểm ban đầu điểm sáng thứ 
nhất đi qua vị trí cân bằng, điểm sáng thứ hai ở vị trí biên. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm sáng là

A.  B.  C.  D.  
5

A 2A
2

A 5A

Câu 33. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 
 đang dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ . Khi M qua vị trí cân 40 / mN 5cm

bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngày vào vật M). Sau đó hệ m và M 
dao động với biên độ bằng

A.  B.  C.  D. 2 5cm 4,25cm 3 2cm 2 2cm
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Trang 5

Câu 34. Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm 
phát âm đẳng hướng ra môi trường. Hình bên là đồ thị biểu 
diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại những điểm trên 
trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là 

. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ 12 2
0 10 /I W m

. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá 4x m
trị nào sau

A.  B.  C.  D.  24dB 23dB 24,4dB 23,5dB
Câu 35. Trên một sợi dây đàn hồi AB dài 25cm đang có sóng dừng, người ta thấy có 6 điểm nút kể cả 
hai đầu A và B. Số điểm trên dây dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M cách A 1cm là

A. 10 điểm B. 9 điểm C. 6 điểm D. 5 điểm
Câu 36. Khối khí hyđro đang ở quỹ đạo dừng thứ  khi chuyển xuống trạng thái có mức năng lượng 7n 
thấp hơn thì nó sẽ phát ra tổng số loại vạch quang phổ là

A. 21 vạch. B. 28 vạch. C. 15 vạch. D. 7 vạch.
Câu 37. Một nguồn âm được đặt ở miệng một ống hình trụ có đáy bịt kín. Tăng dần tần số của nguồn bắt 
đầu từ giá trị 0. Khi tần số nhận được giá trị thứ nhất là f1 và tiếp theo là f2, f3, f4 thì ta nghe được âm to 
nhất. Ta có tỉ số:

A.  B.  C.  D. 2

4

3 .
7

f
f

 3

1

3.f
f

 2

1

3 .
2

f
f

 4

1

4.f
f



Câu 38. Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện giống hết nhau ghép nối 
tiếp. Hai bản của một tụ được nối với nhau bằng khóa K. Ban đầu khóa K mở cung cấp năng lượng cho 

mạch dao động thì điện áp cực đại giữa hai đầu cuộn cảm là . Sau đó vào đúng thời điểm dòng 8 6V
điện qua cuộn dây có cường độ bằng giá trị hiệu dụng thì đóng khóa K. Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu 
cuộn dây sau khi đóng khóa K:

A. B.  C.  D. 12 3( )V  12 V  16 V  14 6 V

Câu 39. Chiếu lên bề mặt một tấm kim loại có công thoát electrôn là chùm sáng đơn sắc có 2,1A eV

bước sóng . Người ta tách ra một chùm hẹp các electrôn quang điện có vận tốc ban đầu cực 0,485 m  
đại hướng vào một không gian có cả điện trường đều E và từ trường đều B. Ba véc tơ v, E, B vuông góc 
với nhau từng đôi một. Cho . Để các electrôn vẫn tiếp tục chuyển động thẳng và đều thì 45.10B T

cường độ điện trường E có giá trị là
A. B. C.  D. 201,4 /V m 80544,2 / mV 40,28 /V m 402,8 /V m

Câu 40. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc có 
bước sóng là: (tím) ; (lục) ; (đỏ) . Giữa hai vân sáng liên tiếp có 1 0,42 m  2 0,56 m  3 0,7 m 

màu giống như màu của vân sáng trung tâm, số vân tím, lục và màu đỏ là
A. 19 vân tím, 14 vân lục và 11 vân đỏ.
B. 20 vân tím, 15 vân lục và 12 vân đỏ.
C. 12 vân tím, 15 vân lục và 20 vân đỏ.
D. 11 vân tím, 14 vân lục và 19 vân đỏ.
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. C 2.A 3.B 4.C 5.B 6.C 7.A 8.C 9.A 10.B 
11.A 12.B 13.B 14.C 15.C 16.A 17.B 18.D 19.C 20.D 
21.C 22.D 23.B 24.B 25.B 26.A 27.A 28.A 29.A 30.B 
31.D 32.D 33.A 34.D 35.C 36.A 37.A 38.B 39.A 40.A 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án C

STUDY TIP

Theo định nghĩa: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của 
nguồn điện.

Câu 2. Chọn đáp án A

Số nơtron có trong hạt nhân  là (A-Z). Vậy ta có  hạt nơtron.A
Z X  14 6 8 

STUDY TIP

Hạt nhân có:A
Z X

+ Z hạt prôtôn
+ A hạt nuclôn
+  hạt nơtron A Z

Câu 3. Chọn đáp án B
Gọi R1 và R2 là giá trị của hai điện trở

 

1
1 2

2
1 2

1
1 2

2

3
62

69
3

R
R R R

R R
RR R
R

 
           

Vậy hai điện trợ có giá trị là  và .3 6

STUDY TIP

Công thức tính điện trợ tương đương khi mắc song và khi mắc nối tiếp là:

;  
1 2

1 1 1 1...
ss nR R R R

    1 2 ...nt nR R R R   

Câu 4. Chọn đáp án C
Dương cực tan là hiện tượng cực dương của bình điện phân bị tan vào dung dịch điện phân dựa trên tác 
dụng hóa học.
A. cực dương không nhận nhiệt để tăng đến nóng chảy
B. cực dương bị tan vào dựa trên tác dụng hóa học, không phải mài mòn cơ học
D. không có hiện tượng cực dương của bình bay hơi
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Trang 7

STUDY TIP

 Điều kiện có dương cực tan là dung dịch điện phân làm bằng muối của kim loại làm cực dương. 

Câu 5. Chọn đáp án B
Khi thay đổi kích thích ban đầu thi pha ban đầu và biên độ sẽ thay đổi.
Còn tần số thì không phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu của vật.
Câu 6. Chọn đáp án C
Lực đóng vai trò là lực hồi phục trong dao động điều hòa của con lắc lò xo là: tổng hợp lực đàn hồi và 
trọng lực.

STUDY TIP

Lực kép về là nguyên nhân làm cho vật dao động điều hòa.
- Với con lắc lò xo: .F kx 
- Với con lắc đơn: , trong đó α là li độ góc.sinF mg  
- Với con lắc lò xo nằm ngang thì lực kéo về chính là lực đàn hồi.
- Với con lắc lò xo thẳng đứng thì lực hồi phục khác với lực đàn hồi của lò xo đã cân bằng với trọng lực 
P.

Câu 7. Chọn đáp án A.
Câu 8. Chọn đáp án C.
Tại vị trí vật cản cố định sóng tới và sóng phản xạ ngược nhau nên pha thay đổi.
Câu 9. Chọn đáp án A.
Phép phân tích quang phổ là phương pháp được sử dụng phổ biến trong việc phân tích khoáng vật, nó 
xem xét màu nào đậm nhất trong vạch quang phổ để xác định ra thành phần hóa học của khoáng vật đó 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh chế đơn chất từ khoáng vật.
Câu 10. Chọn đáp án B.
Câu 11. Chọn đáp án A.
Câu 12. Chọn đáp án B.
Câu 13. Chọn đáp án B.

Năng lượng từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn theo chu kỳ là: .1
2 0,01

2 2 100
TT s 

 
   

Câu 14. Chọn đáp án C.
Câu 15. Chọn đáp án C.
Mẫu nguyên tử Rudopho không có trạng thái dừng (năng lượng ổn định).
Câu 16. Chọn đáp án A.
Đây là hình ảnh mô tả các bộ phận chính của máy quang phổ.
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Trang 8

STUDY TIP

Cấu tạo của máy quang phổ gồm ống chuẩn trực, hệ tán sắc và buồng ảnh như hình vẽ.

Câu 17. Chọn đáp án B.
Tia hồng ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng dài hơn ánh sáng khả kiến nhưng ngắn hơn tia bức xạ vi 
ba. Tên hồng ngoại có nghĩa là là ngoài mức đỏ, màu đỏ là màu sắc có bước sóng dài nhất trong ánh sáng 
thường.
Câu 18. Chọn đáp án D
Nhìn vào đồ thị ta thấy đồ thị hình 1 và 4 ngược pha với nhau nên hai cái này phải là đồ thị của điện áp 
qua hai đầu tụ điện và cuộn cảm thuần. Loại đáp án A và B
Để xác định được cái nào là tụ điện và cuộn cảm thuần trong hình 1 và 4 ta xác định như sau: khi đồ thị 
hình 2 có giá trị bằng 0 thì đồ thị hình 3 và 4 đang có giá trị dương, nghĩa là sớm pha hơn nên đồ thị hình 
1 chắc chắn phải là đồ thị của tụ điện.
Nên theo các đường sin 1, 2, 3, 4 thì lần lượt là thứ tự của đồ thị: .; ; ;C R Lu u u u

STUDY TIP

Dựa vào tính chất nhanh pha chậm pha để xác định đồ thị điện áp ở hai đầu tụ điện, cuộn dây thuần cảm, 
điện trở thuần và của toàn mạch.

Câu 19. Chọn đáp án C.

Điều chỉnh điện dung để  đạt cực đại thì điện áp  vuông pha với u nên ta có:CU RLu
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Trang 9

 (*)
2 2

0 0 2 2
0 0

cos ;u sin 1RL
RL

RL

u uu U U
U U

      

Mặt khác áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông tá có:  (**)2 2 2
0 0 0

1 1 1

R RLU U U
 

Từ (*) và (**) ta có: 
2

2
2 2 2
0 0 0

1 1 1RL
R RL

u u
U U U

 
   

 

.
2 2

2 2 0
0 2

2
0

72.25 150
21

RL

RL

R

Uu uU U V
u
U


     



Câu 20. Chọn đáp án D.

Thời điểm cường độ dòng điện qua mạch bị triệt tiêu thì , sau khoảng thời gian  điện  0 0i A t  
4
T

lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch là: 
4

0
0

cos 100
2

T

q I t dt   
 

. 
4

0
0

0

.100 sin 100
2 50

T
II t C 


    
 

STUDY TIP

Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của đoạn mạch trong một chu kỳ luôn bằng 0 do trong một chu kỳ 
dòng điện xoay chiều sẽ đổi chiều một lần.
Chỉ sau một số nguyên lần chu kỳ thì điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn mới bằng 0.

Câu 21. Chọn đáp án C.

Vì mạch điện chỉ chứa tụ điện nên: 
2 2

0 0

1i u
I U

   
    

   

Từ đó ta có hệ  

2 2

0 0

2 2

0 0

2 2 60 6 1

2 6 60 2 1

I U

I U

   
     
   

   

    
   

       2 2 2 2

2 2
0 0

60 6 60 2 2 6 2 2

U I

 
 

.0

0

30 C
U Z
I

  
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Trang 10

STUDY TIP

Mạch điện chứa tụ điện nên điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch dao động 
vuông pha với nhau và có công thức liên hệ riêng như trong bài.

Câu 22. Chọn đáp án D.

Theo đề ta có:  

2 60
60

525 50
2 60 60

pn Hz

p n Hz

 


      

 vòng/s.225n 
Vậy số cực từ của máy thứ hai là:

 cực từ.
60.60 8
2.225

p  

STUDY TIP

Công thức tính tần số của máy phát điện xoay chiều có p cặp cực từ và roto quay với tốc độ n vòng/s là:
 f pn Hz

Lưu ý khi đề không cho chuẩn đơn vị thì chúng ta phải đổi rồi sau đó mới thực hiện tính toán tránh có 
nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra.

Câu 23. Chọn đáp án B.

Theo phương trình cứ 1 phản ứng xảy ra thì tạo ra 2 hạt nhân  tỏa ra năng lượng  4
2 He 17,3MeV

Vậy nếu tổng hợp được  hạt nhân  thì năng lượng 230,5 0,5. 0,5 0,5. 3.10A Amol N mol N    4
2 He

tỏa ra tương ứng là E.
Theo tỉ lệ ta tính được

23
243.10 .17,3 2,6.10

2
E MeV 

STUDY TIP

Số phản ứng xảy ra liên quan đến số hạt nhân tham gia phản ứng
 (2 hạt )7 1 4 7 1 4 4

3 1 2 3 1 2 2Li H He X Li H He He       4
2 He

Theo phương trình này thì một phản ứng cho 2 hạt nhân 4
2 He

Câu 24. Chọn đáp án B
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Trang 11

Gọi H là chiều dài của thước ngập trong nước

Gọi  là vị trí của vạch 80;  là ảnh của ; do ảnh phản xạ nên ta có:  (1)2S '
2S 2S '

2 2S H 80 h S H  

Gọi  là vị trí của vạch 0;  là hình ảnh của ; do ảnh khúc xạ ánh sáng nên ta có: 1S 1S' 1S

(2)1
1

d n h 3HS' h
d ' n ' HS' 4

   

Do ảnh của vạch 0 trùng với ảnh của vạch 91 tức là  trùng với . Nên từ (1) và (2) ta có:1S' 2S'

380 h h h 45,7cm
4

   

STUDY TIP

Đọc đề các bạn phải đoán nhận đây là bài toán quang hình các bạn phải vẽ hình sau đó tính trên hình với 
kiến thức vật lí là
+ Ảnh qua phản xạ ánh sáng bằng vật đối xứng vật qua mặt phản xạ: AB A'B' d d '  
+ Ảnh qua khúc xạ ánh sáng không đối xứng vật qua mặt phản xạ ở vị trí phụ thuộc vào tỉ số chiết suất 

hai môi trường: nuoc

k.khi

nd n h
d ' n ' d ' n

  

(bài toán quang hình nên phải có hình mới giải được)

Câu 25. Chọn đáp án D.

Giá trị đo được  là giá trị thu được khi vôn kế có giá trị hữu hạn .d
U 100R 40
I 2,5

     2000vR  

Giá trị thực của điện trở là  được tính từ biểu thức:tR

V R
V t

U UI I I
R R

   

100 40,81002,5
2000

t

V

UR UI
R

    
 
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Trang 12

Nếu dùng vôn kế lý tưởng (có điện trở lớn vô cùng) thì không có dòng qua vôn kế, nghĩa là phép đo cho 
giá trị chính xác hiệu điện thế hai đầu điện trở. Hay giá trị của điện trở R tính được khi đó đúng bằng 

40,08tR  

Suy ra sai số tương đối

40,8 40 0,02 2%
40

R
R

 
  

Câu 26. Chọn đáp án A.
Theo phương trình phóng xạ
A (mẹ) → α + B (con)
Như vậy cứ một hạt nhân mẹ phân rã (mất đi) cho một tia phóng xạ α phát ra; tức là số tia phát ra bằng số 

hạt mẹ mất đi:  /
0 0 1 2 t T

t tN N N N     

Xét lần đo thứ nhất, trong t phút

 (1) t /T
0 t 0x N N N 1 2   

Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ nhất chất phóng xạ còn là  đóng vai trò là số hạt ban đầu ở 
414

0138
0

NN 2
8





giai đoạn tiếp theo. Vậy số tia phóng xạ α phát ra trong thời gian t ở giai đoạn này là

 (2) t /T0Ny 1 2
8

 

Từ (1) và (2) ta được  x : y 8

STUDY TIP

Số tia phóng xạ phát ra bằng số hạt mẹ mất đi  t /T
t 0 t 0N N N N 1 2    

Số hạt phóng xạ còn lại ở cuối giai đoạn này đóng vai trò là số hạt ban đầu của giai đoạn tiếp theo.

Câu 27. Chọn đáp án A.
Ta có góc lệch cực tiểu thi:

minD A A 42 60 60sin n sin sin n sin
2 2 2 2
         

   
n 1,55429 

STUDY TIP

Ta có góc lệch cực tiểu tia sáng khi qua lăng kính thì:

min min
1 2 1 2

D A A D A Asin n sin ;i i ; r r
2 2 2 2
 

    

Câu 28. Chọn đáp án A.

7 7
N M N M

N M

1 I IB B 2.10 2.10 r 3r 12cm
3 r 3r

      
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Trang 13

STUDY TIP

Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm cách nó một đoạn r là  7 IB 2.10 T
r



Cảm ứng từ kho khung dây tròn gồm N vòng bán kính R gây ra tại tâm của nó là  7 IB 2 .10 T
R

 

Cảm ứng từ do ống dây gồm N vòng chiều dài ℓ gây ra trong lòng ống dây là  7 NB 4 .10 I T 


Câu 29. Chọn đáp án A.

Suất điện động cảm ứng cu
S. Be 240mV

t t
 

  
 

Câu 30. Chọn đáp án B.

Năng lượng liên kết của hạt nhân  làA
Z X

     2
p n xk xW Z.m A Z m m c   

Thay số ta được

    k BeW 4.1,0073 10 4 1,0087 10,0135 931   

63,2149MeV

STUDY TIP

Năng lượng liên kết của hạt nhân  là A
Z X      2

p n xk xW Z.m A Z m m c   

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là A
Z X  

 k X
kr X

W
W

A
 



Đơn vị tính: 21u c 931MeV

Câu 31. Chọn đáp án D.

Ta có:  1 2
k 20 rad / s
m

    

.1max 1 1 1v A 60cm / s A 3cm    

 được thả nhẹ từ một điểm phía dưới vị trí cân bằng, cách vị trí cân bằng một đoạn 2m 1,5cm

.2A 1,5cm 

Phương trình dao động của hai vật là:

 1 2x 3cos 20t cm;x 1,5cos 20t cm
2
    

 

Nên . 1 2x x 1,5 5 cos 20t 0,65 cm   

Khoảng cách giữa và bằng1m 2m
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Trang 14

 2 2
1 2 1 2d x x O O  

 khi .maxd  1 2 max
x x 1,5 5cm 

Vậy . 2 2
maxd 1,5 5 1,5 1,5 6cm  

Câu 32. Chọn đáp án D.

Hai dao động này vuông pha nhau. Từ hình vẽ, ta thấy rằng khoảng cách giữa hai dao động là lớn nhất 
khi (1) (2) vuông góc với phương thẳng đứng.

Ta có:  22
maxd A 2A 5A  

Câu 33. Chọn đáp án A.
Tốc độ của vật M khi đi qua vị trí cân bằng

.M
kv A A 50cm / s
m

   

Vận tốc của hệ hai vật ngay khi thả nhẹ vật m lên vật M là: m
0

Mvv 40cm / s
M m

 


Quá trình trên chỉ làm thay đổi tần số góc của dao động mà không làm thay đổi vị trí cân bằng, do vậy  0v

cùng chính là tốc độ cực đại của hệ dao động lúc sau: .0 0v vA 2 5cm
k

M m

   




STUDY TIP

Vì đây là hệ đang nằm ngang nên khi có vật được thả thêm thì chỉ có tần số thay đổi còn vị trí cân bằng 
không thay đổi.
Lưu ý đối với hệ con lắc lò xo đặt thẳng đứng thì vị trí cân bằng rõ ràng thay đổi nên phải xác định lại tọa 
độ để tìm chính xác biên độ dao động lúc sau của vật.

Câu 34. Chọn đáp án C.

Cường độ âm tại một điểm  với r là khoảng cách từ điểm đó đến nguồn âm.0
2

II
r



Từ hình vẽ ta xác định được:
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Trang 15

0
9

0
0

09

r x
I 2,5.10

x 2 2 x 2mr x 2 x
2,5.10I

4





 


      




(  là khoảng cách từ nguồn âm đến gốc tọa độ)0x

Tương tự như vậy đối với điểm M cách O 4m nghĩa là cách nguồn âm 6m ta cũng tìm được:

.0 M
M M

0

I II I 10log 24,4dB
9 I

   

STUDY TIP

Bài này chỉ cần chú ý ngay tại thời điểm ban đầu trên đồ thị như hình vẽ thì vật đã cách nguồn một 
khoảng cách là r.

Câu 35. Chọn đáp án D.
Cách 1: Dựa vào tính chất pha của sóng dừng:
+ Các điểm ở giữa hai nút liên tiếp dao động cùng pha.
+ Các điểm ở hai bên một nút sẽ dao động ngược pha.
+ Từ hình theo tính chất trên ta được 5 điểm.

Cách 2: l k 25 5 10cm
2 2
 

     

Biểu thức của sóng tại A là: Au a cos t 

Xét điểm M trên AB:  AM d  1 d 25 

Biểu thức sóng tổng hợp tại M

.M
2 du 2a sin cos t

2
       

Khi :d 1cm

Biên độ M
2 d 2 .1a 2a sin 2a sin 2a sin

10 5
  

  


Các điểm dao động cùng biên độ và cùng pha với M:

2 d 2 dM : sin sin 2k
5 5

   
    

 

1 1 1 1d 1 10k 1 d 1 10k 25      

: Có 3 điểm10 k 2  

2 2
2 d 4 2k d 4 10k

5
 

      


: Có 3 điểm.1 2 21 d 4 10k 25 0 k 2      
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Trang 16

Như vậy ngoài điểm M còn 5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M.

STUDY TIP

Có thể giải nhanh theo cách sau: Theo bài ra ta thấy có 5 bó sóng. Các điểm trên sợi dây cùng thuộc một 
bó sóng dao động cùng pha với nhau; các điểm trên sợi dây thuộc hai bó sóng liền kề dao động ngược pha 
với nhau. Ở mỗi bó sóng có hai điểm (không phải là bụng sóng) đối xứng với nhau qua bụng sóng có 
cùng biên độ.

Điểm M cách A là ; không phải là bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất nên ở bó sóng 1cm 2,5cm
4


 

này có một điểm; các bó sóng thứ 3 và 5 có  điểm; tổng cộng có 5 điểm. Như vậy ngoài M còn có 2.2 4
5 điểm dao động cùng biên độ, cùng pha với điểm M.

Câu 36. Chọn đáp án A.

Tổng số vạch quang phổ phát ra khi chuyển mức năng lượng từ trạng thái n là 
 n n 1

2


Áp dụng ta được 
 7 7 1

21
2




 

STUDY TIP

Tổng số vạch quang phổ phát ra khi chuyển mức năng lượng từ trạng thái n là .
 n n 1

2


Câu 37. Chọn đáp án A.
Gọi L là chiều cao của ống hình trụ, để âm nghe được to nhất thì trong ống xảy ra sóng dừng với cột 
không khí và tại miệng ống là một bụng sóng
Áp dụng điều kiện để có sóng dừng trong cột không khí một đầu kín và một đầu hở, ta có:

    vL 2n 1 2n 1
4 4f


   

+ Tần số  cho âm nghe to nhất lần đầu tiên ứng với 1f 1
vn 0 f

4L
  

+ Tần số  cho âm nghe to nhất lần thứ hai ứng với 2f 2
3vn 1 f
4L

  

Tương tự như vậy, ta có: 
3

4

5vn 2 f
4L
7vn 3 f
4L

   

   


Vậy .2

4

f 3
f 7



Câu 38. Chọn đáp án B.
Năng lượng ban đầu của mạch là:
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Trang 17

2
20
0

0

C .U CU2W 96C.
2 4

  

Khi nối tắt một tụ (đóng khóa K) thì:
22
0

L 0
LILI 1 1W . W 48C.

2 2 2 2
   

Năng lượng còn lại của tụ là:

 C C L
1W W W 24C
2

  

Năng lượng của mạch sau khi đóng khóa K:
2
max

L C
CUW W W 48C 24C 72C

2
     

Vậy  2
max maxU 144 U 12V.  

Câu 39. Chọn đáp án A.
Vận tốc ban đầu cực đại của electron;

2 hcv A
m

    

34 8
19

31 6
2 6,625.10 .3.10. 2,1.1,6.10

9,1.10 0,485.10




 

 
  

 
60,403.10 m / s

Để electron vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều thì lực Lorenxo cân bằng với lực điện tác dụng lên 
electron: Bve eE

4 6E Bv 5.10 .0,403.10 201,4V / m.   

STUDY TIP

Công thức áp dụng trong bài là:
2

max
hc mv 2 hcA v A

2 m
        

Câu 40. Chọn đáp án A.
Khi các vân sáng trùng nhau:

1 1 2 2 3 3 1 2 3k k k k .42 k .56 k .70       

1 2 33k 4k 5k  

Mà  nên  trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như  BSCNN 3;4;5 60 1 timk k 20 

màu của vân sáng trung tâm có 19 vân màu tím.  nên trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có 3k 12

màu giống như màu của vân sáng trung tâm thì có 11 vân sáng có màu đỏ.

Trang 375

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 18

 nên trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân sáng trung luc 2k k 15 

tâm thì có 14 vân sáng có màu lục.

STUDY TIP

Tia hồng ngoại có tính chất cơ bản sau: tác dụng nhiệt; có thể gây ra hiện tượng quang điện trong ở chất 
bán dẫn; có thể tác dụng lên một số kính ảnh đặc biệt; có thể biến điệu như sóng cao tần.
Các nguồn phát ra tia hồng ngoại là: mọi vật có nhiệt độ lớn hơn  đều phát ra tia hồng ngoại.0 K
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 5 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 25

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Trong khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì:

A. Dòng đoản mạch kéo dài tỏa nhiệt mạnh sẽ làm hỏng acquy.
B. Tiêu hao quá nhiều năng lượng.
C. Động cơ khởi động sẽ rất nhanh hỏng.
D. Hỏng nút khởi động.

Câu 2. Hạt nhân  và  có cùngC14
6 N14

7

A. điện tích B. số nuclon C. số proton D. số nơtron
Câu 3. Công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là: 

A. B. C. D. 
2

1

f
fG 

2

1

f
fG  21 ffG  21 ffG 

Câu 4. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của 
A. ion dương B. ion âm
C. ion dương và ion âm D. ion dương, ion âm và electron tự do

Câu 5. Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện có dạng, phân bố, đặc điểm là
A. là các đường tròn và là từ trường đều.
B. là các đường thẳng vuông góc với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.
C. là các đường thẳng song song với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.
D. các đường xoắn ốc, là từ trường đều.

Câu 6. Trong những dao động tắt đần sau đây, trường hợp nào tắt đần nhanh là có lợi
A. Dao động của quả lắc đồng hồ
B. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô
C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm
D. Dao động của con lắc đơn trong phòng thí nghiệm

Câu 7. Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu kỳ không đổi 
và bằng 0,08s. Âm do lá thép phát ra là

A. âm mà tai người nghe được B. nhạc âm
C. hạ âm D. siêu âm

Câu 8. Kèn Konig gồm có hai ống hình chữ T lồng vào nhau. Khi thổi người nghệ sĩ rút đi rút lại trong 
một ống. Động tác đó có tác dụng làm thay đổi

A. hiệu đường đi của sóng âm. B. bản chất môi trường truyền âm.
C. chiều đài cột cộng hưởng. D. vận tốc âm.

Câu 9. Máy biến thế có thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của nguồn điện nào dưới đây?
A. Pin B. Ăcquy
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Trang 2

C. Nguồn điện xoay chiều AC D. Nguồn điện không đổi 
Câu 10. Ánh sáng không có tính chất nào sau đây: 
A. Có truyền trong chân không B. Có thể truyền trong môi trường vật chất 
C. Có mang theo năng lượng D. Có vận tốc lớn vô hạn 

Câu 11. Khi nói về laze, phát biểu sai là
A. Laze là một nguồn sáng phát ra chùm sáng song song, kết hợp, có tính đơn sắc rất cao và có cường độ 

lớn.
B. Nguyên tắc hoạt động của laze dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng.
C. Tia laze được ứng dụng trong thông tin liên lạc vô tuyến, các đầu đọc đĩa CD và dùng để khoan, cắt 

chính xác các vật liệu trong công nghiệp...
D. Nguyên tắc phát quang của laze dựa trên hiện tượng quang phát quang

Câu 12. Để thu được dòng điện I = 0,6 A chạy qua điện trở ngoài R =20 Ω, cần số ngưồn điện có suất 
điện động E = 1,5 V, điện trở trong r = 0,5 Ω mắc nối tiếp với nhau là

A. 2 nguồn B. 8 nguồn C. 10 nguồn D. 12 nguồn
Câu 13. Phản ứng nhiệt hạch là sự
A. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao.
B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình thành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt độ rất cao.
C. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự tỏa nhiệt.
D. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn.

Câu 14. Dao động duy trì là dao động tắt đần mà người ta đã
A. kích thích dao động sau khi dao động bị tắt hẳn.
B. tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian.
C. cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì.
D. làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động. 

Câu 15. Một mạch dao động điện từ LC, gồm cuộn dây có lõi thép sắt từ, ban đầu tụ điện được tích điện 
q0 nào đó, rồi cho dao động tự do. Dao động của dòng điện trong mạch là dao động tắt đần là vì:
A. bức xạ sóng điện từ.
B. toả nhiệt do điện trở thuần của cuộn dây.
C. dòng điện dao động.
D. bức xạ sóng điện từ và toả nhiệt.

Câu 16. Khi nói về về tia , phát biểu đúng là

A. Tia  là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn , mang năng lượng cao. m1110

B. Tia  là sóng điện từ nên chỉ bị lệch trong từ trường, không bị lệch trong điện trường.

C. Tia  có khả năng đâm xuyên kém hơn tia  và tia .  

D. Tia  không mang điện nên không gây nguy hại cho con người và cho vật. 

Câu 17. Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng
A. trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng có cùng 

bước sóng.
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B. ở một nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược 
lại, nó chỉ phát xạ những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ
C. các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng
D. trong cùng một điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng 

Câu 18. Khi dùng ánh sáng nhìn thấy gồm hai bức xạ có bước sóng khác nhau trong thì nghiệm giao thoa 
Y-âng. Trên màn quan sát ta thấy số loại vân sáng có màu sắc khác nhau là

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 19. Để đao động điện từ của mạch đao động LC không bị tắt đần, người ta thường dùng biện pháp 
nào sau đây?
A. Ban đầu tích điện cho tụ điện một điện tích rất lớn.
B. Cung cấp thêm năng lượng cho mạch bằng cách sử dụng máy phát dao động dùng tranzito.
C. Tạo ra dòng điện trong mạch có cường độ rất lớn.
D. Sử dụng tụ điện có điện dung lớn và cuộn cảm có độ tự cảm nhỏ để lắp mạch dao động

Câu 20. Một ngọn đèn nhỏ S nằm dưới đáy của một bể nước sâu 20cm. Hỏi phải thả nổi trên mặt nước 
một tấm gỗ mỏng (có tâm nằm trên đường thẳng đứng qua ngọn đèn) có bán kính nhỏ nhất là bao nhiêu

để không có tia sáng nào của ngọn đèn đi ra ngoài không khí. Cho nnước 
3
4



A. 20,54 cm B. 24,45 cm C. 27,68 cm D. 22,68 cm
Câu 21. Mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong không đáng kể,

 . Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là: 6,3,4 321 RRR

A. 2V B. 3V C. 4V D. 6V
Câu 22. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước 
sóng từ 0,4  đến 0,76 . Khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là m m
1,5m. Khoảng trùng nhau của quang phổ liên tục bậc hai và bậc ba trên màn là

A. 0,54mm B. 0,6mm C. 0,4mm D. 0,72mm
Câu 23. Khi nói đến những kết quả rút từ thí nghiệm với tế bào quang điện, phát biểu sai là
A. Hiệu điện thế giữa anot và catot của tế bào quang điện luôn có giá trị âm khi dòng quang điện triệt 

tiêu.
B. Dòng quang điện vẫn tồn tại ngay cả khi hiệu điện thế giữa anot và catot của tế bào quang điện bằng 

không.
C. Cường độ dòng điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.
D. Giá trị của hiệu điện thế hãm phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích. 
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Câu 24. Hạt nhân  có khối lượng nghỉ bằng 36,956563u. Biết khối lượng của notrôn (notron) là Cl37
17

1,008670u, khối lượng của prôtôn (prôton) là 1,007276u và . Năng lượng liên kết riêng 2/931 cMeVu 

của hạt nhân  bằngCl37
17

A. 9,2782 MeV B. 7,3680 MeV C. 8,2532 MeV D. 8,5684 MeV
Câu 25. Một cuộn cảm có độ tự cảm 100mH, trong đó cường độ dòng điện biến thiên đều với tốc độ 
200A/s. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn bằng bao nhiêu?

A. 10V B. 20V C. 0,1kV D. 2kV

Câu 26. Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy khối lượng các hạt nhân  NeHeHNa 20
10

4
2

1
1

23
11  HHeNeNa 1

1
4
2

20
10

23
11 ;;;

Tần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và . Trong phản ứng này, năng2/9311 cMeVu 

lượng 
A. thu vào là 3,4524 MeV B. thu vào là 2,4219 MeV

C. tỏa ra là 2,4219 MeV                      D. tỏa ra là 3,4524 MeV
Câu 27. Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo 
cũng như vậy, khoảng cách giữa hai điểm là 36cm, chọn gốc thời gian t=0 lúc vật qua vị trí biên âm. Vận 
tốc trung bình từ thời điểm ban đầu đến thời điểm vật có x=9cm và đang chuyển động theo chiều âm đầu 
tiên là

A. 133cm/s B. 135cm/s C. 137cm/s D. 81cm/s
Câu 28. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N /m một đầu 
cố định, đầu kia gắn liền với vật nhỏ khối lượng m1 =600g. Ban đầu vật m, nằm tại vị trí lò xo không
biến dạng. Đặt vật nhỏ m2 =400g cách m1 một khoảng 50cm. Hệ số ma sát giữa hai vật và mặt phẳng 
ngang là 0,1. Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật m2 vận tốc bằng bao nhiêu để khi m2 đến găm chặt vào m1 

làm cho cả hai vật cùng dao động theo phương của trục lò xo với biên độ lớn nhất là 6cm. Lấy g =10m/s2 
A. 1,8m/s B. 1,9m/s C. 2m/s D. 2,1m/s

Câu 29. Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bằng sợi dây 
mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k=100N/m tại nơi có gia tốc trọng trường 
g=10m /s2. Lấy . Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng đủ cao so với mặt đất, người ta đốt sợi 102 
dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Lần đầu 
tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật là:

A. 80cm B. 20cm C. 70cm D. 50cm
Câu 30. Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f =5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O, 
M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M, N thuộc đoạn OP ). Khoảng thời gian 

giữa hai lần liên tiếp để giá trị li độ của P bằng biên độ dao động của điểm M, N lần lượt là  và  s
20
1 s

15
1

. Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0,2cm. Vận tốc truyền sóng trên sợi dây bằng
A. 2,4cm/s B. 12cm/s C. 1,2cm/s D. 24cm/s

Câu 31. Một mạch dao động gồm một tụ điện có C = 3500pF và cuộn dây có độ tự cảm , điện HL 30

trở thuần R =1,5Ω. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là 15V. Để duy trì đao động điện từ của mạch 
thì cần phải cung cấp một công suất bằng

A. 13,13mW B. 16,69mW C. 19,69mW D. 23,69mW
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Câu 32. Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng 
đứng. ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên CD có 5 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với biên độ 
cực đại. Trên AB số phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại ít nhất bằng

A. 13 B. 7 C. 11 D. 9

Câu 33. Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài; vận tốc dao động cực đại của M bằng  vận tốc 
4
1

truyền sóng. Tọa độ điểm M là

A. 16,2cm B. 22,0 cm C. 16,0cm D. 22,6cm
Câu 34. Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường g bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài 
con lắc là . Chu kì đao động nhỏ của nó là , bỏ qua sai số của số m. Sai số 1 0,01( )l m  )(04,02 sT 

của gia tốc trọng trường g là
A. 8% B. 7% C. 6% D. 5%

Câu 35. Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm và một bộ hai tụ điện có cùng điện dung  mắc FC 5,2

song song. Trong mạch có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0 = 12 V. 
Tại thời điểm hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm uL = 6 V thì một tụ điện bị bong ra vì đứt dây nối. Tính 
năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó

A. 0,27mJ B. 0,315mJ C. 0,315J D. 0,54mJ
Câu 36. Kích thích cho các nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho 
bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Trong quang phổ phát xạ của nguyên tử hidro sau đó, tỉ số giữa bước 
sóng dài nhất và bước sóng ngắn nhất là:

A. B. C. D. 
3

128
9

128
16
128

3
64

Câu 37. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự cuộn dây thuần cảm L, 
hộp X, và tụ C mắc nối tiếp. M là điểm giữa L và X, N là điểm giữa X và C. Biết 3ZL= 2ZC. Đồ thị biểu 
diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB như hình vẽ. Điện áp cực đại 
hai đầu MN gần giá trị nhất là:
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A. 150V B. 80V C. 220V D. 100V
Câu 38. Hiệu điện thế u và cường độ dòng điện i của một đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp có đồ thị 
như hình vẽ. Độ lệch pha giữa u và i là:

A. B. C. D. 
2


4
3

3
2

3


Câu 39. Đặt điện áp vào 2 đầu đoạn mạch gồm: biến trở R, cuộn cảm ))(132,0100cos(2200 Vtu  
thuần L và tụ điện C người ta thu được đồ thị biểu diễn quan hệ giữa công suất mạch điện với điện trở R 
như hình dưới. Giá trị x, y, z lần lượt là

A. 50, 400, 400 B. 400, 400, 50 C. 500, 40, 50 D. 400, 500, 40

Câu 40. Chất phóng xạ Poloni  phát ra tia  và biến đổi thành chì . Cho chu kỳ bán rã củaPo210
84  Pb206

82

 là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân Po210
84

Poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là . Tại thời điểm t2 =t1 +276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân Poloni và 
3
1

số hạt nhân chì trong mẫu là:

A. B. C. D. 
15
1

16
1

9
1

25
1
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ĐÁP ÁN

1. A 2. B 3. A 4. D 5. C 6. B 7. C 8. C 9. C 10. D
11. D 12. C 13. A 14. C 15. D 16. A 17. B 18. B 19. B 20. D
21. A 22. C 23. C 24. D 25. B 26. C 27. D 28. C 29. A 30. D
31. C 32. B 33. D 34. D 35. B 36. A 37. A 38. C 39. D 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án A

Câu 2. Chọn đáp án B

 và có cùng số nuclonC14
6 N14

7

STUDY TIP

Hạt nhân  có: + Z hạt protonXA
Z

               + A hạt nuclon
               + (A-Z) hạt nơtron

Câu 3. Chọn đáp án A

Công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là: 
2

1

f
fG 

Câu 4. Chọn đáp án D

Câu 5. Chọn đáp án C

Câu 6. Chọn đáp án B
Dao động của khung xe khi đi qua chỗ đường mấp mô thì dao động tắt dần được áp dụng để làm bộ phận 
giảm xóc nên có lợi cho xe.

Câu 7. Chọn đáp án C

Tần số do thép phát ra là: Hz
T

f 5,12
08,0
11



Nên đây là hạ âm

STUDY TIP

Ta có: Âm thanh là âm có tần số nằm trong khoảng HzfHz 2000016 
Nếu âm có tần số nhỏ hơn 16Hz thì đó là hạ âm. Và nếu âm có tần số lớn hơn 20000Hz thì đó là siêu âm

Câu 8. Chọn đáp án C
Thay đổi chiều dài cộng hưởng để âm thanh phát ra trong các lần khác nhau tạo nên bản nhạc.
Câu 9. Chọn đáp án C
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Câu 10. Chọn đáp án D
Trong chân không, các thí nghiệm đã chứng tỏ ánh sáng có vận tốc không thay đổi thường được kí hiệu là 
c = 299.792.458m/s

STUDY TIP

Trong chân không ánh sáng có tốc độ lớn nhất là c = 299792458m/s

Câu 11. Chọn đáp án D

Câu 12. Chọn đáp án C
Giả sử cần n nguồn (E, r) mắc nối tiếp

Khi đó 






nrr
nEE

b

b

Định luật Ôm toàn mạch: 
nrR

nE
rR

EI
b

b







 nguồn10
5,0.6,05,1

20.6,0








IrE
IRn

STUDY TIP

Ghép nguồn thành bộ nội tiếp: 







nb

nb

rrrr
EEEE

...
...

21

21

Câu 13. Chọn đáp án A

Câu 14. Chọn đáp án C
Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng 
năng lượng của vật bị tiêu hao trong chu kỳ.
Câu 15. Chọn đáp án D
Dòng điện trong mạch là dòng điện tắt dần là do bức xạ sóng điện từ, tỏa nhiệt do điện trở thuần của cuộn 
dây và do dòng Fuco trong lõi thép của cuộn dây.
Câu 16. Chọn đáp án A
Tia gamma kí hiệu là , là một loại bức xạ điện từ hay quang tử có tần số cực cao.

Tia gamma không lệch về cực nào của tụ điện, bán chất như tia sáng
Tia gamma có bước sóng thấp nhất (<10-12m) và tần số cao nhất (1020 - 1024 Hz) trong số các sóng điện từ 
vì vậy nó mang nhiều năng lượng nhất so với sóng radio, vi sóng, tia hồng ngoại, tia cực tím…
Tia gamma có khả năng ion hóa mạnh trong môi trường vật chất
Tia gamma được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành như y tế, xây dựng, dầu khí, cơ khí, chế biến thực 
phẩm, khai khoáng…
Câu 17. Chọn đáp án B
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Trang 9

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng ở một nhiệt độ xác 
định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà nó có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát xạ 
những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ.
Câu 18. Chọn đáp án B

Câu 19. Chọn đáp án B

Câu 20. Chọn đáp án D
Vì phải chắc phần có tia khúc xạ như hình vẽ.

Vậy tấm chắn có hình tròn tâm nằm trên đường thẳng đứng qua S
Theo hình ta được: ghiIHHIR tan

Với o
ghgh iicmhIH 59,48

3/4
1sin;20 

Do vậy: cmR 6778,2259,48tan20 0 

STUDY TIP

Để che toàn bộ chùm tia khúc xạ thì vật chắn hình tròn có R=h.tan(igh)

Câu 21. Chọn đáp án A
Do r = 0 nên hiệu điện thế mạch ngoài UN bằng suất điện động E của nguồn: UN = E
Mạch ngoài gồm R1 nt (R2//R3) nên




 16
32

32
1

N
N R

EI
RR

RRRR

V
RR

RRIU AB 2
63

6.3.1
32

32 







Câu 22. Chọn đáp án C
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Trang 10

Khoảng trùng nhau của quang phổ liên tục bậc hai và bậc ba trên màn là: 

mmm
a

D
a

Dx 4,010.4
10.2,1
5,1.10).4,0.376,0.2(32 4

3
6minmax  




STUDY TIP

Như đã biết ánh sáng trắng là một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, trong hiện tượng giao thoa 
ánh sáng trắng thứ tự là tím trong đỏ ngoài vậy vùng chồng lên ở quang phổ bậc 2 và bậc 3 của ánh sáng 
trắng sẽ phải bắt đầu ở bậc 3 nhỏ nhất (0,4 ) và kết thúc ở bậc 2 lớn nhất (0,76 )m m

 
Câu 23. Chọn đáp án C
Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng kích thích.
Vì vậy nói cường độ dòng điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích là sai
Câu 24. Chọn đáp án D

Năng lượng liên kết của hạt nhân  làXA
Z

2
)( ))(.( cmmZAmZW XnpXlk 

Thay số ta được:
0325,371931)956563,3600867,1)1737(007276,1.17()( CllkW

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là:XA
Z

MeV
A

W
W cllk

cllkr 5684,8
37
0325,371)(

)( 

STUDY TIP

Năng lượng liên kết của hạt nhân  làXA
Z

2
)( ))(.( cmmZAmZW XnpXlk 

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là:XA
Z

A
W

W Xlkr
Xlkr

)(
)( 

Đơn vị tính: MeVuc 9311 2 

Câu 25. Chọn đáp án B

Câu 26. Chọn đáp án C
Năng lượng phản ứng thu vào hay tỏa ra xác định bởi:

  MeVuccmmE sautruoc 4219,2))9869,190015,4(0073,19837,22(( 22 

STUDY TIP

Khi  thì phản ứng tỏa năng lượng.sautruoc mm 

Khi  thì phản ứng thu năng lượng.sautruoc mm 
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Trang 11

Năng lượng phản ứng thu vào hay tỏa ra xác định bởi
2cmmE sautruoc 

Câu 27. Chọn đáp án 

Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cúng 
như vậy khoảng thời gian này tương ứng vật chuyển động giữa hai vị trí biên: 
















sT
cmA

T
A

5,0
18

25,05,0
362

Tốc độ trung bình: 81

3
5,0.2
918








t

Sv

STUDY TIP

Tốc độ trung bình của vật: 
t

Sv




Vận tốc trung bình của vật: 
t
xxvTB 


 12

Cần phân biệt tốc độ trung bình và vận tốc trung bình; vận tốc trung bình có giá trị đại số

Câu 28. Chọn đáp án 
Gọi v0 là vận tốc của hệ hai vật sau khi vật m2 đến va chạm mềm với vật m1

Độ biến thiên cơ năng của vật tại VTCB và vị trí lò xo nén cực đại chính bằng công của lực ma sát: 

 với A1 = 6cm121
2

1
2

021 )(
2
1)(

2
1 gAmmkAvmm  

Thay các giá trị đã biết vào biểu thức, ta tìm được smv /34,00 

Vận tốc của vật m2 trước khi va chạm với m1: smv
m

mmv /30
2

21
2 




Trong quá trình chuyển động từ vị trí ban đầu, đến vị trí va chạm với vật m1, vật m2 chịu tác dụng của lực 
ma sát, gây ra gia tốc  ga 
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Trang 12

Ta có: smasvvasvv /222 2
1

22
0 

STUDY TIP

Vì bài toán là hệ con lắc lò xo nằm ngang và có ma sát nên cơ năng mất đi bằng độ lớn công lực ma sát 
thực hiện

Câu 29. Chọn đáp án A
Ban đầu tại vị trí cân bằng hai vật cách nhau một khoảng 10 cm và lò xo giàn một đoạn: 

cm
k
mgl 2022 0 

Sau khi đốt sợi dây, vật A sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới, vị trí này cách vị trí cân bằng 
cũ một đoạn cmlA 100 

Chu kỳ của dao động T là: s
k
mT

5
2  

Lần đầu tiên vật A đến vị trí cao nhất ứng với thời gian chuyển động của A từ vị trí biên dưới lên đến vị 

trí biên trên là sTt
102




Ứng với khoảng thời gian này vật B rơi tự do được quãng đường cmgtxB 50
2
1 2 

Vậy khoảng cách giữa hai vật khi đó là: cmL 80102050 

Câu 30. Chọn đáp án D

Chu kỳ của dao động s
f

T 2,01


Theo bài ra ta có: Tst MM 4
1

20
1

' 

sTTtTst MNNN 120
1

24
1

4
1

3
1

2
1

3
1

15
1

' 





 

Vận tốc truyền sóng là: scm
t
MNv

MN

/24

Câu 31. Chọn đáp án C
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Trang 13

Để duy trì dao động điện từ của mạch thì cần cung cấp cho mạch một công suất bằng:

mWW
L
CURRIP 69,1901969,0

10.30
10.3500.

2
1.15.5,1

2 6

12
2

2

2 







 



STUDY TIP

Để dao động điện từ của mạch LC không bị tắt dần thì người ta dùng biện pháp cung cấp thêm năng 
lượng cho mạch bằng cách sử dụng máy phát dao động dùng tranzito

Câu 32. Chọn đáp án D

Từ hình vẽ ta thấy để trên CD có 3 điểm dao động với biên độ cực đại thì điểm C phải nằm giữa đường 
cực đại bậc 2 và đường cực đại bậc 3

 32  CBCA

 322  ABAB

 3)12(2  AB

24,78,4
12

3
12

2









ABAB

Gọi  là phần nguyên của tỉ số 






AB








AB

Số điểm dao động với biên độ cực đại trên AB là  Mà Nmax khi 12 






ABN 4min 






AB

Suy ra, số điểm cực đại trên AB nhiều nhất là 2.4 + 1 = 9 điểm

Câu 33. Chọn đáp án D
Từ đồ thị ta có biên độ của sóng là 4mm

Theo bài tốc độ dao động cực đại bằng vận tốc truyền sóng nên ta có: 
4
1
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Trang 14

cmAfA 053,108
4
1

 

Từ đồ thị ta có xM = độ lớn 9 vạch chia; bước sóng bằng 4 vạch chia vậy ta được tọa độ điểm M là: 

cmxM 62,22
4
9

 

STUDY TIP

Phân biệt hai khái niệm:
+ Vận tốc truyền sóng v = u’
+ Vận tốc dao động v = f

Câu 34. Chọn đáp án D
Sai số của phép đo gia tốc trọng trường g là 

%505,0
2
04,0.2

1
01,02










T
T

l
l

g
g

Câu 35. Chọn đáp án B
Năng lượng ban đầu của mạch dao động: 

mJJCUCUUCW b 360,010.360144.10.5,2
2

2
2

662
0

2
0

2
0

0  

Năng lượng của cuộn cảm khi uL = 6V LC uu 

mJWWW

mJJCuCuW

CL

L
L

C

270,0090,0360,0

09,010.90
2

2

0

62
2



 

Khi một tụ bị hỏng thì năng lượng của mạch là: mJWWW C
L 315,0045,0270,0

2


Do đó mJWL 315,0max 

Câu 36. Chọn đáp án A
Nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 
25 lần (tức là chuyển lên trạng thái n = 5 - trạng thái 0)

Bước sóng dài nhất  (năng lượng bé nhất - chuyển từ trạng thái 5 sang trạng thái 4)
45

54 EE
hc




Bước sóng ngắn nhất  (năng lượng lớn nhất - chuyển từ trạng thái 5 sang trạng thái 1)
15

51 EE
hc




Vậy 
3

128
9

384

4
6,13

5
6,13

1
6,13

5
6,13

22

22

45

15

51

54 









EE
EE




STUDY TIP
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Trang 15

Bước sóng dài nhất ứng với năng lượng bé nhất
Bước sóng ngắn nhất ứng với năng lượng lớn nhất

Câu 37. Chọn đáp án A
Dựa vào đồ thị uAN ta có:

sradSTT /10002,010.510.1510.20
4

333   

Nhận thấy uMB đạt giá trị cực đại thì sau  uAN đạt giá trị cực đại, nghĩa là uMB nhanh pha hơn st 310.
3
5 

uAN

Ta có phương trình dao động của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AN và MB là:

))(
6

100cos(100

))(100cos(200

Vtu

Vtu

MB

AN









Theo đề ra ta có: 



























CXMB

XLAN

CL

CXMB

XLAN

CL

uuu
uuu

uu

uuu
uuu

ZZ

222
333

02323

)100cos(9,155235   tuuuu XMBANX

Vậy điện áp hiệu dụng hai đầu MN gần với 150V nhất

STUDY TIP

Tính chất quan trọng trong bài này là mối liên hệ giữa điện áp của cuộn cảm thuần và điện áp giữa hai 
đầu tụ điện

Câu 38. Chọn đáp án C
Nhìn vào đồ thị ta nhận thấy:

)/(
3

6 sradsT  

Khi điện áp xoay chiều đạt giá trị cực đại thì sau  cường độ dòng điện cũng đạt giá trị cực đại. Do st 4

đó cho cường độ dòng điện quay ngược lại một góc  thì nhận thấy cường độ dòng điện lệch pha 
3

4 

 so với điện áp xoay chiều
3

2

Câu 39. Chọn đáp án D 
Đồ thị trên biểu diễn sự phụ thuộc của công suất toàn mạch vào biến trở R
Áp dụng công thức ta được:
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Trang 16

W
R

Uy

W
RR

Ux

RRRz

500
40.2

200
2

;400
8020

200

;4080.20

2

0

2

2

21

2

210













STUDY TIP

Công suất cực đại của mạch là: 
CL ZZ

U
R

UP



22

2
0

0

2
0

max

Đoạn mạch tồn tại hai giá trị R1, R2 cùng cho một giá trị công suất thỏa mãn 2
021 RRR 

Khi đó 
21

2

21 RR
UPP




Câu 40. Chọn đáp án A
Tại thời điểm t1:

TtkNN

N

NN
N

k

k
22

3
1

2

2
3
1

1
0

0

0

0







Vậy sau khoảng thời gian  thì tỉ số cần tìm là:TTTtt 42227612 

15
1

2

2

4
0

0

4
0




NN

N

STUDY TIP

Số hạt nhân ban đầu là N0 thì số hạt nhân còn lại sau thời gian t là: 
T
t

NN
2

0
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 26

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật:

A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và hướng ra xa vị trí cân bằng.
B. Tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo.
C. Có giá trị không đổi.
D. Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng.

Câu 2. Một acquy có suất điện động là E và điện trở trong là r. Gọi hiệu điện thế ở hai cực của acquy là 
U, thời gian nạp điện cho acquy là t và dòng điện chạy qua acquy có cường độ I. Điện năng mà acquy này 
tiêu thụ được tính bằng công thức

A. B.A= EIt C. D. A = Uit2A rI t 2A U rt

Câu 3. Hiện tượng đảo sắc của các vạch quang phổ là:
A. Các vạch tối trong quang phổ hấp thụ chuyển thành các vạch sáng trong quang phổ phát xạ của

nguyên tố đó 
B. Màu sắc các vạch quang phổ thay đổi
C. Số lượng các vạch quang phổ thay đổi
D. Quang phổ liên tục trở thành quang phổ phát xạ

Câu 4. Lực hạt nhân
A. xuất hiện khi các hạt mang điện dương ở rất gần nhau
B. là lực đẩy giữa hai hạt nhân
C. có giá trị nhỏ hơn lực điện
D. là lực liên kết giữa các nuclôn trong hạt nhân

Câu 5. Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một 
lực Lorenxơ có độ lớn  N. Vận tốc của electron là141,6.10

A.  m/s B.  m/s910 610

C.  m/s D.  m/s61,6.10 91,6.10

Câu 6. Một học sinh làm thực nghiệm, đồ thị U - I thu được với ba điện trở 
 và như hình bên. Kết luận đúng là:1 2,R R 3R

A. B. > >1 2 3R R R  1R 2R 3R

C. > > D. > >3R 2R 1R 2R 3R 1R

Câu 7. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng  so với phương ngang. Đặt một gương phẳng hợp với 60
phương ngang một góc  để được chùm tia phản xạ hướng thẳng đứng xuống dưới. Giá trị của  là 

A. B. C. D.15 75 30 60

Câu 8. Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì
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A. vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc. B. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.
C. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm. D. độ lớn vận tốc và độ lớn gia tốc cùng giảm.

Câu 9. Cho 2 điện tích điểm nằm ở 2 điểm A và B và có cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại 
một điểm trên đường trung trực của AB thì có phương:

A. vuông góc với đường trung trực của AB B. trùng với đường trung trực của AB
C. trùng với đường nối của AB. D. tạo với đường nối AB góc  45

Câu 10. Một bình điện phân đựng dung dịch , cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 3AgNO

1A. Cho  đvc,  . Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là108AgA  1Agn 

A. 1,08 mg B. 1,08g C. 0,54g D. 1,08kg
Câu 11. Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây?

A. Khi sóng dừng hình thành trên dây có đầu tự do thì số bụng sóng bằng số nút sóng
B. Sóng dừng được tạo thành do sóng tới và sóng phản xạ giao thoa với nhau trên cùng phương truyền.
C. Sóng dừng là sóng có nút sóng và bụng sóng truyền đi trong không gian
D. Khi có sóng dừng trên dây có hai đầu cố định thì số bụng sóng nhỏ hơn số nút sóng một đơn vị

Câu 12. Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 
64cm. Thời gian ngắn nhất chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm là 0,3s. Thời gian ngắn nhất chiều dài 
lò xo tăng từ 55cm đến 58cm:

A. 0,6s B. 0,15s C. 0,3s D. 0,45s
Câu 13. Một đoạn mạch xoay chiều có hệ số công suất bằng 0 , khi đoạn mạch đó:(cos 0) 

A. chỉ chứa điện trở thuần B. có điện trở bằng 0.
C. không có tụ điện. D. không có cuộn cảm.

Câu 14. Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại là  cm/s. Khi đó tốc độ trung bình của vật trong nửa 4
chu kỳ là:

A.  cm/s B. 4 cm/s C.  cm/s D. 8 cm/s4 2
Câu 15. Các vạch trong dãy Laiman thuộc vùng

A. Vùng hồng ngoại.
B. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
C. Vùng tử ngoại.
D. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại.

Câu 16. Dây dẫn thẳng, dài, có dòng điện I chạy qua và một điểm M cách dòng điện một đoạn  4Mr cm

có cảm ứng từ là  . Điểm N có cảm ứng từ là cách dòng điện đoạn  bằngMB 1
3N MB B Nr

A. 12 cm B. 1,2 cm C. 1,2 mm D. 12m
Câu 17. Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của vật nặng. 
Khi lực căng dây treo đó có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng thì:

A. thế năng gấp 3 lần động năng của vật.  B. động năng bằng thế năng của vật.
C. thế năng gấp hai lần động năng của vật nặng. D. động năng của vật đạt giá trị cực đại.

Câu 18. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp  và  dao động đồng pha, cách nhau một 1O 2O

khoảng  cm. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có f = 10 Hz, vận tốc truyền sóng v =2 m/s. Xét 1 2 40O O 
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điểm M thuộc mặt nước nằm trên đường thẳng vuông góc với  tại . Đoạn có giá trị lớn nhất 1 2O O 1O 1O M

là bao nhiêu để tại M có dao động với biên độ cực đại
A. 20 cm B. 50 cm C. 40 cm D. 30 cm

Câu 19. Một người gõ vào đầu một thanh nhôm, người thứ hai áp tai vào đầu kia nghe được tiếng gõ hai 
lần cách nhau 0,15s. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s và trong nhôm là 6420m/s. Độ dài 
của thanh nhôm là:

A. 2,2m B. 52,2cm C. 26,1m D. 25,2m
Câu 20. Mạch dao động lí tưởng LC được cung cấp một năng lượng 4   từ một nguồn điện một chiều J
có suất điện động 8V. Xác định điện dung của tụ điện?

A. 0,145 B. 0,115 C. 0,135 D. 0,125J J J J

Câu 21. Chọn câu sai. Lý do của việc tìm cách thay thế năng lượng phân hạch bằng năng lượng nhiệt 
hạch là:

A. Phản ứng nhiệt hạch dễ tạo hơn phản ứng phân hạch .
B. Tính trên cùng một đơn vị khối lượng là phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng nhiều hơn phản ứng 

phân hạch.
C. Nguyên liệu của phản ứng nhiệt hạch có nhiều trong thiên nhiên.
D. Năng lượng nhiệt hạch sạch hơn năng lượng phân hạch.

Câu 22. Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức ; i tính bằng 0,4(5 )i t 

ampe, t tính bằng giây. Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H. Suất điện động tự cảm trong ống dây
A. 0,001V B. 0,002V C. 0,003V D. 0,004V

Câu 23. Nếu lực đàn hồi xuất hiện khi có biến dạng nén giãn thì môi trường truyền là:
A. sóng ngang B. cả sóng ngang và sóng dọc.
C. sóng dọc. D. không phải sóng cơ.

Câu 24. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có  thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn 
2

c
L R

UU U 

mạch với dòng điện qua mạch là

A. u nhanh hơn pha   so với i B. u chậm hơn pha  so với i
4


4


C. u nhanh hơn pha  so với i D. u chậm hơn pha  so với i
3


3


Câu 25. Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật có bản chất khác nhau thì
A. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ
B. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ
C. giống nhau nếu mỗi vật có một nhiệt độ thích hợp
D. giống nhau nếu hai vật có nhiệt độ bằng nhau

Câu 26. Kim loại làm catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện  . Lần lượt chiếu tới bề o

mặt catốt hai bức xạ có bước sóng và thì vận tốc ban đầu cực đại của electron bắn 1 0,4 m  2 0,5 m 

ra khỏi bề mặt catốt khác nhau 2 lần. Giá trị của  lào

A. 0,515 B. 0,545 C. 0,595 D. 0,585m m m m
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Câu 27. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 ; L = 159mH, C = 31,8 . Điện áp hai đầu đoạn  F
mạch có biểu thức  (V). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 1 phút là:120cos100u t

A. 1000J B. 4320J C. 432J D. 200J
Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước 
sóng . Trên màn quan sát, trên đoạn thắng MN dài 20mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 1

vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là:1
2

5
3
 

A. 7 B. 5 C. 8 D. 6
Câu 29. Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lượng 500 g. Khi 
thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 30 cm đến 50 cm. Tại 

thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc  . Lấy 
10
ga 

. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là2 210g m s 

A. 8 cm B. 10 cm C. 12 cm D. 14 cm
Câu 30. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Sau 10 chu kì cơ năng của 
con lắc còn lại

A. 0% giá trị ban đầu B. 40% giá trị ban đầu C. 85% giá trị ban đầu D. 54% giá trị ban đầu
Câu 31. Sóng truyền trên dây với vận tốc 4 m/s tần số sóng thay đổi từ 22 Hz đến 26 Hz. Điểm M cách 
nguồn một đoạn 28 cm luôn dao động vuông pha với nguồn. Bước sóng truyền trên dây là

A. 160 cm B. 1,6 cm C. 16 cm D. 100 cm
Câu 32. Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa 
hai điểm A và M chỉ có điện trở thuần, giữa điểm M và N chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ 
điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 175V-50Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM 
là 2V, trên đoạn MN là 25V và trên đoạn NB là 175V. Hệ số công suất của toàn mạch là:

A.  B.  C.  D.  1
5

1
25

7
25

1
7

Câu 33. Mức năng lượng của nguyên tử hidro có biểu thức  (eV). Khi kích thích nguyên tử 213,6nE n

hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55 eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước 
sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra. Khi kích thích nguyên tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên 
quỹ đạo n bằng năng lượng 2,55 eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử 
hidro có thể phát ra là

A.  m B.  m C.  m D. m61,46.10 89,74.10 74,87.10 71,22.10

Câu 34. Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, trong đó giá trị điện 
dung C thay đổi được. Điện áp đặt xoay chiều vào hai đầu đoạn 
mạch có giá trị hiệu dụng U và tần số f không thay đổi. Hình vẽ 
bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng  CU

giữa hai bản tụ điện và tổng trở Z của đoạn mạch theo giá trị của 
điện dung C. Giá trị của U gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 40V B. 35V C. 50V D. 45V
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Câu 35. Một mạch dao động LC lí tưởng có chu kỳ dao động là T. Tại một thời điểm điện tích trên tụ 

điện bằng C, sau đó một khoảng thời gian  cường độ dòng điện trong mạch bằng 76.10 3
4
Tt 

 A. Chu kỳ T của mạch là:31,2 .10 

A. 1ms B. 10ms C.  ms D. 0,1ms310

Câu 36. Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. 
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc công suất tỏa nhiệt trên biến trở và 
công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch vào giá trị của biến trở như hình 
vẽ. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Cuộn dây trong mạch không có điện trở thuần
B. Cuộn dây trong mạch có điện trở thuần bằng  30

C. Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt cực đại khi  70R  

D. Tỉ số công suất   có giá trị là 1,5.2

1

P
P

Câu 37. Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở một độ cao xác định 
trong mặt phẳng Xích đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm trái đất đi qua kinh tuyến số 0. Coi 
Trái Đất như một quả cầu, bán kính là 6370km; khối lượng là  kg và chu kì quay quanh trục của nó 246.10
là 24h; hằng số hấp dẫn . Sóng cực ngắn f > 30MHz phát từ vệ tinh truyền thẳng 11 2 26,67.10 .G N m kg

đến các điểm nằm trên Xích Đạo Trái Đất trong khoảng kinh độ nào dưới đây?
A. Từ kinh độ  Đ đến kinh độ T85 20 85 20

B. Từ kinh độ  Đ đến kinh độ T79 20 79 20

C. Từ kinh độ  Đ đến kinh độ T81 20 81 20

D. Từ kinh độ  T đến kinh độ Đ83 20 83 20

Câu 38. Chiếu bức xạ có bước sóng  vào catot của tế bào quang điện. Dòng quang điện bị triệt tiêu khi 
 V. Khi V thì vận tốc cực đại của electron khi đập vào anot là:4,1AKU   5AKU 

A.  m/s B. m/s C. km/s D. km/s61,789.10 51,789.10 51,789.10 41,789.10

Câu 39. Biết  có thể bị phân hạch theo phản ứng sau:  . Khối lượng của 235U 1 235 139 94 1
0 92 53 39 03n U I Y n   

các hạt tham gia phản ứng:     234,99332 ;Um u 1,0087 ;nm u 138,8970 ;Im u 93,89014 ;Ym u

MeV. Nếu có một lượng hạt nhân  đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho   hạt 21 931,5uc  235U 1210

phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với 235U
hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma.Năng lượng toả ra sau 5 phân hạch dây 
chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là

A. 175,85 MeV B.  MeV 1211,08.10

C.  MeV D.  MeV135,45.10 155,45.10

Câu 40. Nguồn sáng có công suất P =2W, phát ra bức xạ có bước sóng tỏa theo mọi hướng. 0,597 m 

Tính xem ở khoảng cách bao xa người ta còn có thể trông thấy được nguồn sáng này, biết rằng mắt còn 
thấy nguồn sáng khi có ít nhất n = 80 photon lọt vào mắt trong 1 giây. Biết con người có đường kính d = 
4 mm. Bỏ qua sự hấp thụ photon của môi trường.

A. 374km B. 274km C. 365km D. 295km
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Trang 6

ĐÁP ÁN

1. D 2. B 3. A 4. D 5. B 6. D 7. B 8.A 9. B 10. B
11. C 12. B 13. B 14. D 15. C 16. A 17. C 18. D 19. B 20. D
21. A 22. B 23. C 24. B 25. D 26. B 27. B 28. A 29. C 30. D
31. C 32. C 33. B 34. A 35. A 36. D 37. C 38. A 39. D 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án D

STUDY TIP

Lực phục hồi của con lắc lò xo:  hpF kx 

A. Sai, vì lực phục hồi có độ lớn tỉ lệ thuận với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về 
vị trí cân bằng.
B. Sai, vì lực phục hồi chỉ tỉ lệ với độ biến dạng của lò xo,khi lò xo nằm ngang.
Lúc này hpF kx k l    

C. Sai, vì lực phục hồi có giá trị thay đổi trong quá trình vật dao động.
D. Đúng, vì tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng và luôn hướng về vị trí cân bằng.
Câu 2. Chọn đáp án B
Câu 3. Chọn đáp án A
Câu 4. Chọn đáp án D
Câu 5. Chọn đáp án B

Sử dụng công thức  m/s610ff e vB v
e B

   

Câu 6. Chọn đáp án D
Phải mắc Ampe kế nối tiếp, vôn kế song song với đèn.

STUDY TIP

Để đo dòng điện chạy qua vật dẫn và hiệu điện thế hai đầu vật dẫn, phải mắc Ampe kế nối tiếp, vôn kế 
song song với vật dẫn đó.

Câu 7. Chọn đáp án B

Theo hình trên ta có:  60 90 75
2

i i      

Trang 398

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 7

Góc giữa gương và mặt phẳng ngang là:  90 15 75      

STUDY TIP

Bài toán gương phẳng thường là phải vẽ hình. Công thức gương phẳng là góc tới bằng góc phản xạ 
. Sau khi vẽ hình bài toán vật lý trở thành bài toán hình học. i i

Câu 8. Chọn đáp án A
A. Đúng, vì một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì 
vecto vận tốc ngược chiều với vecto gia tốc
B. Sai, vì độ lớn vận tốc giảm còn độ lớn gia tốc tăng. 
C. Sai, vì vận tốc có giá trị âm, còn gia tốc có giá trị dương.
D. Sai, vì độ lớn vận tốc giảm còn độ lớn gia tốc tăng.
Câu 9. Chọn đáp án B
Vẽ hình biểu diễn các véc tơ cường độ điện trường và tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.
Câu 10. Chọn đáp án B

Áp dụng công thức:  1 1,08Am It m g
F n

  

Câu 11. Chọn đáp án C
Sóng dừng là sóng được tạo ra do sự giao thoa của 2 sóng ngược chiều (thường là sóng tới và sóng phản 
xạ trên cùng phương truyền sóng). Tại vị trí cật cản cố định thì sóng tới và sóng phản xạ ngược nhau. Tại 
vị trí vật cản tự do thì sóng tới và sóng phản xạ cùng pha. Khi sóng dừng hình thành trên hai đầu tự do thì 
số bụng sóng bằng số nút sóng, còn khi có sóng dừng trên hai đầu cố định thì số bụng sóng nhỏ hơn số 
nút sóng một đơn vị. 
Câu 12. Chọn đáp án B

Dựa vào hình vẽ ta có: 

 và  nên  max min 6
2

l l cm
 max min 58

2
l l cm

 max min64 ; 52l cm l cm 

Lò xo giảm từ 64cm đến 6lcm nghĩa là lò xo di chuyển từ vị trí biên dương đến vị trí vật có li độ  1
2

x A

lần đầu tiên thì  0,3 1,8
6
Tt s T s    
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Trang 8

Thời gian ngắn nhất lò xo di chuyển từ  đến  là: 55
2
Ax cm x    

 
 58 0x cm x 

 1 0,15
12
Tt s  

Câu 13. Chọn đáp án B
Hệ số công suất của mạch: 

 
 22

cos
L C

R

R Z Z
 

 

Nên đoạn mạch xoay chiều có hệ số công suất bằng 0 khi đoạn mạch đó có điện trở bằng 0.
Câu 14. Chọn đáp án D

 

max

max22 4 4 2 82
2

TB

V A
VA A A AV cm sT T




  




      



Câu 15. Chọn đáp án C
Câu 16. Chọn đáp án A

 7 71 2.10 2.10 3 12
3 3N M N M

N M

I IB B r r cm
r r

      

Câu 17. Chọn đáp án 
Công thức tính lực căng dây treo là:

 với  3cos 2cos oT mg   
2

cos 1
2

  

Nên   
22 2

233 1 2 1 1
2 2 2

o
oT mg mg  

     
           

     

Theo đề bài ta có:

  

2 2
2 2

2
2

3 31 1 1
2 2

2 2W W 2
3 3

o o

o
t t d

T P mg mg

E W

  



 
         

 

     

Câu 18. Chọn đáp án D

Bước sóng trong dao động là:  20v cm
f

  

 1 1 2 2;O M d O M d 

Trang 400

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 9

Tam giác là tam giác vuông tại 1 2O O M 1O

Giả sử biểu thức đúng của nguồn sóng là:  cos cos 20u a t a t  

Sóng truyền từ ;  đến M:1O 2O

 
   

1 2
1 2

1 2 1 2

2 2cos 20 ; cos 20

2 cos cos 20

M M

M

d du a t u a t

d d d d
u a t

  
 

 


 

         
   
    

    
   

M là điểm có biên độ cực đại:

 với k nguyên dương   1 2 1 2
1 2cos 1

d d d d
k d d k

 
 

 
  

       
 

 

 

      

1 2

2 2 2
2 1 1 2

1 2 2 1 2 1 1 2

20 1

1600
8020 1600 2

d d k

d d O O

d d d d k d d d d
k

  


  

        

(2) – (1) suy ra:  
2

1
40 40 1010 kd k
k k


  

Để  1 1 ax 1 ax1 30m md d k d cm    

Câu 19. Chọn đáp án B
Thời gian để nghe thấy là:

 2 1
2 1 2 1

1 1 1 10,15 55,2
330 6420

s st t t s s s m
v v v v

                 
  

Câu 20. Chọn đáp án D
Ta có: năng lượng được cung cấp bằng:

 
2 2 6

7
2 2

2 2.4.10 1,25.10 0,125
2 2 8

o o

o

LI CU WW C J J
U




      

Câu 21. Chọn đáp án A
So với năng lượng phân hạch thì năng lượng nhiệt hạch có các ưu điểm: tính trên cùng một đơn vị khối 
lượng thì phản ứng nhiệt hạch tỏa ra năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch; nguyên liệu của phản 
ứng nhiệt hạch có nhiều trong thiên nhiên và năng lượng nhiệt hạch sạch hơn năng lượng phân hạch.
Câu 22. Chọn đáp án B
Suất điện động tự cảm trong ống dây

 2 1

2 1

0,002tc
i iie L L V

t t t


    
 

Câu 23. Chọn đáp án C
Môi trường nào có lực đàn hồi xuất hiện khi bị biến dạng lệch thì truyền sóng ngang (chất rắn). Còn nếu 
lực đàn hồi xuất hiện khi có biến dạng nén giãn thì môi trường truyền sóng dọc (rắn, lỏng, khí).
Câu 24. Chọn đáp án B
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Trang 10

U chậm pha hơn I một góc  (rad)
4


Câu 25. Chọn đáp án D
Câu 26. Chọn đáp án B

 

2
1

1 1 2

2 1 2
2

2

1
2 3 0,545
1 4
2

o
o

o

hc hc mv
m

hc hc mv

    
 

 

        


Câu 27. Chọn đáp án B
Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong một phút là: 

 
 

 
 

2
2

2
2 22 2

60 2
. . 50. .60 4320

50 50 100L C

UQ RI t R t J
R Z Z

   
   

Câu 28. Chọn đáp án A
Theo bài ra ta có:  1 110 20 2 ;i MN mm i m   

 2 2
2

1 1

5 10
3 3

i i mm
i




   

Do  không thể là một số bán nguyên nên tại M là một vân sáng với 1
1 1 1 1

2 2

22 1,2M
M

x kx k i k k
i i

    

 Số khoảng vân sáng trên đoạn MN lúc này sẽ là  5 (5,10,15...).ik n
20.3 6
10



Nên số vân sáng trên đoạn lúc này sẽ là:  6 1 7 

Câu 29. Chọn đáp án C

Biên độ dao động con lắc khi thang máy đứng yên:  max min 50 30 10
2 2

l lA cm 
  

Tại thời điểm vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc  , khi con 
10
ga 

lắc chịu thêm lực quán tính hướng lên. Lực này sẽ gây thêm biến dạng: 0,5.1 0,5qtF m a N  

 0,5 0,02 2
25

qt
o

F
x m cm

k
   

Như vậy VTCB mới của con lắc bị dịch lên so với VTCB cũ một đoạn 2 cm. 
Do đó biên độ dao động trong trường hợp này là  .1 12oA x A cm  

Câu 30. Chọn đáp án D

Ta có:  2
1 2 10,97 ; 0,97 0,97 ; 0,97 ;n

o o n oA A A A A A A   

% (sau 10 chu kỳ dao động, ta chọn n=10).
2 2 2

2 2

(1 0,03) 54,37
n

n o

o o o

A AE
E A A


  

Câu 31. Chọn đáp án C
Độ lệch pha của điểm M so với nguồn:
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Trang 11

 2 2 (2k 1) v(2k 1) (2k 1) (1)
2 2 4

v
fd fd f

v d

   


 
        

 

22 26
2

(1)

(2k 1) (2k 1)422 26 22 26 2,58 3.14
4 4.28.10

43 25 0,16 16
25

f

v
f

v k
d

k f Hz m cm




 




 
        

       

Cách 2: (sử dụng chức năng TABLE có trong máy tính Fx – 570 ES).

Từ phương trình (1) ở cách 1 ta có: (2k 1) v
4

f
d




* Bấm: Mode  7, nhập hàm:  
(2X 1).4( )

4.0,28
f X 



Start (Bắt đầu): Nhập 1
And (Kết thúc): Nhập 5
Step (Bước nhảy): Nhập 1
* Nhận thấy giá trị của k = 3 cho f = 25Hz

 425 0,16 16
25

v
ff Hz m cm





    

Câu 32. Chọn đáp án C

Giả sử cuộn dây thuần cảm thì   22 2
R L CU U U U  

Theo đề bài ta có:  nên cuộn dây có điện trở r. 22 225 25 175 175  

Hệ số công suất toàn mạch là:  cos R rU U
U

 


Ta có:    2 2 2 2 2 2(1); (2)R r L C r L dU U U U U U U U     

Thay số giải hệ phương trình:  724 ; 7 ;cos
25r LU V U V   

Câu 33. Chọn đáp án B

 (với   bán kinh Bo)2 2
m o nr m r r n r  or

 

2

2

2 2 2 2

4 2

1 1 1 113,6 13,6
4

n

m

n m

r n n m
r m

E E
n m m m

   

             
   
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Trang 12

Vậy  2,55n mE E eV 

2 2
1 113,6 2,55 2; 4

4
m n

m m
        
 

Bước sóng nhỏ nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra là:

 8
4 1

113,6 1 9,74.10 .
16

hc E E eV m


        
 

Câu 34. Chọn đáp án A
Đoạn màu xanh đậm là đoạn biểu diễn điện áp của tụ điện, đoạn màu xanh nhạt biểu diễn giá trị của tụ C
Nhìn đồ thị ta thấy:   thì điện áp tụ C đều nhân giá trị 50V.1 20,75 ;C 3,25C F F  

  thì tổng trở của mạch nhận cùng một giá trị3 42,5 ; 3,75C F C F  

Ta có:  2 2 2 2
3 4(Z Z ) (Z Z )L C L CR R    

3 4

3 4
3 4

4 3

Z Z Z Z
Z 3 Z 1,5Z
Z 2

L C C L

C
C C

C

C
C

   

   

Nên:  4 41,5Z ZL C C LZ Z  

4 42 2,5 1,25L C L CZ Z Z Z   

Vì   nên  1 2C CU U 1 2
2 2 2 2

1 2(Z Z ) (Z Z )
C C

L C L C

Z Z
R R


   

 

4
2 2

4 4

4

42
2

4 4

5
(1,25Z 5Z )

15
5 213

8151,25Z Z
13

C

C C

C

C

C C

Z
R

Z
R Z

R


 

  
   
 

Nên điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

  

1
1 2 2

2
4 4 4

.550
5 2 1,25 5

8

50 11 41,45V
4

C

C C C

U ZU U V

Z Z Z

U V

  
 

  
 

  

Câu 35. Chọn đáp án A
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Trang 13

Giả sử ở thời điểm ban đầu   điện tích trên tụ điện có giá trị  . 1t 1q

Ở thời điểm   sau đó một khoảng thời gian  ta có  2t
3
4

t T 
2 3 3 ( )

4 2
Tt rad

T
      

Theo giản đồ vecto: 

 1
1 2 2 1sin os =

2 o

qc
q

      

Từ công thức:  
2

2 2 2
22 sino

o

iiq q
q


 

   

Do đó:

 (rad/s)
3

2 1 2
7

1

1,2 .10 2000
6.10o o

i q i
q q q

 




    

Vậy  310T s
Câu 36. Chọn đáp án D
Vì công suất cực đại trên biến trở khác với công suất cực đại trên toàn mạch nên cuộn dây phải chứa điện 
trở thuần.
Công suất tỏa nhiệt trên biến trở:

 
   

2

12 2R
L C

U RP P
R r Z Z

 
  

Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch là:

 
 

2

22 2

( )
(Z Z )L C

U R rP P
R r


 

  

Ta có:  và  2 2 2
1max (Z Z )L CP R r    2max Z ZL CP R r   

Khi đó: 
2 2

1max 2
1 1 12 2 2 2
U R UP

R R r R r
 

 

Và 
2 2

2
2max 2

2 2

( )
2( ) 2( )
U R r UP

R r R r


 
 

Lại có:  
2 2 2

2 2

130 (Z Z )

(70 r) (Z Z )
L C

L C

r   


  
2 2 2 2 2

2max

1max

130 (70 r) 140 130 70
350 70
2

r r
Pr R
P

      

      
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Câu 37. Chọn đáp án C
Với vệ tỉnh địa tính đứng yên so với trái đất thì lực hấp dẫn là lực hướng tâm nên

 

2 2

3
2

2
11 243

2
2

24.60.606,67.10 .6.10 .
2

GmM Tm r r GM
T r

r







        
   

    
 

Vùng phủ sóng nằm trong miền giữa hai tiếp tuyến kẻ từ vệ tỉnh với Trái Đất. 

Từ đo tính được  cos 81 20R
r

     

Từ kinh độ  đến kinh độ Đ81 20 T 81 20

Câu 38. Chọn đáp án 
Theo định lý động năng ta có:

 

22

2 22

19
6

31

Wd=
2 2

(U )
2 2 2

2v (U )

2.1,6.10 (5 4,1) 1,789.10 ( )
9,1.10

o
AK

o o
h AK h AK

AK h

mvmv eU

mv mvmveU eU e U

e U
m

m s




  

     

  


 

Câu 39. Chọn đáp án 
Năng lượng tỏa ra sau mỗi phân hạch:

 
2 2(m m m m 3m )c 0,18878

175,84857 175,85
U n I Y nE uc

MeV MeV
      
 

Khi 1 phân hạch kích thích ban đầu sau 5 phân hạch dây chuyền số phân hạch xảy ra là:
 1 2 4 8 16 31    

Do đó số phân hạch sau 5 phân hạch dây chuyền từ   phân hạch ban đầu  1210 1231.10N 

Vậy năng lượng tỏa ra

 12 1531.10 .175,85 5,45.10E N E MeV   

Câu 40. Chọn đáp án 
Số photon của nguồn sáng phát ra trong 1 giây:

 P Pn
hc



 

Gọi D là khoảng cách từ mắt đến nguồn sáng, thì số photon trên được phân bố đều trên mặt hình cầu có 
bán kính là D. Số photon qua 1 đơn vị điện tích của hình cầu trong, 1 giây là: 

 2 24 .4 D
n Pk
D hc
 

 
 

Số photon lọt vào con ngươi trong 1 giây là:
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2 2 2

2 2. .
2 4 .4 D 16hc.D
d d P P dN k

hc
  


    
 

Để mắt còn nhìn thấy được nguồn sáng thì  (n là độ nhạy của mắt - số photon ít nhất lọt vào 80N n 
mắt mà mắt còn phát hiện ra).

Suy ra: 
2

216hc.D
P d n



 
3 6

34 8
4.10 2.0,597.10

4 4 80.6,625.10 .3.10
d PD

nhc
  

  

STUDY TIP

Công thức trắc nghiệm tính nhanh khoảng cách để người còn nhìn thấy được nguồn sáng là:  
4
d PD

nhc



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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 27

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. Tân số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. Hệ số lực cản (của ma sát nhớt) tác dụng lên vật
D. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật

Câu 2. Một vật dao động tắt . dần có cácđại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và gia tốc B. li độ và tốc độ
C. biên độ và năng lượng D. biên độ và tốc độ

Câu 3. Nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r nối với điện trở mạch ngoài  Hiệu điện thế NR .

mạch ngoài cho bởi công thức

A.  B.  C.  D. NU Ir NU E Ir   N NU I r  R  NU E Ir 

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ
A. Sóng điện từ là sóng ngang
B. Sóng điện từ mang năng lượng
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ
D. Sóng điện từ có thành phần điện và thành phần từ biến đổi vuông pha với nhau

Câu 5. Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 
4 lần thì chu kỳ dao động của mạch

A. tăng lên 4 lần B. tăng lên 2 lần C. giảm đi 4 lần D. giảm đi 2 lần
Câu 6. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt

A. electron tự do B. ion dương và ion âm
C. electron tự do và lỗ trống D. electron, các ion dương và ion âm

Câu 7. Mắc một điện trở  vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong bằng  Hiệu R 9  r 1 . 
suất của nguồn là

A. B. C. D.80% 90% 85% 95%
Câu 8. Khi hai ca sĩ hát cùng hát một câu ở cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng của từng người 
vì

A. biên độ và cường độ âm khác nhau B. tần số và biên độ âm khác nhau
C. tần số và cường độ âm khác nhau D. tần số và năng lượng âm khác nhau

Câu 9. Chiếu một tia tới có hướng cố định vào mặt nhẵn của một gương phẳng. Khi quay gương xung 
quanh một trục vuông góc với mặt phẳng tới một góc  thì góc quay của tia phản xạ là10

A. B. C. D.10 20 30 60

Câu 10. Tại điểm A cách nguồn âm o một đoạn  có mức cường độ âm là  biết R 100cm AL 90dB,
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ngưỡng nghe của âm đó là  Cường độ âm tại A là12 2WI 10 / m .

A.  B.  C.  D.  2
AI 0,01W / m 2

BI 0,001W / m 4 2
AI 10 W / m 8 2

AI  10 W / m

Câu 11. Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ là đúng?
A. Từ trường quay, chỉ có thể tạo được bằng dòng điện ba pha
B. Tốc độ góc của roto động cơ không đồng bộ luôn bằng tốc độ góc của từ trường quay
C. Từ trường quay trong động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hướng và độ lớn
D. Tốc độ góc của roto động cơ không đồng bộ phụ thuộc tốc độ góc của từ trường quay và momen cản

Câu 12. Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sẽ
A. Sáng dần khi nhiệt độ tăng dần nhưng vẫn có đủ bảy màu
B. Các màu xuất hiện dần từ màu đỏ đến tím, không sáng hơn
C. Vừa sáng dần lên, vừa xuất hiện dần các màu đến một nhiệt độ nào đó mới đủ 7 màu
D. Hoàn toàn không thay đổi

Câu 13. Một pin có suất điện động E, điện trở trong nhỏ không đáng kể mắc với đèn Đ, vôn kế và ampere 
kế theo sơ đồ như hình vẽ bên. Nếu mắc thêm vào mạch điện một đèn Đ1 (biểu diễn bằng phần nét đứt 
trong sơ đồ), khi đó

A. số chỉ của ampere kế sẽ tăng, số chỉ của vôn kế giảm
B. số chỉ của ampere kế sẽ tăng, số chỉ của vôn kế không đổi
C. số chỉ của ampere kế sẽ giảm, số chỉ của vôn kế không đổi
D. số chỉ của ampere kế sẽ giảm, số chỉ của vôn kế tăng

Câu 14. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng  khoảng cách giữa ,

hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, 
tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp 
một đoạn bằng 0,2mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá 
trị của  là

A.  B. C. D. 0,60 m 0,50 m 0,45 m 0,55 m

Câu 15. Hai điện tích điểm  và  đặt trong dầu  cách nhau một khoảng 1q 3 C   1q 3 C    2 

 Lực tương tác giữa hai điện tích đó làr 3cm.

A. lực hút với độ lớn  B. lực đây với độ lớn F 45N F 45N

C. lực hút với độ lớn  D. lực đẩy với độ lớn F 90N F 90N

Câu 16. Sóng FM của đài Hà Nội có bước sóng  Tân số của sóng là10 / 3m. 

A. 90 MHz B. 100 MHz C. 80 MHz D. 60 MHz
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng huỳnh quang

A. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào bình đựng dung dịch fluorexein trong rượu, hiện tượng huỳnh quang 
chắc chắn sẽ xảy ra

B. Năng lượng photon ánh sáng huỳnh quang bao giờ cũng nhỏ hơn năng lượng photon ánh sáng kích 
thích

C. Trong hiện tượng huỳnh quang, ánh sáng huỳnh quang sẽ tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích
D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 18. Điều nào sau đây không đúng khi nói về kính lúp
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A. là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ
B. là một thấu kính hội tụ hoặc hệ kính có độ tụ dương
C. là một thấu kính phân kỳ có tiêu cự nhỏ
D. là một thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ, tạo ra ảnh ảo lớn hơn vật

Câu 19. Nguồn tạo ra quang phổ phát xạ là
A. Mặt trời
B. Đèn phóng điện bất kỳ
C. Đèn chứa khí hoặc hơi kim loại
D. Đèn chứa hơi kim loại hoặc khí ở áp suất thấp nóng sáng

Câu 20. Tìm phát biểu sai về độ bền vững của các hạt nhân

A. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng   càng lớn thì hạt nhân càng bền vữnglkW
A

B. Hạt nhân của các nguyên tố ở đầu và ở cuối bảng tuần hoàn bền vững nhất

C. Các hạt nhân bền vững có  lớn nhất cỡ nuclôn, đó là những hạt nhân nằm ở khoảng lkW
A

8,8 MeV /

giữa bảng tuần hoàn với  50 A 70 

D. Ta thây  lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử  Điều lkW
A  310 10 eV .

này cũng chứng tỏ tương tác hạt nhân giữa các nuclôn mạnh hơn rất nhiều so với tương tác tĩnh điện giữa 
các electron với hạt nhân.
Câu 21. Con lắc lò xo treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo có 
chiều dài 34 cm. Nếu đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 30 cm rồi thả nhẹ thì vật sẽ dao động điều hòa 
với độ lớn gia tốc cực đại bằng g. Nếu đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 31 cm đồng thời cung cấp tốc 
độ  (lấy gần bằng  dọc theo trục của lò xo thì con lắc dao động điều hòa với 63,25 cm / s 20 10 cm / s)

chiều dài lớn nhất của lò xo là Lo. Biết   có giá trị là:2g 10 m / s . 0L

A. 40 cm B. 38 cm C. 39 cm D. 41 cm
Câu 22. Một sĩ quan chỉ huy bắn pháo đứng trên đỉnh đồi có góc nghiêng  so với mặt đất. Viên đạn 30
được bắn đi theo phương ngang với vận tốc ban đầu  Viên đạn rơi tại một điểm ở sườn đồi và nổ 400m / s.
ở đó. Bỏ qua sức cản không khí, tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s, gia tốc trọng trường là 

 Sau bao lâu kể từ khi bắn thì sĩ quan chỉ huy nghe thấy tiếng đạn nổ2g 10m / s .

A. 123s B. 109s C. 107s D. 114s
Câu 23. Cho dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là

A.  x 5cos 4 t cm 

B.  x 5cos 2 t cm   

C. x 5cos 4 t cm
2
 




 


 

D.  x 5cos t cm 
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Câu 24. Hai tụ điện  và mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động 1 0C 3C 2 0C 6C

 để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện E 3V
từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì 
người ta nối tắt hai cực của tụ  Điện áp cực đại trên tụ  của mạch dao động sau đó1C . 2C

A.  B.  C.  D.  6 V
2

3 3 V
2

6V 3V

Câu 25. Chiếu bức xạ có bước sóng  vào catot của 1 tế bào quang điện có công thoát 0,6 m  

 Dùng màn chắn tách ra một chùm hẹp các electron quang điện và cho chúng bay vào một điện A l,8eV.

trường từ A đến B sao cho  Vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất của electron khi tới B lần lượt làABU 10V. 

A.  và  B.  và  518,75.10 m / s 518,87.10 m / s 518,87.10 m / s 518,75.10 m / s

C.  và  D.  và  516,75.10 m / s 518.87.10 m / s 518,75.10 m / s 519,00.10 m / s

Câu 26. Vật có khối lượng  dao động điều hòa. Động năng của vật biến thiên theo thời gian m 400g

như trên đồ thị hình vẽ. Phương trình dao động của vật là

A.  x 5cos 2 t cm
3
    

 

B. x 10cos t cm
6
    

 

C. x 10cos t cm
6
    

 

D. x 5cos 2 t cm
3
    

 

Câu 27. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có  vòng dây giống nhau. Từ thông qua N 200
mỗi vòng dây có giá trị cực đại là  và biến thiên điều hòa với tần số  Suất điện động của 2 mWb 50Hz.
máy có giá trị hiệu dụng là

A. 89V B. 98V C. 100V D. 102,25V
Câu 28. Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC (R 
là biến trở, L thuần cảm) hai điện áp xoay chiều 

 và  Thay đổi giá trị  1 0 1 1U U cos t     2 0 2 2U U cos .t   

của R của biến trở thì người ta thu được đồ thị công suất của toàn 
mạch theo biến trở R như hình bên. Biết A là đỉnh của đồ thị công 
suất P(2), B là đỉnh của đồ thị công suất P(l). Giá trị của X gần 
bằng

A. 76W B. 67W C. 90W D. 84W
Câu 29. Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số  Tốc độ 50Hz.
truyền sóng trên mặt nước là  Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên l,5m / s.
đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

A. 18,67mm B. 17,96mm C. 19,97mm D. 15,34mm

Trang 411

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 5

Câu 30. Đoạn mạch AB gồm cuộn dây thuần 
cảm L, điện trở thuần R và tụ điện C mắc nối tiếp 
như hình vẽ. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch 
một điện áp xoay chiều   u U 2cosl00 t v . 

Đo các điện áp hiệu dụng ta được 
 Cho biết  lệch pha  so với  Cường độ dòng điện hiệu AN MBU 75 V, U 100 V.  ANR 30 , U  / 2 MBU .

dụng qua đoạn mạch là
A. 1A B. 2A C. 1,5A D. 0,5A

Câu 31. Khi mắc tụ điện có điện dung  với cuộn cảm L, thì mạch thu được sóng có bước sóng 1C

 Khi mắc tụ điện có điện dung  với cuộn L có mạch thu được sóng có bước sóng  1 30m.  2C 2 40m. 

Khi mắc nối tiếp tụ với cuộn L thì mạch thu được sóng có bước sóng1 2

1 2

C CC
C C




A. 70m B. 120m C. 50m D. 24m

Câu 32. Một đoạn dây dẫn MN dài  khối lượng  có dòng điện I chạy qua được treo trong 25cm, 200g,
một điện đều nằm có phương ngang với cảm ứng từ là  bằng hai dây nhẹ, mềm. Khi cân bằng, B 1,6T
MN nằm ngang và mỗi dây treo chịu một lực căng bằng trọng lực. Kết luận đúng về chiều và cường độ 
dòng điện qua dây MN là

A. Dòng điện chạy từ N đến M có cường độ  I 5A

B. Dòng điện chạy từ M đến N có cường độ  I 2,5A

C. Dòng điện chạy từ M đến N có cường độ I 5A

D. Dòng điện chạy từ N đến M có cường độ I 2,5A

Câu 33. Một sợi dây dài 1,2 m, đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f và trên dây có sóng lan 
truyền với tốc độ  Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 nút. Tân số dao động của dây 24 m / s.
này là

A. 95Hz B. 85 Hz C. 80 Hz D. 90 Hz

Câu 34. Một vật dao động điều hòa với phương trình  Biết rằng trong một chu kỳ,  x 10cos 2 t .   

khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng m (cm) bằng với 
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng n (cm); đồng thời khoảng thời 

gian mà tốc độ không vượt quá  là 0,5s. Tỉ số   xấp xỉ là 2 n m cm / s 
n
m

A. 1,3 B. 2,75 C. 1,25 D. 3,73
Câu 35. Thí nghiệm Y-âng:  Xác định vị trí trùng nhau 1 2a 0,8mm;D 1,2m; 0,45 m; 0,75 m.       

của hai vân sáng

A.  B.  3,375n n 0, l;...   3,5n n 0, l;... 

C. D.  2,275n n 0, l;...   2,5n n 0, l;... 

Câu 36. Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn  u U 2cos t V 

mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đoạn MB chỉ có cuộn thuần cảm có độ tự cảm L. Đặt 
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bằng  Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM không phụ thuộc vào R thì tần số 1
1 .

2 LC
 

góc  bằng

A.  B.  C.  D.  1

2


12 12 2 1

2


Câu 37. Cho mạch dao động điện LC:  Để mạch dao động thu được dải sóng ngắn từ C 5 F;L 0,2H.  

 người ta dùng 1 tụ xoay  ghép với tụ C đã có. Hỏi ghép nối tiếp hay song song với C l0m 50m xC xC

và biến thiên trong khoảng nàoxC

A. Mắc nối tiếp;  16 151,5.10 F C 3.10 F  

B. Mắc song song; 16 151,4.10 F C 3,5.10 F  

C. Mắc nối tiếp; 16 151,4.10 F C 3,5.10 F  

D. Mắc song song; 15 151,4.10 F C 3,5.10 F  

Câu 38. Trong thí nghiệm lâng về giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai 
khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn  Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sáng D lm.
bậc 2 thì phải dời màn ra hay về gần so với vị trí ban đầu một khoảng bằng bao nhiêu

A. ra xa 1,5 m B. gần l,5m C. về gần 2,5m D. ra xa 2,5m
Câu 39. Để xác định giá trị điện trở thuần R, điện 
dung C của một tụ điện và độ tự cảm L của một 
cuộn dây thuần cảm, thì người ta ghép nối tiếp 
chúng thành một đoạn mạch RLC rồi đặt hai đầu 
đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu 
dụng không đổi và thay dổi tần số góc  Mỗi giá trị .
của  đo điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch, cường ,

độ hiệu dụng trong mạch và tính được giá trị tổng 
trở Z tương ứng. Với nhiều lần đo, kết quả được 
biểu diễn bằng một đường xu hướng như hình vẽ bên. 
Từ đường xu hướng đó ta có thể tính được các giá trị R, L và C, các giá trị đó gần với những giá trị nào 
nhất sau đây?

A.  B. R 9 ,L 0,25H,C 9 F     R 25 ,L 0,25H,C 9 F    

C. D. R 9 ,L 0,9H,C 2,5 F     R 25 ,L 0,9H,C 2,5 F    

Câu 40. Trong khoảng thời gian 2h có  số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kì bán 75%
rã của nó là

A. 0,5h B. 1h C. 1,5h D. 2h
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ĐÁP ÁN

1. D 2. C 3. B 4. D 5. B 6. C 7. B 8. A 9.B 10. B
11. D 12. C 13. B 14. A 15. A 16. A 17. D 18. C 19.D 20. B
21. B 22. B 23. A 24. A 25. D 26. D 27. A 28. A 29. C 30. B
31. D 32.C 33. B 34. D 35. A 36.C 37. C 38.A 39. B 40.B 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án D
- Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa có dạng hình sin
- Tân số góc của dao động cưỡng bức bằng tần số góc  của ngoại lực

- Biên độ của dao động cưõng bức tỉ lệ thuận với biên độ  của ngoại lực và phụ thuộc vào tần số góc 0F

của ngoại lực
Câu 2. Chọn đáp án C
Dao động tắt dần sẽ có biên độ giảm dần theo thời gian, nên do đó năng lượng của vật cũng sẽ giảm liên 
tục theo thời gian
Câu 3. Chọn đáp án B

Câu 4. Chọn đáp án D
- Sóng điện từ lan truyền được trong các môi trường rắn lỏng khí chân không. Là sóng duy nhất lan 
truyền được trong chân không
- Sóng điện từ là sóng ngang
- Sóng điện từ mang năng lượng
- Sóng điện từ cũng có các tính chất của sóng cơ: phản xạ, khúc xạ, giao thoa…
Câu 5. Chọn đáp án B

Chu kỳ dao động của mạch:  T 2 LC 

Nên chu kỳ tỉ lệ với căn bậc hai của tích LC
Câu 6. Chọn đáp án C

Câu 7. Chọn đáp án B

Câu 8. Chọn đáp án A
Khi hai người hát cùng độ cao thì sẽ có cùng tần số nên ta loại đáp án B, C, D và dễ dàng chọn đáp án A
Câu 9. Chọn đáp án B
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Vì theo định luật phản xạ ánh sáng thì:  ' '
1 1 2 2i i i i        

Mà  '
2 2i i

Vậy  Thay số  2 .   o20 

STUDY TIP

Khi quay gương xung quanh một trục vuông góc với mặt phẳng tới một góc a thì góc quay của tia phản xạ 
là 2 .  

Câu 10. Chọn đáp án B

Cường độ âm tại A sẽ được tính theo công thức:   AL 12 9 3 2
A 0I I .10 10 .10 10 W / m  

Câu 11. Chọn đáp án D
Theo khái niệm chung thì máy điện không đồng bộ là loại máy điện xoay chiều, làm việc theo nguyên lý 
cảm biến điện từ có tốc độ quay của roto n khác với tốc độ quay của từ trường. Đến đây thì ta có thể nhận 
thấy đáp án D là đáp án không đúng
Câu 12. Chọn đáp án C
Quang phổ của một bóng đèn dây tóc khi nóng sáng thì sáng dần lên, xuất hiện dần các màu đến một 
nhiệt dộ nào đó sẽ có đầy đủ cả 7 màu
Câu 13. Chọn đáp án B
Số chỉ của vôn kế cho biết hiệu điện thế mạch ngoài  NU

Do nguồn có  nên  (không đổi). Do đó số chỉ của vôn kế không đổir 0 NU  

Do chỉ ampere kế cho biết dòng điện mạch chính. Khi mắc thêm đèn Đ1, điện trở mạch ngoài giảm do 
 nên cường độ dòng điện mạch chính tăng vì không đổi, dẫn đến số chỉ ampere kế tăng1Đ / /Đ, NU

Câu 14. Chọn đáp án A

Ta có:  2 2 2 1
1 2

1 1 1

i a a a5 6 15i 6i
i 6 a 5 a 5


      

 1 1
1 1

a ia 1mm;i 1,2mm 0,6 m
D

       

Câu 15. Chọn đáp án A
Hai điện tích cùng dấu nên đẩy nhau

Áp dụng định luật Culong:  1 29
2

q q
F 9.10 45N

r
 


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STUDY TIP

Hai điện tích cùng dấu đẩy nhau, trái dấu hút nhau. Độ lớn của lực tương tác:  1 29
2

q q
F 9.10

r




Câu 16. Chọn đáp án A

Tần số:   8 6f c / 3.10 / 10 / 3 90.10 Hz 90MHz    

Câu 17. Chọn đáp án D

Hiện tượng huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới  Nghĩa là ánh sáng 810 s .)

phát quang hầu như tắt ngay sau khi ánh sáng kích thích tắt. Nó thường xảy ra ở chất lỏng hay chất khí
Câu 18. Chọn đáp án C
Kính lúp là thiết bị quang học bổ trợ cho mắt, có tác dụng làm tăng góc trông bằng cách tạo ra một ảnh ảo 
cùng chiều và lớn hơn vật
Với thấu kính phân kỳ thì ảnh qua kính là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật
Câu 19. Chọn đáp án D
Nguồn tạo ra quang phổ phát xạ bao gồm:
+ Chất khí, hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng bằng nung nóng hay phóng tia lửa điện
+ Kim loại nóng chảy hay bay hơi
Câu 20. Chọn đáp án B
Hạt nhân của các nguyên tố ở đầu và cuối bảng tuần hoàn không phải là nguyên tố bền vững nhất, nguyên 
tố bền vững nhất phải là các nguyên tố nằm ở khoảng giữa bảng tuần hoàn với  50 A 70 

Câu 21. Chọn đáp án B
+ Đưa vât đến vị trí lò xo dài 30 cm rồi thả nhẹ  gia tốc cực đại bằng g, ta có A 4 cm, 

 
2 2

max 0
0

g A 4a A A g l 1,6cm
l g 100

        


Tần số góc của dao động: 2
0

g 10 25rad / s
l 1,6.10   



+ Đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 31cm  0x 31 34 3cm   

Biên độ dao động mới của vật:  
22

2 2
0 2

v 20 10A ' x 3 4cm
25

 
        

Chiều dài cực đại của lò xo  0L 34 A ' 38cm  

Câu 22. Chọn đáp án B

Ta có  khi viên đạn rơi vào sườn đồi ta có  2x 400t; y 5t ;  oy 1tan 30
x 3

 

 t 48,16s y 10666,66m   

 
   22 246,18.400 46,18 .5

t 56,18 108,925s
340


  
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Câu 23. Chọn đáp án A

 x Acos t   

Từ đồ thị ta thấy  và  T 0,5s 4 rad / s     A 5cm

Tại  thì  t 0 x 5 5 5cos cos 1 0         

Vậy phương trình dao động của vật  x 5cos 4 t cm 

Câu 24. Chọn đáp án A
Điện dung của bộ tụ  0C 2C

Điện tích của bộ tụ  0 0Q EC 6C 

Năng lượng ban đầu của mạnh  
2
0

0 0
QW 9C
2C

 

Khi  
22

0 0 0
L 0

I Li WLii ; W 2, 25C
2 2 8 4

    

Năng lượng của hai tụ khi đó  
1 2

0
C C 0

3WW W 6,75C
4

  

Mặt khác khi hai tụ mắc nối tiếp 1

2

2

C 2
C 0

C 1

W C 2 W 2,25C
W C

   

Sau khi nối tắt tụ  năng lượng của mạch  1C
2CL

2
2 2max

L 0
C UW W W 4,5C ; W

2
   

  
2

0 2max
0 2max

6C U 64,5C U V
2 2

   

STUDY TIP

Xác định thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện cực đại xác định 
năng lượng của tụ bị nối tắt và trừ đi năng lượng đó. Phần năng lượng cực đại sau đó bằng phần năng 
lượng còn lại của mạch sau khi nối tắt

Câu 25. Chọn đáp án D

 
34 8

6
0 19

hc 6.625.10 .3.10 0,69.10 m 0,69 m
A 1,8.1,6.10




     

- Khi vận tốc ban đầu cực đại của e theo chiều tăng tốc với UAB thì ta có vận tốc lớn nhất của electron khi 
tới B là v: Gọi v (hay  là vận tốc cực đại của e khi đến B. Áp dụng định lí động năng:maxV )

2 2 2 2
0 AB 0 AB

1 1 1 1mv mv eU mv mv eU
2 2 2 2

    

2
AB

1 mv A eU
2

   

2
AB

0

1 1 1mv hc eU
2

 
     
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Trang 11

 AB 5
max

0

2 eU2hc 1 1v 19,00.10 m / s
m m

 
       

- Khi vận tốc ban đầu của e bằng 0 thì ta có vận tốc nhỏ nhất của electron khi tới B là  2
min AB

1 mv eU
2



 min AB
2v eU 18,75228m / s
m

  

STUDY TIP

Có thể nhanh công thức tính vận tốc lớn nhất và nhỏ nhất để áp dụng trong trường hợp tính nhanh trắc 
nghiệm 

AB AB
max min

0

2 eU 2eU2hc 1 1v ; v
m m m

 
      

Câu 26. Chọn đáp án D

Ta có  d t
A 3x ; W 3W W
2 4

   

Và d t
A 3 1 1x ; W W W

2 3 4
   

Nếu  bằng  hoặc  thì động năng đang tăng
3


6


Từ đồ thị ta thấy  động năng đang giảm nên ta loại đáp án A và Ct 0

Giả sử phương trình có dạng  x Acos t   

d t
3 A 1W W x Acos cos
4 2

t :
2

0          

STUDY TIP

Bài này ta dùng phương pháp loại trừ để loại trừ đi hai trường hợp góc không khả thi; bên cạnh đó chúng 
ta cũng có thể sử dụng phương pháp vecto quay để tìm thời điểm ban đầu

Câu 27. Chọn đáp án A

Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là  
3

0E NBS 200.2.10 .100E 88,857V 89V
2 2 2

 
    

Câu 28. Chọn đáp án A

Công suất của mạch được tính theo công thức  
 

2

22
L C

U RP
R Z Z


 

Đồ thị công suất của  cho ta thấy: Công suất đạt giá trị cực đại khi  2P 2 2maxR 400 ;P 50W  

Lúc này  và 2 L CR Z Z 400   
2

2max 2
2

UP 50W U 200V
2R

   

Đồ thị công suất  cho ta thấy 1P
   2 2

2 2
2

2 22 2
2 L C L C

U R 200 .100P 50
R Z Z 100 Z Z

  
   
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Trang 12

 2 2

2

L CZ Z 70000  

Vậy  
 

2 2

L C

U 200x 75,6W
2 Z Z 2. 70000

  


Câu 29. Chọn đáp án C

Bước sóng trong dao động sẽ là  v 150 3cm
f 50

   

Xét điểm N trên AB dao động với biên độ cực đại   ' '
1 2AN d ;BN d cm 

Ta có  
' '
1 2 '

1' '
1 2

d d k 3k
d 10 1,5k

d d AB 20cm

       
  

Vì  '
10 d 20 0 10 1,5k 20 6 k 6         

Trên đường tròn có 26 điểm dao động với biên độ cực đại. Điểm gần đường thẳng AB nhất ứng với 
 Điểm M thuộc cực đại thứ 6. k 6.

 1 2 1d d 6 18cm;d 18 20 18 2cm       

Xét tam giác AMB; hạ  vuông góc với AB. Đặt  Ta có MH h HB x.

  22 2 2 2
1

2 2 2 2 2
2

h d AH 20 20 x

h d BH 2 x

     


   

 
 22 2 2

2 2 2 2
2

20 20 x 2 x x 0,1cm 1mm

h d x 20 1 19,97mm

       

     

STUDY TIP

Đây cũng là một dạng toán quen thuộc trong việc kết hợp tìm điểm dao động với biên độ cực đại (hoặc 
cực tiểu) thỏa mãn yêu cầu gần nhất xa nhất đối với dữ kiện đề cho. Ta cũng áp dụng các tính chất và tính 
toán bình thường

Câu 30. Chọn đáp án B
Dựng giản đồ véctơ như hình vẽ
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Trang 13

Từ giản đồ dễ dàng suy ra:  
2 2
MB R AN MBR

R 2 2
AN MB AN MB

U U U .UU U 60V
U U U U


   



Từ đó tìm ra  I 2A

Câu 31. Chọn đáp án D

Bước sóng trong mạch dao động LC được tính theo công thức  
2

2 22 c LC C
4 c L


    



Nên khi mắc nối tiếp tụ thì bước sóng của mạch thu được là  

2 2
1 2

2 2 2 2 2

2 22 2
1 2

2 2 2 2

.
4 c L 4 c L

4 c L
4 c L 4 c L

 
  

  
 

 
2 2

2 1 2
2 2
1 2

24m 
     

  

Câu 32. Chọn đáp án C

Vì lực căng của hai dây  nên lực từ  có chiều hướng xuống, áp dụng quy tắc bàn tay trái 2T 2P P  F


suy ra chiều dòng điện từ M đến N
Điều kiện cân bằng MN:

 F mg2T P F F P mg I 5A
Bl Bl

        

Câu 33. Chọn đáp án B

Câu 34. Chọn đáp án D
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Trang 14

Chu kì dao động của vật là  2T 1s
 



Khoảng thời gian trong một chu kì tốc độ không vượt quá  là: 2 n m cm / s 

  T 2t 0,5s 2 n m A n m 5 2cm
2 2

         

Từ hình vẽ ta có:

 2 2 2
m Asin

2 n m A 100
n A cos

2

       


Kết hợp hai phương trình trên ta có:

 
m 2,6 n 3,73
n 9,7 m


  

Câu 35. Chọn đáp án A

 1 2
1 2

D Di 0,675mm;i 1,125mm;
a a
 

   

+ Vị trí trùng nhau của hai vân sáng:  s 1 1 2 2x k i k i 

 2
1 1 2 2 1 2 2

1

5k k k .k .k
3


      



 với  2 1k 3n;k 5n   n 0; 1; 2;...  

Vậy  với    s 2 2x k i 1,125.3n mm 3,375 mm   n 0; 1; 2;...  

Câu 36. Chọn đáp án C

 
2 2

AM C2 22
L L CL C

2 2
C

U UU R Z
Z 2Z ZR Z Z 1

R C

  
  



ĐỂ  không phụ thuộc và R thìAMU

 2
L L C L CZ 2Z Z 0 Z 2Z   
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Trang 15

 1
2 2L 2 2
C LC

       


Câu 37. Chọn đáp án C
Khi chưa ghép  xC

  2 2 5vT 3.10 .2.10 . 6 .10 m     

Khi ghép xC

 x 10m 50m    

Lại có  x b b2 v LC C C    

Vậy  nối tiếp C:xC

  x

x b x x

C C CC C1
C C C C


   

 

Bình phương 2 vế: 
2 2

x2 2
x x x

C1 C C 1
C

 
    

 

 
   
   

16
X X

15
X X

10M C 1,4.10 F

50M C 3,5.10 F





    

    

Vậy  ghép nối tiếp với tụ C và  biến thiên trong khoảng XC XC    16 151,4.10 F C 3,5.10 F  

Câu 38. Chọn đáp án A

Ban đầu vị trí vân sáng thứ 5 có tọa độ  15 Dx 5i
a


 

Lúc sau để nó chuyển thành vân sáng thứ hai 2Dx 2
a




Vì vị trí là không thay đổi nên  2 1 1D 2,5D D 1,5D 1,5m    

Vậy dịch chuyển màn ra xa vị trí vân trung tâm 1,5m
Câu 39. Chọn đáp án B
Nhìn vào đồ thị ta thấy có các điểm đặc biệt sau:

Khi  thì tổng trở   1 620 rad / s  1Z 30 

Khi  thì tổng trở   2 1020 rad / s   2Z 155 

Nhận thấy tổng trở có giá trị nhỏ nhất là   tương đương với khi mạch xảy ra cộng hưởng nên 25
 minR Z 25  

Nên có:  
 
 

1 2

2 2

22 2
L C 1

22 2
L C 2

R Z Z Z

R Z Z Z

   

   

Trang 422

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 16

 

1 1

2 2

1 1

2 2

L C

L C

L C

L C

Z Z 5 11 L 0,222H
Z Z 30 26 C 0,133 F

L 0,2535HZ Z 5 11
C 0,928 FZ Z 30 266

                      

Câu 40. Chọn đáp án B
Trong khoảng thời gian 2h có 75% số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ bị phân rã nên sẽ còn lại 2% số 
hạt nhân của một đồng vị phóng xạ không bị phân rã. Gọi chu kỳ bán rã của nó là T thì ta có:

 0 0
k

N N t t 2N k 2 2 T 1h
2 4 T 2 2

         
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 14 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 28

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Pha của dao động được dùng để xác định :

A. tần số dao động B. trạng thái dao động
C. biên độ dao động D. năng lượng dao động

Câu 2. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa lực hồi phục và gia tốc là một của vật dao động điều hòa là :
A. đoạn thẳng. B. đường thẳng C. đường elip D. đoạn parabol

Câu 3. Tốc độ truyền sóng cơ học phụ thuộc vào
A. tần số sóng B. Bản chất của môi trường truyền sóng.
C. biên độ của sóng. D. bước sóng.

Câu 4. Dao động nào được áp dụng trong giảm xóc ôtô
A. dao động tắt dần B. dao động tự do
C. dao động duy trì D. dao động cưỡng bức

Câu 5. Bản chất dòng điện trong chất điện phân là
A. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do và ion dương khi có điện trường
B. dòng chuyển dời có hướng của các ion dương cùng chiều điện trường và ion âm ngược chiều điện

trường
C. dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do ngược chiều điện trường
D. dòng dịch chuyển có hướng của các ion âm

Câu 6. Quang phổ của ánh sáng mặt trời thu được trên Trái đất là
A. quang phổ liên tục B. quang phổ vạch hấp thụ.
C. quang phổ vạch phát xạ D. cả A và B đều đúng

Câu 7. Đơn vị đo suất điện động của nguồn là
A. Ampe (A) B. Vôn (V) C. Jun (J) D. Culông (C)

Câu 8. Chọn câu phát biểu sai. Trong mạch LC dao động điện từ điều hòa :
A. luôn có sự trao đổi năng lượng giữa tụ điện và cuộn cảm.
B. năng lượng điện trường cực đại của tụ điện có giá trị bằng năng lượng từ trường cực đại của cuộn

cảm.
C. tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện từ trong mạch và năng lượng từ trường của cuộn cảm luôn

không đổi.
D. cường độ dòng điện trong mạch luôn sớm pha so với điện áp giữa hai bản tụ điện.2

Câu 9. Đối với dao động tuần hoàn, số dao động được lặp lại trong một đơn vị thời gian gọi là
A. tần số dao động B. chu kì dao động
C. pha ban đầu D. tần số góc.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sóng cơ học ?
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Trang 2

A. Sóng cơ học là sự lan truyền của các phần tử vật chất theo thời gian.
B. Sóng cơ học là sự lan truyền của dao động theo thời gian trong môi trường đàn hồi.
C. Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất trong không gian
D. Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ dao động theo thời gian

Câu 11. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng 
A. điện trở của một chất bán dẫn tăng khi được chiếu sáng.
B. điện trở của một kim loại giảm khi được chiếu sáng.
C. điện trở của một chất bán dẫn giảm khi được chiếu sáng.
D. truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang uốn cong một cách bất kỳ.

Câu 12. Một kính thiên văn kính có tiêu cự 1,6m, thị kính có tiêu cự 10cm. Một người mắt tốt quan sát 
trong trạng thái không điều tiết để nhìn rõ vật ở rất xa qua kính thì phải chỉnh sao cho khoảng cách giữa 
vật kính và thị kính là

A. 150cm B. 16cm C. 160cm D. 170cm
Câu 13. Sóng dọc truyền được trong các môi trường :

A. rắn, lỏng B. khí, rắn C. lỏng, khí D. rắn, lỏng, khí
Câu 14. Trong trường hợp nào dưới đây có thể xảy ra hiện tượng quang điện? Ánh sáng Mặt trời chiếu 
vào :

A. mặt nước biển B. cốc sứ
C. mái ngói D. tấm kim loại không sơn.

Câu 15. Trong các máy phát điện xoay chiều các cuộn dây phần cứng của máy đều được quấn trên lõi 
thép kỹ thuật điện nhằm :

A. Tập trung từ thông do phần cảm tạo ra qua các cuộn dây của phần ứng.
B. tạo ra từ trường biến thiên điều hòa ở các cuộn dây
C. làm giảm hao phí năng lượng ở các cuộn dây tỏa nhiệt
D. tạo ra từ trường xoáy trong các cuộn dây phần ứng

Câu 16. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ
A. Các prôtôn B. Các nơtrôn C. Các nuclôn D. các electrôn

Câu 17. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của khối lượng ?
A. kg B. MeV/c. C. MeV/c2. D. u.

Câu 18. Một tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí vào mặt thủy tinh dưới góc tới 600 thì khúc xạ vào trong 
thủy tinh dưới một góc khúc xạ r. Chiết suất của thủy tinh là . Góc r bằngn 1,5

A. 350 B. 450 C. 550 D. 250

Câu 19. Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau một lực 
21N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ :

A. Hút nhau một lực 10N B. Hút nhau một lực 44,1N
C. Đẩy nhau một lực 10N D. Đẩy nhau một lực 44,1N.

Câu 20: Một đồ vật trang trí có thể tự phát sáng vào ban đêm mà không cần nguồn cung cấp năng lượng. 
Đồ vật này được chế tạo bằng chất :

A. quang dẫn B. lân quang C. huỳnh quang D. phản quang
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Câu 21. Hai điểm M, N cùng nằm trên cùng một phương truyền sóng cách nhau , sóng có biên độ x
3




A, chu kỳ T. Tại thời điểm t1 = 0, có  và Ở thời điểm t2 liền sau đó có uM = A. Mu 3cm  Nu 3cm. 

Biết sóng truyền từ N đến M. Biên độ sóng A và thời điểm t2 là :

A. B. C. D. 11T2 3cm;
12

11T3 2cm;
12

22T2 3cm;
12

22T3 2cm;
12

Câu 22. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số góc 
 Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của vật. Biết rằng khi động năng và thế năng bằng 10rad / s. 

nhau thì độ lớn của lực đàn hồi và tốc độ của vật lần lượt là 1,5N và  Biết độ cứng của lò xo 25 2cm / s.
k < 20N/m và . Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần giá trị nào sau :2g 10m / s

A. 1,56N B. 1,66N C. 1,86N D. 1,96N
Câu 23. Cho mạch điện như hình vẽ 1, nguồn có suất điện động 

tự điện có điện dung , cuộn dây có hệ số tự cảm E 24V, r 1 ,   C 100 F 

và điện trở  điện trở . Ban đầu khóa K đóng, khi L 0,2H 0R 5 ,  R 18 

trạng thái trong mạch đã ổn định người tần số ngắt khóa K. Nhiệt lượng tỏa ra 
trên điện trở R trong thời gian từ khi ngắt khóa K đến khi dao động trong mạch 
tắt hoàn toàn.

A. 98,96mJ B. 24,74mJ C. 126.54mJ D. 31,61mJ
Câu 24. Có n nguồn giống nhau cùng suất điện động E, điện trở trong r mắc song song với nhau rồi mắc 
thành mạch kín với điện trở ngoài R. Cường độ dòng điện qua R là :

A. B. C. D. EI
r R




EI
nr R




nEI r R
n




EI r R
n




Câu 25. Khi chiếu bức xạ có bước sóng vào katot của một tế bào quang điện thì hiện 0,180 m  

tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng điện thì hiệu điện thế hãm có độ lớn 2,124V. 
Tính giới hạn quang điện  của kim loại dùng làm katot. Nếu đặt giữa anod và katot của tế bào quang 0

điện hiệu điện thế thì động năng cực đại cảu electrong quang điện khi nó tới anod bằng bao AKU 8V

nhiêu ? Cho  ; điện tích của e : .8 34c 3.10 m / s;h 6,625.10 J.S  19e 1.6x10 C

A. 10,421MeV B. 10,124 MeV C. 11,240 MeV D. 11,024 MeV
Câu 26. Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài  hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. l 120cm,

Bề rộng bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a 
là 20cm. Số nút sóng trên AB là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 3
Câu 27. Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự điện trở thuần 

 cuộn dây không thuần cảm, tụ C ghép nối tiếp. M là điểm R 50 , 

giữa R và cuộn dây. Đồ thị uMB phụ thuộc vào ZL-ZC như hình vẽ. 
Tính điện trở thuần của cuộn dây :

A. 10 B. 5  

C. 16 D. 20  
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Câu 28. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ có khối lượng 250g mang điện tích 10-7C được treo với sợi 
dây mảnh cách điện có chiều dài 90cm trong điện trường đều nằm ngang có cường độ  6E 2.10 V / m.
Khi quả cầu đang nằm yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường thì con lắc dao động 
điều hòa. Cho  Tốc độ cực đại của quả cầu sau khi đổi chiều điện trường có giá trị gần bằng :2g 10m / s .

A. 24cm/s B. 55cm/s C. 40cm/s D. 48cm/s
Câu 29. Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một 
vòng dây có giá trị cực đại là 2mWB và biến thiên điều hòa với tần số 50Hz. Suất điện động hiệu dụng 
của máy có giá trị là

A. E = 88,86V B. E = 888,58V 
 C. E = 125,66V D. E = 12,56V
Câu 30. Con lắc lò xo gồm  vật nặng có m =200g gắn trên mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng k 1N / cm,

so với phương ngang là  giá treo phía trên. Lấy  Chọn trục tọa độ song song mặt 030 ,  2g 10m / s .

phẳng nghiêng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng. Tại thời điểm ban đầu lò 
xo bị dãn 2cm và vật có vận tốc  hướng theo chiều dương. Tại thời điểm t1 lò xo không v 10 15cm / s

biến dạng và đang điện trở theo chiều dương. Hỏi tại  vật có tọa độ ?2 1t t s,
4 5


 

A. B. C. D. 3cm 2cm 3cm 2cm

Câu 31. Một mạch dao động LC có lấy Ban đầu tự được nạp đầy. Thời gian L 2mH;C 8pF,  2 10. 

ngắn nhất từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc năng lượng điện trường bằng ba lên năng lượng từ trường 
là :

A. B. 10-7s C. D. 72.10 s
510 s

75

 610 s
15



Câu 32. Đặt điện áp xoay chiều  (có  thay đổi được trên đoạn ) vào hai u 100 2 cos t    100 ;200 

đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Cho biết  Điện áp hiệu dụng giữa    
41 10R 300 ;L H ;C F .



   
 

hai đầu L có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tương ứng là :

A. 100V ; 50V B. C. D. 50 2V;50V 10050V; V
3

400 100V; V
33 5

Câu 33. Một người quan sát cột điện cao 8m, cách chỗ đứng 25cm, màng lưới của mắt cách thể thủy tinh 
2cm. Ảnh chiều cao của cột điện trong mắt bằng :

A. 0,64cm B. 64cm C. 3,12cm D. 31,25cm

Câu 34. Cho dòng điện có biểu thức :  Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện là :  2i 4cos t A . 

A. 2A B. C. D. 4A2 2A 6A

Câu 35. Cho proton có động năng  Bắn phá hạt nhận Liti  đứng yên. Sau phản ứng pK 2,25MeV. 7
3Li

xuất hiện hai hạt x giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển 
động của các proton góc φ như nhau. Cho biết 

 Coi phản ứng không kèm theo phóng 2
p Li Xm 1,0073u;m 7,0142u;m 4,0015u;1u 931,5MeV / c .   

xạ gamma. Giá trị của góc φ là :
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A. 39,450 B. 41,350 C. 78,90 D. 83,070

Câu 36. Cho đoạn mạch AB gồm : biến trở R, cuộn cảm thuần 
L và tụ dung C mắc nối tiếp, với   3L 1 ,C 10 7,2 F .   

Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu A, B.  u U 2cos 120 t 

Hình vẽ bên dưới thể hiện quan hệ giữa công suất tiêu thụ trên 
AB với điện trở R trong 2 trường hợp : mạch điện AB lúc đầu 
và mạch điện AB lúc sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. 
Giá trị Pm là : 

A. B. 200
3

200 3

C. D. 150
3

100 3

Câu 37. Cho mạch điện như hình vẽ. Điện áp xoay chiều ổn định giữa hai đầu A và B là 
 Khi K mở hoặc đóng, thì đồ thị cường độ dòng điện qua mạch theo thời gian   u 120 3cos t V .   

tương ứng là im và iđ được biểu diễn như hình bên. Điện trở các dây nối rất nhỏ. Giá trị của R bằng :

A. 30 B. C. D.  30 3 60 60 2

Câu 38. Một anten parabol đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt 
phẳng ngang một góc 450 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện ly, rồi trở lại gặp mặt đất ở 
điểm M. Cho bán kính Trái Đất R = 6400Km. Tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100Km trên mặt 
đất. Cho 1 phút = 3.10-4 rad. Tính độ dài cùng OM.

A. 201,6km B. 206,1km C. 126,0km D. 162,1km

Câu 39. phóng xạ ∝ với chu kì bấn rã 140 ngày đêm rồi biến thành hạt nhân con  Lúc đầu có 210
84 Po 206

82 Pb.

42mg Po. Sau 3 chu kì rã, khối lượng chì trong mẫu là bao nhiêu
A. 36,05.10-6g B. 36,05.10-2kg
C. 36,05.10-3g D. 36,05.10-2mg

Câu 40. Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và 
BM  ghép nối tiếp, AM gồm R1 nối tiếp tụ điện C, MB gồm R2 nối tiếp 
với cuộn dây thuần cảm. Biết R1 = ZC. Đồ thị uAM và uMB như hình vẽ. 
Hệ số công suất của đoạn mạch AB bằng:

A. 0,71 B. 0,5
C. 0,85 D. 0,989

---------------------------------HẾT--------------------------------
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ĐÁP ÁN

1. B 2. A 3. B 4. A 5. B 6. B 7. B 8. C 9. A 10.B 
11. C 12. D 13. D 14. D 15. A 16. C 17. B 18. A 19. A 20. B
21. A 22. B 23. A 24. D 25. B 26. B 27. A 28. D 29. A 30. C
31. D 32. D 33. B 34. C 35. D 36. A 37. C 38. A 39. C 40. D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B

Vật dao động với phương trình li độ và vận tốc: thì pha của dao    x A.cos t , v A sin t         

động sẽ là: . Biết pha của dao động tần số biết x, v tức là biết trạng thái dao động . t  

STUDY TIP

Trạng thái của một dao động được đặc trưng bởi 2 yếu tố x, v

Câu 2. Chọn đáp án A

Ta có biểu thức tính lực hồi phục là: . Mà , nên đồ thị hpF kx ma   2 2
hpA a A; kA F kA      

biểu diễn dự phụ thuộc của lực hồi phục và gia tốc là đoạn thẳng.
Câu 3. Chọn đáp án B
Câu 4. Chọn đáp án A
Giảm xóc của ô tô là áp dụng cho dao động tắt dần.
Câu 5. Chọn đáp án B
Hạt tải điện trong điện phân là Ion (+) và ion (-) nên dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển 
có hướng của các ion (+) cùng chiều điện trường và iom (-) ngược chiều điện trường.
Câu 6. Chọn đáp án B
Quang phổ của ánh sáng mặt trời phát ra là quang phổ liên tục nhưng khi chiếu về trái đất, chùm sáng này 
chiếu qua các đám khí, ion trên bầu khí quyển của Trái đất nên có một số tia sáng bị giữ lại. Do vậy 
quang phổ của ánh sáng Mặt trời thu được trên Trái đất là quang phổ vạch hấp thụ
Câu 7. Chọn đáp án B
Câu 8. Chọn đáp án C
Mạch LC khi bỏ qua r của cuộn dây thì năng lượng điện từ trong mạch luôn không đổi, còn năng lượng từ 
trường trong cuộn dây luôn thay đổi nên C sai.
Câu 9. Chọn đáp án A
Câu 10. Chọn đáp án B
Sóng cơ học là sự lan truyền dao động theo thời gian trong môi trường đàn hồi.
Câu 11. Chọn đáp án C
Câu 12. Chọn đáp án D

1 2 1 2O O f f 160 10 170cm    

STUDY TIP

Quan sát vật ở xa qua kính thiên văn ở trạng thái mắt không điều tiết thì khoảng cách giữa vật kính và thị 
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kính 1 2 1 2O O f f 

Câu 13. Chọn đáp án D
Sóng dọc truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí.
Sóng ngang cơ học chỉ truyền được trong chất rắn, và trên bề mặt chất lỏng.
Câu 14. Chọn đáp án D

Hiện tượng quang điện là hiện tượng khi chiếu ánh sáng thích hợp vào tấm kim loại thì làm bật  kt 0  

các electron ra khỏi bề mặt kim loại
Câu 15. Chọn đáp án A
Ở máy phát điện xoay chiều, phần cảm thường là nam châm điện có lõi thép để tăng từ trường, còn cuộn 
dây phần ứng có lõi thép để tập trung từ thông do phần cảm tạo ra đi qua các cuộn dây phần ứng. Tuy 
nhiên để ngăn dòng Fucô trên lõi thép thì các lõi thép thường tạo ra từ các lá thép mỏng cách điện nhau và 
cách điện với cả cuộn dây.
Câu 16. Chọn đáp án C
Câu 17. Chọn đáp án B
Câu 18. Chọn đáp án A

Áp dụng công thức 0sin i n sin r r 35  

Câu 19. Chọn đáp án A

Áp dụng định luật Culong: 1 2 1 2
22

2 1

kq q FF F 10N
r F

 
       

Câu 20. Chọn đáp án B
Câu 21. Chọn đáp án A

Ta có độ lệch pha giữa M và N là: 2 x 2 .
3 6

  
     



Từ hình vẽ, ta có thể xác định được biên độ bước sóng là: 

 MuA 2 3 cm .
cos

 


Ở thời điểm t1, li độ của điểm M là  đang giảm. Đến Mu 3cm, 

thời điểm t2 liền sau đó, li độ tại M là .Mu A 

Ta có : với2 1
't t t 

   


 2 1
11 2 11 T 11T' 2 ; t t t .

6 T 6 2 12
  

             


Vậy : 2 1
11Tt t t
12

   

Câu 22. Chọn đáp án B

Ta có 2
g gl 0,1m
l

     
 
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Theo đề ta có khi  (tức ) thì t dW W
Ax
2

   AF k x l k 0,1 1,5 1
2

     

Và    2 2v A x 0,25 2 2   

Từ (2)
2

2 A A0,25 2 10 A 10.
2 2

   

thay vào (1)A 0,05m 
0,05k. 0,1 1,5

2
  

 

1,5k 11,08N / m0,05 0,1
1,5 2k

1,50,05 0,1 k 0 10,052 0,1
2

  


   
  

 


Vậy    maxF k l A 11,08 0,1 0,05 1,66N.     

Câu 23. Chọn đáp án A
Cường độ dòng điện trong mạch trước khi mở khóa

K : 0
0

E 24I 1A.
R R r 24

  
 

Điện áp giữa hai bản cực của tụ điện  0U I R R 23V.  

Năng lượng của mạch dao động sau khi ngắt khóa 
2 2
0

0
LI CUK : W 0,1J 0,02645J 126,45mJ
2 2

    

Trong thời gian từ khi ngắt khóa K đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn năng lượng này biến thành 
nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R và trên R0 của cuộn dây.

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R là : 0
R

0

W 126,45Q R .18 98,96mJ.
R R 23

  


Câu 24. Chọn đáp án D
Khi n nguồn giống nhau (E, r) mắc song song thì

b

b

b

b

E E
rr
n
E EI rr R R

n



 

 

    


Câu 25. Chọn đáp án B
- Từ công thức Anhxtanh về hiện tượng quang điện:
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Trang 9

h
h

0 0

e Uhc hc 1 1e U
hc

    
   

- Thay số : 
19

6
06 34 8

1 1 1,6.10 .2,124 0,26.10 m 0,26 m.
0,18.10 6,625.0 .3.10




       


- Động năng cực đại của quang điện electron : 

   19 8
max h AKK e U U 1,6.10 2,124 8 1,62.10 J 10,124MeV.      

STUDY TIP

Công thức Anh-xtanh về hiện tượng quang điện: h
0

hc hc e U 
 

Định lý biến thiên động năng: A K A h AKK K K e U e U   

Câu 26. Chọn đáp án B

Vị trí các điểm cách A một khoảng d dao động có biên độ bằng a và cùng pha với nhau khi 

 1
2 d 2 d 1 2 d 12a sin a sin k2 d k k 0,1,2,3,...

2 6 12
                     

 2
2 d 5 52k d k k 0,1,2,...

6 12
             

Các điểm M dao động có cùng biên độ bằng a và cùng pha, cách A lần lượt là: 5 13 17; ; ; ;...
12 12 12 12
   

Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động có cùng biên độ bằng a và cùng pha là: 5
12 12 3
  

 

Do đó: 20cm 60cm.
3


   

có 5 nút.2l 240l k k 4
2 60


     


STUDY TIP

- Biên độ dao động của điểm M cách nút khoảng x là M bung
2 xA A .sin 




- M cách bụng khoảng x là: M bung
2 xA A .cos 




- Khi tìm được số bó sóng, để tránh nhầm lẫn về số nút, số bụng ta nên vẽ hình để suy ra

Câu 27. Chọn đáp án A
Ta có điện áp giữa hai đầu MB được tính theo công thức: 
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Trang 10

 
   

 

22
L C

MB MB2 2 2
L C

22
L C

U r Z Z UU U
R 2RrR r Z Z 1

r Z Z

 
  

   
 

Nhìn vào đồ thị thấy khi  thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB bằng 20V. Tương đương L CZ Z 0 

với: MB
UrU 20V.

R r
 



Khi thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch tương đương với: L CZ Z   MBU 120V U 120V

Vậy ta có: r 20 r 1 r 10 .
R r 120 50 r 6

     
 

STUDY TIP

Khi có đồ thị uMB theo ta cần:L CZ Z .

- Viết rõ biểu thức của uMB theo L CZ Z .

- Dựa vào các điểm đặc biệt trên đồ thị để khai thác các phương trình.

Câu 28. Chọn đáp án D
Dưới tác dụng của việc đổi chiều điện trường, con lắc sẽ dao động quanh 
vị trí cân bằng mới, với biên độ 2∝0 với: 

7 6

0
qE 10 .2.10tan 0,08
mg 0,25.10

 

   

Tốc độ cực đại của vật là: max 0v 2 gl 48cm / s.  

STUDY TIP

Lúc con lắc đột ngột đổi chiều điện trường thì con lắc sẽ có vị trí cân bằng mới và vị trí này đối xứng với 
với vị trí ban đầu qua phương thẳng đứng.
Do góc 2∝0 nhỏ nên con lắc vẫn hoạt động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới và  tại vị trí cân bằng maxv

mới.

Câu 29. Chọn đáp án A

3 0
0

E NBS.BS 2.10 E 88,86V
2 2

 
      

Cần lưu ý: là từ thông cực đại qua 1 vòng dây suất điện động 0 BS  

cực đại trong 1 vòng dây là suất điện động cực đại trong 0 0E   

khung dây N vòng 0N 0E N .  

Câu 30. Chọn đáp án C.

Tần số góc của dao động  k 10 5 rad / s
m

  

Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 0
mgsinl 1cm.

k


  

Trang 433

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 11

Biên độ dao động của vật 
22

2 20
0

v 10 15A x 1 2cm.
10 5

             

Thời điểm t1 lò xo không biến dạng ứng với vị trí góc quét tương ứng với khoảng thời gian 1x 1cm 

là: 2 1t t t    t 2,5 rad    

Từ hình vẽ ta xác định được tọa độ của vật sau đó là: x 3cm.

STUDY TIP

Vì con lắc đang nằm trên mặt phẳng nghiêng, có góc nghiêng so với phương ngang là ∝. Nên độ biến 

dạng của lò xo phải là: chứ không đơn thuần là như trên phương thẳng đứng.0
mgsinl

k


  0
mgl
k

 

Câu 31. Chọn đáp án D

Ta có: 3 12 7T 2 LC 2 2.10 .8.10 8.10 s.      

Đề cho: C
C L L

WW 3W W
3

  

C L C 0
4 3W W W W q Q
3 2

    

Hình vẽ cho ta thấy góc quét : 
6


 

ứng với thời gian: 
7

7 6T 8.10 2 1t .10 .10 s.
12 12 3 15


    

Câu 32. Chọn đáp án D
Ta có: nên L LU IZ

L 2
8 2 42 22

4 2 22 4 2

U
U L ULU

1 1 11 1 L 11 10 7.10. R 2 LR L C CC

   
                  

Xét biểu thức: với  Lấy đạo hàm y’ theo X ta thấy y’>0: Giá trị 8 2 2 4
2

1y 10 X 7.10 X   
 2

1X 0. 


của y tăng khi giá trị của X tăng, tức là ω giảm. Vậy ω tăng thì UL tăng.

Trong khoảng  khi , L Lmax100 200 : U U       200 rad / s  

 Lmax
8 2 4 8 2 4

4 2 2 8 4 2 2

U U
100 400U V

1 1 1 1 1 1 1 7 3 510 7.10 10 . . 7.10 . 1
16.10 4 16 4

    
       

     
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Trang 12

 L LminU U 100 rad / s    

 Lmin
8 2 4 8 2 4

4 2 2 8 4 2 2

U U
100 100U V

31 1 1 1 1 1 1 7 110 7.10 10 7.10
10

    
 

     
     

STUDY TIP

Vì mẫu chứa biến nên ta coi mẫu như phương trình bậc hai và biện luận để tìm các giá trị thỏa mãn yê cầu 
đề bài trong khoảng giá trị của biến.

Câu 33. Chọn đáp án B
h ' d 'h 8m 800cm,d 25cm,d ' 2cm h ' 64cm
h d

       

Câu 34. Chọn đáp án C

STUDY TIP

Có thể thấy trong bài chỉ tính giá trị hiệu dụng mà cũng đã có đến hai trường hợp xảy ra. Nên chugns ta 
cần phân biệt rõ các thành phần tham gia vào biểu thức dòng điện xoay chiều thì mới tính toán đúng được 
giá trị hiệu dụng, giá trị tức thời hay giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều.

Ta có: 2i 4cos t 2cos 2 t 2    

Dòng điện qua mạch gồm hai thành phần: Thành phần xoay chiều có giá trị hiệu dụng 1i 2cos 2 t 

1I 2A.

Thành phần dòng điện không đổi  2I 2 A

Xét đối với trường hợp đoạn mạch có tụ điện thì thành phần I2 không qua mạch. Khi đó giá trị hiệu dụng 
của dòng điện qua mạch là 1I I 2A. 

Còn trong mạch không có tụ điện thì công suất tỏa nhiệt trong mạch là:

  2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2P P P I R I R I R I I I 6 A        

Câu 35. Chọn đáp án D

STUDY TIP

Áp dụng bảo toàn động lượng.  Sử dụng mối liên hệ giữa động lượng và động năng. Sử dụng quy tắc hình 
bình hành để tìm ra góc.

Công thức liên hệ giữa động lượng và động năng của vật là: 
2

2PK P 2mK
2m

  

Phương trình phản ứng là 1 7 4 4
1 3 2 2H Li X X  

 Năng lượng phản ứng tỏa ra là:p Li Xm m 8,0215u;2m 8,0030u.  

  2 2E 8,0215 8,0030 uc 0,0185uc 17,23MeV    

X P X2K K E 19,48MeV K 9,74MeV.     

Tam giác MON: 
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Trang 13

2 2 2 0P P P
X X P X P

X X X

P 2m K1 1 2.1,0073.2, 25P P P 2P P cos cos . 0,1206 83,07
2P 2 2m K 2 2.4,0015.9,74

            

Câu 36. Chọn đáp án A

Ta có: L C
1Z L 120 ; Z 60
C

      


Công suất khi ban đầu chỉ có điện trở R là : 
 

2

22
L C

U RP=
R Z Z 

Công suất khi lắp thêm điện trở r nối tiếp với điện trở R là :  
   

2

2 2 2
L C

U R r
P

R r Z Z




  

Nhận thấy đồ thị xuất phát từ điểm O ban đầu chính là đồ thị biểu diễn công suất của mạch khi chưa lắp 
thêm điện trở r.

Theo đề ra ta có :  

2

1 2
2

2

2 2
2

rU .
2P 100W0

r 60
2

rU . r
2P 100W

rr 60
2




 
     

              

 2 224000r 40 3 U V
3

    

Vậy 
   

2

m
L C

U 200P W
2 Z Z 3

 


STUDY TIP

Nắm chắc kiến thức về công suất của toàn mạch khi có biến trở R và khi mắc thêm điện trở nhỏ r. Cần 
chú ý đề cho nối tiếp hay song song để tính toán không bị nhầm lẫn.

Câu 37. Chọn đáp án C

STUDY TIP

Ở bài này vì nhận thấy hai trường hợp đóng mở khóa K thì cường độ dòng điện trong hai trường hợp dao 
động vuông pha với nhau và trong suốt dao động thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch không đổi nên ta có 
thể sử dụng giản đồ vecto kép.

Khi K mở thì : 
 

m 122
L C

U 3I A I
2R Z Z

  
 

Khi K đóng thì : d 22 2
C

U 3I A I
2R Z

  


Dựa vào đồ thị ta thấy cường độ dòng điện trong hai trường hợp vuông 
pha với nhau nên ta có :

Trang 436

https://www.sachmoi24h.com/


Trang 14

 2

1

R LC1 2 1 L C
C

R C2 1 2 C

U U I R I Z Z 1Z R.
U U I R I Z 3

         

Vậy : d 02
2

120 3I R 60 .
2RR

3

    
   
 

Câu 38. Chọn đáp án A.
Để tính độ dài cung AM ta tính góc OO'M  

Xét tam giác OO’A
0OO' R;O 'A R h; OO'A 135      

Theo định lí hàm số sin :

 0
0

O'A OO' OO'sin sin135 0,696
sin135 2 O 'Asin

2


   



0 0 0 088,25 360 270 88,25       
0 4 41,75 1,75.60.3.10 315.10 rad   

Cung  4 3AM R 315.10 .6,4.10 km 201,6km   

STUDY TIP

Sóng này phản xạ trên tầng điện li rồi trở lại gặp mặt đất sẽ có quỹ đạo chuyển động như trong hình vẽ, 
chúng ta chỉ cần tính các độ dài cạnh để tìm ra độ dài cung.

Câu 39. Chọn đáp án C

Cứ 1 nguyên tử Po phóng xạ tạo ra 1 nguyên tử PB. Ban đầu có 2.10-4 mol Po 20
0N 1,2046.10 

Sau 3 chu kỳ bán rã thì số nguyên tử Pb sinh ra bằng số nguyên tử Po  3
Pb Po 0 0

7N N N 1 2 N
8

    

ban đầu.

Thay số ta có Pb
Pb A

mN .N
206

 m 0,03605g.

Câu 40. Chọn đáp án D

Ta có :  T 1 s T 0,02s 100 rad / s
4 200

      

 

  

AM

MB

u 200cos 100 t V
2

u 150cos 100 t V

     
 

  

 nên .1 CR Z R1 CU U

Vì uAM và uBM dao động  vuông pha với nhau nên 2 LR Z

Dựa vào dữ liệu ta có :  
1 2

AM MB
R C R L

U UU U 100 V ; U U 75V
2 2

     
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Trang 15

Vậy hệ số công suất của toàn mạch là 
   

1 2

1 2

R R

2 2
R R L C

U U
cos =

U U U U




  

   2 2

100 75 0,9899
100 75 100 75


 

  
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CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 29

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hoà của một vật?

A. Tốc độ đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
B. Chuyển động của vật đi từ vị trí cân bằng ra biên là chuyển động chậm dần đều.
C. Thế năng của vật dao động điều hoà cực đại khi vật ở biên.
D. Gia tốc và li độ luôn ngược pha nhau.

Câu 2. Trên cùng một phương truyền sóng, hai điểm cách nhau một khoảng  có độ lệch pha:
6


A.  B. C. 0 D. 
2



3


Câu 3. Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A. tần số và bước sóng đều thay đổi. B. tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.
C. tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi. D. tần số và bước sóng đều không thay đổi.

Câu 4. Hãy chọn câu đúng? Sóng phản xạ
A. luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ
B. luôn cùng pha với sóng tới tại ở phản xạ
C. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do
D. cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do

Câu 5. Trong một điện trường đều có 3 điểm A, B, C thẳng hàng, điểm A cách điểm B lm, cách điểm c 
2m. Nếu  thì  bằng:ABU 10V ACU

A. 2V B. 40V C. 5V D. 20V
Câu 6. Nung nóng một cục sắt thì hiện tượng quan sát được là

A. đầu tiên quan sát được vạch tím, sau đó miền quang phổ mở rộng dần về phía màu đỏ.
B. quan sát được đồng thời dải màu từ đỏ đến tím.
C. đầu tiên quan sát được vạch đỏ, sau đó miền quang phổ mở rộng dần về phía màu tím.
D. chỉ quan sát thấy vạch sáng màu đỏ.

Câu 7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: , , E 12V r 1 
 , . Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây nối. Số 1R 4  2 3R R 10  

chỉ của ampe kế là: 
A. 0,4A B. 0,6A
C. 0,8A D. 1A

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây.
B. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện một chiều chạy qua cuộn dây.
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C. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn 
dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.

D. Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn 
dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.
Câu 9. Để thực hiện thông tin dưới nước, người ta thường sử dụng chủ yếu:

A. Sóng cực ngắn B. Sóng dài C. Sóng ngắn D. Sóng trung
Câu 10. Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt 
là 10cm và 6cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 14cm B. 10cm C. 17cm D. 4cm
Câu 11. Phát biểu nào là không đúng về hệ số công suất?

A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ của mạch càng lớn
B. Hệ số công suất càng lớn thì công suất hao phí trên dây càng lớn
C. Để tăng hiệu quả sử dụng điện năng ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất
D. Hệ số công suất của các thiết bị điện thường lớn hơn 0,85.

Câu 12. Hiện tượng điện phân không ứng dụng để
A. mạ điện. B. đúc điện. C. sơn tĩnh điện. D. luyện nhôm.

Câu 13. Chọn câu sai:
A. Những vật bị nung nóng đến nhiệt độ trên  phát ra tia tử ngoại rất mạnh3000 C

B. Tia tử ngoại có tác dụng đâm xuyên mạnh qua thủy tinh
C. Tia tử ngoại là bức xạ điện từ có bước sóng dài hơn bước sóng của tia Rơn-ghen
D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt

Câu 14. Bắn hạt nhân α có động năng 18MeV vào hạt nhân  đứng yên ta có phản ứng 14
7 N

. Biết các hạt nhân sinh ra cùng vecto vận tốc. Cho ; ; 14 17
7 8N O     m 4,0015u  m 1,0072u 

; ; cho . Động năng của hạt proton sinh ra có giá trị bằng Nm 13,9992u om 16,9947u 2u 931MeV c

bao nhiêu?
A. 0,2125 MeV B. 0,5637 MeV C. 0,3633 MeV D. 0,9379 MeV

Câu 15. Gọi k là hệ số nhân nơtron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền xảy ra và duy trì 
ổn định là:

A.  B. C. D. k 1 k 1 k 1 k 1

Câu 16. Tìm phát biểu sai về mẫu nguyên tử Bo:
A. Nguyên tử chỉ tồn tại ở những trạng thái có năng lượng hoàn toàn xác định gọi là trạng thái dừng.
B. Nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng cao luôn có xu hướng chuyển sang trạng thái dừng có 

năng lượng thấp hơn.
C. Trong các trạng thái dừng của nguyên tử electron chỉ chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính 

xác định gọi là quỹ đạo dừng.
D. Khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng thì electron ở vỏ nguyên tử thay đổi quỹ đạo và nguyên tử 

phát ra một phôtôn.
Câu 17. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại 
gần hoặc ra xa vòng dây kín:
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A. B. 

C. D. 
Câu 18. Một điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự l0cm, cách thấu kính 
15cm. Cho điểm sáng S dao động điều hòa với chu kỳ 2 giây trên trục Ox theo phương vuông góc với 
trục chính của thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ 4cm. Gọi S’ là ánh của S qua thấu kính. Tốc độ 
trung bình của S’ trong thời gian một chu kỳ dao động bằng:

A.  B. C. D. 25cm s 16cm s 15cm s 32cm s

Câu 19. Một electron bắt đầu chuyển động vào một từ trường đều với vectơ vận tốc ban đầu hướng dọc 
theo đường sức từ, hỏi sau đó electron chuyển động thế nào? Bỏ qua tác dụng của trọng lực.

A. Chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại và lơ lửng trong từ trường
B. Chuyển động tròn đều trong mặt phẳng vuông góc với vectơ cảm ứng từ
C. Chuyển động thẳng đều theo hướng cũ
D. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Câu 20. Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng  và  vào một tấm kẽm có giới 1 0,75 m   2 0,25 m  

hạn quang điện . Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?0 0,35 m  

A. Cả hai bức xạ. B. Chỉ có bức xạ  2

C. Chỉ có bức xạ D. Không có bức xạ nào trong 2 bức xạ đó.1

Câu 21. Gọi d, d’ lần lượt là độ dài đại số từ vật, ảnh đến thấu kính. Số phóng đại ảnh qua thấu kính là

A.  B. C. D. d '
d

 d
d '
 d '

f
 d

f


Câu 22. Một người thợ lặn dưới nước rọi một chùm sáng lên trên mặt nước dưới góc tới . Góc khúc 30
xạ bằng . Góc lệch của tia sáng khi ló lên khỏi mặt nước là:42

A. B. C. D. 72 12 42 36

Câu 23. Một chiếc lò vi sóng có thể nấu chín thức ăn nhanh bởi vì nó làm nóng cả bên trong và bên ngoài 
thực phẩm cùng một lúc. Các sóng bên trong lò sẽ được phát ở đúng tần số để có thể đi sâu vào trong thức 
ăn và truyền hầu hết năng lượng cho nước, chất béo và đường bên trong thực phẩm. Sóng đó là:

A. sóng điện từ cực ngắn. B. sóng điện từ cực dài.
C. sóng siêu âm. D. bức xạ hồng ngoại.

Câu 24. Một học sinh quấn một máy biến áp với dự định số vòng dây của cuộn thứ cấp bằng  lần số 1
2

vòng dây của cuộn sơ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác định số vòng 
dây thiếu để quấn thêm vào cuộn thứ cấp cho đủ, học sinh này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp 
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xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, rồi dùng vôn kế xác định tỉ số điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và 

cuộn thứ cấp để hở. Lúc đầu tỉ số điện áp bằng . Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì 100
43

tỉ số điện áp bằng . Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để được máy biến áp đúng như dự định, 20
9

học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp:
A. 80 B. 60 C. 100 D. 55

Câu 25. Trong máy lọc nước RO ở các hộ gia đình và công sở hiện nay. Khi nước chảy qua ống này thì 
được chiếu một bức xạ có khả năng tiêu diệt hoặc làm biến dạng hoàn toàn vi khuẩn vì vậy có thể loại 
bỏ được 99,9% vi khuẩn. Bức xạ đó là:

A. hồng ngoại B. gamma C. Rơn-ghen D. tử ngoại
Câu 26. Cho 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là 

;  (cm) và . Gọi  và  1x 2a cos t cm   2 2 2x A cos t      3x a cos t cm    12 1 2x x x 

. Biết đồ thị sự phụ thuộc  và  theo thời gian như hình vẽ. Tính  23 2 3x x x  12x 23x 2

A. B. C. D. 2
2
3


  2
5
6


  2 3


  2 6


 

Câu 27. Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang , đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính A 4 
đối với ánh sáng đỏ tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức 
xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím 
sau khi ló ra khỏi mặt bên thứ hai của lăng kính xấp xỉ bằng:

A.  B. C. D. 1,416 0,336 0,168 13,312

Câu 28. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
. Khi dao động trong mạch ổn định, giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện và C 0,02 F 

của cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là  và . Điện áp giữa hai bản tụ điện tại 0U 1V 0I 200mA

thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng l00mA.
A. 0,866V B. 0,707V C. 0,545V D. 0,471V

Câu 29. Đặt vào hai đầu A, B một máy biến áp lí tưởng của một điện áp xoay 
chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi. Biết các cuộn dây vòng thứ cấp tăng từ 
mức 1 đến mức 5 theo cấp số cộng. Dùng vôn kế xoay chiều lý tưởng đo điện áp 
hiệu dụng ở đầu ra của cuộn thứ cấp thì thu được kết quả sau: , 50 10U 3U

, . Giá trị của U là40 20U U 4V  3025U U

A. 200V B. 240V C. 220V D. 183V
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Câu 30. Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần , tiêu thụ công suất  với hệ r 8  P 32W
số công suất . Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều 1 pha nhờ dây dẫn có điện trở cos 0,8 

 Điện áp hiệu dụng 2 đầu đường dây nơi phát là:R 4 

A.  B. 28V C. D. 24V10 5V 12 5V

Câu 31. Một tụ xoay gồm 10 tấm, diện tích đối diện giữa 2 bản là , khoảng cách giữa 2 tấm 2S 3,14cm

liên tiếp là , giữa các bản là không khí. Tụ này được mắc vào 2 đầu của 1 cuộn dây thuần d 0,5mm

cảm có . Bước sóng của sóng điện từ mà khung này thu được là:L 5mH

A. 933,5m. B. 471m. C. 1885m. D. 942,5m.
Câu 32. Mạch dao động LC có tụ phẳng không khí hình tròn bán kính 48cm, cách nhau 4cm phát ra sóng 
điện từ bước sóng l00m. Nếu đưa vào giữa hai bản tụ tấm điện môi phẳng song song và cùng kích thước 
với hai bản có hằng số điện môi , bề dày 2cm thì phát ra sóng điện từ bước sóng là7 

A. 100m B.  C. 132,29m D. 175m100 2m

Câu 33. Hạt nhân phóng xạ  đứng yên, phóng ra một hạt  và biến thành hạt nhân Thori (Th). Động 235
92 U 

năng của hạt  chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng phân rã?

A. 18,4% B. 1,7% C. 98,3% D. 81,6%
Câu 34. Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp theo thứ 
tự trên, điểm M giữa L và C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số 
f không đổi. Điều chỉnh C để tổng điện áp hiệu dụng  lớn nhất thì tổng đó bằng 2 U và khi đó AM MBU U

công suất tiêu thụ của đoạn mạch AM là 18W. Tiếp tục điều chỉnh C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch 
lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng

A. 24 W. B. 20 W. C. 25 W. D. 36 W.
Câu 35. Một cụ già bị tật lão thị đeo kính số 2 ( ), khi đeo kính đọc sách cụ có thể đọc được D 2dp

sách ở khoảng cách gần nhất cách mắt 25cm, kính đeo sát mắt. Nếu không dùng kính thì cụ có thể đọc 
sách ở khoảng cách gần nhất bằng bao nhiêu?

A. 0,5 m. B. 1 m. C. 2 m. D. 25 cm.
Câu 36. Người ta dùng một loại tia laze có công suất  để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ P 12W
sẽ làm nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Nhiệt dung riêng của nước là: .độ. Nhiệt 4186J kg

hóa hơi của nước là , nhiệt độ cơ thể là  , khối lượng riêng của nước . L 2260kJ kg 37 C 31000 kg m
Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong ls là:

A.  B. C. D. 34,557mm 37,455mm 34,755mm 35,745mm

Câu 37. Một con lắc đơn có chiều dài bằng 20(cm) đang dao động điều hòa.Tại thời điểm , vật nặng 1t

của con lắc đang ở vị trí A, sau đó đến thời điểm  thì nó ở vị trí B, rồi đến thời điểm  thì nó ở vị trí C 2t 3t

và đang có tốc độ cực đại bằng 0,22(m/s). Người ta đo được: , lấy . Giá trị nhỏ BAC 2   2g 9,8 m s

nhất của hiệu số  có thể bằng một giá trị X nào đó. Giá trị của X gần giá trị nào nhất sau đây? 3 2t t

A. 0,02(s) B. 0,07(s) C. 0,12(s) D. 0,16(s)
Câu 38. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nằm ngang. Khi vật có li độ 3 cm thì động 
năng của vật lớn gấp đôi thế năng đàn hồi của lò xo. Khi vật có li độ 1 cm thì, so với thế năng đàn hồi của 
lò xo, động năng của vật lớn gấp
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Trang 6

A. 16 lần B. 9 lần C. 18 lần D. 26 lần
Câu 39. Có 2 nguồn sóng kết hợp  thực hiện các dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt 1 2S ,S

chất lỏng, cùng tần số, lệch pha nhau là . Biết trên đường nối 2 nguồn sóng, trong số những điểm không

dao động thì điểm M gần đường trung trực nhất, cách nó một khoảng . Giá trị của  là:
8




A.  B.  C.  D. 
2



6


4


Câu 40. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm H và tụ điện có6L 2.10

điện dung C thay đổi. Để máy thu thanh chỉ có thể thu được các sóng điện từ có bước sóng từ 57m (coi
bằng ) đến 753 (coi bằng ). Hỏi điện dung tụ điện này biến thiên trong khoảng nào?18 m 240 m

A.  B. C. D. 0,45nF C 80nF  4,5nF C 80nF  9nF C 80nF  0,99nF C 80nF 
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Trang 7

ĐÁP ÁN

1. B 2. D 3. C 4. D 5. D 6. C 7. B 8. D 9. B 10. C
11. B 12. C 13. B 14. D 15. B 16. D 17. A 18. B 19. C 20. B
21. A 22. B 23. A 24. B 25. D 26. C 27. C 28. A 29. A 30. C
31. D 32. C 33. C 34. A 35. A 36. C 37. B 38. D 39. A 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B
Vì trong dao động điều hòa vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên là chuyển động chậm dần, không 
phải là chậm dần đều.

STUDY TIP

Chuyển động chậm dần là , còn chuyển động chậm dần đều là  và a = hằng số.A.v 0 A.v 0

Câu 2. Chọn đáp án D

Độ lệch pha của hai điểm trên cùng phuơng truyền sóng là , x là khoảng cách hai điểm đó.2 x
 



Câu 3. Chọn đáp án C
Câu 4. Chọn đáp án D
Tại vị trí vật cản tự do thì sóng tói cùng pha với sóng phản xạ, còn tại vị trí vật cản cố định thì sóng tới 
ngược pha với sóng phản xạ.
Câu 5. Chọn đáp án D
Ta có liên hệ giữa hiệu điện thế và điện trường là  U E.d

Theo bài ra  AB ACd 1m;d 2m 

 AC ABU U 20V  

Câu 6. Chọn đáp án C
Các chất rắn, lỏng và chất khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ liên tục, quang phổ này 
chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng. Khi nhiệt độ tăng, miền quang phổ liên tục mở rộng dần về phía 
ánh sáng có bước sóng ngắn.
Câu 7. Chọn đáp án B

Mạch điện gồm có  nt  1R  2 3R / /R

 2 3
N 1

2 3

R RR R 9
R R

    


 
N

EI 1,2A
R r

 


Mặt khác  và  2 3R / /R 2 3 2 3R R I I 0,6A   

Vậy ampe kế chỉ 0,6A
Câu 8. Chọn đáp án D
Câu 9. Chọn đáp án B
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Trang 8

Tên sóng Nơi truyền

Sóng dài ít bị nước hấp thụ  truyền thông tin trong nước

Sóng trung Truyền thông tin vào ban đêm

Sóng ngắn Bị mặt đất và tầng điện li phản xạ mạnh nên dùng trong thông tin trên mặt đất

Sóng cực ngắn Có năng lượng rất lớn và không bị tần điện li phản xạ hay hấp thụ. Được dùng trong 
thông tin vũ trụ.

Câu 10. Chọn đáp án C

Trong dao động điều hòa, biên độ dao động tổng hợp luôn thỏa mãn  không 1 2 1 2A A A A A A    

thể là 17cm.
Câu 11. Chọn đáp án B
A.  càng lớn thì công suất tiêu thụ điện càng lớn.P UIcos cos   

B.  càng lớn thì công suất hao phí do toả nhiệt trên dây càng nhỏ.
2

2
day day day2 2

PP I R .R cos
U cos

   


C. Nâng cao hệ số công suất sẽ tăng công suất sử dụng điện, giảm công suất hao phí  nâng cao hiệu 
quả sử dụng điện.
D. Để giảm thất thoát điện năng, nhà nước đã quy định hệ số công suất trong các cơ sở dùng điện tối thiểu 
là 0,85.
Câu 12. Chọn đáp án C
A. mạ điện là dùng điện phân để phủ lớp kim loại vào kim loại khác đặt ở catot.
B. đúc điện có nguyên tắc giống mạ điện.
C. sơn tĩnh điện hoạt động dựa trên lực tương tác tĩnh điện giữa các điện tích dương và bột sơn và vật cần 
sơn tích điện âm.
D. luyện nhôm được ứng dụng dựa trên hiện tượng điện phân quặng nhôm nóng chảy.
Câu 13. Chọn đáp án B
Câu 14. Chọn đáp án D

Năng lượng phản ứng thu:    2
N OE m m m m uc 1,1172MeV       

 OK K K E 16,8828MeV     

 mà  
22

O O
O

m vm vK ;K
2 2

 
  Ov v

 
O O O

K m K1 1 1
K m 17 K K 17 1 18

  



     
 

 OK K 16,8828K 0,9379MeV
18 18





   

STUDY TIP

Để đảm bảo phản ứng dây chuyền có thể xảy ra ta phải xét tới số nơtrôn trung bình còn lại sau mỗi phản 
ứng phân hạch (hệ số nhân nơtrôn k) 

: phản ứng dây chuyền tắt dần nhanh, k 1
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Trang 9

: phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và năng lượng phát ra không đổi theo thời gian, k 1
: phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và năng lượng phát ra tăng nhanh có thể gây nổ.k 1

Câu 15. Chọn đáp án B
Điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền xảy ra và duy trì ổn định trong thời gian dài là .k 1

Câu 16. Chọn đáp án D
Tiên đề Bohr về các trạng thái dừng:
+) Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở 
trong trạng thái dừng các nguyên tử không bức xạ. 
+) Trong trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động xung quanh hạt nhân trên các quỹ đạo 
có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng.
+) Khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng có năng lượng cao  sang trạng thái dừng có năng lượng thấp nE

hơn  thì nó phát ra một photon có năng lượng  mE nm n mhf E E   

+) Khi nguyên tử đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng thấp  hấp thụ một photon có năng lượng mE

 thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao  .nm n mhf E E  nE

Câu 17. Chọn đáp án A
Các bước xác định chiều dòng điện cảm ứng:
Bước 1. Biểu diễn các đường sức từ xuyên qua vòng dây, ống dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. 

Bước 2. Kiểm tra xem từ thông qua ống hay    

- Nếu  thì   CamungB B
 

- Nếu  thì   CamungB B
 

Bước 3. Từ chiều  dùng quy tắc nắm tay phải suy ra chiều  CamungB


cuI

Câu 18. Chọn đáp án B

Hệ số phóng đại ảnh qua thấu kính  fk 2
d f

   


 Biên độ dao động của ảnh  
4A 'A ' k A 8cm; v 16cm s
T

   

Câu 19. Chọn đáp án C
Vì electron chuyển động dọc đường sức từ nên  (được thả)  sin 0  f evBsin 0   

Câu 20. Chọn đáp án
Điều kiện xảy ra hiện tượng tượng quang điện đối với tấm kim loại là  kich thich gioihan quangdien  

Câu 21. Chọn đáp án A
Câu 22. Chọn đáp án B

. D i r 12   

Câu 23. Chọn đáp án A
Sóng được sử dụng trong chiếc lò vi sóng là sóng điện từ cực ngắn có tác dụng đi sâu vào bên trong thức 
ăn và truyền năng lượng cho nước, chất béo và đường bên trong.
Câu 24. Chọn đáp án B
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Trang 10

Ta có lúc quấn thiếu thì:  1 1

2 2

N U 100
N U 43

 

Sau đó quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì:  nên:1 1

2 2

N U 20
N 24 U ' 9

 


 vòng  vòng2
2

2

N 43 N 516
N 24 45

  
 1N 1200 

Để số vòng dây của cuộn thứ cấp bằng  lần số vòng dây của cuộn sơ cấp thì ta phải quấn thêm để cuộn 1
2

thứ cấp có 600 vòng dây. Số vòng dây cần quấn thêm là:  vòng dây.600 516 24 60  

STUDY TIP

Công thức của máy biến áp:  1 1 2 2 2 2

2 2 1 1 1

U N P U I cos;H
U N P U I


  

Công thức máy biến áp lí tưởng:  1 2 1
2

2 1 2

U I Ncos
U I N

  

Câu 25. Chọn đáp án D
Vì tia tử ngoại có tác dụng diệt khuẩn, khử trùng thực phẩm và các dụng cụ y tế nên có thể được sử dụng 
để loại bỏ vi khuẩn trong máy lọc nước.
Câu 26. Chọn đáp án C

Theo đề ra ta có:  
 
 

 

1 3

2 2 2

3

x 2a cos t 2x

x A cos t

x a cos t a cos t

   


   
       

Ta đã biết tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phưong cùng tần số là dao động tổng hợp cũng cùng 
tần số vói dao động thành phần:

Từ đồ thị ta có   T 0,5 rad s
4

    

Từ đồ thị có  ;tại  vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm  trên đường tròn lượng giác là 23A 4cm t 0 

vị trí 12h

  23 23 2 3x x x 4cos t cm
2 2
           

 
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Trang 11

Từ đồ thị ta có: ; vật ở vị trí có li độ dương và đang di chuyển theo chiều âm, sau 0,5s vật 12A 8cm t 0

ở vị trí có li độ -4cm và theo chiều âm. Trong thời gian 0,5s góc quét là  12.0,5
2 6
 

      

  12 1 2x x x 8cos t cm
6
       

 

Ta có:  23 2 3

12 1 2 3 2

x x x
x x x 2x x

 
     

 Nhân 2 vào phương trình trên rồi cộng vế với vế   12 23
2 2

x 2xx
3 3

 
   

Câu 27. Chọn đáp án C

Áp dụng công thức tính: góc tạo bởi tia ló màu đỏ và tia ló màu tím là: ,   d dD n 1 A   t tD n 1 A 

 d tD D   

    t dA n n 4. 1,685 1,643 0,168       

STUDY TIP

Công thức tổng quát ta có:   ;  1 2sin i n sin r ; 2 2 1 2sin i n sin r ; A r r   1 2D i i A  

Trường hợp I và A nhỏ thì  ;1 1 2 2i nr ;i nr 

Vậy nên   D n 1 A 

Câu 28. Chọn đáp án A

Năng lượng điện từ của mạch là:  2 2 6 8
0 0

1 1W CU LI 0,5.0,02.10 .1 10 J
2 2

    

Suy ra  
2

6 70
2 2
0

U 1L .C .0,02.10 5.10 H
I 0,2

   

 2 21 1W Li Cu u 0,866V
2 2

   

Câu 29. Chọn đáp án A
Giả sử số vòng dây của cuộn sơ cấp là N, số vòng dây nhỏ nhất của cuộn thứ cấp ứng với mức 01 là N’ và 
công sai của cấp số cộng là D.

50

10

U N ' 4d N '3 d
U N ' 2


   

N'd30 2U N ' 2d N '25 12,5
U N N


   

 
N'd
2

N'40 20 12,5
N

N ' 3d N ' dU U U U 4V U 200V
N N





 
     

Câu 30. Chọn đáp án C

 và  d
d

rcos 0,8 Z 10
Z

      LZ 6 
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Trang 12

Cường độ dòng điện qua mạch   PI 2 A
r

 

Điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây nơi máy phát là:     2 2 2 2
LU I R r Z 2 12 6 12 5 V     

Câu 31. Chọn đáp án D

Điện dung của một tụ:   
9

1
S 10C F

4 kd 9.4.5


 



Điện dung của bộ tụ xoay  (gồm 9 tụ mắc song song) 
9

1
10C 9C F
4.5



 

Bước sóng điện từ mà khung này thu được  
9

8 3 102 c LC 2.3,14.3.10 5.10 942 m
4.5


    

STUDY TIP

Trong mạch có tụ điện xoay thì nếu có n lá thì sẽ có  tụ điện phẳng mắc song song. n 1

Điện dung của tụ phẳng:  SC
4 kd






Câu 32. Chọn đáp án C

Điện dung của tụ không khí ban đầu   
2 2

0 09 9
0 0

R RC R 48cm,d 4cm
9.10 .4 d 36.10 .d


   



Khi đưa tấm điện môi vào giữa hai bản tụ thì việc đưa vào các vị trí khác nhau trong lòng tụ thì bộ tụ gồm 
tụ không khí  với khoảng cách giữa hai bản tụ , nối tiếp với tụ  có hằng số điện 1C 1 0 2d d d 2cm   2C

môi  27,d 2cm  

 
2 2

1 09 9
1 1

R RC 2C ;
9.10 .4 d 36.10 .d


  



2 2

2 09 9
2 2

R RC 14C
9.10 .4 d 36.10 .d

 
  



Điện dung tương đương của bộ tụ:  1 2
0

1 2

C C 7C C
C C 4

 


Bước sóng do mạch phát ra:  0 02 c LC 100m; 2 c LC      

 
0 0

C 7 1,322876 132,29m
C 4


     


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Trang 13

STUDY TIP

Khi đưa tấm điện môi vào ta có thể côi bộ tụ gồm ba tụ mắc nối tiếp có bề dày và điện dung lần lượt là: 
(x, 1); ;  2 tụ nối tiếp và  2d ,7  0 2d x d ,1    2d ,7  0 2d d ,1

Câu 33. Chọn đáp án C

Áp dụng bảo toàn động lượng  Th Th0 p p p p    
  

Mặt khác  và  2p 2mK ThE K K  

 và suy ra  Th

Th

K m 231
K m 4





  
K 98,3%

E
 



Câu 34. Chọn đáp án A

 điều chỉnh C để  lớn nhất;  AB AM MBU U U 
  

AM MBU U AM MBU U

Ta có  
   

CRL

RL

UU
sin 90 sin


     

     
RL C

RL RL

U U U
sin 90 sin sin 90


 

         

 
RL C

RL RL RL

U U U
90 90 2 sin 902sin cos

2 2


 

             
   
   

 
 

RL

RL
RL C

RL

902sin 90 22U U U cos
sin 90 2

   
         

  

Để ý  không đổi khi C thay đổi nên  lớn nhất khi  RL RL CU U RL90cos 1
2

      
 

 RL
RL

90 90 2
2

  
       

  
 RL C

2sin 90
U U U 2U 30

sin 2
 

      


 
2 2

2 2
CH

U R UP UIcos cos cos P cos
R Z R

       

 CH CHP 24W P 24W   

Câu 35. Chọn đáp án A
 D 2dp f 50cm  

Ta có sơ đồ tạo ảnh qua kính  = màng lưới
1 1 2

AB A 'B' A"B"
d d ' d

 

Theo đề bài khi đeo kính đọc sách ta có  1
1 1

1

d fd 25cm d ' 50cm
d f

    


Kính đeo sát mắt nên ta có  2 c 1d OC d ' 50cm 0,5m    
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Trang 14

Câu 36. Chọn đáp án C

Gọi m là khối lượng nước đã bốc hơi:    PtPt m c t L m
c t L

    
 

 
   3 3

m Pt 12.1V
D D c t L 10 4186.63 2260.10

   
  

STUDY TIP

Công thức liên hệ nhanh mà chúng ta có thể ghi nhớ là:   Pt m c t L  

Trong đó: P là công suất để làm dao mổ; t là thời gian mà tia laze làm bốc hơi; c là nhiệt dung riêng của 
nước; L là nhiệt hóa hơi của nước.
Câu 37. Chọn đáp án B
Giả thiết dây treo vật nặng nhẹ, không co dãn trong suốt quá trình dao động, thì điểm treo con lắc chính là 
tâm một hình tròn mà cung tròn của nó chính là quỹ đạo chuyển động của con lắc đơn. Gọi tâm đó là O. 

Bài toán thú vị ở chỗ dù A và B ở vị trí nào đi nữa thì  luôn là góc nội tiếp, mà theo giả thiết BAC

 suy ra góc ở tâm BAC 2  BOC 4 

Mặt khác, giả thiết thời điểm  thì nó ở vị trí C và đang có tốc độ cực đại bằng 0,22 (m/s) cho chúng ta 3t

biết C là vị trí cân bằng của con lắc. Theo công thức tính tốc độ của vật nặng khi qua vị trí cân bằng thì 
 , suy ra biên độ góc 0v gl  9  

Xét các truờng hợp có khả năng thì giá trị nhỏ nhất của hiệu  có thể là thời gian di chuyển từ li 3 2t t

độ  về vị trí cân bằng, khoảng thời gian đó bằng  với , ta tính ra   4
1 4t arcsin

9
 


g
l

   t 0,07 s 

Câu 38. Chọn đáp án D

 
2 2

2t
d1 t1

W1 x 3W 2W A 27;
3 W A A

            
   

Lúc li độ bằng 1 cm  
2

t2
d2 t22

W 1 1 W 26W
W A 27

   

STUDY TIP

Cho mối quan hệ giữa động năng và thế năng:  d tW nW

 max
A nx ; v v

n 1n 1
    



Câu 39. Chọn đáp án A

Giả sử ; hai sóng thành phần tại điểm M là: 1 2u a cos t;u a cos t     

 

1
1M

2
2M

2 du a cos t

2 du a cos t

        


         
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Trang 15

Sóng tổng hợp tại M là:  2 1 1 2
M

d d d du 2A.cos .cos t
2 2

                  

 2 1
M

d dA 2A. cos
2

      

 Đường cực đại trung tâm  sẽ lệch so với đường trung trực của một khoảng bằng M maxA 2a  k 0 1 2S S

.
4




Điểm M không dao động và gần cực đại trung tâm nhất cách cực đại này khoảng . M gần đường trung 
4


trực nhất cách trung trực khoảng  
8


Đường cực đại  cắt  tại O. I là trung điểm của . Có hai khả năngk 0 1 2S S 1 2S S

+ TH1: Điểm M nằm giữa I và O. 

Ta có:  3IM MO IO
8 4 4 2
   

       


+ TH2: Điểm I nằm giữa M và O.

Ta có .IM IO MO
8 4 4 2
   

       


Ta thấy đáp án A thỏa mãn đề bài.

STUDY TIP

Đối với những bài toán dạng như thế này, ta nên làm theo các bước sau:
Bước 1. Vẽ hình trực quan, cần vẽ các vị trí đặc biệt như cực đại  , hai cực tiểu hai bên, trung điểm k 0
của  . 1 2S S
Bước 2. Viết phưcmg trình giao thoa tổng quát tại M. 
Bước 3. Dựa vào điều kiện M cực tiểu (hoặc cực đại) để suy ra phương trình.
Bước 4. Kết hợp các giả thiết và hình học để giải.
Câu 40. Chọn đáp án A
Máy thu thanh thu được sóng khi trong mạch chọn sóng xảy ra cộng hưởng. Tần số sóng tới bằng tần số 

riêng của mạch dao động  
2

0 2 2

c 1f f C
4 c L2 LC


    

 

Với  (m) thì:  1 18    
 

 

2
9

1 22 2 6

18
C 0,45.10 F

4 . 3.10 .2.10





 



Với  (m) thì :  2 240    
 

 

2
9

2 22 8 6

240
C 80.10 F

4 . 3.10 .2.10





 



Vậy 0,45nF C 80nF 
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Trang 1

Lovebook.vn
(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI THPTQG NĂM 2019 
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 30

Môn thi: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .......................................................................
Số báo danh: ............................................................................
Câu 1. Đối với dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ 
gọi là 

A. tần số dao động. B. chu kỳ dao động. C. pha ban đầu. D. tần số góc.
Câu 2. Độ lớn lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không phụ thuộc 
vào yếu tố nào sau đây?

A. Chiều dài dây dẫn trong từ trường B. Chiều dòng điện chạy trong dây dẫn
C. Cảm ứng từ đặt nơi dây dẫn D. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn

Câu 3. Kí hiệu của hạt nhân nguyên tử X có 3 prôtôn và 4 nơtrôn là

A. B. C. D. 4
3 X 7

3 X 7
4 X 3

7 X

Câu 4. Hai điện tích dương  đặt tại hai điểm M, N cách nhau một đoạn 12 cm trong không khí. Tại 1 2q =q

điểm P trên đoạn MN có (với , lần lượt là cường độ điện trường do  gây ra tại P). 1 2E =4E 1E 2E 1 2q ,q

Khoảng cách MP là
A. 6 cm B. 3 cm C. 9 cm D. 4 cm

Câu 5. Giới hạn quang điện của kẽm là , của đồng là . Nếu lần lượt chiếu bức xạ có 0,350 m 0,300 m
bước sóng  vào một tấm kẽm tích điện dương và một tấm đồng tích điện âm đặt cô lập thì:0,320 m

A. tấm kẽm và tấm đồng không thay đổi điện tích
B. tấm kẽm vẫn tích điện dương, tấm đồng dần trở nên trung hòa về điện
C. điện tích dương của tấm kẽm càng lớn dần,  tấm đồng vẫn tích điện tích âm
D. tấm kẽm và tấm đồng đều dần trở nên trung hòa về điện

Câu 6. Một nguồn điện có suất điện động E=6V, điện trở trong  , mạch điện ngoài có điện trở R. 2r  
Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 W thì điện trở R phải có giá trị bằng

A. B. C. D.1  2 3 6

Câu 7. Khe sáng của ống chuẩn trực của máy quang phổ lăng kính được đặt tại:
A. quang tâm của thấu kính hội tụ
B. tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ
C. tại một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính hội tụ
D. tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ

Câu 8. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ dao động T. Ở thời điểm ban đầu  0t =0

vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm  là:
4
Tt 

A. B. 2A C. D. A
2
A

4
A
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Câu 9. Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không và trong nước lần lượt là và . 0,6876 m 0,5162 m
Chiết suất tuyệt đối của nước đối với ánh sáng đỏ là

A. 1,3335 B. 1,3320 C. 0,7507 D. 1,3373
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

A. Hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) xảy ra khi tần số ngoại lực tuần hoàn bằng tần số dao động 
riêng của hệ

B. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng hưởng) 
không phụ thuộc vào lực cản của môi trường

C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ ấy
D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy

Câu 11. Sóng nào khác bản chất với các sóng còn lại
A. sóng trên dây B. sóng nước C. sóng âm D. sóng radio

Câu 12. Trong các kim loại sau kim loại nào dẫn điện tốt nhất
A. Bạc B. Đồng C. Nhôm D. Sắt

Câu 13. Chọn câu trả lời đúng. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới
B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới
C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới
D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần

Câu 14. Một ống dây có dòng điện 3 A chạy qua thì nó tính lũy một năng lượng từ trường là 10mJ. Nếu 
có một dòng điện 9 A chạy qua thì nó tính lũy một năng lượng là

A. 30mJ B. 60mJ C. 90mJ D.  10
3

mJ

Câu 15. Một hành khách đi về phía của ga Hàng không quốc tế Nội Bài thì thấy hai tấm cửa kính đang 
khép lại. Nhưng anh ta lại gần thì lạ thay, hai tấm cửa kính tự động tách ra xa, khi anh ta đi vào trong 
nhà ga thì hai tấm cửa kính lại khép lại như cũ. Thiết bị đóng – mở của nhà ga ở đây hoạt động dự trên 
hiện tượng:

A. Quang điện trong B. Quang điện ngoài C. Quang phát quang D. Quang dẫn

Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều  vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L, tụ  0u U cos t  

điện có điện dung C thay đổi được và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Ban đầu C rất nhỏ, tăng dần điện 
dung của tụ điện, gọi  và  là thời điểm mà giá trị hiệu dụng  và  đạt cực đại. Kết luận nào 1 2,t t 3t ,L CU U RU

sau đây là đúng?

A. B. C. D. 1 2 3t t t  1 3 2t t t  1 2 3t t t  1 3 2t t t 

Câu 17. Chọn câu đúng:
A. Sự tán sắc ánh sáng là sự lệch phương của tia sáng khi đi qua lăng kính
B. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính thì sẽ chỉ có 7 tia đơn sắc có các màu loại: đỏ, điện áp 

cam, vàng, lục, lam, chàm, tím ló ra khỏi lăng kính
C. Hiện tượng tán sắc xảy ra ở mặt phân cách hai môi trường trong suốt chiết quang khác nhau
D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng chỉ xảy ra khi chùm ánh sáng đi qua lăng kính
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Câu 18. Để tăng dung kháng của tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần
A. tăng tần số của điện áp xoay chiều đặt vào hai bản tụ điện
B. giảm điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện
C. tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện
D. đưa chất điện môi khác vào trong lòng tụ điện

Câu 19. Muốn nhìn rõ vật thì điều kiện cần và đủ là:
A. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt
B. vật phải đặt tại điểm cực cận của mắt

C. vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt và góc trông vật  (góc trông tối thiểu hay năng min 

suất phân li của mắt)
D. vật phải đặt càng gần mắt càng tốt

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ dòng quang điện bão hòa?
A. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích
B. Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích
C. Cường độ dòng quang điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích
D. Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng theo quy luật hàm số mũ với cường độ chùm sáng kích 

thích
Câu 21. Trong những mạch điện có sơ đồ ở hình dưới đây, mạch điện có thể dùng để xác định cường 
độ dòng điện chạy qua đèn và hiệu điện thế hai đầu đèn Đ là

A. Mạch điện (a). B. Mạch điện (b). C. Mạch điện (c). D. Mạch điện (d).
Câu 22. Cho mạch điện gồm 2 hộp kín X, Y. Mỗi hộp chứa một phần tử điện trở thuần, cuộn dây thuần 
cảm, cuộn dây không thuần cảm, tụ điện). Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có giá 

trị hiệu dụng U, hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử lần lượt là  và . Vậy hai phần U 2U
tử đó phải là

A. Một tụ điện và một điện trở thuần
B. Một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm
C. Một tụ điện và một cuộn dây không thuần cảm
D. Một cuộn dây thuần cảm và một điện trở thuần

Câu 23. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của 
chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một phôtôn của ánh kích thích năng lượng  để chuyển sang trạng thái 
kích thích, sau đó

A. giải phóng một electron tự do có năng lượng nhỏ hơn  do có bổ sung năng lượng
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B. phát ra một phôtôn khác có năng lượng lớn hơn  do có bổ sung năng lượng
C. giải phóng một electron tự do có năng lượng lớn hơn  do có bổ sung năng lượng
D. phát ra một phôtôn khác có năng lượng nhỏ  hơn do mất mát năng lượng

Câu 24. Một người đứng ở điểm A cách nguồn phát âm đẳng hướng O một đoạn nghe được âm có cường 
độ âm I. Người đó lần lượt di chuyển theo hai hướng khác nhau. Khi đi theo hướng AB thì người đó nghe 
được âm lúc to nhất có cường độ là 4I. Khi đi theo hướng AC thì người đó nghe được âm lúc to nhất có 
cường độ là 9I. Góc hợp bởi hai hướng đi có thể gần giá trị nào nhất sau đây?

A.  B.  C.  D.  051,6 052,5 048,0 049,3

Câu 25. Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì 
êlectron này chuyển động với tốc độ bằng

A.  B. C. D. 82,41.10 /m s 82,75.10 /m s 81,67.10 /m s 82,24.10 /m s

Câu 26. Một âm có hiệu của họa âm bậc 5 và họa âm bậc 2 là 36 Hz. Tần số của âm cơ bản là

A.  B. C. D. 0 36f Hz 0 72f Hz 0 18f Hz 0 12f Hz

Câu 27. Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ  vào catôt của một 1 2 3: : 1: 2 :1,5   

tế bào quang điện thì nhận được các êlectron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ 
lệ , với k bằng:1 2 3: v : v 2 :1: kv 

A.  B.  C.  D.  3 1
3

2 1
2

Câu 28. Cho một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần 
thứ nhất, nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là x. Lần thứ 
hai, đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến lực hồi phục đổi 

chiều là y. Tỉ số . Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là2
3

x
y



A. 2 B.  C.  D. 33
2

1
5

Câu 29. Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng bằng thí nghiệm khe Y- âng. Giá trị 

trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo khoảng cách hai khe sáng là  và . Giá trị trung bình và sai a a

số tuyệt đối của phép đo khoảng cách chứa hai khe đến màn đo được là  và ; giá trị trung bình và D D

sai số tuyệt đối của phép đo khoảng vân là  và  . Kết quả sai số tương đối của phép đo bước sóng i i
được tính bằng:

A.  B.  % .100%a i D
a i D


   

   
 

   % .100%a i D      

C. D.    % .100%a i D        % .100%a i D
a i D


   

   
 

Câu 30. Một mạch dao động cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai 
đầu một tụ C (hình vẽ). Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện 
trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó 
bằng: 
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Trang 5

A. giảm còn  B. giảm còn  3
4

1
4

C. không đổi D. giảm còn  1
2

Câu 31. Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân , để gây ra phản ứng . Biết phản 7
3Li 1 7

1 3 2H Li  

ứng tỏa năng lượng và hai hạt  có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số 
khối của chúng. Góc  tạo bởi hướng của các hạt  có thể là: 

A. Có giá trị bất kì B.  C.  D.  060 0160 0120
Câu 32. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng 
thì được kéo xuống phía dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả nó ra cho nó dao động. Hòn 
bi thực hiên 50 dao động mất 20s. Cho . Tỷ số độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và lực đàn hồi 2 210 /g m s 

cực đại của lò xo khi dao động là

A. 7 B.  C.  D. 31
7

1
5

Câu 33. Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hidrô, 
khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì 
nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số . 1f

Khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo L thì 
nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số . 2f

Nếu electron chuyển từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì 
nguyên tử phát ra phôton ứng với bức xạ có tần số

A.  B. C. D. 3 1 2f f f  3 1 2f f +f 2 2
3 1 2f f +f 1 2

3
1 2

f .f
f

f +f


Câu 34. Đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây 
thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đoạn MB chỉ có tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 

. Điều chỉnh  thì cường độ dòng điện qua mạch ,  100 2 100ABu cos t V 1L L 1 0,5I A

,dòng điện i trễ pha so với  một góc . Điều chỉnh  để điện áp hiệu dụng    100MBU V ABu 060 2L L AMU

đạt cực tiểu. Độ tự cảm  bằng:2L

A.  B. C. D.  1 2 H


  1 3 H


  2 3 H


  2,5 H


Câu 35. Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới với gia tốc , góc 25 /a m s

nghiêng của dốc so với mặt phẳng nằm ngang là . Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây 030 
treo chiều dài  nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc 1l m

dao động điều hòa với biên độ góc nhỏ. Bỏ qua ma sát, lấy . Chu kỳ dao động của con lắc 210 /g m s

là:
A. 2,135s B. 1,727s C. 2,135s D. 1,987s
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Câu 36. Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn 
hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền 

. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng 400 /v cm s
tới tại B có biên độ  thời điểm ban đầu hình 2a cm
ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian 
là 0,005s và 0,015s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2); 
(3). Biết  là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây Mx

duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là: 
A. 28,56 cm B. 24 cm C. 24,66 cm D. 28 cm

Câu 37. Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: âm truyền có mức cường độ âm là: 70dB, âm phản xạ 
có mức cường độ âm là: 64dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là:

A. 70,97dB B. 66,97 dB C. 64 dB D. 70 dB

Câu 38. Hai con lắc lò xo giống nhau, độ cứng của lò xo , khối lượng vật nặng 100g, hai  100 /k N m

vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song liền kề nhau (vị trí cân bằng của hai vật chung 
gốc tọa độ) với biên độ dao động . Biết hai vật gặp nhau khi chúng đi qua nhau và chuyển động 1 22A A

ngược chiều nhau. Lấy . Khoảng thời gian giữa 2018 lần liên tiếp hai vật gặp nhau là 2 10 

A. 403,6s B. 201,8s C. 201,7s D. 403,4s
Câu 39. Cho mức năng lượng của nguyên tử hidro xác định bằng công thức 

. Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản. Để có được bức xạ tối  0
02

13,6 , 1,2,3,4...n

E
E E eV n

n
   

đa 6 phôtôn thì nguyên tử H phải hấp thụ photon có mức năng lượng là:
A. 12,75eV B. 10,2eV C. 12,09eV D. 10,06eV

Câu 40. Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn hai 
cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn thì các đường sức do nó sinh ra không bị 
thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 vào một hiệu điện thế xoay chiều 
có giá trị hiệu dụng là 240V thì cuộn hai để hở có hiệu điện thế U2. Hỏi khi mắc vào cuộn 2 của một hiệu 
điện thế  thì ở cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng 
kể.

A. 60V B. 30V C. 40V D. 120V
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Trang 7

ĐÁP ÁN

1. B 2. B 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D 8. D 9. B 10. B
11. D 12. A 13. D 14. B 15. B 16. D 17. C 18. C 19. C 20. B
21. D 22. C 23. D 24. D 25. D 26. D 27. C 28. A 29. D 30. A
31. C 32. B 33. A 34. A 35. A 36. C 37. A 38. C 39. A 40. A

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Câu 1. Chọn đáp án B
Câu 2. Chọn đáp án B
Từ công thức tính lực từ  .sinF BIl 

Câu 3. Chọn đáp án B

Đối với hạt nhân nguyên tử của nguyên tố X có Z hạt prôtôn và A-Z hạt nơtrôn thì kí hiệu , Z là A
Z X

nguyên tử, A là số khối.

Nhưng đối với các hạt cơ bản khác không phải là hạt nhân như hạt electron  thì chỉ số Z được hiểu là 0
1e

 và A là số nuclêôn.eq Z e

Câu 4. Chọn đáp án D

 mà  1 2
1 2 2 12 2

1 2

4. 4 2
kq kq

E E r r
r r

     1 2 112 4r r cm r cm   

Câu 5. Chọn đáp án C

Đáp án C vì  nên tấm kẽm xảy ra hiện tượng quang điện nên mất e, dẫn đến tích điện dương, 0KT Zn 

điện tích dương của tấm kẽm càng lớn dần lên. Còn đồng thì không xảy ra hiện tượng quang điện nên vẫn 
tích điện âm

STUDY TIP

Vì  nên tấm kẽm xảy ra hiện tượng quang điện nên mất e, dẫn đến tích điện dương, điện tích 0KT Zn 

dương của tấm kẽm càng lớn dần lên. Còn đồng thì không xảy ra hiện tượng quang điện nên vẫn tích điện 
âm

Câu 6. Chọn đáp án A

Theo định luật Ôm ta có:  EI
R r




 
 

2
2

2

364 1
2

E RP RI R R
R r R

 
         

Câu 7. Chọn đáp án D
Ống chuẩn trực trong máy quang phổ lăng kính có chức năng tạo ra một chùm sáng song song sau khi qua 
nó. Do vậy, khe hẹp trong ống chuẩn trực phải được đặt ở tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ.
Khi đó chùm tia ló ra khỏi thấu kính là chùm sáng song song
Câu 8. Chọn đáp án D
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Sử dụng đường tròn lượng giác  Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 

  là A
4
Tt 

Câu 9. Chọn đáp án B
Câu 10. Chọn đáp án B
Khi có sự cộng hưởng thì biên độ dao động đạt giá trị cực đại, lục cản môi trường càng nhỏ thì đỉnh cộng 
hưởng càng nhọn  càng lớnchA

STUDY TIP

Cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong dao động cưỡng bức, khi một vật được kích thích bởi một ngoại 
lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó.
Cộng hưởng có thể xảy ra trong rất nhiều loại dao động như dao động điện từ, dao động cơ học…
Câu 11. Chọn đáp án D
Sóng radio vì đây là sóng điện từ, còn ba sóng trên là sóng cơ học.
Câu 12. Chọn đáp án A
Với cùng các kích thước, dựa vào điện trở suất ta có

 Fe Al Cu Ag Fe Al Cu AgR R R R         

Do vậy độ dẫn điện của  Fe Al Cu Ag  

Câu 13. Chọn đáp án D
Câu 14. Chọn đáp án B
Năng lượng từ trường trong ống dây:

 
2

2 1 1
22

2 2

W1W W 90
2 W

t
t

t

i
t Li mJ

i
    

Câu 15. Chọn đáp án B
Với câu hỏi này nhiều học sinh sẽ chọn nhầm hiện tượng quang điện, bởi hầu hết các ứng dụng thực tế 
đều bởi hiện tượng quang điện, nhưng hiện tượng trong câu hỏi này thuộc số ít các ứng dụng của hiện 
tượng quang điện ngoài
Câu 16. Chọn đáp án D

Ta có khi C thay đổi  và  khi R RmaxU U L LmaxU U
0 0max L CI I Z Z C C    

Do đó  1 3t t

 khi  C CmaxU U
0

2 2 2
L

C L L C
L L

R Z RZ Z Z Z
Z Z


    

 
0 0 2 1C CZ Z C C t t    

Vậy  1 3 2t t t 

Câu 17. Chọn đáp án C
Tán sắc ánh sáng là hiện tượng ánh sáng trắng sau khi qua lăng kính không những bị khúc xạ về phía đáy 
của lăng kính, mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím
Câu 18. Chọn đáp án C
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Trang 9

Để tăng dung kháng của tụ điện  với  1
CZ

C


4
SC
kd






A. sai, vì khi  f ZC  

B. sai, vì chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của tụ điện và tần số dòng điện xoay chiều.ZC

C. đúng, ZCd C  

D. sai, vì hiện tại tụ điện là tụ không khí có  khi thay chất điện môi khác  1  1 CC Z    

Câu 19. Chọn đáp án C
Để nhìn rõ được vật cần có hai điều kiện là:
+ Vật phải đặt trong khoảng nhìn rõ của mắt 
+  Góc trông vật lớn hơn hoặc bằng một giới hạn (năng suất phân li của mắt). Với người mắt bình thường 
thì năng suất phân li của mắt cỡ 1'.
Câu 20. Chọn đáp án B
Đối với mỗi ánh sáng thích hợp (có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện) thì cường độ dòng quang 
điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.
Câu 21. Chọn đáp án D
D đúng vì ampe kế đã mắc nối tiếp, vôn kế song song với đèn.

STUDY TIP

Để đo dòng điện chạy qua vật dẫn và hiệu điện thế hai đầu vật dẫn, phải mắc Ampe kế nối tiếp, vôn kế 
song song với vật dẫn đó.

Câu 22. Chọn đáp án C
Sử phương án loại trừ

Ta có  ñoaïn  maïch , , 2X YU U U U U U  

A. sai, vì khi mạch gồm tụ điện và đường thẳng thuần ta có  2 2 2
X YU U U 

B. sai, vì  X YU U U 

D. sai, vì giống như trường hợp A: 2 2 2
X YU U U 

Câu 23. Chọn đáp án D
Nguyên tử hay phân tử hấp thụ năng lượng  của phô tôn sẽ chuyển sang trạng thái kích thích, ở trạng 
thái kích thích chúng va chạm với các nguyên tử nên mất bớt năng lượng, do đó khi trở về trạng thái ban 
đầu chúng phát ra phôtôn có năng lượng  nhỏ hơn năng lượng  của phôtôn ban đầu.' 
Câu 24. Chọn đáp án D

Cường độ âm khi người đó ở các vị trí A, B, C lần lượt là:
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Trang 10

 

2

1

2

2

2

4 1 sin
24
14 sin
39

4

PI
OA OB

P OAI
OCOB

P OAI
OC




 




      

   
 


  0
1 2 49,47BAC    

STUDY TIP

Khi di chuyển theo hai hướng khác nhau và nghe được âm to nhất thì lúc đó tại vị trí H chính là chân 
đường vuông góc hạ từ điểm A xuống phương di chuyển

Câu 25. Chọn đáp án D

 
2

20
0 0 02

3
2

1
ñ

m c
W E E E m c

v
c

    
 

  
 

 85 2,24.10 /
3

v c m s  

Câu 26. Chọn đáp án D
 5f-2f=36Hz f=12Hz

Câu 27. Chọn đáp án C

 

2

2

2
2

4. (1)
2

(2)
2 2

. (3)
1,5. 2

hc mvA

hc mvA

hc mvA k








 




 



 


 
   

     

2

22
2

31 2 32 2 3
1

3 2 1
6 2

hc mv

khc mvk






    

    

 2k 

STUDY TIP

Áp dụng công thức:  Wñ

hc A


 

Câu 28. Chọn đáp án A
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Trang 11

 2 1 1

2 .
4 3 6
T Tt y t x y t      

 1
1 2

2
A

A      

Ngay khi thả lần thứ nhất là:  1 1x A

 2 2 2 2
1 1 1 1.2 .2a x A l a l            

Ta lại có:  2 lkk mg g
m

 
    



Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là:  1 2
a

g


STUDY TIP

Đối với bài toán không có số cụ thể như bài toán này, để tìm được tỉ số  cần tư duy theo hướng và   1a
g 1a g

phải tìm theo biến trung gian  . Để tìm được quan hệ đó thì phải làm rõ được hai giả thiết là 2 lần , 
kích thích
Câu 29. Chọn đáp án D

Biểu thức tính bước sóng là:  iD
a

 

Nên  a i D
a i D




   
  

Kết quả sai số tuyệt đối của phép đo bước sóng được tính bằng:  % .100%a i D
a i D


   

   
 

STUDY TIP

Tính sai số:  f=g h f= g+ h    

f g hf=g.h = +
f g h

  

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Trang 12

 f g hf haèng soá. = +
f g h

g
h

  
 

n f g hf=g.h = +n.
f g h

  


Câu 30. Chọn đáp án A

Năng lượng ban đầu của mạch là:  
2

20
0

0
2W

2 4

C U CU
 

Khi nối tắt một tụ điện (đóng khóa K): năng lượng của mạch sẽ mất đi phần năng lượng của tụ C bị nối tắt 
đó.

Lại có:   nên  0

1W W
2L CW    maát 0

1 1W W W
2 4C C 

Nên năng lượng toàn phần của mạch sau đó bằng:  0 maát 0 0 0

1 3W W W W W W
4 4tp     

Vậy năng lượng toàn phần của mạch sau đó giảm còn   năng lượng ban đầu.3
4

Câu 31. Chọn đáp án C

Theo định luật bảo toàn động lượng thì ta có:  . Do hai hạt sinh ra có cùng động năng nên 1 2Pp p p  
  

từ công thức với K là động năng của hạt, ta có động lượng của chúng có độ lớn bằng nhau 2 2p mK

. Ta có hình thoi cạnh . Bình phương hai vế rồi thay theo hệ thức p : 2 .co
2Pp p p s 




 2 12 co
2 4

pK
p mK s

K


  

Lại có:  nên 2 2 2p p pK K E K E K K K          

021 1 2co 69,3
2 4 4 4 2

p pK K
s

K k 

 
    

Hay  0138,6 

Câu 32. Chọn đáp án B
Kéo vật từ vị trí cân bằng xuống dưới 3cm thì thả vật ra  3A cm 

Hòn bi thực hiện 50 dao động toàn phần trong 20s

 Thời gian thực hiện 1 dao động toàn phần (chính là chu kỳ T):  
20 0,4
50

T s 

 là độ giãn của lò xo khi ở vị trí cân bằng. Tại vị trí cân bằng:   dhP F

 2 2mmg k T
k g

  
     



 
2 2

2

. 0,04 4
44

T g T cm


    
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Trang 13

 Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu khaùc 0 A   

  minLöïc ñaøn hoài cöïc tieåu laø: Fdh k A   

 
 
 min

4 3 7
4 3

dhmax

dh

F k A A
F Ak A

    
    

   

 


Hay tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực tiểu và lực đàn hồi cực đại của lò xo khi dao động là  1
7

Câu 33. Chọn đáp án A

Ta có  
1

2

3

P K

P L

L K

E E hf
E E hf
E E hf

  


 
  

 1 2 3 1 2L K P K P LE E E E E E hf hf f f f          

STUDY TIP

Từ sơ đồ chuyển mức năng lượng ta có:

 1 2 3
1 2 3

1 1 1;f f f
  

   

Câu 34. Chọn đáp án A

Ta có:  100 200
0,5CZ   

  0tan tan 60 3 3L C
L C

Z Z
Z Z R

R



     

 100 200
0,5

UZ
I

   

  22 2 100L CZ R Z Z R R      

 
   

2 2

2 2 2 22

2 2 2 2

.
2 400 100

1
100

L
AM AM

L C L C LL C

L L

U R Z U UU I Z
R Z Z Z Z ZR Z Z

R Z Z


   

     
 

 khi  có giá trị cực đạiminAM AMU U
2 2

100
100

L
max

L

Z
y y

Z


 


 khi đạo hàm  maxy y 2' 0 200 100 0L Ly Z Z    
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Trang 14

 nên   100 1 2LZ     1 2L H





Câu 35. Chọn đáp án A

Khi toa xe chuyển động với gia tốc  xuống thì với quả cầu, ngoài lực căng dây, trọng lực, quả cầu còn a


chịu thêm lực quán tính. Trọng lực biểu kiến của quả cầu lúc này là:

  ' 'qtmg mg F mg ma g g a       
       

Khi toa xe trượt không ma sát thì lực quán tính luôn hướng lên ngược chiều với gia tốc:

   0; 90 120g a    
 

Gia tốc trọng trường hiệu dụng

 2 2 0' ' 2 .co 120qtF
g g g g a ga s

m
     


 

chu kỳ con lắc là:  ' 2 2,135
'

T s
g

 


STUDY TIP

Trong hệ quy chiếu gắn với toa xe thì quả cầu chịu tác dụng bởi 3 lực:  ; ; qtT P F
  

 bieåu kieán ' 'qtP P P F g g a     
      

Để tính độ lớn của g' thì dựa vào định lí hàm cosin
Câu 36. Chọn đáp án C
Sử dụng đường tròn lượng giác ta có:

Do vị trí (2) và (3) đối xứng nhau qua trục Ox nên trên đường tròn ta được hai điểm N, P đối xứng qua 

trục đứng. Từ đường tròn ta có góc quét  hết  
4

MON 
 40,005 50 0,04

0,005
s T s



     

 và ta cũng có  16vT cm   0 2MA u A 

Mà công thức tính biên độ 22. .sin 2M

xA A a


 
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Trang 15

 M caùc nuùt gaàn nhaát moät khoaûng 2
8

cm
 

Điểm có cùng biên độ với M là điểm N (hình vẽ) sẽ nằm ở bó sóng cuối cùng, luôn dao động ngược pha 
với M.

Từ hình vẽ ta có, khoảng cách xa nhất khi M và N cùng nằm ở hai biên:

    
2 2

2.2 2 1,5.16 24,66maxMN cm  

STUDY TIP

Khi có sóng dừng trên dây:
- Điểm M cách nút khoảng x sẽ có biên độ

22. .sinM

xA A 




- Điểm M cách bụng khoảng x sẽ có biên độ
22. .cosM

xA A 




Các phần tử trên cùng một bó sóng luôn dao động cùng pha với nhau, hai bó lân cận dao động ngược pha 
nhau.
Câu 37. Chọn đáp án A

Gọi  là cường độ âm tới và âm phản xạ tại điểm đó. Khi cường độ âm toàn phần là:  1 2;I I 1 2I I I 

 

71
1 0

0

6,42
2 0

0

log 7 10

log 6,4 10

I
I I

I

I
I I

I


  



   

  7 6,41 2

0

10 log 10 log 10 10 70,97
I I

L dB
I


    

Câu 38. Chọn đáp án C
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Trang 16

Chu kỳ của hai dao động:  0,12 2 0,2
100

kT s
m

   

Coi hai vật chuyển động tròn đều với cùng chu kỳ trên hai đường tròn bán kính  1 22A A

Hai vật gặp nhau khi hình chiếu lên phương ngang trùng nhau và một vật ở phía trên. Giả sử lần đầu tiên 
chúng gặp nhau khi vật 1 ở ; vật 2 ở . Khi đó  luôn vuông góc với Ox. Lần gặp nhau sau đó ở 1M 1N 1 1M N

 và , khi đó  luôn vuông góc với Ox. Và  2M 2N 2 2M N 1 1 2 2goùc goùc N OM N OM

Suy ra  và  đối xứng nhau qua O tức là sau nửa chu kỳ hai vật gặp lại nhau.1 1M N 2 2M N

Do đó khoảng thời gian giữa 2018 lần hai vật gặp nhau liên tiếp là:   2018 1 201,7
2
Tt s  

Câu 39. Chọn đáp án A

Để có thể bức xạ tối thiểu 6 phôtôn nguyên tử hidro phải hấp thụ phôtôn để chuyển lên quỹ đạo N trở lên 
tức là:  4n 

Năng lượng của phô tôn hấp thụ là:  4 1E E  

 0 2 2

1 1 1513,6. 12,75
164 1

E eV eV
   

       
   

STUDY TIP

Nguyên tử ở trạng thái kích thích n bất kỳ, khi chuyển về quỹ đạo dừng thấp hơn có thể bức xạ tối đa số 
phôtôn là  2

nC

Câu 40. Chọn đáp án A

Gọi  và  là số vòng dây của cuộn 1 và cuộn 21N 2N
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Trang 17

 là độ biến thiên từ thông qua mỗi vòng dây cuộn sơ cấp.
t




là độ biến thiên từ thông qua mỗi vòng dây cuộn thứ cấp.' 1
2t t

  


 
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Khi cuộn 2 là cuộn sơ cấp thì:
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Nhân hai vế của (1) và (2) ta được:

 1
1

240' 60
4 4

U
U V  

STUDY TIP

Khi các cuộn khác nhau lần lượt đóng vai trò là cuộn sơ cấp thì sẽ có giá trị khác nhau đối với điện áp nên 
ta phải xác định đúng thứ tự.
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